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Phần II. Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ

3. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời 206 kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV tại Công văn số 251/LĐTBXH-VP, ngày 23/01/2017 như sau.

1. Cử tri các tỉnh Đồng Tháp, Hải Phòng, An Giang kiến nghị: Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn giao cho Bộ nào quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đề nghị Chính phủ sớm có Nghị định hướng dẫn vấn đề này 
Trả lời:
Ngày 03/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP, theo đó thống nhất giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Bộ LĐTBXH đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện trình Chính phủ trong tháng 01/2017.

2. Cử tri tỉnh Đồng Nai, Đắc Lắk kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trong cả nước. Đồng thời, sớm ban hành và hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án đặt hàng, tạo sự kết nối giữa trường dạy nghề với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn.

Trả lời:

a) Về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp


Triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết số 76/NQ-CP, Bộ LĐTBXH đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý (Công văn số 4823/LĐTBXH-TCDN ngày 30/11/2016). Trên cơ sở báo cáo của Bộ, ngành, địa phương, Bộ LĐTBXH sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung triển khai xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2017.


b) Về đề án đặt hàng đào tạo nghề
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ LĐTBXH đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án “Hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo đối với các cơ sở dạy nghề cung ứng một số ngành nghề trọng điểm, nghề đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; nghề nặng nhọc độc hại, khó tuyển sinh mà nhu cầu sản xuất đang cần tuyển dụng; nghề mà thị trường lao động đang thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các trường dạy nghề không muốn đào tạo. Ưu tiên đối tượng là người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo; người bị thu hồi đất canh tác”. 

Tuy nhiên, tại văn bản số 18815/BTC-HCSN ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Đối với các nội dung quy định về triển khai, tổ chức thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013, các văn bản hướng dẫn Luật, Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg. Do vậy, đề nghị Bộ LĐTBXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ không cần thiết phải ban hành Quyết định quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước và đề nghị Bộ LĐTBXH trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để sớm triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, Bộ LĐTBXH đã trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý không ban hành Quyết định phê duyệt Đề án trên. 

Hiện nay, Bộ LĐTBXH đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có các quy định về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Cử tri tỉnh Bình Phước, Ninh Thuận kiến nghị: Cử tri kiến nghị, hiện nay có nhiều trường hợp sinh viên tốt nghiệp ra trường không xin được việc làm, phải làm những ngành nghề trái ngành đã được đào tạo hoặc thất nghiệp,… Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan tăng cường tư vấn ngành nghề đào tạo phù hợp cho từng đối tượng, từng khu vực để các em có định hướng phù hợp trong việc chọn nghề học, góp phần nâng cao cơ hội làm việc sau khi ra trường; tăng cường tìm kiếm nguồn việc làm từ các công ty, doanh nghiệp… để hỗ trợ việc làm cho các sinh viên mới ra trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc dạy và học tại các trường đào tạo nghề tư nhân để nâng cao chất lượng của các ngành nghề đào tạo.
Trả lời:
a) Về việc tăng cường tư vấn ngành nghề đào tạo phù hợp cho từng đối tượng, từng khu vực để các em có định hướng phù hợp trong việc chọn nghề học, góp phần nâng cao cơ hội làm việc sau khi ra trường; tăng cường tìm kiếm nguồn việc làm từ các công ty, doanh nghiệp…

- Trong những năm qua, Bộ LĐTBXH đã tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài) về học nghề: tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề. Đã phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình để đưa tin, bài về hoạt động dạy nghề, như: tư vấn tuyển sinh học nghề trên VTV2; tuyên truyền về học nghề, lập nghiệp trên VTV2, VOV, VTV16…; đưa tin, bài viết, phim ảnh về hoạt động dạy nghề trên các báo, tạp chí và website; xuất bản một số sách quảng bá về dạy nghề; tổ chức “Ngày hội tuyển sinh học nghề và việc làm”, hàng năm xuất bản cuốn sách “Thông tin tuyển sinh các trường TCN, trường CĐN”; xây dựng chuyên mục tuyển sinh học nghề trên website của Tổng cục Dạy nghề (tcdn.gov.vn), trong đó mô tả nội dung công việc của từng nghề và cơ hội việc làm của người học nghề sau khi tốt nghiệp.

- Để hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm việc làm sau tốt nghiệp, Bộ LĐTBXH đã thực hiện các giải pháp cụ thể: 

+ Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề thành lập bộ phận quan hệ doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi học nghề; tổ chức đào tạo nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp; tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm để ký kết hợp đồng tuyển dụng trực tiếp với học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

+ Xây dựng cổng thông tin điện tử việc làm của Bộ LĐTBXH cung cấp thông tin về sàn giao dịch việc làm ở các địa phương trên toàn quốc. Thông tin về việc làm thường xuyên được cập nhật tại trang thông tin điện tử: http://vieclamvietnam.gov.vn, mục sàn giao dịch, việc tìm người, người tìm việc.

b) Về tăng cường thanh tra, kiểm tra việc dạy và học tại các trường đào tạo nghề tư nhân để nâng cao chất lượng của các ngành nghề đào tạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dạy nghề để nâng cao chất lượng của công tác đào tạo nghề. Trong 04 năm (2013-2016), Bộ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về dạy nghề đối với 70 cơ sở dạy nghề (52 lượt trường cao đẳng nghề, 05 trường trung cấp nghề, 13 trung tâm dạy nghề) và thanh tra việc thực hiện Hợp đồng đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn tại 22 cơ sở dạy nghề và cơ sở đào tạo có tham gia dạy nghề. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan thanh tra đã phát hiện 1.295 thiếu sót, hạn chế của các cơ sở đào tạo nghề trong việc thực hiện pháp luật về dạy nghề. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tiến hành 570 cuộc thanh tra về công tác dạy nghề trong 04 năm vừa qua. 

Trong thời gian tiếp theo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chỉ đạo thanh tra toàn ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc dạy và học tại các trường đào tạo nghề để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học sinh tin tưởng, lựa chọn học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề.

4. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị:  Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê số lượng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường; đồng thời có biện pháp hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp hoặc chính sách xuất khẩu lao động nhằm giảm bớt thất nghiệp cho đối tượng có trình độ học vấn cao này.
Trả lời:
a) Về thống kê số lượng thất nghiệp của sinh viên

Trong những năm qua, tình hình giải quyết việc làm của học sinh sinh viên (HSSV) học nghề sau khi tốt nghiệp ra trường đã đạt được kết quả khả quan (thực tế đối với những HSSV học các nghề kỹ thuật không thể nói khó khăn trong tìm kiếm việc làm), cụ thể: năm 2015 tỷ lệ HSSV tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề (CĐN, TCN) có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 70,2%, trong đó tỷ lệ sinh viên CĐN ra trường có việc làm đạt 68,3 %, trung cấp nghề đạt 71,5%. Tại 45 trường được lựa chọn ưu tiên đầu tư trọng điểm trở thành trường chất lượng cao vào năm 2020, tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của HSSV tốt nghiệp trình độ CĐN, TCN đạt 77%. Một số nghề có số lượng HSSV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tỷ lệ cao: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò (98%), Hàn (91%), Điện công nghiệp (88%), Cắt gọt kim loại (87%), Công nghệ ô tô (83%), Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (81%)... Nhiều trường CĐN khi tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên ra trường, doanh nghiệp đã trực tiếp đến tiếp nhận ngay tại buổi Lễ. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp của HSSV học nghề sau khi tốt nghiệp thấp.

b) Về hướng nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp

Bộ LĐTBXH đang thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng nghiệp cho HSSV và người lao động, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc triển khai dữ liệu thông tin về thị trường lao động, cung cầu lao động trên thị trường. Qua đó, HSSV, người lao động sẽ có thêm cơ hội tiếp cận với thông tin về việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp theo từng địa phương, khu vực để theo học, lựa chọn hình thức học tập để bảo đảm có việc làm sau khi học xong.

5. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:  Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm có giải pháp nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho lao động Việt Nam để có thể tiếp thu công nghệ cao của các nước phát triển phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp trong nước.

Cử tri đề nghị Chính phủ ban hành những chính sách, giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới; ưu tiên hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trả lời:
a) Về việc ban hành các chính sách

Để đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn của thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo để có nguồn lao động chất lượng cao, Chính phủ đã ban hành các quyết định:

- Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020”.

- Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 phê duyệt Đề án “Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế”. Hiện nay đang tổ chức đào tạo thí điểm theo 12 bộ chương trình đã được chuyển giao từ Úc tại 25 trường cao đẳng nghề. 

- Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 phê duyệt “Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020”; theo đó, đã lựa chọn 45 trường nghề để ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ nhằm đạt được các tiêu chí của trường nghề chất lượng cao vào năm 2020.

Bộ LĐTBXH cũng đã ban hành Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 06/6/2013 và Quyết định số 960/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/6/2013 về việc phê duyệt nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

b) Về các giải pháp nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho lao động Việt Nam trong thời gian tới
 Bộ LĐTBXH đã đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, góp phần nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho lao động Việt Nam, trong đó có những giải pháp chủ yếu sau:

- Tạo sự đột phá về chất lượng dạy nghề, tập trung đầu tư các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế để thu hút người học tham gia đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho vùng kinh tế động lực, khu công nghiệp, khu chế xuất và hội nhập quốc tế. Định hướng phát triển ngành, nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đào tạo. Việc đổi mới tập trung vào đổi mới chương trình đào tạo trong đó tăng cường đào tạo cả kiến thức và kỹ năng nghề; kỹ năng mềm, an toàn lao động và tác phong công nghiệp. Đổi mới phương thức đào tạo và cách đánh giá người học. Đặc biệt là sự vào cuộc thực chất của doanh nghiệp từ xây dựng chương trình đào tạo, tham gia đào tạo, tổ chức thực hành cho học sinh, đánh giá kết quả đào tạo. Mặt khác, đẩy mạnh công tác đánh giá kỹ năng nghề theo các tiêu chuẩn khu vực; tập trung đào tạo nhân lực phục vụ hội nhập, Thủ tướng Chính phủ đã lựa chọn 45 trường nghề để đầu tư tập trung phát triển đến năm 2020 thành trường chất lượng cao; chuyển giao các bộ chương trình đào tạo nghề  cấp độ quốc tế;  hiện nay đang tích cực triển khai đào tạo thí điểm 12 nghề đã chuyển giao từ Úc tại 25 trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế; sinh viên ra trường sẽ được cấp bằng nghề của Úc cho gần 1000 HSSV.

6. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Về sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp; Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, nhất là thanh niên đến tuổi lao động, những lao động đã qua đào tạo.
Trả lời:
Ngày 14/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2016). Theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 25 của Nghị định thì Thông tư 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đã hết hiệu lực thi hành. Kể từ ngày 14/10/2016 việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP.

7. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị:  Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, tỉnh Tây Ninh đã lập đề án chuyển các trung tâm giáo dục thường xuyên về huyện, tuy nhiên nếu thực hiện theo đúng hướng dẫn thì các huyện gặp khó khăn trong công tác quản lý vì hiện nay, các trung tâm này chủ yếu thực hiện chức năng giáo dục, nhất là các em học sinh không trúng tuyển lớp 10 vào các trường công lập sẽ học tại các trung tâm này.
Trả lời:
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, thực hiện cả 3 chức năng đào tạo nghề nghiệp ở trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; chịu sự quản lư trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện và chịu sự chỉ đạo chuyên môn của Sở LĐTBXH và Sở Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao bổ sung thêm các chức năng còn thiếu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sau khi được sáp nhập.

Hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành; Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Do đó, việc các em học sinh không trúng tuyển lớp 10 vào các trường công lập học tại các trung tâm này để học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc chương trình khác sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận học nghề, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp của học sinh cũng như công tác quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

8. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị:  Tại Điều 4 (Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp): Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thì các trung tâm này thực hiện thêm chức năng giáo dục nghề nghiệp, do vậy phần lớn các trung tâm vận dụng giáo viên dạy giáo dục thường xuyên như giáo viên Vật lý, giáo viên Tin học để làm giáo viên cơ hữu cho nghề Điện dân dụng và Tin học văn phòng… do đội ngũ giáo viên cơ hữu dạy nghề là rất ít. Mặt khác, thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở tổ chức sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nên các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập không thể tuyển dụng thêm giáo viên cơ hữu để tham gia giảng dạy. Vì vậy, đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét, điều chỉnh thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp theo hướng: Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp sẽ được mời giáo viên thỉnh giảng (thay cho giáo viên cơ hữu) tham gia giảng dạy. Đồng thời, Sở LĐTBXH quản lý chặt chẽ và hướng dẫn các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động đúng quy định.

Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2016), Trung tâm giáo dục nghề nghiệp được mời giáo viên thỉnh giảng đủ điều kiện để tham gia giảng dạy các nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề, tuy nhiên, nghề đăng ký hoạt động phải đảm bảo có giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy.

9. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi  kiến nghị: Tại Điều 6 (Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp) quy định “Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng”. Đây là một bất cập của các trường cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh. Bởi vì, đối với trình độ đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên thì các ngành nghề này là đào tạo theo đặc thù của từng vùng, từng ngành, từng địa phương. Do đó, Sở LĐTBXH các tỉnh sẽ xác định được những danh mục nghề đào tạo, nhu cầu học nghề, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, các ngành kinh tế và thị trường lao động để đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Bộ LĐTBXH điều chỉnh Điều 6, như sau: Giám đốc sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Như vậy, sẽ thuận lợi hơn trong việc xây dựng danh mục nghề đào tạo, kế hoạch đào tạo nghề trên cơ sở các ngành nghề của địa phương và rà soát được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có năng lực đào tạo.

Trả lời:
Tại Điều 4, Điều 6 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp. Không thực hiện đăng  ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo từng trình độ đào tạo của các cơ sở.


Điều 16 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã quy định rõ: Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học. Sở LĐTBXH cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. 


Việc phân cấp như vậy bảo đảm giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc một việc giao cho một cơ quan thực hiện, tránh gây phiền hà cho các trường. Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng do Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐTBXH thực hiện; việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp do Sở LĐTBXH thực hiện.

10. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 (hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an...).

Trả lời:
Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-LĐTBXH ngày 28/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

11. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ cần ban hành "Danh mục ngành nghề bắt buộc người lao động phải qua đào tạo mới được hành nghề. 
Trả lời:
Bộ LĐTBXH đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, trong đó quy định danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải qua đào tạo và phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia thì mới được hành nghề.

12. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:  Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo như: Chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số lượng lao động được doanh nghiệp đào tạo cấp chứng chỉ nghề và được ký kết hợp đồng lao động tuyển vào làm việc tại doanh nghiệp. 
Trả lời:
Điều 51, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã qui định rõ Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: “Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế”.

Trả lời:
Hiện nay Bộ LĐTBXH đang nghiên cứu, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định về những nội dung chi của doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật.

13. Cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị: Đề nghị nâng cấp Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên Huế 

Trả lời:
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2016 về việc phân công cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Biên bản bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (trừ các trường sư phạm) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ LĐTBXH, Bộ LĐTBXH sẽ chỉ đạo Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn địa phương, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung thực hiện theo quy định hiện hành.

14. Cử tri các tỉnh Cử tri các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Nai, Phú Yên, Đắk Lắk, Long An, Hưng Yên, Ninh Thuận, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận, Quảng Bình, Gia Lai, Hà Nội, Thừa Thiên kiến nghị:  Nhóm các kiến nghị đề nghị giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
Trả lời:
Để giải quyết việc làm cho thanh niên nói chung, thanh niên là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nói riêng cần có sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội, trong đó việc đẩy mạnh phát triển kinh tế của cả nước và từng địa phương để tạo nhiều việc làm và thu hút thanh niên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học về địa phương làm việc có ý nghĩa quan trọng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp sau:
- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2021 (đang hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương); 

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 với các dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội, gắn đào tạo nghề với việc làm. Xã hội hóa công tác giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người lao động;

- Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thống kê số lượng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường làm cơ sở xây dựng các chính sách phù hợp;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động; 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh dự báo thị trường lao động trong ngắn hạn và dài hạn... giúp thanh niên, sinh viên lựa chọn và quyết định học nghề, lập nghiệp, tham gia thị trường lao động;

- Nâng cao năng lực của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm trong tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên; tăng cường tần suất phiên giao dịch việc làm; chỉ đạo các Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với các cơ sở đào tạo để tư vấn, giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

15. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:  Đề nghị nhà nước cần tạo thêm nhiều cơ chế giải quyết hỗ trợ việc làm cho đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế giúp họ ổn định cuộc sống.

Trả lời:
Nhằm đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, trên cơ sở Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 9 năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 về Hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trong đó tập trung hướng dẫn các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm; hỗ trợ đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có nhiều đối tượng thanh niên sớm có việc làm ổn định, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. 

Trong thời gian tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các chính sách hữu hiệu hơn cho các đối tượng này giúp họ sớm tìm được việc làm và ổn định cuộc sống.

16. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ hoàn thiện, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, phát triển nhân lực. Cần hình thành một cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, xây dựng hệ thống thông tin về cung - cầu nhân lực quốc gia nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các chủ thể tham gia hoạt động quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Trả lời:
Với chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao, thời gian qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình Chính phủ triển khai và thực hiện một số các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực như trình các cấp ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Trẻ em, Luật Việc làm,…; tổ chức thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm, dạy nghề; đào tạo nghề cho lao động nông thôn,… Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (trước đây là Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2009 hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động) để hướng dẫn các tỉnh/thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động tại địa phương. Đến nay, hoạt động thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu thị trường lao động là hoạt động thường xuyên của các tỉnh/thành phố, là nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý, dự báo và xây dựng các chính sách về lao động – việc làm.

17. Cử tri tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi kiến nghị:  Nhóm kiến nghị liên quan đến phân bổ nguồn kinh phí Quỹ Quốc gia về việc làm.
Trả lời:
Từ năm 2013 đến nay, do tình hình kinh tế chung của cả nước gặp khó khăn, mỗi năm ngân sách Trung ương chỉ cấp bổ sung cho Quỹ quốc gia về việc làm 50 tỷ đồng. Do nguồn bổ sung hạn chế nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ưu tiên phân bổ kinh phí cho các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm làm cơ sở phân bổ, tăng nguồn vốn bổ sung vay cho Quỹ. Đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để tăng nguồn huy động cho Quỹ, góp phần hỗ trợ tạo việc làm nhiều hơn nữa cho lao động, đặc biệt là lao động yếu thế.
18. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Thời gian qua các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam nhiều, trong đó có một số công ty Trung Quốc không thuê nhân công người Việt mà chỉ tuyển lao động Trung Quốc. Bên cạnh đó, các công ty này hoạt động khép kín, ít giao lưu với bên ngoài nên tạo tâm lý bất an cho nhân dân. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành chức năng thẩm tra, xem xét một cách toàn diện về kinh tế - xã hội khi cấp phép hoạt động cho các công ty, doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời có chế độ kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động của công ty này để đảm bảo hoạt động của các công ty được thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và giúp nhân dân yên tâm.

Trả lời:
Thực hiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng bước hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở kịp thời các địa phương chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tập trung vào các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực và có sự phối hợp gồm các Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; ngoại giao; kế hoạch và đầu tư; tư pháp; xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú ở các cấp;

- Rà soát, đánh giá và hoàn thiện quy chế phối hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc chia sẻ thông tin, quản lý lao động, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài;

- Tổ chức thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào từng vị trí công việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo việc thực hiện quản lý lao động nước ngoài ngay từ khi bắt đầu làm việc; chỉ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại các vị trí công việc mà không tuyển được người lao động Việt Nam, đối với những công việc mà lao động Việt Nam đảm nhận được thì kiên quyết không sử dụng lao động nước ngoài;

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu nhân lực của địa phương, tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng, ý thức thái độ và tác phong làm việc của người lao động Việt Nam tạo nguồn giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp, nhà thầu nước ngoài trên địa bàn.
19. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị:  Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 7 và Điều 9 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, bao gồm: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn, hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm và mẫu xác nhận ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm của các Ngân hàng Thương mại.
Trả lời:
- Về việc bổ sung “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn, hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng quy định về điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các họat động dịch vụ việc làm nêu tại Điều 9 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP: “Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng” là phù hợp. Việc không quy định các giấy tờ, chứng minh điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm trong khi làm thủ tục xin cấp giấy phép là để giảm bớt, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao quyền tự chủ về nhân sự của doanh nghiệp. Mặt khác, các giấy tờ chứng minh về người đại diện doanh nghiệp đã được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp. Cơ quan quản lý nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra để biết được về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 trong thời gian tới để thuận lợi hơn cho việc quản lý, cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch việc làm.

- Về việc bổ sung mẫu đơn xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là không cần thiết, làm tăng thêm thủ tục hành chính trong việc xin cấp giấy phép dịch vụ việc làm và không tạo sự linh hoạt cho doanh nghiệp trong việc đăng ký hoạt động dịch vụ việc làm.

- Việc bổ sung xác nhận ký quỹ hoạt động dịch vụ việc làm: Đây là nghiệp vụ của Ngân hàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 8464/NHNN-TT ngày 04/11/2016 để hướng dẫn các Ngân hàng Thương mại về việc thực hiện ký quỹ đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Do vậy, sau khi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm hoàn tất thủ tục ký quỹ thì các Ngân hàng Thương mại sẽ cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

20. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị chính phủ quan tâm chỉ đạo phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, nhất là thanh niên đến tuổi lao động, những lao động đã qua đào tạo 

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của đại biểu để có chỉ đạo nhằm phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, nhất là thanh niên đến tuổi lao động, những lao động đã qua đào tạo. Trước nhất, Bộ sẽ chỉ đạo tập trung vào các hoạt động sau:
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng và thực hiện các chính sách việc làm, phát triển thị trường lao động như: đề án về thị trường lao động; xã hội hóa cung cấp dịch vụ việc làm; đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp 2016 - 2020; chính sách việc làm công.

- Tổ chức tốt việc thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.
- Thực hiện Chiến lược dạy nghề giai đoạn 2011-2020, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với việc làm; gắn kết các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; thực hiện giảng dạy, truyền nghề trực tiếp tại doanh nghiệp, làng nghề; tăng cường rèn luyện, nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho người lao động.
- Vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động một cách hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm; tăng tần suất, nâng cao hiệu quả tổ chức sàn giao dịch việc làm tại địa phương; kết nối hệ thống thông tin thị trường lao động địa phương với hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia.

- Thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách về thị trường lao động, hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới của Luật Việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tạo việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, dịch vụ việc làm, thông tin việc làm.

21. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đa số các doanh nghiệp công nghiệp đều ưu tiên tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ, nhiều lao động lớn tuổi (trên 45 tuổi, nhất là lao động nữ) bị các doanh nghiệp tìm nhiều lý do để sa thải. Do vậy, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng này và có chính sách giải quyết hợp lý, kịp thời, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tránh các hệ lụy xã hội phát sinh.

Trả lời:
Trong thời gian qua, do thay đổi công nghệ sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, có xảy ra hiện tượng doanh nghiệp sa thải nhiều lao động lớn tuổi (trên 45 tuổi), lao động nữ để tuyển lao động trẻ, có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tiếp cận nhanh hơn với công nghệ, hiện đại hóa. Bên cạnh đó cũng có doanh nghiệp sa thải lao động lớn tuổi, chỉ tuyển lao động mới ra nhập thị trường lao động để tiết kiệm chi phí tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội.

Để giải quyết vấn đề trên, năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá cụ thể thực trạng này để từ đó tham mưu cho Chính phủ đưa ra những chính sách giải quyết hợp lý, kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong thời gian tới.

22. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành liên quan thống nhất phương pháp tính toán các chỉ tiêu về việc làm, chỉ tiêu lao động được tạo việc làm nhằm phục vụ thiết thực cho việc đánh giá, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tính chính xác, cụ thể, khả thi.

Trả lời:
Giai đoạn 2011 - 2015, hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu số lao động được tạo việc làm trên cơ sở kết quả điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê, cơ sở dữ liệu cung và tổng hợp báo cáo của các địa phương và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi và quản lý chỉ tiêu số lao động được tạo việc làm cho thấy việc thống kê, tính toán chỉ tiêu này theo các phương pháp trên gặp nhiều bất cập như: khó tính, tính chính xác không cao, dễ bị tính trùng trong điều kiện hệ thống dữ liệu, thống kê của Việt Nam hiện nay chưa đầy đủ, đồng bộ. Do đó, giai đoạn 2016 - 2020 trong Nghị quyết số 142/2016/NQ-QH13 ngày 12/04/2016 về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 95/2015/NQ-QH13 ngày 10/11/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Quốc hội sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ thất nghiệp, không sử dụng chỉ tiêu giải quyết việc làm. 

Theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm quy định “Ủy ban nhân dân các cấp phải xây dựng và tổ chức thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong các chương trình, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm”, chỉ tiêu này được xác định theo quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2016/NĐ-CP về quy định hệ thống chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó các chỉ tiêu về lao động, việc làm bao gồm: chỉ tiêu lực lượng lao động; số lao động có việc làm trong nền kinh tế; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ thiếu việc làm; năng suất lao động xã hội; thu nhập bình quân của một lao động đang làm việc.

Trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội, quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương, các địa phương có thể xem xét, quyết định việc sử dụng các chỉ tiêu phù hợp phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
23. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị:  Đề nghị Chính phủ xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội và việc làm cho thanh niên nông thôn; thành lập “Quỹ khởi nghiệp” giúp thanh niên khó khăn vươn lên lập nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho lao động 
Trả lời:
Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động; định hướng nghề nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, tập trung chủ yếu cho thanh niên nông thôn thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, giai đoạn tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về thông tin, tuyên truyền về định hướng nghề nghiệp cho thanh niên  thông qua Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020, Quỹ quốc gia về việc làm, Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp…

Đối với đề xuất thành lập Quỹ khởi nghiệp, Bộ sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành được giao chủ trì để nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

24. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Liên quan đến chính sách xuất khẩu lao động nhằm giảm bớt thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường.

Trả lời:
Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng đề án đưa lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đi làm việc ở nước ngoài, theo đó sẽ triển khai các nhóm giải pháp:

- Xác định cụ thể các ngành nghề thí điểm và nhu cầu của những ngành nghề đó đối với từng quốc gia dự kiến đưa lao động sang làm việc (Nhật Bản: điều dưỡng, kỹ sư công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ vật lý, sinh học; CHLB Đức: điều dưỡng chăm sóc người già, người bệnh; kỹ sư công nghệ thông tin và cơ khí; Hàn Quốc: cơ khí, hàn, công nghệ thông tin, điện tử...).

- Thực hiện các giải pháp về cung lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong nước như thống kê số liệu chính thức về số lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật phân theo ngành nghề, lĩnh vực đào tạo; xác định các chương trình đào tạo chưa phù hợp với yêu cầu của các quốc gia tiếp nhận, để tiếp nhận những chương trình đào tạo phù hợp đưa vào đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp của Việt Nam, bảo đảm học viên tốt nghiệp các trường theo giáo trình này đạt chuẩn do phía nước ngoài yêu cầu; lựa chọn một số trường có các chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của nước tiếp nhận để đưa các ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường vào đào tạo song song ngay năm đầu. 

- Thực hiện tuyên truyền, định hướng cho người lao động chủ động nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn để tham gia thị trường lao động quốc tế; thông tin các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ (tay nghề, ngoại ngữ) mà các nước tiếp nhận yêu cầu.

- Xây dựng chính sách đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài: khuyến khích những doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài thông qua việc thực hiện chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp, căn cứ vào số lượng thực tế người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật được doanh nghiệp đưa đi hàng năm để tính toán mức miễn, giảm thuế.

25. Cử tri tỉnh Đồng Tháp  kiến nghị:  Kiến nghị Nhà nước xem xét giảm chi phí cho người đi lao động ở nước ngoài vì mức phí hiện nay quá cao so với điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân ở nông thôn.

Trả lời:
 Để giảm chi phí cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động đã thực hiện lộ trình giảm chi phí: 
Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến từng thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam để chấn chỉnh thị trường giảm chi phí cho người lao động. Cụ thể: Bộ đã tăng cường trao đổi với các cơ quan quản lý lao động của nước sở tại, đàm phán để giảm chi phí môi giới đối với các hợp đồng cung ứng lao động; chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường đàm phán với chủ sử dụng và môi giới đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với người lao động, giảm thiểu chi phí xuất cảnh cho người lao động. Bên cạnh đó Bộ chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền thông tin về thị trường, hợp đồng nhằm giảm thiểu tình trạng cò mồi - một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí xuất cảnh đối với người lao động.

Từ năm 2012, Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn về chi phí cũng như chấn chỉnh công tác đưa lao động tại một số thị trường như Nhật Bản, Đài Loan. Các văn bản này đã quy định mức trần môi giới đối với các thị trường cũng như đề ra lộ trình giảm phí đối với người lao động. Bộ cũng tổ chức giám sát việc triển khai áp dụng lộ trình giảm phí này thông qua kiểm tra, phỏng vấn người lao động trước khi xuất cảnh và sau khi nhập cảnh (đối với thị trường Đài Loan).

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ để giảm thiểu tối đa chi phí cho người lao động. Mặt khác tiếp tục kiến nghị với Chính phủ có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm chi phí xuất cảnh cho người lao động thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án thuộc ngân sách Nhà nước.

26. Cử tri tỉnh Thanh Hóa  kiến nghị:  Hiện tại đơn hàng dành cho lao động huyện nghèo còn rất hạn chế (chủ yếu là các đơn hàng ở những thị trường có thu nhập thấp như Malaysia, Ả rập Xê út, một số nước Trung Đông,...). Do đó, cơ hội lựa chọn để tham gia đi làm việc ở nước ngoài ở các thị trường có thu nhập cao rất khó khăn (đặc biệt là khó khăn trong việc vay vốn). Đề nghị bổ sung đơn hàng và thị trường dành cho lao động huyện nghèo đi xuất khẩu lao động để được hưởng chính sách theo Quyết định số 71/QĐ-TTg của Chính phủ.
Trả lời:
Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong năm 2016 có 25 doanh nghiệp thực hiện đưa lao động huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-CP của Chính phủ đi làm việc ở nước ngoài với tổng số lao động được đăng ký là 2.392 người đi làm việc các thị trường Ả rập xê út, Malaysia, Quatar, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Tuy nhiên số lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu tập trung vào các thị trường có thu nhập thấp như Ả rập xê út, Malaysia do một số nguyên nhân sau: 

- Lao động huyện nghèo đa phần có trình độ thấp, chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, không có tay nghề, khả năng học ngoại ngữ kém, tâm lý người lao động ngại xa nhà, chưa có tính kỷ luật cao.

- Lao động huyện nghèo thường ở những địa phương xa khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện tuyển chọn.

- Khi tham gia vào các thị trường thu nhập cao người lao động huyện nghèo chưa đáp ứng được các yêu cầu điều kiện của thị trường như: tốt nghiệp trung học phổ thông, tŕnh độ ngoại ngữ, tay nghề đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vì vậy số lượng đáp ứng yêu cầu các đơn hàng thấp.

Để tăng số lượng người lao động huyện nghèo có thể tham gia vào các thị trường thu nhập cao như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm lao động ngoài nước (là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đang triển khai chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc, đưa thực tập sinh sang Nhật Bản và đưa điều dưỡng chăm sóc người già sang Đức và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chú trọng hơn trong việc tuyển chọn người lao động thuộc các huyện nghèo, tăng cường đào tạo người lao động, rèn luyện tính kỷ luật cho người lao động. Đồng thời lựa chọn các hợp đồng cung ứng phù hợp với năng lực của người lao động huyện nghèo để thực hiện tuyển chọn tại các địa phương. Bộ cũng chỉ đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội có huyện nghèo tăng cường công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ tại địa phương tạo nguồn cho lao động xuất khẩu tham gia vào các thị trường thu nhập cao.

27. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh  kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trình Chính phủ bổ sung cho huyện Thạch Hà được đưa vào danh sách các xã bãi ngang ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển được đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Trả lời:
 Trong khuôn khổ hợp tác lao động với Hàn Quốc, thực hiện Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS (Bản MOU) ký giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Việc Làm và Lao động Hàn Quốc, từ 2004 đến nay, ta đã đưa được 90.000 lượt người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên từ tháng 8/2012, do tình trạng người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tăng cao (lên đến 55% thời điểm cuối năm 2011 và năm 2012) phía Hàn Quốc đã không tiếp tục ký bản MOU với Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực của các Bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách giải pháp giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, ngày 17/5/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký Bản MOU bình thường chính thức nối lại việc phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sau gần 4 năm bị gián đoạn.

Theo nội dung Bản MOU ký ngày 17/5/2016 nêu trên, hai bên thống nhất thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ lao động động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, trong đó có giải pháp hạn chế tuyển chọn lao động ở các địa phương có tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc. Khi sự cố môi trường xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung. Bộ đã nhiều lần đề nghị phía Hàn Quốc xem xét không tạm dừng tuyển chọn đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc chỉ thống nhất người lao động tại một số địa phương trong số 44 quận, huyện bị tạm dừng tuyển chọn năm 2016 được đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp trong năm 2016 (tỉnh Hà Tĩnh: huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh; tỉnh Quảng Bình: huyện Bố Trạch và huyện Quảng Trạch). Bộ đã có Công văn số 2843/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 29/7/2016 gửi các địa phương về nội dung này.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục trao đổi, đàm phán với phía Hàn Quốc để mở rộng địa bàn tuyển chọn tại các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động; đồng thời đề nghị huyện Thạch Hà tích cực phối hợp trong việc vận động lao động của địa phương hết hạn hợp đồng về nước để giảm tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

28. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa lao động đi xuất khẩu lao động là 1.000.000.000 đồng, đây là mức thấp, đề nghị tăng lên 3.000.000.000 đồng để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động
Trả lời:
Theo Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là 1.000.000.000 đồng. Trong 10 năm thực hiện, mặc dù chưa có trường hợp nào Bộ phải sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp để giải quyết phát sinh cho người lao động nhưng Bộ cũng nhận thấy mức tiền ký quỹ quy định trong Nghị định số 126/2007/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế đối với chi phí phát sinh tại các thị trường tiếp nhận lao động. Doanh nghiệp hoạt động nếu gặp rủi ro thì khoản tiền ký quỹ này không đảm bảo đủ để giải quyết vụ việc. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành đánh giá, nghiên cứu xem xét mức tiền ký quỹ cũng như các nội dung sử dụng tiền ký quỹ để phù hợp với thực tế hiện nay. Nội dung này sẽ được đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dự kiến trình Quốc hội năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật.
29. Cử tri tỉnh Tuyên Quang  kiến nghị:  Xem xét, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn để đi lao động ở nước ngoài với mức vốn vay đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng lao động tại các nước (trên 50 triệu đồng) mà không phải dùng tài sản đảm bảo để thế chấp. Tại Điều 37, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, ngày 09/7/2015 của Chính Phủ quy định: “Đối với mức vay trên 50 triệu đồng, người lao động vay vốn ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật”. Với quy định đó, những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo khó có thể tiếp cận được nguồn vốn này vì không có tài sản đảm bảo để thế chấp.

Trả lời:
 Điều 37, Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về điều kiện đảm bảo tiền vay đối với đối tượng vay vốn là lao động thuộc hộ cận nghèo, lao động là thân nhân người có công với cách mạng từ nguồn Quỹ quốc gia việc làm. Đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp và người lao động là người dân tộc thiểu số được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quy định của pháp luật.

Thực hiện quy định trên, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam có công văn số 4289/NHCS-TDNN ngày 25/12/2015 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động thuộc diện hộ cận nghèo và thân nhân người có công với cách mạng và công văn số 607/NHCS-TDNN ngày 15/3/2016 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối tượng là lao động thuộc huyện nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Đối với các đối tượng là lao động thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, khi vay vốn ưu đãi với mức trên 50 triệu đồng/1 lao động để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng không cần phải thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản. Đối với lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng nêu trên, khi vay vốn ưu đãi với mức vay trên 50 triệu đồng/1 lao động để đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện đảm bảo tiền vay bằng tài sản; nếu người vay không có đủ giá trị tài sản để đảm bảo thì chỉ cho vay mức tối đa là 50 triệu đồng/01 lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức vay phải có tài sản đảm bảo tiền vay để tại điều kiện cho đối tượng thuộc hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu của hợp đồng. 

30. Cử tri tỉnh Quảng Bình, Tây Ninh, Hà Nam, Phú Thọ, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đồng Tháp, Long An kiến nghị: Cử tri phản ánh, chế độ thờ cúng Liệt sĩ được áp dụng định mức 500.000 đồng/năm là quá thấp, trong lúc đó giá cả ngày càng cao, không đủ để chi phí cho việc thờ cúng được trang nghiêm; đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Chính phủ tăng định mức thờ cúng. 
Trả lời:
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định: “Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần”.

Đây là khoản hỗ trợ việc thờ cúng liệt sĩ đối với người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, không phải khoản trợ cấp toàn bộ các chi phí của việc thờ cúng. 

Kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định khi sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

31. Cử tri tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá như đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xem xét cấp thẻ bảo hiểm xã hội cho vợ liệt sĩ tái giá.

Trả lời:
Về kiến nghị của cử tri, khi Chính phủ có chủ trương sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ; để phù hợp, hài hòa chính sách ưu đãi giữa các đối tượng người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ đề xuất bổ sung thêm chế độ Bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sĩ tái giá.
32. Cử tri các tỉnh: TP Hà Nội, Đắk Lắk, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Gia Lai, Long An -  Kiến nghị số 03; Cử tri tỉnh Đồng Tháp, Ninh Thuận - Kiến nghị số 21; Cử tri tỉnh An Giang,Vĩnh Long - Kiến nghị số 22; Cử tri tỉnh Kiên Giang - Kiến nghị số 34; Cử tri tỉnh Đắk Lắk - Kiến nghị số 78; Cử tri tỉnh Kiên Giang - Kiến nghị số 82;Cử tri tỉnh Quảng Nam - Kiến nghị số 83; Cử tri tỉnh Vĩnh Long - Kiến nghị số 87; Cử tri tỉnh Bình Định - Kiến nghị số 8) kiến nghị: Nhóm kiến nghị về việc có chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nói chung, người bị nhiễm chất độc hóa học, người bị địch bắt tù đày, thanh niên xung phong, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh nói riêng nhưng do thất lạc, mất giấy tờ nên chưa được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước; giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng; giải quyết những vướng mắc khi thi hành Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013; đề nghị ban hành và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia truy quét Fulro sau năm 1975.
Trả lời:
a) Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng hiện nay bị mất giấy tờ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 9243/BQP-CT ngày 31/10/2014, trong đó quy định: “Trường hợp đối tượng có thời gian thực tế công tác ở chiến trường B,C,K nhưng không còn hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã công tác tại địa bàn quy định tại Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của chính phủ; cấp Trung đoàn và tương đương trở lên thuộc đơn vị quản lý (thời gian đối tượng công tác tại chiến trường) xác nhận về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị cho đối tượng. Đối với cơ quan, đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xác nhận”.

Vì vậy, những trường hợp không còn giấy tờ chứng minh thời gian công tác ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định trên để được xem xét xác nhận về thời gian và địa bàn hoạt động.

b) Việc xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, cần đảm bảo các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp bị thất lạc hồ sơ lưu trữ và hồ sơ gốc mà cũng không có các giấy tờ khác có cơ sở pháp lý thì hiện nay chưa đủ căn cứ để xác nhận, giải quyết chế độ người bị địch bắt, tù đày. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu cụ thể kiến nghị này.

c) Việc xác nhận và giải quyết chế độ đối với Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những quân nhân có thời gian nhập ngũ trước 30/4/1975 đã có thời gian tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, khi xuất ngũ về địa phương chưa được hưởng chế độ của Nhà nước được thực hiện theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không còn hồ sơ gốc thì làm thủ tục theo hướng dẫn tại các Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2015 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg.

d) Việc giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng là công việc phức tạp, phần lớn những đối tượng này đều thuộc diện không còn giấy tờ nên yêu cầu phải có thời gian kiểm tra, xác minh để có kết luận chính xác. Việc xác nhận người có công với cách mạng mặc dù được xây dựng theo nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính nhưng cũng không thể thiếu cơ sở pháp lý, nhằm tránh việc lợi dụng chính sách, man khai hồ sơ, xác nhận sai sự thật hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. 

Việc xác nhận và giải quyết chế độ đối với người có công hiện nay không còn hồ sơ gốc, được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP.

Đối với những trường hợp không còn căn cứ để thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng thí điểm tại 05 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Long An và thành phố Đà Nẵng. Dự kiến, tháng 1/2017 sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai ở các địa phương còn lại. 

đ) Chế độ đối với người trực tiếp tham gia truy quét Fulro từ tháng 5 năm 1975 đến 31/12/1988 đã được quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

33. Cử tri tỉnh Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang, Quảng Ngãi kiến nghị: Về chế độ đối với Mẹ Việt Nam anh hùng khi mất: Tại Điều 23. Chế độ ưu đãi quy định: “Khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”. Cử tri đề nghị Bộ xem xét có chế độ trợ cấp thờ cúng bà Mẹ Việt Nam anh hùng như quy định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (tại Điều 21).

Trả lời:
Trong số các đối tượng người có công thì liệt sĩ là người đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc. Vì vậy, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có những quy định riêng đối với liệt sĩ về lễ an táng, truy điệu; xây dựng, quản lý các công trình liệt sĩ, cùng với đó là chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh,…) từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần theo quy định hiện hành là phù hợp, công bằng giữa các đối tượng người có công.

34. Cử tri tỉnh: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh: Phú Yên, Vĩnh Phúc - Kiến nghị số 05; Cử tri tỉnh: Hậu Giang, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu - Kiến nghị số 06; Cử tri tỉnh: Thái Bình, Tiền Giang, Tây Ninh - Kiến nghị số 07; Cử tri tỉnh: Nghệ An, Long An - Kiến nghị số 16; Cử tri thành phố Hà Nội - Kiến nghị số 46:  Nhóm các kiến nghị về việc cần xem xét tăng trợ cấp cho các đối tượng người có công với cách mạng nói chung, thương binh, bệnh binh, cựu tù yêu nước, vợ liệt sỹ, mẹ liệt sỹ nói riêng; Đề nghị có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho những người tham gia kháng chiến có Huân chương, Huy chương các loại; đề nghị tăng mức chi trả khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế.
Trả lời:
a) Về đề nghị xem xét nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với thương binh, bệnh binh: Việc nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị địch bắt tù đày (nói riêng) và người có công (nói chung) được thực hiện theo Nghị quyết hàng năm của Quốc hội về trợ cấp ưu đãi người có công.

b) Về đề nghị có chính sách hỗ trợ hàng tháng cho những người tham gia kháng chiến có Huân chương, Huy chương: Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay chưa cho phép thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với những người tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương.

c) Về đề nghị tăng mức chi trả khám chữa bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế: Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị đến Bộ Y tế để trả lời theo thẩm quyền.

35. Cử tri tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk, Quảng Nam kiến nghị: Cử tri xem xét điều chỉnh theo hướng quy định rõ số tiền tuất tương ứng với số con là liệt sĩ của họ để đảm bảo công bằng và xứng đáng với sự hy sinh của con họ đối với Tổ quốc. 
Thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đối với người nhiễm chất độc hóa học còn một số điểm không hợp lý. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét lại phụ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp theo mức tỷ lệ suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên thuộc nhóm không có biên bản giám định hoặc biên bản giám định không có kết luận tỷ lệ cụ thể, hầu hết các đối tượng này tuổi cao, bệnh tật nặng, nhiều người nằm liệt giường, hoàn cảnh hết sức khó khăn. (Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Lào Cai – Kiến nghị số 09). Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 theo hướng quy định Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 còn sống (theo Pháp lệnh chỉ ưu đãi khi người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 chết là chưa phù hợp). 
Trả lời:
Về các kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu và đề xuất cụ thể khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng).

36. Cử tri tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Gia Lai kiến nghị:  Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn xác nhận quân nhân tham gia kháng chiến tại vùng bị Mỹ rải chất độc hoá học sau khi xuất ngũ không còn các giấy tờ gốc chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến hoặc trở về địa phương giấy tờ gốc bị hoả hoạn hoặc thất lạc nên không đủ các giấy tờ theo quy định để đề nghị được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hoá học. Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng nghiên cứu có hướng dẫn giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến tại các chiến trường, người bị nhiễm chất độc màu da cam nhưng không còn giấy tờ gốc chứng minh.

Trả lời:
Việc xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng hiện nay bị mất giấy tờ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 9243/BQP-CT ngày 31/10/2014, trong đó quy định: “Trường hợp đối tượng có thời gian thực tế công tác ở chiến trường B,C,K nhưng không còn hồ sơ, giấy tờ liên quan chứng minh đã công tác tại địa bàn quy định tại Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của chính phủ; cấp Trung đoàn và tương đương trở lên thuộc đơn vị quản lý (thời gian đối tượng công tác tại chiến trường) xác nhận về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị cho đối tượng. Đối với cơ quan, đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp hoặc đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm xác nhận”.

Vì vậy, những trường hợp không còn giấy tờ chứng minh thời gian công tác ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định trên để được xem xét xác nhận về thời gian và địa bàn hoạt động.

37. Cử tri tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi kiến nghị: Về đối tượng hưởng trợ cấp do bị nhiễm chất độc Dioxin: Cử tri đề nghị Bộ LĐTBXH xem xét, trình Chính phủ bổ sung đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đối với người bị nhiễm chất độc Dioxin đối với thế hệ thứ 3 bị nhiễm qua di truyền (tại Điều 44 Nghị định 31/2013/NĐ-CP chỉ nêu đối với con đẻ người bị nhiễm Dioxin) và bổ sung đối tượng được hưởng chính sách này đối với những người có công bám trụ cơ sở, địa bàn và chịu rất nhiều khó khăn trong kháng chiến. 

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng chế độ của Nhà nước. Đề nghị Bộ xem xét, trình Chính phủ có chính sách trợ cấp cho người dân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. 

Trả lời:
a) Đối với người dân bị nhiễm chất độc hóa học và thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, sau khi có quy định cụ thể của ngành y tế về tiêu chí, quy trình, thủ tục khám, kết luận mức độ ảnh hưởng do chất độc hóa học, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất về chính sách, chế độ đối với đối tượng này.

b) Về kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cụ thể khi tiến hành sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng).

38. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên kiến nghị: Về hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày: Theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH thì yêu cầu hồ sơ để làm hưởng chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị bắt tù, đày phải có các loại giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù; lý lịch quân nhân, công an nhân dân; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến. Cử tri cho rằng, với các quy định trên thì chỉ những người là đảng viên, cán bộ, quân nhân mới có thể đáp ứng được, còn những người khác tham gia kháng chiến thì không thể có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu. Hơn nữa, trong thời kháng chiến, mọi người tham gia chiến đấu, góp sức vào thành công của cách mạng chỉ mong đất nước được giải phóng, không nghĩ đến việc hưởng chế độ sau này nên không còn lưu giữ giấy tờ. Cử tri cho rằng hiện tại hồ sơ đề nghị chỉ chấp nhận lý lịch hoặc chứng từ có chứng minh đã bị địch bắt tù đày là không hợp lý, vì cho rằng nếu như người bị bắt tù đày gan dạ, dũng cảm không khai ra thì lấy đâu ra tàn thư, hoặc ghi trong lý lịch cũ để được hưởng chế độ tù đày. Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ LĐTBXH nghiên cứu quy định về hồ sơ phù hợp, phương thức xác minh hợp lý đối với người dân tham gia cách mạng bị bắt tù, đày để đảm bảo những người thực sự có công cách mạng, hoạt động cách mạng bị bắt tù, đày sớm được hưởng chế độ, chính sách đền ơn đáp nghĩa của nhà nước. 

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 thì tại Khoản 1 Điều 9 đã bổ sung một trong những giấy tờ xác định nơi bị tù, thời gian tù:

- Bản sao một trong các giấy tờ: lý lịch quân nhân, lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

- Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước;

- Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù.

Như vậy, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến không phải là cán bộ, đảng viên nếu có các giấy tờ chứng minh thời gian tù, địa điểm tù vẫn được xem xét xác nhận và giải quyết chế độ theo quy định.  

39. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu  kiến nghị:  Cử tri đề nghị Nhà nước cần quan tâm điều chỉnh các chế độ, chính sách cho người có công cho phù hợp với với điều kiện thực tế hiện nay. Quan tâm rút ngắn, đơn giản trình tự và thủ tục thực hiện các chế độ chính sách, việc giám định y khoa đối với các đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học da cam trong trường hợp phát bệnh ở giai đoạn cuối.
Trả lời:
a) Việc điều chỉnh các chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công được thực hiện theo Nghị quyết hàng năm của Quốc hội về trợ cấp ưu đãi người có công.

b) Về kiến nghị đơn giản trình tự và thủ tục giám định y khoa, thực hiện các chế độ chính sách với các đối tượng là nạn nhân chất độc hóa học da cam trong trường hợp phát bệnh ở giai đoạn cuối, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Y tế để được trả lời cụ thể.

40. Cử tri tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang kiến nghị: Nhiều cử tri phản ánh hiện nay việc cấp đổi lại Bằng Liệt sĩ bị hư hỏng rất chậm; trước khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho vợ liệt sĩ tái giá cũng cần nên thống kê rà soát lại để mọi đối tượng đều được hưởng quyền lợi như nhau, sau đó tiếp tục ban hành văn bản mới, tránh trường hợp người giải quyết trước thì được hưởng quyền lợi, còn người giải quyết sau do quy định này hết hiệu lực thi hành nên phải chịu thiệt thòi.

Trả lời:
a) Về việc cấp đổi lại Bằng “Tổ quốc ghi công” đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở triển khai: 
- Tỉnh Vĩnh Long: đến tháng 11/2016 Sở Lao động - Thương binh và xã hội mới có báo cáo đề nghị cấp đổi 564 bằng “Tổ quốc ghi công”. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục Người có công) đã làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại để gửi về tỉnh.
- Tỉnh Tiền Giang: Trong năm 2016 Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã đề nghị cấp đổi 730 bằng “Tổ quốc ghi công” theo 4 đợt. 

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại, gửi về tỉnh 641 Bằng của 3 đợt đầu.

Đối với 89 Bằng mới được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo đề nghị trong tháng 11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (Cục Người có công) đã làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại để gửi về tỉnh. 

b) Theo quy định hiện hành, vợ liệt sĩ tái giá chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng nếu đủ điều kiện. Chính sách hiện hành chưa quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với vợ liệt sĩ tái giá; do vậy không tiến hành thống kê số đối tượng này theo đề nghị của cử tri.

41. Cử tri tỉnh Hậu Giang, Tây Ninh kiến nghị: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thương binh, gia đình chính sách, nhưng người thân (vợ) của đối tượng này không được cấp BHYT là bất hợp lý (trong khi hộ nghèo thì được hưởng cả hộ). Kiến nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ thêm BHYT cho người thân của đối tượng thương binh được hưởng như hộ nghèo.

Trả lời:
Mỗi chính sách có một tiêu chí khác nhau để xác định đối tượng. Chính sách giảm nghèo xác định đối tượng thụ hưởng theo số nhân khẩu trong hộ, tức là có thể cha mẹ được hưởng chính sách nhưng con lại không được hưởng nếu con không ở cùng hộ khẩu với cha mẹ. Còn chính sách ưu đãi người có công xác định đối tượng thụ hưởng theo công lao đóng góp và theo quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Theo đó, nếu một người hy sinh được công nhận liệt sĩ thì thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con…) đều được nhà nước mua bảo hiểm y tế, không phân biệt có ở cùng hộ hay không. Vì vậy, không thể lấy tiêu chí của chính sách giảm nghèo để áp dụng đối với đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công và ngược lại.
42. Cử tri tỉnh thành phố Hà Nội, tỉnh Tiền Giang - Kiến nghị số 18; Cử tri tỉnh Bình Thuận - Kiến nghị số 30; Cử tri tỉnh Phú Yên - Kiến nghị số 37; Cử tri tỉnh Tây Ninh - Kiến nghị số 40 kiến nghị: Nhóm kiến nghị về việc giải quyết chế độ cho thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc mất sức lao động.
Trả lời:
Những trường hợp trước đây đã hưởng chế độ thương binh, khi về nghỉ mất sức lao động (hoặc bệnh binh) thì Hội đồng Giám định y khoa đã cộng cả tỷ lệ thương binh (giám định gộp) để đủ điều kiện về hưởng chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh và chỉ được hưởng một chế độ cao hơn trong hai chế độ ấy; nếu hưởng cả hai chế độ thì sẽ bị trùng.

Tuy nhiên trong thực tế có một số trường hợp thiệt thòi, đặc biệt là những trường hợp có nhiều năm công tác. Vì vậy, kể từ Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11/12/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quy định một số điều kiện để hưởng hai chế độ thương binh và mất sức lao động. Những trường hợp đã giám định gộp nhưng nếu đủ thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an thì được xem xét giải quyết hai chế độ.

Chính sách hiện hành quy định như trên đảm bảo công bằng, cân đối trong chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói riêng và các chính sách xã hội nói chung, phù hợp theo công lao đóng góp của từng diện đối tượng. Do vậy, không có cơ sở để giải quyết đồng thời hai chế độ đối với những đối tượng không đủ điều kiện theo quy định nêu trên.  

43. Cử tri tỉnh Bình Thuận, Khánh Hoà kiến nghị:  Đề nghị xem xét nâng Pháp lệnh Người có công lên thành Luật Người có công.

Trả lời:
Ngày 23/11/2016, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại cuộc họp, nhiều đại biểu có ý kiến đề nghị xem xét xây dựng Luật ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới. Việc xem xét xây dựng Luật Người có công thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành nghiên cứu, xây dựng Luật Người có công khi được Quốc hội, Chính phủ giao.

44. Cử tri thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri phản ánh, địa phương đã tổng hợp danh sách đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công, Bằng khen, Giấy khen trong thời kỳ kháng chiến (do bị nhàu nát, mối mọt) cho các đối tượng chính sách trên địa bàn quận và thành phố, song đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét sớm cấp lại các giấy tờ trên.
Trả lời:
a) Về việc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”:

- Thành phố Hải Phòng: Năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị cấp lại 1502 Bằng, cụ thể: danh sách tháng 1/2016 là 652 Bằng và danh sách tháng 5/2016 là 950 Bằng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại và chuyển tất cả số Bằng về địa phương trong tháng 4/2016 và tháng 8/2016. 

- Tỉnh Nghệ An: Năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị cấp lại 753 Bằng, cụ thể: danh sách tháng 6/2016 là 101 Bằng và danh sách tháng 8/2016 là 652 Bằng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ và chuyển 101 Bằng trong tháng 7/2016. Riêng 652 trường hợp đề nghị cấp lại theo danh sách tháng 8/2016 còn thiếu nhiều thông tin nên Cục Người có công đang phối hợp với địa phương tra cứu để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại và chuyển Bằng về địa phương trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, việc xem xét đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” của địa phương đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khá khẩn trương.

b) Về việc cấp lại Bằng khen và Giấy khen, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị đến Bộ Nội vụ để trả lời theo thẩm quyền.

45. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét phong, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho trường hợp bà mẹ Việt Nam có 3 con tham gia tòng quân cứu nước, có 01 con là liệt sĩ đã được Chính phủ tặng bảng vàng danh dự.

Trả lời:
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ do Bộ Quốc phòng chủ trì, tham mưu trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành. Do vậy, các kiến nghị liên quan đến điều kiện phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Quốc phòng để trả lời theo thẩm quyền.

46. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri phản ảnh hiện nay chế độ chính sách đối với những người bị tù đày thời gian khác nhau (3 năm, 5 năm, 10 năm...) hoặc bộ đội phục viên thời gian phục vụ khác nhau đều được hưởng chế độ giống nhau như vậy là không công bằng. Kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại (Cử tri thành phố Hồ Chí Minh – Kiến nghị số 25)
Trả lời:
a) Về chế độ chính sách đối với những người bị tù đày thời gian khác nhau:

Việc xác định mức độ cống hiến và công lao của mỗi người trong quá trình hoạt động cách mạng là rất khó khăn do tính chất gian khổ, các hình thức giam cầm, tra tấn của mỗi nhà tù là khác nhau. Do vậy, trước khi bổ sung quy định chuyển hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày cơ bản đã được giải quyết trợ cấp một lần tương ứng với thời gian bị địch bắt, tù đày. Do vậy, việc quy định và thực hiện chính sách như hiện nay cơ bản là phù hợp.

b) Về kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách đối với bộ đội phục viên có thời gian phục vụ khác nhau: đề nghị Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ Quốc phòng để trả lời theo thẩm quyền.

47. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị:  Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định tên cho các liệt sĩ, nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và để thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta (Cử tri thành phố Cần Thơ – Kiến nghị số 26)

Trả lời:
Năm 2013, Chính phủ đã triển khai Đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ” do Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực và Đề án “Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng đã và đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương đẩy mạnh hoạt động này.

48. Cử tri tỉnh Bạc Liêu  kiến nghị: Cũng là người có công với đất nước nhưng chế độ giữa gia đình liệt sĩ với gia đình thương binh hiện nay chưa công bằng. Vì gia đình liệt sĩ được ưu đãi suốt đời, còn gia đình thương binh khi chết là cắt hết chế độ. Đề nghị cần xem xét lại.
Trả lời:
Trợ cấp ưu đãi người có công được xác định theo công lao, mức độ hy sinh, đóng góp của người có công. Trong 12 diện đối tượng, liệt sĩ là đối tượng đặc biệt vì đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc, bản thân không được hưởng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, do đó có các chính sách ưu đãi riêng được dành cho thân nhân liệt sĩ. Thương binh cũng như các diện người có công khác đều được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước khi còn sống. Bên cạnh đó, khi thương binh từ trần thì con thương binh vẫn được hưởng những ưu đãi như giáo dục đào tạo, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm... thân nhân thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên vẫn được hưởng tuất.

Do đó, việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với gia đình thương binh và gia đình liệt sĩ như vậy là phù hợp.

49. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với bệnh binh hạng 3 (41-60%) chuyển từ quân nhân bị bệnh nghề nghiệp sang hưởng chế độ bệnh binh (Cử tri tỉnh Bắc Kạn – Kiến nghị số 28)

Trả lời:
Đề nghị Ban Dân nguyên chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Nội vụ để trả lời theo thẩm quyền.

50. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Cử tri kiến nghị xem xét cho đối tượng đang hưởng lương hưu trí có thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được hưởng chế độ người có công với cách mạng.
Trả lời:
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện để công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với 12 diện đối tượng người có công. Do đó, mọi trường hợp đủ điều kiện theo quy định đều được hưởng ưu đãi không phụ thuộc người đó có được hưởng lương hưu hay không.

51. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm giám định ADN để tổ chức xác định danh tính của từng liệt sĩ chưa biết tên hiện nay (Cử tri tỉnh Bình Thuận – Kiến nghị số 31).

Trả lời:
Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong đó có nội dung đầu tư, nâng cấp bảo đảm thực hiện xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt 4.000 mẫu/năm cho các đơn vị. Đến nay, tiến độ đầu tư, nâng cấp các đơn vị giám định gen như sau:

- Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng đã được đầu tư, nâng cấp giai đoạn 1, phòng thí nghiệm đạt công suất 4.000 mẫu/1 năm và hiện đang triển khai đầu tư, nâng cấp giai đoạn 2.

- Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công an đang trong quá trình triển khai nâng cấp.

52. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ; theo đó, quy định trường hợp thương binh và bệnh binh mà trong biên bản giám định y khoa đã nêu rõ các vết thương thuộc danh mục được trợ cấp dụng cụ chỉnh hình thì căn cứ biên bản giám định của Hội đồng y khoa để cấp dụng cụ chỉnh hình.
Trả lời:
Việc trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình phải căn cứ vào chỉ định của cơ sở chỉnh hình phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc bệnh viện cấp tỉnh trở lên. Vì chỉ có cơ quan y tế mới có thẩm quyền về chuyên môn quyết định việc có hay không sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng theo đúng tình trạng thương tật, sức khỏe của đối tượng.

Do vậy việc trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình không chỉ căn cứ vào biên bản giám định y khoa.

53. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị khi sửa đổi Pháp lệnh người có công cần rà soát hệ thống chính sách đối tượng đồng bộ hơn.

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri.

54. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ cần có chủ trương xây dựng, mở rộng chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ ở một trong các tỉnh biên giới phía Bắc xứng tầm nghĩa trang liệt sỹ cấp Quốc gia.

Trả lời:
Phù hợp với kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có ý kiến thống nhất với chủ trương đề nghị Nhà nước đầu tư trực tiếp nâng cấp cho nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên thuộc tỉnh Hà Giang. 

55. Cử tri tỉnh Lào Cai  kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách cho người không phải là con đẻ nhưng có công phụng dưỡng cha, mẹ liệt sỹ, nuôi con đẻ của liệt sỹ.
Trả lời:
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và để đảm bảo công bằng giữa các diện đối tượng, nguyên tắc giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với người có công với cách mạng là chỉ giải quyết đối với người có công và thân nhân chủ yếu của người có công, không có cơ sở để giải quyết chế độ đối với những trường hợp không phải là thân nhân của liệt sĩ (như người phụng dưỡng cha mẹ liệt sĩ).

56. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét bổ sung người phụ nữ không phải là vợ của liệt sỹ nhưng có sinh con với liệt sỹ và thay liệt sỹ nuôi con đến tuổi trưởng thành được gia đình, tộc họ và UBND cấp xã xác nhận cũng được hưởng chế độ như đối với vợ liệt sỹ có chồng khác theo quy định tại Điểm d, Khoản 6, Điều 20, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời, xem xét cho vợ hoặc chồng của liệt sỹ có chồng hoặc có vợ khác không chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ liệt sỹ hoặc không nuôi con liệt sỹ (do bản thân người đó thoát ly hoạt động cách mạng, có trường hợp bị thương đưa ra miền Bắc điều trị nên không đủ điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ hoặc nuôi con liệt sỹ) cũng được nhận trợ cấp tiền tuất; nếu vợ hoặc chồng của liệt sỹ có chồng hoặc có vợ khác mà người chồng hoặc người vợ khác cũng là liệt sỹ thì việc hưởng trợ cấp tiền tuất sẽ được áp dụng như thế nào, đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Trả lời:
a) Về chế độ đối với người có con với liệt sĩ nhưng không phải là vợ của liệt sĩ:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng.

b) Về chế độ đối với vợ liệt sĩ tái giá:

Dự kiến trong thời gian tới, nếu được Quốc hội giao trách nhiệm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ đề xuất theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất để vợ liệt sĩ tái giá được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước.

c) Đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác cũng là liệt sĩ, nếu đủ điều kiện theo quy định vẫn được thực hiện chế độ ưu đãi.

57. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: Đề nghị Bộ LĐTBXH kiến nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội đã bố trí nguồn kinh phí nâng cấp đầu tư Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

58. Cử tri tỉnh Tiền Giang  kiến nghị:  Kiến nghị Bộ xem xét thực hiện đơn giản hóa thủ tục công nhận vợ liệt sĩ đối với các trường hợp không được gia đình liệt sĩ kê khai trong hồ sơ liệt sĩ nhưng được người dân biết và xác nhận (Cử tri tỉnh Tiền Giang – Kiến nghị số 41)

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là vợ liệt sĩ thì cần lập bản khai kèm một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ: sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trường hợp không có các loại giấy tờ trên thì sử dụng biên bản của gia đình hoặc họ tộc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

59. Cử tri tỉnh Quảng Bình  kiến nghị: Cử tri phản ánh, đa số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là những người sống độc thân không có người nuôi dưỡng, khi các mẹ qua đời chưa được xây dựng mộ chí; đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí để xây mộ chí cho các mẹ.

Trả lời:
Trong số các đối tượng người có công thì liệt sĩ là người đã trực tiếp hy sinh bản thân vì Tổ quốc. Vì vậy, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có những quy định riêng đối với liệt sĩ về lễ an táng, truy điệu; xây dựng, quản lý các công trình liệt sĩ, cùng với đó là chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh,…) từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần theo quy định hiện hành là phù hợp. 

60. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Xem xét cho cha ruột, mẹ ruột, vợ, chồng, con thương binh được hưởng chính sách BHYT.
Trả lời:
Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đây, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ quy định việc Nhà nước mua bảo hiểm y tế đối với thân nhân thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Đến Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã mở rộng đối tượng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế. Theo đó thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

Quy định như vậy là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay và đảm bảo công bằng, tương xứng với quá trình, mức độ hy sinh, cống hiến giữa các đối tượng người có công.

61. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đối với Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy định cho con liệt sĩ bị bệnh tim mạch, ung thư được hưởng chế độ trợ cấp (hiện nay, con liệt sĩ bị bệnh tiểu đường đã được hưởng trợ cấp).

Trả lời:
Theo chính sách hiện hành, con liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

· Con dưới 18 tuổi;

· Con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học;

· Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ, sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

· Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn.

Theo quy định trên, con liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp không phân biệt có bị bệnh tim mạch, ung thư hay bị bệnh tiểu đường hay không.

62. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị:  Đề nghị quan tâm hơn nữa đến chính sách cho đối tượng gia đình liệt sĩ, vừa qua, thực hiện chưa hợp lý; nếu hỗ trợ gia đình liệt sĩ khó khăn là 50 triệu đồng để xây nhà thì gia đình liệt sĩ khá hỗ trợ 40 triệu, gia đình liệt sĩ giàu hỗ trợ 30 triệu chứ không nên tập trung cấp cho gia đình khó khăn trước còn gia đình khá, giàu để xem xét sau và kiến nghị các trường hợp liệt sĩ không có vợ, con mà có thân nhân thờ cúng ngoài việc nhận tiền thờ cúng là 500.000 đồng nên hỗ trợ thêm thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiền xây nhà cho thân nhân trực tiếp thờ cúng giống như liệt sĩ có vợ, con.

Trả lời:
a) Về hỗ trợ nhà ở cho gia đình liệt sĩ: đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Xây dựng để trả lời theo thẩm quyền.

b) Về chế độ bảo hiểm y tế và hỗ trợ nhà ở đối với người thờ cúng liệt sĩ: Điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay chưa cho phép mở rộng đối tượng hưởng chế độ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ xây nhà ở đối với đối tượng không phải là thân nhân liệt sĩ.

63. Cử tri tỉnh thành phố Hà Nội kiến nghị:Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng bổ sung quy định định kỳ tổ chức khám bệnh cho đối tượng là thương binh, để có cơ sở làm thủ tục đề xuất lên hạng, nhằm đảm bảo chế độ đãi ngộ đối với đối tượng này.

Trả lời:
Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người có công được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh. Việc khám, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe vào thời gian nào trong năm do người có công lựa chọn. Nếu thương binh có vết thương tái phát và được kết luận trong quá trình khám, chữa bệnh thì được xem xét, giám định lại thương tật theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ. Do vậy, không nhất thiết phải quy định tổ chức khám bệnh định kỳ cho đối tượng là thương binh.

64. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cần có những quy định cụ thể về chính sách di dời chế độ mộ liệt sĩ, vì hiện nay đối với các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang thì được ốp đá hoa cương còn mộ liệt sĩ được di dời về nơi cư trú (thân nhân liệt sĩ) thì không có chế độ ốp đá hoa cương.

Trả lời:
Phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang dòng họ do gia đình quản lý (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ) được hỗ trợ kinh phí 2.500.000 đồng để xây vỏ mộ (cả bia). Việc xây mộ theo quy cách nào là do gia đình liệt sĩ quyết định, phù hợp với nguyện vọng của gia đình và phong tục tập quán của địa phương.

65. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri cho rằng, thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên khi từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Trong khi đó, thương binh, bệnh binh bị mất sức lao động dưới 61% khi từ trần thì thân nhân không được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Quy định như vậy chưa công bằng... 
Trả lời:
Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân cần phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội của đất nước và công lao đóng góp của người có công. Điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép mở rộng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 61% từ trần.
66. Cử tri tỉnh Ninh Thuận  kiến nghị: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm xem xét cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 05 trường hợp theo Công văn số 621/UBND-VX ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
Trả lời:
Sau khi nhận được văn bản số 621/UBND-VX ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 04 trường hợp (ông Nguyễn Khoách, ông Thái Văn Hiển, ông Nguyễn Thành Hưng, ông Trần Xuân Chính).

Riêng trường hợp ông Phạm Sinh hồ sơ thể hiện là cán bộ đi B mất tin (chưa rõ tin tức) nhưng hiện chưa có Phiếu xác minh của cơ quan có thẩm quyền. V́ vậy chưa đủ cơ sở để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với ông Phạm Sinh (Cục Người có công đã có văn bản số 1191/NCC-CS1 ngày 30/6/2016 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định).

67. Cử tri tỉnh Ninh Thuận  kiến nghị: Đề nghị cương quyết xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách, làm giả hồ sơ để hưởng chế độ cho người có công.
Trả lời:
Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các trường hợp làm giả hồ sơ, nhờ vậy đã hạn chế, ngăn chặn được tình trạng này trên thực tế. 

Tiếp thu ý kiến của cử tri, thời gian tới, việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được đẩy mạnh.

68. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đề nghị xem xét sửa đổi thông tư liên tịch số 06/TTLT-BLĐTBXH-BTCTW, theo đó mở rộng đối tượng, tiêu chuẩn cán bộ Tiền khởi nghĩa đối với người làm cấp phó và cán bộ khởi nghĩa lâm thời, đây là đội ngũ cán bộ có nhiều đóng góp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước. 
Trả lời:
Việc mở rộng điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận đối tượng người hoạt động trước cách mạng cần được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị trên đến Ban Tổ chức Trung ương để xem xét.

69. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị:  Đề nghị quan tâm có chính sách hỗ trợ tiền xây lăng, mộ đối với những người là đảng viên tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trả lời:
Đây là vấn đề liên quan đến chính sách đảng viên, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, trả lời.     

70. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 có quy định: Người con là liệt sĩ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật. Vậy với người có công nuôi cháu nuôi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công thì có được công nhận là Bà mẹ Việt Nam anh hùng không? Đề nghị xem xét, bổ sung cho phù hợp. 

Trả lời:
Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển câu hỏi của cử tri đến Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ để trả lời theo thẩm quyền.

71. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Để đảm bảo đồng bộ và phù hợp, đề nghị sủa đổi bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP như sau: h) mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát thực tế dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống; Đồng thời đề nghị sửa đổi lại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7/11/2013 của Bộ Quốc phòng như sau: 2. Đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát thực tế dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP .

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh khi thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều này đã xuất ngũ về gia đình, nay bị rối loạn tâm thần có liên quan đến bệnh cũ làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

Như vậy, việc xác nhận và giải quyết chế độ bệnh binh đã được quy định trong Pháp lệnh và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và phù hợp với thời điểm hiện nay. 

Về việc sửa đổi lại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7/11/2013 của Bộ Quốc phòng, đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng để trả lời theo thẩm quyền.

72. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:  Đề nghị bổ sung quy định về việc người được giao trực tiếp thờ cúng liệt sĩ nếu không phải là thân nhân liệt sĩ thì được Nhà nước mua bảo hiểm y tế . 

Trả lời:

Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng chỉ quy định thân nhân liệt sĩ, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ là những người có quan hệ nuôi dưỡng trực tiếp với liệt sĩ được Nhà nước mua Bảo hiểm y tế. 

Điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép mở rộng đối tượng hưởng chế độ Bảo hiểm y tế và hỗ trợ xây nhà ở đối với đối tượng không phải là thân nhân liệt sĩ.
73. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:  Đề nghị xem xét chỉ đạo thống nhất các địa phương việc xác định danh sách các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa tìm được hài cốt để tiến hành lập mộ tượng trưng thực hiện thờ cúng cho các vị này để người thân của họ được an ủi phần nào, và cũng để tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho những người có công với cách mạng.

Trả lời:
Hiện nay, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được Bộ Quốc phòng tiến hành, vì vậy chưa nên đặt vấn đề xây mộ vọng trong nghĩa trang liệt sĩ đối với các liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.
74. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:  Kiến nghị Bộ xem xét tham mưu với Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hướng cho phép người trực tiếp thờ cúng những người được nhận Bằng khen này đã từ trần được hưởng phần trợ cấp một lần. Bởi, những đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 của Quyết định này đã già yếu và đã từ trần rất nhiều, nhiều trường hợp không còn thân nhân theo quy định.

Trả lời:
Việc thực hiện chế độ trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với mục đích chủ yếu để thực hiện chế độ đối với người trực tiếp có thành tích được khen thưởng. Trường hợp người có thành tích đã từ trần thì giải quyết chế độ đối với thân nhân theo quy định Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định như trên là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay. 

75. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị:  Kiến nghị xem xét nâng mức tặng quà của Chủ tịch nước cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương Binh liệt sĩ và Tết Nguyên đán từ 400.000 đồng lên 500.000 đồng cho các đối tượng ở mức I và từ 200.000 đồng lên 250.000 đồng cho các đối tượng ở mức II. Vì hiện nay, vật giá các lọai đang tăng cao, tuy mức tăng đề xuất không nhiều, nhưng cũng là một sự quan tâm của Chủ tịch nước đến với các gia đình của người có công với cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

76. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị:  Cử tri phản ảnh hiện nay điều kiện để làm thủ tục đề nghị cho người dân được hưởng chế độ chất độc da cam là phải có Huân chương kháng chiến chống Mỹ. Nhưng đối với những người đã đề nghị và được cấp Huân chương từ năm 1999 trở về trước thì được hưởng, còn những người do điều kiện khách quan đề nghị sau năm 1999 thì không được hưởng. Đề nghị Quốc hội có ý kiến.

Trả lời:
Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến không quy định về thời gian xác lập. Do vậy, trường hợp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến lập sau ngày 01/01/2000 vẫn được coi là một trong các căn cứ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến để xác lập hồ sơ xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

77. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Đề nghị Chính phủ quan tâm xem xét tới những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các vùng nhiễm chất độc da cam sau năm 1975 vì hiện nay có cán bộ, chiến sĩ hoạt động, làm việc tại những khu vực đó sau năm 1975 đã mắc phải các bệnh liên quan đến chất độc da cam đi-ô-xin.

Trả lời:
Tại Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ đã quy định rõ về thời gian và vùng quân đội Mỹ sử dung chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam làm căn cứ để xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Việc mở rộng thời gian và không gian để làm căn cứ xác nhận cần được các cơ quan chức năng (Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên Môi trường) nghiên cứu, báo cáo cụ thể với Chính phủ, Quốc hội trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng).

78. Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: Về chế độ đối với người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH). Cử tri đề nghị:

- Bổ sung 01 xuất trợ cấp người phục vụ đối với những gia đình có từ 02 con đẻ trở lên bị dị dạng, dị tật nặng không còn khả năng tự phục vụ cho bản thân.

- Đối với những trường hợp con người HĐKC bị dị dạng, dị tật (nhất là bị bệnh tâm thần) đang hưởng trợ cấp mức II là 790.000đ (trước đây không qua giám định) nay do bệnh, tật tăng lên quá nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn không có người chăm sóc. Đề nghị được giám định y khoa, nâng lên hưởng trợ cấp mức I (1,4 triệu đồng) để đưa vào nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm BTXH (vì hiện nay mức trợ cấp cho các đối tượng xã hội nuôi dưỡng tập trung đã được nâng lên bằng mức lương cơ sở chung là 1.210.000đ), như vậy mới đủ kinh phi nuôi dưỡng đối tượng. 

- Sớm ban hành danh mục con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học để có cơ sở xem xét giải quyết chế độ. 

Trả lời:
a) Về kiến nghị bổ sung 01 suất trợ cấp người phục vụ đối với những gia đình có từ 02 con đẻ trở lên bị dị dạng, dị tật nặng không còn khả năng phục vụ cho bản thân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất cụ thể trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng).

b) Đối với trường hợp con đẻ bị dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học mắc bệnh tâm thần nặng, gia đình không có người chăm sóc thì được xem xét tiếp nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội hoặc các cơ sở nuôi dưỡng người có công của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Về Danh mục dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học của con đẻ của người hoạt động kháng chiến đã được Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016.

79. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Có ý kiến cho rằng chế độ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian qua tăng, giảm thường xuyên gây bất lợi cho người dân. Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải thích cho cử tri rõ. 
Trả lời:
Trong thời gian qua, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học luôn được sửa đổi, bổ sung kịp thời để hoàn thiện. Theo đó, người hoạt động kháng chiến ngày càng được thụ hưởng chính sách đầy đủ hơn, mức trợ cấp cao hơn, đời sống được nâng lên (bổ sung thêm phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, chế độ điều dưỡng, chế độ quà ngày lễ tết, trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân, ưu đãi về giáo dục cho con đẻ… có đầy đủ quyền lợi như đối với thương binh, bệnh binh). Điều kiện xác nhận đối tượng được mở rộng bằng cách bổ sung quy định về giấy tờ chứng minh địa bàn hoạt động ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học (Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH mở rộng quy định về giấy tờ vùng miền, Công văn số 9243/BQP-CT ngày 31/10/2014 về xác nhận phiên hiệu ký hiệu đơn vị làm căn cứ chứng minh địa bàn ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học làm căn cứ giải quyết chế độ). Trình tự thủ tục hồ sơ được đơn giản gọn nhẹ theo quy định của cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Việc khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Những sửa đổi, bổ sung kịp thời về chính sách thời gian qua nhằm đảm bảo quyền lợi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

80. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị:  Cử tri tiếp tục đề nghị cần có những chính sách phù hợp để những người tham gia kháng chiến trong vùng Mỹ rải chất độc hóa học được hưởng chế độ da cam nhằm đảm bảo công bằng giữa các trường hợp cùng đơn vị, cùng vùng hoạt động, nhưng có người được hưởng trước, người không được hưởng. Vì theo Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc “hướng dẫn giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ” quy định người được hưởng chính sách phải nằm trong danh mục 17 nhóm bệnh, phần lớn là bệnh ung thư. Cử tri đề nghị Bộ lao động - Thương binh và Xã hội xem xét sửa đổi theo hướng đối tượng trực tiếp hoạt động kháng chiến tại vùng Mỹ rải chất độc hóa học thì được hưởng chế độ da cam.

Trả lời:
Chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học chỉ áp dụng đối với những người có tham gia kháng chiến trong vùng bị địch rải chất độc hóa học nhưng phải được cơ quan y tế khám và kết luận có mắc một trong 17 loại bệnh, tật thuộc danh mục Bộ Y tế quy định.

Do vậy những trường hợp không mắc bệnh, tật theo quy định của Bộ Y tế thì không thuộc diện hưởng chế độ này.

81. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đối với lực lượng thanh niên xung phong tham gia chiến đấu, khi nghỉ công tác không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, nhằm bù đắp phần nào công sức đóng góp của đối tượng này.
Trả lời:
Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 15/7/1950 đến ngày 30/4/1975 đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng trợ cấp một lần theo số năm thực tế trực tiếp tham gia kháng chiến, trường hợp không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ (hiện nay mức trợ cấp là 540.000 đồng/tháng).

82. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, Khoản 1, Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định về điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phải là người “đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01/8/1961 đến 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)” là chưa phù hợp. Đề nghị điều chỉnh lại vấn đề này cho phù hợp, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng được hưởng chính sách.

Trả lời:
Tại Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ đã quy định rõ về thời gian và vùng quân đội Mỹ sử dung chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam làm căn cứ để xác nhận đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Việc mở rộng thời gian và không gian để làm căn cứ xác nhận cần được các cơ quan chức năng (Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên Môi trường) nghiên cứu, báo cáo chi tiết với Chính phủ, Quốc hội trong quá trình nghiên cứu xây dựng Luật ưu đãi người có công

83. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng trung ương xem xét, căn cứ vào lý lịch cán bộ, đảng viên và hồ sơ quản lý của cơ quan, đơn vị cũ chứng minh có thời gian hoạt động để kịp thời xem xét, giải quyết làm hồ sơ hưởng chế độ bị nhiễm chất độc da cam cho các đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh chống Mỹ cứu nước hoạt động ở những khu vực, địa phương được công bố Mỹ rãi chất độc đioxin.

Trả lời:
Theo quy định hiện hành, lý lịch cán bộ, đảng viên và hồ sơ quản lý của cơ quan, đơn vị cũ chứng minh có thời gian hoạt động kháng chiến ở vùng được công bố Mỹ rải chất độc dioxin được coi là một trong những căn cứ để xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

84. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Đối với những người có nhiều năm công tác hoặc tham gia phục vụ chiến đấu (không trực tiếp tham gia chiến đấu) tại những vùng bị ô nhiễm nặng bởi chất độc da cam đioxin đề nghị được hưởng chế độ, chính sách như những người trực tiếp tham gia chiến đấu.
Trả lời:
Điều 38, Điều 39 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ đã quy định rõ về đối tượng và điều kiện xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, không có sự phân biệt giữa người trực tiếp tham gia chiến đấu và người có thời gian công tác, phục vụ chiến đấu tại vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học; mọi trường hợp đủ điều kiện theo quy định trên đều được hưởng chế độ ưu đãi.
85. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri phản ánh, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên đã thành lập các Sư đoàn thanh niên xung phong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có Sư đoàn xây dựng công trình Đại Thủy nông Nam sông Thạch Hãn. Lực lượng này đã có những đóng góp, hy sinh to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Đến nay, nhiều người đã chết, số còn lại tuổi cũng đã cao, sức yếu. Địa phương cũng đã xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong; các cấp Hội địa phương cũng đã thực hiện việc cấp Thẻ hội viên cho họ; tuy vậy, họ vẫn chưa được hưởng chế độ gì của nhà nước. Đề nghị Chính phủ quan tâm chế độ để họ khỏi bị thiệt thòi. 
Trả lời:
Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Thanh niên xung phong để trả lời theo thẩm quyền.

86. Cử tri tỉnh Thái Nguyên  kiến nghị: Xem xét bổ sung đối tượng hưu trí được hưởng chính sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.
Trả lời:
Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng (là cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) để trả lời theo thẩm quyền.

87. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: Quan tâm có chế độ chính sách ưu đãi cho những người lực lượng Thanh niên xung phong để bù đắp phần nào sự hy sinh, cống hiến của họ trong công cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời:
Từ năm 1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 về một số chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, hiện được thay thế bằng Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với thanh niên xung phong tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 thì được xem xét, hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, chế độ ưu đãi đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được thực hiện xuyên suốt từ năm 1999 đến nay, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng này.

88. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, theo Điều 23, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lập thủ tục hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân thì: Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động có một trong các giấy tờ, đó là: “Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an”. Cử tri cho rằng, quy định này gây thiệt thòi cho những người không đủ thời gian nêu trên dù chỉ một vài ngày. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho những người không đủ thời gian được hưởng cả 02 chế độ thương binh và mất sức .

Trả lời:
Việc quy định mức thời gian công tác như trên để thống nhất thực hiện cho tất cả mọi đối tượng. Do vậy, không đặt vấn đề giải quyết chế độ đối với những người không đủ điều kiện về thời gian công tác nhằm đảm bảo công bằng giữa các đối tượng.

89. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, trước đây những người tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và Huy chương kháng chiến thì được hưởng chế độ nghỉ dưỡng hàng năm. Nhưng hiện nay thì chỉ có những người được tặng thưởng Huân chương kháng chiến mới được hưởng chế độ nghỉ dưỡng. Cử tri đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét lại quy định này. Đồng thời, đề nghị cân nhắc bổ sung quy định trợ cấp hàng tháng cho đối tượng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến .

Trả lời:
Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng và điều dưỡng hàng năm đối với người được tặng Huy chương kháng chiến.
90. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, tại Điều 49 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 quy định hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thì hồ sơ gồm giấy tờ chứng minh đã được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến thắng, Huy chương kháng chiến hoặc Huy chương chiến thắng; quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Cử tri đề nghị, cần xem xét lại quy định này, vì sau năm 1975 chỉ cấp Huân - Huy chương chiến công chứ không có Huân - Huy chương kháng chiến và họ không bao giờ có Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; đồng thời, theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì do Công an, Quân đội cấp. Rõ ràng quy định này là không rõ ràng, không khả thi, gây khó khăn cho người thụ hưởng. Đề nghị Bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp.

Trả lời:
Kiến nghị của cử tri không rõ nội dung nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa có cơ sở trả lời.

91. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu sớm có giải pháp giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng đối với thanh niên xung phong về những hồ sơ xác nhận liệt sĩ, người hưởng chính sách như thương binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chưa được giải quyết; nâng mức trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa và giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với trường hợp thanh niên xung phong đã hưởng trợ cấp một lần. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, trình Chính phủ có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đang gặp khó khăn về nhà ở .

Trả lời:
a) Về việc xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh nói chung và thanh niên xung phong nói riêng, đối với những trường hợp hiện nay không còn hồ sơ gốc, thủ tục xác nhận thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP. 

Đối với những trường hợp không còn căn cứ để thực hiện theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang chỉ đạo giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng thí điểm tại 05 tỉnh, thành phố: Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Long An và thành phố Đà Nẵng. Dự kiến, trong quý I/2017 sẽ sơ kết, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai ở các địa phương còn lại.

b) Về kiến nghị nâng mức trợ cấp đối với Thanh niên xung phong

Ngày 05/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, theo đó điều chỉnh mức trợ cấp từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2016.

c) Về việc bổ sung trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ về nhà ở đối với Thanh niên xung phong: đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị cử tri đến Bộ Nội vụ để trả lời theo thẩm quyền.

92. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Hiện nay, số người tham gia kháng chiến trước năm 1975, sau giải phóng về tiếp tục tham gia công tác, khi hết tuổi lao động chỉ được hưởng chính sách nghỉ hưu hoặc nghỉ 1 lần, thời gian tham gia kháng chiến trước năm 1975 không được tính. Đề nghị Chính phủ xem xét cho những người này được hưởng chính sách người có công cho thời gian tham gia kháng chiến trước năm 1975.

Trả lời:
Các đối tượng có thời gian tham gia kháng chiến trước năm 1975 nếu được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến thì được hưởng ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Trường hợp chưa được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến, đề nghị liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể.

93. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù về chế độ khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Trả lời:
Việc khám, chữa bệnh do cơ quan y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện. Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế để trả lời theo thẩm quyền. 

94. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều quan tâm ban hành các chính sách ưu đãi đối với người có công, người tham gia cách mạng. Những người tham gia chiến đấu hoặc trực tiếp chiến đấu trong chiến trường miền Nam từ 3 năm trở lên được Chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng nhưng hiện nay người được thưởng Huân chương này không có chế độ gì. Đề nghị Nhà nước giải quyết tồn đọng về chế độ cho người tham gia kháng chiến, cho người được cấp bằng khen thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế vì những đối tượng đó đều có thời gian tham gia như nhau do thất lạc hồ sơ hoặc do đi làm ăn xa nên không được cấp Huân huy chương và thẻ bảo hiểm y tế đợt đầu. 
Trả lời:
a) Về chế độ đối với người được khen tặng Huân chương chiến sĩ giải phóng: Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng để trả lời theo thẩm quyền.

b) Về việc cấp thẻ Bảo hiểm Y tế đối với người được tặng Bằng khen vì thành tích tham gia kháng chiến:

 Việc thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công cần phù hợp với hoàn cảnh kinh tế xã hội của đất nước và công lao đóng góp của từng đối tượng. Điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với những người được tặng Bằng khen vì thành tích tham gia kháng chiến.

95. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ bổ sung nhóm đối tượng thuộc lực lượng chủ lực giao thông trong kháng chiến chống Mỹ (đây là lực lượng đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh) vào nhóm đối tượng được hưởng chính sách như đối tượng Dân công hỏa tuyến và Thanh niên xung phong.

Trả lời:

Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Quốc phòng (là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) để được xem xét trả lời theo thẩm quyền.

96. Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: Hiện nay, trường hợp thân nhân liệt sỹ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 nhưng chưa được cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo qui định tại Điều 13, Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động TBXH, đang vướng mắc 2 khâu là:


Một là, quy định “cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử” chưa có hướng dẫn cụ thể là cơ quan nào. Đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện (Hiện nay tỉnh Ninh Bình còn tồn đọng gần 300 trường hợp đã có đơn đề nghị nhưng chưa giải quyết được).

Hai là, theo yêu cầu của Cục người có công, Bộ Lao động TBXH quy định Hồ sơ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho những trường hợp này phải kèm theo giấy tờ chứng minh thân nhân liệt sỹ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 là rất khó khăn vì nhiều trường hợp không còn lưu giữ được. Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét thủ tục hành chính phù hợp để giải quyết cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho đối tượng này.

Trả lời:
a) Về thẩm quyền cấp Giấy báo tử:  

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy báo tử đã được quy định cụ thể tại Điều 18 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

b) Những trường hợp không có căn cứ chứng minh thân nhân đã hưởng chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995 làm cơ sở cấp Bằng Tổ quốc ghi công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu hướng giải quyết cụ thể.

97. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Kiến nghị số 85: Hiện chưa có chế độ chính sách đối với những người dân đã có công giúp đỡ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc như làm giao liên, vận chuyển lương thực cho bộ đội. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng này.

Trả lời:
Người dân có thành tích tham gia giúp đỡ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến đã được Nhà nước khen thưởng bằng các hình thức: tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, “Bằng có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến được giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Những người được tặng Bằng khen vì thành tích tham gia kháng chiến thì cũng được hưởng chế độ theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc lập hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến, đề nghị liên hệ Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể. 

98. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Về chế độ huân, huy chương: Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 31/2013/NĐ-CP thì người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế “được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng” thì được “trợ cấp một lần”. Trong khi tại Điều 51 quy định: “Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến; người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trường hợp sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn”. Cử tri đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét, trình Chính phủ cho phép người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng được hưởng trợ cấp hàng tháng để đảm bảo tính công bằng, xứng đáng với những đóng góp của họ và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Trả lời:
Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và công lao cống hiến của từng đối tượng, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách và được quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

Về thực tế, đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân, Huy chương kháng chiến, ngoài trợ cấp một lần hưởng ưu đãi theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì với thời gian tham gia hoạt động kháng chiến này còn được hưởng một số chế độ khác như: trợ cấp hưu trí, phục viên, mất sức lao động, bệnh binh… Còn đối tượng người có công giúp đỡ cách mạng là người có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi người có công giúp đỡ cách mạng.

Vì vậy, quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân, Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp một lần và chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng như hiện nay là phù hợp.

99. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay thủ tục giám định sức khoẻ để xét hưởng chế độ cho người có công là quá phức tạp, nhiều người chưa làm xong quy trình thì đã mất, đề nghị nhà nước điều chỉnh.

Trả lời:
Thủ tục khám, giám định sức khỏe do cơ quan y tế quy định và thực hiện. Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị của cử tri đến Bộ Y tế để trả lời theo thẩm quyền.

100. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và xã hội sớm nghiên cứu, rà soát những bất cập về một số quy định đối với người có công (như: điều kiện, căn cứ xác nhận người có công còn thiếu, chưa phù hợp giữa các đối tượng; cơ sở xác định bệnh và chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin,...), trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, hiện hệ thống văn bản quy định các chính sách đối với người có công quá nhiều, lại có hiệu lực thi hành ở các thời điểm khác nhau nên việc áp dụng xử lý hồ sơ khó khăn và phát sinh nhiều vướng mắc. Vì vậy, trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thi hành Pháp lệnh người có công năm 2012 để dự thảo tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (vào tháng 11/2017), Bộ cần nghiên cứu tổng hợp, hạn chế đầu mối văn bản và thống nhất thời hiệu áp dụng để thuận lợi trong quá trình triển khai thi hành. 

Trả lời:
Về kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu, nghiên cứu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (hoặc xây dựng Luật Người có công với cách mạng).

101. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014, vì tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9 của Thông tư 16 quy định: “Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù”, tuy nhiên, Bộ Công an lại có công văn số 4256/BCA-X11 ngày 01/12/2014 về việc xác định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng quy định: “Bộ Công an chỉ có trách nhiệm xác nhận thời gian tù và nơi bị tù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…”, 02 quy định trên không thống nhất, gây khó khăn cho địa phương thực hiện. 
Trả lời:
Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4178/LĐTBXH-NCC ngày 24/10/2016 gửi Bộ Công an đề nghị hướng dẫn việc xác nhận cho công dân về thời gian tù, nơi bị tù để làm căn cứ xác lập hồ sơ, đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp chỉ đạo giải quyết cụ thể. 

102. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm rà soát hồ sơ chế độ công nhận liệt sĩ, vì hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm, có trường hợp làm hồ sơ hơn 2 năm vẫn chưa được công nhận.

Trả lời:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu tỉnh Bạc Liêu báo cáo cụ thể về vấn đề này để chỉ đạo giải quyết.

103. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh, tại Điều 2, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định cụ thể 12 đối tượng là người có công được hưởng chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh là chưa đầy đủ. Cử tri đề nghị bổ sung thêm đối tượng là “lực lượng Thanh niên xung phong Đà nẵng”, đồng thời tách đối tượng “làm nghĩa vụ quốc tế” riêng với đối tượng là “Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc” được quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 2 của Pháp lệnh .

Trả lời:
a) Về nội dung bổ sung thêm đối tượng là lực lượng Thanh niên xung phong Đà Nẵng: Tại Điều 2, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung) đã quy định 12 đối tượng người có công với cách mạng, không quy định đối tượng phải tham gia lực lượng nào. Do vậy, Thanh niên xung phong Đà Nẵng nếu đủ điều kiện thì cũng được xem xét công nhận là người có công với cách mạng theo quy định.

b) Về đề nghị tách đối tượng: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đối với người hoạt động kháng chiến làm nghĩa vụ quốc tế là như nhau, việc tách đối tượng “làm nghĩa vụ quốc tế” và “người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc” là không cần thiết.

104. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới nghiên cứu, sửa đổi quy định về pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác để phân cấp hoặc giao nhiệm vụ trực tiếp cho Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động thay cho cơ chế ủy quyền hiện nay theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 352/TB-VPCP  ngày 04/11/2015 của Văn phòng Chính phủ.
Trả lời:
Hiện nay Bộ luật lao động và các văn bản quy phạm pháp luật đều quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước thuộc về Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ở địa phương là Uỷ ban nhân dân các cấp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.    
Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp và thuận tiện cho doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ về lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. 

Sau gần 02 năm triển khai thi hành đã có 98 văn bản ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Ban quản lý khu công nghiệp (26 văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 36 văn bản ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh; 36 văn bản ủy quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh).

Qua tổng kết, đánh giá thi hành việc ủy quyền, báo cáo của các địa phương cho rằng cơ chế thực hiện ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao là linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn theo quy định tại Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trong thời gian tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tổng kết việc thực hiện ủy quyền để nghiên cứu đề xuất với Chính phủ xác lập cơ chế quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phù hợp với thực tiễn.

105. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Một trong những nội dung chính về lao động trong Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là các nước tham gia phải tôn trọng và bảo đảm quyền của người lao động trong việc thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại cơ sở, dẫn đến sẽ có nhiều tổ chức đại điện cho người lao động được thành lập song song với công đoàn hiện nay, gây khó khăn cho người lao động. Cử tri đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu và sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc phối hợp hoạt động giữa tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện cho người lao động nói trên.

Trả lời:
Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2012 dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3 (tháng 4-5/2017) theo hướng tạo điều kiện đáp ứng với yêu cầu hội nhập thương mại quốc tế của đất nước. 

Quá trình soạn thảo dự thảo Luật này, có ý kiến đề nghị sửa đổi nội dung về tổ chức đại diện người lao động theo hướng cho phép người lao động được quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn hoặc tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động. Đây là vấn đề mới chưa có trong thực tiễn quan hệ lao động tại Việt Nam và do đó có nhiều ý kiến băn khoăn giống ý kiến cử tri tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực nghiên cứu để quy định trong dự thảo về nội dung này theo tinh thần Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với các điều luật nhằm bảo đảm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động; tạo điều kiện để tổ chức này hoạt động lành mạnh đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động; quản lý có hiệu quả sự ra đời và hoạt động của tổ chức này nhằm giữ vững ổn định chính trị xã hội. 

106. Cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:  Đề nghị Nhà nước quan tâm cải cách chính tiền lương và thu nhập cho người lao động để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội.
Trả lời:
Theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương trả cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Các chế độ khuyến khích, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. Chính phủ chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Mức lương tối thiểu là căn cứ để người lao động thương lượng và thỏa thuận tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động, trong các năm vừa qua mức lương tối thiểu vùng đã từng bước được điều chỉnh phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không gây tăng đột biến chi phí của doanh nghiệp và từng bước tiếp cận nhu cầu sống tối thiểu, góp phần bảo đảm đời sống của người lao động. Hiện nay, theo phân công của Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang xây dựng lộ trình điều chỉnh mức lương tối thiểu bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Đồng thời, Bộ đang được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 3/2017. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến đề xuất của cử tri để sửa đổi, bổ sung trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động.

Đối với cán bộ, công chức khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hiện nay Chính phủ đang giao cho Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang để trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2018.

107. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức lương tối thiểu vùng IV lên tương đương mức lương tối thiểu vùng I, II.

Trả lời:
Thực hiện quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, Chính phủ đã quy định địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu thành 04 vùng theo địa giới hành chính cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Việc phân vùng dựa vào điều kiện kinh tế xã hội, mức sống dân cư, thị trường lao động và mức tiền lương trên thị trường lao động của từng vùng. Đồng thời, hằng năm khi xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều có văn bản đề nghị các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp. Qua quá trình thực hiện, nhìn chung việc phân vùng các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo 4 vùng về cơ bản phù hợp với thực tế của các địa phương, vì vậy trường hợp cử tri tỉnh Hà Giang thấy địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu nào không hợp lý thì đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiến hành rà soát và gửi ý kiến đề xuất điều chỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều chỉnh trong thời gian tới.

108. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về cơ chế quản lý lao động, tiền lương, thu lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

Trả lời:
Thực hiện quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về cơ chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện các Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP nêu trên.

109. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư  số 12/1998/TT-LĐTBXH ngày 16/10/1998 về hướng dẫn chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô theo hướng nâng mức phụ cấp và các chế độ cho những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các mùa khô.
Trả lời:
Ngày 08/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 quy định: Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng nguồn kinh phí này chi cho các hoạt động quản lý bảo vệ rừng trong đó bao gồm cả thực hiện hợp đồng lao động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và các hoạt động khác trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Vì vậy, chế độ đối với những người được cấp xã hợp đồng làm công tác bảo vệ rừng trong các tháng mùa khô thực hiện theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg nêu trên.

110. Cử  tri tỉnh Trà Vinh, Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị tăng thêm mức lương làm thêm giờ đối với công nhân làm việc tăng ca vào ban đêm.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động, người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc được trả lương làm thêm giờ, trả lương làm việc vào ban đêm theo quy định còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Như vậy, quy định về làm thêm giờ vào ban đêm đã được sửa đổi, điều chỉnh tăng thêm so với quy định trước đây tại Bộ luật Lao động năm 1995, theo đó người lao động làm thêm giờ vào ban đêm được trả lương ít nhất bằng 200% hoặc 210%  (đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày làm việc bình thương), ít nhất bằng 270% (đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần) và ít nhất bằng 390% (đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) so với mức lương của ngày làm việc bình thường.

111. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Tại Mục 4, Chương XIV Bộ luật lao động 2012 quy định về đình công và giải quyết đình công nhưng trên thực tế những quy định về trình tự, thủ tục để tổ chức đình công rất khó thực hiện. Từ năm 2011 đến 30/6/2016 trên địa bàn tỉnh xảy ra 37 vụ đình công đều không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, để tổ chức công đoàn đứng ra tổ chức và lãnh đạo các cuộc đình công đúng theo quy định của pháp luật, đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi những quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công.
Trả lời:
Đình công là hành động mà các bên trong quan hệ lao động không mong muốn xảy ra vì điều này gây ra thiệt hại cho cả doanh nghiệp, người lao động và nhà nước. Vì vậy, pháp luật lao động đã quy định cụ thể quy trình, thủ tục tổ chức đình công, quyền của các bên trước và trong quá trình đình công, những trường hợp đình công bất hợp pháp, các hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công, trường hợp không được đình công, xử lý cuộc đình công không đúng trình tự thủ tục.

Thời gian qua nhiều cuộc đình công xảy ra, tuy nhiên các cuộc đình công này đều không do ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. Việc xảy ra các cuộc đình công này là do các bên chưa thực hiện đối thoại dân chủ, thương lượng, giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật; một số trường hợp do vi phạm pháp luật về lao động; tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp chưa phát huy đúng vai trò của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bên liên quan rà soát Bộ luật Lao động để sửa đổi, bổ sung trong đó tiếp tục tôn trọng quyền tự quyết định của các bên, tăng cường đối thoại, thương lượng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật trên cơ sở phát huy vai trò các thiết chế hòa giải. Đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong việc tham gia đối thoại, thương lượng giải quyết tranh chấp lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

112. Cử tri tỉnh Đồng Nai, Lai Châu, Phú Yên, Tiền Giang, Nghệ An, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Nam, An Giang, Tiền Giang, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Khánh Hòa - Kiến nghị số 94, 95, 98, 99, 101,103, 104, 106 kiến nghị: Nhóm kiến nghị của cử tri có chung nội dung về điều chỉnh lương hưu, điều chỉnh mức lương hưu đối với những người nghỉ hưu trước năm 1994 có mức lương hưu thấp so với những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ năm 1994 trở về sau. 

Trả lời:
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1995. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng- hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

Ngoài chính sách bảo hiểm xã hội, đối với những người đã từng tham gia kháng chiến, người có công lao, thành tích đóng góp cho cách mạng được thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

113. Cử tri các tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Hải Phòng kiến nghị: Nhóm kiến nghị của cử tri có chung nội dung về đề nghị có giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội.
Trả lời:
Theo số liệu thống kê cho thấy số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tính đến 31/12/2016 là 7.795 tỷ đồng, chiếm 3,3% so với số phải thu (số nợ cùng kỳ năm 2015 là 9.920 tỷ đồng, chiếm 4,88% so với số phải thu
); trong đó: nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc 6.716,2 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 337 tỷ đồng và nợ bảo hiểm y tế là 742,2 tỷ đồng. Phân tích cơ cấu số nợ bảo hiểm xã hội phân chia theo loại hình doanh nghiệp cho thấy, số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc vẫn tập trung nhiều ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Để hạn chế tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, bên cạnh việc xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương phối hợp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; trong đó tập trung các hoạt động nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm tăng tính tuân thủ pháp luật, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội như: quy định về quyền của người lao động định kỳ được cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; quyền thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội; quyền của tổ chức công đoàn khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Tăng mức lãi đối với số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội lên bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; bổ sung thêm quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 đã bổ sung tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội. Theo đó, đối với tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội ngoài việc bị phạt tiền, có thể bị phạt tù đến 7 năm.

Mới đây, ngày 26/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tính tuân thủ trong tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, yêu cầu doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội.
Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp; tăng cường công tác thanh tra, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội.

114. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri cho rằng, hiện nay đang có chủ trương vận động những người suy giảm khả năng lao động nghỉ hưu trước tuổi là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, quy định tỷ lệ % về suy giảm khả năng lao động quá cao (61% đến 81% tùy theo độ tuổi) đã gây khó khăn cho những người có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Đề nghị xem xét lại vấn đề này.
Trả lời:
Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động để được hưởng lương hưu hàng tháng thì người lao động phải đáp ứng hai điều kiện về tuổi đời và điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm đảm bảo khả năng cân đối tài chính bảo hiểm xã hội, người lao động phải tích luỹ đủ số năm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội trong quá trình làm việc để khi về già không còn khả năng làm việc thì được hưởng lương hưu hàng tháng.

Pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng quy định đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì được hưởng lương hưu ở độ tuổi thấp hơn so với người lao động bình thường, quy định này nhằm tạo điều kiện để những người lao động do ốm đau, bệnh tật, sức khỏe suy giảm không thể làm việc thì có cơ hội được hưởng lương hưu ổn định cuộc sống. Việc quy định tỷ lệ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên đối với người lao động về hưu trước đã được nghiên cứu và thực hiện kể từ năm 1995 đến nay (trước năm 1995 là chế độ mất sức lao động), trong quá trình triển khai thực hiện về cơ bản đã ổn định, góp phần bảo đảm cuộc sống của người lao động khi suy giảm khả năng lao động. Kinh nghiệm thực hiện của các nước trên thế giới cũng áp dụng đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

115. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Cần quan tâm cơ chế tăng phụ cấp hưu trí cho cán bộ xã đã nghỉ hưu trước Nghị định 09/1998/NĐ-CP.

Trả lời:
Nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét của Bộ Nội vụ.

116. Cử tri tỉnh Đồng Nai  kiến nghị: Cử tri phản ánh việc điều chỉnh tăng thêm 8% cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (theo quy định tại Thông tư số 05/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về “Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ”) chỉ áp dụng cho đối tượng được hưởng từ trước ngày 01/01/2015, không áp dụng cho đối tượng được hưởng từ sau ngày 01/01/2015 là không hợp lý. Mặt khác, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ chỉ quy định về thời điểm và mức điều chỉnh chung cho các đối tượng, không phân biệt đối tượng được hưởng trước hoặc sau ngày 01/01/2015. Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết đối với vấn đề nêu trên (Cử tri tỉnh Đồng Nai - Kiến nghị số 107).
Trả lời:
Thực hiệnNghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và theo phân công của Chính phủ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 và Bộ đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; theo đó, đối tượng điều chỉnh là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và thời điểm điều chỉnh từ ngày 01/01/2015. Việc thực hiện điều chỉnh như trên là phù hợp với những lần điều chỉnh lương hưu trước đây (Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 và Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2011; Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 và Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012; Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013).

Về kiến nghị của cử tri điều chỉnh đối với những người nghỉ hưu từ ngày 01/01/2015 trở đi do không thuộc đối tượng điều chỉnh lương hưu theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP và Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH. Thực hiện Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, ngày 15/6/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và ngày 15/7/2016 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995. Theo đó, việc điều chỉnh tăng thêm 8% đã được mở rộng tới nhóm đối tượng hưởng sau ngày 01/01/2015. Cụ thể, nhóm người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/05/2016 đã được thực hiện tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng.

117. Cử tri tỉnh Hải Dương, Phú Yên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng - Kiến nghị số 108, 109, 110, 124 kiến nghị:  Nhóm kiến nghị của cử tri về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trả lời:
Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động.  

Trong quá trình đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Bộ luật lao động để làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động đã có những ý kiến đề nghị cần thiết phải xem xét điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu để tận dụng nguồn nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm và ứng phó với vấn đề già hóa dân số; vấn đề cân đối quỹ bảo hiểm xã hội chỉ là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cần thiết phải xem xét điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Hiện nay, Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động đang nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tới vấn đề việc làm, thị trường lao động, sức khỏe của người lao động, giới tính...

Để hạn chế tác động của việc tăng tuổi nghỉ hưu tới vấn đề việc làm, thị trường lao động và sức khỏe của người lao động, phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu được xem xét thận trọng, thực hiện theo lộ trình (mỗi năm tăng thêm 3 tháng) và có xem xét đến tính chất, đặc thù của ngành nghề, công việc; không thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tới vấn đề việc làm, thị trường lao động, sức khỏe của người lao động,... như kiến nghị của cử tri để đề xuất phương án phù hợp trình Chính phủ, Quốc hội.

118. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%. Cử tri cho rằng, việc quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% sẽ thực hiện được tại thời điểm hiện tại, đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi quy định về lộ trình thực hiện cho phù hợp.
Trả lời:
Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội thì kể từ ngày 01/01/2016  đến trước ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; 

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động đã được quy định theo lộ trình cụ thể để đạt tỷ lệ tối đa 75%, có tính đến đặc thù của lao động nữ.

119. Cử tri tỉnh tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đối với các đơn vị sử dụng lao động đã giải thể, phá sản, chủ sử dụng lao động bỏ trốn hiện còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN. Đề nghị Chính phủ chi từ ngân sách nhà nước đóng thay cho người sử dụng lao động phần tiền nợ BHXH về chế độ hưu trí và tử tuất (22%) vào quỹ bảo hiểm xã hội, để cơ quan BHXH tính thời gian tham gia BHXH cho người lao động.

Trả lời:
Trong thời gian qua Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp tăng tính tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển (Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; ..). Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản, giải thể, doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế như cho vay không lãi suất, tạm ứng ngân sách trả nợ lương, bảo hiểm xã hội (Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009; Quyết định số 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010; văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ,..).
Đặc biệt, để giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp gặp khó khăn đang nợ đóng bảo hiểm xã hội, tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ đã quy định “Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động”. Như vậy, với quy định này, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nợ đóng bảo hiểm xã hội không có khả năng đóng ngay được hết số tiền nợ bảo hiểm xã hội được đóng riêng cho từng người lao động để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đủ điều kiện hưởng; chốt sổ bảo hiểm xã hội để trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thôi việc chuyển đơn vị khác.
Về tổng thể liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản, giải thể như cử tri kiến nghị; theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện văn bản đề xuất phương án xử lý báo cáo Chính phủ.

120. Cử tri tỉnh Trà Vinh, Điện Biên kiến nghị: Đề nghị cần rà soát, xem xét và có chính sách đối với cán bộ trước đây đã nghỉ việc nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu

Theo Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội quy định nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, đủ năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ 15 năm trở lên làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng chế độ nghỉ hưu. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn và thực tế áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, đủ năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 15 năm trở lên làm việc ở các khu vực này là phải nghỉ hưu dù người lao động có đủ sức khỏe và vẫn mong muốn cống hiến cho xã hội. Đề nghị Bộ, ngành ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn về việc nghỉ hưu đối với các đối tượng này .
Trả lời:
Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết, người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định  trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì người lao động tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Trường hợp người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục, hồ sơ giải quyết để người lao động hưởng lương hưu được quy định tại Điều 108, Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người sử dụng lao động phải ra quyết định nghỉ việc và lập hồ sơ hưởng lương hưu đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định.

Riêng đối với công chức, viên chức, việc ra quyết định nghỉ hưu được quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Do vậy, nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ Nội vụ.

121. Cử tri tỉnh Nghệ An  kiến nghị: Tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện còn nhiều bất cập, gây phiền hà cho người dân như chen chúc, xếp hàng, chờ đợi, người dân phải đi lại nhiều lần. Đề nghị chỉ đạo các ngành liên quan xem xét lại vấn đề này, nếu không khắc phục được thì đề nghị giao cho cán bộ xã cấp phát chế độ này như trước đây.
Trả lời:
Từ tháng 8/2011 trở về trước, công tác chi trả lương hưu và các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội được bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thông qua đại diện chi trả tại xã phường theo hình thức hợp đồng trách nhiệm 3 bên giữa bảo hiểm xã hội huyện, Ủy ban nhân dân xã/phường và cán bộ chi trả. Thực tế triển khai đã bộc lộ một số hạn chế như: nhiều đầu mối chi trả, khó khăn trong công tác quản lý; xảy ra rủi ro, thất thoát trong công tác chi trả không thu hồi được; số liệu chi trả phân tán ở các xã phường, không có hệ thống báo cáo nên không nắm bắt được số liệu chi trả một cách kịp thời…

Từ tháng 9/2011, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thực hiện thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, ngày 17/4/2013, Chính phủ có văn bản số 3069/VPCP-KTTH đồng ý cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện mở rộng việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua Bưu điện từ năm 2013 trên phạm vi toàn quốc.

Qua ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp cùng với cơ quan Bảo hiểm xã hội, một số Bộ, ngành có liên quan và các địa phương để có sự theo dõi, giám sát và đánh giá khách quan về tính hiệu quả của việc triển khai thực hiện công tác chi trả của ngành Bưu điện để có những điều chỉnh kịp thời và trong trường hợp không phù hợp sẽ có báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

122. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Mức đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam đang cao nhất khu vực ASEAN. Trong khi đó, tốc độ phát triển của nước ta chỉ ở mức trung bình so với các nước trong khu vực. Đề nghị xem xét, điều chỉnh mức thu BHXH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của mọi người dân.

Trả lời:
Chính sách bảo hiểm xã hội ở mỗi quốc gia được thiết kế khác nhau và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, lịch sử của mỗi nước. Chính vì vậy, việc so sánh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội giữa các nước cần được đánh giá trong mối quan hệ với mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động và thân nhân người lao động.


Xét về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội thì Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cao trong khu vực với tỷ lệ đóng là 28% (không tính bảo hiểm y tế), tuy nhiên cũng có một số nước có mức đóng cao hơn Việt Nam như Singapore là 37%, Trung Quốc là 38,5% và Ấn Độ là 35%.


Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam có thể nói là cao nhất trong khu vực, thậm chí cao nhất trên thế giới. Tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa của Việt Nam là 75%, tỷ lệ tích lũy đối với nam là 2,5% và đối với nữ là 3%; trong khi đó tỷ lệ hưởng lương hưu của các nước chỉ khoảng 35%-50%, tỷ lệ tích lũy bình quân trên thế giới là 1,7% (đặc biệt Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ là 1%).


Từ những phân tích trên cho thấy rất khó để đánh giá tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của một nước là cao hay thấp so với những nước còn lại vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Việc đánh giá tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cần được xem xét trong mối quan hệ với quyền lợi hưởng các chế độ, các yếu tố kinh tế vĩ mô như sự phát triển kinh tế, GDP bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế, sự phát triển của thị trường lao động …


Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành đánh giá tỷ lệ đóng, hưởng của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng của người sử dụng lao động vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo phân công của Chính phủ, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

123. Cử tri tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị xem xét, điều chỉnh khoản 2 Điều 75 của Luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, theo hướng tăng mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH. Bởi, theo quy định hiện hành, riêng BHXH thì hàng tháng người lao động và người sử dụng lao động đã phải đóng 26% tiền lương cho quỹ bảo hiểm xã hội (tương đương với hơn 3 tháng lương trong một năm) nhưng mức hưởng lại chỉ là 0,5 tháng đóng BHXH là chưa hợp lý.

Đề nghị tăng mức trợ cấp tử tuất vì hiện nay còn quá thấp. Đồng thời, có cơ chế chính sách trợ cấp về tử tuất đối với những người trên 80 tuổi.

Trả lời:
Một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội”. 

Đối với chế độ hưu trí, người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và điều kiện về tuổi đời thì sẽ được hưởng lương hưu, trong thời gian hưởng lương hưu được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội đóng cho người nghỉ hưu. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được chi trả cho những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội vượt quá thời gian đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, quy định này nhằm khuyến khích đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội dài.

Đối với chế độ tử tuất là chế độ bảo hiểm xã hội đối với thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị chết. Chế độ này nhằm trợ giúp một phần tiền tang lễ và trợ giúp cho thân nhân của người lao động khi mất đi người trụ cột trong gia đình. Chế độ tử tuất được thiết kế gồm có trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần. 

Trợ cấp tuất hàng tháng được giải quyết cho những thân nhân mà người lao động khi còn sống phải có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng (vợ hoặc chồng; bố, mẹ đã hết tuổi lao động nhưng không có nguồn thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở; con chưa đến tuổi lao động;..) với mức hưởng hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở/một định xuất tuất (hoặc 70% mức lương cơ sở trong trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng); số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 04 người. Trợ cấp tuất một lần được giải quyết cho thân nhân người lao động trong trường hợp người lao động không thuộc diện giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng hoặc thuộc diện giải quyết nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức trợ cấp tuất một lần phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (đối với người lao động đang đóng hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết); phụ thuộc vào mức lương hưu và thời gian hưởng lương hưu của người lao động (đối với người đang hưởng lương hưu chết). 
 Theo các đánh giá, dự báo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội thì với tỷ lệ đóng, hưởng vào quỹ hưu trí và tử tuất như hiện nay vẫn chưa đảm bảo được nguyên tắc đóng hưởng, mức hưởng vẫn còn cao hơn so với mức đóng. Chính vì vậy, việc cử tri kiến nghị tăng mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và mức hưởng chế độ tử tuất là không có cơ sở giải quyết.

124. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Tại điểm c khoản 2 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đề nghị trong trường hợp này, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà doanh nghiệp chỉ phải đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, số còn lại doanh nghiệp trả cho người lao động giống trường hợp lao động là người cao tuổi.
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội “Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với thời gian người lao động hưởng chế độ thai sản mà không “nghỉ việc” thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội; thời gian này người lao động đi làm việc, có hưởng tiền lương nên người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cơ sở tiền lương đó (không đóng trên số tiền hưởng chế độ thai sản hàng tháng). Ngoài ra, Luật bảo hiểm xã hội cũng quy địnhngười lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản nhưng thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, điểm c khoản 2 Điều 12 của Thông tư 59/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì ngoài tiền lương, lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định nhưng thời gian đi làm trước phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quy định này đảm bảo lao động động nữ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội liên tục và bảo vệ lao động nữ trong trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,..trong thời gian đi làm trước.

125. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Theo Luật Lao động quy định đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp.... những ngày lễ, tết Nguyên đán thì được nghỉ hoặc nghỉ bù, còn người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân thì không được nghỉ. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan cần quan tâm xem xét  đến các đối tượng này.

Trả lời:
- Điều 115 của Bộ luật lao động quy định Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 5 ngày tết âm lịch; nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Theo quy định tại Điều 2 của Bộ luật Lao động thì Bộ luật lao động được áp dụng đối với  mọi người lao động thuộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động; không phân biệt thuộc Nhà nước hay tư nhân.

- Trường hợp các doanh nghiệp tư nhân sử dụng người lao động trong ngày nghỉ lễ, tết thì phải được sự đồng ý của người lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động và phải trả lương làm thêm giờ theo điều 97 của Bộ luật lao động

Như vậy, người lao động trong các doanh nghiệp từ nhân cũng như lao động trong các cơ quan nhà nước đều được nghỉ lễ, tết và được nghỉ bù; trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu đi làm thì phải được sự đồng ý của người lao động. 
Trong quá trình thực hiện, một số doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện đúng các quy định trên của pháp luật, do vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương sẽ phải chú ý chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tới các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn, đồng thời tăng cường việc giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân.

126. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Xem xét lại quy định giờ làm thêm cho công nhân trong ngành nhựa (hiện nay đang áp dụng 200 giờ/năm), việc làm ngoài giờ hay trong giờ nên có thỏa thuận  giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mặt khác, hiện nay rất nhiều anh, chị em công nhân mong  làm 12 giờ để tăng mức thu nhập. Bên cạnh đó, hiện nay công nghệ rất hiện đại, gần như tự động, công nhân không phải mất nhiều sức lao động.
Trả lời:
Về quy định giờ làm thêm và nguyên tắc thỏa thuận làm trong giờ, ngoài giờ tại Bộ luật lao động:

- Khoản 2 Điều 106 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Được sự đồng ý của người lao động;

+ Thời giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; tổng số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm.

-Thỏa thuận là nguyên tắc đã được quy định trong Bộ luật lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động (trong đó có nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi) là sự thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc như tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, tự do giao kết nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy định về làm thêm giờ:

- Việc xây dựng các quy định của pháp luật về thời giờ làm thêm cần được xem xét kỹ lưỡng trên nhiều mặt như cơ sở khoa học, thực tiễn liên quan đến sức khỏe người lao động, tuổi thọ lao động, sự nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe người lao động, phòng tránh tai nạn do kéo dài giờ làm việc, các vấn đề xã hội, cân bằng công việc cuộc sống (chăm sóc con cái, việc nhà), tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia, năng suất hoặc hiệu suất công việc, luật pháp quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên ký kết, gia nhập…

- Ngoài ra, để tránh được hàng rào thương mại, thuế chống bán phá giá và vấn đề lao động cưỡng bức khi hội nhập quốc tế, cần tránh được lý do tăng giờ làm thêm để tăng thu nhập đủ sống khi xây dựng các quy định về thời giờ làm thêm.

Về tăng số giờ làm thêm cho công nhân ngành nhựa:

Kế thừa Bộ luật Lao động 1994, Bộ luật Lao động 2012 quy định giới hạn giờ làm thêm không quá 200 giờ trong một năm, trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì không quá 300 giờ trong một năm.

Trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề xuất phương án nâng giới hạn giờ làm thêm nhưng không được Quốc hội chấp thuận.

Do việc quyết định số giờ làm thêm tại Bộ luật Lao động thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, nên trước mắt phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về giới hạn giờ làm thêm. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất phương án tăng giờ làm thêm trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động  và  đang nghiên cứu, đánh giá thêm về cơ sở  khoa học, thực tiễn  về sức khỏe, việc làm, cân bằng công việc và cuộc sống... nhằm đạt được sự đồng thuận cao của xã hội trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

127. Cử tri các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Hà Nội, Bến Tre, Nghệ An, Bình Thuận, Sóc Trăng, Đắc Lắk, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Điện Biên, Bạc Liêu - Kiến nghị số 24, 160, 161, 162, 165)  kiến nghị:  Nhóm các kiến nghị đề nghị người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội không phân biệt đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hay chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi xuống 75 tuổi và thực hiện trợ cấp theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
Trả lời:
a) Về kiến nghị toàn bộ người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng, nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung. Vì vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đã có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được hưởng.

b) Về kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi

Trong thời gian qua, cử tri đã nhiều lần kiến nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với Người cao tuổi từ 75 đến 80 tuổi là dân tộc thiểu số, người cao tuổi ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Người cao tuổi, người cao tuổi từ đủ 75 đến 80 tuổi là người dân tộc thiểu số, người cao tuổi ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn không thuộc độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội nên chưa thể quy định nội dung này. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc hạ độ tuổi khi có điều kiện. 

128. Cử tri các tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hà Nội, Long An, Quảng Nam - Kiến nghị số 171, 174, 178, 179) kiến nghị: Nhóm kiến nghị về việc nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, nâng mức trợ giúp đột xuất; mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đối với người đơn thân nuôi con nhỏ, người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trả lời:
Trong thời gian qua Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1-4 tùy từng hoàn cảnh khó khăn của đối tượng. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. V́ vậy, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

129. Cử tri các tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh và Bắc Kạn kiến nghị: Nhóm kiến nghị về chính sách hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, tăng mức trợ cấp tử tuất vì hiện nay còn quá thấp.

Trả lời:
Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 thì ngoài đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác cũng được hỗ trợ chi phí mai táng khi chết. Nghị định cũng quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 4967/BHXH-CSXH ngày 12/12/2016 hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng để thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên.

130. Cử tri tỉnh Ninh Bình, Ninh Thuận kiến nghị: Về thực hiện chính sách giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham gia giao thông, giá vé dịch vụ thăm quan di tích lịch sử văn hóa, bảo tàng, danh lam thắng cảnh; tập luyện thể dục thể thao tại các cơ sở thể dục thể thao có bán vé hoặc thu phí dịch vụ  theo Nghị định số 06/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật người cao tuổi quy định.
Trả lời:
Chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển các kiến nghị này đến Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch để trả lời cử tri.

131. Cử tri tỉnh Phú Yên  kiến nghị: Người già từ 75 tuổi đến 79 tuổi chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, đề nghị nghiên cứu cho những người ở trong độ tuổi này được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế.
Trả lời:
Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi từ 75 tuổi đến 79 tuổi không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị này đến Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, trả lời cử tri.

132. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Quan tâm triển khai Luật Người cao tuổi đối với các quy định về đầu tư khoa Lão khoa, phòng khám, chữa bệnh dành riêng cho người cao tuổi tại các bệnh viện; thực hiện chính sách khám sức khỏe, khám bệnh tại nhà đối với người cao tuổi neo đơn, nhất là người cao tuổi thuộc diện chính sách, không thể đến cơ sở khám chữa bệnh.
Trả lời:
Chính sách chăm sóc sức khỏe đối với người cao tuổi không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị Ban Dân nguyện chuyển kiến nghị này đến Bộ Y tế nghiên cứu, trả lời.

133. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ đột xuất quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hướng dẫn cụ thể về dạng khuyết tật khác quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật để các địa phương thuận lợi trong tổ chức thực hiện. 

Đề nghị bổ sung người khuyết tật nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Trả lời:
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết về chế độ, chính sách, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ đột xuất nên không cần văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Dạng khuyết tật khác quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP cũng đã được hướng dẫn tại các Thông tư liên quan nên không cần văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Trong quá trình các địa phương triển khai thực hiện các quy định trên nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

Đối với đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội như cử tri nêu trên đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 81/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.

134. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Luật Người cao tuổi đã ban hành và có hiệu lực pháp luật nhưng có nhiều điểm mà văn bản hướng dẫn chưa đề cập cụ thể. Ví dụ: “điểm e, khoản 1, Điều 3 quy định: Người cao tuổi được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện. Nhưng chưa có văn bản hướng dẫn là miễn các khoản đóng góp nào?
Trả lời:
Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Luật Người cao tuổi đã quy định cụ thể người cao tuổi “được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp” nên không cần hướng dẫn thêm.
135. Cử tri các  tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Nam, Kiên Giang, Long An, Quảng Ninh, Tây Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Điện Biên - Kiến nghị số 163, 164, 180) kiến nghị: Nhóm kiến nghị về bộ công cụ điều tra, rà soát xác định hộ nghèo.
Trả lời:
Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, ngày 28/6/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐBTXH về việc hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Bộ công cụ và quy trình đánh giá được xây dựng để đánh giá về giá trị sử dụng của hộ gia đình (không đánh giá về giá trị tài sản), qua đó xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các thành viên trong hộ, do đó, không cần thiết phải xác định mức điểm đánh giá theo giá trị của từng loại tài sản. Và việc quy định mức điểm cho điểm để đánh giá tài sản, ước lượng mức thu nhập của hộ gia đình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dựa trên kết quả thống kê, khảo sát mức sống hộ gia đình của các vùng trên toàn quốc do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện; các chỉ tiêu, mức điểm cho từng chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê nghiên cứu, xây dựng chặt chẽ, khoa học dựa trên những yếu tố chung nhất của từng vùng, phù hợp với những đặc điểm cơ bản của các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn, do đó, về cơ bản các chỉ tiêu, mức điểm đưa ra trong bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã phù hợp với đặc điểm chung từng vùng trên cả nước. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn có những trường hợp đặc thù, cá biệt mà bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chưa thể phản ánh đúng thực trạng của hộ gia đình, do đó, cần đến sự tham gia của cán bộ cơ sở (cấp xã và thôn, bản...) và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn trong quá trình thống nhất kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm tại cơ sở.
Đối với việc xem xét, đánh giá tài sản hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm để đảm bảo thời gian được thụ hưởng chính sách hỗ trợ giảm nghèo của hộ nghèo, hộ cận nghèo: Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg đã quy định về việc thực hiện điều tra toàn diện các hộ gia đình trên cả nước chỉ tiến hành vào các thời điểm đầu kỳ (cuối năm 2015), giữa kỳ (cuối năm 2018) và cuối kỳ (cuối năm 2020); đối với các năm còn lại chỉ thực hiện việc rà soát, đánh giá đối với những hộ do gặp biến cố đột xuất trong năm dẫn đến khả năng trở thành hộ nghèo, hộ cận nghèo để công nhận, đưa vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương để thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước và rà soát, đánh giá những hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn để theo dõi, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo của từng địa phương cũng như của cả nước.

136. Cử tri tỉnh Long An, Quảng kiến nghị:  Nhà nước cần có chính sách giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và thoát nghèo; xem xét nâng hạn mức cho vay ưu đãi đối với chương trình cho vay hộ giảm nghèo phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp; đồng thời mở rộng đối tượng là hộ nông dân cũng được vay các chương trình ưu đãi cho hộ nghèo.

Trả lời:
Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã hết sức quan tâm để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và thoát nghèo thông qua việc ban hành các văn bản như: Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc tiểu số nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo; Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo…

Căn cứ từ nhu cầu thực tiễn, ngày 26/4/2014 Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mức cho vay cụ thể đối với từng hộ được căn cứ vào nhu cầu vay vốn và phương án sử dụng vốn vay khả thi của hộ vay.

Liên quan đến việc mở rộng đối tượng cho vay là hộ nông dân được vay các chương trình ưu đãi cho hộ nghèo: Trong điều kiện nguồn lực có hạn như hiện nay, việc mở rộng đối tượng cho vay là hộ nông dân được vay các chương trình ưu đãi cho hộ nghèo là chưa thực hiện được. Bởi chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội
Đối với các đối tượng là hộ nông dân không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp- nông thôn, trong đó quy định chi tiết về đối tượng, mức cho vay, mục đích sử dụng vốn vay và thời gian cho vay với phương châm ưu tiên, ưu đãi hơn so với cho vay với các đối tượng vay thương mại khác.

137. Cử tri tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở của thị trấn như chính sách hỗ trợ hộ nghèo ở xã.
Trả lời:
Theo quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG giai đoạn 2), trong đó đã quy định cụ thể chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 được áp dụng đối với các hộ thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định này đang cư trú tại khu vực nông thôn hoặc đang cư trú tại các thôn, làng, buôn, bản, ấp, phum, sóc (gọi chung là thôn) trực thuộc phường, thị trấn hoặc xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhưng sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm, ngư nghiệp.

138. Cử tri tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có phương án nâng mức hỗ trợ cho các hộ nghèo để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, có chính sách hỗ trợ BHYT đối với hộ cận nghèo; Thời gian qua, nhiều hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được hỗ trợ và đã vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chương trình, cử tri nhận thấy có không ít đối tượng có tư tưởng ỷ lại, muốn thuộc đối tượng hộ nghèo để nhận sự hỗ trợ của Nhà nước; một số trường hợp đã thoát nghèo thì chưa có sự hỗ trợ tiếp theo nên có nguy cơ tái nghèo… dẫn đến tâm lý so bì, không tự chủ vươn lên thoát nghèo bền vững. Cử tri đề nghị cùng với chính sách hiện hành, Chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ khuyến khích hộ thoát nghèo tiếp tục có điều kiện sản xuất, thâm canh, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững (triệt tiêu nguy cơ tái nghèo), tạo hiệu ứng xã hội hiệu quả để người khác thay đổi nhận thức, từ bỏ tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, làm cho mục tiêu của chương trình giảm nghèo bền vững đạt mục tiêu.
Trả lời:
Theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung các chính sách giảm nghèo theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp. Hiện nay, một số chính sách giảm nghèo đã được tích hợp và nâng mức hỗ trợ như chính sách về giáo dục (Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn); chính sách về trợ giúp pháp lý cho người nghèo (Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ); chính sách về tín dụng cũng đã được nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ); chính sách về y tế cho hộ cận nghèo (Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cũng đang được điều chỉnh theo hướng nâng mức hỗ trợ cho người nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020…

Đồng thời chính sách giảm nghèo cũng đã mở rộng đối tượng thụ hưởng cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo bền vững (chính sách y tế, tín dụng…), cụ thể:

Quyết định 797/2012/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộc hộ cận nghèo.

Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.
Để khuyến khích hộ nghèo, người nghèo tích cực chủ động vươn lên thoát nghèo, chống tư tưởng truông chờ ỷ lại, Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát sửa đổi lại các chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, tăng dần các chính sách hỗ trợ cho vay hoặc hỗ trợ có điều kiện, có thời gian nhất định; nghiên cứu đề xuất Chính phủ có cơ chế, chính sách thưởng cho các địa phương, các hộ đăng ký thoát nghèo.

139. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Trong những năm vừa qua Nhà nước rất quan tâm đến các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo như hỗ trợ: tiền điện, trợ cấp tiền, gạo để các hộ nghèo, cận nghèo ăn tết. Xong từ thực tế, nguyên nhân dẫn đến nghèo ở nhiều góc độ khác nhau. Do vậy, cử tri đề nghị Nhà nước cần nghiên cứu từ việc phân loại hộ nghèo, cận nghèo, có chính sách cụ thể, sát với đặc điểm của từng đối tượng để có cơ chế phù hợp (ví dụ: hộ nghèo thiếu vốn cần được vay vốn cũng như định hướng nghề cụ thể để họ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, hoặc hộ nghèo có lao động nhưng chưa có việc làm, cần chính sách đào tạo nghề…). Mặt khác, chính sách đối với hộ nghèo và cận nghèo còn bất bình đẳng, hộ nghèo được nhiều chính sách của nhà nước trong khi mức thu nhập của hộ nghèo và cận nghèo không có chênh lệch lớn. Nhà nước cần có cơ chế riêng cho hộ nghèo, cận nghèo, hướng dẫn cho họ cách kiếm sống để họ tự vươn lên chứ không phải chỉ hỗ trợ để họ ỷ lại vào Nhà nước .
Trả lời:
Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó các hộ nghèo, hộ cận nghèo được rà soát và phân loại theo thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh và tiếp cận thông tin).

Trên cơ sở kết quả rà soát này, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn theo hướng:

Đối với những hộ nghèo về thu nhập (có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo) thì thực hiện các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; kết hợp hướng dẫn cách làm ăn, cho vay vốn tín dụng ưu đãi … để hộ tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đối với những hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xă hội cơ bản cần thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập để hộ có điều kiện cải thiện cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ; thực hiện các chính sách đầu tư vùng để cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đồng thời có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với các cơ chế mới tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng tham gia như cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng; cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua dự án của cộng đồng, có sự đóng góp đối tượng tham gia dự án, đồng thời thực hiện cơ chế vốn thu hồi, luân chuyển. Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tìm hiểu nhu cầu, khả năng hiện có (về vốn con người, vốn tài nguyên, vốn tài chính…) trước khi tham gia dự án. Sự tham gia đầy đủ của hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cả quá trình xây dựng dự án, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của hộ, giảm tính ỷ lại vào nhà nước của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

140. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị:  Đề nghị Chính phủ tiếp tục đầu tư nguồn lực tập trung cho Chương trình giảm nghèo về vững ở các tỉnh nghèo, biên giới và xem xét điều chỉnh cơ chế hỗ trợ hộ nghèo thành chính sách tín dụng hộ nghèo hợp lý, nhằm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần trách nhiệm vượt khó vươn lên của nhân dân.

Trả lời:
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt với tổng kinh phí 41.449 tỷ đồng, trong đó trên 90% kinh phí hỗ trợ cho các địa bàn khó khăn (huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn). Đây là quyết tâm lớn của Chính phủ đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo của các vùng nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, nhóm dân cư.

Theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020, Chính phủ đã tập trung công tác rà soát, đề xuất sửa đổi  bổ sung cơ chế chính sách giảm nghèo theo hướng giảm dần các chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện (vay vốn tín dụng ưu đãi), đến nay nhiều chính sách đã được tích hợp và sửa đổi phù hợp đảm bảo hỗ trợ có hiệu quả cho đối tượng, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại, như chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được thực hiện bằng 100% nguồn vốn tín dụng; chính sách giáo dục, nhóm chính sách dân tộc thiểu số cũng được tích hợp lại; bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng; đề xuất thay đổi phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg. 

141. Cử tri tỉnh Bạc Liêu, Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị chính sách xóa nghèo quy định thời hạn 12 tháng xóa, quy định thời gian như vậy là quá ngắn, vì khi hộ nghèo nhận được tiền hỗ trợ đã mất gần năm tháng, nên khó có khả năng thực hiện đúng quy định. Đề nghị xem lại; Đề nghị việc thực hiện giao chỉ tiêu thoát nghèo là chưa phù hợp, bởi các hộ nhận được các chế độ, chính sách hỗ trợ thoát nghèo chưa kịp phát huy hiệu quả thì lại phải công nhận là hộ thoát nghèo để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu cấp trên giao; điều này tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao, do vậy đề nghị Bộ lùi thời gian thực hiện các chỉ tiêu thoát nghèo 2016 sang thực hiện ở năm 2017 để các chính sách hỗ trợ thoát nghèo có thời gian phát huy hiệu quả, giúp việc thoát nghèo đảm bảo đúng thực tế và bền vững, tránh tình trạng chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, kiến nghị cần xem xét, thực hiện tổng rà soát, thống kê và có chủ trương thu hẹp các chương trình hỗ trợ dành cho các đối tượng là hộ nghèo trong giai đoạn hiện nay để việc giảm nghèo trở nên thiết thực, giảm nghèo bền vững, tránh tái nghèo vì thực tế, chính sách hiện nay cũng còn bộc lộ hạn chế như: tạo tâm lý ỷ lại trong một bộ phận hộ nghèo, ngày càng có nhiều hộ không muốn thoát nghèo trong khi đã có thu nhập trung bình.

Trả lời:
Các chính sách giảm nghèo được thực hiện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hàng năm trên địa bàn. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đánh giá thực trạng nghèo trên địa bàn và là căn cứ xác định mục tiêu giảm nghèo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Cơ quan tham mưu cấp tỉnh cần dựa trên thực trạng nghèo để tham mưu HĐND, UBND tỉnh về mục tiêu giảm nghèo hàng năm một cách khả thi, đồng thời đề xuất các giải pháp giảm nghèo đồng bộ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đề ra, không chạy theo thành tích, tạo điều kiện để hộ nghèo được hỗ trợ hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo của nhà nước và thoát nghèo bền vững.

Đối với những hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm, chính quyền địa phương cần có giải pháp hỗ trợ tập trung để tạo điều kiện để hộ phát triển sản xuất, tham gia mô hình giảm nghèo hiệu quả, tăng thu nhập và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, giúp hộ thoát nghèo bền vững. Địa phương cần đánh giá đúng thực trạng giảm nghèo hàng năm, không chạy theo thành tích, tạo điều kiện để hộ nghèo được hỗ trợ hiệu quả từ các chính sách giảm nghèo của nhà nước và thoát nghèo bền vững.

Trong giai đoạn 2016-2020, các chính sách giảm nghèo cũng được rà soát, tích hợp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, thúc đẩy tinh thần tự chủ của hộ trong việc tham gia các hoạt động sản xuất, tạo thu nhập, hướng đến thoát nghèo bền vững, cụ thể như chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được thực hiện bằng 100% nguồn vốn tín dụng; chính sách giáo dục, nhóm chính sách dân tộc thiểu số cũng được tích hợp lại; bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng; đề xuất thay đổi phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo hiệu quả, mô hình tạo việc làm công trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cũng được thực hiện theo cơ chế mới nhằm thu hút sự tham gia, phát huy nội lực của cộng đồng hướng tới thoát nghèo bền vững.

142. Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị: Đề nghị tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân các xã vùng bãi ngang ven biển có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Trả lời:
Theo quy định hiện nay, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vẫn tiếp tục được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội như y tế, giáo dục, tín dụng… Bên cạnh đó, ngoài việc được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, còn được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo để người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và sớm thoát nghèo.

143. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm trình Chính phủ bổ sung huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vào danh sách các huyện hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Cử tri tỉnh Sơn La - Kiến nghị số 189)

Trả lời:
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, ngày 17/11/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4604/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các huyện nghèo trên địa bàn, trong đó có huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp danh sách các huyện nghèo và sẽ tổ chức thẩm định các huyện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

144. Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: Những năm qua, công tác đảm bảo an sinh xã hội được thành phố Hải Pḥng rất quan tâm, kịp thời giải quyết khó khăn cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Những kết quả đạt được đã góp phần giữ ổn định tình hình xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của thành phố. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội của thành phố Hải Phòng nói riêng và các địa phương khác nói chung còn không ít khó khăn, số doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội giảm chậm, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cụ thể, kịp thời để các địa phương giải quyết những khó khăn trên, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trong thời gian tới (Cử tri thành phố Hải Phòng - Kiến nghị số 190).

Trả lời:
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung, ưu tiên nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; ban hành các cơ chế mới trong thực hiện Chương trình như cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; cơ chế thanh quyết toán đối với các hoạt động do cộng đồng tự thực hiện…

Trên cơ sở các chính sách, khung Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị thành phố Hải Phòng xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn trên cơ sở phân tích thực trạng nghèo qua kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp với thực trạng nghèo về thu nhập và thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cụ thể:

Đối với những hộ nghèo về thu nhập (có thu nhập bình quân dưới chuẩn nghèo) thì thực hiện các chính sách hỗ trợ về phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; kết hợp hướng dẫn cách làm ăn, cho vay vốn tín dụng ưu đãi... để hộ tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đối với những hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cần thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng thu nhập để hộ có điều kiện cải thiện cuộc sống, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ; thực hiện các chính sách đầu tư vùng để cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; đồng thời có các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân nói chung và người nghèo nói riêng.

Tập trung nguồn lực, giải pháp thực hiện các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện các cơ chế mới về đầu tư đặc thù rút gọn đối với các công trình hạ tầng dưới 5 tỷ đồng, phân cấp mạnh cho cơ sở, trao quyền cho cộng đồng để thực hiện; thực hiện mô hình việc làm công thông qua đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng đồng; tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, ngành, người dân để huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội trong công cuộc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

145. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri cho rằng Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, tuy nhiên những năm gần đây đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị đuối nước do các em chưa được học bơi. Đề nghị Chính phủ ban hành những quy định mang tính bắt buộc các cấp chính quyền đầu tư kinh phí đưa công trình xây dựng bể bơi, khu vui chơi, giải trí vào công trình xây dựng cấp bách, đồng thời mở các lớp dạy bơi cho trẻ em nhất là vùng nông thôn.

Trả lời:
Thực trạng tình hình trẻ em tử vong do đuối nước
Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam. Tỷ lệ tử vong do đuối nước của Việt Nam cao nhất trong khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm khoảng 50% các trường hợp tử vong do tai nạn thương tích. Trung bình mỗi năm trong giai đoạn 2010 - 2013 có khoảng 3.300 trẻ em và người chưa thành niên từ 0-19 tuổi bị tử vong do đuối nước (theo Báo cáo thống kê tử vong do tai nạn thương tích của Bộ Y tế). Tử vong do đuối nước ở trẻ em xảy ra chủ yếu tại cộng đồng chiếm 77,6%, 22,4% tại gia đình và 1% tại trường học. Trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, gia đình cận nghèo và trẻ em sống tại các vùng khó khăn chiếm tỷ lệ tử vong do đuối nước cao hơn. Hiện nay, mới có 30% trẻ em trong lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết bơi.  Trong 9 tháng đầu năm 2016, tình hình đuối nước trẻ em chưa giảm, theo báo cáo các tỉnh, thành phố có 2.467 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 1.462 trẻ em bị tử vong do đuối nước.  

Một số hoạt động, giải pháp đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành triển khai:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016, trong đó có nội dung về phòng chống đuối nước trẻ em với mục tiêu: Giảm 6% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015; 40% trẻ em trong độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em. Chương trình tập trung vào các hoạt động và giải pháp sau: xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Triển khai chương trình bơi an toàn cho trẻ em; Nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em; Rà soát, hoàn thiện các quy định về an toàn giao thông đường thuỷ và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường thuỷ và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Trong Quyết định số 234/QĐ-TTg đã phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan đối với công tác phòng chống đuối nước trẻ em.


- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em. Đến nay, đã có 54/63 tỉnh, thành phố xây dựng Chương trình, kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; trong đó 19/63 tỉnh, thành phố có bố trí kinh phí thực hiện chương trình này với tổng kinh phí dự kiến trên 64 tỷ đồng. Hiện nay đã có 25/63 tỉnh/thành phố triển khai các mô hình hoặc tổ chức các họat động dạy bơi cho trẻ em. Các hoạt động dạy bơi đã được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt. Việc dạy bơi cho trẻ em được tổ chức tại bể bơi trung tâm thể thao cấp huyện, quận, bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo. Tại một số tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp đã hỗ trợ 100% chi phí dạy bơi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ chi phí đào tạo giáo viên dạy bơi. Đối với trẻ không thuộc đối tượng trên được hỗ trợ 30% cho phí dạy bơi cho trẻ em. Một số tỉnh như  Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, một số quận của Hà Nội… đã hỗ trợ toàn bộ chi phí dạy bơi cho trẻ em tại các điểm dạy bơi.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1299/LĐTBXH–BVCSTE ngày 20/4/2016, về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt vào dịp hè, trong đó chú trọng công tác dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.  Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2016 với chủ đề “Vì một môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em” để tăng cường sự quan tâm của các cấp, chính quyền, xă hội, gia đình và trẻ em trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Xây dựng Kế hoạch liên tịch phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể của các ngành trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành và tổ chức Y tế thế giới (WHO) rà soát các chính sách hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em và đã xây dựng dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em để trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017. Nội dung của chính sách tập trung hỗ trợ chủ yếu vào các vấn đề sau: 

+ Hỗ trợ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, tại trường học: Hỗ trợ trẻ em thuộc hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang sinh sống tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được học hơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước tại các lớp ở cộng đồng, trường học, cơ sở thể dục thao công lập. Đối với trẻ em không thuộc đối tượng trên, tùy theo điều kiện của các địa phương sẽ hỗ trợ một phần chi phí cho việc học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

+ Hỗ trợ kiện toàn đội ngũ giáo viên dạy bơi cho trẻ em tại địa phương, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương vùng biên giới, hải đảo, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để các giáo viên đảm bảo có khả năng dạy bơi cho trẻ em và dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em.

+ Hỗ trợ kiện toàn cở sở hạ tầng cho việc dạy bơi cho trẻ em, trong đó ưu tiên  hỗ trợ bể bơi di động và bể bơi tự tạo tại các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn. 

+ Hỗ trợ cải tạo môi trường an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em, ưu tiên các địa phương biên giới hải đảo, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Hỗ trợ các điểm trông giữ trẻ nhỏ lứa tuổi mầm non tại các địa phương trong mùa lũ, các địa phương biên giới, hải đảo, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn địa phương triển khai dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em trong môi trường nước và chỉ đạo các địa phương thực hiện.
-  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền của ngành văn hóa thể thao du lịch đối với việc quản lý tổ chức dạy bơi và phát triển phong trào tập luyện bơi cho trẻ em;  nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức huấn luyênh, công tác viên, hướng dẫn viên của ngành văn hóa thể thao du lịch và các ngành đoàn thể liên quan về công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

- Bộ Giao thông vận tải đã triển khai đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành giao thông vận tải, giáo viên trường tiểu học tại 3 vùng miền núi phía bắc, miền trung và đồng bằng sông Cửu Long về phòng chống đuối nước trẻ em.  

-  Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Chỉ đạo việc dạy bơi cho học sinh trong trường học. 

- Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện “Mô hình bàn giao và quản lý trẻ em trong dịp hè phòng, chống đuối nước trẻ em”, tại các mô hình này sẽ tập trung hướng dẫn cho trẻ em kỹ năng an toàn trong môi trường nước, dạy bơi cho trẻ em và tổ chức vui chơi an toàn cho các em. Hội Nông dân xây dựng mô hình câu lạc bộ “Nam nông dân phòng chống đuối nước trẻ em”.
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Giao thông vân tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thể thao du lịch, Công An tổ chức các cuộc giám sát liên ngành về thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, cụ thể về công tác dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường, thực hiện quy định an toàn tại các bể bơi, các bến bãi tàu thuyền. 
Giải pháp trong thời gian tới:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho các cấp, các ngành, cộng tác viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và bản thân trẻ em. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quan tâm chăm sóc, quản lý trẻ em, đưa trẻ đi học bơi, học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có phòng, chống đuối nước trẻ em.  
- Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phòng, chống đuối nước trẻ em, hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, kiện toàn mạng lưới dịch vụ dạy bơi cho trẻ, loại bỏ nguy cơ gây đuối nước cho trẻ tại cộng đồng, tại gia đình, hỗ trợ thực thi các quy định của pháp luật về an toàn đường thủy.

- Tăng cường đầu tư nguồn lực của Nhà nước và của từng địa phương cho công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Đặc biệt, các địa phương cần quan tâm đầu tư ngân sách của địa phương, đẩy mạnh xã hội hoá để xây dựng các bể bơi, hồ bơi đơn giản và dạy bơi cho trẻ em.

- Hoàn thiện đề xuất chính sách hỗ trợ phòng, chống đuối nước trẻ em và hướng dẫn các địa phương thực hiện. Quan tâm đến các chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các cộng tác viên tham gia dạy bơi tại cộng đồng, đội ngũ giáo viên dạy bơi, cán bộ y tế tại bể bơi, các giám sát viên tại bể bơi, tại các địa điểm dạy bơi. 

- Phối hợp với các ngành kiện toàn mạng lưới dịch vụ dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy bơi, các tư vấn về phòng, chống đuối nước trẻ em, chất lượng giám sát của các giám sát viên tại bể bơi, bãi biển, sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em, trong đó tập trung triển khai Kế hoạch liên tịch phòng, chống đuối nước trẻ em. Triển khai xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành trong việc tổ chức dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em tại trường học, tại cộng đồng. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện “Mô hình bàn giao và quản lý trẻ em trong dịp hè, phòng, chống đuối nước trẻ em”. Trung ương đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bơi thiếu nhi toàn quốc năm 2017.

- Tiếp tục triển khai xây dựng Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn và Trường học an toàn nhằm loại bỏ nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương.
- Huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đặc biệt là dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn cho trẻ em trong môi trường nước.

146. Cử tri các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang, Điện Biên, Cà Mau, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long - Kiến nghị số 191, 192) kiến nghị: Trước tình trạng tệ nạn nghiện ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà, phức tạp. Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 221/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan cho phù hợp thực tiễn.

Trả lời:
Việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý hành chính thời gian qua gặp một số vướng mắc, dẫn đến một số địa phương gặp khó khăn trong việc lập được hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định liên quan đến công tác áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với người nghiện ma túy, cụ thể: 

- Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;
- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thay thế Nghị định số 96/2012/NĐ-CP);

- Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, trong đó có hướng dẫn việc thành lập cơ sở xã hội để tiếp nhận người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định “quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng”.
- Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của liên Bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an quy định thẩm quyền, thủ tục, quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Cho đến nay, các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy đã tương đối đầy đủ, cơ bản giải quyết được những tồn tại thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số vướng mắc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật có liên quan cho phù hợp thực tiễn.
147. Cử tri các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang kiến nghị: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về chấm dứt áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thay thế được giấy chứng nhận đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP không? đề nghị có hướng dẫn cụ thể.
Trả lời:
Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP) đã quy định cụ thể thành phần hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định là: nếu “đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy” thì phải có “Bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn”; nếu “bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy” theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ, thì phải có “bản sao Quyết định chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn”. Như vậy, đây là hai thành phần hồ sơ đối với 2 trường hợp riêng biệt, không thay thế cho nhau.
148. Cử tri tỉnh Bình Thuận, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam – (Kiến nghị số 194, 200) kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng rà soát các quy định pháp luật, tham mưu Chính phủ sửa đổi theo hướng có thể đưa các đối tượng vào khu cai nghiện tập trung rồi thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý sau; có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trại cai nghiện nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 
Trả lời:
a) Cử tri cho rằng “thủ tục hồ sơ xét duyệt các đối tượng nghiện ma túy để đưa vào khu cai nghiện tập trung theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP còn chưa phù hợp”. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng rà soát các quy định pháp luật, tham mưu Chính phủ sửa đổi theo hướng có thể đưa các đối tượng vào khu cai nghiện tập trung rồi thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý sau.

Ngày 09/9/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định số 136/2016/NĐ-CP đã giải quyết được những điểm chưa phù hợp về thủ tục hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Nghị định 221/2013/NĐ-CP. 
Đối với kiến nghị “sửa đổi theo hướng có thể đưa các đối tượng vào khu cai nghiện tập trung rồi thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý sau”, vấn đề này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật có liên quan.

b) Về kiến nghị Chính phủ xử phạt thật nghiêm những người buôn bán, vận chuyển ma túy. 

Buôn bán, vận chuyển ma túy là hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và pháp luật hết sức nghiêm khắc đối với hành vi này, thậm chí có hình phạt cách ly vĩnh viễn đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khỏi đời sống xã hội. Nghiện ma túy là tệ nạn xã hội, nhưng không phải là tội phạm và trong thời gian qua, Chính phủ, các Bộ ngành đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp đổi mới, đồng bộ trong hỗ trợ, điều trị nghiện như khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện, giảm áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc...nhằm giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 
149. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP theo hướng “đối với bác sĩ, y sĩ thì nghiệp vụ xác định tình trạng nghiện không nhất thiết phải có chứng chỉ mà chỉ cần được tập huấn và cấp chứng nhận là đủ.
Trả lời:
Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, theo đó “Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện là bác sỹ, y sĩ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy …”. Như vậy, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP đã giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri. 
150. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Quy định về điều kiện của nơi xác định tình trạng nghiện ma túy không bảo đảm tính khả thi (ví dụ như Trạm y tế cấp xã). Do đó, đề nghị sửa đổi cho phù hợp, khả thi hơn.

Trả lời:
Quy định tại Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cho phép bác sĩ, y sĩ làm việc tại Trạm y tế cấp xã có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện nhằm bảo đảm thuận lợi, kịp thời cho công tác xác định tình trạng nghiện. Hướng dẫn về điều kiện của cơ sở xác định tình trạng nghiện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, do đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế rà soát sửa đổi, bổ sung điều kiện của cơ sở xác định tình trạng nghiện cho phù hợp thực tiễn.

151. Cử tri thành phố Hải Phòng, Bình Phước, Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị sửa đổi Luật phòng, chống ma túy cho phù hợp Hiến pháp 2013 và thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính.
Trả lời:
Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2004/NĐ-CP hướng dẫn áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn việc áp dụng biện pháp quản lư sau cai. Tuy nhiên, cả 2 Nghị định nêu trên không thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và không phù hợp Hiến pháp 2013. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan cho thống nhất với Luật xử lý vi phạm hành chính và phù hợp Hiến pháp 2013.

152. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy.
Trả lời:
Ngày 26/12/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP trong đó xác định nhiệm vụ hàng đầu là “đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy”. Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương đã tích cực triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền sâu, rộng tới tất cả các nhóm đối tượng liên quan. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy là việc lâu dài, thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ của toàn xã hội, trước tình hình tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

153. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Xem xét ban hành Luật Phòng, chống mại dâm thay thế Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm do không còn phù hợp với các văn bản pháp luật mới.
Trả lời:
Qua hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Nhà nước ta đã ban hành được một hệ thống chính sách, pháp luật tương đối đầy đủ, hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự xã hội. Công tác phòng, chống mại dâm ở các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, góp phần kìm chế sự gia tăng của tệ nạn mại dâm, không để mại dâm trở thành vấn đề bức xúc của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống mại dâm đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức: Vẫn còn những quan điểm, nhận thức trái chiều đối với vấn đề mại dâm, hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm cũng đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp yêu cầu của công tác này trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 
Từ các vấn đề trên, yêu cầu xây dựng Luật về phòng, chống mại dâm là hết sức cần thiết, làm cơ sở cho việc thực hiện các biện pháp, giải pháp về phòng, chống mại dâm cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách về bảo trợ xã hội; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan như phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy và HIV/AIDS. 

Việc xây dựng dự án Luật phòng, chống mại dâm đã được đưa vào Chương trình công tác của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và Chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự kiến Báo cáo Chính phủ vào Quý IV năm 2017 và hoàn thiện dự án đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2019.
154. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị:  Đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-LĐTBXH-BYT-BCA về cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng; đầu tư cơ sở vật chất, thuốc men để bảo đảm tính khả thi đối với công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

Trả lời:
Ngày 19/9/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định cai nghiện tự nguyện, trong đó sẽ quy định về công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng là hình thức cung cấp dịch vụ công, với các điều kiện bảo đảm thực hiện mang tính khả thi cao, cơ bản sẽ giải quyết được những vấn đề mà cử tri nêu.

155. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký tham gia các hình thức điều trị, cai nghiện theo quy định.
Trả lời:
Hiện nay đã có các văn bản quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện như: Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chính sách cho người cai nghiện tự nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP về công tác cai nghiện tại gia đình và tại cộng đồng; Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương ... . Tuy nhiên, một số quy định không còn phù hợp thực tiễn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy cho phù hợp, khả thi và hiệu quả. 

156. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng: Xác định rõ về trách nhiệm, thẩm quyền cho lực lượng liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là cơ quan chuyên trách trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm; quy định cụ thể về cơ chế phối hợp, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cho các Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh.
Trả lời:
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Đội kiểm tra liên ngành 178. Đội kiểm tra liên ngành chỉ được quyền lập biên bản và đề nghị các cơ quan liên quan hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xin tiếp thu kiến nghị của cử tri trong quá trình xây dựng dự thảo Luật về mại dâm (dự kiến trình Quốc hội thông qua năm 2019) sẽ quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cho các Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh./.

157. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: “hiện nay, còn nhiều tồn tại, bất cập trong bình xét hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 (thực hiện theo Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020). Theo đó, việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài việc đáp ứng các tiêu chí về thu nhập như trước đây còn phải đáp ứng tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ xã hội cơ bản với 10 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cụ thể). Điều này khi áp dụng ở một số cơ sở chưa sát với thực tế và gây mất công bằng”
Trả lời: Tại công văn số 1363/LĐTBXH-VP ngày 10/4/2017
Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó, việc xét duyệt hộ nghèo sẽ dựa trên kết quả chấm điểm tài sản của hộ gia đình (thông qua mẫu phiếu B để tính điểm B1 - ước lượng thu nhập thông qua tài sản, B2 - xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản). Bộ công cụ và quy trình đánh giá được xây dựng để đánh giá về giá trị sử dụng của hộ gia đình (không đánh giá về giá trị tài sản), qua đó xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các thành viên trong hộ, do đó, không cần thiết phải xác định mức điểm đánh giá theo giá trị của từng loại tài sản. Bên cạnh đó, việc quy định mức cho điểm để đánh giá tài sản, ước lượng mức thu nhập của hộ gia đình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dựa trên kết quả thống kê, khảo sát mức sống hộ gia ðình của các vùng trên toàn quốc do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện; các chỉ tiêu, mức điểm cho từng chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê nghiên cứu, xây dựng chặt chẽ, khoa học dựa trên những yếu tố chung nhất của từng vùng, phù hợp với những đặc điểm cơ bản của các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn, do đó, về cơ bản các chỉ tiêu, mức điểm đưa ra trong bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã phù hợp với đặc điểm chung từng vùng trên cả nước. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn có những trường hợp đặc thù, cá biệt mà bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chưa thể phản ánh đúng thực trạng của hộ gia đình, do đó, cần đến sự tham gia của cán bộ cơ sở (cấp xã và thôn, bản...) và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn trong quá trình thống nhất kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm tại cơ sở. 

Để đảm bảo phù hợp với việc đánh giá của địa phương, tại Thông tư đã hướng dẫn các địa phương có thể xin ý kiến chỉ đạo thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để điều chỉnh quy định về nhận diện, đánh giá tài sản của các hộ dân trên địa bàn theo các đặc thù của địa phương.

158. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét tăng chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, những người nghỉ hưu sớm, các đối tượng thương binh, bệnh binh để đảm bảo cuộc sống.

Trả lời: Tại công văn số 1330/LĐTBXH-VP ngày 10/4/2017
Chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ theo mức độ cống hiến, hy sinh của mỗi diện đối tượng, cân đối trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và phù hợp với khả năng kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn.

Thực hiện đề án cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng hàng năm, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội, cân đối với việc nâng lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thực tế hiện nay, mức chuẩn trợ cấp người có công là 1.318.000 đồng đã được thực hiện từ ngày 01/01/2015, trong khi từ ngày 01/5/2016 (hơn 01 năm sau), mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức mới được điều chỉnh tăng lên 1.210.000 đồng.

Đối với những người nghỉ hưu sớm: theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Giai đoạn 2003-2007, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tùy thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12/2002. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

2. Cử tri tiếp tục phản ánh, gia đình thương binh, liệt sĩ chỉ có 01 người được hưởng chế độ BHYT, nhưng hộ nghèo được hưởng cả hộ, so với gia đình có công với cách mạng được hưởng như vậy là chưa hợp lý. Đề nghị Chính phủ cho hưởng chế độ như nhau.

Mỗi chính sách có một tiêu chí khác nhau để xác định đối tượng. Chính sách giảm nghèo xác định đối tượng thụ hưởng theo số nhân khẩu trong hộ, tức là có thể cha mẹ được hưởng chính sách nhưng con lại không được hưởng nếu con không ở cùng hộ khẩu với cha mẹ. Còn chính sách ưu đãi người có công xác định đối tượng thụ hưởng theo công lao đóng góp và theo quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Theo đó, nếu một người hy sinh được công nhận liệt sĩ thì thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con, …) đều được nhà nước mua bảo hiểm y tế, không phân biệt có ở cùng hộ hay không. Vì vậy, không thể lấy tiêu chí của chính sách giảm nghèo để áp dụng đối với đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công và ngược lại.

3. Cử tri cho rằng, hiện nay cán bộ tiền khởi nghĩa số còn sống không nhiều, đề nghị quan tâm để họ sớm được hưởng chính sách của Nhà nước và nên đưa ra tiêu chuẩn “Cán bộ tham gia khởi nghĩa trước năm 1945”.

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ đã quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện để công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng 8 năm 1945. Theo đó, mọi trường hợp đủ điều kiện theo quy định đều được hưởng ưu đãi.
4. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

- Về kiến nghị đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

5. Cử tri cho rằng, thời gian qua các hộ cận nghèo đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, có chính sách hỗ trợ tích cực, kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay mức hỗ trợ đối với các hộ cận nghèo còn thấp, chưa tạo cú hích để bà con đầu tư sản xuất, thoát nghèo bền vững. Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng nguồn vốn vay, tiếp tục nghiên cứu có giải pháp khả thi để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững (kiến nghị số 49).  

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và thoát nghèo thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản. Ngày 26/4/2016, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về việc nâng hạn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện tùy thuộc vào nguồn lực huy động được của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chu kỳ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội xác định hạn mức cho vay và thời gian vay phù hợp với phương châm huy động tối sự tham gia của người dân và phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay. Việc nâng hạn mức cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng đáp ứng của ngân sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành có liên quan sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng hạn mức cho vay các chương trình.

Đồng thời, nhằm gia tăng nguồn vốn thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngày 24/01/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh năm 2017.

6.  Cử tri cho rằng, mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo hiện nay đã lạc hậu. Đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ hoặc chuyển số tiền hỗ trợ cho hộ nghèo trong huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện để sử dụng cho mục đích chung của huyện.

Hiện nay, quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Tài chính xem xét, đề xuất theo thẩm quyền.


159. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: Hiện nay, lương của cán bộ, công chức về hưu trước ngày 01/4/1993 rất thấp, không trang trải được nhu cầu cuộc sống, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách thỏa đáng để tăng mức lương cho các đối tượng là cán bộ hưu trí về hưu trước năm 1993 vì thời điểm này cán bộ hưu trí hưởng mức lương cũ, khá thấp so với mức sống hiện nay .

Trả lời: Tại công văn số  1335/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017

Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1993. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

1. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

2. Thời gian gần đây có tình trạng học viên đập phá, trốn trại, gây mất an toàn, an ninh trật tự tại một số địa phương như ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu .... Cử tri kiến nghị: xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ, đập phá cơ sở, đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để sảy ra tình trạng trên.

Dù đang trong giai đoạn triển khai các giải pháp theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, nhưng chất lượng dịch vụ tại các Cơ sở cai nghiện bước đầu đã được cải thiện. Tuy nhiên, gần đây đã có tình trạng học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện gây hoang mang dư luận, nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là:
- Việc áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý hành chính thời gian qua gặp một số vướng mắc, nên giai đoạn 2014 đến Quý III/2016 phần lớn các Cơ sở cai nghiện vắng học viên. Từ Quý III/2016 đến đầu 2017, một số địa phương tiến hành lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với số lượng lớn, vượt cả công suất thiết kế của Cơ sở cai nghiện, trong khi cơ sở vật chất xuống cấp không kịp tu sửa, cán bộ, nhân viên chưa quen với phương thức quản lý mới, công tác tư vấn cho học viên chưa được làm thường xuyên, điều kiện sinh hoạt của học viện xuống cấp, dẫn đến tâm lý học viên không ổn định, bức bối;
- Thực hiện chủ trương đổi mới, thời gian qua nhiều Cơ sở cai nghiện đã dỡ bỏ “tường cao, hào sâu” để tạo môi trường thân thiện. Tuy nhiên, ở một số nơi một số học viên đã lợi dụng “môi trường thân thiện”, vượt qua sự kiểm soát của cán bộ Cơ sở cai nghiện để bỏ trốn. 

Trước tình hình đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, ổn định tình hình (điển hình như ở tỉnh Đồng Nai, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm đối với toàn thể cán bộ, nhân viên Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đông Nai; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hình sự đối với 49 học viên của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai với các tội danh “Gây rối trật tự công cộng”; “Chống người thi hành công vụ”; “Phá hoại tài sản”; “Trộm cắp tài sản”).

Để tăng cường công tác chỉ đạo, ngày 07/11/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1995/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó trọng tâm là việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các Cơ sở cai nghiện theo Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ.

160. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: Đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh lại quy định để người dân được dễ dàng làm thủ tục  hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, vì có tham gia kháng chiến mới có huân, huy chương nhưng những người làm hồ sơ trước năm 2000 thì đủ điều kiện được hưởng, còn những người làm thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương sau năm 2000 thì không được hưởng.


Trả lời: Tại công văn số 1348/LĐTBXH-VP  ngày 14//4/2017
Tại Điều 5 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học quy định:

“Ngoài những quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, bổ sung một trong các giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học như sau:

a) Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch công an nhân dân; hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; hồ sơ, giấy tờ khác có giá trị pháp lý được lập trước ngày 01/01/2000;

b) Giấy xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng về phiên hiệu, ký hiệu, thời gian và địa bàn hoạt động của đơn vị.”

Như vậy, đối với hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến thì không quy định về thời gian xác lập. Trường hợp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến lập sau ngày 01/01/2000 là một trong các giấy tờ chứng minh thời gian tham gia kháng chiến để xác lập hồ sơ xem xét, giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Hiện nay, lương của cán bộ, công chức về hưu trước ngày 01/4/1993 rất thấp, không trang trải được nhu cầu cuộc sống, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách thỏa đáng để tăng mức lương cho các đối tượng là cán bộ hưu trí về hưu trước năm 1993 vì thời điểm này cán bộ hưu trí hưởng mức lương cũ, khá thấp so với mức sống hiện nay.
2. Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1993. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

3. Đề nghị xem xét có giải pháp thưc hiện hiệu quả hơn Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” để người dân tìm được việc làm ổn định (kiến nghị số 39).
Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án) được thực hiện từ năm 2010. Sau 7 năm thực hiện, đã có trên 3,2 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó trên 50% lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là nữ, 22,3% người dân tộc thiểu số, 10,2% người thuộc hộ nghèo; 2% người bị thu hồi đất, 1,5% người khuyết tật, còn lại là lao động nông thôn khác.

Từ năm 2016, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương:

(1). Tổ chức đánh giá 07 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án, rà soát tiến độ từng năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án đến năm 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng và điều chỉnh Đề án hoặc Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, lưu ý rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; làm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp hàng năm, 05 năm theo các nội dung hoạt động quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(2). Tiếp tục rà soát, xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư hướng dẫn số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

(3). Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với người được tuyển làm giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng dạy học đối với người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, xã, cơ sở đào tạo nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã đối với cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(4). Tổ chức triển khai hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ theo quy định tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phủ đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
(5). Rà soát, đánh giá lại kết quả đầu tư và hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở những huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động đối với các cơ sở này trong giai đoạn 2016-2020. 
(6). Chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương.  

(7). Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
4. Đề nghị có chính sách cho người từ 70 tuổi trở lên được hưởng bảo hiểm y tế (kiến nghị số 61).

Chính sách về bảo hiểm y tế nói chung và cho người cao tuổi nói riêng được thực hiện theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Y tế xem xét, đề xuất theo thẩm quyền.


161. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri phản ánh chế độ bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng (đối tượng thuộc diện thương binh từ loại 2 đến loại 4) còn có những hạn chế trong khâu khám và điều trị như: một số thuốc đặc trị còn thiếu hoặc không thuộc danh mục được cấp, không được hỗ trợ phương pháp điều trị kỹ thuật cao… Cử tri đề nghị ngành y tế nên quan tâm điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công cho phù hợp

Trả lời: Tại công văn số 1368/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
Theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thương binh được nhà nước mua bảo hiểm y tế. Việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế. Tại Điều 6, Luật Bảo hiểm y tế quy định Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành quy định chuyên môn kỹ thuật, quy trình khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn điều trị; chuyển tuyến liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức về hưu trước ngày 01/4/1993 rất thấp, không trang trải được nhu cầu cuộc sống, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách thỏa đáng để tăng mức lương cho các đối tượng là cán bộ hưu trí về hưu trước năm 1993 vì thời điểm này cán bộ hưu trí hưởng mức lương cũ, khá thấp so với mức sống hiện nay

Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1993. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

Cử tri phản ánh về Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Cụ thể: tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ ngày 01/01/2016), nhưng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì cán bộ không chuyên trách ở xã, phường mặc dù tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng sẽ không được hưởng chế độ ốm đau, thai sản. Cử tri đề nghị bổ sung thêm cán bộ không chuyên trách phường, xã vào nhóm đối tượng được hưởng chế độ ốm đau, thai sản... để góp phần cải thiện đời sống và an tâm công tác 

Trước đây, người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo quy định, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không hưởng tiền lương mà hưởng chế độ phụ cấp, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương. Mặt khác, tính chất công việc của đối tượng này không chuyên trách (không trọn thời gian, thời gian làm việc không cố định). Do đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ ở hai chế độ là hưu trí và tử tuất; đồng thời, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng này được đóng trên mức lương cơ sở.

Cử tri là lực lượng vũ trang Trung đoàn 271 phản ánh tình trạng học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện trong thời gian qua đã gây hoang mang dư luận. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần có chính sách phù hợp đối với người cai nghiện, quan tâm giáo dục, tuyên truyền cho các đối tượng này, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các trung tâm cai nghiện, tăng cường công tác quản lý để tránh xảy ra tình trạng trên.

Về điều chỉnh mô hình cai nghiện và điều chỉnh chế độ cai nghiện 

Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. Ngày 26/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp; Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

1. Về giải pháp giảm thiểu số người sử dụng trái phép các chất ma túy
Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác tư vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

2. Về đầu tư, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập
Ngày 03/2/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện.
Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.

162. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Hiện nay chế độ trợ cấp hàng tháng Bà mẹ Việt Nam anh hùng có ba liệt sĩ thấp hơn so với Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hai liệt sĩ là không phù hợp. Đề nghị cần phải xem xét lại nâng mức tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ hàng năm vì hiện nay mức 500.000 đồng/năm là quá thấp. Có quy định hỗ trợ tiền thờ cúng cho thân nhân thứ yếu đối với những trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu để thờ cúng .
Trả lời: Tại công văn số  1228/LĐTBXH-VP  ngày 3/4/2017
- Về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Theo quy định tại Điều 15 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (theo đó trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng theo mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ). Như vậy, Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hai con là liệt sĩ được hưởng trợ cấp hai suất tuất liệt sĩ, bà mẹ có ba con là liệt sĩ được hưởng trợ cấp ba suất tuất liệt sĩ. 

- Về đề nghị cần phải xem xét nâng mức tiền hỗ trợ thờ cúng liệt sĩ hàng năm:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

1. Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu điều chỉnh lại chính sách tù đày, nên quy định cho hưởng trợ cấp theo thời gian ở tù không nên quy định cho hưởng một mức 790.000 đồng như hiện nay. Vì có nhiều người thời gian ở tù lâu cũng được hưởng như những người có thời gian ở tù ít là không công bằng.
Việc xác định mức độ cống hiến và công lao của mỗi người trong quá trình hoạt động cách mạng là rất khó khăn do tính chất gian khổ, các hình thức giam cầm, tra tấn của mỗi nhà tù là khác nhau. Trên cơ sở đó, việc quy định và thực hiện chính sách như hiện nay cơ bản là phù hợp.

2. Đề nghị xem xét có chế độ thờ cúng đối với Mẹ Việt Nam anh hùng khi từ trần giống như chế độ thờ cúng liệt sĩ.
Liệt sĩ là diện đối tượng tiêu biểu trong 12 đối tượng người có công. Đây là những người đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc. Vì vậy, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có những quy định riêng đối với liệt sĩ về lễ an táng, truy điệu, xây dựng, quản lý các công trình liệt sĩ, cùng với đó là chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm.

Theo quy định hiện hành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh,…), khi từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận và sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Kiến nghị xem xét điều chỉnh đối tượng người có Huân, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được hưởng chính sách người có công.
Ngày 29/8/1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, trong đó quy định chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương tổng kết thành tích kháng chiến được nhận trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần theo thâm niên tham gia kháng chiến. 

Hiện nay, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến được hưởng các chế độ ưu đãi: trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế và khi người  hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

4. Hiện nay, lương của cán bộ, công chức về hưu trước ngày 01/4/1993 rất thấp, không trang trải được nhu cầu cuộc sống, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách thỏa đáng để tăng mức lương cho các đối tượng là cán bộ hưu trí về hưu trước năm 1993 vì thời điểm này cán bộ hưu trí hưởng mức lương cũ, khá thấp so với mức sống hiện nay.

Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1993. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

5. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật (kiến nghị số 46).

Đề nghị nghiên cứu, sửa Luật Người cao tuổi theo hướng cho tất cả những người đến 80 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, không phân biệt cán bộ hưu trí với các đối tượng khác, nhằm đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước cho cùng một đối tượng; đồng thời xem xét giảm độ tuổi được hưởng chính sách này từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, do hiện nay ở nông thôn vào độ tuổi này sức khỏe các cụ đã giảm nhiều; Bởi, theo ý kiến của các cụ, đây là chính sách của Đảng và Nhà nước đã động viên rất lớn đến tinh thần, giúp các cụ phấn đấu đẻ sống vui, sống khỏe

- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

163. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: “kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi và nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật”

Trả lời: Tại công văn số  1277/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.


164. Cử tri tỉnh Đắk Lắk  kiến nghị: Cử tri kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu quy định thủ tục hưởng chế độ đối với người có công, người tham gia kháng chiến chống Mỹ, thanh niên xung phong, truy quét fulro… được thuận tiện hơn, linh hoạt hơn, vì hiện nay nhiều trường hợp không còn giấy tờ gốc, không còn nhớ thủ trưởng cũ hoặc nhân chứng nữa nên thiếu hồ sơ, hoàn thiện thủ tục theo quy định hiện hành khó thực hiện.

Trả lời: Tại công văn số 1343/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
· Đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/7/2011:

Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp và trình tự giải quyết chế độ trợ cấp không yêu cầu bắt buộc phải có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 và điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. Theo đó, đối với những trường hợp thanh niên xung phong không còn một trong các giấy tờ quy định thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (về mặt hồ sơ) và phải được Hội cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh kiểm tra, xác nhận cho ý kiến theo đề nghị của Sở Nội vụ (về mặt trình tự, thủ tục).

- Đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ, truy quét fulro: Hồ sơ xét hưởng chế độ được quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, đề xuất theo thẩm quyền.

2. Đề nghị phải có cơ chế đặc thù, chính sách vùng để giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã ra trường, nhất là số sinh viên cử tuyển. Vì, nếu tình trạng sinh viên dân tộc thiểu số ra trường không có việc làm sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, làm cho thái độ, ý thức học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số giảm xuống, không muốn tiếp tục học cao hơn vì cho rằng học xong cũng không xin được việc làm.

Để giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, trong đó có thanh niên, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng (bao gồm cả sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số) đòi hỏi sự tham gia của các ngành, các cấp và trực tiếp là các địa phương, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc đẩy mạnh giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, sinh viên, góp phần sử dụng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng đối với sinh viên dân tộc thiểu số theo diện cử tuyển, trách nhiệm tiếp nhận, xét tuyển vào vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp đã được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hợp nhất Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP), theo đó: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp”.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên như: hoạt động vay vốn tạo việc làm với lãi suất ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, dự báo thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động thất nghiệp...

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động, trong đó chủ yếu là thanh niên, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm trong Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ thanh niên, trong đó có thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học sớm tìm được việc làm.

3. Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo nghề cho hợp lý; rà soát nhu cầu đào tạo nghề của nhân dân, nhu cầu về lao động theo ngành nghề của các doanh nghiệp và khả năng đào tạo của các cơ sở dạy nghề nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.  Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.  

Sau khi có quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Quy hoạch để ban hành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề theo định hướng phát triển của bộ, ngành, địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp.

4. Cử tri cho rằng nhiều chính sách giảm nghèo của Nhà nước chưa thực sự hiệu quả, chưa phù hợp với thực tế áp dụng của từng địa phương, như: Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn là quá thấp, cụ thể: (1) Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm; (2) Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành các chính sách giảm nghèo, trong đó có các chính sách dân tộc một cách đồng bộ, tránh tình trạng dàn trải, thiếu tập trung trong thời gian qua.

Thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo theo hướng hệ thống hơn, giảm đầu mối văn bản, tập trung, hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư, hỗ trợ dàn trải, hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, mở rộng chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (Báo cáo số 438/BC-CP ngày 17 tháng  10  năm 2016 của Chính phủ gửi Quốc hội).

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo, sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; đề xuất bãi bỏ những chính sách có mức hỗ trợ nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả tốt hơn.

165. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thành quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trong cả nước. Đồng thời sớm ban hành và hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án đặt hàng, tạo sự kết nối giữa trường dạy nghề với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động, nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động nông thôn”
Trả lời: Tại công văn số 1337/LĐTBXH-VP  ngày 14/4/2017
1. Về quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề trong cả nước:

Triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016.  Hiện nay, Bộ LĐTBXH đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý III/2017).  

Sau khi có quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào Quy hoạch để ban hành quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực, cơ cấu ngành nghề theo định hướng phát triển của bộ, ngành, địa phương và nhu cầu của doanh nghiệp.

2. Về đề án đặt hàng và hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án đặt hàng.

Về đề án đặt hàng đào tạo nghề: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án “Hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo đối với các cơ sở dạy nghề cung ứng một số ngành nghề trọng điểm, nghề đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước; nghề nặng nhọc độc hại, khó tuyển sinh mà nhu cầu sản xuất đang cần tuyển dụng; nghề mà thị trường lao động đang thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các trường dạy nghề không muốn đào tạo. Ưu tiên đối tượng là người có công với cách mạng, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, hộ nghèo; người bị thu hồi đất canh tác”. 

Tuy nhiên, tại văn bản số 18815/BTC-HCSN ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Đối với các nội dung quy định về triển khai, tổ chức thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ hiện nay thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu năm 2013, các văn bản hướng dẫn Luật, Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 105/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg. Do vậy, đề nghị Bộ LĐTBXH báo cáo Thủ tướng Chính phủ không cần thiết phải ban hành Quyết định quy định cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước và đề nghị Bộ LĐTBXH trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để sớm triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

166. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá như đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cũng có nơi cử tri đề nghị nên cân nhắc xem xét lại trường hợp này có nên hay không. Nội dung này trái chiều nhau (kiến nghị số 17).

Trả lời: Tại công văn số 1352/LĐTBXH-VP  ngày  12/4/2017

Tiếp thu ý kiến của cử tri, dự kiến trong thời gian tới, khi Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sĩ tái giá.

2. Cử tri kiến nghị xem xét mỗi tháng trợ cấp cho thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thờ cúng liệt sĩ (kiến nghị số 18).

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012), trong số các đối tượng người có công thì liệt sĩ là người đã trực tiếp hy sinh bản thân vì Tổ quốc. Vì vậy, riêng đối với liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công có những quy định về lễ an táng, truy điệu liệt sĩ, xây dựng, quản lý các công trình liệt sĩ và chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi còn sống được hưởng các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ và chế độ ưu đãi đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh,…) từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần theo quy định hiện hành là phù hợp.
Việc đề xuất chính sách mới phải đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân sách và đảm bảo cân đối với mặt bằng chính sách chung. Theo đó, việc bổ sung chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong hoàn cảnh hiện nay là chưa khả thi.

Về mức thờ cúng, trước ngày 01/01/2013, văn bản pháp quy không quy định chế độ trợ cấp thờ cúng hàng năm. Tiếp thu kiến nghị cử tri và đại biểu quốc hội, từ ngày 01/01/2013, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định: “Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần”.

Ngày 09/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, trong đó quy định: Liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức 500.000 đồng/tháng. Đây là khoản hỗ trợ việc thờ cúng liệt sĩ, không phải trợ cấp đảm bảo cuộc sống cho người thờ cúng. Vì vậy, quyết định chi trả chế độ hàng năm nhằm thuận tiện cho việc thực hiện chi trả chế độ ưu đãi.

3. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

Đề nghị nghiên cứu, sửa Luật Người cao tuổi theo hướng cho tất cả những người đến 80 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, không phân biệt cán bộ hưu trí với các đối tượng khác, nhằm đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước cho cùng một đối tượng; đồng thời xem xét giảm độ tuổi được hưởng chính sách này từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, do hiện nay ở nông thôn vào độ tuổi này sức khỏe các cụ đã giảm nhiều; Bởi, theo ý kiến của các cụ, đây là chính sách của Đảng và Nhà nước đã động viên rất lớn đến tinh thần, giúp các cụ phấn đấu đẻ sống vui, sống khỏe.

- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

167. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh, nâng mức lương tối thiểu vùng IV lên tương đương mức lương tối thiểu vùng I, II (theo quy định của Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ) để các doanh nghiệp, hợp tác xã ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa thu hút người lao động có tay nghề cao, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh.

Trả lời: Tại công văn số 1337/LĐTBXH-VP  ngày  11/4/2017
Thực hiện quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, Chính phủ đã quy định địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu thành 04 vùng theo địa giới hành chính cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Việc phân vùng dựa vào điều kiện kinh tế xã hội, mức sống dân cư, thị trường lao động và mức tiền lương trên thị trường lao động của từng vùng. Đồng thời, hằng năm khi xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đều có văn bản đề nghị các địa phương rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp. Qua quá trình thực hiện, nhìn chung việc phân vùng các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo 4 vùng về cơ bản phù hợp với thực tế của các địa phương, vì vậy trường hợp cử tri tỉnh Hà Giang thấy địa bàn áp dụng tiền lương tối thiểu nào không hợp lý thì đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tiến hành rà soát và gửi ý kiến đề xuất điều chỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều chỉnh trong thời gian tới.

168. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri phản ánh bệnh binh hiện nay hưởng trợ cấp có 880.000 đồng/ tháng, việc điều dưỡng hàng năm mới áp dụng cho những người tham gia kháng chiến chống mỹ. Đề nghị Nhà nước tăng trợ cấp đối với bệnh binh nên bằng mức lương tối thiểu và áp dụng việc điều dưỡng hàng năm cho mọi đối tượng tham gia kháng chiến.

Trả lời: Tại công văn số 1341/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
Theo quy định hiện hành, bệnh binh được trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo tỷ lệ giảm khả năng lao động. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bệnh binh theo quy định hiện hành gồm các mức:1.376.000 đồng, 1.713.000 đồng, 2.184.000 đồng, 2.519.000 đồng, 3.015.000 đồng và 3.357.000 đồng, các mức trợ cấp hiện hưởng đều cao hơn mức lương cơ sở hiện nay là 1.210.000 đồng; ngoài chế độ trợ cấp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên còn được hưởng phụ cấp ưu đãi hàng tháng với 2 mức 661.000 đồng/tháng và 1.318.000 đồng/tháng tùy theo tình trạng bệnh tật.
Theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từ thời kỳ. Trong điều kiện kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn dành một phần không nhỏ ngân sách để đảm bảo thực hiện các chế độ ưu đãi người có công, trong đó có chế độ điều dưỡng. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

2. Đề nghị xem xét có giải pháp thưc hiện hiệu quả hơn Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” để người dân tìm được việc làm ổn định (kiến nghị số 39).
Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án) được thực hiện từ năm 2010. Sau 7 năm thực hiện, đã có trên 3,2 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó trên 50% lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là nữ, 22,3% người dân tộc thiểu số, 10,2% người thuộc hộ nghèo; 2% người bị thu hồi đất, 1,5% người khuyết tật, còn lại là lao động nông thôn khác.

Từ năm 2016, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương:

1. Tổ chức đánh giá 07 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án, rà soát tiến độ từng năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án đến năm 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng và điều chỉnh Đề án hoặc Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, lưu ý rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; làm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp hàng năm, 05 năm theo các nội dung hoạt động quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục rà soát, xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư hướng dẫn số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

3. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với người được tuyển làm giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng dạy học đối với người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, xã, cơ sở đào tạo nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã đối với cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4. Tổ chức triển khai hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ theo quy định tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phủ đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
5.  Rà soát, đánh giá lại kết quả đầu tư và hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở những huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động đối với các cơ sở này trong giai đoạn 2016-2020. 
6. Chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương.  

7. Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
3. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

- Về kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

4. Hiện nay nhiều gia đình con cái có điều kiện nhưng khi bình xét hộ nghèo thì tách hộ cho bố mẹ để bố mẹ được hưởng tiêu chuẩn hộ nghèo. Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu để điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm hộ nghèo sát với tình hình thực tế.

Để tránh tình trạng như cử tri nêu trên, đề nghị trong quá trình điều tra, cán bộ cơ sở cần phối hợp với điều tra viên xem xét hoàn cảnh cụ thể của hộ gia đình để tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của việc tách hộ, vận động gia đình con cái xem xét, giúp đỡ để hộ bố mẹ đẻ không rơi vào diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời giải thích rõ những chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiện nay đang được Chính phủ định hướng theo hướng hỗ trợ có điều kiện, thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, vay vốn tín dụng chính sách để giúp đỡ cho những hộ gia đình có sức lao động và có khả năng thoát nghèo. Theo đó, nếu hộ gia đình bố mẹ rơi vào diện hộ nghèo sẽ chỉ được hưởng một số chính sách để đảm bảo cuộc sống, an sinh xã hội cho những hộ gia đình không còn có khả năng lao động, tạo ra thu nhập và thoát nghèo như chính sách hỗ trợ tiền điện, mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội...

Đối với những trường hợp hộ gia đình con cái không thể hỗ trợ bố mẹ để thoát khỏi diện hộ nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có ý kiến với các địa phương để các hộ gia đình bố mẹ được xét vào diện hộ nghèo, qua đó nhà nước có thể hỗ trợ một phần để đảm bảo đời sống cho hộ gia đình thông qua các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như chính sách hỗ trợ tiền điện, mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội...

169. Cử tri tỉnh Hậu Giang và Bến Tre kiến nghị: “Hiện nay, tình trạng xuống cấp, quá tải tại các cơ sở cai nghiện công lập đang ở mức báo động. Nguyên nhân chính là số lượng người cai nghiện ngày càng đông nhưng cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, chật hẹp, lực lượng cán bộ, nhân viên tại các cơ sở này thiếu và yếu về chuyên môn nên dẫn đến tình trạng học viên trốn trại ra ngoài như đã xảy ra tại một số địa phương thời gian qua. Nhằm khắc phục tình trạng trên, cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường chức năng quản lý nhà nước tại các cơ sở cai nghiện; tăng cường tổ chức, bộ máy quản lý; đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở cai nghiện; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp chống phá, nổi loạn, đập phá cơ sở cai nghiện, chống người thi hành công vụ”
Trả lời: Tại công văn số 1367/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

Ngày 26/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp, Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác tư vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

Ngày 03/2/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). 
Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện. Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.
170. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Đề nghị có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể hơn cho Luật Thanh niên năm 2005, cụ thể tại điểm 2 Điều 25 ghi: “Chính sách của Nhà nước đối với thanh niên xung phong, được công nhận là liệt sĩ, hưởng chính sách như thương binh trong trường hợp đang làm nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thương theo quy định của pháp luật”. Thực tế hiện nay phong trào thanh niên tình nguyện đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia tạo được một hình ảnh đẹp trong xã hội. Tuy nhiên trong quá trình tham gia tình nguyện có bị tai nạn, thậm chí là tử vong nhưng khi đề xuất được hưởng chính sách rất khó khăn (kiến nghị số 15).
Trả lời: Tại công văn số 1388/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
Khi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội… làm các công việc được giao hàng ngày đều được gọi chung là “làm nhiệm vụ”. Vì vậy, không phải trường hợp nào bị thương, bị chết trong khi làm nhiệm vụ đều được xác nhận là thương binh, liệt sĩ (thông thường được xác nhận là tai nạn lao động).

Theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, chỉ những người hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ đặc biệt như chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân vì nước, vì dân, xứng đáng được Đảng, Nhà nước, nhân dân tôn vinh và nêu gương mới được xem xét, xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
Đối với thanh niên xung phong trong kháng chiến cũng như lực lượng quân đội, không phải trường hợp nào bị chết, bị thương khi làm nhiệm vụ là được xác nhận liệt sĩ, thương binh (ví dụ như các trường hợp tử sĩ), đó phải là nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân…
Thanh niên tình nguyện là một phong trào mang tính chất tự nguyện, không phải nhiệm vụ bắt buộc. Tuy nhiên, nếu hy sinh, bị thương trong các trường hợp quy định tại Điều 17, Điều 27 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì đều được xem xét, xác nhận là liệt sĩ, thương binh. Trường hợp bị chết, bị thương khi làm công việc bình thường, bị tai nạn rủi ro thì không thuộc diện xác nhận liệt sĩ, thương binh.
1. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật .

- Về kiến nghị đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. 

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.


171. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri đề nghị chính sách hỗ trợ cho đối tượng bị nhiễm chất độc da cam cần thực hiện đồng bộ. Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ đối với người bị nhiễm chất độc da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ nhưng các chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ. Cử tri đề nghị nhà nước quan tâm tổ chức khám đồng loạt cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam để tất cả các đối tượng trên đều được hưởng chế độ hỗ trợ .

Trả lời: Tại công văn số 1311/LĐTBXH-VP  ngày 13/4/2017
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) đã sửa đổi, bổ sung chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của họ đã được bổ sung các chế độ ưu đãi như đối với thương binh, bệnh binh (trợ cấp hàng tháng chia làm 04 mức, căn cứ vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật, chế độ trợ cấp người phục vụ, phụ cấp, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, chế độ tuất, bảo hiểm y tế, ưu đãi giáo dục đối với thân nhân). 

Chính sách ưu đãi người có công hiện hành, người hoạt động kháng chiến ở vùng Mỹ rải chất độc hóa học mắc bệnh thuộc danh mục bệnh, tật của Bộ Y tế quy định thì xác lập hồ sơ và được giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa để khám giám định bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học làm căn cứ hưởng chế độ ưu đãi. Theo đó, đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến ở vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học nhưng chưa mắc bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học thì chưa có căn cứ để khám giám định đồng loạt.

1. Cử tri đề nghị xem xét có giải pháp thưc hiện hiệu quả hơn Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” để người dân tìm được việc làm ổn định (kiến nghị số 39).
Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án) được thực hiện từ năm 2010. Sau 7 năm thực hiện, đã có trên 3,2 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó trên 50% lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề là nữ, 22,3% người dân tộc thiểu số, 10,2% người thuộc hộ nghèo; 2% người bị thu hồi đất, 1,5% người khuyết tật, còn lại là lao động nông thôn khác.

Từ năm 2016, đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.  Để đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương:

(1). Tổ chức đánh giá 07 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án, rà soát tiến độ từng năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đề án đến năm 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng và điều chỉnh Đề án hoặc Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, lưu ý rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương; làm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp hàng năm, 05 năm theo các nội dung hoạt động quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

(2). Tiếp tục rà soát, xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; mức chi phí đào tạo đối với từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và Thông tư hướng dẫn số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

(3). Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm đối với người được tuyển làm giáo viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp; đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng dạy học đối với người dạy nghề là nghệ nhân, nông dân sản xuất giỏi, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý và tư vấn đào tạo nghề, tư vấn việc làm cho lao động nông thôn đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, xã, cơ sở đào tạo nghề; bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã đối với cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

(4). Tổ chức triển khai hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ theo quy định tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015, Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phủ đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
(5). Rà soát, đánh giá lại kết quả đầu tư và hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường trung cấp công lập ở những huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện giai đoạn 2010-2015 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động đối với các cơ sở này trong giai đoạn 2016-2020. 
(6). Chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương.  

(7). Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, tạo việc làm đối với lao động nông thôn, người khuyết tật, lao động nữ; công tác kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
3. Đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

- Về kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

4. Kiến nghị việc sửa đổi chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Hiện nay, Nhà nước đang thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Tuy nhiên, trong thực tế chính sách này còn nhiều bất cập. Cử tri đề nghị chuyển đổi hình thức hỗ trợ mang tính trợ cấp trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất như đường giao thông, hệ thống điện, trường học, trạm y tế và phát triển kinh tế để thoát nghèo.

Thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo theo hướng hệ thống hơn, giảm đầu mối văn bản, tập trung, hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư, hỗ trợ dàn trải, hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện, hỗ trợ hoàn trả, mở rộng chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo, sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; đề xuất bãi bỏ những chính sách có mức hỗ trợ nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả tốt hơn.


172. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét lại việc giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với vợ liệt sĩ tái giá, theo đó, vợ liệt sĩ tái giá được trợ cấp 500.000 đồng/năm, trong khi đó vợ liệt sĩ không tái giá thì không được hưởng. Cử tri cho rằng có sự mâu thuẫn trong cách hiểu và giải thích Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. Đề nghị Chính phủ rà soát, điều chỉnh, sửa đổi và có hướng dẫn thống nhất để các địa phương triển khai. Đồng thời xem xét, nâng mức trợ cấp mỗi năm cho người thờ cúng liệt sĩ từ 500.000 đồng/năm lên 1.000.000 đồng/năm. Hiện tại, mức trợ cấp 500.000 đồng/ năm cho người thờ cúng liệt sĩ là quá thấp.

Trả lời: Tại công văn số 1376/LĐTBXH-VP  ngày 14/4/2017
Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường hợp liệt sĩ có nhiều con thì người thờ cúng liệt sĩ là một người con được những người con còn lại ủy quyền. Trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì người thờ cúng là người được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ ủy quyền. Việc chọn người đại diện thờ cúng hoàn toàn do gia đình liệt sĩ tự quyết định, Nhà nước không can thiệp, không có quy định nào buộc phải giao thờ cúng liệt sĩ cho vợ liệt sĩ tái giá và cũng không có quy định nào cấm vợ liệt sĩ tái giá được hưởng trợ cấp thờ cúng nếu được gia đình liệt sĩ ủy quyền.

Kiến nghị đề nghị xem xét, nâng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định khi sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

1. Xem xét, nâng chế độ hưởng lương hưu cho những người về hưu trước năm 2001, vì hiện tại những cán bộ về hưu trước năm 2001 lương rất thấp so với những người về hưu sau năm 2001.

Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 2001. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng- hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp, ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

2. Theo điểm b khoản 5 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định: “ Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng” được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét sửa ðổi ðiểm b khoản 5 Ðiều 5 Nghị ðịnh số 136/2013/NÐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ vì quy định như vậy là không công bằng vì người từ đủ 80 tuổi trở lên, không nên phân biệt có hay không có lương hưu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng, nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung. Vì vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đã có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

4. Theo Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ quy định chế độ biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện tập trung được thực hiện qua hàng loạt thủ tục quy trình với thời gian khoảng gần 02 năm. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét rút ngắn thời gian, giảm bớt các thủ tục rườm rà vô tình trói tay các cơ quan thực thi pháp luật, cũng như giúp con nghiện tiếp tục gieo rắc nỗi lo cho gia đình, cho xã hội trong thời gian chờ đưa đi cai nghiện bắt buộc .

Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, ngày 26/12/2014 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp; Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triền khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

Ngày 03/2/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện.
Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.
173. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị bổ sung Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá như đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cũng có nơi cử tri đề nghị nên cân nhắc xem xét lại trường hợp này có nên hay không. Nội dung này trái chiều nhau.

Trả lời: Tại công văn số 1299/LĐTBXH-VP  ngày 3/4/2017

Tiếp thu ý kiến của cử tri, dự kiến trong thời gian tới, khi Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với vợ liệt sĩ tái giá.

2. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp phù hợp, rà soát đối với những người được hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, chất độc da cam. Thực tế, hiện nay còn xảy ra tình trạng những người bị thật không được hưởng, những người không thuộc đối tượng lại được hưởng gây thất thoát cho Nhà nước và bức xúc trong nhân dân.

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chỉ việc thụ hưởng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

Việc thanh tra, kiểm tra, rà soát hồ sơ người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, nhằm đảm bảo tính công bằng, chính xác trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng thời, trong công tác chỉ đạo các địa phương, hàng năm Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đều có văn bản hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác thanh tra, trong đó có nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Theo quy định tại Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ chưa được cấp bằng cần phải có hồ sơ chứng minh thân nhân đã được chế độ ưu đãi. Tuy nhiên, những liệt sỹ chưa được cấp bằng hiện nay phần lớn đều không có hồ sơ lưu trữ, do đó, việc xác định thân nhân đã hưởng các chế độ ưu đãi rất khó khăn. Đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, sửa đổi lại nội dung trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về vấn đề này trong thời gian tới.

4. Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, có chế độ giải quyết mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến được khen thưởng huân chương, huy chương kháng chiến chưa được giải quyết trợ cấp một lần (kiến trị số 22).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách.

5. Cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng là người lao động nghỉ việc theo Quyết định số 176-HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng vì hiện nay, phần lớn những đối tượng này có cuộc sống khó khăn và thiệt thòi so với những đóng góp của họ.

Chế độ, chính sách đối với người lao động được ban hành phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của từng thời kỳ, theo đó chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 176/HĐBT được ban hành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của những năm đầu thập niên 1990, đã tháo gỡ một phần khó khăn cho các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển đổi sang hoạt động theo cơ chế thị trường mà có nhiều lao động không bố trí, sắp xếp được việc làm, đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm mới để nâng cao thu nhập nên được cả doanh nghiệp và người lao động đồng tình thực hiện, dư luận hoan nghênh. 

Thời gian qua, một số người lao động nghỉ việc nhận trợ cấp một lần theo Quyết định số 176-HĐBT kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ do cuộc sống hiện tại của họ gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tính phù hợp của hệ thống chính sách, pháp luật trong từng thời kỳ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp báo cáo với các cơ quan liên quan, trong đó đề nghị đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp thì xem xét trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
6. Cử tri cho rằng các tiêu chí để thực hiện chính sách hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tại các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 với cơ sở là chưa hợp lý, có nhiều tiêu chí xét hộ nghèo chưa đảm bảo như chỉ xét số tài sản như tivi, xe máy mà không xét đến giá trị (hộ có xe máy trị giá vài triệu đồng cũng ngang với hộ có xe 30-40 triệu đồng), số lượng gia súc nuôi hai con cũng tính bằng điểm nuôi cả đàn, tính diện tích nhà ở trên đầu người nhưng không thống kê diện tích đất sản xuất mà hộ dân có … do đó sẽ dẫn đến tính sai, tính sót. Cử tri đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp hữu hiệu hơn để giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, xóa bỏ được tâm lý trông chờ, ỷ lại từ sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ con em hộ nghèo trong giải quyết việc làm (kiến nghị số 54). 

Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó, việc xét duyệt hộ nghèo sẽ dựa trên kết quả chấm điểm tài sản của hộ gia đình (thông qua mẫu phiếu B để tính điểm B1 - ước lượng thu nhập thông qua tài sản, B2 - xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản). Bộ công cụ và quy trình đánh giá được xây dựng để đánh giá về giá trị sử dụng của hộ gia đình (không đánh giá về giá trị tài sản), qua đó xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các thành viên trong hộ, do đó, không cần thiết phải xác định mức điểm đánh giá theo giá trị của từng loại tài sản. Bên cạnh đó, việc quy định mức cho điểm để đánh giá tài sản, ước lượng mức thu nhập của hộ gia đình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dựa trên kết quả thống kê, khảo sát mức sống hộ gia đình của các vùng trên toàn quốc do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện; các chỉ tiêu, mức điểm cho từng chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê nghiên cứu, xây dựng chặt chẽ, khoa học dựa trên những yếu tố chung nhất của từng vùng, phù hợp với những đặc điểm cơ bản của các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn, do đó, về cơ bản các chỉ tiêu, mức điểm đưa ra trong bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã phù hợp với đặc điểm chung từng vùng trên cả nước. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn có những trường hợp đặc thù, cá biệt mà bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chưa thể phản ánh đúng thực trạng của hộ gia đình, do đó, cần đến sự tham gia của cán bộ cơ sở (cấp xã và thôn, bản...) và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn trong quá trình thống nhất kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm tại cơ sở. 

Để đảm bảo phù hợp với việc đánh giá của địa phương, tại Thông tư đã hướng dẫn các địa phương có thể xin ý kiến chỉ đạo thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để điều chỉnh quy định về nhận diện, đánh giá tài sản của các hộ dân trên địa bàn theo các đặc thù của địa phương.

174. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng là con liệt sĩ đã hết tuổi lao động được hưởng chế độ tuất của Liệt sĩ.
Trả lời: Tại công văn số 1365/LĐTBXH-VP  ngày 13/4/2017
Việc xác định đối tượng hưởng tuất trong chính sách ưu đãi người có công phải dựa trên quan hệ nuôi dưỡng (trước đây chính sách ưu đãi người có công còn gọi là “trợ cấp vì mất nguồn nuôi dưỡng”). Tức là, đối với những người mà khi liệt sĩ còn sống có trách nhiệm phải nuôi dưỡng thì khi hy sinh, Nhà nước có trách nhiệm chi trả trợ cấp tiền tuất để đảm bảo cuộc sống cho những đối tượng này, bao gồm: cha, mẹ, vợ (hoặc chồng) và con chưa thành niên (hoặc còn tiếp tục đi học). Quy định như vậy vừa đảm bảo nguyên tắc vừa xác định đối tượng, vừa thống nhất trong chính sách ưu đãi người có công nói riêng và chính sách xã hội nói chung.

Riêng chính sách ưu đãi người có công đã có những ưu tiên hơn so với các chính sách khác, cụ thể là con liệt sĩ đã quá 18 tuổi (không tiếp tục đi học) nhưng nếu bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì vẫn được xem xét, giải quyết trợ cấp tiền tuất.

1. Cử tri cho rằng, thời gian qua các hộ cận nghèo đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, có chính sách hỗ trợ tích cực, kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay mức hỗ trợ đối với các hộ cận nghèo còn thấp, chưa tạo cú hích để bà con đầu tư sản xuất, thoát nghèo bền vững. Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng nguồn vốn vay, tiếp tục nghiên cứu có giải pháp khả thi để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững (kiến nghị số 49).  

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và thoát nghèo thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản. Ngày 26/4/2016, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về việc nâng hạn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện tùy thuộc vào nguồn lực huy động được của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chu kỳ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội xác định hạn mức cho vay và thời gian vay phù hợp với phương châm huy động tối sự tham gia của người dân và phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay. Việc nâng hạn mức cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng đáp ứng của ngân sách, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành có liên quan sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng hạn mức cho vay các chương trình.

Đồng thời, nhằm gia tăng nguồn vốn thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngày 24/01/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được chính phủ bảo lãnh năm 2017
175. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Đề nghị phải có cơ chế đặc thù, chính sách vùng để giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã ra trường, nhất là số sinh viên cử tuyển. Vì, nếu tình trạng sinh viên dân tộc thiểu số ra trường không có việc làm sẽ tạo ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, làm cho thái độ, ý thực học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số giảm xuống, không mươn tiếp tục học cao hơn vì cho rằng học xong cũng không xin được việc làm”

Trả lời: Tại công văn số  1283/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
Để giải quyết việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên nói riêng, trong đó có thanh niên, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng (bao gồm cả sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số) đòi hỏi sự tham gia của các ngành, các cấp và trực tiếp là các địa phương, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc đẩy mạnh giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên, sinh viên, góp phần sử dụng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội.

Riêng đối với sinh viên dân tộc thiểu số theo diện cử tuyển, trách nhiệm tiếp nhận, xét tuyển vào vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp đã được quy định tại Khoản 2 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hợp nhất Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP), theo đó: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp”.

Trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động, nhất là thanh niên như: hoạt động vay vốn tạo việc làm với lãi suất ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, dự báo thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động thất nghiệp...

Thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động, trong đó chủ yếu là thanh niên, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020; tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm trong Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 để hỗ trợ thanh niên, trong đó có thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học sớm tìm được việc làm.

176. Cử tri tỉnh kiến nghị: “Cử tri phản ánh, tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ, thủ trưởng ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định: “Thân nhân của người có bằng khen từ trần là một trong những người sau: vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi của người từ trần” là chưa đủ. Đề nghị bổ sung thêm đối tượng là người thừa kế của người từ trần, vì hiện tại có trường hợp người có bằng khen từ trần nhưng không còn những đối tượng thân nhân nói trên mà chỉ có người thừa kế”, 

Trả lời: Tại công văn số 1295/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
Tại Điểm a, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen, quy định “Thân nhân của người có bằng khen từ trần là một trong những người sau: vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi của người từ trần”. Việc quy định này là phù hợp để cân bằng với các diện đối tượng người có công khác và thực hiện thống nhất theo quy định về thân nhân người có công với cách mạng tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

177. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “đề nghị nghiên cứu, xem xét lại một số điểm trong hệ thống tiêu chí đánh giá, bình xét hộ nghèo, theo đa chiều như hiện nay. Có nhiều điểm đánh giá không được thực tế như: nhà 2,3 tầng cũng bằng điểm với nhà cấp 4; nhà có 4,5 con trâu được tính điểm, nhà bán trâu đi mua máy cày thì không được tính điểm; nhà có con đi học đại học về không có việc làm tính điểm nhiều, nhưng thực tế nuôi con ăn học đã phải vay mượn, nợ nhiều”

Trả lời: Tại công văn số  1281/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
Ngày 28/6/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, theo đó, việc xét duyệt hộ nghèo sẽ dựa trên kết quả chấm điểm tài sản của hộ gia đình (thông qua mẫu phiếu B để tính điểm B1 - ước lượng thu nhập thông qua tài sản, B2 - xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản). Bộ công cụ và quy trình đánh giá được xây dựng để đánh giá về giá trị sử dụng của hộ gia đình (không đánh giá về giá trị tài sản), qua đó xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các thành viên trong hộ, do đó, không cần thiết phải xác định mức điểm đánh giá theo giá trị của từng loại tài sản. Bên cạnh đó, việc quy định mức cho điểm để đánh giá tài sản, ước lượng mức thu nhập của hộ gia đình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dựa trên kết quả thống kê, khảo sát mức sống hộ gia đình của các vùng trên toàn quốc do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện; các chỉ tiêu, mức điểm cho từng chỉ tiêu được Tổng cục Thống kê nghiên cứu, xây dựng chặt chẽ, khoa học dựa trên những yếu tố chung nhất của từng vùng, phù hợp với những đặc điểm cơ bản của các hộ gia đình sinh sống trên địa bàn, do đó, về cơ bản các chỉ tiêu, mức điểm đưa ra trong bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đã phù hợp với đặc điểm chung từng vùng trên cả nước. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn có những trường hợp đặc thù, cá biệt mà bộ công cụ và quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm chưa thể phản ánh đúng thực trạng của hộ gia đình, do đó, cần đến sự tham gia của cán bộ cơ sở (cấp xã và thôn, bản...) và đại diện các hộ gia đình trên địa bàn trong quá trình thống nhất kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm tại cơ sở. 

Để đảm bảo phù hợp với việc đánh giá của địa phương, tại Thông tư đã hướng dẫn các địa phương có thể xin ý kiến chỉ đạo thống nhất của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để điều chỉnh quy định về nhận diện, đánh giá tài sản của các hộ dân trên địa bàn theo các đặc thù của địa phương.

178. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: 

1. Cử tri tiếp tục kiến nghị nhà nước sớm giải quyết chế độ chính sách cho người bị địch bắt tù, đày trên địa bàn huyện Tân Biên, đã giải quyết được 40 đối tượng, còn lại hơn 40 đối tượng vẫn chưa được giải quyết, hiện nay các đối tượng này đã tuổi cao sức yếu (kiến nghị số 16).
Trả lời: Tại công văn số 1380/LĐTBXH-VP  ngày 14/4/2017
Đối với việc xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, cần đảm bảo các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp bị thất lạc hồ sơ lưu trữ và hồ sơ gốc mà cũng không có các giấy tờ khác có cơ sở pháp lý thì hiện nay chưa đủ căn cứ để xác nhận, giải quyết chế độ người bị địch bắt, tù đày. 

Đối với các trường hợp tại huyện Tân Biên như cử tri phản ánh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh báo cáo thực trạng tình hình hồ sơ, trên cơ sở đó Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ nghiên cứu, xử lý cụ thể kiến nghị và báo cáo với cử tri.

2. Cử tri đề nghị có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu số người sử dụng trái phép các chất ma túy (kiến nghị số 66).
2.1. Về điều chỉnh mô hình cai nghiện và điều chỉnh chế độ cai nghiện 
Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

Ngày 26/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp, Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

2.2. Về giải pháp giảm thiểu số người sử dụng trái phép các chất ma túy
Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác tư vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

2.3. Về đầu tư, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập
Ngày 03/2/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). 
Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện. Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.

179. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, xem xét tăng chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, những người nghỉ hưu sớm, các đối tượng thương binh, bệnh binh để đảm bảo cuộc sống (kiến nghị số 01). 

Trả lời: Tại công văn số  1285/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
Chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ theo mức độ cống hiến, hy sinh của mỗi diện đối tượng, cân đối trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và phù hợp với khả năng kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn.

Thực hiện đề án cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng hàng năm, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội, cân đối với việc nâng lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thực tế hiện nay, mức chuẩn trợ cấp người có công là 1.318.000 đồng đã được thực hiện từ ngày 01/01/2015, trong khi từ ngày 01/5/2016 (hơn 01 năm sau), mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức mới được điều chỉnh tăng lên 1.210.000 đồng.

Đối với những người nghỉ hưu sớm: theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Giai đoạn 2003-2007, Chính phủ đã 5 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tùy thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12/2002. Giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

1. Cử tri cho rằng việc tăng lương hưu bình quân theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả những người về hưu là không hợp lý vì những người lương hưu thấp sẽ càng thấp hơn so với những người lương cao. Đề nghị Nhà nước nghiên cứu có chính sách tăng lương hưu hợp lý hơn (kiến nghị số 35).

Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng- hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp, ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

180. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại các Nghị định này thì quy trình xác định đối tượng nghiện ma túy rất phức tạp, qua nhiều bước thẩm định. Đề nghị Chính phủ tiếp tục sửa đổi Nghị định theo hướng rút gọn, góp phần quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy”

Trả lời: Tại công văn số 1385/LĐTBXH-VP  ngày 13/4/2017

Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

Ngày 26/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp, Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác tư vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

Ngày 03/2/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). 
Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện. Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.

181. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc chi trả cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ về địa phương như hiện nay là 2,5 triệu/người là chưa phù hợp, như vậy Nhà nước mới trả thời gian là 2 năm, mà thanh niên xung phong một nhiệm kỳ là 3 năm.

Trả lời: Tại công văn số  1336/LĐTBXH-VP  ngày 11/4/2017
Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định thanh niên xung phong có thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến từ đủ 2 năm trở xuống, mức hưởng trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng. Quy định về thời gian như vậy là tương ứng với quy định về thời gian phục vụ của quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Trường hợp thanh niên xung phong tham gia phục vụ trên 02 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng. Như vậy đối với thanh niên xung phong tham gia một nhiệm kỳ 03 năm được hưởng mức trợ cấp một lần là 3.300.000 đồng.

1. Đề nghị cần sớm có hướng dẫn về giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng không còn giấy tờ, chứng cứ để những đối tượng này sớm được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nướ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xác định việc giải quyết hồ sơ tồn đọng là vấn đề cần phải làm ngay, làm quyết liệt, song giải quyết hồ sơ tồn đọng là vấn đề phức tạp, vì nhân chứng hầu như không còn, hồ sơ thất lạc, không có giấy tờ, căn cứ chứng minh. Để giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng, trước hết cần phải phân loại để xử lý như sau: Hồ sơ không có cơ sở gì theo quy định; Đối tượng kê khai thiếu thì đề nghị bổ sung; Trường hợp kê khai chưa giải quyết do thay đổi chính sách chưa xử lý kịp thì hướng dẫn thực hiện theo quy định mới; Với những trường hợp khác đưa vào theo quy trình bình thường; Những trường hợp có tính cá biệt phải xem xét xử lý theo quy trình cụ thể, chi tiết.

Mặt khác, nếu năm 2017 triển khai đồng bộ tất cả các loại đối tượng thì chưa có tính khả thi.

Vì vậy sau khi nghiên cứu, khảo sát kỹ và tiến hành thí điểm tại một số tỉnh, thành phố, Bộ đã chọn năm 2017 tập trung giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố trở lên (số này theo thống kê còn khoảng 5.900 hồ sơ).

Ngay sau khi có kết quả tại 09 tỉnh, thành phố triển khai trong đợt thí điểm, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ công tác Trung ương đã thống nhất đề nghị xác nhận 86 trường hợp người có công với cách mạng, bao gồm: 75 liệt sĩ (trong đó có 57 liệt sĩ thời kỳ chống Pháp, 18 liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ) và 11 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thời kỳ chống Mỹ.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công... giải quyết các hồ sơ xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh còn tồn đọng tại các địa phương theo trình tự, thủ tục, hồ sơ cụ thể do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ, ngày 20/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng với mục tiêu hết năm 2017 giải quyết căn bản hồ sơ tồn đọng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố và Công an tỉnh, thành phố trở lên.

2. Theo quy định tại Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, mức trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chỉ bằng 0,6 lần mức chuẩn trợ cấp đối với người có công, đề nghị nâng lên bằng mức chuẩn và bổ sung chế độ bảo hiểm y tế cho vợ của đối tượng này.

Chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ theo mức độ cống hiến, hy sinh của mỗi diện đối tượng, cân đối trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và phù hợp với khả năng kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước như hiện nay, quy định về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày là phù hợp và công bằng với các đối tượng khác.

3. Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Khoản 2 Điều 40; Khoản 3 Điều 44; Điều 6 Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH) thì việc cấp văn bằng, chứng chỉ trong đào tạo nghề thường xuyên được giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động. Như vậy, việc quản lý về đào tạo và cấp chứng chỉ trong đào tạo thường xuyên (từ 01 đến dưới 03 tháng) là chưa chặt chẽ, đề nghị nên giao cho cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

Để quản lý việc tổ chức đào tạo thường xuyên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về  đào tạo thường xuyên. Tại Điều 17 đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở tham gia đào tạo thường xuyên và phân cấp quản lý cho cơ quan quản lý về giáo dục nghề nghiệp ở địa phương, cụ thể: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức lớp đào tạo nghề và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Thông tư này; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo việc quy định về đào tạo thường xuyên trên địa bàn theo quy định”.

Như vậy, việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về đào tạo thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn cơ sở đào tạo thực hiện theo đúng quy định, trong đó có kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện đối với đào tạo thường xuyên.

4. Tại Khoản 2, Điều 33 của Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: “Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo”. Học sinh trung học cơ sở mới 15-16 tuổi, khi đăng ký học nghề trình độ trung cấp, với thời gian đào tạo từ 01 đến 02 năm theo luật định thì khi tốt nghiệp trường nghề, đối tượng này mới 16-17 tuổi, nhiều em chưa đủ 18 tuổi. Mặc dù, Khoản 1, Điều 18 Bộ luật Lao động đã quy định “Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 đến 18 tuổi, thì việc ký kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của đại diện theo pháp luật của người lao động” nhưng không doanh nghiệp nào dám ký hợp đồng lao động với các em này vì cần có người đại diện. Đây là khó khăn đối với các doanh nghiệp và với các em học sinh học nghề sau trung học cơ sở. Đề nghị xem xét, sửa đổi các quy định của pháp luật cho phù hợp với định hướng phân luồng học sinh theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị .

Quy định thời gian học trình độ trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở là từ 1 - 2 năm tùy theo nghề đào tạo, không phải bắt buộc học phần văn hóa trung học phổ thông theo Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện nay là phù hợp nhằm thu hút đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề, tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, sớm tham gia thị trường lao động. Nếu người học có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao hơn thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông.
Theo quy định của Bộ luật Lao động (Khoản 1 Điều 3) thì “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động” và “Người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động từ 14 tuổi trở lên đã đủ tuổi học nghề” (khoản 1 Điều 61).

Để hành nghề, để tham gia thị trường lao động thì người lao động phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ luật lao động. Tuy nhiên, đối với các em là lao động chưa thành niên thì sẽ bị giới hạn ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhưng cũng chỉ là trong các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… chứ không phải ở tất cả các ngành nghề.
182. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ xem xét, nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ ban hành quy định về thực hiện trợ cấp mất sức lao động cho con liệt sĩ trên 60 tuổi nhưng không được hưởng trợ cấp gì khác nhằm tạo nguồn thu nhập để họ ổn định cuộc sống góp phần tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc (kiến nghị số 28).
Trả lời: Tại công văn số 1377/LĐTBXH-VP  ngày 14/4/2017
Việc xác định đối tượng hưởng tuất trong chính sách ưu đãi người có công phải dựa trên quan hệ nuôi dưỡng (Vì vậy, trước đây chính sách ưu đãi người có công còn gọi là “trợ cấp vì mất nguồn nuôi dưỡng”). Tức là đối với những người mà khi liệt sĩ còn sống có trách nhiệm phải nuôi dưỡng thì khi hy sinh, Nhà nước có trách nhiệm chi trả trợ cấp tiền tuất để đảm bảo cuộc sống cho những đối tượng này, bao gồm: cha, mẹ, vợ (hoặc chồng) và con chưa thành niên (hoặc còn tiếp tục đi học). Quy định như vậy vừa đảm bảo nguyên tắc xác định đối tượng vừa thống nhất trong chính sách ưu đãi người có công nói riêng và chính sách xã hội nói chung (tuất Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, tuât bảo hiểm xã hội).

Riêng, chính sách ưu đãi người có công đã có những ưu tiên hơn so với các chính sách khác, cụ thể là con liệt sĩ đã quá 18 tuổi (không tiếp tục đi học) nhưng nếu bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì vẫn được xem xét, giải quyết trợ cấp tiền tuất.

Vì vậy, không có cơ sở để tiếp tục giải quyết trợ cấp tiền tuất cho toàn bộ con liệt sĩ nói riêng và con người có công với cách mạng nói chung khi đã đến tuổi trưởng thành (trong đó bao gồm cả những trường hợp đã hết tuổi lao động).
Cử tri đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật 

Đề nghị nghiên cứu, sửa Luật Người cao tuổi theo hướng cho tất cả những người đến 80 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, không phân biệt cán bộ hưu trí với các đối tượng khác, nhằm đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước cho cùng một đối tượng; đồng thời xem xét giảm độ tuổi được hưởng chính sách này từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, do hiện nay ở nông thôn vào độ tuổi này sức khỏe các cụ đã giảm nhiều; Bởi, theo ý kiến của các cụ, đây là chính sách của Đảng và Nhà nước đã động viên rất lớn đến tinh thần, giúp các cụ phấn đấu đẻ sống vui, sống khỏe.

- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

Cử tri kiến nghị Bộ sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo các tiêu chí được quy định Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 nhằm tạo điều kiện cho các địa phương sớm thụ hưởng các chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững. Bởi, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 đến nay đã hết hiệu lực thi hành nhưng chưa có văn bản thay thế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc ban hành Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Đề nghị các địa phương tiến hành tổ chức thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg trên địa bàn một cách kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng các chính sách liên quan.

Cử tri là lực lượng vũ trang Trung đoàn 271 phản ánh tình trạng học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện trong thời gian qua đã gây hoang mang dư luận. Cử tri đề nghị các ngành chức năng cần có chính sách phù hợp đối với người cai nghiện, quan tâm giáo dục, tuyên truyền cho các đối tượng này, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại các trung tâm cai nghiện, tăng cường công tác quản lý để tránh xảy ra tình trạng trên.

Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, ngày 26/12/2014 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp; Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/NQ-CP, thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung triền khai thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và cai nghiện trong đó phòng ngừa là giải pháp có tính chất chiến lược; Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dự phòng và điều trị nghiện trên tinh thần của Hiến pháp 2013 (Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Luật phòng, chống ma túy năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính); Đổi mới, nâng cao chất lượng cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở cai nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; phát triển công tác vấn dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; hỗ trợ các đối tượng chính sách để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ dự phòng và cai nghiện; huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện; Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức thuộc chính phủ, phi chính phủ, các nước nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính cho công tác dự phòng và cai nghiện, phục hồi. 

Ngày 03/2/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án nhóm C hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện đổi mới công tác cai nghiện (thuộc Chương trình đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020), đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý (Công văn số 2538/VPCP-KGVX ngày 12/4/2016). Đến nay, các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện theo dự án nhóm C đối với dự án của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định để địa phương triển khai thực hiện.
Ngày 28/4/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy. Đến nay, nhiều địa phương đã chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chủ động tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Qua đó, chất lượng hoạt động của các Cơ sở cai nghiện công lập đã được cải thiện.
183. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: 1. Cử tri đề nghị hạ độ tuổi trợ cấp của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi và tăng mức trợ cấp hàng tháng để động viên người cao tuổi; đồng thời tăng mức trợ cấp cho người cao tuổi và người tàn tật.

Trả lời: Tại công văn số 1268/LĐTBXH-VP  ngày 6/4/2017
- Về kiến nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi xuống còn 75 tuổi:

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ xấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trọng đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

2. Cử tri đề nghị xem xét lại chính sách hỗ trợ đối với tất cả các hộ gia đình tại địa bàn được công nhận đặc biệt khó khăn lại có những hộ gia đình khá và giàu vẫn được hỗ trợ chế độ, chính sách, trong khi đó hộ gia đình thực sự nghèo ở địa phương khác thì không được hưởng chính sách như vậy thì không công bằng. Đồng thời đề nghị nâng mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo.

Thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo theo hướng hệ thống hơn, giảm đầu mối văn bản, tập trung, hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư, hỗ trợ dàn trải, hạn chế các chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả, mở rộng chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (Báo cáo số 438/BC-CP ngày 17 tháng  10  năm 2016 của Chính phủ gửi Quốc hội).

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo, sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; đề xuất bãi bỏ những chính sách có mức hỗ trợ nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả tốt hơn.

184. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “đề nghị có chính sách đối với con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam khi giám định sức khỏe bị ảnh hưởng từ 41% đến 60% thì được hưởng chế độ của Nhà nước”

Trả lời: Tại công văn số  1294/LĐTBXH-VP  ngày 5/4/2017
Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ. Tại Điều 45 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định trợ cấp hàng tháng và một số chế độ ưu đãi khác đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật bẩm sinh có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

Riêng một số chế độ như: ưu đãi trong giáo dục đào tạo, tuyển sinh, tạo việc làm đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không giới hạn về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

185. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: “Đề nghị xem xét, bổ sung quy định danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với người có 02 con, trong đó con trai hy sinh và con gái đi lấy chồng được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Trả lời: Tại công văn số 1284/LĐTBXH-VP  ngày  5/4/2017
Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong đó đã quy định và hướng dẫn về đối tượng, chế độ, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, đề xuất trình Chính phủ, trình Quốc hội theo thẩm quyền.

186. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị rà soát lại đối tượng là lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ để giải quyết chính sách cho phù hợp, nhằm kịp thời động viên, an ủi cuộc sống khó khăn của họ hiện nay, chí ít cũng có chế độ bảo hiểm y tế để họ có điều kiện khám, chữa bệnh. Tại thành phố Đà Nẵng, sau năm 1978 có cử 02 đoàn viên thanh niên xung phong đi làm nhiệm vụ, hiện nay vẫn chưa được hưởng chế độ gì. 
Trả lời: Tại công văn số  1351/LĐTBXH-VP  ngày 12/4/2017
Hiện nay chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thời gian qua, trong phạm vi trách nhiệm của mình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xử lý, bổ sung đối tượng hưởng chế độ thanh niên xung phong quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg. 

Cụ thể: ngày 05/7/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTg về điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, ngày 31/8/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí, điều chỉnh trợ cấp đối với đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng, chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 30/11/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản thống nhất với ý kiến của Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam về việc đề nghị tặng thưởng Huy chương cho thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang cùng Hội cựu thanh niên xung phong chỉ đạo rà soát, đánh giá chính xác tình hình số liệu cựu thanh niên xung phong và những vấn đề liên quan đến chính sách thanh niên xung phong để tham mưu trình Chính phủ xem xét, quyết định.

1. Cử tri phản ánh Nhà nước ta đã có những chính sách ưu tiên đối với những người có công với cách mạng, người khuyết tật, người già, trẻ em… tại các khu vực công cộng như sân bay, bến cảng, nhà ga, nhà xe, bệnh viện… Tuy nhiên, thời gian qua chính sách này ít được quan tâm thực hiện. Cử tri đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng chính sách nhân văn trên (kiến nghị số 14).
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

187. Cử tri thành phố Hà Nội  kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị nghiên cứu lộ trình cụ thể về việc nâng độ tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người trong diện kéo dài tuổi nghỉ hưu thì không được giữ chức vụ quản lý”

Trả lời: Tại công văn số   1264/LĐTBXH-VP  ngày   4/4/2017

Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động.  

Trong quá trình đánh giá tổng kết tình hình 03 năm thực hiện Bộ luật Lao động để làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đã có những ý kiến đề nghị cần thiết phải xem xét điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu để tận dụng nguồn nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm. Hiện nay, Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, đánh giá tác động của việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tới vấn đề việc làm, thị trường lao động, sức khỏe của người lao động, …

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu để đề xuất phương án phù hợp trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.
188. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị thành lập các Trung tâm giáo dục hòa nhập (mở rộng quy mô lớn hơn các trường chuyên biệt) để có đủ điều kiện giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng”

Trả lời: Tại công văn số  1259/LĐTBXH-VP  ngày 4/4/2017

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, đề xuất theo thẩm quyền.

189. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng mức trợ cấp cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách,…, vì mức trợ cấp hiện nay không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó, cần xem xét giải quyết nhanh chế độ đối với người tham gia cách mạng bị tù đày, cử tri phản ánh còn rất nhiều trường hợp trên toàn quốc chưa được hưởng chế độ này và đa số đều là người cao tuổi.

Trả lời: Tại công văn số 1371/LĐTBXH-VP  ngày  14/4/2017

a) Về kiến nghị xem xét nâng mức trợ cấp cho các đối tượng

Chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được xây dựng căn cứ theo mức độ cống hiến, hy sinh của mỗi diện đối tượng, cân đối trong hệ thống chính sách xã hội nói chung và phù hợp với khả năng kinh tế - xã hội của đất nước theo từng giai đoạn.

Thực hiện đề án cải cách chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được điều chỉnh tăng hàng năm, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng luôn ở mức cao nhất trong các chính sách xã hội, cân đối với việc nâng lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thực tế hiện nay, mức chuẩn trợ cấp người có công là 1.318.000 đồng đã được thực hiện từ ngày 01/01/2015, trong khi từ ngày 01/5/2016 (hơn 01 năm sau), mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức mới được điều chỉnh tăng lên 1.210.000 đồng.

 Năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng để trình Chính phủ ban hành vào 01/7/2017. Dự kiến mức chuẩn trợ cấp người có công mới sẽ là 1.417.000 đồng.
b) Về giải quyết nhanh chế độ đối với người tham gia cách mạng bị tù đày

Việc xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, cần đảm bảo các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 và Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đối với trường hợp bị thất lạc hồ sơ lưu trữ và hồ sơ gốc mà cũng không có các giấy tờ khác có cơ sở pháp lý thì hiện nay chưa đủ căn cứ để xác nhận, giải quyết chế độ người bị địch bắt, tù đày. Trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét xử lý cụ thể nội dung này.

Hiện nay, lương của cán bộ, công chức về hưu trước ngày 01/4/1993 rất thấp, không trang trải được nhu cầu cuộc sống, cử tri đề nghị nhà nước có chính sách thỏa đáng để tăng mức lương cho các đối tượng là cán bộ hưu trí về hưu trước năm 1993 vì thời điểm này cán bộ hưu trí hưởng mức lương cũ, khá thấp so với mức sống hiện nay.
Một trong những nguyên tắc bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội là “mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội”, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng, mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, trong đó có người nghỉ hưu trước năm 1993. Trong giai đoạn 2003 - 2007, Chính phủ đã 05 lần điều chỉnh lương hưu với mức tăng từ 164,8% đến 228,8% (tuỳ thuộc vào mức lương khi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu) so với mức lương hưu của tháng 12 năm 2002, trong đó người nghỉ hưu trước tháng 9 năm 1985 và trước tháng 4 năm 1993 được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn những người nghỉ hưu ở giai đoạn từ tháng 4 năm 1993 trở về sau. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, Chính phủ cũng đã 08 lần điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với mức tăng thêm 168,5% so với cuối năm 2007.

Thông qua việc thực hiện điều chỉnh lương hưu nêu trên, đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện và Chính phủ cũng đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm bớt chênh lệch lương hưu của người nghỉ hưu giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, do chính sách bảo hiểm xã hội được thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng, tiền lương của người lao động ở thời kỳ sau luôn có xu hướng được cải thiện hơn so với thời kỳ trước và do đó khi nghỉ hưu cũng thường có mức lương hưu cao hơn, việc điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo sự tương quan về mức lương hưu giữa các thời kỳ nhưng cũng chưa xử lý triệt để được.

Riêng đối với những người nghỉ hưu có mức lương hưu thấp (bao gồm cả người nghỉ hưu trước và sau tháng 4 năm 1993), ngày 11/11/2015, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 99/2015/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, theo đó “Từ ngày 01/01/2016, thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở...”
Triển khai Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; ngày 15/7/2016, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó từ ngày 01/01/2016, tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng lương hưu có mức lương hưu dưới 2 triệu đồng/tháng và tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với người hưởng trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng với mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/tháng.
Trên cơ sở kết quả thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đánh giá và đề xuất các phương án điều chỉnh lương hưu cho các giai đoạn tiếp theo.

Cử tri phản ánh hiện nay, một số người lao động nghỉ việc không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định rơi vào một số trường hợp sau: (1) Sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc không cùng thời điểm. Một số trường hợp có quyết định nghỉ việc nhưng sổ bảo hiểm xã hội thì chưa chốt nên khi khi nộp hồ sơ  tại Trung tâm dịch vụ việc làm không đúng quy định hoặc trễ hạn, từ đó, người lao động không được giải quyết chính sách. (2) Số người lao động ở tỉnh do họ không nắm được quy định thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp nên sau khi họ nghỉ việc, về quê chờ kết quả của cơ quan công tác báo có quyết định nghỉ và sổ bảo hiểm xã hội  thì thường là hết hạn nộp hồ sơ theo quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Do đó, kiến nghị các Bộ, ngành chức năng xem xét lại vấn đề này để người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ khi họ nghỉ việc.
Hiện nay, theo quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan (Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP), 
đã có quy định rõ ràng về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động, xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp trên sổ bảo hiểm xã hội và thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 


Với thời hạn 03 tháng, người lao động hoàn toàn chủ động để hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và nộp hồ sơ tại bất kỳ trung tâm dịch vụ việc làm nào theo nhu cầu, nguyện vọng của mình (Hiện nay, trên cả nước có 230 điểm tiếp nhận hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp). Ngành lao động – thương binh và xã hội đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực cải tiến thủ tục hành chính, quy trình tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện cho người lao động trong quá trình tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Theo báo cáo của các địa phương, bất kỳ người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm đều được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Tất cả những người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp và đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm đều được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Về kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi về chính sách, trình tự thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người lao động trong việc hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Trước mắt, ngành lao động - thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp dưới nhiều hình thức phong phú để nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

4. Đề nghị nghiên cứu, sửa Luật Người cao tuổi theo hướng cho tất cả những người đến 80 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, không phân biệt cán bộ hưu trí với các đối tượng khác, nhằm đảm bảo sự công bằng trong thụ hưởng các chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước cho cùng một đối tượng; đồng thời xem xét giảm độ tuổi được hưởng chính sách này từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi, do hiện nay ở nông thôn vào độ tuổi này sức khỏe các cụ đã giảm nhiều; Bởi, theo ý kiến của các cụ, đây là chính sách của Đảng và Nhà nước đã động viên rất lớn đến tinh thần, giúp các cụ phấn đấu đẻ sống vui, sống khỏe.

- Về kiến nghị cho tất cả những người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Người cao tuổi.

- Về kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật:

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trình Chính phủ ban hành văn bản mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội, điều chỉnh tăng mức trợ cấp, mức trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có người cao tuổi, trẻ em khuyết tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Gần đây nhất, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 nâng mức trợ cấp xã hội, trong đó nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 180.000 đồng lên 270.000 đồng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể đối tượng được hưởng hệ số khác nhau, hệ số 1 nếu không khó khăn, hệ số 2-4 nếu đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. 

Việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho các đối tượng lên đồng loạt 270.000 đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP trong bối cảnh khó khăn về ngân sách là sự cố gắng lớn của Chính phủ. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin nghiên cứu ý kiến này để trình cơ quan có thẩm quyền vào thời gian thích hợp.

5. Cử tri cho rằng, thời gian qua các hộ cận nghèo đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, có chính sách hỗ trợ tích cực, kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay mức hỗ trợ đối với các hộ cận nghèo còn thấp, chưa tạo cú hích để bà con đầu tư sản xuất, thoát nghèo bền vững. Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng nguồn vốn vay, tiếp tục nghiên cứu có giải pháp khả thi để hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất và thoát nghèo thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản. Ngày 26/4/2016, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT về việc nâng hạn mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 30 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện tùy thuộc vào nguồn lực huy động được của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chu kỳ sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội xác định hạn mức cho vay và thời gian vay phù hợp với phương châm huy động tối sự tham gia của người dân và phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay. Việc nâng hạn mức cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng đáp ứng của ngân sách, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các Bộ, ngành có liên quan sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét nâng hạn mức cho vay các chương trình.

Đồng thời, nhằm gia tăng nguồn vốn thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, ngày 24/01/2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh năm 2017.

6. Có cử tri đề nghị không nên tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60 tuổi, đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe của nữ giới; khả năng sẽ không đóng đủ thời gian bảo hiểm (vì sức khỏe giảm sút phải nghỉ trước tuổi), cơ quan có thẩm quyền cần tính toán kỹ, khách quan. Kiến nghị giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với nữ giới như hiện tại là 55 tuổi.

Thực hiện Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 23/9/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.  

Trong quá trình đánh giá tổng kết tình hình 3 năm thực hiện Bộ luật lao động để làm cơ sở cho việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, đã có những ý kiến đề nghị cần thiết phải xem xét điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu để tận dụng nguồn nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm. Hiện nay, Ban soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá tác động, đề xuất các phương án.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu để đề xuất phương án phù hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, quyết định khi sửa Bộ luật Lao động.

7. Cử tri phản ánh theo quy định phụ nữ được nghỉ thai sản 06 tháng sau khi sinh, tuy nhiên hiện nay nhà trẻ công lập không nhận trẻ từ 06 tháng tuổi. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan cần có giải pháp về vấn đề này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu kiến nghị của cử tri để đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

8. Kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mô hình, chế độ cai nghiện ma túy tập trung cho phù hợp hơn, nhằm vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả cai nghiện, giúp người nghiện sớm cai nghiện thành công trở về với gia đình, giảm quá tải tại các trung tâm cai nghiện, vừa đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị và cho cả người dân ở các khu vực lân cận, tránh tình trạng đạp phá, trốn trại, gây mất an toàn, an ninh trật tự tại một số địa phương như vừa qua.

Trước tình trạng số người sử dụng trái phép các chất ma túy ngày càng gia tăng trong khi một số biện pháp cai nghiện áp dụng thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 27/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

Ngày 26/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cai nghiện nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép; thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình cai nghiện; tăng dần cai nghiện tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc với lộ trình phù hợp, Nhà nước đầu tư nguồn lực và khuyến khích xã hội hóa công tác dự phòng và cai nghiện ma túy. 

Bên cạnh việc các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ma túy, tác hại ma túy, nghiện ma túy, các biện pháp dự phòng ma túy và điều trị ma túy. Tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tốt về cai nghiện ma túy, cải tiến phương pháp tiếp cận mới về công tác điều trị cai nghiện ma túy, mở rộng mạng lưới tư vấn và điều trị tự nguyện tại cộng đồng. Đẩy mạnh triển khai Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương. Tiếp tục nâng cao nhận thức về tội phạm ma túy và hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ATS), xác định cả hệ thống chính trị cùng toàn dân chung tay đấu tranh trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phòng chống ma túy. Tập trung thực hiện 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách, nhất là sửa đổi Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính. Đầu tư đủ kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác đấu tranh phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy; đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người sử dụng ma túy và nghiện ma túy. Tăng cường công tác cán bộ, đào tạo và phối hợp, làm rõ trách nhiệm từng ngành, từng cấp.

4. Bộ Nội Vụ

1. Cử tri thành phố Đà Nẵng và tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và xử lý nghiêm những người có trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
Trả lời : (Tại Công văn số 153/BNV-TTB, ngày 12/01/2017)

1. Trong những năm qua, Bộ Nội vụ luôn quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Bộ tập trung, tăng cường thanh tra công tác tổ chức cán bộ như: Tuyển dụng, nâng ngạch, tiêu chuẩn ngạch, đánh giá công chức, thôi việc, nghỉ hưu, quản lý hồ sơ công chức dự bị. trong đó tập trung vào công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, từ năm 2011 - đến 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thực hiện 34 cuộc thanh tra, kiểm tra có liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại 12 bộ, ngành (Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Ngoại giao; Đài Truyền hình Việt Nam) và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cà Mau; Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Bình Dương; Thanh Hóa; Thái Bình; Hòa Bình; Hà Nam; Hà Giang; An Giang; Đắk Nông; Sơn La; Bình Phước; Kiên Giang; Kon Tum; Điện Biên; Ninh Bình; Nghệ An; Thừa Thiên Huế; Cao Bằng; Hải Dương; Tây Ninh).

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện những sai phạm trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm như: Tại thời điểm bổ nhiệm chưa được quy hoạch vào chức danh được bổ nhiệm; chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về độ tuổi; trình độ lý luận chính trị; trình độ chuyên môn; trình độ quản lý nhà nước; nghiệp vụ chuyên ngành; thiếu kê khai tài sản, thu nhập; sơ yếu lý lịch. Thực hiện chưa đầy đủ quy trình bổ nhiệm (thiếu đề nghị về chủ trương bổ nhiệm; phê duyệt chủ trương bổ nhiệm; đề xuất phương án nhân sự; ý kiến của tập thể lãnh đạo; tờ trình đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu trình người có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm...); ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.
Trên cơ sở những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm, kiểm điểm có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra vi phạm; xem xét thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy trình, không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

2. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chỉ đạo Thanh tra Bộ, các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thanh tra, kiểm tra về công tác quy hoạch, bổ nhiệm đối với các bộ, ngành, địa phương; kịp thời, kiên quyết xử lý các sai phạm đảm bảo công tác quy hoạch, bổ nhiệm được thực hiện đúng quy định pháp luật.

2. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Rà soát, thanh kiểm tra đối với việc triển khai Đề án vị trí việc làm tại các bộ, ngành và địa phưcmg làm cơ sở thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, giải pháp tối ưu để sắp xếp lại nhân sự trong khối hành chính, đảm bảo có sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực thực hiện công vụ trong cơ quan nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo trong xác định việc làm; đảm bảo công bằng trong tuyển dụng cán bộ; thu hút nhân tài; làm rõ các vụ việc đưa người nhà vào giữ các chức vụ quan trọng tại cơ quan, đơn vị để củng cố lòng tin của Nhân dân".

Trả lời : (Tại Công văn số 154/BNV-TTB, ngày 12/01/2017)

1. Trong những năm qua, Bộ Nội vụ luôn quan tâm, chỉ đạo Thanh tra Bộ tập trung, tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, trong đó có nội dung về việc triển khai Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại các bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, trong năm 2015 và 2016, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thực hiện 23 cuộc thanh tra (trong đó 20 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 03 cuộc thanh tra đột xuất) về quản lý, sử dụng biên chế tại 08 bộ, ngành (Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hòa Bình, Hà Nam, Hà Giang, Bạc Liêu, An Giang, Kon Tum, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ninh, Đà Nằng, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Hải Dương, Tây Ninh).

Qua thanh tra nhận thấy, nhìn chung các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo quy định.

Trong năm 2016, thực hiện chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra các vụ việc báo chí phản ánh về việc lãnh đạo một số địa phương tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà vào các đơn vị do mình phụ trách, quản lý tại 09 đơn vị: Tỉnh Hà Giang; xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; tỉnh Bình Định; huyện Phong Điền, thành phố cần Thơ; Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; tỉnh Yên Bái; Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số sai phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm tại một số đơn vị nêu trên như: Tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt . khi chưa đáp ứng thời gian công tác; bổ nhiệm công chức khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng trường hợp vi phạm.

2. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chỉ đạo Thanh tra Bộ, các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng biên chế công chức trong đó tập trung vào việc triển khai Đề án vị trí việc làm đối với các bộ, ngành, địa phương; quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Kịp thời, kiên quyết xử lý các sai phạm, khắc phục tình trạng chồng chéo trong xác định việc làm; đảm bảo công bằng trong tuyển dụng cán bộ; thu hút nhân tài, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ, năng lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

3. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện giao dịch điện tử báo cáo bảo hiểm quy định đối với những doanh nghiệp và đơn vị nhiều lao động. Còn đối với những đơn vị như đoàn thể, một số ngành cấp huyện không được trang bị thiết bị điện tử mà bắt buộc phải mua riêng một chương trình thì lãng phí ngân sách nhà nước. Đề nghị xem xét lại ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 533/BNV – CCHC, ngày 07/02/2017)

Hiện nay Chính phủ đang tích cực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, sau khi thí điểm thành công giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Ngày 24/12/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội. Tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội”. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử thì phải thực hiện việc “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử” theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ miễn phí phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử K-BHXH tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ http ://kekhai .baohiemxahoi. gov.vn).

Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 và quy định của Nghị định 166/2016/NĐ-CP thì điều kiện giao dịch điện tử phải có chữ ký số. Đối với doanh nghiệp phải mua chữ ký số công cộng, đối với các cơ quan tổ chức hành chính thuộc khối nhà nước được Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số chuyên dùng (Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định trên, nếu các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện số lượng lao động ít chưa có nhu cầu giao dịch điện tử thì không bắt buộc phải lựa chọn. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội hỗ trợ phần mềm miễn phí và nếu có yêu cầu sẽ được Ban cơ yếu Chính nhủ cấp chữ ký số.

4. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: “Cử tri đề nghị cần quan tâm đến chế độ tiền lương và thu nhập cho người lao động, nâng cao mức thu nhập để đảm bảo được cuộc sống, nhất là bộ phận hưởng lương từ ngân sách nhả nước, giáo viên,... để họ yên tâm gắn bó với công việc”.

Trả lời : (Tại Công văn số 880/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và Nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nội vụ để trình Chính phủ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguôn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận so 63-KL/TW. ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TV/ ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở: Chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật; nơi tiếp cận trực tiếp và thường xuyên với nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, gắn với việc nâng cao tiêu chuẩn cán bộ và chế độ, mức lương hợp lý, xứng đáng để thu hút người có tài, có tâm vào công tác, góp phần củng cố, xây dụng chính quyền cơ sở vững mạnh".
Trả lời : (Tại Công văn số 761/BNV-ĐT, ngày 17/02/2017)

Ngày 05/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưõng công chức. Điều 2, Nghị định nêu trên quy định về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức:

Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã tổ chức biên soạn và ban hành mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nội dung các chương trình này tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ- TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đưa ra mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động chực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau:

Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm.

Hàng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm".

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Bộ Nội vụ phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan biên soạn, ban hành 26 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã và 9 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phường, thị trấn. Nội dung các chương trình, tài liệu này tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi hoàn thành việc biên soạn chương trình, tài liệu, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan biên soạn chuyển giao cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức bồi dưỡng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Các quyết định nêu trên đều đưa ra các mục tiêu, nội dung cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Như vậy, trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ quan tâm, đẩy mạnh.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP và Điều 3 Quyết định số 163/QĐ-TTg, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định này, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở.

Về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của cán bộ, công chức cấp xã: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện Đề án "Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn" để báo cáo Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, ‘phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các nghị định khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ tổ chức rà soát, sửa đối, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ đã ban hành về chức trách, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đây là những giải pháp, hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

6. Cử tri tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Nai kiến nghị: "Cử tri yêu cầu Nhà nước cần phải rà soát lại công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong bộ máy chính quyền để đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và không sai phạm; không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vừa qua".

Trả lời : (Tại Công văn số 798/BNV-CCVC, ngày 20/02/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04- KH/TW ngày 16/11/2016. Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

- Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triến khai thực hiện việc đối mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ, đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII như Trung ương Đảng đã đặt ra.

7. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ánh, thực trạng hiện nay là biên chế nhà nước ngày càng phình to, nhưng hiệu quả công việc thì chưa cao; thực tế có công chức không làm được việc, không xác định được vị trí việc làm nhưng vẫn hưởng lương và các chế độ của nhà nước. Cử tri kiến nghị, Chính phủ cần rà soát để có biện pháp khắc phục, xử lý; theo đó nên thực hiện phương án bố trí công việc cho cán bộ, công chức theo hướng kiêm nhiệm đối với những vị trí công việc không rõ ràng, đồng thời tăng tiền lương cho những người kiêm nhiệm nhiều công việc.

Trả lời : (Tại Công văn số 776/BNV - TCBC, ngày 17/02/2017)

Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/20của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Trong đó, đưa ra nhiều giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như sau:
- Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong độ, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tô chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiêu 3% của biên chế được giao năm 2015.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.
Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (phẩm chất, năng lực, sức khỏe), những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức.

Đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã.

Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức, viên chức (bao gồm cả tuyển chọn lãnh đạo quản lý); cơ chế đánh giá công chức, viên chức theo nguyên tắc: Cấp trên đánh giá cấp dưới, người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lư, cấp trên trực tiếp đánh giá người đứng đầu.

Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính gắn với chế độ tiền thưởng để khuyến khích những người làm việc tốt, hiệu quả.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh.

Đây chính là các giải pháp để tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không làm được việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đẩy mạnh kiêm nhiệm đối với những vị trí công việc không rõ ràng, đồng thời tăng thu nhập thông qua cơ chế khoán kinh phí, quỹ lương như kiến nghị của cử tri.
8. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri đề nghị bố trí hai chức danh Văn phòng Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy vào biên chế”.
Trả lời : (Tại Công văn số 777/BNV - TCBC, ngày 17/02/2017)

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng trong biên chế và hưởng lưong) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và văn phòng đảng ủy) như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật cán bộ, công chức năm 2008, Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng họp, trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật cản bộ, công chức năm 2008.
9. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Đề nghị xem xét, bổ sung lãnh đạo chuyên trách tại các hội không phải đối tượng đã nghỉ hưu được hưởng chế độ thù lao như đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.


 “Đề nghị xem xét nâng hệ số phụ cấp lưu động quy định tại Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp chi phí thực tế hiện nay”.

Trả lời : (Tại Công văn số 870/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về chế độ thù lao đối với người làm việc tại Hội:

a) Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội. Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

b) Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp nội dung của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

2. Về chế độ phụ cấp lưu động:

a) Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định phụ cấp lưu động gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở).

Tại thời điểm tháng 10 năm 2004, mức tiền phụ cấp lưu động tính theo mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng là 58.000 đồng/tháng; 116.000 đồng/tháng và 174.000 đồng/tháng. Đến tháng 01 năm 2017, mức tiền phụ cấp lưu động tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng là: 242.000 đồng/tháng; 484.000 đồng/tháng và 726.000 đồng/tháng. Như vậy, mức tiền phụ cấp lưu động đã tăng thêm 317,2% so với tháng 10 năm 2004. 
b) Thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp (trong đó có nội dung hoàn thiện các chế độ phụ cấp lương, bao gồm cả phụ cấp lưu động) báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.


10. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 quy định những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù thì mới được hưởng chế độ thù lao hàng tháng. Như vậy, những người không thuộc đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù thì không được hưởng chế độ thù lao hàng tháng.

Theo quy định nêu trên thì các hội trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong việc bố trí lãnh đạo hội, nhất là các hội ở cấp huyện, cấp xã; một số hội bố trí lãnh đạo không phải là người hưu trí tham gia nên không được hưởng chế độ thù lao, trong khi đó phải hoạt động đi lại nhiều nên chưa tạo sự an tâm để tham gia hoạt động hội, đồng thời tạo áp lực cho UBND các huyện, thành phố khi tìm nguồn kinh phí vận dụng thực hiện chế độ thù lao cho lãnh đạo hội không phải là người hưu trí. Đề nghị các ngành chức năng liên quan Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất quy định chế độ thù lao cho các đối tượng không phải là người hưu trí làm lãnh đạo các hội đặc thù ở địa phương”.


“Đề nghị có báo cáo và giải quyết dứt điểm những tồn tại khi thực hiện triển khai Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2011 - 2015”.

Trả lời : (Tại Công văn số 871/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về chế độ thù lao đối vói người công tác tại Hội
- Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, về nội dung còn hạn chế của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg Bộ Nội vụ đã tổng họp, nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
2. Về chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

11. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “Đề nghị có báo cáo và giải quyết dứt điểm những tồn tại khi thực hiện triến khai Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2011 - 2015”.

Trả lời : (Tại Công văn số 872/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định sổ 64/2009/NĐ-CP ngàỵ 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

12. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “Cử tri kiến nghị hướng dẫn thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cần các quy định cụ thể, rõ ràng việc phân cấp cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo (UBND cấp dưới hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh) trực tiếp giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan hoạt động tôn giáo thường xuyên, mang tính sự vụ của các tôn giáo”.

Trả lời : (Tại Công văn số 859/BNV-BTGCP, ngày 21/02/2017)

Ngày 18/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật) với 09 chương, 68 điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Việc phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo được quy định cụ thể trong các điều Luật.

Có 07 điều giao cho Chính phủ quy định chi tiết: (1) Việc bảo đảm thực hiện các quyền quy định (Khoản 5, Điều 6); (2) cấp đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc (Khoản 3, Điều 30); (3) Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Khoản 4, Điều 31); (4) Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo (Khoản 3, Điều 42); (5) Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài (Điều 51); (6) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; (7) quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó các nội dung từ (1) đến (6) sẽ được quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; nội dung (7) sẽ được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hiện nay Bộ Nội vụ (cơ quan được giao chủ trì) xây dựng 02 Nghị định nêu trên đang triển khai thực hiện và theo Kế hoạch trình Chính phủ vào tháng 10/2017.

Việc ban hành biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nguyên tắc sử dụng biểu mẫu sẽ được quy định thành cụ thể tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

2. “Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhạy cảm, phức tạp; để nhằm thu hút nhân tài, có tâm huyết đối với ngành tôn giáo và là động lực khích lệ, động viên cán bộ tôn giáo gắn bó với ngành này; Đề nghị sớm củng cố, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo và có cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý về tôn giáo theo đúng Kết luận số 78- KL/TW ngày 16/12/2013 của Bộ Chính trị về tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước tôn giáo các cấp”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020, hiện Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 09/02/2017) và triển khai trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đối với chế độ cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý về tôn giáo, Bộ Nội vụ đã đề xuất và Chính phủ chỉ đạo đưa vào Chương trình tổng thể cải cách tiền lương giai đoạn 2016 - 2020
13. Cử tri tỉnh An Giang  kiến nghị: “Cử tri đề nghị bổ sung quy định ghi tôn giáo và họ tín ngưỡng vào giấy CMND hoặc thẻ Căn cước”

Trả lời : (Tại Công văn số 860/BNV-BTGCP, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013;, Luật Cư trú sửa đối năm 2013; Luật Căn cước công dân và Thông tư số 57/2013/TT-BCA ngày 13/11/2013 quy định về mẫu chứng minh nhân dân (Điều 3) không quy định ghi tôn giáo vào giấy CMND.

Thực tiễn có nhiều ý kiến cho rằng việc khai báo tôn giáo trong giấy CMND hoặc thẻ Căn cước là điều riêng tư của mọi người không nên đưa vào giấy CMND hoặc thẻ Căn cước.

Do vậy, việc đề nghị bổ sung quy định ghi tôn giáo và họ tín ngưỡng vào giấy CMND hoặc thẻ Căn cước của cử tri tỉnh An Giang là không cần thiết.

14. Cử tri thành phố Hà Nội  kiến nghị: “Đề nghị giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đảm bảo tính thống nhất, khắc phục tình trạng cùng một nội dung công việc mà nhiều Bộ quản lý”.

Trả lời : (Tại Công văn số 861/BNV-BTGCP, ngày 21/02/2017)

Tại Khoản 1, Điều 6, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước”.

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 303/TB-VPCP, thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật về hội và dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nêu; “4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đề nghị giữ nguyên như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội, theo đó: (1) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quản lý nhà nước về lễ hội, trong đó có lễ hội liên quan tín ngưỡng, tôn giáo; (3) Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này”.

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 58/2014/NĐ-CP ngày 14/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Chính phủ.


a) “Đề nghị quy định cụ thể về việc mở các trường đào tạo tôn giáo dưới sự quản lý của nhà nước, như thực tế hiện nay nhiều cá nhân nói là có đạo nhưng không qua trường lớp, tuyên truyền, truyền bá những nội dung tín ngưỡng không phù hợp với đạo đức, phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam”.

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Mục 3, Chương IV, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 quy định cụ thể: (1) Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo (Điều 37); (2) Trình tự, thủ tục, thấm quyền chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo (Điều 38); (3) Hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (Điều 39); (4) Mở lớp bồi clưỡng về tôn giáo (Điều 41) , trong đó đã quy định cụ thể về mở các trường đào tạo tôn giáo.

b) Đề nghị quy định ngay trong dự thảo Luật chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động tôn giáo.

Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 64 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định: “2. Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo”.

Hiện nay Bộ Nội vụ (cơ quan được giao chủ trì) đang triển xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trình Chính phủ vào tháng 10/2017.

15. Cử tri tỉnh Lào Cai  kiến nghị: Đề nghị quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ; cần làm rõ, có kiểm điểm trách nhiệm đối với các trường hợp có biểu hiện phe nhóm, "con ông, cháu cha" trong việc bố trí việc làm trong bộ máy công quyền".

Trả lời : (Tại Công văn số 1058/BNV-CCVC, ngày 1/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:


- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

- Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.


- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triến khai thực hiện việc đối mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.


- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thế chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

16. Cử tri tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri yêu cầu Nhà nước cần phải rà soát lại công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ trong bộ máy chính quyền để đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và không sai phạm; không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc như vừa qua.

Trả lời : (Tại Công văn số 1069/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

- Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triến khai thực hiện việc đối mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

17. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: 

1. Đề nghị tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, tránh tình trạng cán bộ đã được quy hoạch vào vị trí chủ chốt, vị trí cao tại địa phương và bộ, ngành trung ương nhưng sau đó phát hiện chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy tuổi ..gây ảnh hưởng xấu đến công tác bố trí cán bộ, mất lòng tin của nhân dân. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng sai phạm, bởi những vấn đề này chỉ có thể xảy ra khi có bao che, hối lộ, tình trạng bè phái, nịnh bợ ... để lặp lại kỷ cương và tăng cường pháp chế.

2. Đề nghị xem xét, có phương án tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp đại học vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các khu vực dịch vụ công để giải quyết việc làm cho lực lượng này".

Trả lời : (Tại Công văn số 1070/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Về nội dung số 1:
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

- Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triến khai thực hiện việc đối mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

2. Về nội dung số 2:

Ngày 16/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; theo đó, tại Điểm b Khoản 2 Mục IV quy định về chính sách áp dụng đối với đội viên Dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên Dự án có nhu cầu tiếp tục làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng theo một trong các phương án sau:


Được cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã hoặc được Ủy ban nhân dân huyện bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc huyện. Trong các trường hợp này được Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác xem xét chuyển thành công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 của Luật Cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.


Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho các đội viên Dự án thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo xem xét chuyển thành công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp địa phương nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho đội viên Dự án hoặc đội viên Dự án không có nguyện vọng làm việc tại địa phương thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình công tác của đội viên Dự án ở các xã thuộc huyện nghèo để làm căn cứ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ,, công chức, viên chức.

Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi); trong đó, tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 đã quy định: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì Đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (sau đây viết tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như sau:


- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

- Xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) và tại các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 402/QĐ-TTg nêu trên.

18. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: 1. Công tác quản lý cán bộ, công chức cao cấp như thế nào mà để Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) trốn ra nước ngoài? Vấn đề bổ nhiệm nhiều cán bộ, công chức là người nhà của lãnh đạo địa phương có đúng không?

2. Việc bố trí, luân chuyển cán bộ bị kỷ luật từ vị trí này sang vị trí khác có trường hợp chưa hợp lý, đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm trước khi luân chuyển, nếu có vi phạm nghiêm trọng thì có thể cho nghỉ việc".

Trả lời : (Tại Công văn số 1071/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04- KH/TW ngày 16/11/2016. Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; "ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý và sử dụng biên chế".

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch; Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thấm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

19. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: "Đề nghị các ngành chức năng kiên quyết trong xử lý khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm nên đình chỉ công tác để làm rõ tại cơ quan, không nên điều động đi nơi khác, thì mới tiến hành xử lý cán bộ như vụ ông Trịnh Xuân Thanh".

Trả lời : (Tại Công văn số 1072/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04- KH/TW ngày 16/11/2016. Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; "ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý và sử dụng biên chế".

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch; Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thấm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

20. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: "Cử tri kiến nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quy trình bổ nhiệm cán bộ, hạn chế tình trạng anh em trong cùng dòng họ cùng được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quan trọng tại địa phưong".

Trả lời : (Tại Công văn số 1075/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04- KH/TW ngày 16/11/2016. Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng, với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành, kiểm soát việc thực thi quyền lực bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; "ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, quản lý và sử dụng biên chế".

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch; Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thấm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

21. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: Cử tri kiến nghị nhà nước quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi ấp, khóm”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1596/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1.Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông báo số 58-TB/TW ngày 28 tháng 10 năm 2011, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-BNV ngày 30 tháng 3 năm 2012, trong đó có ghi: ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ sở) thì có Hội Người cao tuổi cơ sở. Thời gian qua, có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện thí điểm chuyển đổi Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện thành Hội Người cao tuổi. Ngày 06 tháng 11 năm 2012, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo số 38-TB/VPTW về ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư như sau: Tổ chức Hội Người cao tuổi giữ nguyên như hiện nay và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam.... Riêng với 13 tỉnh, thành phố đã thí điểm lập Hội Người cao tuổi, trước mắt, đồng ý giữ nguyên như hiện nay.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2484- CV/VPTW ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng như sau: “Giữ nguyên mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi ở 13 tỉnh, thành phố như hiện nay, không nên nhân rộng; giao Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam Khóa V theo mô hình tổ chức 2 cấp (ở Trung ương và xã, phường, thị trấn).

Do đó, theo chủ trương của cấp có thẩm quyền nêu trên và Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam hiện hành thì không có Hội Người cao tuổi ấp, khóm.

Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác định là hội có tính chất đặc thù theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng  Chính phủ thì việc hỗ trợ kinh phí cho Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù.

b) Trường họp Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác định là hội có tính chất đặc thù theo Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ kinh phí cho Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

22. Cử tri tỉnh Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: “Cử tri phản ánh mức quy định phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố vẫn chưa đảm bảo điều kiện và khuyến khích họ làm việc. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng Đề án một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn để thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa chế độ, chính sách cho các đối tượng này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1742/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

23. Cử tri tỉnh Bến Tre và Đắk Lắk  kiến nghị: Cử tri cho rằng công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế trong thời gian qua còn chưa phát huy hiệu quả, trong đó yêu cầu về tinh giản biên chế không đạt mà còn tăng thêm biên chế, nhất là cấp xã. Đề nghị có những giải pháp quyết liệt, hữu hiệu và nghiêm túc hơn trong công tác cải cách hành chính”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1958/BNV - CCHC, ngày 12/04/2017)

Những năm gần đây, vấn đề về tinh giản biên chế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và xác định là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách hành chính. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 chính sách tinh giản biên chế, theo đó, đã đề ra các mục tiêu, quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm quyết tâm đẩy mạnh tinh giản biên chế, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Triển khai các chính sách trên, thời gian qua, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát và thực hiện các biện pháp đồng bộ giúp đưa ra khỏi bộ máy nhà nước nhiều cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất...; đồng thời, bước đầu đã tuyển chọn được những người có đủ năng lực, chuyên môn cao hơn đáp ứng yêu cầu công việc để nâng cao chất lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức. Theo kết quả tinh giản biên chế, tính đến ngày 07 tháng 03 năm 2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 22.670 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.795 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.733 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.069 người; doanh nghiệp nhà nước 122 người. 

Cán bộ, công chức đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã
 đã được quy định rõ tại Điều 61, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
. Theo đó, cấp xã loại 1 có không quá 25 người, cấp xã loại 2 có không quá 23 người và cấp xã loại 3 có không quá 21 người; đồng thời, đã quy định cụ thể số lượng những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với loại đơn vị hành chính cấp xã nêu trên. Như vậy, việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được xác định theo từng vị trí, chức vụ, chức danh cụ thể. Tính đến ngày 31/10/2016, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.215.709 người. Thời gian gần đây, số lượng cán bộ, công chức cấp xã tăng lên như đại biểu nêu là do có thêm một số đơn vị hành chính cấp xã được thành lập để phát huy tiềm năng, lợi thế và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của một sổ địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tinh giản biên chế, nhìn chung, còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách: Một số địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm, né tránh nên việc xây dựng Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế thực hiện chậm; nhiều nơi chưa thực hiện đúng về trình tự, thủ tục và đối tượng tinh giản biên chế theo quy định; các quy định về rà soát, đánh giá để xác định đối tượng tinh giản biên chế cũng như tuyển dụng, thu hút người có tài năng vào làm việc trong bộ máy hành chính đã bộc lộ hạn chế, bất cập, nhất là đối với cấp xã.

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, góp phần đấy mạnh tinh giản biên chế ở cấp xã trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án "Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn". Theo đó, đã đề xuất một số giải pháp cụ thể như:

· Thực hiện nhất thể hoá chức vụ Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở nơi có đủ điều kiện;

Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo hướng mở rộng việc thực hiện việc cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

· Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh. Theo đó, tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh từ 20% hiện nay lên 50%;

· Khuyến khích việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ; không thực hiện việc chia, tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định. Trên cơ sở đó, từng bước bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và các chức danh trong cùng tổ chức hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Triển khai có hiệu quả Đề án trên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ đóng góp quan trọng vào việc triển khai các chủ trương Đảng, Chính phủ về tinh giản biên chế, nhất là tại cấp xã; giúp nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn phù hợp hơn với yêu cầu và vị trí công việc, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã.
24. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Sau 6 tháng thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực ngày 01/01/2016. Tại Điều 27, Điều 34 quy định về số lượng Phó Chủ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã loại II và loại III, cử tri nhận thấy quy định này chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, sau thời gian triển khai thực hiện nhiều địa phương gặp khó khăn, nhất là các thị trấn loại II. Kiến nghị xem xét điều chỉnh cho phù hợp;

  - Cử tri công tác ở cơ sở phản ánh cán bộ cơ sở phải thực hiện rất nhiều công việc, địa bàn công tác rộng, thiếu phương tiện đi lại và thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, là nơi trực tiếp triển khai thực hiện các đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân nhưng chế độ, chính sách, tiền lương, phụ cấp sinh hoạt phí cho các đối tượng này chưa thỏa đáng. Kiến nghị cần quan tâm có chính sách phù hợp như hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cán bộ ấp, hỗ trợ sinh hoạt phí, phụ cấp, tiền lương hợp lý cho Tổ trưởng tổ tự quản, cán bộ ấp, xã để các đối tượng này an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1177/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch  Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể:

  - Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện loại I (quận loại I) có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III (quận loại II và loại III) có không quá hai Phó Chủ tịch;

   - Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã (thị trấn) loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. 

     Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo). 

 2. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố    
 a) Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, quy định cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương và nâng bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính; quy định về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng như công chức từ cấp huyện trở lên.

 b) Về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
  Ngày 08/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định này, Chính phủ đã phân cấp để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (ấp), tổ dân phố (khu phố) từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Như vậy, vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Bến Tre quy định.

25. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “1. Đề nghị sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã  theo hướng giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã (chuyển sang hoạt động chuyên trách) và tăng mức phụ cấp; bố trí công chức cấp xã giữ các chức danh công tác Đảng, mặt trận, đoàn thể. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi Luật Cán bộ, công chức theo hướng bỏ “công chức cấp xã” và áp dụng “công chức” chung từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thống nhất, liên thông, thuận lợi trong sử dụng, điều động công chức; có chế độ cho người hoạt động không chuyên trách khi về hưu; giải quyết chế độ thai sản cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


2. Chế độ phụ cấp giữa cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước và khối cơ quan Đảng, đoàn thể từ Trung ương đến cấp huyện còn có sự phân biệt, cơ quan khối Đảng, đoàn thể được hưởng thêm 30% phụ cấp công tác, trong khi cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước cũng thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công thì không được hưởng. Đề nghị điều chỉnh phụ cấp để đảm bảo công bằng, xem xét cho cán bộ, công chức cấp xã được hưởng chế độ trên.”

Trả lời : (Tại Công văn số 1178/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, một số địa phương đã kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Về chế độ hưu trí, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện) về các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (chỉ tham gia bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí và tử tuất). Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


3. Về kiến nghị xem xét quy định hỗ trợ 30% hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã

Căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện. Theo đó, chế độ phụ cấp này không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã.

26. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Kiến nghị xem lại cách tính thời gian hưởng Bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách cấp xã do trước năm 2011 cái đối tượng này không được thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, từ năm 2011 trở lại đây thì được tính Bảo hiểm xã hội, như vậy khi đối tượng này về hưu sẽ rất thiệt thòi”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1179/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì những đối tượng nêu trên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006) mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Khoản 5 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006). Tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2016.


27. Cử tri tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Bình Phước, Hà Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Đắk Nông, Hưng Yên và Cao Bằng kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, vì cho rằng chưa tương xứng với tình hình hiện nay, trong khi thời gian làm việc, nhiệm vụ công việc và các hoạt động hành chính khác như cán bộ, công chức chuyên trách (không vượt quá 1.0 do HĐND cấp tỉnh quy định). Đồng thời, cử tri đề nghị: Nhà nước cho cán bộ không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; cho áp dụng như hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và được trả lương theo trình độ chuyên môn gắn với vị trí việc làm”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1180/BNV-CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, không khống chế mức phụ cấp tối đa bằng hệ số 1,0 như trước đây, đồng thời vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh quy định.

2. Về chế độ Bảo hiểm xã hội đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Căn cứ tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2016.

3. Về đề nghị áp dụng hợp động lao động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên, không quy định việc ký hợp đồng lao động đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI của Đảng “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri của các tỉnh nêu trên, đồng thời sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.


28. Cử tri tỉnh Quảng Nam, Trà Vinh, Nghệ An và Thái Nguyên kiến nghị: “Đề nghị xem xét lại quy định về số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể xã loại I được 02 Phó Chủ tịch UBND, nhưng xã loại II và loại  III chỉ được 01 Phó Chủ tịch UBND. Trên thực tế, khối lượng công việc của xã loại I với xã loại II và loại III chênh lệch không nhiều. Đề nghị tăng 02 Phó Chủ tịch UBND cấp xã, vì 01 Phó Chủ tịch UBND xã không đảm nhận hết”.

Trả lời: (Tại Công văn số 1183/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo).

29. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “ Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2016. Tuy nhiên, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP không quy định rõ những chức danh nào là cán bộ không chuyên trách cấp xã mà chỉ quy định (ở Cấp xã: xã loại 1 được bố trí tối đa không quá 22 người; xã loại 2 được bố trí tối đa không quá 20 người; xã loại 3 được bố trí tối đa không quá 19 người). Chính việc quy định không rõ ràng trong các văn bản trên đã gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho các địa phương khi xác định đối tượng nào là cán bộ chuyên trách cấp xã phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cử tri đề nghị sớm ban hành văn bản quy định rõ, thống nhất về việc xác định số lượng, chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã để các địa phương thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các chức danh này;

- Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân, đối với đô thị loại II, cấp Huyện có 2 đồng chí Phó Chủ tịch (Điều 27), cấp xã có 1 Phó Chủ tịch (tại Điều 34). Cử tri cho rằng, việc quy định số lượng Phó Chủ tịch như vậy là không phù hợp do khối lượng công việc ngày càng nhiều, dẫn tới việc điều hành, chỉ đạo thường bị quá tải. Cử tri đề nghị sửa đổi theo hướng tăng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp huyện là 3 Phó chủ tịch ủy ban nhân dân, cấp xã là 02 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân)”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1185/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


1. Quy định tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố


a) Về quy định số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố


Ngày 08/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Vì vậy, việc quy định cụ thể số lượng, chức danh những người hoạt động  không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do HĐND thành phố Hải Phòng quyết định.

b) Về tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã


Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Thông tư số 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đã quy định rõ về bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  


c)Về tham gia bảo hiểm xã hội đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện).


2. Về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể:

- Đối với cấp huyện: Ủy ban nhân huyện loại I (quận loại I) có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III (quận loại II và loại III) có không quá hai Phó Chủ tịch;
- Đối với cấp xã: Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó chủ tịch, xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

30. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Cử tri phản ánh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn không được hưởng chế độ nghỉ chính sách, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, hệ số đóng bảo hiểm 1,0 khi nghỉ hưu thì mức lương hương không đảm bảo đời sống hàng ngày, kiến nghị cần quan tâm cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách yên tâm công tác. Đề nghị tăng lương nên tăng đồng đều cho cán bộ, công chức, đoàn thể, hội để đảm bảo đời sống của họ”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1186/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chế độ nghỉ chính sách, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 24, 30, 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014); chỉ tham gia bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí và tử tuất (Điều 53 và Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Vì vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là đúng quy định của pháp luật.

2. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, kiến nghị của cử tri về đề nghị quan tâm, tăng phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Bình Phước.
3. Về tăng lương đối với cán bộ, công chức và các tổ chức, đoàn thể
Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công (trong đó có vấn đề của cử tri nêu). Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

31. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Cử tri kiến nghị xem xét, giải quyết phụ cấp đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1188/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người công tác tại các hội được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

- Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại các hội thì thực hiện theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 03/2013/TT-BNV, cụ thể: “Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội”;


- Đối với chức danh lãnh đạo tại các hội không phải là người đã nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 03/2013/TT-BNV, cụ thể: “Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan”.  

32. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “- Cử tri đề nghị nghiên cứu sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo hướng quy định bổ sung chức danh cán bộ Văn phòng Đảng ủy vào biên chế; nâng mức tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã và thôn;

- Cử tri phản ánh Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định đối với xã loại II có một Phó Chủ tịch UBND (Điều 34) là chưa hợp lý. Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật này theo hướng giữ nguyên 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã như quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

- Cử tri phản ánh Văn phòng UBND cấp xã hiện nay không thể giúp việc cho HĐND, Thường trực HĐND xã vì trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định. Đề nghị Quốc hội sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng quy định Văn phòng UBND cấp xã như hiện nay thành Văn phòng HĐND và UBND cấp xã có chức năng giúp việc HĐND cấp xã;

- Cử tri phản ánh Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/01/2013 mới chỉ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, tuy nhiên, đối với chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã giai đoạn từ 01/7/1997 đến năm 2003 thì chưa có quy định để thực hiện. Đề nghị ban hành quy định việc cộng nối bảo hiểm xã hội đối với chủ nhiệm hợp tác xã toàn xã giai đoạn từ 01/7/1997 đến năm 2003”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1189/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Văn phòng Đảng ủy như kiến nghị của cử tri) phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008.   

2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
a) Về sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với các quy định trước đó (Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Về cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp

Bộ Nội đã vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công (trong đó có vấn đề của cử tri nêu). Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

3. Về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó chủ tịch, xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo).

4. Đối với công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã

Căn cứ quy định Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, công chức Văn phòng, thống kê chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với Chủ nhiệm hợp tác xã giai đoạn từ sau 01/7/1997 

Từ sau 01/7/1997 đến năm 2003 chế độ, chính sách và quyền lợi đối với Chủ nhiệm hợp tác xã thực hiện theo quy định của Luật hợp tác xã, được Quốc hội khóa IX ban hành ngày 20/3/1996, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1997.

33. Cử tri tỉnh Lai Châu, Bình Phước kiến nghị: “Đề nghị bổ sung chức danh Văn phòng cấp ủy vào danh mục “công chức cấp xã”  tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở căn cứ số lượng công chức xã được giao để bố trí, sắp xếp công chức đảm nhiệm vị trí việc làm cho phù hợp với thực tiễn; bổ sung đối tượng công chức cấp xã được hưởng phụ cấp “theo loại xã” như đối với cán bộ xã (quy định tại Điều 9, Nghị định 92/2009/NĐ-CP) về phụ cấp theo loại xã đối với cán bộ, công chức xã”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1164/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


1. Về bổ sung chức danh Văn phòng cấp uỷ vào danh mục “công chức cấp xã”.

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Văn phòng cấp uỷ như kiến nghị của cử tri) phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008.


2. Về bổ sung đối tượng công chức cấp xã được hưởng phụ cấp theo loại xã

Chế độ phụ cấp theo loại xã quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là để bảo đảm tương quan đối với cán bộ bầu cử giữa cấp xã với cấp huyện trở lên. Vì vậy, cần bổ sung chế độ phụ cấp theo loại xã như quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên.


Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri các tỉnh Lai Châu và Bình Phước để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

34. Cử tri tỉnh Tây Ninh, Nghệ An kiến nghị: 1. Đề nghị xem xét nâng lương định kỳ đối với 04 chức danh cấp xã: Phó Trưởng ban tuyên giáo, Phó trưởng ban tổ chức Đảng – chính quyền, Phó trưởng ban dân vận đảng ủy, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy – Thanh tra nhân dân như đối với cán bộ, công chức chuyên trách.


2. Đề nghị hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Đảng, Đoàn thể tại cấp xã được hưởng 30% như cấp huyện, tỉnh. 

3. Đề nghị có chính sách đối với cán bộ không chuyên trách công tác tại xã bãi ngang.
Trả lời : (Tại Công văn số 1162/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


1. Về xem xét nâng lương định kỳ đối với 04 chức danh cấp xã

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì các chức danh cử tri nêu trên không thuộc đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng được hưởng lương), mà hưởng phụ cấp theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã .Vì vậy, không thực hiện chế độ nâng lương định kỳ đối với 04 chức danh cấp xã nêu trên.

2. Về hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Đảng, Đoàn thể tại cấp xã 


Căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp huyện. Theo đó, chế độ phụ cấp này không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã.


3. Về chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách công tác tại xã bãi ngang.
Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có những người hoạt động không chuyên trách công tác tại xã bãi ngang) không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Đối tượng này chỉ được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Căn cứ vào tình hình cụ thể chế độ phụ cấp này sẽ được Hội đồng nhân dân điều chỉnh phù hợp.

35. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: “Cử tri kiến nghị có giải pháp cải cách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã, vì hiện nay các đối tượng này đang hưởng mức lương và phụ cấp còn thấp, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1355/BNV - CQĐP, ngày 16/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.
36. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Cử tri kiến nghị cần quan tâm đổi mới chế độ công chức và người hoạt động bán chuyên trách ở cấp cơ sở, vì hiện nay mức thu nhập của các đối tượng này thấp hơn mức bình quân của xã hội, việc quy định công tác đến tháng 61 mới được nâng lương một lần duy nhất là rất thiệt thòi cho các đối tượng trên”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1158/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (không có quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở công tác đến tháng thứ 61 mới được nâng lương một lần duy nhất như ý kiến cử tri nêu); đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.
37. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị ban hành chính sách để đảm bảo chế độ đối với cán bộ xã xin thôi việc theo nguyện vọng: theo quy định tại Điều 64 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Khoản 1, Điều 15 Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn quy định: “Cán bộ, công chức cấp xã được thôi việc và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp: do thực hiện việc tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức; do nghỉ công tác chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; có nguyện vọng xin thôi việc và được cơ quan, tổ chức cấp huyện đồng ý”. Như vậy cán bộ xã được thôi việc và được hưởng chế độ thôi việc khi có nguyện vọng xin thôi việc và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý. Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết cách tính chi trả chế độ thôi việc đối với cán bộ cấp xã. Ngày 19/4/2012, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 739/UBND-NC về xin chủ trương để ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ cấp xã không đạt chuẩn gửi Bộ Nội vụ và cũng được Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ trả lời tại Công văn số 2998/BNV-CQĐP ngày 21/8/2012 là “căn cứ vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì thẩm quyền xây dựng và ban hành loại văn bản này là của Chính phủ, HĐND và UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền ban hành loại văn bản này, Bộ Nội vụ ghi nhận các ý kiến phản ánh của UBND tỉnh Sơn La, đồng thời Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét giải quyết cho phù hợp”. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung này”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1176/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. Các Nghị định này đã quy định về chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chế độ thôi việc… trong đó có đối tượng kiến nghị của cử tri nêu trên.

38. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Đề nghị xem xét nâng lương định kỳ đối với 04 chức danh cấp xã: Phó trưởng Ban tuyên giáo, Phó trưởng Ban tổ chức Đảng-chính quyền, Phó trưởng Ban dân vận Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy - Thanh tra nhân dân như đối với cán bộ, công chức chuyên trách”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1181/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật cán bộ, công chức năm 2008 thì các chức danh cử tri nêu trên không thuộc đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng được hưởng lương), mà những người này chỉ được hưởng phụ cấp từ quỹ phụ cấp. Ngày 08/4/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

39. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “Về quy định đóng bảo hiểm bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn:

     Theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 2 thì: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Do vậy, cử tri đề nghị sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP đối với việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như quy định của Luật bảo hiểm xã hội..”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1157/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ theo đúng quy định.

40. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi  kiến nghị: “Về chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội: Theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, cơ quan đảng, đoàn thể chính trị – xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị, mức phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội đối với cán bộ, công chức và người lao động trong biên chế được giao, hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng: Văn phòng, tổ chức, dân vận, tuyên giáo, đối ngoại và các đảng ủy trực thuộc từ Trung ương đến cấp huyện (được hưởng mức phụ cấp bằng 30% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung). Cử tri cho rằng, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có thực thi tốt hay không có phần đóng góp rất lớn của cấp xã, cấp trực tiếp triển khai chính sách đến Nhân dân. Vì vậy, cử tri đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị ở cấp xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1182/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước làm việc ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp huyện. Theo đó, chế độ phụ cấp này không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã.

41. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Cử tri phản ánh phụ cấp của cán bộ bán chuyên trách quá thấp 1.210.000 đồng/tháng. Nếu tính làm ½ ngày khoảng 40.000 đồng nên không đảm bảo cuộc sống và không yên tâm công tác. Cử tri đề nghị xem xét lại chế độ đối với Công an viên vì còn bất hợp lý so với các chức danh khác ở cơ sở, như chế độ dân quân tự vệ khoảng 3 triệu đồng/tháng”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1184/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có các đối tượng như cử tri nêu) không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 mà được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo Nghị định này, Chính phủ đã phân cấp để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Như vậy, vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định.
42. Cử tri tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang kiến nghị: Cử tri là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách công tác kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, tổ chức của Đảng uỷ đều là Thường vụ cấp uỷ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ “Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã” theo hướng quy định các đối tượng trên là công chức cấp xã nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp cho những cán bộ phụ trách các lĩnh vực trên”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1159/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng được hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (các chức danh làm công tác đảng, như: Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra, Dân vận của Đảng ủy cấp xã) như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

43. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: “Đề nghị tăng phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã và cấp thẻ BHYT miễn phí cho đội ngũ này”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1187/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về đề nghị tăng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, kiến nghị của cử tri về việc tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã là thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Thái Bình.
2. Về bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Khoản 6 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là: “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế (ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng). Vì vậy, người hoạt động không chuyên trách cấp xã không thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 

44. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: “Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định xã loại II và III được bố trí 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Thực hiện quy định trên, Hậu Giang dôi dư 59 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Tỉnh đã chỉ đạo sắp xếp và bố trí những cán bộ này vào ngạch công chức cấp xã và công chức cấp huyện. Nhưng triển khai gặp khó khăn do công chức cấp xã không thể chuyển ngạch lên công chức cấp huyện và cả hai cấp xã, huyện đã đủ biên chế. Vì vậy, không thể bố trí công việc cho các cán bộ này. Đề nghị có hướng dẫn theo hướng bố trí cho các cán bộ này vào ngạch công chức cấp xã, huyện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những cán bộ này khi triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1161/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện chủ trương này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế…
Đối với những đơn vị hành chính cấp xã có giảm số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân khi thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì cơ quan có thẩm quyền của địa phương căn cứ quy định hiện hành về chuyển ngạch, tuyển dụng công chức không qua thi tuyển để xem xét, bố trí, sắp xếp các vị trí cho phù hợp. Trường hợp địa phương đã đủ biên chế không bố trí, sắp xếp được thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Đối với việc công chức cấp xã không thể chuyển ngạch lên công chức cấp huyện, Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản pháp luật có liên quan.

45. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Cử tri phản ảnh, theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng được giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước thì chỉ có khoảng 20 đến 30% đối tượng làm Chủ nhiệm hợp tác xã trong giai đoạn từ 01/7/1997 trở về trước được hưởng chế độ này. Vì thực tế, trong giai đoạn này, hầu hết các xã do đông dân cư nên đều có đến 02 hợp tác xã, rất ít xã có 01 hợp tác xã có quy mô toàn xã. Do đó, Chủ nhiệm những hợp tác xã này không được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định này theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm những hợp tác xã không có quy mô toàn xã.”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1155/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 09/9/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 giải trình cụ thể lý do cùng một loại hình hợp tác xã thì Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã được hưởng chế độ, chính sách nhưng Chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã không được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg. Trên cơ sở ý kiến giải trình của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, theo đó đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg đến hết ngày 31/12/2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định (xin gửi kèm Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 của Bộ Nội vụ và Công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 của Văn phòng Chính phủ).

46. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Kiến nghị xem xét sửa đổi quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo hướng bổ sung chế độ phụ cấp đối với những người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù mà không phải là người đã nghỉ hưu trí để hỗ trợ chi phí và động viên tinh thần công tác của các đối tượng này. Bởi, cùng đảm đương vị trí như nhau trong hội có tính chất đặc thù nhưng người về hưu lại có chế độ cho vị trí công tác, còn người không phải là hưu trí thì không được”.

Trả lời : (Tại Công văn số 709/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

1. Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để thay thế Thông tư số 1 l/2010/TT-BNV;

2. Về chế độ thù lao đối với những người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù mà không phải là người đã nghỉ hưởng lương hưu:

Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách mà không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ. Theo đó, thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người làm công tác hội bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động; quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.
3. Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “... có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với người làm việc tại hội”. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định cho phù hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

47. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Về vấn đề tinh giản biên chế nhà nước: cử tri đề nghị Chính phủ nên có quyết tâm mạnh mẽ và có những giải pháp quyết liệt, để việc tinh giản biên chế đạt hiệu quả, trong đó việc rà soát, đánh giá lại hiệu quả, hiệu lực của nền công vụ và chất lượng của đội ngũ công chức phải dược tiến hành một cách khách quan, công tâm và trung thực. Cử tri rất quan tâm về việc cả nhà, cả dòng họ làm quan như báo chí đã thông tin và đề nghị tiến hành rà soát việc bổ nhiệm cán bộ trên phạm vi cả nước và có biện pháp xử lý những cá nhân lạm dụng chức quyền nhằm mưu lợi cá nhân, gia đình, dòng họ, nhóm lợi ích thông qua việc bổ nhiệm cán bộ. Đồng thời chỉ đạo người đứng đầu các ngành, địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, trung thực trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ".
Trả lời : (Tại Công văn số 733/BNV - TCBC, ngày 16/02/2017)

1. Đối với việc tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, đánh giá hiệu quả, hiệu lực của nền công vụ để làm cơ sở xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Để triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ngày 17/4/2015, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; đồng thời, ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Các văn bản của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu trên đã quy định và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. 
2. Đối với công tác cán bộ
- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/TV/ ngày 16/11/2016. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng và đề nghị Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó xác định nhiệm vụ:

+ Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; bổ sung quy định về xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu.

+ Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp; đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch.

+ Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.
- Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Chính phủ cũng đã xác định các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó có nhiệm vụ: Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, công chức.

Như vậy, trên cơ sở quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt đã được đưa ra để chính sách tinh giản biên chế được thực hiện hiệu quả; đồng thời, tăng cường quản lý trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả nền công vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa đã nêu.

48. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị hướng dẫn thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, như hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã (cấp tỉnh, huyện có Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng cấp xã không có)”.

Trả lời : (Tại Công văn số 363/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật này không quy định Hội đồng nhân cấp xã có Tổ đại biểu.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp xã không thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân; hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

49. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: “Việc quy định Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm như hiện nay theo Khoản 3 Điều 32 của Luật tổ chức chính quyền địa phương là chưa hợp lý, chưa đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã, cử tri kiến nghị sửa đổi quy định Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm thành hoạt động chuyên trách”.
Trả lời : (Tại Công văn số 365/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Khoản 3 Điều 32 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: “HĐND xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của HĐND xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của HĐND xã do HĐND xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm”.

Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung quy định Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND xã hoạt động chuyên trách sẽ phải sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, sẽ làm tăng số lượng lớn biên chế cán bộ, công chức cấp xã, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, Bộ Nội vụ chưa có căn cứ để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Lạng Sơn.

50. Cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hòa Bình, Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện, tránh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thi hành Luật”. 

Trả lời : (Tại Công văn số 366/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Sau khi Luật tổ chức chính quyền địa phương được ban hành, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 về kế hoạch triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có _uan _uant ham mưu, giúp Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết hướng dẫn Luật tổ chức chính quyền địa phương: (1) Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; (2) Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (3) Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND; phối hợp với Bộ Xây dựng (cơ quan chủ trì) tham mưu, giúp Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, phê chuẩn, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; (2) Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, các nội dung được Luật tổ chức chính quyền địa phương giao Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã được ban hành.

51. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri cho rằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, gây khó khăn trong hoạt động. Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trong điều kiện không có chức danh tổ trưởng tổ đại biểu”.

Trả lời : (Tại Công văn số 364/BNV - CQĐP, ngày 20/03/2017)


Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể hoạt động của HĐND (trong đó có HĐND cấp xã). Các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về cơ cấu tổ chức của HĐND xã, phường, thị trấn không quy định HĐND cấp xã thành lập Tổ đại biểu HĐND nên không có chức danh Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND cấp xã. Vì vậy, hoạt động của HĐND cấp xã (khi không có chức danh Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND) sẽ được thực hiện thông qua kỳ họp HĐND; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

52. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Đề nghị công nhận xã Vũ Quý huyện Kiến Xương và xã Thái Hưng huyện Thái Thụy là thị trấn”. 

Trả lời : (Tại Công văn số 367/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Thái Bình, Chính phủ đã có Tờ trình số 140/TTr-CP ngày 01/4/2015 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án thành lập thị trấn Thái Ninh, huyện Thái Thụy và thị trấn Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

Tuy nhiên, ngày 01/6/2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Văn bản số 885/UBTVQH13-PL tạm dừng việc xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh cho đến khi văn bản mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 4396/VPCP-NC ngày 12/6/2015 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 2660/BNV-CQĐP ngày 23/6/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có tỉnh Thái Bình) thông báo về nội dung tạm dừng nêu trên. 

Hiện nay, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã có hiệu lực thi hành. Do Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên không có quy định chuyển tiếp đối với các Đề án thành lập đơn vị hành chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày các văn bản này có hiệu lực thi hành nên UBND tỉnh Thái Bình cần rà soát, hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, nội dung Đề án thành lập 02 thị trấn nêu trên theo quy định mới của pháp luật hiện hành để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

53. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay kinh phí hoạt động của các hội quần chúng còn hạn chế, theo quy định của dự thảo Luật về Hội sẽ xóa bỏ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động hội, điều này sẽ gây ra khó khăn cho hoạt động của các hội quần chúng. Đề nghị quy định cho phù hợp”.
Trả lời : (Tại Công văn số 706/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 05/VPCP-PL ngày 03/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật về hội, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan để nghiên cúu tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật về hội theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật về hội, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.
54. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm ban hành văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân xã để việc thực hiện chức năng giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân xã đạt hiệu quả”.

Trả lời : (Tại Công văn số 361/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Tại khoản 1 và khoản 6 Điều 108 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định các lĩnh vực phụ trách của Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp xã; đồng thời các điều 109, 110 và 111 Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn; quan hệ, phối hợp công tác và thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án của Ban của Hội đồng nhân dân (trong đó có các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã).

Như vậy, chức năng, nhiệm vụ của các Ban của Hội đồng nhân dân xã đã được quy định cụ thể tại Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

55. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn chi tiết về chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 362/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp đã được quy định tại Mục 1 Chương VI (từ Điều 78 đến Điều 112) của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 04 Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (2) Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; (3) Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; (4) Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; theo thẩm quyền Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (2) Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016  quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. 

Như vậy, chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp đã được quy định cụ thể tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành.

56. Cử tri tỉnh Bình Thuận  kiến nghị: "Kiến nghị hướng dẫn và quy định cụ thể đối với Hội đồng nhân dân cấp xã như việc: thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã, Ban Hội đồng nhân dân cấp xã thì có được sử dụng con dấu hay không; đề nghị cho thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp xã".

Trả lời : (Tại Công văn số 370/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

1. Về kiến nghị thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã
Cơ cấu tổ chức của HĐND xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Luật không quy định HĐND cấp xã có Tổ đại biểu. 

Căn cứ quy định nêu trên, HĐND cấp xã không thành lập Tổ đại biểu HĐND. Theo đó, hoạt động của HĐND cấp xã được thực hiện thông qua kỳ họp HĐND; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND được quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2. Về sử dụng con dấu của Ban của HĐND cấp xã

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban của HĐND cấp xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, nếu cần phải đóng dấu văn bản của Ban của HĐND cấp xã thì Ban của HĐND cấp xã báo cáo Thường trực HĐND cấp xã quyết định sử dụng con dấu của HĐND cấp xã.

3. Về kiến nghị thành lập Văn phòng HĐND cấp xã 

Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định việc thành lập Văn phòng HĐND cấp xã. Việc kiến nghị thành lập Văn phòng HĐND cấp xã liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương, làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, Bộ Nội vụ chưa có cơ sở để đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Bình Thuận

57. Cử tri tỉnh Quảng Trị  kiến nghị: “Đề nghị giải quyết dứt điểm việc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế mượn đất của xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho nhân dân xã Hồng Thủy ở đến nay chưa trả lại cho xã A Bung”.
Trả lời : (Tại Công văn số 377/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Căn cứ hồ sơ lưu trữ về quá trình quản lý địa giới hành chính giữa xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế th́ không có tài liệu nào thể hiện nội dung xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế mượn đất của xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho nhân dân xã Hồng Thủy ở. Tuy nhiên, để giải quyết việc tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế chưa xác định được địa giới hành chính tại khu vực giáp ranh giữa xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 07-TB/TW-m ngày 01/6/2016 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1184/VPCP-NC ngày 14/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế, tháng 9/2016 Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn công tác liên ngành trung ương tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế để có căn cứ hoàn thiện văn bản trình Quốc hội xem xét, quyết định phương án xác định địa giới hành chính giữa 2 tỉnh tại khu vực nêu trên.

58. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Cử tri đề nghị quan tâm sớm tách huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thành 02 đơn vị hành chính và nâng lên thành 02 quận”.

Trả lời : (Tại Công văn số 368/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Bộ Nội vụ chưa nhận được hồ sơ trình của thành phố Đà Nẵng về việc chia huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng thành 02 đơn vị hành chính và thành lập 02 quận như đề nghị của cử tri nêu trên.

Hiện nay, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã có hiệu lực thi hành. Theo đó, nếu việc chia huyện Hòa Vang thuộc thành phố Đà Nẵng thành 02 đơn vị hành chính để thành lập 02 quận mới mà không làm tăng tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của thành phố Đà Nẵng, đồng thời bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 thì Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành trình tự, thủ tục xây dựng Đề án theo quy định.

59. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Đề nghị giải quyết dứt điểm việc phân chia ranh giới quản lý trên địa bàn giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng (khu vực giáp ranh phía Bắc huyện Cát Hải và tỉnh Quảng Ninh”.
Trả lời : (Tại Công văn số 376/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh có 02 khu vực chưa xác định được địa giới hành chính tồn tại từ năm 1995 (khi kết thúc thực hiện Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã). Để giải quyết vấn đề này, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 5010/TTr-BNV ngày 30/10/2015 báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội xem xét, quyết định phương án xác định địa giới hành chính giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tại 02 khu vực nêu trên. Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện văn bản báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ xem xét, trình Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Quốc hội (theo Công văn số 9840/VPCP-NC ngày 24/11/2015 của Văn phòng Chính phủ). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cuối tháng 10/2016 Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn công tác liên ngành trung ương tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế để có căn cứ hoàn thiện văn bản báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị và Quốc hội theo quy định.

60. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri của 04 xã Tân Hòa, Tân Hội, Tân Ngãi và Trường An còn đang băn khoăn về vấn đề 04 xã này có được lên phường hay không, nếu không lên phường được thì tập trung xây dựng 04 xã để đạt xã nông thôn mới. Cử tri đề nghị xem xét để 04 xã lên phường và xét theo tiêu chuẩn cũ, nếu không lên phường được thì trở về xã để được hưởng chế độ của xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 369/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Vĩnh Long, Chính phủ đã có Tờ trình số 121/TTr-CP ngày 26/3/2015 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Đề án thành lập 04 phường Tân Hòa, Tân Hội, Tân Ngãi và Trường An thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, ngày 01/6/2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có Văn bản số 885/UBTVQH13-PL tạm dừng việc xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh cho đến khi văn bản mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực thi hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Văn bản số 4396/VPCP-NC ngày 12/6/2015 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 2660/BNV-CQĐP ngày 23/6/2015 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có tỉnh Vĩnh Long) thông báo về nội dung tạm dừng nêu trên.

Hiện nay, Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã có hiệu lực thi hành. Do Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên không có quy định chuyển tiếp đối với các Đề án thành lập đơn vị hành chính đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội trước ngày các văn bản này có hiệu lực thi hành nên UBND tỉnh Vĩnh Long cần rà soát, hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, nội dung Đề án thành lập 04 phường nêu trên theo quy định mới của pháp luật hiện hành để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
61. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: “Cử tri phản ánh, các văn bản hướng dẫn Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó có nội dung quy trình bầu trưởng thôn quá rườm rà, quá nặng cho chức danh trưởng thôn; hướng dẫn các bước còn khắt khe hơn hiệp thương bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, dẫn đến khi triển khai thực hiện cơ sở còn gặp khó khăn, đặc biệt là những nơi tình hình phức tạp thì không bầu được trưởng thôn. Đề nghị Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp, dễ thực hiện, vì thôn không phải là một cấp chính quyền”. 

Trả lời : (Tại Công văn số 379/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 05/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong đó quy trình bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố  thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri, các địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

62. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Theo Nghị định 15/NĐ-CP ngày 26/01/2007 về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện, huyện Sốp Cộp thuộc huyện loại II. Tuy nhiên huyện Sốp Cộp là huyện vùng sâu vùng xa, diện tích rộng, đặc biệt là có đường biên giới với nước bạn Lào dài 120km, để thuận lợi trong việc quản lý địa bàn nhằm đảm bảo quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, huyện Sốp Cộp đề nghị Chính phủ xem xét cho các huyện có đường biên giới kéo dài từ 50km trở lên được xếp vào huyện loại I”.
Trả lời : (Tại Công văn số 380/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Ngày 25/5/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính thay thế Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện. Do vậy, đề nghị tỉnh Sơn La thực hiện việc phân loại đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên.

63. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: “Tổ 17 phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình thành lập đã 12 năm nay, nhưng nằm trên địa giới hành chính thuộc xã Vũ Phúc quản lý. HĐND phường Phú Khánh, HĐND thành phố Thái Bình, HĐND tỉnh Thái Bình đã họp thống nhất quyết định điều chỉnh địa giới hành chính xã Vũ Phúc quản lý (nhân dân tổ 17 phường Phú Khánh đang sinh sống) về thuộc địa giới hành chính phường Phú Khánh. Nhưng đã 2 năm nay chưa có kết quả giải quyết, đề nghị sớm xem xét để nhân dân tổ 17 phường Phú Khánh yên tâm, ổn định cuộc sống”.
Trả lời : (Tại Công văn số 375/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Để chuyển địa bàn sinh sống của nhân dân tổ 17 phường Phú Khánh từ địa giới hành chính xã Vũ Phúc quản lý sang địa giới hành chính phường Phú Khánh quản lý thì phải thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Khánh và xã Vũ Phúc thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Khánh và xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình để lấy ý kiến Nhân dân là cử tri thuộc phường Phú Khánh và xã Vũ Phúc làm căn cứ đề nghị HĐND phường Phú Khánh, HĐND xã Vũ Phúc, HĐND thành phố Thái Bình và HĐND tỉnh Thái Bình xem xét, ban hành nghị quyết về vấn đề này. Đồng thời, UBND tỉnh Thái Bình lập Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Khánh và xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

64. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Dương để thành lập một huyện mới thuộc tỉnh Tuyên Quang. Huyện Sơn Dương hiện có diện tích 78.783 ha, 33 xã, thị trấn, dân số 192.216 người, do diện tích lớn, nhiều đơn vị hành chính nên khó khăn trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. Việc thành lập huyện mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, điều hành, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân”.

Trả lời : (Tại Công văn số 378/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Hiện nay, việc thành lập mới đơn vị hành chính huyện thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Theo đó, huyện miền núi, vùng cao phải có diện tích tự nhiên từ 850 km2 (85.000 ha), dân số từ 80.000 người và 16 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, trong đó có ít nhất 01 thị trấn. Như vậy, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang hiện có diện tích tự nhiên là 78.783 ha chưa đủ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính huyện miền núi thì không thể điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sơn Dương để thành lập thêm một huyện. 

65. Cử tri tỉnh Nam  Định và tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Cử tri đề nghị nhiệm kỳ của trưởng thôn, phó trưởng thôn và các đoàn thể nên quy định đủ 5 năm cho thống nhất với các nhiệm kỳ khác của Đảng và chính quyền vì thời gian nhiệm kỳ là 2 năm rưỡi như quy định là quá ngắn, chi phí bầu cử gây tốn kém cho ngân sách nhà nước”. 

Trả lời : (Tại Công văn số 373/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là hai năm rưỡi để phù hợp với nhiệm kỳ chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri và các địa phương trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV nêu trên.

66. Cử tri tỉnh BÌnh Thuận kiến nghị: "1. Hiện nay, Cán bộ Văn phòng cấp ủy xã, phường được xếp vào ngạch bán chuyên trách, ngoài hệ thống phụ cấp được hưởng thì không có chế độ gì thêm. Đề nghị Trung ương quan tâm xem xét cho chức danh này vào ngạch biên chế cán bộ xã.

2. Cử tri kiến nghị xem xét lại những bất cập của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về số lượng cán bộ ở xã, phường, thị trấn; mức lương, trợ cấp cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn thấp; đối tượng là cán bộ không chuyên trách mức phụ cấp quá thấp. Đề nghị điều chỉnh lương kịp thời đúng thực tế để bảo đảm được đời sống của những cán bộ cơ sở, nhất là đối tượng cán bộ không chuyên trách.

3. Cử tri kiến nghị điều chỉnh lương kịp thời đúng thực tế để bảo đảm được đời sống của những cán bộ cơ sở, nhất là đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã".

Trả lời : (Tại Công văn số 1171/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Văn phòng Đảng ủy) để hưởng lương như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. 

2. Về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với các quy định trước đó (Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

67. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: "Cử tri phản ảnh, theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng được giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước thì chỉ khoảng 20 đến 30% đối tượng làm Chủ nhiệm hợp tác xã trong giai đoạn từ 01 tháng 7 năm 1997 trở về trước được hưởng chế độ này. Vì thực tế, trong giai đoạn này, hầu hết các xã do đông dân cư nên đều có đến 02 hợp tác xã, rất ít xã có 01 hợp tác xã có quy mô toàn xã. Do đó, Chủ nhiệm những hợp tác xã này không được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ-TTg. Cử tri đề nghị sửa đổi Quyết định này theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm những hợp tác xã không có quy mô toàn xã".

Trả lời : (Tại Công văn số 1168/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo (tại Công văn số 9300/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ): "Đồng ý kéo dài thời gian giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định" (gửi kèm Quyết định số 250/QĐ-TTg).

68. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Cử tri đề nghị phụ cấp chức vụ của trưởng, phó phòng cấp huyện phải tương đương với phụ cấp của trưởng, phó phòng các sở, ban ngành cấp tỉnh và tương đương vì công việc của người lãnh đạo cấp phòng huyện cũng khó khăn và phức tạp vì trực tiếp giải quyết các yêu cầu của nhân dân và thường xuyên đi công tác cơ sở (địa hình, giao thông đến trung tâm xã, thôn, bản còn hết sức khó khăn)”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1624/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang quy định mức lương của Trưởng phòng và Phó phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn mức lương của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 374 đồng, 405 đồng và 438 đồng;

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 333 đồng, 359 đồng và 388 đồng.

b) Phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 346 đồng, 374 đồng và 405 đồng;

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 310 đồng, 333 đồng và 359 đồng.

2. Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang quy định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2.

b) Phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,1.

3. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang giữ tương quan phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,5;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3.

b) Phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2.

Việc quy định mức lương hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh được xem xét trên chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo cấp hành chính (cấp tỉnh và cấp huyện) để đảm bảo tính thứ bậc hành chính, phù hợp với quy định tại Điều 9 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

69. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: “Hiện nay, những người làm việc trong bộ máy nhà nước đều là cán bộ, công chức như nhau nhưng có người có phụ cấp thâm niên, phụ cấp ngành nhưng có ngành thì không có các loại phụ cấp này. Đề nghị xem xét lại vấn đề này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1627/ BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Chế độ tiền lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từ tháng 10 năm 2004 theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Hội nghị Trung ương 8 khóa IX. Theo đó, đã quy định nguyên tắc cán bộ, công chức, viên chức áp dụng chung bảng lương; điều kiện lao động đặc thù và ưu đãi ngành, nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Căn cứ quy định nêu trên và do mức lương theo ngạch, bậc quy định trong bảng lương công chức, viên chức còn thấp, các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước đã quy định áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù theo ngành, nghề như sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự, dự trữ quốc gia, kiểm lâm, hải quan, nhà giáo, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đảng.

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ xếp lương theo các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nhà giáo, y tế, kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát đê điều, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thống kê, dự trữ quốc gia, văn hóa - thông tin, khí tượng thủy văn, quản lý thị trường, hải quan, kiểm toán. 

- Phụ cấp trách nhiệm theo nghề áp dụng đối với các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành tòa án, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra đảng và thi hành án dân sự, công chứng. 

2. Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, không bổ sung các loại phụ cấp đặc thù theo ngành, nghề. Căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI. 

70. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: “Cử tri kiến nghị, việc quy định mức hưởng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp như hiện nay là chưa phù hợp. Ví dụ, phụ cấp chức vụ của Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ được hưởng là 0,7 bằng Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện được hưởng là 0,3 trong khi đó Hiệu trưởng trường PTTH hạng I là 0,70, phó hiệu trưởng là 0,55; Hiệu trưởng trường PTCS hạng 1 là 0,55, phó hiệu trưởng là 0,45…Do đó, đề nghị cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1623/ BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Chế độ tiền lương hiện hành thực hiện từ tháng 10 năm 2004 đến nay đã phát sinh một số bất cập, trong đó có vấn đề như ý kiến cử tri nêu. Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI. 

71. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Đề nghị nâng mức phụ cấp khu vực từ 0,4 lên 0,5 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ được quy định tạiThông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDTngày 05/01/2005 vì huyện Ba Chẽ có 7 xã được hưởng phụ cấp 0,5 và xã Nam Sơn là 01 trong 05 xã đặc biệt khó khăn của huyện”. 

Trả lời : (Tại Công văn số 1622/ BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Mức phụ cấp khu vực được xác định theo các yếu tố quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộchướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, cụ thể là: 

Yếu tố địa lý tự nhiên như: Khí hậu xấu, thể hiện ở mức độ khắc nghiệt về nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió,… cao hơn hoặc thấp hơn so với bình thường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;

Xa xôi, hẻo lánh (mật độ dân cư thưa thớt, xa các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xa đất liền…), đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại thấp kém, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người; 

Ngoài ra, khi xác định phụ cấp khu vực có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, sình lầy.

2. Đến nay, nếu có thay đổi các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc có văn bản gửi Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc để xem xét, trả lời cho phù hợp.

72. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Cử tri kiến nghị xem xét, giải quyết phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã. Quy định người đương chức kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã được hưởng phụ cấp này. Có chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1626/ BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và cán bộ Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã không thuộc chức danh cán bộ cấp xã quy định tại Khoản 2 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức. Chế độ đối với các chức danh nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, cụ thể là: Số lượng, chức danh và mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

73. Cử tri tỉnh Bắc Ninh  kiến nghị: “Đề nghị quy định phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã. Vì theo quy định hiện nay, Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp xã phải là cán bộ nghỉ hưu, hoặc đối tượng đang hưởng BHXH mới được phụ cấp, còn Chủ tịch không phải đối tượng trên thì không có phụ cấp, như vậy là chưa hợp lý”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1625/ BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/20104 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối vói cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữu chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện theo chế độ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại các hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do Hội quyết định trên cơ sở kinh phí của Hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp nội dung của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

74. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “- Cử tri kiến nghị xem xét, giải quyết phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã. Quy định người đương chức kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã được hưởng phụ cấp này. Có chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn.

- Cử tri rất băn khoăn việc tăng lương cho công chức, viên chức nhà nước rất chậm, trong khi giá cả tiêu dùng luôn biến động tăng, làm cho đời sống của bộ phận công chức, viên chức gặp khó khăn. Cử tri đề nghị cần quan tâm vấn đề này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1620/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Vấn đề chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và cán bộ Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã) và tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 879/BNV-TL ngày 21 tháng 02 năm 2017 (kèm theo) gửi Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

75. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: “Việc quy định một số đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp 70% đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, có những trường hợp 02 trụ sở cơ quan ở 02 ấp khác nhau trong cùng một xã, chỉ cách nhau một con đường nhưng do cơ quan này thuộc ấp đặc biệt khó khăn và cơ quan kia không thuộc ấp đặc biệt khó khăn nên có sự so bì về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở 02 cơ quan rất gần nhau lại có mức thu nhập chênh lệch nhau rất xa”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1621/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 1906/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ); Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong quý IV năm 2017. Vấn đề cử tri kiến nghị nêu trên sẽ được nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng Nghị định nêu trên.

76. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: Đề nghị có hướng dẫn chi tiết về biên chế đối với Văn phòng điều phối nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện để địa phương triển khai thực hiện”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1547/BNV-TCBC, ngày 23/03/2017)

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương, trong đó có biên chế công chức của Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ như: Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về quản lý biên chế công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 21/2010/NĐ-CP); Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP; Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 36/2013/NĐ-CP) và các Thông tư của Bộ Nội vụ, gồm: Thông tư số 07/2010/TT - BNV ngày 26/7/2010 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Theo đó, biên chế công chức được xác định trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên và Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tưóng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định và giao biên chế công chức đối với Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh, cấp huyện trong tổng biên chế công chức của địa phương được cấp có thẩm quyền giao.

77. Cử tri tỉnh Tuyên Quang kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật người cao tuổi, theo đó đề nghị Hội người cao tuổi có hệ thống tổ chức gồm 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và để Hội người cao tuổi ngoài sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung của Luật về hội”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1595/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

- Khoản 1 Điều 29 Luật Người cao tuổi quy định về trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác người cao tuổi”. Do đó việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Về đề nghị Hội người cao tuổi có hệ thống tổ chức gồm 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã): về  vấn đề này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2484-CV/VPTW ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng như sau: “Giữ nguyên mô hình thí điếm Hội Người cao tuổi ở 13 tỉnh, thành phố như hiện nay, không nên nhân rộng; giao Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam Khóa V theo mô hình tổ chức 2 cấp (ở Trung ương và xã, phường, thị trấn).

Do đó, việc đề nghị Hội người cao tuổi có hệ thống tổ chức gồm 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) chưa phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm quyền nêu trên.

Về đề nghị để Hội Người cao tuổi không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật về hội.

a) Hiện nay, tổ chức, hoạt động của Hội Người cao tuổi thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “Không xây dựng văn bản riêng đối với một số hội đã được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, hội có đoàn”.

b) Kiến nghị của cử tri nêu trên được Bộ Nội vụ tổng hợp, giải trình trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật về hội để trình Quốc hội Khóa XIV xem xét, quyết định.

78. Cử tri tỉnh Cà Mau kiến nghị: “Cử tri kiến nghị nhà nước quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội người cao tuổi ấp, khóm”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1599/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

1. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Thông báo số 58-TB/TW ngày 28 tháng 10 năm 2011, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-BNV ngày 30 tháng 3 năm 2012, trong đó có ghi: ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cơ sở) thì có Hội Người cao tuổi cơ sở. Thời gian qua, có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện thí điểm chuyển đổi Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện thành Hội Người cao tuổi. Ngày 06 tháng 11 năm 2012, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông báo số 38-TB/VPTW về ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư như sau: Tổ chức Hội Người cao tuổi giữ nguyên như hiện nay và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam.... Riêng với 13 tỉnh, thành phố đã thí điểm lập Hội Người cao tuổi, trước mắt, đồng ý giữ nguyên như hiện nay.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2484- CV/VPTW ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Trung ương Đảng như sau: “Giữ nguyên mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi ở 13 tỉnh, thành phố như hiện nay, không nên nhân rộng; giao Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thẩm định, phê duyệt Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam Khóa V theo mô hình tổ chức 2 cấp (ở Trung ương và xã, phường, thị trấn).

Do đó, theo chủ trương của cấp có thẩm quyền nêu trên và Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam hiện hành thì không có Hội Người cao tuổi ấp, khóm.

Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác định là hội có tính chất đặc thù theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ kinh phí cho Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù.

b) Trường hợp Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác định là hội có tính chất đặc thù theo Điều 3 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì việc hỗ trợ kinh phí cho Hội Người cao tuổi ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội.

79. Cử tri tỉnh Bình Định và Tiền Giang kiến nghị: “Cử tri cho rằng hiện nay Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đã bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại. Dự án Luật về Hội lại chuẩn bị chưa hoàn chỉnh, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và thiếu cơ sở pháp lý để các hội tổ chức hoạt động trong thời gian qua. Cử tri kiến nghị tăng cường rà soát, hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội sớm xem xét, thông qua”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1597/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật về hội, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

80. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Cử tri nhất trí việc chưa thông qua Luật về Hội tại kỳ họp thứ 2 vừa qua. Đề nghị trong Dự án Luật cần bổ sung quy định cơ chế tự chủ tài chính đối với các tổ chức, hội đặc thù, để thực hiện chủ trương xóa bao cấp, tránh cơ chế xin cho, giảm gánh nặng ngân sách. Đối với hội có thành phần hội viên và nội dung sinh hoạt tương tự nhau (hội Cựu thanh niên xung phong, hội Trường Sơn, hội Cựu chiến sỹ bị địch bắt tù đày, hội Cựu chiến binh...) có thể sáp nhập vào một hội để thuận lợi hơn trong công tác quản lý của nhà nước”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1598/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật về hội, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.
81. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri tiếp tục đề nghị Nhà nước quan tâm cho Hội người cao tuổi là tổ chức chính trị - xã hội, vì cho rằng hội người cao tuổi là một tổ chức gồm những người từng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam phát huy bản chất yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, không ngừng phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới phát triển của địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1599/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “về nguyên tắc, trước mắt giữ nguyên các hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị -xã hội - nghề nghiệp; không đặt vấn đề công nhận mới tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp...”. Do đó, việc đề nghị Hội người cao tuổi là tổ chức chính trị - xã hội chưa phù hợp với chủ trương nêu trên.

82. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: “Kiến nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu Chính phủ cho phép thành lập Hội Cựu sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tương tự như Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhằm đảm bảo sự Lãnh đạo hoạt động thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã nghỉ hưu”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1600/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Khoản 2, Điều 9, Hiến pháp năm 2013; Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “Về nguyên tắc, trước mắt giữ nguyên các hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị -xã hội - nghề nghiệp; không đặt vấn đề công nhận mới tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

Do đó, việc đề nghị thành lập Hội Cựu sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tương tự như Hội Cựu chiến binh Việt Nam (là tổ chức chính trị - xã hội) chưa phù hợp với quy định và chủ trương nêu trên.

83. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Kiến nghị quy định về việc thành lập Hiệp hội Phòng cháy và chữa cháy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên phạm vi cả nước để có thể tranh thủ các nguồn lực, nguồn vốn xã hội cho công tác PCCC; đồng thời tạo điều kiện tiếp xúc giao lưu và tranh thủ của các quốc gia, tổ chức quốc tế khác. Trước mắt, có thể thí điểm thành lập Hiệp hội PCCC tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1601/BNV-TCPCP, ngày 27/03/2017)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Căn cứ quy định của pháp luật về hội, tổ chức và công dân Việt Nam có nhu cầu thành lập Hội xây dựng hồ sơ xin phép thành lập Hội trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc thành lập Hội cần được sự thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

84. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Cử tri rất băn khoăn việc tăng lương cho công chức, viên chức nhà nước rất chậm, trong khi giá cả tiêu dùng luôn biến động tăng, làm cho đời sống của bộ phận công chức, viên chức gặp khó khăn. Cử tri đề nghị cần quan tâm vấn đề này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1618/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình Chính phủ số 868/TTr-BNV ngày 21 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

85. Cử tri tỉnh Đồng Tháp kiến nghị: “Cử tri rất băn khoăn việc tăng lương cho công chức, viên chức nhà nước rất chậm, trong khi giá cả tiêu dùng luôn biến động tăng, làm cho đời sống của bộ phận công chức, viên chức gặp khó khăn. Cử tri đề nghị cần quan tâm vấn đề này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1619/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình Chính phủ số 868/TTr-BNV ngày 21 tháng 02 năm 2017 về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

86. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: "Cử tri đề nghị điều tra và xử lý nghiêm minh những vụ việc gây bức xúc trong dư luận như: vụ việc của ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương; vụ việc bổ nhiệm cán bộ ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ... Có biện pháp đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền như hiện nay".
Trả lời : (Tại Công văn số 1665/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)


1. Đối với những vụ việc gây bức xúc trong dư luận như: vụ việc của ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương và vụ việc bổ nhiệm cán bộ ở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, ... Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.


Về biện pháp đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lôi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: "Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch".

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, xóa bỏ tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

87. Cử tri tỉnh Bạc Liêu kiến nghị: hiện nay chế độ cho cán bộ cấp xã còn thấp, nhiều nơi chi trả quá chậm khiến cho cán bộ gặp nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Trong khi chủ trương của nhà nước là khuyến khích nhân tài, cán bộ trẻ có năng lực về công tác tại địa phương, như vậy rất khó thu hút đội ngũ này. Đề nghị quan tâm cho các đối tượng này".
Trả lời : (Tại Công văn số 1666/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

1. Về chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sau đây viết tắt Nghị định số 92/2009/NĐ-CP) và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố quy định tại các Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó; đồng thời, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đã phân cấp thẩm quyền cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp 

2. Về chính sách khuyến khích nhân tài, cán bộ trẻ về công tác tại địa phương:


a) Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng công chức, viên chức đã có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng, cụ thể như:

Thực hiện Điều 6 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, tại Điều 19 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thực hiện Khoản 4 Điều 10 Luật Viên chức năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, tại Điều 14 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù họp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ những chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Đồng thời với các Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trình Bộ Chính trị thông qua (tại Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị). Theo đó, Bộ Chính trị đã cho chủ trương thực hiện một số chính sách đột phá trong việc thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trong đó có chính sách phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo và thực tiễn công tác; chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển ... Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy định cụ thể để triển khai thực hiện.


c) Ngày 16/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; theo đó, tại Điểm b Khoản 2 Mục IV quy định về chính sách áp dụng đối với đội viên Dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên Dự án có nhu cầu tiếp tục làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng theo một trong các phương án sau:


Được cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã hoặc được Ủy ban nhân dân huyện bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc huyện. Trong các trường hợp này được Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác xem xét chuyển thành công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 của Luật Cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.


Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho các đội viên Dự án thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo xem xét chuyển thành công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp địa phương nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho đội viên Dự án hoặc đội viên Dự án không có nguyện vọng làm việc tại địa phương thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình công tác của đội viên Dự án ở các xã thuộc huyện nghèo để làm căn cứ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ,, công chức, viên chức.

Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi); trong đó, tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 đã quy định: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì Đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (sau đây viết tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như sau:


- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

- Xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) và tại các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 402/QĐ-TTg nêu trên.

88. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: "về công tác đào tạo, sử dụng nhân tài: cử tri đề nghị cán bộ chủ chốt phải thực sự tiêu biểu, là người có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước".
Trả lời : (Tại Công văn số 1667/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bố nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch; Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thực sự tiêu biểu, là người có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước, đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc thực tài, bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

89. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: 

1. Cử tri phản ánh, thời gian gần đây nhiều vụ được phát hiện, xử lý do vi phạm pháp luật đều liên quan đến tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Đề nghị tăng cường quản lý và làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

2. Cử tri phản ánh, thi tuyển công chức nhiều cơ quan, đơn vị chỉ tuyển người có bằng đại học chính quy. Theo cử tri như vậy là không công bằng vì hệ thống giáo dục nước ta hiện nay không phân biệt giữa bằng được đào tạo theo loại hình chính quy và các loại hình khác. Đề nghị xem xét, bảo đảm hợp lý hơn.

Trả lời : (Tại Công văn số 1668/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

1. Về nội dung số 1:


Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã quy định rõ nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và trong quá trình thi hành công vụ (Điều 8, Điều 9 và Điều 19). Theo đó, nếu cán bộ, công chức có sai phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. Đồng thời, để tăng cường công tác quản lý, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:


Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;


Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức;

Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Về nội dung số 2:

Triển khai nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu đổi mới công tác thi tuyển công chức theo hướng đơn giản về thủ tục và đổi mới các môn thi để bảo đảm thuận lợi trong việc đánh giá kết quả và áp dụng phương thức tổ chức thi trên máy vi tính trong kỳ thi tuyển công chức, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo.

90. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: "Đề nghị làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, để có lực lượng kế cận đủ đức và tài sẵn sàng đảm nhận công việc khi cần thiết. Hạn chế tình trạng bổ nhiệm cán bộ do quan hệ, nể nang, quen biết như ở Bộ Công Thương nhiệm kỳ trước hay ở một số tỉnh vừa qua. Cử tri mong muốn khi phát hiện ra, các cấp có thẩm quyền cần xử lý kiên quyết, triệt để làm gương và lấy lại lòng tin của nhân dân".
Trả lời : (Tại Công văn số 1669/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhũng biếu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch; Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ.

Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

91. Cử tri tỉnh Tuyên Quang, An Giang kiến nghị: "Cử tri phản ánh, việc liên quan đến công tác cán bộ là bổ nhiệm "cả nhà làm quan", "cơ quan là cán bộ lãnh đạo, không có nhân viên" gây bức xúc trong dư luận và nhân dân. Đề nghị xem lại "quy trình bổ nhiệm", đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ xử lý nghiêm những người có trách nhiệm trong công việc thực hiện công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.”

Trả lời : (Tại Công văn số 1670/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. 

Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

92. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: "Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo quyết liệt các địa phương trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm đối với các chức danh công chức và chức vụ quản lý, các điều kiện cần và đủ để làm căn cứ tuyển dụng và phân công nhiệm vụ. Đồng thời có văn bản chỉ đạo việc nghiêm túc thực hiện các điều kiện về vị trí việc làm, chức vụ quản lý đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm nếu không thực hiện đúng yêu cầu đề ra".

Trả lời : (Tại Công văn số 1671/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

1. Đến nay, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt số lượng vị trí việc làm của các Bộ, ngành, địa phương (không tính Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Hiện nay, trên cơ sở danh mục vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, các Bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm.

2. Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2016, Chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên) được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm.

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường hợp tăng thêm số lượng người làm việc so với tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, các bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

93. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: "Kiến nghị khẩn trương làm rõ trách nhiệm trong việc để cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của mình ra nước ngoài không trở về, nhất là đối với cán bộ, công chức là lãnh đạo các Tập đoàn lớn; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm; Đồng thời, xem xét, sửa đổi các quy định hiện hành để quản lý chặt chẽ hơn các đối tượng này, tránh xảy ra các vụ việc tương tự, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân".

Trả lời : (Tại Công văn số 1672/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự dịễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bố sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

Để xử lý trách nhiệm người đứng đầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Theo đó quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành; trong quá trình đề xuất, tham mưu, trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu vi phạm sẽ bị xử lý ở các hình thức quy định về trách nhiệm kỷ luật; trách nhiệm dân sự; trách nhiệm vật chất; trách nhiệm hình sự hay trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

94. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Cử tri đề nghị điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Châu Đốc để đảm bảo tiêu chí đô thị loại II, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố vùng biên giới”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1682/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh An Giang căn cứ các quy định nêu trên để lập đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

95. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: “Đề nghị cho chia tách xã Tà Tổng, huyện Mường Tè thành 2 xã Tà Tổng và Nậm Ngà thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình nhân dân, vì đây là khu vực có địa bàn rộng, giáp ranh với các xã huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thường xuyên xảy ra tình trạng dân di cư tự do, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (xã Tà Tổng có diện tích tự nhiên 51.163,15 ha, dân số 6.592 người, trên 90% là đồng bào dân tộc Mông”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1684/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Nếu thành lập đơn vị hành chính mới sẽ làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế. Vì vậy trước mắt cần thực hiện nguyên tắc ổn định các đơn vị hành chính hiện có theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

96. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: ‘Cử tri một số xã vùng cao đề nghị nghiên cứu, rà soát, cho một số xã ở vùng miền núi, vùng cao có diện tích rộng, dân số đông được tách xã.

2. Cử tri đề nghị quan tâm chỉ đạo giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1684/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính được thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Nếu thành lập đơn vị hành chính mới sẽ làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế. Vì vậy trước mắt cần thực hiện nguyên tắc ổn định các đơn vị hành chính hiện có theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh, huyện chỉ đạo UBND các xã có khu vực tranh chấp phối hợp cùng giải quyết. Trường hợp không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì UBND tỉnh, huyện chỉ đạo UBND các xã có khu vực tranh chấp phối hợp lập hồ sơ báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

97. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét trình Chính phủ quy định biên chế công chức đối với 02 chức danh Phó Trưởng Công an xã và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự ở các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, vì đối với các xã biên giới, tình hình an ninh phức tạp, hai chức danh này phải thi hành nhiệm vụ thường xuyên hành ngày”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1685/BNV-CQĐP, ngày 29/03/2017)

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Phó Trưởng Công an xã và Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã) để hưởng lương như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri đế tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

98. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, điều chỉnh quy định tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo hướng tăng thời gian nhiệm kỳ của trưởng thôn, phó thôn, tổ trưởng tổ dân phố tối đa không quá hai năm rưỡi lên tối đa không quá năm năm nhằm giảm chi phí bầu cử, tiết kiệm ngân sách nhà nước”

Trả lời : (Tại Công văn số 1686/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Ngày 31/8/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong đó quy định nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố là hai năm rưỡi để phù hợp với nhiệm kỳ của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố. Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của cử tri và các địa phưong khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/TT/TT-BNV nêu trên.

99. Cử tri tỉnh Cần Thơ, An Giang, Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế  kiến nghị: “Đề nghị bổ sung quy định việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp xã, gồm những đại biểu được bầu ở một hoặc một số đơn vị bầu cử ở thôn, bản, tổ dân phố. Hiện nay, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chỉ quy định việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh, cấp huyện”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1687/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều 32, 60 và 67 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Luật không quy định Hội đồng nhân dân cấp xã có Tổ đại biểu. Việc kiến nghị bổ sung quy định thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, làm tăng tổ chức bộ máy, không phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

100. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Hải Phòng là thành phố đô thị loại I cấp quốc gia, theo Quyết định số 1574/QĐ-BNV ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các đơn vị hành chính quận thuộc thành phố Hải Phòng đều là đơn vị hành chính loại II. Để kịp thời kiện toàn, hoàn thiện bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp úng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xem xét, quyết định phân loại các đơn vị hành chính quận theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1688/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Ngày 25/5/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Do vậy, để có căn cứ thẩm định, xem xét, quyết định phân loại đơn vị hành chính các quận thuộc thành phố Hải Phòng, Bộ Nội vụ đề nghị thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 nêu trên, lập hồ sơ, Tờ trình đề nghị phân loại đơn vị hành chính quận gửi Bộ Nội vụ để làm cơ sở xem xét, quyết định.

101. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Đề nghị cần có chế độ hỗ trợ thêm cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường và thôn, bản vì mức phụ cấp quá thấp đối vói cán bộ không chuyên trách cấp xã, đặc biệt đề nghị tỉnh Thanh Hóa sớm bố trí cho Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản vì Trưởng ban công tác mặt trận hoạt động nhiều mà không có phụ cấp.

- Một số chức danh cán bộ khu phố, thôn qua thực tiễn cử tri thấy có thể bố trí kiêm nhiệm như: Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng phố, thôn; Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận...Đề nghị có quy định cụ thể về các chức danh này cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vừa giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, để đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn, đồng thời có quy định về chế độ chính sách nếu kiêm nhiệm”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1689/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, kiến nghị của cử tri về chế độ phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách (trong đó có việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

102. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Kiến nghị sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho hưởng mức phụ cấp bằng với mức lương khởi điểm theo bằng cấp chuyên môn mà họ hiện có khi bắt đầu làm việc ở các vị trí đó cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nếu sau này họ được tuyển dụng vào công chức hoặc chuyển sang hoạt động chuyên trách thì cho hưởng các quyền lợi khác về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn theo quy định hiện hành. Có như vậy, mới có thể động viên được đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, sửa đổi theo hướng quy định các chức danh đối với người làm công tác Đảng ở cơ sở như Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy là chuyên trách để có các chế độ, chính sách phù hợp; Đồng thời, xem xét, nâng phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở giúp họ ổn định cuộc sống, khuyến khích và động viên họ yên tâm công tác. Bởi, hiện nay mức phụ cấp chưa tương xứng, chưa động viên được họ; hơn nữa việc quy định các chức danh này là hoạt động không chuyên trách cấp xã đã làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ của họ.

· Kiến nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về thời gian làm việc của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Bởi, theo công văn số 1373/BNV-CQĐP ngày 30/3/2016 của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII thì “Cán bộ không chuyên trách là những người chỉ tham gia việc công một phần thời gian lao động.” Nhưng, thời gian qua do yêu cầu công việc, hầu hết những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh đều làm việc và chịu trách nhiệm như những người hoạt động chuyên trách khác của cấp xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1690/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Về phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích nhũng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.


2. Về sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP theo hướng quy định những ngưòi làm công tác đảng ỏ cơ sở là cán bộ chuyên trách cấp xã

Chức Vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đối với người làm công tác đảng ở cơ sở như tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, văn phòng đảng ủy như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Đồng thời, theo quy định tại điểm 15.1, khoản 15 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đã quy định: “Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra; các thành viên nói chung là kiêm nhiệm”. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng họp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

3. Về hướng dẫn cụ thể thòi gian làm việc của những người hoạt động không chuyên trách

Thời gian làm việc đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được ghi tại Điểm b Khoản 1 Mục D Phần III Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở ở xã, phường, thị trấn, cụ thể là: “Cán bộ không chuyên trách là những người chỉ tham gia việc công một phần thời gian lao động”. Trên thực tế, thời gian làm việc cụ thể của những người hoạt động không chuyên trách do chính quyền địa phương xác định tùy theo khối lượng công việc, nhiệm vụ ở cơ sở của từng địa phương. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu, đề xuất khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đe án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

103. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Cử tri kiến nghị khảo sát, tổng kết và sửa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp với tìph hình thực tế công việc tại cấp cơ sở”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1691/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với các quy định trước đó (Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phổ để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ 'thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu, sửa đối, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

104. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: “Về chế độ đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã: Cử tri đề nghị mở rộng đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm Hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước. Theo quy định này, chỉ giải quyết chế độ đối với Chủ nhiệm HTX nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã (trước ngày 01/01/1997, đã từ trần trong thời gian làm Chủ nhiệm HTX hoặc sau khi thôi làm Chủ nhiệm HTX mà chưa được giải quyết chế độ, chính sách BHXH), còn Chủ nhiệm các HTX trên địa bàn xã có từ 02 HTX (nhưng có quy mô tương đối lớn, như quy mô toàn xã) lại không được hưởng chế độ từ chính sách này là không hợp lý. Đề nghị mở rộng đối tượng được hưởng chính sách như trên”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1692/BNV-CCVC, ngày 28/03/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 09/9/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 giải trình cụ thể lý do cùng một loại hình hợp tác xã thì Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã được hưởng chế độ, chính sách nhưng Chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã không được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg. Trên cơ sở ý kiến giải trình của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 93 00/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, theo đó đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm họp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg đến hết ngày 31/12/2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định (xin gửi kèm Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 của Bộ Nội vụ và Công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 của Văn phòng Chính phủ.

105. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ sớm chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, trình Chính phủ ban hành, tạo nền tảng pháp lý để bảo đảm xây dựng thành công một  “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.
Trả lời : (Tại Công văn số 161/BNV - TCCB, ngày 13/01/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 09/2016/QH14 ngày 26/7/2016 của Quốc hội khóa XIV về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ- CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), trong đó đã hoàn thiện các quy định để tăng cường quản lý chặt chẽ về cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức thuộc tống cục, cục, vụ và tương đương thuộc Bộ.

Trên cơ sở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1613/TTg-TCCV ngày 10/9/2016 và văn bản số 9022/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, hiện nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang khẩn trương đánh giá, rà soát và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, bảo đảm phù hợp với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

106. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: "Cử tri cho rằng, Luật Thanh niên qua 10 năm triển khai còn một số hạn chế, vướng mắc. Một số quy định của luật còn mang tính chung chung, thiếu cơ chế, chế tài để đảm bảo thực hiện. Trên thực tế, các quy định của luật khó triển khai và chưa thực sự đi vào cuộc sống của thanh niên, đặc biệt trong điều kiện đổi mới của đất nước. Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong Luật Thanh niên năm 2005 còn chưa rõ, thiếu một số quyền cơ bản của thanh niên kể từ khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành. Một số quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất; trách nhiệm của các chủ thể còn chung chung, không rõ ràng; cơ chế đảm bảo thi hành mờ nhạt, khó khả thi. Cử tri kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên phù hợp với Hiến pháp mới, tạo sự chuyển biến trong công tác thanh niên; một số vấn đề của thanh niên cần được quan tâm giải quyết như việc làm, vay vốn, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên và bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên".

Trả lời : (Tại Công văn số 230/BNV - CTTN, ngày 17/01/2017)

Luật Thanh niên được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Qua 10 năm tổ chức triến khai thực hiện Luật Thanh niên cho thấy, Luật Thanh niên đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và xã hội; góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Việc thi hành Luật Thanh niên đã góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam mới giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống, ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế như phản ánh của cử tri Thành phồ Hồ Chí Minh đà nêu trên.

Trước tình hình như vậy, vừa qua Bộ Nội vụ đã tích cực chuẩn bị một số công việc xây dựng Dự án Luật Thanh niên sửa đổi như sau:

- Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005. Để có cơ sở xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá tác động Luật Thanh niên; rà soát và hệ thống được 25 luật, pháp lệnh có liên quan tới thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Luật Thanh niên; tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh niên; tổ chức các hội thảo, diễn đàn lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và tham vấn thanh niên về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tại Văn bản số 6117/BNV-CTTN ngày 25/12/2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa Dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

· Ngày 23/12/2015, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5096/BNV-PC gửi Bộ Tư pháp về việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, điều chỉnh Chương trình luật, pháp lệnh năm 2016. Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ đưa Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội khóa XIV. Tại các Tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, điều chỉnh Chương trình luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đưa Dự án Luật thanh niên sửa đổi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017. Tại Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chưa đưa Dự án Luật Thanh niên sửa đổi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 để có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị và báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình khi đủ điều kiện.

· Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6183/BNV-CTTN đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa Dự án Luật Thanh niên sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm2018 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến thông qua dự án luật này theo quy trình hai kỳ họp).

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực xây dựng dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tiếp thu và cụ thể hóa các kiến nghị của cử tri Thành phô Hồ Chí Minh thành các quy định về chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

107. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi  kiến nghị: "Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2005) đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển, cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thực hiện luật, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thanh niên vẫn còn hạn chế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên chưa rõ; quản lý nhà nước về công tác thanh niên chưa thống nhất, nên chưa phát huy được sức trẻ và trí tuệ, cũng như động lực phát triển kinh tế bản thân, nỗ lực lập nghiệp của thanh niên, qua đó thúc đẩy ohát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan đã lấy ý kiến nhiều lần về sửa đổi, bố sung Luật Thanh niên. Cử tri để nghị sớm đưa vào chương trình xây dựng luật và đề nghị Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên nhằm tăng cường các chính sách và công tác quản lý thanh niên có hiệu quả, phát huy được nguồn lực của trẻ".

Trả lời : (Tại Công văn số 231/BNV - CTTN, ngày 17/01/2017)

Luật Thanh niên được Quốc hội Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Qua 10 năm tổ chức triến khai thực hiện Luật Thanh niên cho thấy, Luật Thanh niên đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến thanh niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước và xã hội; góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Việc thi hành Luật Thanh niên đã góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam mới giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống, ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế như phản ánh của cử tri Thành phồ Hồ Chí Minh đà nêu trên.

Trước tình hình như vậy, vừa qua Bộ Nội vụ đã tích cực chuẩn bị một số công việc xây dựng Dự án Luật Thanh niên sửa đổi như sau:

· Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005. Để có cơ sở xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã tiến hành đánh giá tác động Luật Thanh niên; rà soát và hệ thống được 25 luật, pháp lệnh có liên quan tới thanh niên và công tác thanh niên; tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Luật Thanh niên; tổng kết 07 năm thi hành Luật Thanh niên; tổ chức các hội thảo, diễn đàn lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và tham vấn thanh niên về nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật thanh niên năm 2005. Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện các nội dung nêu trên tại Văn bản số 6117/BNV-CTTN ngày 25/12/2015 và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa Dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

· Ngày 23/12/2015, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 5096/BNV-PC gửi Bộ Tư pháp về việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, điều chỉnh Chương trình luật, pháp lệnh năm 2016. Trong đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ đưa Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội khóa XIV. Tại các Tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, điều chỉnh Chương trình luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đưa Dự án Luật thanh niên sửa đổi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2017. Tại Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chưa đưa Dự án Luật Thanh niên sửa đổi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 để có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị và báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình khi đủ điều kiện.

· Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 6183/BNV-CTTN đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa Dự án Luật Thanh niên sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm2018 của Quốc hội khóa XIV (dự kiến thông qua dự án luật này theo quy trình hai kỳ họp).

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực xây dựng dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình xây dựng dự thảo luật, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tiếp thu và cụ thể hóa các kiến nghị của cử tri Thành phô Hồ Chí Minh thành các quy định về chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

108. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn chi tiết về chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 362/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp đã được quy định tại Mục 1 Chương VI (từ Điều 78 đến Điều 112) của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 04 Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; (2) Nghị quyết số 1206/2016/UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; (3) Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; (4) Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; theo thẩm quyền Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định: (1) Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (2) Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân.

Như vậy, chế độ hoạt động, làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp đã được quy định cụ thể tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành.
109. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, như hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã (cấp tỉnh, huyện có Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng cấp xã không có)”
Trả lời : (Tại Công văn số 363/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật này không quy định Hội đồng nhân cấp xã có Tổ đại biểu.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp xã không thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân; hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban của Hội đồng nhân dân quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

110. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri cho rằng Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, gây khó khăn trong hoạt động. Đe nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trong điều kiện không có chức danh tổ trưởng tổ đại biểu”.
Trả lời : (Tại Công văn số 364/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể hoạt động của HĐND (trong đó có HĐND cấp xã). Các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về cơ cấu tổ chức của HĐND xã, phường, thị trấn không quy định HĐND cấp xã thành lập Tổ đại biểu HĐND nên không có chức danh Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND cấp xã. Vì vậy, hoạt động của HĐND cấp xã (khi không có chức danh Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND) sẽ được thực hiện thông qua kỳ họp HĐND; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

111. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: "Kiến nghị hướng dẫn và quy định cụ thể đối với Hội đồng nhân dân cấp xã như việc: thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã, Ban Hội đồng nhân dân cấp xã thì có được sử dụng con dấu hay không; đề nghị cho thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp xã".
Trả lời : (Tại Công văn số 362/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)


1. Về kiến nghị thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã

Cơ cấu tổ chức của HĐND xã, phường, thị trấn được quy định tại các điều 32, 60 và 67 Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, Luật không quy định HĐND cấp xã có Tổ đại biểu.

Căn cứ quy định nêu trên, HĐND cấp xã không thành lập Tổ đại biểu HĐND. Theo đó, hoạt động của HĐND cấp xã được thực hiện thông qua kỳ họp HĐND; hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND được quy định tại Mục 1 Chương VI Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2. Về sử dụng con dấu của Ban của HĐND cấp xã

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban của HĐND cấp xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, nếu cần phải đóng dấu văn bản của Ban của HĐND cấp xã thì Ban của HĐND cấp xã báo cáo Thường trực HĐND cấp xã quyết định sử dụng con dấu của HĐND cấp xã.

3. Về kiến nghị thành lập Văn phòng HĐND cấp xã

Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định việc thành lập Văn phòng HĐND cấp xã. Việc kiến nghị thành lập Văn phòng HĐND cấp xã liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương, làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế, không phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Vì vậy, Bộ Nội vụ chưa có cơ sở để đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Bình Thuận.

112. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: "Bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện nay còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, chưa quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh của nhân dân; còn tình trạng cán bộ, công chức nói không đi đôi với làm. Đề nghị Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn, tinh gọn bộ máy hành chính và đội ngũ công chức, viên chức".
Trả lời : (Tại Công văn số 370/BNV - CQĐP, ngày 20/01/2017)

1. Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức hành chính. Theo đó, đối với mỗi nhiệm kỳ Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Chính phủ việc triển khai, đánh giá và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Đánh giá chung, qua 03 nhiệm kỳ Chính phủ (khóa XI, XII, XIU), tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở đã được sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và hợp lý hơn. Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tổ chức hành chính nhà nước tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng sau:

a) Đối với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV:

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) và văn bản số 1416- CV/VPTW ngày 28/6/2016 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: Trước mắt giữ ổn định tổ chức của Chính phủ như hiện nay. Do đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 09/2016/QH14 ngày 26/7/2016 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV theo hướng giữ ổn định như khóa XIII, với 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, gồm: 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, có 08 cơ quan thuộc Chính phủ.


Để triển khai Nghị quyết số 09/2016/QH14 nêu trên, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), trong đó đã hoàn thiện các quy định để tăng cường quản lý chặt chẽ về cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức thuộc tổng cục, cục, vụ và tương đương thuộc Bộ. Trên cơ sở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1613/TTg-TCCV ngay 10/9/2016 và văn bản số 9022/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, hiện nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang tiến hành đánh giá, rà soát và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Hạn chế việc thành lập mới các tổng cục, cục thuộc Bộ.

- Không duy trì cơ quan đại diện của Bộ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý chặt chẽ số lượng phòng trong vụ (theo hướng cơ bản không để cấp phòng trong vụ, chỉ thành lập phòng trong vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), phòng và chi cục thuộc cục thuộc Bộ, chi cục thuộc cục của tổng cục thuộc Bộ.

b) Đối với tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

Căn cử Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

2. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, trong thời gian tới, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành trung ương, địa phương mình trong cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ của Chính phủ.

113. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét đưa Pháp lệnh về “Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn” lên thành luật “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XIV để phát huy tối đa quyền dân chủ và quy định rõ hơn những nội dung cần công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định, giám sát những việc làm của chính quyền cấp cơ sở”.

Trả lời : (Tại Công văn số 498/BNV-TH, ngày 06/02/2017)

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2007 (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11). Qua 10 năm tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã đạt kết quả quan trọng, hệ thống văn bản về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được hoàn thiện; quyền dân chủ của nhân dân được bảo đảm và nâng lên; phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” tiếp tục trở thành một trong những mục tiêu và động lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững tại địa phương cơ sở; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã trở thành một phong trào được lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đã đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở hơn trong xã hội; góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ, làm cho nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn như: Một số nội dung quy định trong Pháp lệnh không còn phù hợp với điều kiện hiện nay; trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc thực hiện dân chủ còn chồng chéo, chưa cụ thể; một số nội dung phải công khai cho dân biết chưa được thực hiện nghiêm túc; quyền dân chủ của nhân dân chưa được phát huy, vẫn còn tinh trạng mất dân chủ tại một số địa phương, cơ sở,... Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ tŕ, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổng kết Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 (Công văn số 331/VPCP-PL ngày 15/01/2015), Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong tổng két Pháp lệnh nêu trên và gửi báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ để tổng hợp xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng kết Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Báo cáo số 2837/BC-BNV) và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (Công văn số 6052/VPCP-V.III ngày 21/7/2016 của Văn phòng Chính phủ).

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng kế hoạch nghiên cứu xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

114. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri đề nghị cho thành lập tổ chức Hội Cựu lực lượng vũ trang trên cơ sở Hội Cựu chiến binh hiện nay và những cựu sỹ quan công an tham gia kháng chiến, vì hiện nay những cựu sỹ quan công an tham gia kháng chiến chưa có tổ chức hội”.

Trả lời : (Tại Công văn số 514/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

Hội cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Khoản 2, Điều 9, Hiến pháp năm 2013; được tổ chức, hoạt động theo Pháp lệnh Cựu chiến binh năm 2005 và Điều lệ Hội. Do đó, việc đề nghị thành lập Hội Cựu lực lượng vũ trang trên cơ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013 và Pháp lệnh Cựu chiến binh.

115. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Theo quy định của Chính phủ, An Giang đã thành lập nhiều quỹ tài chính địa phương (Quỹ Phát triển, Quỹ Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ Xã hội hóa...), tuy nhiên do ngân sách địa phương có hạn, hụt thu liên tục trong nhiều năm nên không thể cân đối ngân sách để cấp đủ vốn điều lệ theo quy định. Để phát huy hiệu quả và tăng quy mô quỹ tài chính địa phương, đề nghị Chính phủ có chủ trương cho sáp nhập các quỹ và ban hành văn bản hướng dẫn để địa phương thực hiện”.

Trả lời : (Tại Công văn số 514/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)


Việc sáp nhập quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi tỉnh An Giang thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

Đối với quỹ là tổ chức tài chính thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành như: Quỹ Phát triển đất theo Luật Đất đai năm 2013; Quỹ bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường; Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ theo Luật Khoa học công nghệ thì việc xem xét sáp nhập quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
116. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: “về công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm vụ được giao nhiều nhưng nhân lực hạn chế: ở tỉnh, ngành thanh tra tỉnh chỉ có Thanh tra tỉnh có phòng chuyên môn về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan thanh tra huyện, sở... công tác phòng, chống tham nhũng theo dõi, thực hiện chung trong công tác chuyên môn của cơ quan (không có tổ chức chuyên môn riêng). Vì vậy, đề nghị bổ sung biên chế làm nhiệm vụ cho công tác này”.
Trả lời : (Tại Công văn số 571/BNV-TCBC, ngày 09/02/2017)

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đã chỉ đạo: “Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có”.

Do vậy, để thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu trên, đề nghị tỉnh Tây Ninh tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hiện có được cơ quan có thẩm quyền giao để bổ trí biên chế công chức làm công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng tại địa phương bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

117. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét việc tặng thưởng Huân chương và Huy chương cho các đối tượng có công với nước để tạo sự công bằng, đối với Huân chương được trợ cấp hàng tháng còn Huy chương chỉ nhận được một lần với mức 1.000.000 đồng. Kiến nghị đối với những người được tặng thưởng Huy chương thì cũng được trợ cấp hàng tháng hoặc được trợ cấp nhân dịp lễ tết”

Trả lời : (Tại Công văn số 574/BNV-BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Điểm a, b, Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng và người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần. Quy định này căn cứ vào thành tích tham gia kháng chiến để tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bằng khen của Bộ trưởng (và tương đương), Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kèm theo chế độ, chính sách được hưởng tương ứng. Hiện nay chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng đã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến tiếp tục được thực hiện theo quy định nêu trên.

118. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị bổ sung Bằng Tổ quốc ghi công là căn cứ tặng “Kỷ niệm chương” cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đã hy sinh (sau khi được trả  tự do, tiếp tục hy sinh vì Tổ quốc), vì những người đã hy sinh thì không thể có quyết định hưởng chế độ ưu đãi theo Công văn số 544/TĐKT ngày 24/11/1995 của Viện Thi đua và khen thưởng nhà nước”

Trả lời : (Tại Công văn số 579/BNV-BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngàỵ 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn”. Điểm 1, Công văn số 544/TĐKT ngày 24 tháng 11 năm 1995 của Viện Thi đua và Khen thưởng Nhà nước về việc tặng Kỷ niệm chương cho người bị địch bắt tù, đày quy định: “Căn cứ để tặng Kỷ niệm chương là quyết định hưởng chế độ ưu đãi”.

Như vậy, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày đã hy sinh thì thân nhân của liệt sỹ đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Quyết định hưởng chế độ ưu đãi (trợ cấp một lần) cho thân nhân liệt sỹ là căn cứ để tặng “Kỷ niệm chương” cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã hy sinh.

119. Cử tri tỉnh Lạng Sơn  kiến nghị: “Kiến nghị xem xét bổ sung các đối tượng là Trưởng thôn, Chi hội trưởng được tái cử từ 02 nhiệm kỳ trở lên được bình xét các hình thức khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng”

Trả lời : (Tại Công văn số 580/BNV-BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định trong quá trình công tác, hàng năm cá nhân có công trạng và thành tích thì được xem xét khen thưởng. Mức độ đạt được của công trạng, thành tích đến đâu được xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng hình thức tương ứng theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ thì Trưởng thôn, Chi hội trưởng không thuộc đối tượng để xét khen thưởng theo nhiệm kỳ. Trong quá tŕnh công tác nếu các đối tượng trên có thành tích thì được khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.

120. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: “Đề nghị xem xét giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục đảm bảo đủ định mức theo Thông tư số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 13/3/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; biên chế giáo viên tiểu học, trung học cơ sở. Hiện nay, theo rà soát năm học mới toàn tỉnh thiếu hơn 1.500 biên chế giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (trong đó giáo viên mầm non thiếu gần 1.000 biên chế, còn lại là giáo viên tiểu học và THCS)”.

Trả lời : (Tại Công văn số 595/BNV-TCBC, ngày 09/02/2017)


Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngay 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW nêu trẽn đã chỉ đạo: “Kiên trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao của năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có”.


Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 đã chỉ đạo: “Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong tổng số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đã chỉ đạo: “Các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp, bậc học; sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả đúng quy định”. “Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và tăng số học sinh, Bộ, ngành, địa phương tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Do vậy, để thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu trên, đề nghị tỉnh Điện Biên rà soát, sắp xếp lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; sắp xếp lại mạng lưới các trường, lớp, bảo đảm bố trí đủ sỹ số học sinh trên lớp theo các cấp học, bậc học; tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thâm quyên giao để bố trí đối với các trường học thành lập mới, tăng số lớp, số học sinh và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Trong trường hợp không thể tự cân đối được thì tỉnh Điện Biên có đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

121. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: "Việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hiện nay còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc áp dụng trên thực tế. Đề nghị sửa đổi các quy định sau:

· Hiện tại có một số cán bộ, công chức, viên chức khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nhưng chưa đến mức phải nhập viện dài ngày, nếu tiếp tục công tác thì hiệu quả giải quyết công việc không cao. Mặt khác, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị ốm đau thường không có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau. Đề nghị sửa đổi nội dung điểm g, khoản 1, điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho phù hợp như sau: "sức khỏe yếu từ 61% trở lên trong hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế theo bản giám định sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền".

· Đề nghị bỏ nội dung: "thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền" quy định tại khoản 6, điều 6 để tránh trường hợp những người công tác tại các hội trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao mà không có chuyên ngành đào tạo phù hợp, không có trình độ chuyên môn hay được phân loại đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ mà không có cơ sở để xếp vào danh sách tinh giản biên chế."

Trả lời : (Tại Công văn số 705/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

Nhà nước đã có chính sách đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Do vậy, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không đưa các trường hợp suy giảm khả năng lao động 61% trở lên là đối tượng tinh giản biên chế.

Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã chỉ đạo "Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội theo lộ trình phù hợp". Do vậy, từ năm 2017 trở đi tiến tới không giao biên chế và thực hiện khoán kinh phí họat động cho hội, khi đó sẽ không thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với hội.
122. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri kiến nghị tiếp tục tinh giản biên chế là việc làm cần thiết, kịp thời của Đảng và Nhà nước ta nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút nhũng người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước được thực hiện một cách minh bạch, hiệu quả”.

Trả lời : (Tại Công văn số 602/BNV-TCBC, ngày 09/02/2017)

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW được thực hiện đến hết năm 2021. Để thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế của Đảng, Chính phủ và ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Do vậy, đề nghị tỉnh Bình Phước thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu trên.
123. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: “Đề nghị có chính sách phù hợp để thu hút cán bộ đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để họ yên tâm gắn bó lâu dài, xây dựng quê huơng mới”.

Trả lời : (Tại Công văn số 619/BNV - CTTN, ngày 10/02/2017)

Trong những năm qua, thực hiện chính sách giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số, Chính phủ đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng như chính sách nhằm thu hút cán bộ về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số công tác, cụ thể như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, ngày 27/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo).

2. Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ- CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 26/01/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo (Sau đây gọi tắt là Dự án 600 Phó Chủ tịch xã) để thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Theo kế hoạch, tháng 6/2017 Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo.

3. Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 cho 500 trí thức trẻ.

Căn cứ kết quả sơ kết thực hiện đề án, dự án nêu trên cho thấy đã mang lại nhiều kết quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các trí thức trẻ đã phát huy được trình độ, năng lực và có đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp nhân dân địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; góp phần xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cấp ủy, chính quyền đã tiến hành theo dõi, phát hiện để đào tạo và bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo ở cơ sở.

4. Ngày 16/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020. Trong đó, có những giải pháp nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã, nhất là cán bộ, công chức người dân tộc thiểu sổ xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trợ cấp cho cán bộ, công chức cơ sở được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo; thực hiện việc tăng cường cán bộ, công chức về các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã trọng điểm...

5. Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan ở Trung ương và các địa phương đề xuất với Chính phủ, Thủ tưóng Chính phủ xem xét, quyết định chính sách thu hút cán bộ, trí thức trẻ về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng nguồn nhân lực của từng địa phương và tạo điều kiện để họ yên tâm công tác.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tổng kết, đánh giá một số chính sách nhằm thu hút cán bộ về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số công tác, trên cơ sở tổng họp ý kiến của các địa phương về thu hút cán bộ, trí thức trẻ về cơ sở công tác sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách để thu hút mạnh cán bộ có tâm huyết, năng lực đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

124. Cử tri tỉnh thành phố cần Thơ, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị đẩy mạnh tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, không còn uy tín đối với nhân dân”.
Trả lời : (Tại Công văn số 632/BNV - TCBC, ngày 10/02/2017)

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) đã nêu đầy đủ các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của cả hệ thống chính trị; đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP), trong đó tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nêu rõ các trường hợp tinh giản biên chế, đã bao quát hết các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, bao gồm cả những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, không còn uy tín đối với nhân dân như cử tri đã nêu trên.

Do vậy, để thực tốt việc tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 39-NQ-TW và thực hiện đúng quy định của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, bảo đảm đúng trình tự, đối tượng tinh giản biên chế.

125. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: "Cử tri đề nghị xem xét, ban hành Luật Cựu chiến binh Việt Nam, trên cơ sở Pháp lệnh Cựu chiến binh, tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội".
Trả lời : (Tại Công văn số 687/BNV-TH, ngày 14/02/2017)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương tiến hành Tổng kết Pháp lệnh Cựu chiến binh. Căn cứ báo cáo tổng kết của các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả khảo sát thực tế tại các tỉnh, thành phố và theo dõi quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh trình Chính phủ (Báo cáo số 5082/BC-BNV ngày 27 tháng 11 năm 2014), trong đó đã kiến nghị Chính phủ một số nội dung như:

1. Sau khi tổng kết Pháp lệnh, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh, báo cáo Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV; tiếp tục nghiên cứu tiến tới xây dựng Luật Cựu chiến binh Việt Nam, đáp ứng sự phát triển của tình hình mới.

2. Trước mắt, trong năm 2015 đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP để khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện."

Căn cứ Báo cáo của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Công văn số 10314/VPCP-V.III ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ "Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Hội Cựu chiến binh Việt Nam nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, đồng thời tăng cường cơ chế đảm bảo thực thi các quy định của Pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các quy định của Pháp lệnh Cựu chiến binh, làm cơ sở để kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh hoặc xây dựng Luật Cựu chiến binh, đáp ứng sự phát triển của tình hình mới".

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Đồng thời Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu làm rõ những khó khăn, vướng mắc làm cơ sở để kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh hoặc xây dựng Luật Cựu chiến binh, đáp ứng sự phát triển của tình hình mới theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

126. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: "Đề nghị cần thận trọng hơn trong thực hiện Đề án tinh giản biên chế tới năm 2020 để việc thực hiện tinh giản biên chế đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng việc tinh giản này để thực hiện quan điểm cá nhân, gây ảnh hưởng đến chủ trương chung".
Trả lời : (Tại Công văn số 687/BNV-TH, ngày 14/02/2017)

Để triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, trong đó quy định và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp làm cơ sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Cụ thể như sau:

- Về đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được quy định rõ tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP). Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng theo quy định tại Điều 6; việc thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật (Điều 4); các cá nhân, tổ chức phát hiện việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trái với quy định có quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Điều 23).

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đã chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được xác định rõ: "Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách và mục tiêu đề ra"; "Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước".

Như vậy, trên cơ sở các quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng việc tinh giản biên chế để thực hiện quan điểm cá nhân như kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang đã nêu.

127. Cử tri tỉnh Đồng Nai  kiến nghị: "Cử tri kiến nghị thông báo cho cử tri biết lộ trình tinh giản biên chế của các ngành, các cấp theo Nghị quyết của Quốc Hội để tinh gọn bộ máy nhà nước và làm cơ sở tăng lương cho công chức nhà nước".

Trả lời : (Tại Công văn số 704/BNV-TCBC, ngày 14/02/2017)

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TV/ ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế. Trong đó đã chỉ đạo từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015 và chỉ được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Các văn bản nêu trên đã được các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian vừa qua.

128. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Cử tri phản ánh hiện nay kinh phí hoạt động của các hội quần chúng còn hạn chế, theo quy định của dự thảo Luật về Hội sẽ xóa bỏ hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các hoạt động hội, điều này sẽ gây ra khó khăn cho hoạt động của các hội quần chúng. Đề nghị quy định cho phù hợp”.

Trả lời : (Tại Công văn số 704/BNV-TCBC, ngày 14/02/2017)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tưóng Chính phủ giao tại Công văn số 05/VPCP-PL ngày 03/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật về hội, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan để nghiên cúu tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật về hội theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, phối họp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu hoàn thiện dự thảo Luật về hội, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

129. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri góp ý vào dự thảo Luật về hội:


- Hầu hết các ý kiến thống nhất với tên gọi Luật về hội. Một số ý kiến đề nghị sửa tên Luật thành Luật về lập hội theo đúng Hiến pháp năm 2013;


- Điển a Khoản 2 Điều 2 về Đối tượng áp dụng: Không cần quy định Luật này không áp dụng đối với “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam


- Nên có quy định: Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với các hội mà đối tượng là người yếu thế, người có công như Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người khuyết tật, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin...

- Cử tri cho rằng không nên quy định cho phép người nước ngoài, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập hội tại Việt Nam vì sẽ rất khó quản lý, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của Việt Nam. Điều này cũng phù hợp với Hiếp pháp năm 2013, vì Hiến pháp chỉ quy định cho công dân Việt Nam có quyền này;

- Cử tri đề nghị cần quy định rõ trong Luật một số vấn đề như: Vận động hỗ trợ nhân đạo do nhiều cơ quan tổ chức khác cùng nhau thực hiện nhưng chưa có quy định cơ quan nào chủ trì, điều hành hoạt động; có quy định rõ về chính sách cho người cùng tham gia hoạt động hội; có quy định về điều chỉnh chế độ phụ cấp giữa người được hưởng lương và người không được hưởng lương để đảm bảo công bằng”.

Trả lời : (Tại Công văn số 707/BNV-TCPCP, ngày 14/02/2017)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 05/VPCP-PL ngày 03/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về dự án Luật về hội, Bộ Nội vụ đang phối họp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội và các cơ quan liên quan để nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật về hội theo ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Luật về hội, trình Quốc hội khóa XIV xem xét, quyết định.

130. Cử tri thành phố Hà Nội, Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi không có chế độ lương hưu”.
Trả lời : (Tại Công văn số 708/BNV-TCPCP, ngày 14/02/2017)

1. Về chế độ thù lao (phụ cấp) đối với đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi không có chế độ lương hưu:

Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách mà không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ. Theo đó, thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người làm công tác hội bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động; quy định của pháp luật có liên quan Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với người làm việc tại hội”. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định cho phù hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

131. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Đề nghị sớm tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, để các đại biểu cập nhật kỹ năng, phương pháp trong hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, xây dụng chính sách".
Trả lời : (Tại Công văn số 760/BNV-ĐT, ngày 17/02/2017)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã đưa nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào Chương trình công tác năm 2016.

Để chuẩn bị tổ chức các khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức biên soạn và ban hành Tài liệu bồi dưỡmg đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tài liệu bao gồm các chuyên đề:

- Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam;

- Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

- Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam;Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân;

- Kỹ năng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân.

Các chuyên đề được các chuyên gia của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) biên soạn công phu nhằm cung cấp, cập nhật các thông tin hội nhập quốc tế và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp và giới thiệu, trang bị những kỹ năng. Trên cơ sở Tài liệu được ban hành, sử dụng, kết thúc năm 2016, Bộ Nội vụ đã tổ chức bồi dưỡng cho gần 3.300 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo viên là các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ và Văn phòng Quốc hội. Đối với những đại biểu chưa bố trí được thời gian tham dự, Bộ Nội vụ đã gửi tài liệu, giới thiệu giảng viên và hướng dẫn để các địa phương chủ động tổ chức bồi dưỡng.

Như vậy, Bộ Nội vụ đã hoàn thành nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần cập nhật, nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động của đại biếu Hội đồng nhân dân.

132. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: 

“Quy định về tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu, tài khoản.
- Đến thời điểm hiện nay, Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,...thuộc UBND tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. Tuy nhiên, các Thông tư liên tịch do các liên Bộ ban hành có sự quy định khác nhau về tư cách pháp nhân của các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố, cụ thể:

- Có quy định con dấu và tài khoản riêng gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị.

- Không đề cập đến con dấu và tài khoản riêng gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Mặt khác, Phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thành phố trong các Thông tư liên tịch của liên Bộ quy định về tư cách pháp nhân không đồng nhất, cụ thể như sau:

- Phòng Kinh tế:

+ Theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư liên tịch sô 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì không có điều khoản quy định về việc phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

 + Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân câp tỉnh, cấp huyện quy định Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

+ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT- BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì không có điều khoản quy định về việc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

+ Theo Khoản 3 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng và theo Khoản 2 Điều 4 của Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGT VT-BNV ngày 04/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Từ thực tế các quy định trên dẫn đến các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố có phòng có con dấu, có phòng không có con dấu. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện các hướng dẫn của Trung ương hiện đang gặp khó khăn trong việc xác định tư cách pháp nhân của các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương liên quan có hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương để khắc phục những bất cập nêu trên”.

Trả lời : (Tại Công văn số 734/BNV-TCBC, ngày 16/02/2017)

Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ liên quan để thực hiện theo quy định

133. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Hiện tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tuyển dụng và ký hợp đồng lao động dài hạn với 236 lao động. Qua thời gian làm việc nhận thấy số lao động này đã công tác ổn định và có nhiều đóng góp cho tỉnh nhà. Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, xem xét bổ sung 236 biên chế công chức cho tỉnh Bình Phước để làm thủ tục cấp biên chế cho số lao động này để các đối tượng yên tâm công tác”.

Trả lời : (Tại Công văn số 967/BNV - TCBC, ngày 24/02/2017)

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã chỉ đạo: “Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dụng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015-2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giảm biên chế đến năm 2021 tối thiếu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và “bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có”.

Về tuyển dụng và ký hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ dài hạn với 236 lao động tại các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Phước là không đúng với quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng công chức. Ngày 04/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 30/VPCP- TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Bình Phước. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện theo quy định của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng.

134. Cử tri tỉnh Thừa Thiên – Huế kiến nghị: 

“1. Đề nghị quan tâm chế độ cho đội ngũ ở cấp xã: Phó trưởng Công an, Phó xã đội trưởng, Văn phòng Đảng ủy. Hiện nay, họ đang hưởng chế độ bán chuyên trách ở cấp xã, nhưng tính chất công việc rất nặng nề và phức tạp.

2. Kiến nghị điều chỉnh đối tượng áp dụng của Quyết định số 250/QĐ- TTg ngày 29/01/2013 về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phưong. Theo đó, thời kỳ này trên địa bàn tỉnh có rất nhiều xã có từ 2 đến 3 hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp..., nếu áp dụng tiêu chí là Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã thì những người này không đủ điều kiện để hưởng chế độ theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ gây thiệt thòi cho họ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1694/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Về mức phụ câp đối vói những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có các đối tượng như cử tri nêu) không thuộc đối tượmg hưởng lương theo quy đinh tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 mà được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 5 Điêu 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số Tượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo Nghị định này, Chính phủ đã phân cấp để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyên khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tô dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
 2. Về mở rộng đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày 09/9/2015 của Văn phong Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 giải trình cụ thể lý do cùng một loại hình hợp tác xã thì Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã được hưởng chế độ, chính sách nhưng Chủ nhiệm hợp tác xã không phải quy mô toàn xã không được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg. Trên cơ sở ý kiến giải trình của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, theo đó đồng ý kéo dài thời gian thực hiện giải quyêt chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm họp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưỏng chế độ của Nhà nước quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg đến hết ngày 31/12/2016 và giữ nguyên phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định (xin gửi kèm Báo cáo số 4463/BC-BNV ngày 30/9/2015 của Bộ Nội vụ và Công văn số 9300/VPCP-KTTH ngày 11/11/2015 của Văn phòng Chính phủ).

135. Cử tri tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng kiến nghị: “Cử tri tiếp tục phản ánh, bộ máy hành chính nhà nước ta quá công kềnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao; tình trạng tham nhũng, lãng phí chậm được phát hiện và xử lý kiên quyết; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức còn nhiều bất cập, lương quá thấp, nhất là những người hoạt động không chuyên trách ở xã. Đề nghị có giải pháp xử lý. Đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ thôn, trong đó có chi hội trưởng Hội người cao tuổi, tạo điều kiện, động viên họ tích cực tham gia công tác chính trị - xã hội tại địa phương”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1693/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (trong đó có đối tượng như cử tri nêu) không thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 và Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 mà được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo Nghị định này, Chính phủ đã phân cấp để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

136. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: "Có ý kiến đề nghị Trung ương nghiên cứu, quy định cho cán bộ, công chức với cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở được hưởng chế độ, chính sách như nhau nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở".

Trả lời : (Tại Công văn số 1693/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xă, ở thôn, tổ dân phố có tŕnh độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

137. Cử tri thành phố Đã Nẵng kiến nghị: "Cử tri phản ánh cán bộ không chuyên trách ở' xã, phường, thị trấn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, kiến nghị cần quan tâm cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách yên tâm công tác".

Trả lời : (Tại Công văn số 1696/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Về chế độ bảo hiểm y tế

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 và mức đóng hằng tháng của đối tượng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3 theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 13 của Luật này.

2. Về chế độ bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về các chế độ: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 24, 30, 42 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014); chỉ tham gia bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí và tử tuất (Điều 53 và Điểm a Khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).

138. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: " 1. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy là cán bộ, công chức cấp xã, được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp chức vụ. Trong khi đó, những người làm việc tại Văn phòng Đảng ủy phụ trách công tác Đảng bao gồm: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng nhưng lại không được xếp lương như công chức cấp xã. Cử tri kiến nghị nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 92 theo hướng bổ sung số cán bộ làm việc tại Văn phòng Đảng ủy được hưởng lương như công chức cấp xã.

2. Cử tri tiếp tục kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm, có chế độ tiền lương tương xứng với những người hoạt động bán chuyên trách cấp xã và phó công an xã. Cử tri cho rằng, mức hỗ trợ như hiện nay là chưa công bằng, vì thực tế việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ bán chuyên trách và phó công an cấp xã như cán bộ chuyên trách, trong khi chế độ lại thấp hơn nhiều, không hưởng được các chế độ đặc thù như 116..".

Trả lời : (Tại Công văn số 1697/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Về sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP theo hướng quy định những ngưòi làm công tác đảng là cán bộ, công chức cấp xã

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng Đảng ủy) để hưởng lương như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

2. Về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

139. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: “Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tăng thêm một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và một Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, nhằm đảm bảo đủ nhân lực để lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1698/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ- CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân đã quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể:

Cấp tỉnh: Các thành phố khác trực thuộc Trung ương (trong đó có thành phố Cần Thơ) có không quá bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Cấp xã: ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo).

140. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi và Thái Nguyên kiến nghị: “về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại Điều 34 (Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân xã) quy định: Uỷ ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên phụ trách quân sự, Uỷ viên phụ trách công an. Uỷ ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch”. Tuy nhiên, qua tiếp xúc cử tri, chính quyền xã loại II nhiều nơi đề nghị xem xét quy định tăng thêm 01 Phó Chủ tịch để tăng cường khả năng quản lý, điều hành công việc ở cơ sở”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1699/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ- CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP- V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo).

141. Cử tri tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh kiến nghị: “Cử tri đề nghị các xã, phường, thị trấn có địa bàn rộng, mật độ dân cư cao (trên 10.000 người), nhưng chưa đạt tiêu chí xã, phường, thị trấn loại I được bố trí 02 Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo giải quyết công việc của UBND và người dân, doanh nghiệp”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1700/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ- CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP- V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo).

142. Cử tri tỉnh Quảng Nam và An Giang  kiến nghị: “Đề nghị có hướng dẫn về kinh phí hoạt động cho Ban kinh tế - xã hội, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân cấp xã và quy định rõ số lượng, thành phần cụ thể để tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1701/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

1. Về kinh phí hoạt động cho các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã

Tại khoản 2 Điều 126 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Kinh phí hoạt động của chính quyền địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của chính quyền địa phương phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã nói chung, của Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng do ngân sách nhà nước bảo “đảm. Kinh phí hoạt dộng của các Ban của Hội dồng nhản dân cấp xã nằm trong tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xă được dự toán hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Về thành phần, số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng nhân dân cấp xã
Tại khoản 3 Điều 32 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã hoạt động kiêm nhiệm”.

Như vậy, về thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã đã được Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định cụ thể. Riêng số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định.

143. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: “Cử tri kiến nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 116/2010/NĐ- CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng tăng thời gian hưởng phụ cấp thu hút lên 10 năm (Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 116 quy định không quá 5 năm)”.

Trả lời : (Tại Công văn số 873/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nếu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút.

Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.
Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưõng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ- CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.
144. Cử tri Kon Tum  kiến nghị: “Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ; Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ thì 3 xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum là xã biên giới, có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Để thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn đúng quy định, đề nghị sớm xem xét, quyết định bổ sung 3 xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum vào danh sách những xã được hưởng chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức phụ cấp đặc biệt đề nghị cho hưởng (3 xã) là 50%”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1741/BNV-TL, ngày 31/03/2017)

Căn cứ đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 95/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2016 và sau khi trao đổi với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 4990/BNV-TL ngày 24 tháng 10 năm 2016 (kèm theo) về việc áp dụng phụ cấp đặc biệt mức 50% đối với 03 xã (gồm: Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi) thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

145. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định kiến nghị: “Cử tri phản ánh mức quy định phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố vẫn chưa đảm bảo điều kiện và khuyến khích họ làm việc. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ trong quá trình xây dựng Đề án một số chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn để thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa chế độ, chính sách cho các đối tượng này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1743/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại các Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

146. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: 

“1. Cử tri phản ánh cán bộ phường, xã; khóm, ấp hàng ngày bám dân làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời giải quyết những nhu cầu, bức xúc của người dân. Nhưng hiện tại các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức chưa công bằng; cán bộ, công chức cấp xã thiệt thòi nhiều hơn cán bộ, công chức cấp huyện, tỉnh. Ngay cả cán bộ, công chức cấp xã còn phân biệt đối xử giữa cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách, mức phụ cấp cũng chênh lệch nhau. Địa phương có yêu cầu khi chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã, phường chuyển sang công việc cán bộ không chuyên trách thì không còn phụ cấp, do vậy rất khó cho địa phương trong công tác điều chuyển cán bộ. Đề  nghị nghiên cứu chế độ chính sách tiền lương phụ cấp cho cấp xã, phường hợp lý hơn, nhằm đảm bảo cuộc sống và nâng cao tinh thần cán bộ an tâm công tác. Kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho công an xã để bảo đảm cuộc sống, an tâm công tác.

2. Cử tri phản ánh, cán bộ, công chức cấp xã, phường tự bỏ tiền đi học để nâng cao trình độ, lấy được bằng Đại học nhưng không được chuyển ngạch, bậc lương, do đó không khuyến khích được người có tinh thần cầu tiến. Đề nghị xem xét lại Thông tư liên tịch số 03 của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức cấp xã”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1743/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

  1. Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định này đã quy định cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương và nâng bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính; quy định về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng. Như vậy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng như công chức từ cấp huyện trở lên về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và nhũng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thế, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.


2. Về cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Bộ Nội đã vừa tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công (trong đó có vấn đề của cử tri nêu). Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

3. Về nâng mức phụ cấp đối với công an xã
Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối họp với các Bộ, cơ quan Trung ương xây dụng dự án Luật Công an xã. Theo đó, vị trí và các chế độ, chính sách đối với công an xã sẽ có nhiều thay đổi, bảo đảm phù họp với tính chất đặc thù của công an xã.

4. Về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên quy định: “Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới”; Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT- BNV-BTC-BLĐTBXH nêu trên quy định: “Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới”.

147. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh  kiến nghị: “Cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét chế độ lương cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách công tác tại xã, phường, thị trấn vì hiện nay lương của các đối tượng này còn thấp, không đảm bảo cuộc sống, không được đóng bảo hiểm xã hội và không có chế độ thai sản đối với nữ. Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chỉ được hưởng chế độ phụ cấp với mức không vượt hệ số 1,0 mức lương cơ bản. Bên cạnh đó, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không phải đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, chế độ làm việc của cán bộ không chuyên trách vẫn như cán bộ, công chức, vẫn phải chịu trách nhiệm. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định trên cho phù hợp hơn nhằm đảm bảo đời sống của những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã hoặc có cơ chế xét vào biên chế nhà nước”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1744/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

1. Về chế độ phụ cấp đối với ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ỏ’ thôn, tổ dân phố
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định này đã quy định cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương và nâng bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính; quy định về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng. Như vậy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng như công chức từ cấp huyện trở lên về chế độ phụ cấp đối vói người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Các quy định về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thế, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hưởng chế độ thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đã quy định “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không quy định những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện) về các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (chỉ tham gia bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí và tử tuất). Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

148. Cử tri tỉnh Bình Dương  kiến nghị: “Theo quy định chế độ đối với thư ký Đảng ủy cấp xã chỉ được hưởng chế độ bán chuyên trách, không được hưởng chế độ như công chức. Cử tri kiến nghị cần tăng phụ cấp đối với chức danh thư ký Đảng ủy ở cấp xã”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1745/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

Các quy định về chế độ, chính sách đối với nhũng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thấm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

149. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Cử tri cho rằng, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không vượt quá hệ số 1,0 mức lương cơ sở là quá thấp. Cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ ngân sách Trung ương cho địa phương và điều chỉnh hệ số phụ cấp để nâng mức phụ cấp tối thiểu cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1746/BNV - CQĐP, ngày 31/03/2017)

Các quy định về chế độ, chính sách đối với nhũng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó. Cụ thể, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã phân cấp thấm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

150. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: “Đề nghị quản lý chặt chẽ kinh phí đào tạo cán bộ, công chức, tránh tình trạng cán bộ, công chức sau khi được đào tạo không ở lại phục vụ gây lãng phí ngân sách, đồng thời phải có biện pháp giữ chân nhân tài, cũng như cán bộ, công chức có trình độ được đào tạo bài bản bằng tiền ngân sách đế phục vụ lâu dài trong cơ quan nhà nước".

Trả lời : (Tại Công văn số 1806/BNV-ĐT, ngày 4/04/2017)

1. Về quản lý kinh phí đào tạo cán bộ, công chức
Khoản 4, Điều 49 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định: "Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật".

Thi hành Luật cán bộ, công chức, ngàỵ 05/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Điều 24 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP quy định việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức như sau:

"Công chức đang tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học, thôi việc hoặc đã học xong nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết mà tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể Điều này".

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, ngày 25/01/2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Tại Thông tư này, việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đôi với công chức được quy định cụ thể từ Điều 25 đến Điều 32, bao gồm các nội dung: Các trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng; chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù; điều kiện được tính giảm chi phí đền bù; hội đồng và nguyên tắc làm việc của hội đồng; cuộc họp của hội đồng; quyết định đền bù; trả và thu hồi chi phí đền bù. Sau thời gian triển khai thực hiện, các bộ, ngành, địa phương đánh giá các quy định về đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng nêu trên là họp lý, khả thi.

Thủ tướng Chính phủ, liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành các văn bản nhằm tăng cường quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như:

- Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

- Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/7/2000 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng thời hạn.

Như vậy, các quy định về quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể, chặt chẽ.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, việc quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong tổ chức thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định này, góp phần quản lý chặt chẽ kinh phí đào tạo cán bộ, công chức, khắc phục được tình trạng cán bộ, công chức sau khi được đào tạo không ở lại phục vụ gây lãng phí ngân sách.

2. Về biện pháp giữ chân nhân tài, cán bộ, công chức có trình độ
Điều 6 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định về chính sách đối với người có tài năng như sau: "Nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Chính phủ quy định cụ thể chính sách đối với người có tài năng".

Triển khai Luật cán bộ, công chức, ngày 15/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó đã nêu các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng (Khoản 1, Điều 19) như sau:

" 1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng".

Triển khai thực hiện Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách nhằm thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, bao gồm: Chính sách phát hiện sinh viên xuất sắc ngay từ cấp học phổ thông trung học, phát hiện cán bộ khoa học trẻ từ cơ sở đào tạo và trong thực tiễn; chính sách tuyển dụng theo hình thức xét tuyển; chính sách về tiền lương; chính sách về nhà ở.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện các dự thảo Nghị định nêu trên để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

151. Cử tri thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An kiến nghị: “về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở: Chính quyền cơ sở là nơi trực tiếp triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật; nơi tiếp cận trực tiếp và thường xuyên với nhân dân, vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị Bộ Nội vụ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, gắn với việc nâng cao tiêu chuẩn cán bộ và chế độ, mức lương hợp lý, xứng đáng đế thu hút người có tài, có tâm vào công tác, góp phần củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh".
Trả lời : (Tại Công văn số 1807/BNV-ĐT, ngày 4/04/2017)

Ngày 05/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức. Điều 2, Nghị định nêu trên quy định về mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức:

- Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

- Góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Triển khai Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đã tổ chức biên soạn và ban hành mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nội dung các chương trình này tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngày 25/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 163/QĐ- TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đưa ra mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau:

- Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù họp với vị trí đảm nhiệm.

- Hàng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động ít nhất 01 lần trong thời gian 02 năm".

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Bộ Nội vụ phối họp với một số Bộ, ngành liên quan biên soạn, ban hành 26 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã và 9 bộ chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức phường, thị trấn. Nội dung các chương trình, tài liệu này tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi hoàn thành biên soạn chương trình, tài liệu, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan biên soạn chuyển giao cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức bồi dưỡng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 phê duyệt Đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014 - 2020, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 2020. Các quyết định nêu trên đều đưa ra các mục tiêu, nội dung cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

Như vậy, trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ quan tâm, đẩy mạnh.

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP và Điều 3 Quyết định số 163/QĐ-TTg, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định này, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở.

Về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của cán bộ, công chức cấp xã: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện Đề án "Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phưòng, thị trấn" để báo cáo Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các nghị định khác có liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ đã ban hành về chức trách, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đây là những giải pháp, hoạt động cụ thể, thiết thực để góp phần củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

152. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị ban hành quy chế (mẫu) về hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp cho phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Vì hiện nay hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI và Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; một số nội dung trong Nghị quyết và Quyết định không còn phù hợp, đã lỗi thời do Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 đã hết hiệu lực”.,
Trả lời : (Tại Công văn số 1839/BNV - CQĐP, ngày 05/04/2017)

1. Việc ban hành Quy chế mẫu về hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Tại Văn bản số 71/UBTVQH14-CTĐB ngày 09/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc ban hành Nghị quyết về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh (photo kèm theo) đã nêu rõ: “Trong quá trình soạn thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11) đã được quy định ngay ở trong Luật; nhiều nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cũng đã được quy định cụ thể trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Do đó, trong Luật tổ chức chính quyền địa phương không giao Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân như trong Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003.

Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào tình hình của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, - khi ban hành Nghị quyết quy định về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân cần xem xét sự phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp công dân và các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân”. 
2. Việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của ủy ban nhân dân các cấp
Trong quá trình soạn thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương, các quy định trong Quy chế làm việc mẫu của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (ban hành kèm theo Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg, Quyết định số 75/2006/QĐ-TTg và Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đã được rà soát, nghiên cứu để quy định trong Luật. Do đó, trong Luật tổ chức chính quyền địa phương không giao Chính phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của ủy ban nhân dân các cấp. Trong quá trình hoạt động, căn cứ vào tình hình của địa phương, ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp mình. Tuy nhiên, khi ban hành văn bản quy định về Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân mỗi cấp cần xem xét sự phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp công dân và các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp.

153. Cử tri tỉnh Nam Định  kiến nghị: “Ủy ban thường vụ Quốc hội có Văn bản số 885/UBTVQH13-PL ngàỵ 01/6/2015 và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4396/VPCP-NC ngày 12/6/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc dừng việc xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Để đảm bảo lộ trình thực hiện xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có quy định cụ thể về việc sáp nhập, chia tách địa giới hành chính”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1840/BNV - CQĐP, ngày 05/04/2017)

Ngày 20/01/2017, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 374/BNV-CQĐP gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trả lời về nội dung nêu trên (kèm theo).

154. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Ke hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai các nhiệm vụ phân cấp theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai tổ chức thực hiện”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1856/BNV - CQĐP, ngày 07/04/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21/NQ-CP), ngày 26/7/2016, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 3552/BNV-TCBC đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP. Tính đến thời điểm hiện nay, các Bộ: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP. Đối với việc thực hiện phân cấp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể trong Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Trên cơ sở kế hoạch triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP của các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1643/BNV-TCBC ngày 28/3/2017 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP theo quy định.

155. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: “Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, theo đó, tại Khoản 1 Điều 2 quy định những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù thì mới được hưởng chế độ thù lao hàng tháng. Như vậy, những người không thuộc đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù thì không được hưởng chế độ thù lao hàng tháng.

Theo quy định nêu trên thì các hội trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong việc bố trí lãnh đạo hội, nhất là các hội ở cấp huyện, cấp xã; một số hội bố trí lãnh đạo không phải là người hưu trí tham gia nên không được hưởng chế độ thù lao, trong khi đó phải hoạt động đi lại nhiều nên chưa tạo sự an tâm đến tham gia hoạt động hội, đồng thời tạo áp lực cho UBND các huyện, thành phố khi tìm nguồn kinh phí vận dụng thực hiện chế độ thù lao cho lãnh đạo hội không phải là người hưu trí. Đề nghị các ngành chức năng liên quan Trung ương sớm có hướng dẫn thống nhất quy định chế độ thù lao cho các đối tượng không phải là người hưu trí làm lãnh đạo các hội đặc thù ở địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 887/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp nội dung của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.
156. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri đề nghị nghiên cúu quy định theo hướng người không có lương hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù được hưởng chế độ thù lao như người có lương hưu được quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ- TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 888/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp nội dung của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

157. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi  kiến nghị: "Về một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP: Theo quy định Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, tại Điều 5 (Quản lý và sử dụng sổ biên chế đã thực hiện tinh giản) quy định:

"Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật; số còn lại được cắt giảm và đưa vào biên chế dự phòng do cơ quan có thẩm quyền quản lý để sử dụng cho việc thành lập tổ chức mới hoặc triển khai các nhiệm vụ mới đựợc cấp có thẩm quyền giao". Tuy nhiên, theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, thì Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó quy định cụ thể Danh mục vị trí việc làm và tổng số biên chế của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đối với ngành y tế và ngành giáo dục có các Thông tư quy định về định mức biên chế, số lượng người làm việc, như: Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước; Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 Quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 59/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập. Do đó, khi triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP có sự thiếu thống nhất và không đảm bảo biên chế theo quy định của Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các Thông tư hướng dẫn về định mức biên chế cho ngành y tế và ngành giáo dục (được sử dụng 50% biên chế đã  được tinh giản và giải quyết chế độ.
158. Trả lời : (Tại Công văn số 895/BNV-TL, ngày 22/02/2017)

Nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là để thể chế hóa chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế nêu tại Kết luận số 63- KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI "một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020". Đến năm 2015 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, thì quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP vẫn còn phù hợp.

Đề án vị trí việc làm không xác định số lượng biên chế và những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác mà cử tri đề cập nêu trên chưa phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết 39-NQ/TW, thì Bộ Nội vụ sẽ cùng các cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong thời gian tới.

159. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ nghiên cứu thành lập Ủy ban an toàn vệ sinh thực phẩm cấp quốc gia để thống nhất quản lý toàn bộ lĩnh vực này”. 
Trả lời : (Tại Công văn số 2102/BNV - TCCB, ngày 19/04/2017)

Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm quy định cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau: Ở Trung ương là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương; ở địa phương là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương. Theo đó, Chính phủ phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng Bộ và giao Bộ Y tế là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và ở địa phương là Sở Y tế là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Việc quản lý an toàn thực phẩm đã thực hiện quản lý an toàn theo chuỗi đối với từng ngành hàng, phù hợp thông lệ quốc tế và khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9022/VPCP- TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ đã chỉ đạo “hạn chế đề xuất thành lập mới Tổng cục và Cục, bảo đảm tinh giản biên chế và cải cách hành chính”. Do vậy, việc kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là chưa phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu trên

160. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn chồng chéo trong phân công, phân cấp giữa ngành y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cảnh sát môi trường, địa phương,... nên thiếu tập trung thống nhất trong việc quản lý, gây phiền hà cho người dân và khó khăn trong xử lý trách nhiệm. Đề nghị Chính phủ phân công, phân cấp rõ ràng hơn để thuận lợi trong việc thực hiện”

Trả lời : (Tại Công văn số 2103/BNV - TCCB, ngày 19/04/2017)

1. Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã quy định việc quản lý an toàn thực phấm theo chuỗi đối với từng ngành hàng, phù hợp thông lệ quốc tế, cụ thế như sau:

Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với: Phụ gia thực phấm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc (gồm cả ngũ cốc đã sơ chế, chế biến); thịt và các sản phẩm từ thịt (gồm cả phụ phẩm ăn được nội tạng và sản phẩm phối chế có chứa thịt); thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; thực phẩm biến đổi gen; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; điều và các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản;

Bộ Công thương quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, bao bì chứa đựng thuộc phạm vi quản lý; quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm.

2. Đối với những cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều Bộ thì dược phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, như sau:

- Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.

- Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.

- Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.

- Nếu có phát sinh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Liên bộ giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

Từ các quy định nêu trên, việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đã được phân công, phân cấp cụ thể, không còn chồng chéo giữa các ngành y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn hạn chế, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở

161. Cử tri tỉnh Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: “Qua thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, cử tri rất quan tâm việc Chính phủ thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Cử tri đề nghị nên cơ cấu lại các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, thu gọn tổ chức bộ máy này và thực hiện xã hội hóa, để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay”.
Trả lời : (Tại Công văn số 2104/BNV - TCBC, ngày 19/04/2017)


Tại Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chỉ đạo: sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn. Coi trọng việc kết hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách và cộng tác viên. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có phẩm chất, năng lực và kỹ năng vận động nhân dân. Chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, địa bàn dân cư. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh; bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phù họp với yêu cầu của thời kỳ mới; chú trọng bôi dưỡng, sử dụng, luân chuyên cán bộ; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu sô, cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, thôn, ấp, làng, bản, phum, sóc, khu phố.

Tại Kết luận số 64-KL/TW ngàỵ 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã chỉ đạo: Tiếp tục rà soát, kiện toàn tố chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo. Quy định chặt chẽ về tổ chức và hoạt động của các hội theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nhà nước về quản lý tổ chức và hoạt động hội phù hợp với tình hình mới.

Tại Kết luật số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã chỉ đạo: Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội theo lộ trình phù hợp.

Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chỉ đạo: Kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện các chủ trương trên, hiện nay các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy đang tích cực triển khai xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, trong đó nghiên cứu để cơ cấu lại các tổ chức đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

162. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Về tinh giản biên chế, cử tri đề nghị không áp dụng đối với ngành giáo dục, nhất là đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, vì định mức lao động của giáo viên đã được tính bằng số tiết/tuần cho từng giáo viên theo từng môn học, cấp học. Nếu áp dụng chung việc tinh giản biên chế như những công chức, viên chức các ngành khác sẽ không đủ giáo viên đứng lớp”.
Trả lời : (Tại Công văn số 2105/BNV - TCBC, ngày 19/04/2017)

1. Tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Do vậy, để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Trong đó, đã yêu cầu:

- Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015!- 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế được giao năm 2015 của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đối thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Theo đó, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

· Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế công chức hoặc biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế thực hiện như sau:

+ Đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Trường hợp thành lập mới trường, tăng số lớp và tăng số học sinh, Bộ, ngành, địa phương tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

+ Đối với lĩnh vực y tế: Trường hợp thành lập mới cơ sở y tế, tăng số giường bệnh thực tế sử dụng, Bộ, ngành, địa phương tự cân đối trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế đã được cấp có thẩm quyền giao; nếu không thể tự cân đối được thì có đề xuất gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

· Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Như vậy, việc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nêu trên áp dụng đối với tất cả các các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

163. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị:

1. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu cải cách tiền lương theo hướng bảo đảm sự công bằng, tránh tình trạng cùng hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhung có sự chênh lệch khá lớn giữa cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể với khối chính quyền”.


2. Đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc nghiên cứu nâng mức phụ cấp khu vực đối với huyện Tân Uyên, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu từ 0,4 lên 0,5 vì đây là 02 huyện nghèo thuộc 62 huyện nghèo của cả nước có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Trả lời : (Tại Công văn số 883/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về định hướng cải cách tiền lương trong thời gian tới:

a) Về chế độ phụ cấp công vụ và chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể, chính trị - xã hội:

Thể chế hóa Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang với mức phụ cấp bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Ngoài chế độ phụ cấp công vụ nêu trên, cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội còn được hưởng chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

b) Định hướng trong thời gian tới:

Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

2. Về phụ cấp khu vực:

a) Mức phụ cấp khu vực không căn cứ vào tiêu chí huyện nghèo mà được xác định theo các yếu tố quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, cụ thể là:

Yếu tố địa lý tự nhiên như: Khí hậu xấu, thể hiện ở mức độ khắc nghiệt về nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió,... cao hơn hoặc thấp hơn so với bình thường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;

Xa xôi, hẻo lánh (mật độ dân cư thưa thớt, xa các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xa đất liền...), đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại thấp kém, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người; 

Ngoài ra, khi xác định phụ cấp khu vực có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, sình lầy.
b) Về mức phụ cấp khu vực của huyện Than Uyên và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, Bộ Nội vụ đã có công văn số 2870/BNV-TL ngày 24 tháng 8 năm 2010 trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu (kèm theo). Đến nay, nếu có thay đổi các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch so 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc có văn bản gửi Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc để xem xét, trả lời cho phù họp.


164. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Cử tri cho rằng có sự bất cập về phụ cấp giữa khối Nhà nước (25%) và khối Đảng, đoàn thể (25% + 30%). Đề nghị chấn chỉnh để tạo sự công bằng giữa công chức làm việc tại các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước”.


“Cử tri bày tỏ sự bất bình về chế độ phụ cấp công vụ chưa bình đẳng giữa công chức làm việc trong cơ quan Đảng, nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời cử tri cũng phản ánh sự bất hợp lý về chế độ phụ cấp cho giáo viên mầm non so với giáo viên các cấp học khác. Trong khi giáo viên mầm non phải đi sớm để đón cháu và về trễ để trả cháu nhưng không có chế độ làm ngoài giờ, đồng thời cũng không có chế độ làm thêm giờ, thêm buổi như giáo viên các cấp học khác. Đề nghị cần nghiên cứu, xem xét điều chỉnh để giảm khoảng cách chênh lệch giữa các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước”.

Trả lời : (Tại Công văn số 884/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về chế độ phụ cấp công vụ và chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể, chính trị - xã hội:

Thể chế hóa Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2011 và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 (thay thế Nghị định số 57/2011/NĐ-CP) về chế độ phụ cấp công vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Theo đó, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ ngoài chế độ phụ cấp công vụ nêu trên, cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội còn được hưởng chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội bằng 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Thông báo số 13-TB/TW ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về sửa đổi những bất hơp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và Hướng dẫn số 05- HD/BTCTW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cúu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị -kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách triệt để chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách; nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ -báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

2. Về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập:

Công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được tự quyết định tiền lương.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định tiền lương tăng thêm không quá 3 lần quỹ tiền lương theo ngạch, chức danh, bậc và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được quyết định tiền lương tăng thêm không quá 2 lần quỹ tiền lương theo ngạch, chức danh, bậc và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được quyết định tiền lương tăng thêm không quá 1 lần quỹ tiền lưong theo ngạch, chức danh, bậc và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.

Về chế độ làm việc đối vói giáo viên mầm non:

Giáo viên mầm non thực hiện chế độ làm việc theo hướng dẫn tại Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Trường hợp làm thêm giờ được trả lương làm thêm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ làm thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng hướng dẫn chế độ làm việc, thanh toán tiền làm thêm giờ và cơ chế tự chủ đối với giáo viên mầm non trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và ban hành chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non trong thời gian tới.

165. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù công việc cho đội ngũ cán bộ tư pháp nói chung và công chức ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng theo quy định của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014.”

Trả lời : (Tại Công văn số 885/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án, Kiểm sát được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và Nghị quyết số 973/2015/UBTVQH13 ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-ƯBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên, trong đó:

Chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có hệ số lương bậc 1 là 10,40 và bậc 2 là 11,00, tương đương với chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên cao cấp, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp có 6 bậc, gồm: Hệ số lương bậc 1 là 6,20 và hệ số lương bậc 6 là 8,00.

Chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm tra viên chính, Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên chính, Kiểm tra viên chính có 8 bậc, gồm: Hệ số lương bậc 1 là 4,40 và hệ số lương bậc 8 là 6,78.

Chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên, Kiểm tra viên có 9 bậc, gồm: Hệ số lương bậc 1 là 2,34 và hệ số lương bậc 9 là 4,98.

2. Ngoài tiền lương theo bậc của chức danh nêu trên, các chức danh ngành Tòa án, Kiểm sát được hưởng các chế độ phụ cấp theo nghề, gồm:

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề từ 15% đến 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) quy định tại Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2005 và Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ (sau 5 năm làm việc liên tục trong ngành tòa án, kiểm sát thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%).

Chế độ bồi dưỡng (từ 35.000 đồng đến 90.000 đồng/ngày) tính theo ngày thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự quy định tại Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, tiền lương (gồm tiền lương theo bậc trong chức danh và phụ cấp lương) của cán bộ, công chức ngành Tòa án, Kiểm sát đã được cơ quan có thẩm quyền quy định xem xét, thể hiện chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với ngành Tòa án, Kiểm sát trong tương quan với công chức hành chính.

3. Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

166. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: “Đề nghị có chiến lược, kế hoạch tăng lương để đảm bảo mức tăng, thời gian theo đúng lộ trình phù hợp, tránh mức tăng ít, thời gian chuẩn bị quá dài, giá cả lại tăng cao như hiện nay”.

Trả lời : (Tại Công văn số 886/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hon chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và Nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nội vụ đế trình Chính phủ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đổi với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

167. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Việc cải cách hành chính, tinh giản bộ máy nhà nước hiện nay chưa thực sự hiệu quả, số người hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước quá lớn, trong lúc nguồn thu ngân sách ngày càng khó khăn. Chỉ tính riêng một thôn hoặc khu phố thì cũng đã có hơn 10 người được hưởng phụ cấp bán chuyên trách chứ chưa đề cập đến các cấp chính quyền theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cần mạnh dạn sát nhập một số ban, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng nhằm tinh giản bộ máy, giảm bớt nguồn chi từ ngân sách”.

Trả lời : (Tại Công văn số 2166/BNV - TCBC, ngày 21/04/2017)

1. Về số lưọng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố 
Tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (sau đây gọi tắt là Kết luận số 64-KL/TW) đã chỉ đạo: Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phù hợp với t́nh h́nh thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ mới. Quy định dưới xã, phường, thị trấn là thôn, tổ dân phố và tương đương (có quy mô phù hợp với địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi), chủ yếu hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa việc sử dụng kinh phí từ ngân sách. Thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và tương đương bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã chỉ đạo: Đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh của cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. Khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã. Sớm sửa đổi Quy định về cán bộ, công chức cấp xã theo hướng tinh gọn, giảm bớt chức danh theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử; xây dựng, cơ chế quản lý cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố gắn với phát huy quyền làm chủ, giám sát của nhân dân và đẩy mạnh thực hiện các hình thức tự quản tại cộng đồng dân cư.

- Tại Nghị, định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP đã quy định ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp:

+ Quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tố dân phố;

+ Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã và khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân nhố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Như vậy, căn cứ các quy định của Đảng, Chính phủ nêu trên và đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, yêu cầu quản lý, nguồn kinh phí chi cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Về sắp xếp một số ban, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng nhằm tinh giản bộ máy
Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Kết luận số 64-KL/TW và Nghị quyết số 39-NQ/TW, hiện nay các cơ quan trung ương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy đang tích cực triển khai xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trình Hội nghị Trung ương 6; trong đó đặt vấn đề sắp xếp, kiện toàn một số ban, ngành có nhiệm vụ, chức năng tương đồng nhằm tinh giản bộ máy, giảm bớt chi từ ngân sách như kiến nghị của cử tri.

168. Cử tri thành phố Hải phòng kiến nghị: đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.
Trả lời : (Tại Công văn số 1059/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Kết luận số 202-KL/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ban Bí thư về Đề án tại Phiên họp ngày 29/11/2016, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án và có Tờ trình số 206-TTr/BCSĐ ngày 30/12/2016 trình Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

Đến nay, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (kèm theo), Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn để việc triển khai thực hiện thí điểm Đề án được tiến hành từ quý II năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
169. Cử tri tỉnh Lai Châu kiến nghị: 

"1. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cửu, ban hành hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ- CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức một cách cụ thể, có tính định lượng, xác định barem điểm với từng nội dung đánh giá để đơn vị sử dụng biên chế có căn cứ xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được chính xác, phù hợp với từng vị trí việc làm và thực tế ở địa phưong. Hiện nay, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức mới thực hiện mang tính chất định tính, chung chung.

2. Việc thi, xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức là rất cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với điều kiện của tỉnh Lai Châu, là một tỉnh miền núi, áp dụng tiêu chuẩn thi tuyển, xét tuyển như trên rất khó, điều kiện yêu cầu quá cao so với thực tế, đối tượng con em người dân tộc thiểu số và gia đình chính sách không có cơ hội trúng tuyển. Đề nghị Chính phủ có chính sách ưu tiên đặc thù hoặc giảm nhẹ một số tiêu chí, điều kiện thi tuyển, xét tuyển nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc và gia đình chính sách tại địa phương có cơ hội trúng tuyến".

Trả lời : (Tại Công văn số 1060/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1.  Về nội dung số 1:

Ngày 09/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó tại Khoản 1 Điều 29 của Nghị định này đã quy định: "Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tố chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này".


2. Về nội dung số 2:
- Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng công chức, viên chức đã có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng, cụ thể như: + Khoản 2 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức quy định: “Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển”.

+ Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định người dự tuyển vào công chức là đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.


- Ngày 16/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; theo đó, tại Điểm b Khoản 2 Mục IV quy định về chính sách áp dụng đối với đội viên Dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau:

“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên Dự án có nhu cầu tiếp tục làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng theo một trong các phương án sau:

+ Được cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã hoặc được Ủy ban nhân dân huyện bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc huyện. Trong các trường hợp này được Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác xem xét chuyển thành công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho các đội viên Dự án thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo xem xét chuyển thành công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

+ Trường hợp địa phương nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho đội viên Dự án hoặc đội viên Dự án không có nguyện vọng làm việc tại địa phương thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình công tác của đội viên Dự án ở các xã thuộc huyện nghèo để làm căn cứ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”.

Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi); trong đó, tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 đã quy định: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì Đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duỵệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (sau đây viết tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như:

- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

- Xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) và tại các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 402/QĐ- TTg nêu trên.

170. Cử tri tỉnh Bình Phước, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Sơn La kiến nghị: "Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Nghị định 56/2015/NĐ-CP thì viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ phải có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. Đề nghị sửa đổi quy định này theo hướng quy định tiêu chí thấp hơn, vì tiêu chí này rất khó thực hiện trên thực tế, làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá viên chức".

Trả lời : (Tại Công văn số 1061/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 6956/VPCP-TCCV ngày 22/8/2016 của Văn phòng Chính phủ) và trên cơ sở kết quả tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đã xây dựng nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và trình Chính phủ tại Tờ trình số 4608/TTr-BNV ngày 30/9/2016, trong đó có nội dung cử tri kiến nghị.
171. Cử tri Quảng Ngãi kiến nghị: đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật đối với cán bộ để địa phương làm căn cứ triển khai thực hiện.
Trả lời : (Tại Công văn số 1062/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ đã xây dựng nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cán bộ, công chức đối với cán bộ, trong đó có nội dung cử tri phản ánh. Tại Công văn số 6175/VPCP-TCCV ngày 26/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lùi thời hạn trình Nghị định đến sau khi Bộ Chính trị ban hành quy định mới về phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu trình Bộ Chính trị sớm ban hành các quy định này để có đủ căn cứ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kỷ luật đối với cán bộ.
172. Cử tri Phú Yên kiến nghị:

1. Theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP), người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đã hết thời gian tập sự và được bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức hoặc tương đương thì hưởng lương bậc 2, bậc 3 của ngạch cần tuyến. Hiện nay, do nhu cầu ngày càng cao trong công việc, có nhiều công chức, viên chức có bằng đại học đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ. Để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và góp phần đảm bảo công bằng trong xã hội, đề nghị cho những đối tượng trên nếu có bằng thạc sĩ thì được tăng thêm 01 bậc lương, có bằng tiến sĩ thì được tăng thêm 02 bậc lương.

2. Cử tri cho rằng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại văn bản số 4099/BNV-CCVC ngày 01/9/2016 chỉ dừng lại ở việc giải thích, viện dẫn, chưa đi thẳng vào nội dung cử tri kiến nghị. Đề nghị quý Bộ giải thích cho cử tri rõ".

Trả lời : (Tại Công văn số 1063/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên chuyển đến tại công văn số 45/CV-ĐĐBQH ngày 05/8/2016 với nội dung đề nghị cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ, có bằng thạc sĩ thì được tăng thêm 01 bậc lương, có bằng tiến sĩ thì được tăng thêm 02 bậc lương, Bộ Nội vụ đã trả lời tại văn bản số 4099/BNV-CCVC ngày 01/9/2016. Nay Bộ Nội vụ xin báo cáo rõ hơn như sau:

- Đối với người tuyển dụng lần đầu có bằng thạc sĩ, tiến sĩ

Tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định thì trong thời gian tập sự người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Khi hết thời gian tập sự theo quy định thì được xếp bậc 2 (đối với thạc sĩ) hoặc bậc 3 (đối với tiến sĩ). Theo quy định này thì thời gian học thạc sĩ, tiến sĩ được tính để xếp bậc lương cao hơn trong ngạch tuyển dụng nhằm thu hút người có trình độ cao vào làm công chức, viên chức
- Đối với công chức, viên chức trong quá trình công tác được cấp có thẩm quyền cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quy định thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi học (bao gồm cử thời gian học thạc sĩ, tiến sĩ) được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, theo các quy định hiện hành của pháp luật nêu trên thì thời gian học thạc sĩ, tiến sĩ đều đã được xem xét để xếp lương (khi tuyển dụng lần đầu) và nâng bậc lương đối với công chức, viên chức.

173. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: "Cử tri cho rằng, việc ưu tiên tuyển dụng đối với những sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc nhằm tuyển chọn được người tài giỏi vào công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, mặc dù chưa phân tầng đại học nhưng trong thực tế hệ thống các trường công lập hiện nay vẫn có trường "tốp trên" và trường "tốp dưới" chất lượng đào tạo khác nhau, các trường tốp trên rất khó đạt kết quả tốt nghiệp loại giỏi, trong lúc đó, ở các trường tốp dưới, nhất là các trường đại học dân lập, đại học ở địa phương thì dễ đạt tốt nghiệp loại giỏi hơn. Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm đến bất cập này để có những quy định phù hợp, chặt chẽ hơn trong việc tuyển dụng".

Trả lời : (Tại Công văn số 1064/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trong đó có nội dung cử tri phản ánh để có những quy định phù hợp, chặt chẽ hơn trong việc tuyển dụng công chức, viên chức.

174. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: 

1. Cử tri đề nghị cần đưa chương trình hành động: đổi mới toàn diện, cải tổ bộ máy tinh gọn, kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức quan liêu, nhũng nhiễu. Đối với công tác quản lý, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ cần công khai minh bạch; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để củng cố lòng tin của nhân dân.

2. Cử tri đề nghị quản lý chặt chẽ hơn nữa trong công tác bổ nhiệm cán bộ, nhất là đối với cán bộ đầu ngành. Nên bố trí cán bộ phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tránh tình trạng cán bộ bị kỷ luật chuyển sang đơn vị khác cao hơn, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không thích nhiệm vụ mới xin nghỉ việc, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình ... điều này gây phản cảm, mất lòng tin của nhân dân.

Trả lời : (Tại Công văn số 1065/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tương tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:


- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối họp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.
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- Tổng kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuối công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

175. Cử tri tỉnh Nghệ An  kiến nghị: 

1. Đề nghị giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, vì hiện nay một số đối tượng đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ.

2. Cử tri phản ánh việc quy định cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ là chưa hợp lý đối với việc áp dụng vào tuyển dụng viên chức cấp huyện. Theo đó việc tuyển dụng chưa đảm bảo tính minh bạch, chưa xét đến các yếu tố như hệ đào tạo (trung học, cao đẳng, đại học), đối tượng chính sách. Do đó, đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời để kỳ xét tuyển đảm bảo tính khách quan, minh bạch".

Trả lời : (Tại Công văn số 1066/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)


1. Về nội dung số 1

Ngày 09/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, tại Điều 8 của Nghị định này đã quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan có thẩm quyền của Đảng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.


2. Về nội dung số 2

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó sẽ nghiên cứu, quy định việc xét tuyển viên chức cho phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là nội dung các môn thi, hình thức thi và cách tính điểm trong kỳ thi tuyển, xét tuyển viên chức để lựa chọn được người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

176. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: "Hiện công tác quản lý, tổ chức thi tuyển công chức còn nhiều bất cập, chưa khách quan. Cử tri đề nghị áp dụng công nghệ vào thi tuyển công chức để bảo đảm tính công bằng, khách quan".
Trả lời : (Tại Công văn số 1068/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Tại văn bản số 2450/VPCP-TCCV ngày 10/4/2015 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thi tuyển công chức trên máy vi tính.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trong đó có nội dung quy định về thi tuyển công chức trên máy vi tính.
177. Cử tri tỉnh Quảng Ninh  kiến nghị: "Đề nghị có hướng dẫn chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc thi tuyển công chức lãnh đạo quản lý các cấp".
Trả lời : (Tại Công văn số 1067/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Kết luận số 202-KL/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ban Bí thư về Đề án tại Phiên họp ngày 29/11/2016, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án và có Tờ trình số 206-TTr/BCSĐ ngày 30/12/2016 trình Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

Đến nay, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (kèm theo), Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn để việc triển khai thực hiện thí điểm Đề án được tiến hành từ quý II năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

178. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: "Đề nghị Nhà nước xử lý nghiêm cán bộ sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến oan sai như phương tiện thông tin đại chúng nêu để nhân dân yên tâm, tin tưởng vào cơ quan nhà nước khi thi hành công vụ".

Trả lời : (Tại Công văn số 1073/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ có sai phạm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ- CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Đối với người đứng đầu còn phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngàỵ 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm như người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, quản lý, điều hành; trong quá trình đề xuất, tham mưu, trình, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công liên quan đến chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý ở các hình thức quy định về trách nhiệm kỷ luật; trách nhiệm dân sự; trách nhiệm vật chất; trách nhiệm hình sự hay trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời với các quy định của pháp luật, để hạn chế, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm thì việc giám sát của cử tri đối với các hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức có vai trò hết sức quan trọng
179. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: "Cử tri phản ánh hiện nay tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao, số người không có việc làm lớn. Nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu thì cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ càng khó, từ đó có thể tạo ra hệ quả xấu về an ninh trật tự xã hội. Hơn nữa những người đến độ tuổi nghỉ hưu còn khả năng, kinh nghiệm làm việc có thể ký hợp đồng tiếp với cơ quan, đơn vị sử dụng lao động để tiếp tục cống hiến kinh nghiệm trí tuệ xây dựng đất nước. Cử tri đề nghị xem xét việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với những người làm công tác quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học cần có quy định cụ thể và căn cứ vào tín nhiệm tập thể cũng như thành tích đóng góp".

Trả lời : (Tại Công văn số 1077/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Quy định kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại các luật khác nhau, như: Bộ luật lao động, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật giáo dục đại học. Căn cứ các quy định của luật, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức nữ giữ một số chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý và người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

- Đối với giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học công lập có chức danh giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ được xem xét kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

Đối với cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xem xét kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Theo các quy định nêu trên, một trong những điều kiện được kéo dài là có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc; cơ quan, đơn vị có nhu cầu và chấp nhận.
2. Việc điều chỉnh và quy định về tuổi nghỉ hưu nói chung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật lao động hiện hành.

180. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: "Đề nghị nhân rộng mô hình thi tuyển một số vị trí lãnh đạo ở các cơ quan Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương".
Trả lời : (Tại Công văn số 1074/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

Thực hiện Kết luận số 202-KL/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", sau khi tiếp thu, giải trình các ý kiến của Ban Bí thư về Đề án tại Phiên họp ngày 29/11/2016, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án và có Tờ trình số 206-TTr/BCSĐ ngày 30/12/2016 trình Ban Bí thư về việc triển khai thực hiện Đề án trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể.

Đến nay, thực hiện ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 3135-CV/VPTW ngày 16/01/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (kèm theo), Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn để việc triển khai thực hiện thí điểm Đề án được tiến hành từ quý II năm 2017 theo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

181. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: 

1. Theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ không có ngạch công chức chuyên viên (cao đẳng) và công chức có trình độ cao đẳng được xếp vào ngạch cán sự. Do vậy, trong việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chực có trình độ cao đẳng còn gặp nhiều vướng mắc, cụ thể: công chức đang hưởng ngạch chuyên viên (cao đẳng) thực hiện chuyển xếp ngạch cán sự theo Thông tư số 1 l/2014/TT-BNV thì được xếp mức lương nào? Công chức có trình độ cao đẳng mới tuyển dụng, khi bổ nhiệm vào ngạch cán sự thì được hưởng lương bậc 1 hay bậc 2. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, hướng dẫn về bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức có trình độ cao đắng.

2. Luật Cán bộ công chức năm 2008 và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định: Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trýờng hợp khi hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức bị phát hiện ðã quá hạn 24 tháng. Do đó quy định trên là chưa khả thi, đề nghị có giải pháp khắc phục bất cập này.

Trả lời : (Tại Công văn số 1076/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Về nội dung số 1:

Căn cứ ý kiến phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương về những vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số ll/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, Bộ Nội vụ đã có kế hoạch sửa đổi, bổ sung Thông tư này, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, trong đó có vấn đề bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức có trình độ cao đẳng.

2. Về nội dung số 2:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết này. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tống kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

182. Cử tri  tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: "Trong thi tuyển công chức, con em đồng bào dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên nhưng rất khó cạnh tranh. Đề nghị quy định việc tuyển dụng theo cơ cấu dân tộc, dân số để đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiếu số trong các cơ quan nhà nước, góp phần tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học".

Trả lời : (Tại Công văn số 1078/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Hiện nay, việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Đồng thời, để thu hút sinh viên là người dân tộc thiểu số vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-ƯBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngay 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc đã quy định một số chính sách như sau:


- Quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý, tương ứng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số tại địa phương; Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết phải có cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số (Khoản 1 Điều 4).


- Hàng năm, UBND cấp tỉnh trong kế hoạch tuyển dụng phải xác định một tỷ lệ biên chế hợp lý trong tổng số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao để tổ chức tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào công chức, viên chức (Khoản 1 Điều 6)


- Ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số là nữ, trẻ, rất ít người tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp (Khoản 2 Điều 7).

- Ưu tiên về tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (Khoản 2 Điều 8).

2. Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiếu số trong thời kỳ mới (sau đây viết tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như sau:

- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuấn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

- Xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) và tại các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 402/QĐ-TTg nêu trên.

183. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: "Việc thực hiện quy định về thi và xét tuyển công chức, viên chức hiện nay có nhiều bất cập. Quy định đối tượng được dự tuyển là người có quốc tịch Việt Nam cư trú tại Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội... dẫn đến con em người địa phương, người dân tộc thiểu số tại địa bàn các tỉnh miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể cạnh tranh được dù đã được cộng điểm ưu tiên. Mặc khác, trong quá trình công tác, người ở địa phương khác đến sẽ gặp nhiều khó khăn, đôi khi không hiệu quả vì sự bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán và người dân bất hợp tác. về lâu dài, sẽ thiếu nguồn để cơ cấu cán bộ người dân tộc. Đề nghị xem xét, sửa đổi quy định này theo hướng đối với các địa bàn có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao, ưu tiên xét tuyển và thi tuyển trong phạm vi địa phương thay vì toàn quốc như hiện nay".
Trả lời : (Tại Công văn số 1079/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Để thu hút sinh viên là người dân tộc thiểu số vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, tại Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11/9/2014 của Bộ Nội vụ và Ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc đã quy định một số chính sách như sau:


- Quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo tỷ lệ hợp lý, tương ứng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số tại địa phương; Ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số, nhất thiết phải có cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số (Khoản 1 Điều 4).

- Hàng năm, UBND cấp tỉnh trong kế hoạch tuyển dụng phải xác định một tỷ lệ biên chế hợp lý trong tổng số biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao để tổ chức tuyển dụng người dân tộc thiểu số vào công chức, viên chức (Khoản 1 Điều 6).

- Ưu tiên quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số là nữ, trẻ, dân tộc rất ít người tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị các cấp (Khoản 2 Điều 7).

- Ưu tiên về tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (Khoản 2 Điều 8).

2. Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như sau:


- Xây dựng thể chế, chính sách đặc thù về thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nói chung, trong đó bao gồm cả đối tượng cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuỵển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Xác định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ở các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc và ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 402/QĐ-TTg nêu trên.
184. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: "Đề nghị xem xét có hướng dẫn tổ chức thi nâng bậc, chuyển ngạch cho giáo viên".

Trả lời : (Tại Công văn số 1080/BNV-CCVC, ngày 01/03/2017)

1. Thực hiện quy định của Luật Viên chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2014 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP), trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Khoản 2 Điều 29).

Theo quy định tại Điểm g Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 29/2012/NĐ- CP thì Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, trong đó đã hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tích cực đôn đốc, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ quan được Chính phủ giao quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục và đào tạo để ban hành văn bản quy định cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, làm cơ sở pháp lý để tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo.
185. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: 
1. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành chức năng có liên quan tham mưu với Chính phủ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương và xem xét lại chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, theo hướng tất cả cán bộ, công chức trong và ngoài định biên với cùng trách nhiệm công vụ như nhau đều hưởng các chế độ, chính sách như nhau, vì chính sách đãi ngộ cán bộ cấp xã, ấp hiện nay không đảm bảo cuộc sống. Đây là vấn đề bức xúc cử tri nhiều lần kiến nghị.


2. Đề nghị khảo sát toàn diện về chế độ chính sách (tiền lương, phụ cấp) đối với cấp xã và khóm, ấp (khu dân cư) để có chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay. Đề nghị sớm có chủ trương nâng lương và phụ cấp đối với cán bô, công chức phường, xã, tăng thêm phụ cấp cho cán bộ khóm, ấp, tăng phụ cấp cho những chức danh chủ tịch công đoàn; đề nghị các cán bộ làm công tác Đảng ở cấp xã được công nhận là chuyên trách. Riêng cán bộ là cấp phó các đoàn thể của xã được công nhận là cán bộ bán chuyên trách.

3. Thực hiện chủ trương chuẩn hóa cán bộ, địa phương động viên, cán bộ cấp xã có bằng trung cấp tự đi học lên đại học, nhưng học xong không được chuyển ngạch, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét.

Đề nghị có quan tâm, khuyến khích cán bộ công chức cấp xã tự đi học từ trung cấp lên đại học được chuyển ngạch chuyên viên, hiện nay một số cán bộ công chức học xong nhưng không được chuyển ngạch”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1160/BNV - CQĐP, ngày 03/03/2017)

1. Về cải cách chính sách tiền lương
Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công (trong đó có vấn đề của cử tri nêu). Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

2. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và nhũng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, một số địa phương đã kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thê về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở câp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

3. Về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã khi có thay đổi về bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ.

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên đã quy định:

- “Cán bộ câp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (điểm đ, Khoản 2 Điều 2).

- “Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (Khoản 4 Điều 3).

Như vậy, cán bộ, công chức cấp xã tự đi học (không do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo) như kiến nghị của cử tri nêu thì không được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là đúng quy định.

4. Về việc bổ sung chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng được hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Theo đó, việc điều chỉnh, bố sung chức danh cán bộ cấp xã (các chức danh làm công tác đảng, như: Văn phòng, Tố chức, Tuyên giáo, Kiểm tra của Đảng ủy cấp xã hoặc thay những người hoạt động không chuyên trách thành người hoạt động chuyên trách) như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở nghiên cứu sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

186. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: “Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ cho công chức cấp xã làm công tác an toàn thực phẩm vào Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1190/BNV - CQĐP, ngày 03/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 về công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cử tri tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BNV nêu trên, trong đó đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ làm công tác an toàn thực phẩm đối với công chức cấp xã cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Thông tư số 06/2012/TT-BNV và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

187. Cử tri Cao Bằng kiến nghị: Nghiên cứu, thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm chung tại tỉnh (Cục ATTP), không để tách rời quản lý tại ba Bộ, Ngành như hiện nay để một cơ sở, một sản phẩm chịu sự quản lý của một đơn vị quản lý nhà nước tránh chồng chéo, phù hợp Khoản 5, Điều 19 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, hoặc sửa đổi, bổ sung theo hướng Ngành nào quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thì Ngành đó thực hiện cả nhiệm vụ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Trả lời : (Tại Công văn số 1220/BNV - TCBC, ngày 06/03/2017)

Luật an toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều cứa Luật an toàn thực phẩm quy định cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau: Ở Trung ương là Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương; ở địa phương là Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và sở Công thương. Theo đó, Chính phủ phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng Bộ và giao Bộ Y tế là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và ở địa phương là sở Y tế là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về an toàn thực phẩm. Việc quản lý an toàn thực phẩm đã thực hiện quản lý an toàn theo chuỗi đối với từng ngành hàng, phù hợp thông lệ quốc tế và khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và ý kiến chỉ đạo của Thu tướng Chính phủ tại công văn số 9022/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ đã chỉ đạo “hạn chế đề xuất thành lập mới Tổng cục và Cục bảo đảm tinh giản biên chế và cải cách hành chính”. Do vậy, việc kiến nghị của cử tri đề nghị Chính phủ thành lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm chung tại tỉnh (Cục An toàn thực phẩm) là chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên
188.  Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: "Đề nghị Bộ Nội vụ xây dụng, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lưọng cao. Hiện nay, thực hiện theo các quy định hiện hành về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, việc thu hút đối với sinh viên loại giỏi, xuất sắc tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài thuộc diện sinh viên xuất sắc của các Trường Đại học do Nhà nước cử đi đào tạo trở về địa phương ít; đối với những trường hợp đi theo các chương trình tài trợ, của các tổ chức khác khó thẩm định về chất lượng, dẫn đến khi thu hút vào các cơ quan, đơn vị làm việc không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng hạn chế".

Trả lời : (Tại Công văn số 1371/BNV-CCVC, ngày 16/03/2017)

1. Về Chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện Điều 6 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công Chức. Trong đó, tại Điều 19 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thực hiện Khoản 4 Điều 10 Luật Viên chức năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, tại Điều 14 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ những chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng đưọc ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đồng thời với các Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trình Bộ Chính trị thông qua (tại Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị). Theo đó, Bộ Chính trị đã cho chủ trương thực hiện một số chính sách đột phá trong việc thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trong đó có chính sách phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo và thực tiễn công tác; chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển ... Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy định cụ thể để triển khai thực hiện.

2. Về việc thẩm định chất lượng đối với những trường hợp đi đào tạo theo các chương trình tài trợ của các tổ chức

Hiện nay, mỗi nước trên thế giới đều có quy định riêng về xếp loại tốt nghiệp căn cứ theo điểm trung bình chung tích lũy khác nhau. Đồng thời, mức độ đánh giá còn phụ thuộc vào quan điểm của từng trường và cũng chưa có một mặt bằng đánh giá chung đối vói các trường hợp theo học ở nước ngoài. Do vậy, để thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước, Bộ Nội vụ xin ghi nhận ý kiến của cử tri để trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với trường hợp học tập ở nước ngoài theo các chương trình tài trợ của các tổ chức.

189. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: "Cử tri đề nghị cần có chính sách phân bổ và thu hút nguồn nhân lực về những địa phương còn khó khăn; nghiên cứu và phát triển chương trình giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội để những người sau khi được đào tạo nhanh chóng có được công việc ổn định".

Trả lời : (Tại Công văn số 1372/BNV-CCVC, ngày 16/03/2017)

1. Về chính sách phân bổ và thu hút nguồn nhân lực về những địa phương còn khó khăn.

a) Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng công chức, viên chức đã có chính sách ưu tiên khi tuyển dụng, cụ thể như:

- Khoản 2 Điều 37 Luật Cán bộ, công chức quy định: “Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển”.

- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định người dự tuyển vào công chức là đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

b) Ngày 16/01/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo; theo đó, tại Điểm b Khoản 2 Mục IV quy định về chính sách áp dụng đối với đội viên Dự án sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể như sau: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội viên Dự án có nhu cầu tiếp tục làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng theo một trong các phương án sau:

a) Được cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã hoặc được ủy ban nhân dân huyện bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc huyện. Trong các trường hợp này được Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác xem xét chuyển thành công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Cán bộ, công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho các đội viên Dự án thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo xem xét chuyển thành công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Trường hợp địa phương nơi tình nguyện đến công tác không bố trí được việc làm cho đội viên Dự án hoặc đội viên Dự án không có nguyện vọng làm việc tại địa phương thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận quá trình công tác của đội viên Dự án ở các xã thuộc huyện nghèo để làm căn cứ đề nghị các cơ quan, tố chức, đơn vị khác ưu tiên xét tuyển công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”.

b) Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đe án 500 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi); trong đó, tại Điểm c Khoản 5 Điều 1 đã quy định: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì Đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới (sau đây viết tắt là Quyết định số 402/QĐ-TTg). Theo đó, Đề án đã đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thu hút sinh viên người dân tộc thiếu số (bao gồm cả đối tượng hệ cử tuyển) như:


Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiếu số.

Xác định cụ thể tỷ lệ tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc ở các địa phương (gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm từ 5% tổng dân số của tỉnh, của huyện và của xã trở lên) và tại các cơ quan trực tiếp làm công tác dân tộc (Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc) để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Hiện nay, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 402/QĐ-TTg nêu trên.

2. Về nghiên cứu và phát triển chương trình giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW), Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:

- Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo và giữa các hình thức giáo dục, đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và hội nhập quốc tế.

- Triển khai đổi mới chương trình giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực; phát triển năng lực và phẩm chất người học; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Huy động sự tham gia của toàn xã hội để tăng nguồn đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ các hoạt động của cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo và dạy nghề nhằm tranh thủ các nguồn lực, vận dụng có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm của các mô hình giáo dục tiên tiến, đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình và chất lượng đào tạo các trình độ phù hợp với khu vực và quốc tế.

190. Cử tri  tỉnh Bình Phước kiến nghị: "Để hạn chế tham nhũng và phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, đề nghị tăng cường giám sát, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng con, cháu và các (con cái các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp nhà nước từ trung ương đến địa phương hiện nay đang du học, định cư ở nước ngoài. Nhằm quản lý chặt chẽ các quan chức nhà nước có biểu hiện bị tha hóa, biến chất, tham nhũng để chuyển tài sản cho các thành viên trong gia đình mang ra nước ngoài, sau đó hết nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam họ chuyển ra nước ngoài sinh sống và hưởng thụ".
Trả lời : (Tại Công văn số 1373/BNV-CCVC, ngày 16/03/2017)

Ngày 21/8/2006, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ưong 3 khóa X; đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

Đến nay, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Tăng cường công tác  thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt, tập trung xử lý ngay, dứt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp ... được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm. Xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức sai phạm theo quy định của pháp luật.

191. Cử tri Long An kiến nghị: "có  ý kiên cử tri đề nghị cần có những chính sách và giải pháp thiêt thực, cụ thế và mang tính bền vững để thu hút và trọng dụng nhân tài. Thực tế hiện nay, những ưu đầi hiệủ hành với người giỏi mới chỉ mang tính nhỏ lẻ, do các địa phương, các cơ quan đặt ra, không phải một cơ chế ở tầm vĩ mô có khả năng khuyến khích nhũng người tài yên tâm cống hiến".
Trả lời : (Tại Công văn số 1386/BNV-CCVC, ngày 17/03/2017)

Về chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

- Thực hiện Điều 6 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong đó, tại Điều 19 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến dụng.

-   Thực hiện Khoản 4 Điều 10 Luật Viên chức năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, tại Điều 14 của Nghị định này đã có quy định về việc xét tuyển đặc cách (tuyển dụng không qua thi) đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (trừ những chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên (kể cả khu vực ngoài nhà nước), đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đồng thời với các Nghị định nêu trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trình Bộ Chính trị thông qua (tại Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị). Theo đó, Bộ Chính trị đã cho chủ trương thực hiện một số chính sách đột phá trong việc thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trong đó có chính sách phát hiện ngay từ cơ sở đào tạo Và thực tiễn công tác; chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển ... Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ xem xét, ban hành văn bản quy định cụ thể để triển khai thực hiện.

192. Cử tri  Khánh Hòa, Long An kiến nghị: Cử tri cho rằng: thời gian vừa qua, việc xảy ra nhiều vụ tham nhũng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước, gây mầt lòng tin trong nhân dân, một phần là do công tác cán bộ. Việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và quản lý cán bộ có phần còn hạn chế; bản thân người cán bộ lãnh đạo thiếu sự rèn luyện, tu dưỡng, do đó đã để xảy ra những sai phạm lớn trong công tác quản lý, điều hành. Cử tri đề nghị phải tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, bổ nhiệm để góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả".
Trả lời : (Tại Công văn số 1387/BNV-CCVC, ngày 17/03/2017)

Ngày 21/8/2006, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã có Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới.

Đến nay, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ:


- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền để kiểm điểm lchi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn.

- Tống kết, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung quy định về việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu, chuyển công tác. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính của Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

- Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp và những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và công khai kết quả xử lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trước mắt, tập trung xử lý ngay, dứtt điểm đối với các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, lãng phí, những vụ việc tham nhũng, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp ... được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm. Xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức sai phạm theo quy định của pháp luật.

193. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: “Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét ban hành chính sách hưởng chế độ thâm niên cho cán bộ trước đây công tác tại các cơ quan được hưởng chế độ thâm niên nhưng do điều động của tổ chức đã chuyển công tác sang lĩnh vực khác để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công chức khi nghỉ hưu”.
Trả lời : (Tại Công văn số 881/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề được quy định trong các chế độ tiền lương ở nước ta từ trước đến nay nhằm giữ và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức gắn bó lâu dài với nghề nghiệp trong một số nghề, được tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, khi chuyển sang làm nghề hoặc công việc khác thì thôi hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm bắt buộc thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành, nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu. Theo đó, quyền lợi của công chức đã đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp thâm niên nghề đã được Chính phủ quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

194. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị đẩy nhanh việc tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, đồng thời tăng mức phụ cấp cho cán bộ đoàn thể tại thôn, khu dân cư".

Trả lời : (Tại Công văn số 1441/BNV - TCBC, ngày 20/03/2017)

1.  Về  tinh giản biên chế
Hiện nay, tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ được thể hiện tại. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW .

Để đẩy nhanh việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, ngày 06/01/2017 Thủ tưóng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trưong tinh giản biên chế, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưỏng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, như: Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trưong tinh giản biên chế; xây dựng Đề án tinh giản biên chế; rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với biên chế giao của năm 2015; đối với đơn vị sự nghiệp công lập khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

2. Về  phụ cấp cho cán bộ đoàn thể tại thôn, khu dân cư

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một sổ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã quy định rõ thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ phụ cấp từ ngân sách Trung ương khoán, đặc thù của từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, yêu cầu quản lý, nguồn kinh phí cho cải cách chính sách tiền lương của địa phương và các quy định của Trung ương có liên quan để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

195. Cử tri An Giang kiến nghị: "Cử tri phản ánh, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế bảo đảm bộ máy gọn nhẹ theo lộ trình, quan tâm việc bố trí cán bộ có đức, có tài và tinh thần trách nhiệm, có trình độ về chuyên môn lĩnh vực, nhưng đến nay chuyển biến rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ tinh giản biên chế”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1551/BNV - TCBC, ngày 20/03/2017)

Hiện nay, tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ được thể hiện tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW), Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Để đẩy nhanh việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, ngày 06/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, như: Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế; xây dựng Đề án tinh giản biên chế; rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với biên chế giao của năm 2015; đối với đơn vị sự nghiệp công lập khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.
196. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: "Đề nghị nâng mức phụ cấp khu vực từ 0,4 lên 0,5 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ được quy định tại Thông tư liên tịch số 1 l/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-ƯBDT ngày 05/01/2005 vì huyện Ba Chẽ có 7 xã được hưởng phụ cấp 0,5 và xã Nam Sơn là 01 trong 05 xã đặc biệt khó khăn của huyện”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1622/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Mức phụ cấp khu vực được xác định theo các yếu tố quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, cụ thể là:

Yếu tố địa lý tự nhiên như: Khí hậu xấu, thể hiện ở mức độ khắc nghiệt về nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, áp suất không khí, tốc độ gió,... cao hơn hoặc thấp hơn so với bình thường, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;

Xa xôi, hẻo lánh (mật độ dân cư thưa thớt, xa các trung tâm văn hoá, chính trị, kinh tế, xa đất liền...), đường xá, cầu cống, trường học, cơ sở y tế, dịch vụ thương mại thấp kém, đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của con người;

Ngoài ra, khi xác định phụ cấp khu vực có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, sình lầy.

2. Đến nay, nếu có thay đổi các yếu tố xác định mức phụ cấp khu vực thì đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc có văn bản gửi Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc để xét, trả lời cho phù hợp
197. Cử tri Tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri kiến nghị, việc quy định mức hưởng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp như hiện nay là chưa phù hợp. Ví dụ, phụ cấp chức vụ của Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ được hưởng là 0,7 bằng Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện được hưởng là 0,3 trong khi đó Hiệu trưởng trưòng PTTH hạng I là 0,70, phó hiệu trưởng là 0,55; Hiệu trưởng trường PTCS hạng 1 là 0,55, phó hiệu trưởng là 0,45...Do đó, đề nghị cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1623/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Chế độ tiền lương hiện hành thực hiện từ tháng 10 năm 2004 đến nay đã phát sinh một số bất cập, trong đó có vấn đề như ý kiến cử tri nêu. Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63- KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

198. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: Cử tri đề nghị phụ cấp chức vụ của trưởng, phó phòng cấp huyện phải tương đương với phụ cấp của trưởng, phó phòng các sở, ban ngành cấp tỉnh và tương đương vì công việc của người lãnh đạo cấp phòng huyện cũng khó khăn và phức tạp vì trực tiếp giải quyết các yêu cầu của nhân dân và thường xuyên đi công tác cơ sở (địa hình, giao thông đến trung tâm xã, thôn, bản còn hết sức khó khăn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1618/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang quy định mức lương của Trưởng phòng và Phó phòng thuộc ủy ban nhân dân huyện thấp hơn mức lương của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a) Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 374 đồng, 405 đồng và 438 đồng;

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 333 đồng, 359 đồng và 388 đồng.

b) Phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 346 đồng, 374 đồng và 405 đồng;

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, gồm 3 mức lương: 310 đồng, 333 đồng và 359 đồng.

Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang quy định hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a. Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2.

b. Phòng thuộc ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,1.


2. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang giữ tương quan phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh, cụ thể như sau:

a. Phòng của Sở thuộc tỉnh:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,5;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3.

b.  Phòng thuộc ủy ban nhân dân huyện:

Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3;

Phó Trưởng phòng có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,2.

Việc quy định mức lương hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ủy ban nhân dân huyện thấp hơn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Sở thuộc tỉnh được xem xét trên chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo cấp hành chính (cấp tỉnh và cấp huyện) để đảm bảo tính thứ bậc hành chính, phù hợp với quy định tại Điều 9 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

199. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: “Đề nghị quy định phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong cấp xã. Vì theo quy định hiện nay, Chủ tịch Hội Cựu TNXP cấp xã phải là cán bộ nghỉ hưu, hoặc đối tượng đang hưởng BHXH mới được phụ cấp, còn Chủ tịch không phải đối tượng trên thì không có phụ cấp, như vậy là chưa hợp lý”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1625/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Do đặc điểm hoạt động của hội có những người được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách (thuộc chỉ tiêu biên chế được giao) nhưng đã nghỉ hưu không thuộc đối tượng xếp lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ- CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, trong đó quy định mức thù lao hàng tháng tối đa đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội (mức thù lao được hưởng khi giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội theo chỉ tiêu biên chế được giao ngoài lương hưu hiện hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội); căn cứ mức thù lao tối đa này, các hội quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách còn lại bảo đảm tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợp với Điều lệ hoạt động của hội.

Đối với người làm việc tại hội không phải là người hưởng lương hưu thì thực hiện chế độ theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT- BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Như vậy, chế độ, chính sách đối với người làm việc tại hội (bao gồm người đang hưởng lương hưu và người không hưởng lương hưu) do hội quyết định trên cơ sở kinh phí của hội từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù và các nguồn thu hợp pháp khác.

Thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, trong đó nêu rõ “Không quy định hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội do Đảng có nhu cầu, chỉ đạo thành lập và giao thực hiện nhiệm vụ thì tiếp tục cấp kinh phí và tạo các điều kiện hoạt động. Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động. Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp nội dung của Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 
200. Cử tri Đắk Lắk kiến nghị: “Cử tri kiến nghị xem xét, giải quyết phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã. Quy định người đương chức kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã được hưởng phụ cấp này. Có chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1626/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

Chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong và cán bộ Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã không thuộc chức danh cán bộ cấp xã quy định tại Khoản 2 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức. Chế độ đối với các chức danh nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, cụ thể là: số lượng, chức danh và mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
201. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Hiện nay, những người làm việc trong bộ máy nhà nước đều là cán bộ, công chức như nhau nhưng có người có phụ cấp thâm niên, phụ cấp ngành nhưng có ngành thì không có các loại phụ cấp này. Đề nghị xem xét lại vấn đề này”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1627/BNV-TL, ngày 27/03/2017)

1. Chế độ tiền lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện từ tháng 10 năm 2004 theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2003 của Hội nghị Trung ương 8 khóa IX. Theo đó, đã quy định nguyên tắc cán bộ, công chức, viên chức áp dụng chung bảng lương; điều kiện lao động đặc thù và ưu đãi ngành, nghề thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Căn cứ quy định nêu trên và do mức lương theo ngạch, bậc quy định trong bảng lương công chức, viên chức còn thấp, các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước đã quy định áp dụng các chế độ phụ cấp đặc thù theo ngành, nghề như sau:

- Phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiếm sát, thi hành án dân sự, dự trữ quốc gia, kiểm lâm, hải quan, nhà giáo, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra đảng.

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ xếp lương theo các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nhà giáo, y tế, kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát đê điều, tìm kiếm cứu nạn hàng hải, thống kê, dự trữ quốc gia, văn hóa - thông tin, khí tượng thủy văn, quản lý thị trường, hải quan, kiểm toán. - Phụ cấp trách nhiệm theo nghề áp dụng đối với các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành tòa án, kiểm sát, thanh tra, kiểm tra đảng và thi hành án dân sự, công chứng.

2. Vấn đề cử tri nêu trên đã được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và tiếp tục giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chuẩn bị kỹ Đề án để trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua Đề án cải cách chính sách tiền lương, không bổ sung các loại phụ cấp đặc thù theo ngành, nghề. Căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội, khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét từng bước điều chỉnh tiền lương theo đúng Kết luận số 63-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

202. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Quảng Trị là một trong 10 tỉnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường. Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, Hội đồng nhân dân huyện, phường đã được thiết lập lại nhưng rất lúng túng trong thực hiện, do chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Đề nghị khẩn trương ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật tổ chức Chính quyền nói riêng và các luật nói chung”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1154/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết: (1) Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; (2) Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; (3) Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị; (4) Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và Văn bản số 1138/HD-UBTVQH13 ngày 03/6/2016 Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo thẩm quyền, Chính phủ đã ban hành các Nghị định: (1) Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; (2) Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong đó có nội dung tổ chức lại Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường tại các địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường như cử tri kiến nghị.

203. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: “Đề nghị bổ sung những người làm việc từ 03 năm trở lên tại vị trí công việc thuộc chức danh công chức cấp xã nằm trong định biên của xã, nhưng vì lý do khách quan chưa được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, thì trong thời gian chờ tuyển dụng được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1156/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn đã quy định chi tiết căn cứ, điều kiện, phương thức, thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã. Theo đó, có 2 hình thức tuyển dụng công chức cấp xã là thi tuyển và xét tuyển (đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển); việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk có ý kiến để UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền ở địa phương rà soát, kiểm tra vì lý do nào mà công chức cấp xã nằm trong định biên của xã nhưng hơn 3 năm vẫn không được UBND cấp huyện tuyển dụng.


Liên quan đến kiến nghị của cử tri nêu thì chỉ những đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ mới được hưởng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

204. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị:

 “1. Đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành chức năng có liên quan tham mưu với Chính phủ tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương và xem xét lại chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, theo hướng tất cả cán bộ, công chức trong và ngoài định biên với cùng trách nhiệm công vụ như nhau đều hưởng các chế độ, chính sách như nhau, vì chính sách đãi ngộ cán bộ cấp xã, ấp hiện nay không đảm bảo cuộc sống. Đây là vấn đề bức xúc cử tri nhiều lần kiến nghị.

2. Đề nghị khảo sát toàn diện về chế độ chính sách (tiền lương, phụ cấp) đối với cấp xã và khóm, ấp (khu dân cư) để có chính sách, chế độ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay. Đề nghị sớm có chủ trương nâng lương và phụ cấp đối với cán bộ công chức phường, xã, tăng thêm phụ cấp cho cán bộ khóm, ấp, tăng phụ cấp cho những chức danh chủ tịch công đoàn; đề nghị các cán bộ làm công tác Đảng ở cấp xã được công nhận là chuyên trách. Riêng cán bộ là cấp phó các đoàn thể của xã được công nhận là cán bộ bán chuyên trách.

3. Thực hiện chủ trương chuẩn hóa cán bộ, địa phương động viên, cán bộ cấp xã có bằng trung cấp tự đi học lên đại học, nhưng học xong không được chuyển ngạch, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét.


Đề nghị có quan tâm, khuyến khích cán bộ công chức cấp xã tự đi học từ trung cấp lên đại học được chuyển ngạch chuyên viên, hiện nay một số cán bộ công chức học xong nhưng không được chuyển ngạch”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1160/NV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về cải cách chính sách tiền lương

Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công (trong đó có vấn đề của cử tri nêu). Đề án này đã được trình tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5 năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (tháng 5 năm 2013). Tuy nhiên, do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai thực hiện chưa có nhiều kết quả, nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương. Vì vậy, Trung ương chưa thông qua Đề án và giao Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án trình Trung ương vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.
2. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, một số địa phương đã kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, trong đó có người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo đó, đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với việc cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình xây dựng Đề án tổng thể cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.
3. Về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã khi có thay đổi về bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên đã quy định: 
- “Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (điểm đ, Khoản 2 Điều 2). 

- “Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới” (Khoản 4 Điều 3).

Như vậy, cán bộ, công chức cấp xã tự đi học (không do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo) như kiến nghị của cử tri nêu thì không được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ là đúng quy định.

 4. Về việc bổ sung chức danh cán bộ, công chức cấp xã 

Chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng được hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Theo đó, việc điều chỉnh, bổ sung chức danh cán bộ cấp xã (các chức danh làm công tác đảng, như: Văn phòng, Tổ chức, Tuyên giáo, Kiểm tra của Đảng ủy cấp xã hoặc thay những người hoạt động không chuyên trách thành người hoạt động chuyên trách) như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở nghiên cứu sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét khi sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008

205. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: “Đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ cấp xã, thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1163/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Hiện nay, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ xã được quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn và Hướng dẫn số 5228/BNV-CQĐP ngày 05/12/2014 về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã. Riêng tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã đã được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn cán bộ xã, phường, thị trấn trong thời gian tới, thay thế Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV nêu trên
206. Cử tri tỉnh các tỉnh Lai Châu và Bình Phước kiến nghị: “Đề nghị bổ sung chức danh Văn phòng cấp ủy vào danh mục “công chức cấp xã”  tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ - CP ngày 22/10/2009 quy định về chức danh, số lượng, một số chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở căn cứ số lượng công chức xã được giao để bố trí, sắp xếp công chức đảm nhiệm vị trí việc làm cho phù hợp với thực tiễn; bổ sung đối tượng công chức cấp xã được hưởng phụ cấp “theo loại xã” như đối với cán bộ xã (quy định tại Điều 9, Nghị định 92/2009/NĐ-CP) về phụ cấp theo loại xã đối với cán bộ, công chức xã”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1164/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


1. Về bổ sung chức danh Văn phòng cấp uỷ vào danh mục “công chức cấp xã”.

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Việc bổ sung chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (trong đó có chức danh Văn phòng cấp uỷ như kiến nghị của cử tri) phải trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Quốc hội có chủ trương sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008.


2. Về bổ sung đối tượng công chức cấp xã được hưởng phụ cấp theo loại xă

Chế độ phụ cấp theo loại xã quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là để bảo đảm tương quan đối với cán bộ bầu cử giữa cấp xã với cấp huyện trở lên. Vì vậy, cần bổ sung chế độ phụ cấp theo loại xã như quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên.


Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri các tỉnh Lai Châu và Bình Phước để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

207. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: “ Đề nghị xem xét chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã đã là Chủ nhiệm Hợp tác xã thì được cộng thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH”.


- Theo Điều 34 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định “cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch”. Thực tế, quy định như vậy là chưa phù hợp, 01 Phó Chủ tịch thực hiện nhiều công việc, áp lực lớn, hiệu quả giải quyết công việc thấp. Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cơ cấu xã theo hướng mỗi xã có 02 Phó Chủ tịch”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1165/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã đã là Chủ nhiệm Hợp tác xã 

Ngày 11/11/2015, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9300/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh gửi các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo).

2. Về quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

208. Cử tri tỉnh Đắk Nông kiến nghị: Trong thực tế cán bộ cơ sở kiêm nhiệm nhiều vị trí chức danh nhưng chỉ hưởng 30% phụ cấp của vị trí kiêm nhiệm. Do đó, không khuyến khích họ làm việc, vì vậy nên xem xét cho hưởng 100% phụ cấp.”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1166/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Nông để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

209. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Đề nghị xem xét có chính sách cho Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn tham gia công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên được hưởng trợ cấp 1 lần như chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. Đồng thời bổ sung đối tượng là công chức cấp xã được hưởng phụ cấp theo loại xã như quy định tại Điều 9, Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1167/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)


1. Về chế độ hưởng trợ cấp một lần đối với Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn


Theo Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện). Căn cứ vào quy định nêu trên thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không được hưởng chế độ trợ cấp một lần (nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện). 


2. Về công chức cấp xã được hưởng phụ cấp theo loại xã

Chế độ phụ cấp theo loại xã quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là để bảo đảm tương quan đối với cán bộ bầu cử giữa cấp xã với cấp huyện trở lên. Vì vậy, cần bổ sung chế độ phụ cấp theo loại xã như quy định tại Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên.


Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

210. Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị: "Hiện nay hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa phát huy được hiệu quả, do có quá nhiều bất cập như: Đội ngũ này dù là hoạt động không chuyên trách nhưng vẫn phải hoạt động như một số công chức cấp xã trong khi đó chỉ được hưởng chế độ phụ cấp rất thấp, nhất là so với mức thu nhập bình quân của người lao động và mức sinh hoạt trong địa bàn, do chưa đáp ứng được yêu cầu cuộc sống nên đội ngũ này chưa thật sự dành thời gian, tâm sức cho công việc; hầu hết các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, phường cũng đều đã có trình độ chuyên môn nhất định, trong thực tế 2-3 người đều có trình độ trung cấp hoặc đại học như nhau, thời gian công tác như nhau, cùng hoạt động trên một địa bàn như nhau, nhưng người là công chức cấp xã được hưởng lương và các chế độ khác, còn người chỉ hoạt động không chuyên trách chỉ được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng rất thấp, điều này là không hợp lý, gây ra sự so sánh, không tạo động lực để những người hoạt động không chuyên trách cống hiến cho công việc và không giữ chân được đội ngũ này tham gia công tác ở cơ sở. Do đó, cử tri tiếp tục đề nghị sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (theo hướng tiếp tục xem xét lại cơ cấu, thành phần, số lượng, chức năng nhiệm vụ của đội ngũ công chức cấp xã, nhất thể hóa một số chức danh của khối Đoàn thể với các chức danh khác của công chức cấp xã, phường, thị trấn; bỏ quy định về những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tăng thêm 2-3 biên chế công chức cho cấp xã trên cơ sở kiện toàn lại đội ngũ hoạt động không chuyên trách một mặt để giúp xã giải quyết có hiệu quả hơn các công việc và người lao động cũng yên tâm cống hiến tại cơ sở)".
Trả lời : (Tại Công văn số 1169/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với các quy định trước đó (Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã kiến nghị sớm sửa ðổi, bổ sung Nghị ðịnh số 92/2009/NÐ-CP cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

211. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: "Đề nghị tiếp tục hỗ trợ 8% lương cho những người có hệ số lương dưới 2,34 và không phân biệt cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vì mức lương của họ sau khi áp dụng lương tối thiểu vẫn còn khá thấp".

Trả lời : (Tại Công văn số 1170/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Mức lương cơ sở dùng để tính tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng mới đạt 44,2% bình quân mức lương tối thiểu vùng của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2015, nhưng do khả năng ngân sách nhà nước chưa thể bố trí để tăng mức lương cơ sở nên Chính phủ đã báo cáo Quốc hội hỗ trợ tiền lương tăng thêm 08% đối với người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống từ ngày 01/01/2015. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này chỉ là giải pháp tạm thời của năm 2015. Vì vậy, tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đã quy định: Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng và tại Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2017 đã quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2017 để cải thiện đời sống của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

212. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: "Kiến nghị sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho hưởng mức phụ cấp bằng với mức lương khởi điểm theo bằng cấp chuyên môn mà họ hiện có khi bắt đầu làm việc ở các vị trí đó cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nếu sau này họ được tuyển dụng vào công chức hoặc chuyển sang hoạt động chuyên trách thì cho hưởng các quyền lợi khác về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn theo quy định hiện hành. Có như vậy, mới có thể động viên được đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao".

Trả lời : (Tại Công văn số 1172/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Nghị định này đã có nhiều tiến bộ so với các quy định trước đó (Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương đã kiến nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Tiếp thu ý kiến của địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã thực hiện chế độ khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách Trung ương cho mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố để chi trả phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời đã quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án “Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn” trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ Nội vụ xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan sau khi Đề án nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

213. Cử tri tỉnh Cà Mau  kiến nghị: “Cử tri phản ánh, việc quy định số lượng chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã được xác định theo phân loại đơn vị hành chính quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể đối với đơn vị hành chính ở nông thôn thì xã loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND, quy định này không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, với số lượng 01 Phó Chủ tịch UBND xã thì không thể đảm bảo đáp ứng, giải quyết kịp thời công việc của cơ quan và phục vụ nhân dân theo quy định. Cử tri kiến nghị tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cho xã loại II và xã loại III (số lượng cụ thể từng loại xã do Chính phủ quy định)”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1173/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân, đã quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo phân loại đơn vị hành chính các cấp, cụ thể: Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.

214. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Chế độ, chính sách hiện nay đối với cán bộ, công chức chưa được công bằng; cán bộ, công chức cấp xã còn thiệt thòi nhiều so với cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh. Cụ thể: cán bộ, công chức cấp xã tự đi học không được chuyển ngạch theo trình độ cao hơn; không được thi chuyên viên chính; nghỉ hưu trước tuổi không có chế độ như cấp huyện, cấp tỉnh; không được hưởng phụ cấp báo cáo. Cán bộ đảng ủy cấp xã không có phụ cấp 30% như cán bộ làm công tác đảng từ cấp huyện trở lên; cán bộ HĐND, UBND cấp huyện, cấp tỉnh cũng không có phụ cấp này. Đề nghị có chính sách điều chỉnh hợp lý các vấn đề nêu trên, để đảm bảo công bằng trong chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1174/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

1. Về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xă. Nghị định này đã quy định cán bộ, công chức cấp xã được xếp lương và nâng bậc lương theo ngạch, bậc công chức hành chính; quy định về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng. Như vậy, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng như công chức từ cấp huyện trở lên.

  2. Về một số quy định khác

  a) Về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

   Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên quy định: “Cán bộ cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới”; Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH nêu trên quy định: “Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới”.

  b) Về thi nâng ngạch chuyên viên chính đối với công chức cấp xã

  Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về chức trách của ngạch chuyên viên chính: “Là công chức hành chính có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo ngành, lĩnh vực địa phương”. Theo đó, ngạch chuyên viên chính chỉ áp dụng đối với công chức từ cấp huyện trở lên.

  c) Về chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã

   Nghị định  số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã quy định chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức từ cấp xã trở lên.
  d) Về phụ cấp làm báo cáo

   Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên đã quy định các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, không quy định cán bộ, công chức cấp xã hưởng phụ cấp làm báo cáo.

  3. Về phụ cấp 30% đối với cán bộ đảng ủy cấp xã

   Căn cứ Thông báo số 13-TB/TW ngày 28/3/2011 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/7/2011 về chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, áp dụng đối với cán bộ, công chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện. Theo đó, chế độ phụ cấp này không áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã

215. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: “Cử tri kiến nghị nên xem xét chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách công tác tại xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách  thời gian qua được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Tuy nhiên, họ vẫn còn băn khoăn mức lương, phụ cấp hiện tại chưa đảm bảo trang trải sinh hoạt hàng ngày;

  - Nhiều cử tri đề nghị đối với những cán bộ đang làm việc tại xã, phường, thị trấn được Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng phải có chế độ bảo vệ sức khỏe”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1175/BNV - CQĐP, ngày 3/03/2017)

   1. Về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

  Ngày 08/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người không chuyên trách ở cấp xã. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định này, Chính phủ đã phân cấp để UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

 2. Về đề nghị cán bộ đang làm việc tại xã, phường, thị trấn được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng phải có chế độ bảo vệ sức khỏe

  Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP nêu trên đã quy định cán bộ, công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 
Ngày 24/12/2008, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định cụ thể các đối tượng được theo dõi, quản lý sức khỏe. Theo đó, chế độ theo dõi, quản lý sức khỏe không áp dụng đối với cán bộ đang làm việc tại xã, phường, thị trấn được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
216. Cử tri Long An kiến nghị: Có ý kiến đề nghị Trung ương nghiên cứu, quy định cho cán bộ, công chức với cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở được hưởng chế độ, chính sách như nhau nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở".

Trả lời : (Tại Công văn số 1695/BNV - CQĐP, ngày 29/03/2017)

Tại Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
218. Cử tri tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Cử tri cho rằng công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế trong thời gian qua còn chưa phát huy hiệu quả, trong đó yêu cầu về tinh giản biên chế không đạt mà còn tăng thêm biên chế, nhất là cấp xã. Đề nghị có những giải pháp quyết liệt, hữu hiệu và nghiêm túc hơn trong công tác cải cách hành chính”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1858/BNV – CCHC, ngày 31/03/2017)

Những năm gần đây, vấn đề về tinh giản biên chế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ và xác định là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách hành chính. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 chính sách tinh giản biên chế, theo đó, đã đề ra các mục tiêu, quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm quyết tâm đẩy mạnh tinh giản biên chế, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Triển khai các chính sách trên, thời gian qua, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát và thực hiện các biện pháp đồng bộ giúp đưa ra khỏi bộ máy nhà nước nhiều cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất...; đồng thời, bước đầu đã tuyển chọn được những người có đủ năng lực, chuyên môn cao hơn đáp ứng yêu cầu công việc để nâng cao chất lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức. Theo kết quả tinh giản biên chế, tính đến ngày 07 tháng 03 năm 2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số 22.670 người, trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.795 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 14.733 người; cán bộ, công chức cấp xã là 4.069 người; doanh nghiệp nhà nước 122 người.

Về biên chế cán bộ, công chức cấp xã: Các chức vụ, chức danh và số lượng cán bộ, công chức đối với từng loại đơn vị hành chính cấp xã
 đã được quy định rõ tại Điều 61, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
. Theo đó, cấp xã loại 1 có không quá 25 người, cấp xã loại 2 có không quá 23 người và cấp xã loại 3 có không quá 21 người; đồng thời, đã quy định cụ thể số lượng những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với loại đơn vị hành chính cấp xã nêu trên. Như vậy, việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được xác định theo từng vị trí, chức vụ, chức danh cụ thể. Tính đến ngày 31/10/2016, số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 1.215.709 người. Thời gian gần đây, số lượng cán bộ, công chức cấp xã tăng lên như đại biểu nêu là do có thêm một số đơn vị hành chính cấp xã được thành lập để phát huy tiềm năng, lợi thế và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của một số địa phương.

Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tinh giản biên chế, nhìn chung, còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách: Một số địa phương chưa quyết liệt, ngại va chạm, né tránh nên việc xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế thực hiện chậm; nhiều nơi chưa thực hiện đúng về trình tự, thủ tục và đối tượng tinh giản biên chế theo quy định; các quý định về rà soát, đánh giá để xác định đối tượng tinh giản biên chế cũng như tuyển dụng, thu hút người có tài năng vào làm việc trong bộ máy hành chính còn hạn chế, bât cập, nhất là đối với cấp xã.

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã, góp phần đẩy mạnh tinh giản biên chế ở cấp xã trong thời gian tới, Bộ Nội vụ đã xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án "Một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn". Theo đó, đã đề xuất một sổ giải pháp cụ thể như:

- Thực hiện nhất thể hoá chức vụ Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở nơi có đủ điều kiện;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo hướng mở rộng việc thực hiện việc cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh. Theo đó, tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh từ 20% hiện nay lên 50%;

- Khuyến khích việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ; không thực hiện việc chia, tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định. Trên cơ sở đó, từng bước bố trí cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (Tổ trưởng tổ dân phố) và các chức danh trong cùng tổ chức hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Triển khai có hiệu quả Đề án trên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ đóng góp quan trọng vào việc triển khai các chủ trương Đảng, Chính phủ về tinh giản biên chế, nhất là tại cấp xã; giúp nâng cao chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; tuyển chọn được những người có trình độ chuyên môn phù hợp hơn với yêu cầu và vị trí công việc, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã.

219. Cử tri tỉnh Hưng Yên  kiến nghị: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thế hơn cho Luật Thanh niên năm 2005. Cụ thể tại Điểm 2, Điều 25 ghi “Chính sách của Nhà nước đối vói thanh niên xung phong, được công nhận là liệt sỹ, hưởng chính sách như thương binh trong trường hợp đang làm nhiệm vụ mà hy sinh hoặc bị thương theo quy định của pháp luật”. Thực tế hiện nay phong trào thanh niên tình nguyện đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia tạo được một hình ảnh đẹp trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia tình nguyện có bị tai nạn, thậm chí là tử vong nhưng khi đề xuất được hưởng chính sách là rất khó khăn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1960/BNV - CTTN, ngày 12/04/2017)

Nội dung kiến nghị nêu trên liên quan đến 02 đối tượng gồm: Thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện. Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cụ thế cho cả 02 đối tượng này, cụ thể như sau:

1. Đối với thanh niên xung phong

Ngày 30/01/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2011/NĐ-CP về tố chức và chính sách đối với thanh niên xung phong, trong đó tại Khoản 5 Điều 16 của Nghị định quy định: Đội viên thanh niên xung phong trong khi thực hiện nhiệm vụ nếu có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của Nhà nước và tính mạng của nhân dân nếu bị thương thì được hưởng chính sách như thương binh; nếu hy sinh thì được công nhận là liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

Ngày 16/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, trong đó quy định chính sách đối với thanh niên trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện bị chết hoặc bị thương, cụ thể như sau:

Tại Khoản 10 Điều 5 và Khoản 4 Điều 7 của Quyết định quy định: Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thấm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi naưò'i có công với cách mạng.

a) Tại Khoản 11 Điều 5 và Khoản 7 Điều 7 của Quyết định quy định: Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán, gia đình.

b) Tại Khoản 6 Điều 7 của Quyết định quy định: Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong khi hoạt động tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính sách sau đây:

- Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm;

- Trường hợp bị tai nạn dẫn đền suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì ngoài chế độ hỗ trợ nêu trên còn được trợ cấp một lần bằng 03 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

- Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, Nhà nước đã có chính sách cụ thể đối với thanh niên thanh niên xung phong và chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết hoặc bị thương, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong cả hai trường hợp này.

220. Cử tri Lai Châu  kiến nghị: Đề nghị sửa đổi về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng thành lập thêm 01 phòng chuyên môn (Phòng Thông tin dân nguyện), tăng số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn lên không quá 02 người để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1965/BNV-TCBC, ngày 13/04/2017)

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai (theo Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Điều 4, Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
221. Cử tri Nam Định kiến nghị: “Chính phủ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và việc tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp xã”. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Vì vậy, đề nghị sớm ban hành Nghị định hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, hoàn thiện bộ máy giúp việc hoàn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1966/BNV - TCBC, ngày 13/04/2017)

1. Ở cấp tỉnh, ngày 27/5/2016, Chính phù đã ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ- CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Ở cấp huyện, hiện nay Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đang thực hiện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP). Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Trong đó, quy định rõ về chức năng của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Đối với việc hướng dẫn tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP), ngày 30/10/2012, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. Theo đó, tại Điều 5 Thông tư này, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của công chức văn phòng-thống kê trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.

222. Cử tri Vĩnh Phúc kiến nghị: “Cử tri phản ánh việc tổ chức quản lý cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và cơ' quan chuyên môn làm công tác dân số - KHHGĐ hiện nay có nhiều mô hình áp dụng. Có nơi Trung tâm dân số - KHHGĐ thuộc UBND cấp huyện, có vị trí tương đương với các phòng chuyên môn trực thuộc ƯBND cấp huyện; có nơi Trung tâm dân số - KHHGĐ trực thuộc Phòng Y tế của ƯBND cấp huyện. Đề nghị quy định thống nhất mô hình Trung tâm dân số - KHHGĐ thuộc UBND cấp huyện để phát huy hiệu quả, cán bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 1967/BNV - TCBC, ngày 13/04/2017)

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 378/TB- VPCP ngày 18/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý đơn vị sự nghiệp y tế ở địa phương, ngày 11/12/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện tiếp tục thực hiện ổn định như hiện nay (thuộc Chi cục Dân sô – Kế hoạch hóa gia đình). Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc tổ chức quản lý của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện chưa được thực hiện thống nhất; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử trị, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu, hướng dẫn mô hình tổ chức quản lý của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện, thống nhất thực hiện ở địa phương để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác dân số trong tình hình mới hiện nay.

223. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị:

1. Đề nghị trong công tác quy hoạch cán bộ, công chức cần chọn người có tài có đức để phụng sự đất nước, tránh tình trạng ưu tiên người nhà như một số trường hơp gần đây.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức khi thi hành công vụ có sai phạm thì phải nhận trách nhiệm, tự chấn chỉnh, sửa đổi, đồng thời phải trả lời bằng văn bản và kèm theo lời xin lỗi đến người dân.

3. Cử tri đề nghị các cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cần có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, có hành vi vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, tránh tình trạng xử lý qua loa rồi điều chuyển công tác gây bức xúc dư luận".

Trả lời : (Tại Công văn số 1968/BNV-CCVC, ngày 13/04/2017)

1. Về nội dung số 1:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 04- KH/TW ngày 16/11/2016. Trên cơ sở Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, Chính phủ đã xác định nhiệm vụ: Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ như phân công, phân cấp thấm quyền quản lý, quy trình bổ nhiệm ... nhằm bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng kén chọn vị trí, chức danh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch.

Với trách nhiệm được giao, trong thời gian tới, theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ phối họp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong việc hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong công tác cán bộ. Việc hoàn thiện các quy định của Đảng và của pháp luật về phân cấp, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thực sự tiêu biểu, là người có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước, đáp ứng các yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm nguyên tắc thực tài, bình đẳng và liên thông giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời với việc hoàn thiện về thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành, địa phương.

2. Về nội dung số 2:
Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án Văn hóa công vụ và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 936/TTr-BNV ngày 23/02/2017, trong đó có quy định nội dung như kiến nghị cử tri đã nêu.

3. Về nội dung số 3:
Để xử lý nghiêm tình trạng cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã quy định cán bộ 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thấm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ (Khoản 3 Điều 29); công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thôi việc (Khoản 3 Điều 58).

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

224. Cử tri tỉnh Điện Biên và đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng kiến nghị: “Ngày 2/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 513/QĐ- TTg về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giói hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự án 513). Nhiệm vụ trọng tâm của Dự án là giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã”. Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm, từ năm 2012 đến năm 2015.

Tuy nhiên, Dự án không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, Báo cáo số 4386/BC-BNV của Bộ Nội vụ chỉ rõ đến tháng 9/2015 toàn quốc có 16 điểm tranh chấp liên quan đến cấp tỉnh do lịch sử đế lại; 970 khu vực tiềm ẩn tranh chấp về địa giới hành chính (cấp tỉnh 100 khu vực, cấp huyện 243 khu vực, cấp xã 627 khu vực), trong đó có nhiều điểm tranh chấp gây mất ổn định về an ninh trật tự; có 1.922 khu vực có đường địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên (cấp tỉnh có 244 khu vực, cấp huyện 355 khu vực, cấp xã có 1.323 khu vực).

Đến ngày 25/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 874/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án 513 đến hết ngày 31/12/2020.

Với vai trò là người đúng đầu Bộ Nội vụ (cơ quan chủ trì Dự án), Bộ trưởng đã và có giải pháp gì để tổ chức thực hiện Dự án đạt hiệu quả theo mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Quyết định 513/QĐ-TTg, đảm bảo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời vẫn đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên các địa bàn có tranh chấp”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1971/BNV - CQĐP, ngày 13/04/2017)

1. Tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 513/QĐ- TTg ngày 02/5/2012 về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, cả nưó'c có 16 khu vực tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại (viết tắt là Quyết định số 513/QĐ-TTg). Theo đó, căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 513/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ đã chủ động phối họp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên quan nghiên cứu, khảo sát thực tế, lấy ý kiến nhân dân để đề xuất phương án giải quyết các khu vực tranh chấp nêu trên. Đến năm 2015, Bộ Nội vụ đã chủ trì để tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình thống nhất phương án giải quyết được 2/4 khu vực tranh chấp giữa 2 địa phương (2/16 khu vực của cả nước). Đồng thời, đã có các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, giải quyết 14/14 khu vực còn lại, cụ thể là:

a) Tờ trình số 521/TTr-CP ngày 18/12/2014 của Chính phủ trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum.

b) Tờ trình số 195/TTr-CP ngày 08/5/2015 của Chính phủ trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Tờ trình số 4118/TTr-BNV ngày 09/9/2015 của Bộ Nội vụ trình Chính phủ về việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

d) Tờ trình số 5010/TTr-BNV ngày 30/10/2015 của Bộ Nội vụ trình Chính phủ về việc giải quyết 10 khu vực tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg, căn cứ báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp trên địa bàn cả nước đến năm 2015 có 970 khu vực tranh chấp địa giới hành chính mới phát sinh (cấp tỉnh 100 khu vực, cấp huyện 243 khu vực, cấp xã 627 khu vực) và có 1.922 khu vực địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt (cấp tỉnh 244 khu vực, cấp huyện 355 khu vực, cấp xã 1.323 khu vực).

a) Về việc giải quyết các khu vực tranh chấp địa giới hành chính mới phát sinh

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật đất đai năm 2013 thì trách nhiệm giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trước hết thuộc UBND các đơn vị hành chính có liên quan khu vực tranh chấp. Trường hợp UBND các đơn vị hành chính đó không đạt được sự nhất trí về phân định địa giới hành chính hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền giải quyết các khu vực tranh chấp cấp huyện, cấp xã và Quốc hội có thẩm quyền giải quyết các khu vực tranh chấp cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ chưa nhận được văn bản đề nghị của các địa phương về việc không đạt dược ’sự nhất trí về phân định địa giới hành chính giữa địa phương với địa phương có liên quan khu vực tranh chấp.

b) Về việc giải quyết các khu vực địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt

Sau khi xem xét đề nghị các các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ có Tờ trình số 251/TTr-CP ngày 28/5/2015 báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải pháp tổ chức triển khai thực hiện xác định lại địa giới đơn vị hành chính các cấp tại những khu vực bị phá vỡ, biến dạng. Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 952/ƯBTVQH13-PL ngày 06/10/2015 và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến tại Công văn số 8745/VPCP-NC ngày 23/10/2015 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban thường vụ Quốc hội. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5596/BNV-CQĐP ngày 30/11/2015 hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện xác định lại địa giới hành chính tại những khu vực bị phá vỡ, biến dạng như sau: UBND các đơn vị hành chính liên quan khu vực địa giới hành chính bị phá vỡ, biến dạng thực hiện hiệp thương, thỏa thuận phương án xác định lại địa giới hành chính. Trường hợp không thống nhất được phương án xác định lại hoặc việc xác định lại làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính các cấp thì UBND cấp tỉnh lập hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định đối với cấp huyện, cấp xã và trình Quốc hội quyết định đối với cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ chưa nhận được hồ sơ đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về vấn đề này.
225. Cử tri tỉnh Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Đề nghị có giải pháp nhằm công khai, minh bạch, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, hạn chế tình trạng chạy chức, chạy quyền xảy ra tại một số bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân”.
Trả lời : (Tại Công văn số 1973/BNV – CCHC, ngày 13/04/2017)

1. Về nội dung “Đề nghị có giải pháp nhằm công khai, minh bạch, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, hạn chế tình trạng chạy chức, chạy quyền xảy ra tại một số bộ, ngành và địa phưong trong thời gian qua”.

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong 3 trọng tâm của cải cách hành chính, với mục tiêu “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. Tiếp theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu “xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Quyết định số 1557/QĐ-TTg, Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức; rà soát, điều chỉnh và ban hành đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trờ lên; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; đổi mới việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ...

Để nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm công khai, minh bạch, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong thi tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, hạn chế tình trạng chạy chức, chạy quyền, Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng dụng phần mềm vào thi tuyển công chức. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và 05 thành phố trực thuộc Trung ương khi tổ chức tuyển dụng công chức phải thực hiện việc tổ chức thi trên máy tính và giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngân hàng câu hỏi để sử dụng cho các môn thi trên máy vi tính trong kỳ thi tuyển công chức. Hàng năm, Bộ Nội vụ đã ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; chú trọng nâng cao chất lượng đề thi, công tác tổ chức thi, bảo đảm khách quan, công bằng, không còn tình trạng nợ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống tiêu cực trong thi nâng ngạch công chức. Bên cạnh đó, phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý đã có nhiều đổi mới, đã có 06 bộ, ngành và 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Qua thí điểm thi tuyển lãnh đạo tại một số bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Đề án thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng và đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ban Bí thư xem xét, quyết định. Bộ Chính trị đã có Thông báo kết luận sổ 202-TB/TW ngày 26/5/2015 về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng", trong đó giao Ban Cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị hoàn thiện Đề án để tổ chức, thực hiện.

Để nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 29/8/2014 phê duyệt Chương trình hành động để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg; ban hành Kế hoạch kiểm tra và thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyến dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, với việc hoàn thiện hệ thống thể chế về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện các thể chế này một cách nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hiện tượng tiêu cực trong hoạt động công vụ sẽ giúp cho quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và việc thi tuyển công chức, bổ nhiệm cán bộ, công chức nói riêng sẽ được công khai, minh bạch, qua đó góp phần hạn chế hiện tượng tiêu cực, ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền như ý kiến cử tri đã nêu.

2. Về nội dung “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ nhân dân; xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức”

Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, theo đó, cải cách hành chính đã được triển khai đồng bộ trên 6 nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Triển khai Nghị quyết số 30c/NQ-CP, trong những năm qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị quan trọng về cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh doanh, thuế, kho bạc, hải quan và các lĩnh vực khác. Bộ Nội vụ đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đã thu được kết quả đáng khích lệ trên tất cả 6 nội dung của cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, cần tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế kinh tế thị trường; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công; đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công tảc kiềm tra cải cách hành chính...


3. Về nội dung “Bộ Nội vụ cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân”

Trong thời gian qua, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, cùng với đó là việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 10/14 bộ. Những nỗ lực và quyết tâm đẩy mạnh cải cách của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có những tác động tích cực đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, một số địa phương đã triển khai thí ðiểm một số mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tiễn trên Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1224/BNV-CCHC ngay 07/03/2017 để hướng dẫn thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công. Theo đó, để tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, Bộ Nội vụ đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương có nhiều giao dịch với người dân, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Mặt khác, để tạo thuận lợi cho các địa phương trong triển khai thực hiện Trung tâm Hành chính công, Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành để các địa phương thực hiện thống nhất; tạo điều kiện để các địa phương được kết nối phần mềm tại Trung tâm Hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại với các phần mềm chuyên ngành để bảo đảm tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Cùng với việc sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ các thủ tục hành chính nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, Chính phủ và các bộ, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức, theo đó việc phối họp giữa các bộ, ngành liên quan và địa phương trong cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn.

226. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: "Hiện nay, các Bộ, ngành chưa có các văn bản quy định về văn bằng, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm tại các đơn vị quản lý cấp Phòng (thuộc các quận, huyện), danh mục vị trí việc làm còn chưa đầy đủ so với các nhiệm vụ thực tế triển khai tại các phòng quản lý nhà nước cấp huyện. Vì vậy, việc triển khai xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-.CP của Chính phủ gặp vướng mắc trong việc xác định đối tượng thuộc diện tính gianr biên chế "công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế vệ năng lực, sức khỏe không đảm bảo trên thực tế, số lượng công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, sức khỏe không thể đáp ứng đủ tỷ lệ tinh giản theo quy định (đến năm 2021 gịảm 10% tổng số định biên được giao). Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể và sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu về văn bằng, chuyên môn phù hợp với từng vị trí việc làm trong các đơn vị cấp Phòng của các quận, huyện làm cơ sở trong việc áp dụng các điều kiện, tiêu chuẩn đối với từng vị trí việc làm để thực hiện tinh giản biên chế".

Trả lời : (Tại Công văn số 1994/BNV – CCHC, ngày 14/03/2017)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP) thì Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ: "Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc lĩnh vực được giao quản lý sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ".

Trong năm 2014, Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức thuộc thẩm quyền quản lý, gồm: ngạch công chức chuyên ngành hành chính (ban hành tại Thông tư số 1 l/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính) và chuyên ngành văn thư (ban hành tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư). Đối với các ngạch công chức chuyên ngành khác, theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP thì trách nhiệm chính trong việc chủ trì xây dựng thuộc thẩm quyền của các Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Nội vụ là đơn vị phối hợp. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc các Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành chủ trì, phối họp với Bộ Nội vụ để sửa đổi và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, là cơ sở xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có các vị trí việc làm ở cấp phòng tại các quận, huyện như kiến nghị của cử tri đã nêu.
227. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: "bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện nay còn cồng kềnh, chưa tinh gọn, chưa quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh của nhân dân; còn tình trạng cán bộ, công chức nói không đi đôi với làm. Đề nghị Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiện toàn, tinh gọn bộ máy hành chính và đội ngũ công chức, viên chức".
Trả lời : (Tại Công văn số 428/BNV - TCBC, ngày 24/01/2017)

1. Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức hành chính. Theo đó, đối với mỗi nhiệm kỳ Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Chính phủ việc triên khai, đánh giá và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Đánh giá chung, qua 03 nhiệm kỳ Chính phủ (khóa XI, XII, XIII), tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở đã được sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và họp lý hơn. Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tổ chức hành chính nhà nước tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng sau:

a) Đối với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV:

b) Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyêt số 39-NQ/TW) và văn bản số 1416- CV/VPTW ngày 28/6/2016 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: Trước mắt giữ ổn định tổ chức của Chính phủ như hiện nay. Do đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 09/2016/QH14 ngày 26/7/2016 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV theo hướng giữ ổn định như khóa XIII, với 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, gồm: 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, có 08 cơ quan thuộc Chính phủ.

Để triển khai Nghị quyết số 09/2016/QH14 nêu trên, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định sổ 123/2016/NĐ-CP), trong đó đã hoàn thiện các quy định để tăng cường quản lý chặt chẽ về cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức thuộc tổng cục, cục, vụ và tương đương thuộc Bộ. Trên cơ sở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạc của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1613/TTg-TCCV ngay 10/9/2016 và văn bản so 9022/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, hiện nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang tiến hành đánh giá, rà soát và xây đựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, bảo đảm một số yêu cầu sau:


- Hạn chế: việc thành lập mới các tổng cục, cục thuộc Bộ.

- Không duy trì cơ quan đại diện của Bộ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý chặt chẽ số lượng phòng trong vụ (theo hướng cơ bản không để cấp phòng trong vụ, chỉ thành lập phòng trong vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), phòng và chi cục thuộc cục thuộc Bộ, chi cục thuộc cục của tổng cục thuộc Bộ.

a) Đối với tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, trong thời gian tới, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của bộ, ngành trung ương, địa phương mình trong cả nhiệm kỳ và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của kế hoạch hàng năm; tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ của Chính phủ.

228. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Nhiều trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã của huyện Đa krông, tỉnh Quảng Trị rất băn khoăn lo lắng vì vừa qua sau 5 năm họp đồng làm việc, một số người trên 30 tuổi không được tiếp tục ký hợp đồng, sau một thời gian nghỉ việc lại được ký hợp đồng tiếp thêm 5 năm. Tuy nhiên, sau 5 năm nữa không biết tưong lai sẽ ra sao vì chưa có chính sách rõ ràng. Kiến nghị cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng cho số trí thức trẻ tình nguyện làm việc lâu dài tại các huyện nghèo 30a trên cả nước để yên tâm công tác”.
Trả lời : (Tại Công văn số 510/BNV - CTTN, ngày 07/02/2017)

1. Ngày 06/4/2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 1474/BNV-CTTN gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị trả lời đề nghị của tỉnh Quảng Trị về việc tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với những trí thức trẻ tình nguyện có tuổi đời trên 30 tuổi theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đổi với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo). Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị tiếp tục ký họp đồng đối với trí thức trẻ tình nguyện có tuổi đời trên 30 tuổi, có kinh nghiệm trong công tác, quen với phong tục tập quán, ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số và đã được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng hỗ trợ giúp đỡ địa phương thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, được địa phương đánh giá cao. Việc ký hợp đồng đảm bảo nguyên tắc gắn việc ký hợp đồng với trí thức trẻ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí sử dụng hiệu quả, lâu dài đội ngũ trí thức trẻ ở cơ sở.

2. Về chính sách ưu tiên tuyển dụng đối với số trí thức trẻ tình nguyện làm việc lâu dài tại các huyện nghèo 30a trên cả nước.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng và quản lý công chức; quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 13/2013/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010. Theo đó, căn cứ nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên.

Như vậy, trí thức trẻ tình nguyện làm việc lâu dài tại các huyện nghèo 30a nếu có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển nếu địa phương có vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng.
229. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: “Hiện nay, chức danh: Chủ tịch Hội Tù chính trị yêu nước, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội người mù cấp xã chưa có phụ cấp trách nhiệm. Cử tri đề nghi có phụ cấp đối với các chức danh nói trên”.
Trả lời : (Tại Công văn số 513/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

1. Về phụ cấp trách nhiệm đối với Chủ tịch Hội Tù chính trị yêu nước, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội người mù hoạt động trong phạm vi cấp xã: Theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội thì các hội tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động và tự chịu trách nhiệm; còn riêng đối với hội có tính chất đặc thù được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao;

Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội có phạm vi hoạt động ở cấp xã được thành lập, hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP không phải là cán bộ, công chức cấp xã. Theo đó, căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngàỵ 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì việc quy định số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp của từng chức danh do ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “... có chính sách đãi ngộ phù họp đối với người làm việc tại hội”. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định cho phù hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
230. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri đề nghị quan tâm cho Hội tù chính trị là tổ chức chính trị - xã hội, vì cho rằng Hội tù chính trị là một tố chức gồm những người từng tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man, sức khỏe giảm sút, song hầu hết hội viên Hội tù chính trị yêu nước đều phát huy bản chất yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, không ngừng phấn đấu vươn lên, đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới phát triển của địa phương”.

Trả lời : (Tại Công văn số 515/BNV-TCPCP, ngày 17/02/2017)

Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “Về nguyên tắc, trước mắt giữ nguyên các hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị -xã hội – nghề nghiệp; không đặt vấn đề công nhận mới tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp...”. Do đó, việc đề nghị Hội Cựu tù chính trị hoạt động trong phạm vi tỉnh Phú Yên là tổ chức chính trị - xã hội chưa phù hợp với chủ trương nêu trên.
231. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: “Theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì các hội có tính chất đặc thù được nhà nước giao biên chế, hỗ
 trợ kinh phí, điều
 kiện hoạt động trước
 ngày Nghị định 45/2010/NĐ-CP có hiệu  lực thì
 được nhà nước hỗ trợ, còn đối với các hội đặc thù thành lập sau Nghị định này thì không được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Tuy nhiên trên thực tế có những hội đặc thù hoạt động trước đó nên không được hưởng các chế độ (do tách nhập đơn vị hành chính). Đề nghị Chính phủ xem xét lại đối với các trường hợp trên, hỗ trợ các hội này thuận lợi trong hoạt động”.

Trả lời : (Tại Công văn số 516/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

1. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 về việc quy định hội có tính chất đặc thù. Theo quy định tại Điều 3 của Quyết định sổ 68/2010/QĐ-TTg thì việc xác định hội hoạt động trong phạm vi tỉnh Tiền Giang là hội có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi: “Không xây dựng văn bản riêng đối với một số hội đã được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, hội có đảng đoàn và không quy định hội có tính chất đặc thù”. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng nêu trên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
232. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: Đề nghị sáp nhập một số hội đặc thù để giảm bớt biên chế và nguồn chi từ ngân sách nhà nước”.
Trả lời : (Tại Công văn số 517/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

1. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã ghi giữ ổn định biên chế của tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017 thực hiện khoán kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”. Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi “Không xây dựng văn bản riêng đối với một số hội đã được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, hội có đảng đoàn và không quy định hội có tính chất đặc thù”;

Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng nêu trên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định cho phù hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
233. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: “Cử tri cũng quan tâm đến việc thành lập hội hiện nay, nhiều cán bộ nghỉ hưu được hưởng chế độ khi được cử tham gia đứng đầu các hội đặc thù. Cử tri đề nghị giám sát hiệu quả hoạt động của các hội và tổ chức lại trật tự của các hội để hạn chế sử dụng ngân sách nhà nước cho các hội”.
Trả lời : (Tại Công văn số 518/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

1. Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã ghi “... Giữ ổn định biên chế của tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến hết năm 2016. Từ năm 2017 thực hiện khoán kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí đế thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”. Kết Luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi: “.... và không quy định hội có tính chất đặc thù”;

2. Thể chế hóa chủ trương của Đảng về hội quần chúng nêu trên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri nêu trên để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định cho phù hợp.

234. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: “Theo quy định của Chính phủ, An Giang đã thành lập nhiều quỹ tài chính địa phương (Quỹ Phát triển, Quỹ Bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển đất, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ Xã hội hóa...), tuy nhiên do ngân sách địa phương có hạn, hụt thu liên tục trong nhiều năm nên không thể cân đối ngân sách để cấp đủ vốn điều lệ theo quy định. Để phát huy hiệu quả và tăng quy mô quỹ tài chính địa phương, đề nghị Chính phủ có chủ trương cho sáp nhập các quỹ và ban hành văn bản hướng dẫn để địa phương thực hiện”.
Trả lời : (Tại Công văn số 516/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

1. Việc sáp nhập quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi tỉnh An Giang thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét, quyết định theo thẩm quyền;

2. Đối với quỹ là tổ chức tài chính thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành như: Quỹ Phát triển đất theo Luật Đất đai năm 2013; Quỹ bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường; Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ theo Luật Khoa học công nghệ thì việc xem xét sáp nhập quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
235. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện giao dịch điện tử báo cáo bảo hiểm quy định đối với những doanh nghiệp và đơn vị nhiều lao động. Còn đối với những đơn vị như đoàn thể, một số ngành cấp huyện không được trang bị thiết bị điện tử mà bắt buộc phải mua riêng một chương trình thì lãng phí ngân sách nhà nước. Đề nghị xem xét lại.

Trả lời : (Tại Công văn số 519/BNV-TCPCP, ngày 07/02/2017)

Hiện nay Chính phủ đang tích cực triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, sau khi thí điểm thành công giao dịch điện tử theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Ngày 24/12/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiếm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội. Tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số “166/2016/NĐ-CP quy định “Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn giao dịch bằng phương tiện điện tử hoặc giao dịch bằng phương thức truyền thống trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội”. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử thì phải thực hiện việc “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử” theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 166/2016/NĐ-CP. Cơ quan, tổ chức, cá nhân giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ miễn phí phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử K-BHXH tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (địa chỉ http://keldiai.baohiemxahoi.gov.vn).
Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử 2005 và quy định của Nghị định 166/2016/NĐ-CP thì điều kiện giao dịch điện tử phải có chữ ký số. Đối với doanh nghiệp phải mua chữ ký số công cộng, đối với các cơ quan tổ chức hành chính thuộc khối nhà nước được Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số chuyên dùng (Khoản 4, Điều 6, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định trên, nếu các đoàn thể, các cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện số lượng lao động ít chưa có nhu cầu giao dịch điện tử thì không bắt buộc phải lựa chọn. Trường hợp lựa chọn giao dịch điện tử sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội hỗ trợ phần mềm miễn phí và nếu có yêu cầu sẽ được Ban cơ yếu Chính nhủ cấp chữ ký số.
236. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đã đáp ứng nhu cầu đổi mới của nền kinh tế và mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Để đưa các Nghị quyết đã được ban hành vào cuộc sống, cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp".

Trả lời : (Tại Công văn số 534/BNV – CCHC, ngày 7/02/2017)

1. Về những kết quả đạt được của cải cách hành chính nói chung và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ- CP trong thời gian vừa qua. 

Trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và của các bộ, ngành và địa phương. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ- CP ngày 08/11/2011, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016; các nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp như: Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP); Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP); Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26/5/2016 về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triến ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 41/NQ-CP).

Có thể nói, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết nêu trên là tiền đề quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên nhiều lĩnh vực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó, đã có tác động tích cực, lan tỏa đến ý thức trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đối với công tác cải cách hành chính. Thông qua các phiên họp Chính phủ hoặc làm việc với các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sát sao, cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Các bộ, ngành đã tích cực trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là việc hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh, đầu tư và cải cách thủ tục hành chính, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020.

Việc tăng bậc thứ hạng về Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm vừa qua cũng cho thấy những đóng góp nhất định của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP. Báo cáo thường niên về chỉ số thuận lợi kinh doanh 2017 do Ngân hàng Thế giới WB (World Bank) công bố cho thấy, Việt Nam xếp hạng 82 trên tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá, tăng 9 bậc so với năm 2016. Trong 190 quốc gia được đánh giá, Việt Nam đứng vị trí thứ 82, tăng so với hạng 91 cách đây một năm. Việc xếp hạng môi trường kinh doanh được dựa trên 10 tiêu chí gồm: Thành lập doanh nghiệp; xin cấp phép xây dựng; tiếp cận điện năng; đăng ký tài sản; vay vốn; bảo vệ nhà đầu tư nhỏ; nộp thuế; giao thương quốc tế; thực thi hợp đồng; xử lý khi mất khả năng thanh toán. Năm nay, Việt Nam cải thiện được ở một số tiêu chí như: Tiếp cận điện năng tăng 5 bậc, lên thứ 96 trên bảng xếp hạng. Tiêu chí bảo vệ nhà đầu tư nhỏ tăng ấn tượng 31 bậc, lên thứ 87. Tiêu chí nộp thuế tăng 11 bậc, lên thứ 167. Tiêu chí giao thương quốc tế cũng tăng tới 15 bậc, lên thứ 93.

Như vậy, công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua đã có những đóng góp nhất định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, đến việc cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh năm vừa qua nói riêng. Các chỉ số thành phần và lĩnh vực được đánh giá của Chỉ số thuận lợi kinh doanh có liên quan đến các nội dung cải cách hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, tích cực trong thời gian vừa qua, ví dụ như lĩnh vực thành lập doanh nghiệp; cấp giấy phép xây dựng; tiếp cận điện năng... Vì vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm như cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đặc biệt là thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức trong tiếp cận các dịch vụ hành chính công để góp phần cải thiện Chỉ số môi trường thuận lợi kinh doanh trong các năm tiếp theo.

2. Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Chính phủ xác định cả hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải cải cách mạnh mẽ, đồng bộ, xóa bỏ mọi rào cản, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp theo hướng xây dựng cơ quan hành chính phục vụ. Để đưa các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được ban hành vào cuộc sống, Chính phủ xác định tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; quán triệt thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính.

- Tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; Chỉ số hài lòng về y tế và giáo dục.

- Trên cơ sở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình; các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên cơ sở các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đe án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trọng tâm, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp theo quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế. Cải cách, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công được đề ra cần phải phù hợp với điều kiện thực tế và khả thi; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Xây dựng và thực hiện chế độ công vụ thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát song song với việc tạo dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm sát thực, khách quan, minh bạch, đề cao, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, từng bước tạo những chuyển biến tích cực, công khai kết quả đánh giá, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.

- Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg. Tiếp tục triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4, bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.


237. Cử tri tỉnh Phú Yên và Nghệ An kiến nghị: “Cử tri đề nghị sớm triển khai thực hiện Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ”.
Trả lời : (Tại Công văn số 564/BNV - CTTN, ngày 09/02/2017)

Thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04/02/2015 của Chính phủ, để cụ thể hóa Kết luận số 86-KL/TW, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và đang tiếp tục chủ trì, phối họp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để bổ sung và hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm nguyên tắc bám sát các chính sách đã được Bộ Chính trị quy định tại Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014, không trái quy định của pháp luật và thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị về quá trình triển khai Kết luận số 86-KL/TW và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành.

238. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: “Cử tri cho rằng Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất tại văn bản số 4099/BNV-CCVC, ngày 01/9/2016 và văn bản số 4182/BNV-CTTN, ngày 07/8/2016 chỉ dừng lại ở việc giải thích, viện dẫn, chưa đi thẳng vào nội dung cử tri kiến nghị. Đề nghị quý Bộ giải thích cho cử tri rõ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 565/BNV - CTTN, ngày 09/02/2017)

Triển khai Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 04/02/2015 của Chính phủ, để cụ thể hóa Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ giai đoạn 2015 - 2020.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị cho thấy một số chính sách quy định tại Kết luận của Bộ Chính trị cao hơn hoặc chưa phù hợp với quy định hiện hành. Do vậy, hiện nay Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo Bộ Chính trị về quá trình triển khai Kết luận số 86-KL/TW và xin ý kiến Bộ Chính trị về một số nội dung chính sách vượt quy định hiện hành của pháp luật như chính sách tiền lương, biên chế để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đồng thời, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát các luật liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các Luật hiện hành và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
239. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: "Đề nghị Nhà nước sớm cải tổ bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả bên cạnh việc tăng lương".
Trả lời : (Tại Công văn số 572/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

1. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức hành chính. Theo đó, đối với mỗi nhiệm kỳ Chính phủ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Chính phủ việc triển khai, đánh giá và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Đánh giá chung, qua 03 nhiệm kỳ Chính phủ (khóa XI, XII, XIII), tổ chức bộ máy hành chính từ Trung ương đến cơ sở đã được sắp xếp, điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và hợp lý hơn. Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, tổ chức hành chính nhà nước tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng sau:

a) Đối với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV:

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW) và văn bản số 1416- CV/VPTW ngày 28/6/2016 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị: Trước mắt giữ ổn định tổ chức của Chính phủ như hiện nay. Do đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại Nghị quyết số 09/2016/QH14 ngày 26/7/2016 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV theo hướng giữ ổn định như khóa XIII, với 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, gồm: 18 Bộ và 04 cơ quan ngang Bộ. Ngoài ra, có 08 cơ quan thuộc Chính phủ.

Để triển khai Nghị quyết số 09/2016/QH14 nêu trên, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ của tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), trong đó đã hoàn thiện các quy định để tăng cường quản lý chặt chẽ về cơ cấu tổ chức của Bộ và tổ chức thuộc tổng cục, cục, vụ và tương đương thuộc Bộ. Trên cơ sở Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo cua Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1613/TTg-TCCV ngay 10/9/2016 và văn bản số 9022/VPCP-TCCV ngày 21/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, hiện nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ đang tiến hành đánh giá, rà soát và xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Hạn chế việc thành lập mới các tổng cục, cục thuộc Bộ.

- Không duy trì cơ quan đại diện của Bộ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quản lý chặt chẽ số lượng phòng trong vụ (theo hướng cơ bản không để cấp phòng trong vụ, chỉ thành lập phòng trong vụ có nhiều mảng công tác hoặc khối lượng công việc lớn theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), phòng và chi cục thuộc cục thuộc Bộ, chi cục thuộc cục của tổng cục thuộc Bộ.

a) Đối với tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

b) Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hiện nay Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp với mô hình chính quyên đô thị và chính quyền nông thôn.

2. Về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức tiền lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01/7/2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Nội vụ đã tổng hợp lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để thực hiện từ ngày 01/7/2017.

- Đồng thời, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số Ó3-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/5/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước và kết quả tạo nguồn từ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm cho phù hợp.

240. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cân đối, rà soát lại biên chế của các địa phương để có phương án trình Quốc hội phê chuẩn tổng biên chế ngành khoa học và công nghệ nói chung, biên chế khoa học và công nghệ tại các địa phương nói riêng theo hướng bố trí ít nhất 01 cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trả lời : (Tại Công văn số 574/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

1. Thực hiện Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị và căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, hằng năm Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước; trong đó có biên chế ngành khoa học và công nghệ ở Trung ương và địa phương.

2. Tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đã quy định về tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng, trong đó có 01 Lãnh đạo Phòng phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ làm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Biên chế công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng nằm trong tổng số biên chế công chức của cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bố trí biên chế công chức chuyên trách làm nhiệm. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ quy định nêu trên để bố trí biên chế công chức làm nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại cấp huyện như đề nghị của cử tri theo quy định.

241. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Nhà nước cần xem xét khen thưỏng cho các dân công tham gia thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ”

Trả lời : (Tại Công văn số 575/BNV – BTĐKT, ngày 9/02/2017)

- Việc khen thưởng đối với các dân công trong kháng chiến chống Pháp được quy định tại Điểm 4, Mục A và Mục B, Thông tư số 84-TTg ngày 22/8/1962 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng là dân công tham gia trong kháng chiến chống Pháp căn cứ tiêu chuẩn quy định được khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huy chưong Kháng chiến hạng nhì.

- Việc khen thưởng đối với dân công trong kháng chiến chống Mỹ được quy định tại Điểm g, Khoản 1; Điểm b, Khoản 2; Điểm b, Khoản 3, Mục c, Hướng dẫn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Viện Huân chương. Đối tượng là dân công tham gia trong kháng chiến chống Mỹ là những người phục vụ ở vùng thường xuyên có chiến sự ở miền Bắc và ở miền Nam, Lào, Cam-pu-chia. Mức khen căn cứ vào tổng số ngày phục vụ trong một lần hoặc nhiều lần, có phân biệt các vùng với hình thức khen thưởng Bằng khen của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hoặc Huy chương kháng chiến hạng nhất.
242. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Kiến nghị chấn chỉnh những sai sót trong công tác thi đua, khen thưởng ở một số nơi vừa qua, để công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần động viên và phát triển phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức và nhân dân lao động.
Trả lời : (Tại Công văn số 576/BNV – BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác thi đua, khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo. Luật Thi đua, Khen thưởng được ban hành và có hiệu lực từ tháng 7 năm 2004, đến nay đã qua hai lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn (sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013). Bộ Nội vụ đã xây dựng và phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành 12 Nghị định và nhiều thông tư, thông tư liên bộ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành thông tư, quy chế, quy định hướng dẫn thi hành về công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh việc tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm nhằm nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và tăng cường công tác phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng, động viên kịp thời.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo thực hiện có nơi chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Để khắc phục tình trạng đó, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (thay thế Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2014, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ) và đã đăng ký trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 trình cấp có thẩm quyền xem xét cho phép nghiên cứu sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
243. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng xem xét bổ sung xét tặng hoặc truy tặng bà mẹ là vợ liệt sỹ tái giá tại Mục a, Khoản 3, Điêu 3, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014, như sau “Với điều kiện là người chồng sau không tham gia hàng ngũ của địch, không làm gì ảnh hưởng hoặc có hại cho cách mạng và bản thân người mẹ đó chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được UBND xã xác nhận băng văn bản và đề nghị” để địa phương có cơ sở xem xét, thực hiện; đồng thời, đề nghị bổ sung mẹ đẻ của 02 liệt sĩ đã chết khi 2 liệt sĩ đều chưa đến tuổi thành niên cũng được xét truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 03 (tại khoản này chỉ quy định mẹ kế có công nuôi dưỡng cả 02 liệt sĩ và đã được hưởng trợ cấp tiền tuất của 02 liệt sĩ thì được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là chưa thỏa đáng), vì trong thực tế có những trường hợp mẹ đẻ của 02 liệt sĩ vì thực hiện nhiệm vụ cách mạng mà hy sinh hoặc do chiến tranh, sự cố bất khả kháng mà chết trước khi 02 liệt sĩ chưa đến tuổi thành niên, họ không từ bỏ quyền làm mẹ, quyền nuôi con, mặt khác, trong các văn bản hiện hành không quy định mẹ đẻ của liệt sĩ mà không nuôi con thì không được hưởng chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp”
Trả lời : (Tại Công văn số 578/BNV – BTĐKT, ngày 09/02/2017)

1. Về đề nghị xem xét bổ sung xét tặng (hoặc truy tặng) bà mẹ là vợ liệt sỹ tái giá “Với điều kiện là người chồng sau không tham gia hàng ngũ của địch, không làm gì ảnh hưởng hoặc có hại cho cách mạng và bản thân người mẹ đó chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận bằng văn bản và đề nghị”. Nội dung này Bộ Nội vụ đang phối hợp với bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

2. Về đề nghị bổ sung mẹ đẻ của 02 liệt sĩ đã chết khi 02 liệt sĩ đều chưa đến tuổi thành niên cũng được xét tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Căn cứ Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” thì mẹ đẻ của 02 liệt sĩ đã chết khi 02 liệt sĩ đều chưa đến tuổi thành niên thuộc đối tượng được xét tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định.

244. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: “Cử tri phản ánh theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ký khen thưởng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp là không hợp lý vì Hội đồng nhân dân bầu ra Ủy ban nhân dân. Đề nghị sửa Luật Thi đua, khen thưởng cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng giao cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền ký khen thưởng cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương”
Trả lời : (Tại Công văn số 581/BNV – BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Khoản 1 và Khoản 3 Điều 91 Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước” và “Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi địa phương mình theo quy định của pháp luật”. Do vậy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ký khen thưởng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp là đúng quy định; vì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và người lao động. Năm 2017, Bộ Nội vụ đã đăng ký trong chương trình xây dựng pháp luật trình cấp có thẩm quyền để cho phép nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng hiện hành cho phù hợp với thực tiễn.
245. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về quy định tiêu chuẩn để xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; vì theo quy định tại Điều 59 của Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Điều 1 Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là không thống nhất, gây khó khăn cho địa phương khi thực hiện”
Trả lời : (Tại Công văn số 582/BNV – BTĐKT, ngày 09/02/2017)

Hiện nay, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Thông tư liên bộ số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP đã quy định cụ thể tiêu chuẩn để xét tặng (hoặc truy tặng) Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
246. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: “Thực hiện Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định sáp nhập Trung tâm dạy nghề thuộc UBND huyện với trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn xếp hạng đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện sau khi sáp nhập, do đó không có căn cứ thực hiện phụ cấp chức vụ đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm. Đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp và hướng dẫn xếp hạng đơn vị sự nghiệp”.
Trả lời : (Tại Công văn số 592/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Tại Điểm b Khoản 7 Điều 32 Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngàỵ 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phối họp ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với trình độ trung cấp, cao đẳng, trong đó có nội dung hướng dẫn việc xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016, Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã quy định: Hướng dẫn việc phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Từ các quy định nêu trên và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống nhất với Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Công văn số 4612/BNV-TCBC ngày 03/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp hạng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Trung tâm Giáo
247. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: “Đề nghị ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành chuyên môn có phòng pháp chế để bảo đảm thống nhất, phù hợp với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ”.

Trả lời : (Tại Công văn số 593/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo số 5 592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng số biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác địa phương. Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu, ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung số 55/2011/NĐ-CP được Chính phủ thông qua, sẽ triển khai việc sửa đổi Thông tư của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với các Bộ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu cần thiết)”. Do vậy, đề nghị tỉnh Kiên Giang thực hiện theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 5592/VPCP-TCCV nêu trên.

248. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi Thông tư liên tịch số số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về định mức biên chế trong các cơ sở y tế nhà nước theo hướng bổ sung chức danh kế toán tại các trạm y tế xã, phường”
Trả lời : (Tại Công văn số 596/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 trong đó quy định: Không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tại Điều 12 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập quy định Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập quy định: Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về vị trí việc làm và hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Tại Điều 13 Nghị đĩnh số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định: Hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

Từ các quy định nêu trên, việc ban hành Thông tư hướng dẫn số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn việc xác định số lượng người việc trong các cơ sở y tế công lập thay thế Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước bảo đảm phù hợp với Nghị quyết sổ 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như kiến nghị của cử tri.

249. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Hiện nay Phòng Pháp chế thuộc 14 sở trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ hoạt động không có hiệu quả, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ đề ra. Đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Tư pháp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế theo hướng không nên quy định Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Trả lời : (Tại Công văn số 598/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thông báo số 5592/VPCP-TCCV ngày 17/7/2015 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí hợp lý biên chế công chức làm công tác pháp chế tại các Sở trong tổng số biên chế được giao, bảo đảm số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu công tác địa phương. Bộ Tư pháp chủ trì, nghiên cứu, ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề xuất sửa đổi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung số 55/2011/NĐ-CP được Chính phủ thông qua, sẽ triển khai việc sửa đổi Thông tư của Bộ Nội vụ, các Thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ với các Bộ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu cần thiết)”. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ liên quan để thực hiện theo đúng Nghị quyết số 39-NQ/TW và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 5592/VPCP-TCCV nêu trên.

250. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: “Theo quy định tại các thông tư hướng dẫn liên Bộ hiện hành thì một số phòng chuyên môn cấp huyện như Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, điều này gây khó khăn cho hoạt động của các phòng chuyên môn. Đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất với các Bộ liên quan xem xét quy định bổ sung các phòng chuyên môn cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định được thuận tiện, hiệu quả cao”.

Trả lời : (Tại Công văn số 601/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các Bộ liên quan để thực hiện theo quy định.

251. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Cử tri đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định hiện hành theo hướng tách biệt rõ ràng giữa đơn vị sự nghiệp công lập không có thu; đơn vị sự nghiệp có thu; đơn vị hạch toán kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp nhà nước để ban hành các chế độ, chính sách phù hợp với từng loại hình đơn vị sự nghiệp nói chung và cán bộ, viên chức nói riêng”.
Trả lời : (Tại Công văn số 603/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Thực hiện Thông báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại lĩnh dịch vụ sự nghiệp công”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 695/QĐ-TTg), trong đó phân công các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện các nhiệm vụ:

1. Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành, lĩnh vực

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực còn lại (giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; y tế; dạy nghề) đang được các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tích cực hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và Danh muc dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý

- Về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập - về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 04/10/2016), thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016), thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số (Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 13/7/2016), thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016).

Do vậy, việc hoàn thiện các văn bản theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và Quyết định số 695/QĐ-TTg sẽ là căn cứ để phân định rõ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị sự nghiệp công lập không có thu; đơn vị sự nghiệp có thu; đơn vị hạch toán kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp) như kiến nghị của cử tri.

252. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: "Cải cách hành chính, tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn, cử tri rất đồng tình. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao, số biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng nhanh đã tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cử tri đề nghị cần có biện pháp lựa chọn cán bộ để nâng cao chất lượng, tinh giản biên chế. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, xử lý nghiêm vi phạm".

Trả lời : (Tại Công văn số 604/BNV - TCBC, ngày 09/02/2017)

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất; tuyển chọn những người có đủ năng lực, chuyên môn cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc để nâng cao chất lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, hiệu quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; tổng số biên chế có xu hướng tăng lên, chủ yếu là khối các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và y tế; đội ngũ công chức, viên chức còn chưa hợp lý về số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trình độ, độ tuổi, dân tộc, giới tính... Vì vậy, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản: Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; trong đó đã quy định và chỉ đạo cụ thể như sau:

- Về giải pháp lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng, tinh giản biên chế: "Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ để tinh giản biên chế đối với những - về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, xử lý nghiêm vi phạm: "Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách và mục tiêu đề ra"; "Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế trong phạm vi thẩm quyền được giao và đúng quy định của pháp luật. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện tinh giản biên chế được gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị"; "Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước".

Như vậy, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chủ trương, quy định cụ thể làm cơ sở để thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức như kiến nghị của cử tri.

253. Cử tri tỉnh  kiến nghị: “Cử tri phản ánh bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương ở nước ta là cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, gánh nặng cho ngân sách nhà nước, gây phiền hà cho công dân và doanh nghiệp. Cử tri đề nghị tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công vụ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ; tăng cường cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục về nhà đất, các thủ tục cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện cải cách đồng bộ ở các cấp, trong đó chú trọng việc thực hiện ở cấp xã, phường, thị trấn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 671/BNV – CCHC, ngày 14/02/2017)

1. Về nội dung “Cử tri phản ánh bộ máy nhà nưóc từ Trung ương đến địa phương ở nước ta là cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, gánh nặng cho ngân sách nhà nước, gây phiền hà cho công dân và doanh nghiệp”

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước làm cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn được Đảng, Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao, việc hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý để kiện toàn tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 đã chỉ ra rằng “việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chựa phù hợp với yêu cầu phát triên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở ở cấp tỉnh và các phòng ở cấp huyện còn cồng kềnh, phức tạp, thiếu ổn định. Thực hiện tinh giản biên chế kém hiệu quả. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, vướng mắc. Phân cấp quản lý nhà nước chưa được thực hiện triệt để, nghiêm túc”. Để khắc phục những .tồn tại, hạn chế của bộ máy hành chính, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/04/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đó nêu rõ yêu cầu kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở bảo đảm bộ máy đồng bộ, tinh gọn, ổn định phù họp với chức năng, nhiệm vụ. Tiếp theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trong đó xác định cải cách tổ chức bộ máy hành chính là một trong sáu nội dung trọng tâm, theo đó, sẽ tiến hành rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập), sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong thời gian qua, triển khai thi hành Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Chính phủ đã ban hành một số nghị định quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Ngày 01/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (Nghị định số 123/2016/NĐ-CP), theo đó, đã quy định nhiều nội dung mới có tính cải cách mạnh mẽ, như: Xác định rõ hơn vị trí, chức năng của bộ, đã chỉ rõ một bộ có thể “thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực...”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quy định rõ “không tổ chức phòng trong Vụ”. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là nội dung được Chính phủ rất quan tâm chỉ đạo, thực hiện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ- CP ngày 27/5/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đang khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014). Căn cứ vào các quy định hiện hành, các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại các đầu mối tổ chức theo hướng tinh gọn, thống nhất và hợp lý, góp phần từng bước loại bỏ mâu thuẫn, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Một trong những giải pháp làm cho bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn đó là đẩy mạnh giao quyền tự chủ và phân cấp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được giao trên cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Chính phủ phê duyệt. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập). Đồng thời, Chính phủ khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học... Qua đó giúp giảm gánh nặng cho nhà nước và chuyển dần những công việc mà các tổ chức ngoài nhà nước có thể làm được trong khi nhà nước không nhất thiết phải làm và đảm bảo được nguyên tắc quản lý, tinh gọn bộ máy. Với việc đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và giải pháp trên đây, bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

2. Về nội dung “Cử tri đề nghị tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công vụ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ; tăng cường cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tuc hành chính, nhất là các thủ tục về nhà đất, các thủ tục cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp; thực hiện cải cách đồng bộ ở các cấp, trong đó chú trọng việc thực hiện ở cấp xã, phường, thị trấn”.

a) Về cải cách thủ tục hành chính:

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao trong quá trình thực hiện cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý quan trọng nhằm quán triệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, như: Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 13/CT-TTg
 ngày 10/6/2015, Chỉ thị số 24/CT- TTg
 ngày 01/9/2015; Nghị quyết 19/NQ-CP
, Nghị quyết số 19- 2016/NQ-CP
,

Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
 của Chính phủ... Qua đó, đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tài nguyên và môi trường, công thương, đăng ký kinh doanh...; tăng cường công khai và minh bạch hóa các quy trình thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đàu .tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính với việc ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Quyết định số 956/QĐ-BTP ngày 22/5/2015 phê duyệt Đề án thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền. Cùng với việc sửa đổi cơ chế, chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chính phủ và các bộ, ngành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức điển hình như Bộ Tài chính đã mở rộng triển khai áp dụng khai thuế và nộp thuế điện tử đối với các doanh nghiệp trên toàn quốc. Tính đến nay, dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố, đồng thời Tổng cục Thuế đã hoàn thành ký kết với 44 Ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử trên toàn quốc. Từ ngày 01/5/2015, Bảo hiểm xã hội các địa phương trên toàn quốc chính thức thực hiện phương thức giao dịch điện tử đối với thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đối với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Đây được coi là bước đột phá trong cải cách hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội. cống Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức được khai trương, đây là địa chỉ để người dân, doanh nghiệp thực hiện giao dịch về bảo hiểm xã hội qua môi trường internet, góp phần giảm số lần giao dịch mà doanh nghiệp phải tiến hành mỗi năm từ 12 xuống còn 01 lần.

Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương với nhiều cách làm mới, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Đến nay, trên phạm vi cả nước đã có 98,4 % số ðõn vị hành chính cấp xã; 98,9 % số đơn vị hành chính cấp huyện và 94 % số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đã triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Nhiều địa phương đã tăng cường đầu tư trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, qua đó, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, tăng tính công khai, minh bạch; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, một số địa phương
 đã triển khai thí điểm một số mô hình Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đã được các bộ, ngành tích cực triển khai; đến nay, đã kết nối chính thức với 10/14 bộ. Năm 2016, đã có khoảng 204.000 hồ sơ thủ tục hành chính của 8.200 doanh nghiệp được xử lý qua cơ chế một cửa quốc gia, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. Những nỗ lực và quyết tâm đẩy mạnh cải cách của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã có những tác động tích cực đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2016 đã tăng 9 bậc so với năm 2015 (đạt 63,83/100 điểm, xếp thứ 82/190 quốc gia)
. Trong năm đã có hơn 100.000 doanh nghiệp được thành lập mới, là một kỷ lục mới trong những năm gần đây. Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

b) Về thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của một bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được đảm bảo bằng việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, đặc biệt là Quyết định số 1557/QĐ- TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”, nhằm xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Trong thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tích thực hiện và đạt được một số kết quả cụ thể như: Bộ Nội vụ đã chủ trì phối họp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề án đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (Khóa XI) cho ý kiến và Bộ Chính trị thông qua tại phiên họp ngày 12/03/2015. Thực hiện chủ trương tiếp tục tinh giản biên chế theo tinh thần Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương. Sau khi trình Ban Cán sự đảng Chính phủ và được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm và các giải pháp đồng bộ để thực hiện tinh giản biên chế. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW. Các bộ, ngành, địa phương đang triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Tính đến ngày 13/01/2017, tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 22.150 người. Các bộ, ngành, địa phương đã và đang tổ chức triển khai xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc. Tính đến hết năm 2015, Bộ Nội vụ đã thẩm định và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của 63/63 địa phương và đa số các bộ, ngành.

Cùng với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, hệ thống thể chế về quản lý cán bộ công chức, viên chức tiếp tục được hoàn thiện, triển khai thực hiện, như ban hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, đổi mới phương thức tuyển dụng, nâng ngạch, thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý... đã và đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

c) Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước:

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyêt định số 1819/QĐ- TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó đã xác định rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và lộ trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử đến năm 2020.
Đến nay, đã có khoảng 95% cán bộ, công chức ở Trung ương và 90% cán bộ, công chức ở địa phương được trang bị máy tính phục vụ công việc; nhiều nơi đã trang bị máy tính cho 100% cán bộ, công chức có nhu cầu sử dụng. Có 19/21 bộ, ngành đã triển khai mạng diện rộng (WAN) để kết nối tới 84% số đơn vị thuộc, trực thuộc; 51/63 tỉnh/thành phố đã triển khai mạng WAN để kết nối tới 79% số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ các bộ, ngành, địa phương tới Vặn phòng Chính phủ đã được triển khai tích cực và có hiệu quả, giúp hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, cho phép tự động nhận biết được trạng thái xử lý văn bản giữa các cơ quan; góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian gửi, nhận văn bản, tài liệu. Đến nay, đã có 100% các dịch vụ công cơ bản đã được các bộ, ngành và địa phương cung cấp trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử của mình; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đã có 18/21 bộ, ngành, 60/63 địa phương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên. Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thời gian, tiết kiệm chi phí hành chính của cơ quan nhà nước; đồng thời, giảm thời gian đi lại và chi phí hồ sơ, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Một số dịch vụ công trực tuyến có số lượng người sử dụng và lượng hồ sơ nộp trực tuyến lớn thuộc các lĩnh vực như: Thuế, hải quan, đăng kư doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng... Đặc biệt, việc xây dựng, triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, đôn đốc, kiếm tra các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã góp phần nâng cao tính chính xác, kịp thời trong công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một số tỉnh, thành phố đang tích cực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử như: Hải Phòng, Đà Nang, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh...

Như vậy, trong thời gian qua, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính và trong cung cấp dịch vụ công đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhờ vậy, Chỉ số “Chính phủ điện tử” của Việt Nam năm 2016 đã tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 83/193 quốc gia (theo đánh giá của Liên hợp quốc). Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, Chính phủ đã đặt mục tiêu vê xây dựng Chính phủ điện tử: Đến hết năm 2017 xếp hạng thứ 80; đến năm 2020 đạt trung bình ASEAN 5 về điểm số và thứ hạng tối thiểu thứ 70 trên thế giới. Phấn đấu đến hết năm 2017, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3; cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

255. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: “Cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác cải cách hành chính thời gian qua. Hiệu quả đạt được rất rõ nét, tạo động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức. Tuy nhiên, quá trình triển khai cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách công vụ tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ chế chính sách và nguồn lực thực hiện. Đề nghị có những chính sách cụ thể tạo điều kiện về cơ chế và nguồn lực cho các địa phương tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới thực hiện thành công chủ trương cải cách hành chính quốc gia”.

Trả lời : (Tại Công văn số 672/BNV – CCHC, ngày 14/02/2017)

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả rõ nét trên một số lĩnh vực trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại các cấp chính quyền, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm gần đây. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa và được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu dự thảo các văn bản có quy định thủ tục hành chính cho đến việc công bố, công khai và tổ chức thực hiện. Đến nay, các bộ, ngành đã thực hiện chuẩn hóa 3.589/4.008 thủ tục hành chính theo quy định (đạt 89,5%). Những nỗ lực cải cách đã giúp ngành hải quan giảm thời gian thông quan hàng hóa bình quân từ 21 ngày xuống còn 14 ngày đối với xuất khẩu, 13 ngày đối với nhập khẩu. Ngành thuế đã cắt giảm 63 thủ tục hành chính, đơn giản hóa đối với 50 thủ tục hành chính, giúp cắt giảm tổng số giờ thực hiện thủ tục hành chính về thuế từ 537 giờ xuống còn 117 giờ. Ngành bảo hiểm xã hội đã cắt giảm số giờ giải quyết thủ tục hành chính từ 81 xuống còn 45 giờ, giúp tiết kiệm cho doanh nghiệp cả về thời gian và chi phí. Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, kết quả cải cách năm 2016 đã giúp cắt giảm thời gian tiếp cận điện năng từ 132 ngày xuống còn từ 33 - 41 ngày, thấp hơn nhiều so với thời gian tiếp cận điện năng trung bình của nhóm 6 nước đứng đầu ASEAN (50,3 ngày), ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan hành chính và trong cung cấp dịch vụ công đã có buớc chuyển biến mạnh mẽ, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử. Trong năm 2016, Chỉ số “Chính phủ điện tử” của Việt Nam đã tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 83/193 quốc gia. Cải cách, công vụ, công chức đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, với nhiều quy định mới, mang tính đột phá trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”. Chính phủ đã ban hành quy định mới về đánh giá, phân loại công chức, viên chức; các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thiện và đang triển khai có hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế. Từ năm 2015 đến nay, đã có 46 lượt bộ, ngành và 149 lượt địa phương đề nghị thẩm tra với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là 21.247 người. Trong đó, các cơ quan đảng, đoàn thể là 880 người; cơ quan hành chính là 2.643 người; đơn vị sự nghiệp công lập là 13.694 người; cán bộ, công chức cấp xã là 3.913 người; doanh nghiệp nhà nước là 117 người.

Có được những kết quả nổi bật trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, sáng tạo từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua việc ban hành các chính chính sách, giải pháp cụ thể cũng như việc quan tâm bố trí nguồn lực với quyết tâm đẩy mạnh tiến trình cải cách, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo và phát triển, nhất là trên một số nhiệm vụ trọng tâm như: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách công vụ, công chức. Cụ thể như sau:

- Về cải cách thủ tục hành chính:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chính sách cụ thể, tạo nền tảng, cơ sở pháp lý quan trọng nhằm quán triệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, như: Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 13/CT-TTg
 ngày 10/6/2015, Chỉ thị số 24/CT-TTg
 ngày 01/9/2015; Nghị quyết 19/NQ-CP
,

Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP
, Nghị quyết số 35/NQ-CP
 và Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP
 của Chính phủ... Qua đó, đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, tài nguyên và môi trường, công thương, đăng ký kinh doanh...; tăng cường công khai và minh bạch hóa các quy trình thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn, chú trọng vào việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho công chức giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Các mô hình cung cấp dịch vụ công mới đã được nghiên cứu và đang triển khai áp dụng thí điểm tại một số địa phương
 với mục tiêu là tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Chế độ chính sách cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tiếp tục được quan tâm, như: Chế độ phụ cấp tiền lương, mua sắm đồng phục và các trang thiết bị hỗ trợ làm việc. Trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức như thiên tai, hạn hán, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, thời gian qua, việc bố trí nguồn lực cho cải cách thủ tục hành chính như đã nêu trên, tuy chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của cải cách, nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân.

- Về xây dựng Chính quyền điện tử:

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, đã xác định rõ nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và lộ trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử đến năm 2020. Đồng thời, đã quy định rõ nguồn kinh phí cũng như trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương trong việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại các văn bản trên, trong đó có nhiệm vụ về phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử.

- Về cải cách công vụ, công chức:

Thể chế, cơ chế, chính sách về công vụ, công chức tiếp tục được Chính phủ và các bộ, ngành chú trọng, từng bước hoàn thiện hệ thống thể chế về quản lý cán bộ, công chức, gắn liền với thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo đúng lộ trình cải cách. Theo đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức về cơ bản đã được hoàn thành
...

Việc bố trí nguồn lực cho cải cách công vụ, công chức đã được Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện theo thẩm quyền được phân cấp. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số Ol/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, đã quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc xác định đối tượng tinh giản và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, phù hợp) với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triến của từng địa phương nhằm khuyến khích, thu hút người có tài năng vào bộ máy hành chính, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, như các chính sách ưu tiên, đãi ngộ trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức trong diện quy hoạch các vị trí lãnh đạo...

Cùng với đó, việc phát triến và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cũng được Chính phủ quan tâm đấy mạnh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 phê duyệt Đề án phát triên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, với mục tiêu xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức; bảo đảm tỷ lệ hợp lý trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Như vậy, đối với các vấn đề mà cử tri đã nêu, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, theo .đúng lộ trình cải cách của Chính phủ. Trên cơ sở đó, các địa phương, trong phạm vi thẩm quyền được giao, nghiên cứu vận dụng, bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của từng địa phương.

256. Cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Đề nghị cần thận trọng hơn trong thực hiện Đề án tinh giản biên chế tới năm 2020 để việc thực hiện tinh giản biên chế đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng việc tinh giản này để thực hiện quan điểm cá nhân, gây ảnh hưởng đến chủ trương chung".
Trả lời : (Tại Công văn số 702/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

Để triển khai Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, trong đó quy định và đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp làm cơ sở thực hiện chính sách tinh giản biên chế, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Cụ thể như sau:

Về đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được quy định rõ tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP). Theo đó, các trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế phải bảo đảm đúng theo quy định tại Điều 6; việc thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật (Điều 4); các cá nhân, tổ chức phát hiện việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trái với quy định có quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Điều 23).

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đã chỉ đạo cụ thể về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được xác định rõ: "Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triến khai thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện chế độ, chính sách nghỉ hưu đúng tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ chính sách và mục tiêu đề ra"; "Người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế. Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước".

Như vậy, trên cơ sở các quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính sách tinh giản biên chế được thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng việc tinh giản biên chế để thực hiện quan điểm cá nhân như kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang đã nêu.

257. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: "Việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước trong thời gian qua có thực hiện nhưng hiệu quả còn hạn chế, ngân sách chi cho bộ máy nhà nước quá lớn, ảnh hưởng đến mức lương cán bộ, công chức chưa đảm bảo đời sống, đề nghị có giải pháp thực thi lộ trình tinh giảm hiệu quả hơn".
Trả lời : (Tại Công văn số 703/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

Tinh giản biên chế là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011, việc thực hiện tinh giản biên chế được thực hiện theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngẩy 18/10/2000 của Chính phủ; Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ và Nghị định số 132/2007/NĐ- CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ. Các văn bản này chỉ quy định các chính sách để giải quyết chế độ cho những người dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc có trình độ, năng lực thấp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, không gắn với chỉ tiêu tinh giản biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức. Theo đó, đối với một số ngành, lĩnh vực biên chế không những không giảm mà còn tăng do bổ sung nhiệm vụ hoặc thành lập mới tổ chức theo yêu cầu quản lý.

Do vậy, để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế hiệu quả, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị quyết sổ 39-NQ/TW), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Trong đó đã yêu cầu từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015 và chỉ được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Để thực hiện yêu cầu nêu trên, Nghị quyết 39-NQ/TW đã đưa ra các nhóm giải pháp phải thực hiện đồng bộ để việc tinh giản biên chế đạt hiệu quả, như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

258. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: "Việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế hiện nay còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc áp dụng trên thực tế. Đề nghị sửa đổi các quy định sau:

· Hiện tại có một số cán bộ, công chức, viên chức khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nhưng chưa đến mức phải nhập viện dài ngày, nếu tiếp tục công tác thì hiệu quả giải quyết công việc không cao. Mặt khác, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị ốm đau thường không có giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau. Đề nghị sửa đổi nội dung điểm g, khoản 1, điều 6 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cho phù hợp như sau: "sức khỏe yếu từ 61% trở lên trong hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế theo bản giám định sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền".

· Đề nghị bỏ nội dung: "thuộc danh sách dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền" quy định tại khoản 6, điều 6 để tránh trường hợp những người công tác tại các hội trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao mà không có chuyên ngành đào tạo phù hợp, không có trình độ chuyên môn hay được phân loại đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ mà không có cơ sở để xếp vào danh sách tinh giản biên chế."

Trả lời : (Tại Công văn số 705/BNV - TCBC, ngày 14/02/2017)

Nhà nước đã có chính sách đối với những người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Do vậy, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không đưa các trường hợp suy giảm khả năng lao động 61% trở lên là đối tượng tinh giản biên chế.
259. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: “Cử tri kiến nghị, theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút không quá 05 năm, tuy nhiên cử tri kiến nghị xem xét việc cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút này khi họ vẫn tiếp tục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 874/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút.

Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở;

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ- CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ- CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

260. Cử tri tỉnh Quảng Nam  kiến nghị: “Cử tri kiến nghị, theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút không quá 05 năm, tuy nhiên cử tri kiến nghị xem xét việc cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp thu hút này khi họ vẫn tiếp tục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Trả lời : (Tại Công văn số 875/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút.

Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở từ đủ 104 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ- CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ- CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

261. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: “ Đề nghị kéo dài thời gian được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời xem xét sửa đổi, bổ sung đối tượng cán bộ, công chức, viên chức ở các thị trấn của huyện 30a được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định của Nghị định này; vì cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các thị trấn thuộc huyện 30a, tuy có thuận lợi hơn về cơ sở vật chất, nhưng đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn”.
Trả lời : (Tại Công văn số 876/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về thời gian hưởng phụ cấp thu hút và chính sách đối với cán bộ, công chức, viền chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút. Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ huu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Về bổ sung thị trấn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP được áp dụng phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

Căn cứ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn và các xã thuộc huyện nghèo, tại Khoản 2 Mục III Phần 2 Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính nhủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo đã quy định tất cả các xã (trừ thị trấn) thuộc các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách quy định như đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điêu kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.
262. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: “ Đề nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng không quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút là 5 năm như hiện nay. Vì cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới và có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ gặp nhiều khó khăn nhất là sau khi không còn được hưởng phụ cấp thu hút”.
Trả lời : (Tại Công văn số 877/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút. Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyến công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ ý kiến của cử tri vŕ ý kiến tại phięn giải trěnh ngŕy 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bố sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

263. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: “Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện chế độ thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thêm 5 năm nữa nhằm giúp cho đội ngũ này an tâm công tác lâu dài ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn”.
Trả lời : (Tại Công văn số 878/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì phụ cấp thu hút áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm. Để đồng bộ với quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm với mức 70% đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Việc quy định thời gian hưởng nêu trên phù hợp với ý nghĩa thiết kế của chế độ phụ cấp thu hút. Ngoài chế độ phụ cấp thu hút thì cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm 03 mức: Từ đủ 05 năm đến dưới 10 năm được hưởng 0,5 mức lương cơ sở; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm được hưởng 0,7 mức lương cơ sở; từ đủ 15 năm trở lên được hưởng 1,0 mức lương cơ sở.

Cùng với chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP còn quy định: Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng; trợ cấp một lần khi chuyến công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và chế độ thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ ý kiến của cử tri và ý kiến tại phiên giải trình ngày 13 tháng 01 năm 2017 với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, Bộ Nội vụ đã có công văn số 391/BNV-TL ngày 23 tháng 01 năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 03 Nghị định của Chính phủ, gồm: Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã được sửa đổi, bố sung tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ; Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để trình Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong năm 2017.

264. Cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị: “ - Cử tri đề nghị các cấp xem xét chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi; chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn.

- Cử tri băn khoăn việc tăng lưong cho công chức, viên chức nhà nước rất chậm, trong khi giá cả tiêu dùng luôn biến động tăng, làm cho đời sống của bộ phận công chức, viên chức gặp khó khăn. Cử tri đề nghị Chính phủ cần quan tâm vấn đề này.

- Cử tri đề nghị cần quan tâm đến chế độ tiền lương và thu nhập cho người lao động, nâng cao mức thu nhập để đảm bảo được cuộc sống, nhất là bộ phận hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giáo viên,... để họ yên tâm gắn bó với công việc”.

Trả lời : (Tại Công văn số 879/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về chế độ phụ cấp đối vói Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn:

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi và cán bộ Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã không phải là cán bộ, công chức ở cấp xã. Chế độ đối với các chức danh nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, cụ thể là: số lượng, chức danh và mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyên khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Về tiền lương đối vói cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và Nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nội vụ để thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 03-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

265. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: “Cử tri đề nghị cần quan tâm đến chế độ tiền lưong và thu nhập cho người lao động, nâng cao mức thu nhập để đảm bảo được cuộc sống, nhất là bộ phận hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giáo viên,... để họ yên tâm gắn bó với công việc; nâng cao chế độ đãi ngộ (quy định chế độ phụ cấp hàng quý) đối với lực lượng cán bộ nòng cốt cơ sở ở các chi hội, tổ hội của các đoàn thể chính trị - xã hội; xem xét cho cán bộ nữ không chuyên trách được hưởng chế độ thai sản”.

Trả lời : (Tại Công văn số 882/BNV-TL, ngày 21/02/2017)

1. Về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong đó giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,43%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2016 so với tháng 12 năm 2015 là 4,74%), điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan và Nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nội vụ để trình Chính phủ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, trong đó dự kiến bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bình quân khoảng 7%/năm. Đây là sự cố gắng lớn của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để có nguồn tăng lương đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội cần phải đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiếm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về chế độ đối vói ngưòi tham gia các chi hội, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội:

Chế độ đối với người tham gia các chi hội, tổ hội của các tổ chức chính trị - xã hội là một trong những hoạt động nội bộ của các tô chức chính trị - xã hội mang tính chất tự quản được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của tổ chức đó. Nhà nước không trực tiếp can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức này.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

3. Về chế độ bảo hiểm xã hội đối vói người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố:

Căn cứ quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điểm e Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các chế độ bảo hiểm xã hội huư trí và tử tuất.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, nếu đủ điều kiện theo quy định thì được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (hưu trí và tử tuất) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Theo quy định tại Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình nghiên cứu, hoàn chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tại công văn số 571/BTNMT-PC ngày 15/02/2017 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 1. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: một số nội dung quy định chưa rõ ràng, khó xử lý trong thực tế, như: Khoản 1 Điều 27 thăm dò khoáng sản, quy định vượt đến 10%; Khoản 1 Điều 33 khai thác, quy định vượt công suất đến 10% thì mới xử phạt, như vậy khi trường hợp thăm dò, khai thác vượt nhưng dưới 10% thì không xử lý được, Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Trả lời
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, ý kiến đề xuất của cử tri đã được tiếp thu để điều chỉnh, sửa đổi như sau:

- Đối với trường hợp thăm dò vượt ra ngoài phạm vi khu vực được phép thăm dò tại Điều 31của dự thảo Nghị định đã quy định mức xử phạt cụ thể theo tỷ lệ % ở các mức như sau: (1) Phạt cảnh cáo khi thăm dò ra ngoài ranh giới khu vực được phép thăm dò có tổng diện tích vượt dưới 5% so với diện tích được phép thăm dò hoặc vượt dưới 01 ha; vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép thăm dò dưới 01 mét; (2) Phạt tiền cũng như hình thức phạt bổ sung, yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thăm dò khoáng sản ra ngoài ranh giới khu vực được phép thăm dò có tổng diện tích vượt từ 5% đến dưới 10% so với diện tích được phép thăm dò hoặc vượt từ 01 ha đến dưới 02 ha; vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép thăm dò từ 01 mét đến dưới 02 mét (Khoản 3 Điều 31).

- Đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác đến 10% đã ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản tại Điều 40 dự thảo Nghị định đã điều chỉnh mức và hình thức xử phạt khi khai thác vượt đến dưới 15% và đến 15% công suất được phép khai thác, cụ thể như sau:

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi khai thác vượt dưới 15% so với công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt dưới 5.000 tấn.

+ Phạt tiền đối với hành vi khai thác vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 15% đến dưới 25% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn.

Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ, dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành trong quý I năm 2017.

2. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Điều 20 của Luật khoáng sản quy định“Nhà nước đảm bảo kinh phí cho công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm”. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về vấn đề này dẫn tới tình trạng các địa phương chưa có cơ sở để bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Trả lời
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhận được phản ánh từ nhiều địa phương khác và đã tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản để thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012, cụ thể như sau:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP đã quy định rõ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất kế hoạch; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương. Nội dung cụ thể của Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được quy định tại Điều 18 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP. Việc hướng dẫn xây dựng dự toán chi cho Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã được Chính phủ giao cho Bộ Tài chính tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

3. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2014) ban hành chậm so với thời điểm Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực (ngày 01/7/2011) gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Ngân sách nhà nước không thu được tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong thời gian chờ Nghị định hướng dẫn Luật khoáng sản. Địa phương không thể thực hiện truy thu tiền cấp quyền đối với phần trữ lượng đã khai thác do doanh nghiệp đã quyết toán trong các năm 2011, 2012 và 2013; hoặc một số mỏ phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng chưa khai thác đến khi hết hạn giấy phép nhưng lại không có hướng dẫn về việc hoàn trả tiền đã nộp. Cử tri đề nghị Chính phủ có văn bản hướng dẫn để việc truy thu, hoàn trả tiền đã nộp liên quan đến khoáng sản được thực hiện có hiệu quả.

Trả lời
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một quy định hoàn toàn mới của Luật khoáng sản, lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và chưa có trong quy định của pháp luật về khoáng sản các nước trên thế giới. Do đó, trong quá trình xây dựng nội dung hướng dẫn về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong Nghị định của Chính phủ gặp lúng túng ban đầu và cũng gặp những khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều này dẫn tới phải mất khá nhiều thời gian để tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi, thảo luận để thống nhất giữa các Bộ, ngành liên quan cũng như lấy ý kiến các địa phương hoàn thiện các quy định có liên quan. Vì lý do đó, đến ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mới chính thức được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014.

Do ban hành chậm Nghị định số 203/2013/NĐ-CP nên việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi cấp phép mới trong năm 2011 (từ ngày 01 tháng 7) và các năm 2012, 2013, cũng như việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực đã cấp phép khai thác khoáng sản trước ngày 01 tháng 7 năm 2011 (đang khai thác và đang còn trữ lượng đến hết năm 2013) đối với Trung ương cũng như tại các địa phương không thực hiện được. Tuy nhiên, khi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực, việc “hồi tố” để thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong giai đoạn nêu trên gặp khó khăn, rất khó thực hiện do các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã quyết toán thuế (hàng năm), đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí có liên quan cũng như đã chia lợi tức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có). Do đó, để phù hợp với thực tiễn công tác quản lý, ngày 21 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 723/TTg-KTN đồng ý chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng khai thác từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2013, đồng thời Chính phủ đã có văn bản báo cáo trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong giai đoạn này.

Về việc một số doanh nghiệp đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng đến thời điểm hết hạn giấy phép mà chưa khai thác hết phần trữ lượng được phép khai thác (ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản) sẽ có hai trường hợp xảy ra: (1) Trường hợp doanh nghiệp đó tiếp tục đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì sẽ không phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng còn lại ghi trong Giấy phép tính đến thời điểm gia hạn (Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013); (2) Trường hợp doanh nghiệp không tiếp tục đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản thì Luật khoáng sản cũng như Nghị định số 203/2013/NĐ-CP chưa quy định cụ thể. Mặt khác, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng là một khoản thu của ngân sách Nhà nước. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến này để đề xuất sửa đổi, bổ sung trong quy định của Luật khoáng sản cũng như pháp luật về ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

4. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Tiêu chí lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản khi có từ 02 tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thăm dò theo Khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản năm 2010 quy định phải có vốn chủ sở hữu bằng tiền mặt trong tài khoản Ngân hàng tại thời điểm lập hồ sơ ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản trong khi các đề án thăm dò khoáng sản này chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt nên chưa đủ căn cứ để khẳng định Đề án đã đảm bảo chất lượng (chỉ do chủ đầu tư quyết định). Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn để việc thăm dò khoáng sản được quản lý chặt chẽ và phù hợp với trình tự các bước thực hiện.

Trả lời
Điểm c Khoản 2 Điều 40 Luật khoáng sản năm 2010 quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải đáp ứng điều kiện “có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản”. Điều này không chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá (kể cả khi chỉ có 01 tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) mà cả đối với việc lựa chọn tổ chức, cá nhân cấp phép thăm dò thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Để phù hợp với thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính khả thi và chặt chẽ trong công tác quản lý, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu ý kiến của nhiều địa phương, doanh nghiệp như phản ánh của cử tri và đã quy định cụ thể những văn bản, tài liệu chứng minh vốn chủ sở hữu đối với tổ chức, cá nhân khi xem xét cấp phép thăm dò khai thác tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (để thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP). 

Về tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản. Đề án thăm dò khoáng sản là do tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò lập và tự phê duyệt. Tuy nhiên, trước khi cấp phép thăm dò, Đề án này đã được cơ quan có thẩm quyền hoặc Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản (đối với Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức thẩm định, trong đó có thẩm định tổng dự toán kinh phí thăm dò. Theo đó, dự toán này phải được lập trên cơ sở các định mức theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
5 Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản có quy định ngân hàng là cơ quan xác nhận vốn chủ sở hữu cho tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản tại Điểm b Khoản 1 Điều 29 là chưa hợp lý; đối với các mỏ đã trả lại một phần diện tích khai thác, do Luật và Nghị định không quy định việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản nên không có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc điều chỉnh thời gian và công suất khai thác phù hợp với trữ lượng được phép khai thác; ở địa phương việc xác định tính tiền sử dụng tài liệu điều tra đánh giá, thăm dò gặp khó khăn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện (quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP); Tiêu chí quy định các mỏ nhỏ lẻ đối với một số loại khoáng sản là chưa phù hợp với thực tế (ví dụ như đối với khoáng sản barite quy định dưới 5.000 tấn là khoáng sản phân tán nhỏ lẻ là chưa hợp lý, nếu bàn giao nhỏ lẻ cho tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác, doanh nghiệp chỉ khai thác trong thời gian ngắn (khoảng vài tháng) là hết trữ lượng. Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn để việc thực hiện tại địa phương được thuận lợi.

Trả lời
Những phản ánh nêu trên của cử tri đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ để thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Theo đó, về vốn chủ sở hữu đã được quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; các trường hợp điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, trong đó có trường hợp như cử tri đã nêu được quy định tại Điều 55 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; tiêu chí khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, trong đó có điều chỉnh đối với quặng barit được quy định tại Điều 21 và phụ lục kèm theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP; nguyên tắc trong việc xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả được quy định tại Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

Về phương pháp xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức, thủ tục hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản đã được liên Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn phương pháp xác định, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2009. Trên cơ sở các quy định nêu trên, các địa phương có thể hướng dẫn tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản cũng như đề nghị cấp phép mới thực hiện việc xác định chi phí sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh với Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để được hướng dẫn.

6. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Luật khoáng sản năm 2010 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cấp tỉnh bao gồm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; khoáng sản ở khu vực phân tán, nhỏ lẻ được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa thuộc thẩm quyền lập và phê duyệt của UBND cấp tỉnh; Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/ TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cấp tỉnh. Tuy nhiên, theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng thì Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh do Sở Xây dựng chủ trì lập; việc cùng một loại khoáng sản mà có 02 cơ quan được giao lập quy hoạch đã gây ra sự chồng chéo, không thống nhất. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành ban hành văn bản thống nhất về thẩm quyền trong công tác lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản.

Trả lời
Điểm b Khoản 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân   huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường “Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định ...” Tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng quy định “Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường chỉ là một nhóm khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, đối với loại khoáng sản khác (than bùn, khoáng sản khác thuộc khu vực phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố, khoáng sản ở bãi thải của mỏ đã đóng cửa...) Ủy ban nhân dân  cấp tỉnh vẫn có thể giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập, trình Ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt. Như vậy, không có sự “chồng chéo” trong quy định về phân công trách nhiệm lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giữa Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường như phản ánh của cử tri đã nêu giữa quy định của Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV và Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP.

7. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải trả, phương thức, thủ tục hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đầu tư theo Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ. Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn để địa phương thực hiện cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, xác định chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

Trả lời
Thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2009 hướng dẫn phương pháp xác định, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước và Thông tư liên tịch số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2009. Trong năm 2017, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

8. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Việc hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi có hoạt động khoáng sản chưa có quy định rõ ràng về đầu tư kết cấu hạ tầng tại vùng có khoáng sản khai thác, chế biến (quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản), nên các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản không có mức đóng góp cụ thể. Cử tri đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể để các bên liên quan có trách nhiệm trong việc hỗ trợ cộng đồng dân cư nơi có hoạt động khoáng sản.

Trả lời
Tiếp thu kiến nghị nêu trên của cử tri cũng như nhiều địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất với Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hơn Điều 5 Luật khoáng sản liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người dân và địa phương nơi có khoáng sản được khai thác trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012). Theo đó, quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong việc hỗ trợ cộng đồng dân cư (người dân) nơi có hoạt động khoáng sản đã được quy định chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, cụ thể: việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân khai thác trực tiếp thực hiện. Mặt khác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo nội dung, khối lượng; kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo công khai đến tổ dân phố/thôn/bản để người dân nơi có khoáng sản cử đại diện tham gia giám sát quá trình thực hiện.

9. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Điều 68 Luật đất đai năm 2013 thì đối với đất phi nông nghiệp đã thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng không có quy định cho từng trường hợp, diện tích? Trên thực tế, có một số trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai nhưng diện tích nhỏ lẻ, manh mún nên việc giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất trên thực tế không thể quản lý cũng như đấu giá quyền sử dụng đất được.

Trả lời
Tại Điểm b Khoản 2 Điều 68 Luật đất đai 2013 quy định đất đã thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 của Luật này thì giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định: “Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công được thành lập theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật; có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Đối với địa phương đã có Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện thì tổ chức lại Tổ chức phát triển quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có. Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác.”

  Theo quy định của pháp luật nêu trên thì đối với đất phi nông nghiệp đã thu hồi theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 và các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai (không phụ thuộc diện tích lớn hay nhỏ) đều phải giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất tại địa phương (là tổ chức dịch vụ công có chức năng) để quản lý. Tổ chức phát triển quỹ đất có trách nhiệm quản lý và lập phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trình cấp thẩm quyền quyết định thực hiện theo quy định; trường hợp đất thu hồi có diện tích nhỏ lẻ, manh mún không thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì Tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý quỹ đất đề xuất phương án cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép thực hiện giao đất, cho thuê đất cho đối tượng có nhu cầu theo quy định.
10. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị với Chính phủ: thống nhất chức năng quản lý tài nguyên khoáng sản giữa các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng ở cả Trung ương và địa phương, đảm bảo sự quản lý tài nguyên khoáng sản tập trung, thống nhất; Quy định về trình độ của Giám đốc điều hành mỏ theo quy mô, từng loại hình mỏ, loại khoáng sản cho phù hợp.

Trả lời
Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 80 Luật khoáng sản “Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước”. Đồng thời, thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 80 Luật khoáng sản, Chính phủ đã giao một số nhiệm vụ trong công tác lập quy hoạch khoáng sản, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy hoạch ở cấp Trung ương cho các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng tại Điều10 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Về kiến nghị quy định về trình độ của Giám đốc điều hành mỏ theo quy mô, từng loại hình mỏ, loại khoáng sản cho phù hợp. Tiêu chuẩn về trình độ của Giám đốc điều hành mỏ đã được quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật khoáng sản và đã được quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 158/2016/NĐ-CP nêu trên. Theo đó, các quy định của Luật và Nghị định đã quy định về trình độ của Giám đốc điều hành mỏ theo quy mô, loại hình mỏ và loại khoáng sản phù hợp với công nghệ, phương pháp khai thác là hầm lò hay lộ thiên để điều hành hoạt động khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản.

11. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri đề nghị đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất tại địa phương, triển khai thực hiện việc công bố các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ để địa phương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản.

Trả lời
Thực hiện quy định của Luật khoáng sản năm 2010, ngày 13 tháng 8 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đến nay, các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở giao ngân sách hàng năm của Chính phủ cho Bộ. Tuy nhiên, đúng như cử tri phản ánh, ngân sách hàng năm của Nhà nước cho công tác này còn hạn hẹp, chỉ đáp ứng khoảng 40% yêu cầu thực tế. Để tăng cường đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, thực hiện Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối  hợp với Bộ Tài chính để tiếp tục bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ này từ tiền hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Đối với việc khoanh định và công bố các khu vực phân tán nhỏ lẻ. Thực hiện quy định tại Điều 27 Luật khoáng sản, Điều 11 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt và công bố 197 khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của 23 loại khoáng sản trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố cả nước để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định. Trong thời gian tới, trên cơ sở rà soát kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề nghị của các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo tiếp tục công bố đối với các khu vực có khoáng sản đủ điều kiện là phân tán, nhỏ lẻ theo các tiêu chí quy định tại Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

12. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ánh thời gian qua công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản của nhà nước quá lỏng lẻo, việc khai thác còn bừa bãi, không có kế hoạch lâu dài; đặc biệt có doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản không chịu nộp thuế nhưng hoạt động kéo dài qua nhiều năm. Cử tri đề nghị Chính phủ phải có kế hoạch giám sát chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên khoáng sản. Đồng thời cần phải xem xét những đơn vị, doanh nghiệp nào không đủ năng lực thì cương quyết không cho hoạt động.

Trả lời
Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về khoáng sản cơ bản đã được hoàn thiện với: 01 Luật, 05 Nghị định (trong đó có 01 Nghị định đã được bãi bỏ và thay thế), 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban, 39 Thông tư, thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về khoáng sản và chấn chỉnh hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân.

Thực hiện các quy định nêu trên của pháp luật về khoáng sản và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, thời gian qua các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tuyên truyền phổ biến pháp luật; chặt chẽ trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản…Nhờ đó, hoạt động khai thác khoáng sản đã dần đi vào nề nếp, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như cử tri đã phản ánh. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ) có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2017. Theo đó, đã quy định chặt chẽ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, nhất là trách nhiệm trong việc thống kê, kiểm kê trữ lượng, khai báo sản lượng khoáng sản đã khai thác. Đồng thời, Bộ cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, đã đề xuất tăng mức xử phạt, bổ sung các hành vi cần xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành trong Quý I năm 2017.
Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải đúng theo quy định của luật khoáng sản, lựa chọn được doanh nghiệp đầy đủ năng lực, yêu cầu theo quy định thì mới cấp phép; các doanh nghiệp không đủ năng lực để đưa mỏ vào hoạt động, không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 58 Luật khoáng sản thì sẽ kiên quyết thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản. 

13. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 18/11/2013, trong đó đề nghị tăng Khoản trích từ tiền thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các giấy phép do Trung ương cấp cho địa phương (theo quy định hiện nay chỉ được trích lại 30%, đề nghị điều chỉnh tỷ lệ trích cho địa phương ít nhất là 70%).

Trả lời
Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã quy định đối với Giấy phép khai thác khoáng sản do Trung ương cấp “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách Trung ương, 30% cho ngân sách địa phương”. Theo số liệu tổng hợp tính đến cuối năm 2016, trung bình hàng năm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu được từ các Giấy phép khai thác khoáng sản trên phạm vi toàn quốc thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương là khoảng 3000 tỷ đồng, của địa phương khoảng gần 2000 tỷ đồng. Như vậy, nếu được phép để lại 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác cho địa phương, cùng với các khoản thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đây cũng là một nguồn thu đáng kể cho địa phương, nhất là các tỉnh miền núi. Do đó, về nguyên tắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ kiến nghị nêu trên. Tuy nhiên, để được phép thực hiện, đề nghị các địa phương có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

14. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của tỉnh Phú Thọ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác, chế biến theo đúng quy định; ủy quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép thu gom, tiêu thụ các loại khoáng sản được phát hiện trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; ủy quyền cho tỉnh quản lý, cấp phép khai thác nước khoáng nóng tại huyện Thanh Thủy; sớm ban hành quy chế phối hợp, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đối với khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trả lời
Về việc công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ: Hiện nay, các khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn cả nước theo quy định tại Điều 27 Luật khoáng sản và Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (trước kia là Điều 11 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP). Theo đó, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt và công bố 197 khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ của 23 loại khoáng sản trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố cả nước để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, lập danh sách gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) để rà soát, tổng hợp và thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu trên.
Việc thu hồi khoáng sản trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Khoáng sản và Điều 53, Điều 54 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, Điều 82 Luật khoáng sản chưa phân cấp thẩm quyền cấp phép cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác nước khoáng, trong đó có khu vực Thanh Thủy của tỉnh Phú Thọ. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp phép theo quy định. 

Về quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
15. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri phản ánh tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản cũng như bảo hộ quyền lợi của địa phương nơi có khoáng sản chưa được thực hiện nghiêm túc như Luật khoáng sản quy định. Mặt khác, trong quản lý nhà nước thiếu chặt chẽ và đồng bộ giữa Trung ương và địa phương đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng… gây thất thoát lãng phí lớn nguồn tài nguyên quốc gia. Cử tri kiến nghị Bộ xem xét có giải pháp đồng bộ để khắc phục tình hình.

Trả lời
Tiếp thu kiến nghị nêu trên của cử tri cũng như nhiều địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất với Chính phủ quy định chi tiết, cụ thể hơn Điều 5 Luật khoáng sản liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người dân và địa phương nơi có khoáng sản được khai thác trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012). Theo đó, quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trong việc hỗ trợ cộng đồng dân cư (người dân) nơi có hoạt động khoáng sản đã được quy định chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, cụ thể: Việc hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật khoáng sản do tổ chức, cá nhân khai thác trực tiếp thực hiện. Mặt khác, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm thông báo nội dung, khối lượng; kế hoạch, chương trình thực hiện các công việc, các hạng mục công trình hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; thông báo công khai đến tổ dân phố/thôn/bản để người dân nơi có khoáng sản cử đại diện tham gia giám sát quá trình thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm bảo hộ quyền lợi của người dân địa phương.

Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, trong đó quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực khoáng sản thông qua các buổi làm việc trực tiếp tại địa phương hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan; qua hoạt động giao lưu trực tuyến định kỳ hàng năm của Bộ cũng như giải quyết các vụ việc cụ thể v.v... Mặt khác, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu hoàn thiện thể chế, hoàn thiện tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan; tăng cường phổ biến pháp luật về khoáng sản; tăng kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản sản. Nhờ đó, trong thực tế, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở các địa phương đã giảm liên tục từ năm 2012 đến nay; tỷ lệ các doanh nghiệp thực hiện đúng thời hạn về chế độ báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản đã tăng từ 30-40% (năm 2014) lên 60-80% (năm 2016); tỷ lệ các doanh nghiệp vi phạm hành chính giảm.
16. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 53 của Luật tài nguyên nước năm 2012 “Trường hợp sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí thì phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước chấp thuận bằng văn bản”. Đề nghị sửa đổi theo hướng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh phê duyệt cho phép sử dụng mặt nước của các hồ chứa thủy điện đã được cấp phép khai thác, để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí nhằm làm giảm bớt thời gian trong quá trình triển khai thực hiện xúc tiến đầu tư các dự án (Vì sử dụng nước mặt để phát điện thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Trong trường hợp không ủy quyền cho UBND cấp tỉnh, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với hoạt động sử dụng mặt nước hồ để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí. 

Trả lời
Điểm đ Khoản 3 Điều 53 của Luật tài nguyên nước năm 2012 đã quy định một trong những trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hồ chứa là:  “Trường hợp sử dụng mặt nước hồ chứa để nuôi trồng thủy sản, kinh doanh du lịch, giải trí thì phải được cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước chấp thuận bằng văn bản”. Để triển khai quy định này của Luật, ngày 21 tháng 7 năm 2016, Bộ đã có văn bản số 2968/BTNMT-VP, theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét quyết định việc sử dụng mặt nước hồ thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và các hồ chứa thủy điện cho du lịch và thủy sản trên địa bàn tỉnh và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Việc sử dụng mặt nước hồ chứa phải phù hợp với các quy hoạch liên quan đến sử dụng mặt nước. Các quy hoạch này phải lấy ý kiến các ngành chức năng có liên quan theo quy định trước khi phê duyệt;

- Phối hợp, thống nhất với các chủ hồ về phương án khai thác, sử dụng mặt nước hồ chứa với nguyên tắc đảm bảo mục tiêu ban đầu của các hồ;

- Việc phê duyệt, triển khai các chương trình, dự án có khai thác, sử dụng mặt nước hồ chứa thủy điện phải đảm bảo các quy định về bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, tiêu thoát lũ và các quy định của pháp luật hiện hành.

17. Cử tri các tỉnh An Giang, Tiền Giang kiến nghị:Hoạt động các nhà máy làm ảnh hường nghiêm trọng đến môi trường trong cả nước không chỉ có Formosa mà có rất nhiều những nơi khác. Cử tri đề nghị Chính phủ thường xuyên kiểm tra, giám sát để ngăn chặn.

Trả lời
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra một số sự cố gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế; một số địa phương còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân; một số quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường còn bất cập, thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp nên nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong thời gian tới là hết sức nặng nề, nhiều vấn đề môi trường tích tụ chưa được giải quyết, áp lực lên môi trường ngày càng lớn, nguy cơ nước ta trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu, các loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường đang hiện hữu.

Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương phải tăng cường và chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các cơ quan phải xem xét lại toàn bộ vấn đề công nghệ, quy trình xử lý để yêu cầu chủ dự án thực hiện các biện pháp cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải, đảm bảo giảm tối đa khả năng xảy ra ô nhiễm hoặc các vấn đề sự cố; xây lắp các công trình ứng phó sự cố như hồ sinh học, hồ sự cố; yêu cầu các đơn vị có nguồn thải lớn phải lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để theo dõi, giám sát.

18. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Chính phủ đẩu tư xây dựng CTDC vượt lũ, ngoài các hạ tầng thiết yếu (đường, cống..,) chưa tính đến việc xử lý rác thải và nước thải nên đến nay vấn đề này đã là mối nguy cơ về ô nhiễm môi trường vì đa số các CTDC đều ở vị trí xe thu gom rác không đến được và nước sinh hoạt thì đều thải trực tiếp xuống kênh rạch. Kiến nghị các ngành chức năng nghiên cứu hỗ trợ về vấn đề này.

Trả lời
Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo cho người dân trong vùng ngập lũ có chỗ ở an toàn, ổn định và từng bước phát triển bền vững. Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai các dự án.

Hiện nay, một số CTDC vượt lũ chưa xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng, chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và bãi chôn lấp rác thải… Để khắc phục tình trạng nêu trên, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp sau:

- Giao Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương vùng ngập lũ rà soát, bổ sung quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch xử lý nước thải phù hợp với điều kiện của CTDC vượt lũ; có chính sách hỗ trợ triển khai đầu tư công trình xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt tại các CTDC vượt lũ.

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt tại các CTDC vượt lũ đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.

19. Cử tri các tỉnh Bắc Kạn, An Giang, Tiền Giang kiến nghị: Hiện nay Nhà nước đầu tư vào nhà máy giấy tại Hậu Giang, Cử tri đề nghị Nhà nước nên có chủ trương giám sát từ ban đầu trong việc bảo vệ an toàn môi trường, không chỉ cho Hậu Giang mà là cho toàn vùng. Tuyệt đối tránh tình trạng đã đi vào hoạt động sau đó phát hiện việc ảnh hưởng môi trường phải đóng cửa ngừng hoạt động, gây lãng phí.

Trả lời
- Đây là một vấn đề khá phổ biến hiện nay, đó là nhiều doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động nhưng không thực hiện nghiêm túc các quy định theo giấy phép mà vẫn ngang nhiên vi phạm và khi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì các cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc, xử lý. Mặc dù pháp luật đã có quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước song trên thực tế việc thực thi còn rất nhiều bất cập. Khoản 2 Điều 19 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án và phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai xây dựng dự án; Khoản 2 Điều 27 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định chủ dự án “Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường”. Như vậy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chính là công cụ quan trọng để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dự án đầu tư.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc sử dụng công cụ ĐTM còn có những 
tồn tại, hạn chế sau: nhiều địa phương do ưu đãi đầu tư, đã cấp giấy phép đầu tư trước khi đánh giá tác ĐTM, nên không lường trước được những rủi ro về môi trường và không có phương án phòng ngừa rủi ro và sự cố về môi trường. Mặt khác, còn có quy định không thống nhất, bất cập về ĐTM trong Luật bảo vệ môi trường với các Luật: đầu tư, xây dựng... Theo quy định, quá trình căn cứ để phê duyệt giấy phép đầu tư chính là phải có đánh giá tác động môi trường nhưng tại giai đoạn phê duyệt giấy phép đầu tư lúc đó mới chỉ là ý tưởng dự án nên chưa tính toán được đầy đủ toàn bộ quá trình, từ vấn đề về trình độ công nghệ cho đến các quy trình và công nghệ xử lý, cũng như vấn đề môi trường liên quan đến quá trình thi công, xây dựng và vận hành thử nghiệm. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ ĐTM của các tổ chức tư vấn còn thấp, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ phức tạp. Năng lực thẩm định ĐTM của Hội đồng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó tính chịu trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên của Hội đồng chưa quy định rõ. Hoạt động giám sát thực hiện ĐTM còn bất cập trong cả quá trình lập, phê duyệt, xây dựng, vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức và chấm dứt hoạt động của dự án. Ô nhiễm môi trường thường phát sinh từ các nguồn thải lớn, được che giấu rất tinh vi, do đó hoạt động giám sát xả thải là rất khó khăn nếu thiếu công cụ kỹ thuật giám sát liên tục 24/24 giờ.
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại hệ thống pháp luật về ĐTM theo hướng bổ sung quy định về chế độ trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức tư vấn và thành viên Hội đồng thẩm định ĐTM; tiến hành ĐTM 2 bước ĐTM đối với các dự án thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư và các dự án phức tạp nhạy cảm về môi trường. Tăng cường công tác tham vấn cộng đồng theo hướng công khai thông tin cho chính quyền, nhân dân địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, các đơn vị, cá nhân quan tâm và lắng nghe, tiếp thu ý kiến về dự án. Quá trình thẩm định ĐTM phải nhận diện được các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đề xuất được mức độ giám sát sau ĐTM. Đặc biệt, trong trường hợp năng lực của tổ chức tư vấn và hội đồng thẩm định trong nước không đáp ứng được nhu cầu ĐTM của các dự án lớn, phức tạp, sẽ tính đến việc sử dụng tổ chức tư vấn và chuyên gia nước ngoài, trình độ cao để thực hiện ĐTM một cách chính xác, tin cậy. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế giám sát thực hiện ĐTM bởi các tổ chức khoa học độc lập trong và ngoài nước.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đoàn thanh tra công tác bảo vệ môi trường của dự án nhà máy Giấy Lee&Man Hậu Giang và yêu cầu Công ty chỉ được phép đưa Dự án sản xuất Giấy và các công trình bảo vệ môi trường vào vận hành thử nghiệm có tải sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm dự án và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành.

20. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Tại Khoản 1 Điều 13 Luật bảo vệ môi trường quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên, tại Phụ lục I, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ chưa quy định Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô cấp tỉnh. Đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn (chế biến nông sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung,..,) thuộc đối tượng lập Kế hoạch BVMT do UBND cấp huyện xác nhận, song nội dung và cấu trúc Kế hoạch BVMT thuộc đối tượng này không quy định cụ thể chương trình giám sát chất thải theo Điều 125, Luật bảo vệ môi trường, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm. 

Trả lời
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, nghiên cứu quy định chi tiết các nội dung của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên.

21. Cử tri các tỉnh, thành phố Bắc Kạn, Thái Nguyên, Long An, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội kiến nghị: Đề nghị tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với các dự án nước ngoài đầu tư  vào Việt Nam cần được công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường để người dân được biết, nhằm giúp kiểm tra việc chủ đầu tư dự án có thực hiện đúng quyết định đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định hay không, từ đó giúp ngăn chặn các tác động tiêu cực đến môi trường của các dự án đầu tư.

Trả lời
Điều 131 Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng thông tin môi trường phải được công khai. Trách nhiệm cung cấp, công khai thông tin môi trường được quy định cụ thể tại Điều 130 Luật bảo vệ môi trường 2014, trong đó không phân biệt đối tượng chủ đầu tư trong nước hay nước ngoài đều phải thực hiện trách nhiệm công khai thông tin theo quy định pháp luật.

22. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phán ánh nước sông Cầu bị ô nhiễm (do chất thải của các nhà máy ở hai bên lưu vực sông) gây ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cũng như đời sống của người dân. Đây là vấn đề liên vùng, liên quan đến nhiều tỉnh nằm trong lưu vực sông Cầu. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có biện pháp chỉ đạo giải quyết. 

Trả lời
Trong các kỳ họp Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Cầu lần thứ 10, 11, 12 vào các năm 2014, 2015 và 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là kiểm soát và quản lý chặt chẽ các nguồn nước thải xả thải ra lưu vực sông Cầu, gồm: (1) Các nguồn nước thải từ sản xuất công nghiệp; (2) Các nguồn nước thải sinh hoạt; (3) Các nguồn nước thải từ làng nghề, đặc biệt đối với các nguồn xả thải lớn và nằm ở thượng nguồn và giáp ranh giữa hai tỉnh trên lưu vực sông Cầu. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là đầu mối, đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục và ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường nước các lưu vực sông nói chung và lưu vực sông Cầu một cách tổng thể và mang tính liên vùng, liên ngành, như sau:

- Thống kê và kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả nước thải chính trên các lưu vực sông. Bộ đang tiến hành rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có lưu lượng xả thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải và kế hoạch quản lý, xử lý.

- Tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra, cưỡng chế tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường trên các lưu vực sông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, kể cả biện pháp đình chỉ hoặc đóng cửa. Buộc tất cả các khu, cụm công nghiệp xây dựng mới phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải trước khi đi vào hoạt động. Tổ chức di dời và hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư, vùng đô thị vào các khu, cụm công nghiệp tập trung. Tăng cường công tác thẩm định, cấp phép nhằm phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa ô nhiễm, đặc biệt chú trọng công tác hậu kiểm.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, nguồn lực xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các đô thị, cải tạo, phục hồi những đoạn sông, bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tổ chức triển khai có hiệu quả các dự án thu gom xử lý nước sinh hoạt từ các đô thị loại IV trở lên, xả trực tiếp ra lưu vực sông Cầu thuộc Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, xây dựng mô hình hợp tác công tư trong hoạt động xử lý chất thải tại các làng nghề, đặc biệt là các trạm xử lư nước thải làng nghề.

- Hoàn thiện và triển khai thực hiện giám sát, quản lý môi trường trực tuyến của toàn lưu vực sông Cầu. Khuyến khích xây dựng hệ thống giám sát nước thải tự động. Bắt buộc các khu công nghiệp, các nguồn xả nước thải lớn phải tuân thủ quan trắc tự động liên tục theo quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp về bảo vệ môi trường và pháp luật về tài nguyên nước trên các lưu vực sông.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành liên quan và địa phương trên lưu vực sông Cầu có trách nhiệm:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò đầu mối: Hướng dẫn và ban hành quy định về điều tra, đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông, xác định hạn ngạch xả nước thải vào sông; hướng dẫn điều tra thống kê nguồn nước thải trên lưu vực sông; lấy ý kiến các địa phương và hoàn thiện “Quy chế quản lý, chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường lưu vực sông Cầu trên cổng thông tin điện tử” để trình Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu ban hành; Hướng dẫn các địa phương trong lưu vực chủ động thực hiện hoặc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng các dự án nhằm thực hiện thành công Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp trên lưu vực sông Cầu đến năm 2030; Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2030; hàng năm có tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện.
- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa; chủ động rà soát các dự án nạo vét luồng lạch, tận thu tài nguyên trên lưu vực sông Cầu; thường xuyên nạo vét, thanh thải chướng ngại vật nhằm đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trên sông Cầu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có các chương trình hỗ trợ phát triển rừng đầu nguồn; quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc tập trung tương ứng với quy hoạch bảo vệ môi trường; kiểm soát các hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từng bước đưa công nghệ sinh học thân thiện với môi trường vào sản xuất nông nghiệp.

- Bộ Khoa học và Công nghệ có các nghiên cứu thử nghiệm, hướng dẫn mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn, nước thải khu đô thị, dân cư phù hợp quy mô nhỏ, lẻ tại các vùng nông thôn.

- Đối với các địa phương: lựa chọn những nhiệm vụ, hoạt động thực sự cụ thể và cấp thiết, đưa vào chương trình hoạt động, như: (1) Quản lý, kiểm soát ô nhiễm làng nghề, trong đó trọng tâm là kiểm soát và xử lý nước thải làng nghề; (2) Quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; ưu tiên dây chuyền công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp, hiệu quả, đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN); (3) Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: nhiệt điện, khai thác khoáng sản, các ngành nghề có sử dụng hóa chất gây nguy hiểm cho con người và môi trường…

- Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực sông Cầu tập trung chỉ đạo và phối hợp với các tỉnh trên lưu vực sông triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông theo các nội dung nêu trên; tập trung vào công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ  việc xả thải của các cơ sở sản xuất; xử lý dứt điểm các cơ sở khai thác cát, sỏi trái phép.

23. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh khói bụi của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đặt trẽn địa bàn tỉnh Hải Dương theo chiều gió bay sang khu vực huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống nhân dân của một số xã thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo giải quyết tình trạng trên.

Trả lời
Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai việc theo dõi, đánh giá tình hình bảo vệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện trên phạm vi cả nước, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Về lâu dài, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tái sử dụng tro, xỉ thải nêu trên để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng các công trình xây dựng.
24. Cử tri tỉnh Bắc Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra những quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép xả thải đã được cấp cho các dự án công nghiệp trong thòi gian ít nhất là 5 năm qua để có đánh giá chuẩn xác về những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và hiệu quả thực tế của các giải pháp kiểm soát ô nhiễm của các dự án này.

Trả lời
Tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Các Bộ, ngành, địa phương rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời, hoàn thành trong năm 2017”. Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đã được đầu tư, tập trung vào các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời ngay trong năm 2017. Theo đó, Bộ Công Thương đã chủ động rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 30 dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm tăng cường việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ khắc phục các tồn tại. Một số địa phương có nhiều dự án lớn (Hà Nội, Hậu Giang, Bình Dương, Nghệ An) cũng đã chủ động tổ chức kiểm tra các báo cáo đánh giá tác động của các dự án, nhà máy trên địa bàn. Các địa phương khác đều đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức kiểm tra, rà soát trong năm 2017.
25. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Cử tri kiến nghị Nhà nước khi quy hoạch phát triển kinh tế ở các vùng miền, địa phương cần phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu, không vì phát triển kỉnh tế mà đánh đổi môi trường thiên nhiên, môi trường sống của người dân trong khu vực. 

Trả lời
Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó thể hiện rõ quan điểm không đánh đổi môi trường vì mục tiêu kinh tế, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan cấp phép môi trường: Thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường; không cho phép đầu tư vào các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ đầu tư, cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn. 
26. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường cho cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngay 14/02/2015.

Trả lời
Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ môi trường, trong đó có quy định hướng dẫn thực hiện việc cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường cho cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) “nghiêm cấm ban hành quy định về thủ tục hành chính trong Thông tư của của Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp được giao trong Luật”, do đó nội dung nêu trên sẽ được lồng ghép tại Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng và dự kiến trình Chính phủ ban hành trong quý IV năm 2017.
27. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ theo quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Chính phủ.

Trả lời
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, dự kiến ban hành trong năm 2017.

28. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Ban hành văn bản quy định thời gian chủ dự án phải chỉnh sửa, bổ sung (hoàn chỉnh hồ sơ) Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thời điểm nhận được kết quả thẩm định, nếu quá thời hạn quy định phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường để tránh tình trạng chủ đầu tư kéo dài thời gian chỉnh sửa quá lâu dẫn đến hiện trạng môi trường, các dự báo và tác động của dự án đến môi trường tại khu vực thực hiện dự án thay đổi so với thời gian thẩm định.

Trả lời
Đây là một tồn tại, hạn chế trong quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai rà soát, chỉnh sửa các quy định pháp luật về ĐTM, trong đó sẽ quy định cụ thể thời hạn quy định phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017.
29. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có phương án hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các đô thị, hỗ trợ các trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ cho công tác quan trắc tự động, kiểm soát ô nghiễm môi trường thượng nguồn lưu vực sông.

Trả lời
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan tổ chức xây dựng hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình), trong đó có đề xuất hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan để tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình.

30. Cử tri các tỉnh, thành phố Bình Phước, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Vĩnh Long, Đăk Nông, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên kiến nghị: Cử tri bức xúc đối với công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam để xảy ra tình trạng một số công ty trong đó có công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa đóng tại khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh có hành vi xả thải nguy hại ra môi trường, làm ô nhiễm môi trường và làm thiệt hại kinh tế, tính mạng, sức khỏe của nhân dân một số tỉnh miền trung. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền điều tra trách nhiệm của các cán bộ phụ trách công việc cấp phép, quản lý hoạt động của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, có biện pháp xử lý nghiêm để nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế thiệt hại xảy ra. 

Trả lời
Về việc xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng.
Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời một Trưởng phòng đã được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

31. Cử tri các tỉnh, thành phố Hà Nam, Cần Thơ kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường; rà soát, đánh giá quy trình thủ tục cấp các loại giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trên phạm vi cả nước, trong đó có Dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang, đảm bảo môi trường luôn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, tránh để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng như ở các tỉnh miền Trung vừa qua. 

Trả lời
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, cụ thể:

+ Triển khai thi hành Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát, phát hiện, lập danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý, qua đó đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn đến năm 2020 tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với 13 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về bảo vệ môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 1.902 cơ sở, KCN, CCN trên phạm vi cả nước, xử phạt 1.433 cơ sở với số tiền phạt trên 174,4 tỷ đồng. Qua kết qua thanh tra trong những năm gần đây cho thấy, từ chỗ hầu hết doanh nghiệp vi phạm nhóm hành vi về quản lý chất thải nguy hại; tự ý điều chỉnh, thay đổi thiết kế, công nghệ của các công trình xử lý chất thải nhằm xả trộm chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường; xả chất thải (nước thải, khí thải) vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường, thì đến nay các nhóm hành vi nói trên đã giảm đi đáng kể, chỉ còn tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm về thủ tục hành chính.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ), trong đó quy định chi tiết, cụ thể các hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm, biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ, công khai thông tin các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 
+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là biện pháp đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời cơ sở theo quy định của pháp luật. Đối với các vi phạm kéo dài, chậm được phát hiện, đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với cơ quan, cá nhân có liên quan, cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp có biểu hiện dung túng, bao che cho cơ sở vi phạm; chỉ đạo cơ quan tham mưu quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương tổ chức ký kết quy chế phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai lực lượng trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
32. Cử tri các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Đồng Tháp, Gia Lai, Bình Dương, Quảng Trị, Quảng Bình, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Tây Ninh kiến nghị: Cử tri bày tỏ hết sức bức xúc về sự cố ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung do Formosa Hà Tĩnh gây ra vừa qua. Cử tri đề nghị, Chính phủ sớm rà soát toàn bộ quá trình cấp phép, phê duyệt dự án với Formosa, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải để xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm; bên cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm cơ quan đánh giá tác động môi trường, hệ thống giám sát, quan trắc... Đồng thời, tiến hành xác định thiệt hại, thống kê, bồi thường phải đảm bảo khách quan, công bằng. Ngoài ra, đề nghị báo cáo cho cử tri biết là trong vòng bao nhiêu năm thì xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, giám sát chặt chẽ việc bồi thường cho người dân.

Trả lời
- Về xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra: Có thể khẳng định rằng, với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải lớn tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường do Formosa gây ra đã giảm theo thời gian. Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô, nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực.

Bộ đã thành lập Tổ công tác do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp phối hợp với Bộ thành một ban theo dõi và giám sát 24/24 trong thời gian 03 năm, Tổ có trách nhiệm giám sát liên tục về chất lượng nước thải, khí thải cũng như giám sát và quản lý lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại của Công ty Formosa thải ra, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ và UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, xử lý nếu phát hiện vi phạm. Hiện tại, Công ty Formosa đang trong quá trình khắc phục hậu quả vi phạm và thực hiện các biện pháp cải thiện công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ. Bộ đã yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện một số công việc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2017, gồm: (i) Cải tạo các công trình xử lý nước thải hiện hữu; xây lắp bổ sung Trạm xử lý nước thải tuần hoàn dập cốc; xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học nuôi cá với diện tích 10ha để nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo hiệu quả xử lý ngay cả khi các Trạm xử lý nước thải gặp sự cố; lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với 13 thông số, có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát và công khai với người dân; (ii) Lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý khí thải các ống khói và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 08 thông số, có camera theo dõi và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; (iii) Kiểm soát chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh và quản lý theo quy định; về lâu dài phải xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn riêng phục vụ dự án; (iv) phối hợp với các hãng sản xuất trên thế giới lựa chọn công nghệ tiên tiến để thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

- Về kiến nghị tiến hành xác định thiệt hại, thống kê, bồi thường phải đảm bảo khách quan, công bằng: Sau khi xảy ra sự cố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp tục bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo như: hỗ trợ tín dụng cho ngư dân đóng hoặc mua tàu đánh bắt xa bờ (cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp), duy trì đội tàu cá để đánh bắt hoặc chuyển sang phục vụ trồng, tái tạo lại san hô và hệ thủy sinh…; đảm bảo sử dụng tàu đánh bắt xa bờ hiệu quả lâu dài. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất về phương thức, cách thức quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí bồi thường do Công ty Formosa Hà Tĩnh chi trả đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, đúng đối tượng, tránh lợi dụng, thất thoát; có chính sách hỗ trợ tín dụng cho ngư dân và các đối tượng bị thiệt hại phục hồi, chuyển đổi nghề nghiệp, nhất là chuyển sang đánh bắt xa bờ.

- Về việc xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng. 

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời một Trưởng phòng đã được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

33. Cử tri các tỉnh Đăk Nông, Tiền Giang kiến nghị: Hiện nay các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường diễn ra rất nghiêm trọng, như thế sẽ gây ra những hậu quả khôn lường không những cho hiện tại mà còn cho thế hệ sau. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ phải có các biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh cũng như các cơ quan, cán bộ, công chức có liên quan nếu để xảy ra sự cố môi trường.

Trả lời
- Về kiến nghị Chính phủ phải có các biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời và nghiêm khắc đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh: Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, qua đó đã phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý vi phạm nghiêm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: Trong thời gian từ năm 2011-2015, Bộ TNMT đã chú trọng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT trên phạm vi cả nước; đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 3.440 cơ sở, KCN và CCN (cơ sở), phát hiện 2.087 tổ chức vi phạm (chiếm 60%), với tổng tiền phạt trên 280 tỷ đồng, buộc truy thu phí BVMT đối với nước thải trên 127 tỷ đồng, bồi trường thiệt hại cho người dân gần 220 tỷ đồng, đồng thời buộc các tổ chức vi phạm phải đầu tư các công trình xử lý chất thải đạt QCVN với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng năm 2016, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 952 cơ sở (trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 815 cơ sở tại 32 tỉnh/TP; thanh tra diện rộng đối với 137 cơ sở có nước thải trên 500 m3/ngày tại 22 tỉnh/TP và thanh tra đột xuất đối với 11 cơ sở). Kết quả thanh tra, kiểm tra nhận thấy có 203/952 cơ sở (chiếm 21,6%) không vi phạm, còn lại hầu hế các cơ sở đều có các vi phạm về thủ tục hành chính và quản lý chất thải với mức phạt tiền trên 140 tỷ đồng, buộc bồi thường thiệt hại cho người dân số tiền trên 1,4 tỷ đồng và 500 triệu USD.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tại các địa phương; vi phạm diễn ra khá phổ biến, tinh vi, một số địa phương xử lý chưa nghiêm; nguồn nhân lực làm công tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu và yếu về nghiệp vụ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm chưa được đầu tư nên khó khăn trong việc phát hiện vi phạm. 

Để khắc phục tồn tại nêu trên, Bộ TNMT sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu gồm: (i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về BVMT, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cho hoạt động này chủ động, linh hoạt, đúng pháp luật, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp; (ii) Tăng cường nhân lực, năng lực, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm về môi trường theo quy định của Nghị định số 165/2013/NĐ-CP của Chính phủ; (iii) Kiện toàn tổ chức và xây dựng hệ thống thanh tra chuyên ngành môi trường từ Trung ương đến địa phương, trước mắt kiến nghị Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012, trong đó bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành môi trường cho Chi cục BVMT thuộc Sở TN&MT tỉnh/TP. 

 - Về việc xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng. 

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời một Trưởng phòng đã được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

34. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành liên quan làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan Tài nguyên môi trường và Giao thông vận tải về thẩm quyền kiểm ra phương tiện giao thông chở xác súc vật chết gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh vì hiện nay chưa rõ cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra và xử lý vấn đề này.

Trả lời
Mặc dù đã có cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải, song hiện nay hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực này thời gian qua còn bị bỏ ngỏ; cơ chế thanh tra, kiểm tra vẫn còn chồng chéo về thẩm quyền giữa lực lượng thanh tra môi trường lực lượng công an: lực lượng thanh tra môi trường không có chức năng thanh tra, kiểm tra các phương tiện vận tải đang lưu thông; trong khi đó lực lượng công an, cảnh sát lại chưa tập trung thanh tra vấn đề ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông vận tải. Nguyên nhân của thực trạng này là do quan điểm xử lý giữa các Bộ, ngành chưa thống nhất, chưa có một cơ chế phối hợp xử lý hiệu quả vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải giữa các Bộ.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an xây dựng “Quy chế phối hợp giữa các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an, Giao thông vận tải trong công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với hoạt động giao thông vận tải tại các đô thị loại III trở lên” để sớm giải quyết tồn tại nêu trên.
35. Cử tri các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Thái Bình, Lâm Đồng, Long An, Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Bình, Hà Nam, Hải Dương kiến nghị: Cử tri bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do sinh hoạt, nguồn nước, rác thải, khí thải, do hoạt động của các nhà máy, khu công nghiệp, làng nghề và nuôi trồng thủy sản gây ra. Cho nên cử tri tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm để đảm bảo việc phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, không vì lợi ích cục bộ mà hủy hoại môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trả lời
Tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung, một số sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hiện đang được cộng đồng quan tâm. Chính phủ đã chỉ đạo một cách quyết liệt: các Bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm của các cơ sở trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm; các địa phương cần có sự lựa chọn, sàng lọc các nhà đầu tư, các dự án đầu tư một cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường công tác giám sát trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo an toàn cho môi trường. Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy định liên quan tới công tác bảo vệ môi trường đối với các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề như: Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường KKT, KCN, KCX, KCNC; Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Các quy định này đưa ra yêu cầu cụ thể đối với về công tác bảo vệ môi trường cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải ra môi trường. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường và triển khai nhiều đợt thanh tra diện rộng về môi trường, rà soát các nguồn thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhằm xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường và phòng ngừa các sự cố gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh ô nhiễm ra môi trường.

36. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị tiến hành rà soát lại những nhà máy, xí nghiệp sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu gây ô nhiễm và có lộ trình xóa bỏ dần các nhà máy, xí nghiệp này nhằm đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với công tác bảo vệ môi trường bền vững.

Trả lời
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư. Đây sẽ là cơ sở để sàng lọc, loại trừ dần các nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.
37. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn nói riêng ngày càng trầm trọng, đặc biệt là môi trường nông thôn tập trung đông các các làng nghề và khu chăn nuôi tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân. Việc đầu tư các nhà máy, trạm xử lý nước thải tại một số địa phương còn thiếu quy hoạch, chưa hợp lý dẫn tới chưa phát huy hết tác dụng. Cử tri đề nghị cần có giải pháp trong vấn đề này để phát triển bền vững.

Trả lời
Để giải quyết vấn đề môi trường nông thôn hiện nay, cụ thể là vấn đề xử lý chất thải rắn và nước thải nông thôn cần có nhiều giải pháp.

Về chất thải rắn, cần quy hoạch, đầu tư các khu xử lý tập trung, có quy mô liên xã trở lên để tăng hiệu quả xử lý, tránh tình trạng đầu tư nhiều khu xử lý quy mô nhỏ (đặc biệt là các mô hình lò đốt công suất nhỏ), khó quản lý, vận hành, hoạt động thiếu bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân về việc phân loại rác tại nguồn, tận dụng những loại rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm tải cho các khu xử lý, cũng như tránh lãng phí tài nguyên.

Đối với nước thải sinh hoạt, các địa phương cũng cần phải quy hoạch, xây dựng được hệ thống thu gom phù hợp, đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải của các hộ dân. Đối với nước thải sản xuất từ các cơ sở trong làng nghề, khu chăn nuôi tập trung, theo quy định của pháp luật, các cơ sở này phải có trách nhiệm tự xử lý nước thải, do đó chính quyền địa phương cần kiên quyết cưỡng chế các cơ sở này thực hiện các biện pháp xử lý.

Một vấn đề quan trọng đối với việc duy trì vận hành các công trình xử lý nước thải, rác thải chính là kinh phí. Các địa phương cũng cần xây dựng cơ chế tài chính phù hợp, vận động người dân đóng phí vệ sinh để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động của các khu xử lý.

38. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Có ý kiến cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng đầu tư kinh phí nghiên cứu sử dụng công nghệ xử lý rác thải, khắc phục tình trạng chôn lấp như hiện nay gây ô nhiễm môi trường và lãng phí quỹ đất.

Trả lời
Trong thời gian qua, Chính phủ đã có chỉ đạo, phân công, phân cấp cụ thể cho các Bộ ngành và địa phương với chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có nghiên cứu sử dụng công nghệ xử lý chất thải rắn hạn chế chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất, cụ thể như sau:

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó quy định rõ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý từ nguồn phát sinh, phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển đến tái chế, xử lý. Nghị định đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật, quy trình quản lý đối với việc vận chuyển, sơ chế, tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn và xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn. Việc triển khai được các quy định quản lý chất thải rắn nêu trên sẽ tiết kiệm được tài nguyên, giảm thiểu chất thải phải chôn lấp.

- Thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ xử lý, công nghệ chế tạo, sản xuất các thiết bị và vật liệu mới phục vụ cho lĩnh vực quản lý tổng hợp chất thải rắn.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có chỉ đạo tại Công văn số 152/VPCP-KTN ngày 09/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc hỗ trợ nghiên cứu các nội dung chưa hoàn thiện của các công nghệ xử lý chất thải rắn.

- Ngày 31 tháng 08 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các Bộ liên quan đề xuất công nghệ, thực hiện thí điểm xử lý chất thải rắn bằng công nghệ của Việt Nam, hoàn thành trong năm 2017.

- Bên cạnh đó, theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, việc sản xuất thiết bị, phương tiện chuyên dùng sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ (Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường).

Để triển nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn theo hướng giảm thiểu lượng chất thải rắn chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ sẵn có tốt nhất (BAT), công nghệ thân thiện với môi trường.

- Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử lý chất thải rắn. Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn nhằm giảm thiểu lượng chất thải rắn chôn lấp.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng, trong đó có đầu tư kinh phí nghiên cứu sử dụng công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, hạn chế chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất.

39. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri phản ánh nhà máy giấy Ba Nhất, nhà máy sản xuất giày da thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình giáp với xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng trên.

Trả lời
Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017, trong đó tập trung thanh tra các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên. Theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh tra các cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dự kiến Bộ sẽ triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngay trong quý II năm 2017 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp nhận ý kiến của cử tri tỉnh Hà Nội phản ánh về Nhà máy giấy Đa Nhất, Nhà máy sản xuất giày da thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình giáp với xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong khu vực. Bộ sẽ bổ sung các cơ sở này vào kế hoạch thanh tra và tiến hành kiểm tra cụ thể, nếu có vi phạm về môi trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
40. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn những nội dung quy định tại Điều 20, Điều 55, Điều 59 và Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản. Đồng thời hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi cát, sỏi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch; việc thu tiền cấp quyền đối với trường hợp tận thu khoáng sản trong thực hiện các dự án nạo vét thông luồng các tuyến đường thủy, dự án san ủi mặt bằng các công trình có tận thu khoáng sản; về trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý khai thác khoáng sản; về điều khoản chuyển tiếp từ xử lý vi phạm hành chính sang xử lý hình sự các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Trả lời
Tiếp thu các kiến nghị, phản ánh nêu trên của cử tri và các địa phương, trong quá trình xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/ NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đưa các nội dung quy định chi tiết cho các Điều 20, Điều 55 và Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản vào nội dung Nghị định. Theo đó, đã hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đăng ký khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch thu hồi cát, sỏi từ dự án nạo vét thông luồng các tuyến đường thủy, dự án san ủi mặt bằng các công trình có tận thu khoáng sản; quy định về trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong hoạt động quản lý khai thác khoáng sản.

Về điều Khoản chuyển tiếp từ xử lý vi phạm hành chính sang xử lý hình sự các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất trong quá trình xây dựng Bộ Luật hình sự (sửa ðổi).

41. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Thông tư hướng dẫn cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoại, quản lý chất thải công nghiệp thông thường và quản lý phế liệu (không phải phế liệu nhập khẩu) để các địa phương có cơ sở pháp lý thực hiện vì hiện tại trong công tác quản lý chất thải ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án lớn do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt ĐTM, đặc biệt là đối với Dự án Formosa. Hỗ trợ tỉnh đầu tư phần mềm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để cập nhật kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý, đồng thời đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu (Cử tri tỉnh Hà Tĩnh)

Trả lời
- Về kiến nghị xây dựng Thông tư hướng dẫn cụ thể về quản lý chất thải rắn sinh hoại, quản lý chất thải công nghiệp thông thường và quản lý phế liệu: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, quản lý sản phẩm thải lỏng không nguy hại; quản lý điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ”. Hiện nay, dự thảo Thông tư đang được hoàn thiện, dự kiến ban hành trong năm 2017.

- Về kiến nghị thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án lớn do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt ĐTM, đặc biệt là đối với Dự án Formosa: Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đối với các dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5141/BTNMT-TCMT về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào các đối tượng gồm: các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực: dệt nhuộm, sản xuất, chế biến và thuộc da, xi mạ, luyện kim và sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, tinh bột sắn, sản xuất và chế biến cao su, chế biến thực phẩm mía đường, hóa chất....; các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 trong đó sẽ tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nêu trên, dự kiến Bộ sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra ngay trong quý II năm 2017, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

 Đối với vụ việc công ty Formosa, Bộ đã thành lập Tổ công tác do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp phối hợp với Bộ thành một ban theo dõi và giám sát 24/24 trong thời gian 03 năm, Tổ có trách nhiệm giám sát liên tục về chất lượng nước thải, khí thải cũng như giám sát và quản lý lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại của Công ty Formosa thải ra, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ và UBND tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, xử lý nếu phát hiện vi phạm. Hiện tại, Công ty Formosa đang trong quá trình khắc phục hậu quả vi phạm và thực hiện các biện pháp cải thiện công trình bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2604/QĐ-BTNMT và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ. Bộ đã yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện một số công việc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2017, gồm: (i) Cải tạo các công trình xử lý nước thải hiện hữu; xây lắp bổ sung Trạm xử lý nước thải tuần hoàn dập cốc; xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học nuôi cá với diện tích 10ha để nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo hiệu quả xử lý ngay cả khi các Trạm xử lý nước thải gặp sự cố; lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với 13 thông số, có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát và công khai với người dân; (ii) Lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý khí thải các ống khói và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 08 thông số, có camera theo dõi và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; (iii) Kiểm soát chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh và quản lý theo quy định; về lâu dài phải xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn riêng phục vụ dự án; (iv) phối hợp với các hãng sản xuất trên thế giới lựa chọn công nghệ tiên tiến để thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2019. 

- Về kiến nghị hỗ trợ tỉnh đầu tư phần mềm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường để cập nhật kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý: Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng "Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia". Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt và hiện đang được lồng ghép vào Đề án“Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và Môi trường” dự kiến sẽ ban hành trong năm 2017.

- Về kiến nghị đẩy nhanh công tác cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu: Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2016, Bộ đã thiết lập hệ thống, tạo và phân quyền cho người sử dụng, cập nhật kết quả xử lý và luân chuyển hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường; thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử toàn bộ các thủ tục hành chính đã được Bộ công bố, đáp ứng yêu cầu ở mức độ 2; xây dựng và hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính về vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại, tích hợp cơ chế hải quan 1 cửa quốc gia. Bộ cũng đang tiến hành rà soát cơ sở pháp lý nhằm sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử thuộc lĩnh vực môi trường.

42. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị sớm ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong thu gom, vận chuyển, xử lý tro xỉ ở các nhà máy nhiệt điện nhằm kịp thời xử lý lượng tro xỉ đang còn tồn đọng tại các nhà máy nhiệt điện nói chung và nhà máỵ nhiệt điện Formosa nói riêng.

Trả lời
Để giải quyết tình trạng tồn đọng tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương sẽ triển khai các giải pháp sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: giám sát chặt chẽ các nhà máy nhiệt điện áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, than và tro, xỉ thải theo yêu cầu, bảo đảm không để xảy ra các vấn đề môi trường như nêu ở trên.

- Bộ Công Thương: (i) Rà soát toàn bộ quy hoạch các Trung tâm nhiệt điện nhằm bảo đảm khả năng chịu tải của môi trường, đặc biệt là các trung tâm điện lực/NMĐT đặt gần các khu đông dân cư trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải về môi trường không khí và môi trường nước (nơi tiếp nhận nước làm mát từ nhà máy nhiệt điện); (ii) Đánh giá tác động tổng hợp của tất các nguồn khí và nước thải từ các nhà máy nhiệt điện của Trung tâm điện lực để xem xét khả năng chịu tải của môi trường xung quanh, từ đó điều chỉnh công suất, công nghệ của các nhà máy nhiệt điện đảm bảo môi trường không khí và nước xung quanh trung tâm điện lực/ nhà máy nhiệt điện không vượt quy chuẩn môi trường; (iii) Có kế hoạch và lộ trình yêu cầu các chủ đầu tư/dự án chuyển đổi công nghệ của các nhà máy nhiệt điện từ ngưng hơi truyền thống dưới tới hạn và tới hạn sang công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn
 để bảo vệ và cải thiện môi trường ngày một tốt hơn. 

- Bộ Xây dựng xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để tái sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng (gạch, xi măng, bê tông, san lấp) theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 để giải quyết tồn trữ tro xỉ tại của các trung tâm điện lực/NMĐT.

43. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty Formosa khắc phục triệt để các tồn tại mà Đoàn Thanh tra đã kết luận; triển khai lắp đặt trạm quan trắc tự động và chỉ đạo Formosa triển khai thực hiện các nội dung về quản lý nuớc thải, khí thải và chất thải rắn theo kết quả làm việc ngày 08/9/2016 giữa Bộ Tải nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Trả lời
Ngay sau khi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường nêu trên, đã xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời đền bù thiệt hại cho người dân (đã chuyển 500 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty; đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đưa 02 Trạm kiểm định môi trường di động vào giám sát các nguồn thải với tần suất 03 lần/ngày trước khi thải ra môi trường, trong thời gian 03 năm (cho đến khi Công ty hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ tiên tiến).

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty xây dựng và thực hiện Kế hoạch khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/3/2017, bao gồm: (1) Cải tạo các công trình xử lý nước thải hiện hữu; xây lắp bổ sung Trạm xử lý nước thải tuần hoàn dập cốc; xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học nuôi cá với diện tích 10 ha; lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với 13 thông số, có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát và công khai với người dân; (2) Lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý khí thải các ống khói và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 08 thông số, có camera theo dõi và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; (3) Kiểm soát chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh và quản lý theo quy định; về lâu dài phải xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn riêng phục vụ dự án; (4) Phối hợp với các hãng sản xuất trên thế giới lựa chọn công nghệ tiên tiến để thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2019. 
Đến nay, Công ty đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép; phối hợp với các cơ quan khoa học kỹ thuật, các chuyên gia về môi trường trong nước và quốc tế xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung một số công trình xử lý chất thải nhằm kiểm soát môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả phân tích mẫu chất thải cho thấy, đến cuối tháng 10/2016, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ Lò cao số 1 của FHS đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định.

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình nêu trên, vấn đề môi trường của Công ty sẽ được kiểm soát an toàn theo quy chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế. Trường hợp Công ty tiếp tục vi phạm về xả thải ra môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ Việt Nam sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Hình sự và các điều ước quốc tế, trong đó có hình thức đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động và truy tố theo quy định của pháp luật.

44. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu trình Ủy ban thường vụ Quốc Hội sửa đổi, bổ sung các nội dung về thủ tục lập, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Trả lời
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát toàn bộ các quy định của pháp luật về môi trường, trong đó có các quy định về lập, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan; rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
45. Cử tri các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng nhiều nơi “cát tặc” hoành hành, khai thác trái phép diễn ra thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp đồng bộ để giải quyết vấn đề này. 

Trả lời
Đầu năm 2016, khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra khá phổ biến tại gần 40 tỉnh, thành phố (riêng cát, sỏi lòng sông diễn tra tại 30 tỉnh, thành phố). Theo quy định (Điều 18 và Điều 82 Luật khoáng sản), trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của các cấp chính quyền địa phương; thẩm quyền cấp phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định cụ thể. Tuy nhiên, quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông khá phức tạp; khai thác trái phép chưa được giải quyết triệt để, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái diễn; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép ngày càng khó khăn, phức tạp. Hậu quả là gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm nguồn nước, sạt lở bờ sông... gây bức xúc trong dư luận. Một số nguyên nhân chủ yếu, đó là:

- Nhiều địa phương chưa kiên quyết xử lý người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi buông lỏng trách nhiệm, thậm chí dung túng cho hoạt động khai thác trái phép;

- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong quản lý khoáng sản ở khu vực có chung địa giới hành chính của hai huyện hoặc tỉnh trở lên; xử lý chưa kiên quyết, đồng bộ và kịp thời đối với hoạt động khai thác trái phép, nhất là đối với cát, sỏi lòng sông; chưa kiểm soát chặt chẽ các bến bãi tập kết cát, sỏi.

- Một số khoáng sản có giá trị như khoáng sản kim loại, quý, hiếm, nhất là loại khoáng sản phân bố ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, hạ tầng kỹ thuật thấp kém và có loại dễ khai thác dễ chế biến, dễ sử dụng, dễ tiêu thụ, trong khi đó lực lượng quản lý còn thiếu người, phương tiện, kinh phí, chưa đủ năng lực giải tỏa, ngăn chặn triệt để hoạt động khai thác trái phép.

Biện pháp ngăn chặn đã thực hiện:

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, đã yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường kỷ cương pháp luật; ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

- Ngày 27/10/2015, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển với sự tham gia của đại diện các Bộ liên quan; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố cả nước để thống nhất các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, trong đó có những biện pháp nhằm xử lý những điểm nóng khai thác cát, sỏi trái phép ở một số địa phương.

- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (để thay thế Nghị định số 15/2012/ NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2016), trong đó, đã bổ sung 01 Chương quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp; nội dung phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bổ sung các hành vi cần xử phạt; tăng mức xử phạt đối với một số hành vi, nhất là cát, sỏi lòng sông; khai thác khoáng sản trái phép trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định đơn giản hơn về mạng lưới công trình khi thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, phê duyệt trữ lượng tại Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 13/01/2016.

Giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có Thông tư hướng dẫn quản lý cát, sỏi lòng sông để áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 03/CT-TTg, nhất là các giải pháp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; các địa phương có khoáng sản nằm chung ranh giới hành chính ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, xử lý vi phạm để thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát; cương quyết xử lý người đứng đầu địa phương nếu xảy ra hoạt động khai thác trái phép.

 46. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường để phù hợp với các quy định theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, theo hướng tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe đối với các cơ sở cố tình không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trả lời
Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó đã tăng mức xử phạt để nâng cao tính răn đe đối với các cơ sở cố tình không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

47. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề  nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan tổng kiểm tra, đánh giá tác động đến môi trường đối với các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các dự án nhiệt điện, sản xuất thép, sản xuất xi măng,… sử dụng máy móc, công nghệ cũ của Trung Quốc.

Trả lời
Việc tiến hành đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư đã được quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Đối với quá trình hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất quy mô lớn, nhà nước cũng có các biện pháp kiểm soát thông qua quan trắc môi trường (bao gồm quan trắc định kỳ và quan trắc tự động), kiểm tra, thanh tra.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai hoạt động tổng điều tra các nguồn thải trên phạm vi cả nước, đối tượng bao gồm tất cả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát thải lớn, làng nghề…, từ đó sẽ các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác đánh giá tác động tới môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp hiện nay.

48. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp vơi Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trả lời
Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tích cực với các Bộ, ngành, địa phương, trong đó có Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế trong công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
49. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

Trả lời
Từ trước đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng một số dự án, nhiệm vụ; ban hành công văn, quyết định tạo nền tảng cho việc hoàn thiện và cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia như triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng chuẩn các lớp thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia”, trong đó đã đưa ra khung dữ liệu về môi trường với đầy đủ các lĩnh vực về môi trường, trong đó có dữ liệu nền địa lý (năm 2009); xây dựng, chuẩn định dạng dữ liệu, tích hợp các dữ liệu và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường, trong đó quy định danh mục các lớp thông tin của cơ sở dữ liệu môi trường (năm 2010-2011); đã có Văn bản số 362/TCMT-TTTLMT ngày 29 tháng 3 năm 2012 gửi các Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường. Đồng thời, năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng "Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia". Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Đề án đã được lồng ghép vào Đề án “Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và Môi trường” dự kiến sẽ ban hành trong năm 2017.

50. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động du lịch, hàng hải; khu vực khoan, thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí, khai thác khoáng sản; khu vực đánh bắt, nuôi trồng thủy sản; hoạt động thải đổ bùn nạo vét luồng giao thông thủy, công trình biển chưa được chú trọng kiểm tra. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành liên quan giám sát, kiểm tra, phòng ngừa ô nhiễm và các sự cố môi trường đối với các hoạt động này. 

Trả lời
Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra về môi trường, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Đối với hoạt động khoan, thăm dò, khai thác, vận chuyển dầu khí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan, quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển, trong đó có quy định về hoạt động quan trắc đối với hoạt động dầu khí ngoài trời. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát các hoạt động như cử tri đã nêu.

51. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Đề nghị các ngành chức năng xử lý nghiêm và triệt để các doanh nghiệp xả nguồn nước và rác thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường làm ảnh hưởng sức khỏe của nhân dân. Tình trạng này ở các khu công nghiệp và các làng nghề vẫn còn diễn ra nhân dân rất bức xúc. 

Trả lời
- Quốc hội thông qua Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong đó đã quy định chi tiết hơn về bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp (Điều 66) và làng nghề (Điều 70); Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường làng nghề tại Quyết định số 577/QĐ-TTg ngày 11/4/2013; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012; xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó xác định vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lưu vực sông và làng nghề là ba trong sáu vấn đề môi trường cấp bách sẽ được tập trung đồng bộ các giải pháp để giải quyết trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các khu công nghiệp đều phải hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động, quy định cụ thể về quản lý nước thải, bố trí cán bộ chuyên môn về môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong khu công nghiệp. Việc các khu công nghiệp chưa hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi đi vào hoạt động là chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; một số Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế và cơ quan quản lý môi trường các cấp cũng chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo theo chức năng.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã, đang tiến hành và sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các khu công nghiệp, làng nghề, đặc biệt là những khu công nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các khu công nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với 13 Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về bảo vệ môi trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 1.902 cơ sở, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước, xử phạt 1.433 cơ sở với số tiền phạt trên 174,4 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào cuộc quyết liệt; yêu cầu Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và chủ đầu tư các khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc cam kết đầu tư đồng bộ hạ tầng bảo vệ môi trường phù hợp với tiến độ lấp đầy của khu công nghiệp; kiên quyết xử lý, kể cả biện pháp tạm dừng hoạt động đối với những khu công nghiệp không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Để khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số giải pháp sau đây:

+ Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 thì cả nước sẽ có 142 khu công nghiệp được ưu tiên thành lập mới và mở rộng. Trong quá trình hoạt động, các khu công nghiệp mới vẫn tiếp tục được Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch và thành lập mới. Do đó cần phải thực hiện việc rà soát, đánh giá tổng thể về tác động môi trường việc phát triển các khu công nghiệp hiện nay.

+ Trong số hơn 500 khu công nghiệp đã được đưa vào quy hoạch tới năm 2020 mới chỉ có 283 khu công nghiệp hoạt động. Như vậy, theo định hướng phát triển sẽ còn tới khoảng hơn 200 khu công nghiệp nữa sẽ được thành lập và đi vào hoạt động. Điều này sẽ tạo ra áp lực môi trường rất lớn. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiên quyết yêu cầu khoảng 200 khu công nghiệp này thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp hiện nay đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo không cho phép thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp hoặc thực hiện thủ tục mở rộng khu công nghiệp.

+ Tập trung thanh tra, kiểm tra các khu công nghiệp còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để giám sát chất lượng nước thải ra môi trường theo các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Xây dựng quy định hướng dẫn việc kết nối hệ thống quan trắc nước thải tự động từ các khu công nghiệp tới các Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ quan quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục đôn đốc, tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành kịp thời hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu kinh tế, khu công nghiệp; giám sát chặt chẽ việc thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
52. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Cử tri cũng đề nghị cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường và tập trung đầu tư phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, để kịp thời phát hiện được những thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường.

Trả lời
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án xác định phát triển đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương bảo đảm tính hài hòa về cơ cấu, cân đối theo đặc thù lĩnh vực, vùng, miền, gắn liền với yêu cầu của công việc, việc bố trí, sử dụng, nhằm phát huy đầy đủ năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương, trong đó đã xác định nhiệm vụ tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý môi trường, cụ thể:

- Điều tra, đánh giá, xác định đối tượng và nhu cầu đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, các kỹ năng cơ bản và xác định các đối tượng, khu vực trọng tâm, nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tăng cường năng lực quản lý môi trường.

- Thiết kế chương trình đào tạo, tập huấn cho các đối tượng, theo các nhu cầu đã được xác định, bao gồm: tài liệu đào tạo, tập huấn; đội ngũ giảng viên; chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; các điều kiện bảo đảm thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn. 
- Tổ chức thực hiện các chương trình, module đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý môi trường ở Trung ương và địa phương.
-  Xây dựng và thực hiện các dự án cung cấp, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đầu tư phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác giám sát, quan trắc hiện trạng môi trường, cảnh báo các sự cố về môi trường.

- Tin học hoá và trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị thu nhận, phân tích, xử lý các số liệu, dữ liệu về môi trường.

53. Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành kịp thời sửa chữa, bổ sung hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong đó cần có chế tài kiên quyết đóng cửa các nhà máy, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, cần tăng quyền hạn cho tổ chức bảo vệ môi trường, nhất là của lực lượng Cảnh sát môi trường để phát huy hiệu quả hoạt động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Khi xảy ra các sự cố về môi trường, cần truy cứu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thẩm định và đánh giá tác động môi trường của dự án gây ra ô nhiễm môi trường vì hiện nay, công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường còn mang nặng tính hình thức.

Trả lời 
Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan; đến nay đã hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung hoàn thiện những cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, trong năm 2017, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật hiện hành để nhất quán vấn đề bảo vệ môi trường được gắn kết chặt chẽ, hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự phát triển bền vững; thực đúng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền; trả đúng và trả đủ”, “người sử dụng các dịch vụ về tài nguyên và môi trường thì phải chi trả” theo cơ chế thị trường. 

- Có quy định về cơ chế trách nhiệm rõ ràng giữa các chủ thể: doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, người dân, khắc phục sự giao thoa, chồng chéo giữa các cơ quan khi xảy ra ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan, công khai, công bằng.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, ban hành quy hoạch bảo vệ môi trường để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa môi trường với kinh tế, giữa bảo tồn và phát triển, cân bằng lợi ích của thế hệ hiện tại với thế hệ mai sau; hướng tới việc xây dựng nền kinh tế xanh.

- Tăng cường nguồn lực đầu tư từ Nhà nước, xã hội, hợp tác quốc tế để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường như: quan trắc, giám sát môi trường; xử lý chất thải...; huy động có hiệu quả sự tham gia của xã hội để giải quyết ô nhiễm môi trường.

- Có kế hoạch, lộ trình cụ thể, đồng bộ để xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường; thực hiện các biện pháp phòng ngừa bằng việc nâng cao các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
 54. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện ở huyện Cần Giuộc và dự án bãi rác ở huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, cử tri cho rằng đây là những dự án dễ tác động xấu đến môi trường. Đề nghị Chính phủ cân nhắc việc triển khai dự án này, thực hiện đánh giá tác động môi trường chặt chẽ; tham vấn ý kiến chuyên gia và người dân trước khi thực hiện. 

Trả lời
Việc cử tri có ý kiến về những dự án nhiệt điện ở huyện Cần Giuộc và dự án bãi rác ở huyện Thủ Thừa tỉnh Long An có thể dễ gây tác động đến môi trường và đời sống cộng đồng dân cư xung quanh các dự án này là hoàn toàn xác đáng. Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã quy định việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cụ thể:

- Đối với Dự án “Nhà máy nhiệt điện” ở huyện Cần Giuộc thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo ĐTM. Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được báo cáo ĐTM của Dự án này. Trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM, Chủ dự án cần dự báo và đánh giá khả năng chịu tải của môi trường khu vực dự kiến triển khai dự án, các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường phù hợp, trong đó cần lưu ý đến khí bụi, thải và nước thải phát sinh.

- Đối với Dự án “Đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng Khu công nghệ Môi trường Xanh và một số hạng mục công trình phục vụ xử lý chất thải” của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWSLA) được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3035/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2015. Hiện tại, Công ty mới chỉ cơ bản triển khai được hạng mục cầu và đường vào khu xử lý. Theo báo cáo của VWSLA, Công ty đang điều chỉnh lại dự án (sử dụng công nghệ đốt phát điện và sản xuất nhiên liệu khí nén, phần chôn lấp giảm xuống dưới 10%) và sẽ lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.
Về kiến nghị của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận và sẽ lưu ý trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại của Dự án khi nhận được hồ sơ. 

Ngoài ra, theo yêu cầu tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, trong quá trình thực hiện đánh giá ĐTM của các dự án nêu trên, Chủ dự án phải tổ chức tham vấn cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
55. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri lo ngại trước tình trạng ô nhiễm môi trường và suy kiệt tài nguyên thiên nhiên do hoạt động sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản và các làng nghề gây ra. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc các tổ chức, cá nhân buông lỏng trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Trả lời
Ô nhiễm môi trường và suy kiệt tài nguyên là một trong những vấn đề được cộng đồng rất quan tâm. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường cũng như giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên nói chung trong suốt thời gian qua. Bên cạnh việc kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành thanh tra, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường của một số cơ quan có liên quan để qua đó phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kịp thời xử lý, nhắc nhở, hướng dẫn và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của một số tổ chức, cá nhân có liên quan.
56. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Hiện nay, khu nhà máy rác tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì đã quá tải trên 200%, gây khó khăn trong quá trình xử lý, thành phố Việt Trì đã quá tải trên 200 gây khó khăn trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Để giải quyết thực trạng này, Phú Thọ đang triển khai xây dựng mới khu xử lý rác thải tập trung tại Trạm Thản, huyện Phù Ninh nhưng việc xây dựng gặp rất nhiều trở ngại. Đề nghị xem xét hỗ trợ nguồn lực để đầu tư thông qua nguồn vốn hỗ trợ ngân sách trung ương từ chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và các nguồn vốn vay từ Quỹ bảo vệ môi trường. 

Trả lời
Ngày 04/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hóa tiêu chí lựa chọn các dự án ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020 như sau:

a) Tiêu chí chung: phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của trung ương và địa phương; có tính liên vùng, đa mục tiêu, có tác dụng lan tỏa; có tác động trực tiếp bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; có/áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến; phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, tạo được sinh kế bền vững lâu dài trước các tác động của biến đổi khí hậu; phù hợp với Kế hoạch của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu); ưu tiên các dự án được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo cụ thể bằng văn bản (đối với địa phương đề xuất nhiều dự án); có quy mô phù hợp, suất đầu tư hợp lý, phải hoàn thành dứt điểm trước năm 2020.

b) Tiêu chí ưu tiên theo vùng: đối với các tỉnh miền núi phía Bắc thì tiêu chí ưu tiên theo vùng bao gồm:

- Trồng, phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng khả năng giữ nước, chống xói mòn, nâng cao độ che phủ, giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ lưu, điều hòa khí hậu, duy trì và phát triển sinh kế bền vững;

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; tăng cường khả năng cấp nước trong mùa khô và điều tiết lũ trong mùa mưa;

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống thoát lũ và kiểm soát lũ trên các hệ thống sông lớn.

Với các tiêu chí nêu trên, việc triển khai dự án xử lý rác thải tập trung thuộc tỉnh Phú Thọ chưa đủ các tiêu chí chung và ưu tiên theo vùng nằm trong phạm vi ưu tiên xem xét hỗ trợ dự án về biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định này đã quy định một chương ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó, có ưu đãi, hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn; đồng thời Nghị định đã quy định các nguồn ưu đãi, hỗ trợ, trong đó, có nguồn ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt nam, Quỹ bảo vệ môi trường địa phương và các tổ chức tín dụng khác. Do vậy, việc đầu tư  xây dựng mới khu xử lý rác thải tập trung như kiến nghị của cử tri thuộc đối tượng ưu đãi, hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của Nghị định này.

57. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Nhiều cử tri phản ánh: Từ khi Công ty cổ phần Giấy An Hòa có trụ sở tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đi vào hoạt động đã xả toàn bộ nước thải trực tiếp của nhà máy chưa được kiểm duyệt ra sông Lô (nguồn nước thải có những chỉ số vượt ngưỡng cho phép) làm ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh và các địa phương phía hạ lưu (hiện nay toàn bộ người dân thành phố Việt Trì đang sử dụng nguồn nước sông Lô làm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày). Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm ra, xử lý nếu nhà máy có dấu hiệu vi phạm thì đề nghị cho dừng hoạt động.

Trả lời
Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với Công ty Cổ phần Giấy An Hòa. Kết quả thanh tra cho thấy Công ty đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Ngày 14 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường từ 02 đến dưới 05 lần áp dụng tình tiết tăng nặng do gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài, với hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức phạt là 1.414.000.000 đồng và hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động hệ thống xử lý nước thải của Công ty trong thời hạn 06 tháng. Đồng thời, Bộ yêu cầu Công ty khắc phục hậu quả vi phạm; rà soát lại hệ thống xử lý nước thải; thực hiện cải tạo hồ sinh học đảm bảo nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra ngoài môi trường; lắp đặt hệ thống đo lưu lượng và quan trắc liên tục, tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sau xử lý như: pH, COD, cặn lơ lửng, amonia, độ màu,....; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang chậm nhất là ngày 31/6/2017.

58. Cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị: Cử tri kiến nghị: Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đóng trên địa bàn xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh là doanh nghiệp có chức năng xử lý rác thải công nghiệp nguy hại; vị trí xử lý rác thải của Công ty gần với dòng chảy của sông Lô. Hiện nay, nguồn nước sông Lô được cung cấp và xử lý làm nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của người dân thành phố Việt Trì và các vùng lân cận. Trước thông tin Công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển, xử lý chất thải cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và chất thải của các khu công nghiệp khác, cử tri càng thêm lo lắng trước vấn đề an toàn nguồn nước cũng như bảo vệ môi trường. Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh kiểm tra, xem xét hoạt động của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, nếu có hành vi vi phạm đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời
Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xử lý CTNH mã số 1-2-3-4-5-6-7-8.016.VX ngày 27/5/2016, hoạt động với 01 Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế (duy nhất) tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Về quá trình cấp phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH) cho Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra cấp phép cho Công ty TNHH Môi trường Phú Hà theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý CTNH (trước đây là Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT). 
 Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà:

 Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có kế hoạch phối hợp với các cơ quan có chức năng khác để thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý CTNH và bảo vệ môi trường của các cơ sở xử lý CTNH đã được cấp phép, trong đó có Công ty TNHH Môi trường Phú Hà, cụ thể như sau:
- Ngày 12/5/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 976/QĐ-BTNMT ngày 02/5/2016) đã tiến hành thanh, kiểm tra Công ty. Theo biên bản, không ghi nhận Công ty có vi phạm về bảo vệ môi trường.

- Theo kết luận Thanh tra về bảo vệ môi trường số 437/KLTTr-TCMT ngày 02/6/2016 của Tổng cục môi trường, yêu cầu Công ty nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, các hồ chứa đảm bảo xử lý, lưu chứa an toàn nước thải của Công ty. Hiện nay, Công ty đã lập và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án điều chỉnh công suất hệ thống thiết bị hóa rắn và bổ sung phương pháp xử lý bùn thải của nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, trong đó có kế hoạch nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp thẩm định, thông qua). 

Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, Công ty TNHH Môi trường Phú Hà cũng đã có sự kiểm tra, giám sát công tác quản lý CTNH và bảo vệ môi trường của nhiều cơ quan có thẩm quyền khác như:

- Ngày 25/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thanh tra, kiểm tra Công ty. Theo biên bản ghi nhận tại thời điểm tranh tra, Công ty chưa xả nước thải ra ngoài môi trường, nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty sau xử lý được lưu chứa trong 03 hồ chứa có chống thấm để tái sử dụng. 

- Ngày 16/7/2016, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Phú Thọ đã thanh tra, kiểm tra Công ty. Theo biên bản, không ghi nhận Công ty không có vi phạm về bảo vệ môi trường.

59. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ, các bộ ngành quan tâm xử lý nghiêm việc Công ty Fomorsa Hà Tĩnh xả nước thải gây ô nhiễm môi trường biển và chôn chất thải thải phép ở nhiều tỉnh trong cả nước.

Trả lời
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Formosa Hà Tĩnh theo đúng quy định của pháp luật, đã  xác định 53 lỗi hành vi vi phạm hành chính của Công ty Formosa Hà Tĩnh. Ngày 19/8/2016, đã lập Biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 53 lỗi vi phạm hành chính của Công ty Formosa Hà Tĩnh, đảm bảo chặt chẽ về căn cứ pháp lý của từng sai phạm và theo đúng quy định của pháp luật. Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC ngày 14/10/2016 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với tổng mức tiền phạt là 4.485.000.000 đồng. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một s​​​​ố tỉnh miền Trung, cam kết thực hiện của Công ty Formosa Hà Tĩnh và thành lập Tổ giám sát Công ty trong việc thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường tại 04 tỉnh miền Trung. Tổ giám sát có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện của Công ty Formosa Hà Tĩnh trong thời gian 03 năm kể từ ngày 22/7/2016.
60. Cử tri các tỉnh Quảng Bình, Hà Nam kiến nghị: Tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động xả thải của các nhà máy, các khu công nghiệp, kể cả những nhà máy chưa đi vào hoạt động để phòng ngừa và xử lý vấn đề môi trường.

Trả lời
Việc phát triển các khu công nghiệp, các nhà máy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng mặt khác cũng tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó quy định cụ thể các yêu cầu về quản lý nước thải, khí thải và chất thải rắn đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, khu công nghệ cao (KKT, KCN, KCX, KCNC), trong đó đưa ra một số quy định mới so với trước đây góp phần tăng cường công tác bảo vệ môi trường KCN như: quy định điểm xả nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung, yêu cầu đối với việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, điều kiện cán bộ phụ trách môi trường tại ban quản lý KCN, KKT và của chủ đầu tư hạ tầng KCN. Đây là một trong những trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, luôn được ưu tiên thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra các KCN còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để giám sát chất lượng nước thải ra môi trường theo các quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng quy định hướng dẫn việc kết nối hệ thống quan trắc nước thải tự động từ các KCN tới các Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định của pháp luật.

61. Cử tri tỉnh Quảng Nam kiến nghị: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách tăng cường công tác bảo vệ nguồn tài nguyên biển, nhằm hạn chế những tác động đến môi trường biển và đời sống của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời
Để tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nhằm hạn chế những tác động có hại đến môi trường biển, hải đảo nhằm phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua nhiều chính sách, pháp luật thực hiện nhiệm vụ này, cụ thể:

- Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Luật số 82/2015/QH13). Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm có 10 chương 81 điều với phạm vi điều chỉnh là quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. 

Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng để quản lý tài nguyên nhằm phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Cụ thể hóa phương thức quản lý này, Luật quy định các cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng, đó là: chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ, môi trường biển và hải đảo; thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,...
Ngoài ra, Luật cũng chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường biển, trong quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm như từ đất liền, từ các hoạt động trên biển, từ tàu thuyền,…; quy định chi tiết công tác phối hợp trong việc thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu hóa chất độc ở biển; cấp phép và quản lý hoạt động nhận chìm ở biển.

- Thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị định
; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thi hành
.

- Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chiến lược, kế hoạch nhằm thực hiện khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
; ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, bao gồm cả môi trường biển để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

Trên đây là những chính sách, công cụ pháp lý quan trọng để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo và việc triển khai thực hiện có hiệu quả các công cụ này sẽ góp phần đảm bảo quản lý hiệu quả việc khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, hạn chế tác động có hại đến môi trường, góp phần phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

62. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Trong thời gian qua, việc thu gom và xử lý rác thải vùng nông thôn đã có sự quan tâm nhiều (nhất là quy định trong tiêu chí số 17.5 chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định về xây dựng nông thôn mới) và tạo sự chuyển biến tích cực. Chính sách xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường được chú trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền,  xây dựng các hương ước, cam kết và các mô hình (thu gom tự quản do dân tự tổ chức, thu gom do xã, thôn tổ chức, hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty môi trường đô thị…). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa khuyến khích được nhiều tổ chức, doanh nghiệp tham gia công tác thu gom và xử lý rác thải vùng nông thôn. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tăng cường các chính sách khuyến khích và cơ chế hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ môi trường nông thôn; có biện pháp về chế tài trong quản lý chất thải nông thôn; tăng cường công tác quản lý của nhà nước về môi trường của địa phương; nghiên cứu hỗ trợ về công nghệ xử lý môi trường, nhất là thiết bị, công nghệ tiện ích, cơ động, phù hợp với địa bàn phân tán ở nông thôn. 

Trả lời
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã, đang và sẽ tiếp tục cùng với các Bộ ngành khác (đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải vùng nông thôn. Thực hiện Thông báo số 270/TB-VPCP ngày 01/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án thí điểm về Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới  khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa nhằm xây dựng và phổ biến những mô hình do chính doanh nghiệp, các đoàn thể, cộng đồng dân cư ở những vùng khó khăn, biên giới, hải đảo tự quản lý, vận hành, làm cơ sở đánh giá, tổng kết; từ đó đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa các công trình về bảo vệ môi trường, nhất là cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp, các đoàn thể, cộng đồng dân cư tự quản lý, vận hành các công trình về bảo vệ môi trường.

Có thể nói, việc thực thi công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường vùng nông thôn nói riêng và tại các địa phương trên cả nước nói chung cần có nỗ lực, quyết tâm rất lớn từ chính quyền và người dân mỗi địa phương.

63. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Cần tháo gỡ vướng mắc khó khăn do vướng Luật chuyên ngành như: Thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), kế hoạch bảo vệ môi trường, xác nhận hợp đồng bất động sản...

Trả lời
Đúng là công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện nay còn nhiều bất cập. Đây là công cụ dự báo những rủi ro có thể xảy ra khi dự án vào hoạt động, là cơ sở để xem xét cấp phép đầu tư. Tuy nhiên, thực tế nhiều địa phương do ưu đãi đầu tư, đã cấp giấy phép đầu tư trước khi ĐTM, nên không lường trước được những rủi ro về môi trường và không có phương án phòng ngừa rủi ro và sự cố về môi trường. Mặt khác, còn có sự quy định không thống nhất, bất cập về ĐTM trong Luật bảo vệ môi trường với các Luật: đầu tư, xây dựng... Theo quy định, quá trình căn cứ để phê duyệt giấy phép đầu tư chính là phải có đánh giá tác động môi trường nhưng tại giai đoạn phê duyệt giấy phép đầu tư lúc đó mới chỉ là ý tưởng dự án nên chưa tính toán được đầy đủ toàn bộ quá trình, từ vấn đề về trình độ công nghệ cho đến các quy trình và công nghệ xử lý, cũng như vấn đề môi trường liên quan đến quá trình thi công, xây dựng và vận hành thử nghiệm. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ ĐTM của các tổ chức tư vấn còn thấp, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ phức tạp. Năng lực thẩm định ĐTM của Hội đồng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó tính chịu trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên của Hội đồng chưa quy định rõ. Hoạt động giám sát thực hiện ĐTM còn một số bất cập trong cả quá trình lập, phê duyệt, xây dựng, vận hành thử nghiệm, vận hành chính thức và chấm dứt hoạt động của dự án. Ô nhiễm môi trường thường phát sinh từ các nguồn thải lớn, được che giấu rất tinh vi, do đó hoạt động giám sát xả thải là rất khó khăn nếu thiếu công cụ kỹ thuật giám sát liên tục 24/24 giờ.
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại hệ thống pháp luật về ĐTM theo hướng bổ sung quy định về chế độ trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức tư vấn và thành viên Hội đồng thẩm định ĐTM; tiến hành ĐTM 2 bước ĐTM đối với các dự án thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư và các dự án phức tạp nhạy cảm về môi trường. Tăng cường công tác tham vấn cộng đồng theo hướng công khai thông tin cho chính quyền, nhân dân địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, các đơn vị, cá nhân quan tâm và lắng nghe, tiếp thu ý kiến về dự án. Quá trình thẩm định ĐTM phải nhận diện được các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đề xuất được mức độ giám sát sau ĐTM. Đặc biệt, trong trường hợp năng lực của tổ chức tư vấn và hội đồng thẩm định trong nước không đáp ứng được nhu cầu ĐTM của các dự án lớn, phức tạp, sẽ tính đến việc sử dụng tổ chức tư vấn và chuyên gia nước ngoài, trình độ cao để thực hiện ĐTM một cách chính xác, tin cậy. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế giám sát thực hiện ĐTM bởi các tổ chức khoa học độc lập trong và ngoài nước.

64. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, quy định kinh phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung do tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản chịu trách nhiệm chi trả theo quy định của pháp luật. Đến nay, chưa có hướng dẫn về việc chi trả nên tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản không thực hiện. Do đó đã gây khó khăn trong việc mời các chuyên gia tham dự hội đồng và thực hiện các nội dung khác trong trường hợp cần thiết như điều tra kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường, lấy ý kiến cộng đồng dân cư nơi khai thác, tổ chức các cuộc họp. Tại Khoản 4 Điều 33, chưa có văn bản quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng.

Trả lời
Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã được quy định trong danh mục phí và lệ phí (phụ lục 01) ban hành kèm Luật phí và Lệ phí số 97/2015/QH13. Luật phí và lệ phí đã giao cho Bộ Tài chính quy định mức phí đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định đối mức phí với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tài chính đề án thu phí phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung để xem xét, ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

65. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, đồng thời hướng dẫn rõ về quy chuẩn kỹ thuật môi trưởng về thu gom, lưu giữ và vận chuyển sản phẩm thải bỏ; tổ chức hướng dẫn và quản lý việc thực hiện.

Trả lời
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện và ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Chính phủ về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ, dự kiến ban hành trong năm 2017.
66. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường đã ban hành nhưng trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn còn nhiều vướng mắc:
+ Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Tại Khoản 4 Điều 9 quy định: đã nêu một số trường hợp được miễn trừ đấu nối nhưng chưa nêu trách nhiệm thuộc đơn vị nào. Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chưa có sự công bằng, cụ thể:

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: có nồng độ giới hạn C, cột A một số thông số thấp hơn so với quy chuẩn riêng cho từng ngành, cụ thể: Thông số Nitơ thấp hơn 2 lần so với QCVN 60:MT:2015/BTNMT - quy chuẩn nước thải ngành cồn nhiên liệu, QCVN 01-MT:2015/BTNMT - quy chuẩn nước thải cao su; thấp hơn 1,5 lần QCVN 1I-MT:2015/BTNMT- quy chuẩn nước thải thủy sản, cao hơn 1,3 lần QCVN 25:2009/BTNMT - quy chuẩn nước thải bãi chôn lấp; thông số Phốt pho thấp hơn 1,5 lần QCVN 11 -MT:2015/BTNMT và thông số COD cao hơn 1,5 lần so với QCVN 25:2009/BTNMT.

QCVN 13-MT:2015/BTNMT về nước thải ngành dệt nhuộm có thông số COD cao hơn 1,3 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp. Một số doanh nghiệp ngành dệt nhuộm hoạt động trong Khu công nghiệp đã xử lý nước thải đạt loại A QCVN 13-MT:2015/BTNMT và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động được miễn trừ đẩu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp, do đó nồng độ thông số COD trong nước thải của doanh nghiệp ngành dệt nhuộm được phép xả thải sẽ cao hơn Khu công nghiệp.

+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: Căn cứ Phụ lục 2.3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quy định về giám sát môi trường xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ. Đê nghị xem xét lại Quy chuẩn này cho phù hợp với Thông tư 27.

Trả lời
1. Về quy định của Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT tại Khoản 5 Điều 9 đã quy định cụ thể yêu cầu về thủ tục thực hiện miễn trừ đấu nối đối với các cơ sở nằm trong khu công nghiệp. Chủ cơ sở phải thống nhất với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp về giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải và gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để được xem xét, chấp thuận.

2. Về vấn đề Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:

Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức áp dụng, các Quy chuẩn này đều được đánh giá là phù hợp với hiện trạng công nghệ sản xuất đối với từng ngành công nghiệp tại Việt Nam, tương đương với các quy định tại một số tiêu chuẩn của các quốc gia khác và một số tổ chức quốc tế.

Phần lớn các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất chỉ ở mức trung bình so với thế giới. Do đó, các thông số ô nhiễm trong quy chuẩn được quy định cho từng ngành công nghiệp đã được xem xét trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam; giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm đã được xem xét, đưa ra dựa trên mặt bằng trình độ công nghệ sản xuất thực tế tại Việt Nam. Vì vậy, mỗi ngành sản xuất khác nhau thì mức giới hạn các thông số có sự khác nhau, phù hợp với công nghệ hiện có tại Việt Nam.
67. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Tại Khoản 2, 3 Điều 39, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu, quy định các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày/đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, hiện nay chưa có hưởng dẫn cụ thể về các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thông quan trắc nước thải tự động liên tục, cách thức truyền tải dữ liệu,... Cũng như chưa có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động trong Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trả lời
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó đã quy định cụ thể các thông số cần quan trắc tự động. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Thông tư quy định về hoạt động quan trắc môi trường, trong đó có các quy định về yêu cầu và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc tự động, liên tục; quy định về truyền, nhận dữ liệu của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục, dự kiến ban hành trong năm 2017.

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP), tại Khoản 7 Điều 12 của Nghị định đã quy định chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm về thực hiện giám sát môi trường, trong đó bao gồm hoạt động quan trắc tự động.

68. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:Cử tri lo lắng vì thời gian qua hiện tượng cá chết hàng loạt ở các tỉnh, các vùng miền trên cả nước gây lo lắng trong nhân dân vì hầu hết chưa rõ nguyên nhân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ vấn đề này để có hướng xử lý kịp thời nếu xảy ra ô nhiễm nguồn nước, đồng thời có quy định cụ thể trong việc đánh bắt thủy hải sản, nghiêm cấm hành vi tận diệt nguồn thuỷ sản thông qua các hình thức đánh bắt tự phát của các tổ chức, cá nhân như dùng lưới cỡ nhỏ hay chích điện.

Trả lời
Một số sự cố môi trường xảy ra trong thời gian gần đây đã cho thấy hệ lụy của việc phát triển kinh tế mà không coi trọng đúng mức công tác bảo vệ môi trường trong đó khâu phòng ngừa chưa được chú trọng. Một số quy định còn thiếu đồng bộ, liên quan đến nhiều đạo luật khác nhau nên chưa gắn với cơ chế trách nhiệm. Sự cố môi trường xảy ra cho thấy nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa hiệu quả thì khi sự cố xảy ra việc ứng phó sẽ rất bị động. 

Để đảm bảo sự cố tương tự như Formosa không còn xảy ra trong tương lai, năm 2017 và các năm tiếp theo Bộ sẽ triển khai các nội dung chính tập trung vào:

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hiện hành như Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến quy định về phòng ngừa ô nhiễm môi trường, ứng phó sự cố môi trường, cảnh báo sự cố môi trường (ví dụ như quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường, quy định trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường, phát hiện sự cố môi trường,...). Trong đó phải giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nhằm chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong quá trình các dự án này được xây dựng và vận hành. Trong đó cần tập trung vào công tác đánh giá nguy cơ ô nhiễm, nguy cơ xảy ra sự cố môi trường liên quan đến công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, quá trình xây dựng và vận hành của dự án. Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực thực hiện công tác quản lý môi trường, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, trong đó chú trọng khâu phòng ngừa và kiên quyết không thông qua hoặc kiến nghị loại bỏ các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.

- Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời đánh giá, phát hiện rủi ro xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường để chủ động có các biện pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp.

- Xây dựng và thực hiện các cơ chế, giải pháp để tiếp tục nâng cao vai trò và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và phát hiện ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường nói riêng.

69. Cử tri các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng, các địa phương cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường, việc phát triển kinh tế cần đi đôi với bảo vệ môi trường sống cho người dân; thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có hành vi gây ô nhiễm môi trường nhằm mang tính răn đe, phòng ngừa, tránh để xảy ra như trường hợp gây ô nhiễm môi trường biển của Công ty Formosa gây hậu quả rất nặng nề.

Trả lời
Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; trong đó khẳng định rõ quan điểm của Chính phủ là không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế. Bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời, Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra, kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên trên phạm vi cả nước; rà soát đánh giá tác động môi trường, công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án lớn, nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các Bộ, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra môi trường, bảo đảm không chồng chéo, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải trên phạm vi cả nước; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải, hoàn thành trong năm 2018. 

70. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Đề nghị Chính phủ đảy nhanh tiến độ triển khai dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tỉnh ven biển.

Trả lời
Giai đoạn 2011-2015, Chính phủ đã tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) sử dụng nguồn vốn từ các nhà tài trợ và các đối tác phát triển để đầu tư các dự án về thủy lợi, lâm nghiệp từ các địa phương. Tuy nhiên, giai đoạn này nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu của Chương trình. Do vậy, trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang thực hiện (trong đó có các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu cho các tỉnh vên biển) thông qua chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, nhằm đảm bảo hoàn thành các dự án đang triển khai từ chương trình SP-RCC gia đoạn trước.

71. Cử tri các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương kiến nghị: Về công tác quản lý nhà nước về môi trường tuy đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu biện pháp ngăn ngừa, cảnh báo, khắc phục; việc đánh giá tác động môi trường khi cấp phép dự án đầu tư và giám sát thực hiện còn nhiều hạn chế; phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời. Chính vì những hạn chế trên đã để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, như: sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa Hà Tĩnh gây ra; tình trạng cá chết hàng loạt ở Sông Bưởi Thanh Hoá do Nhà máy đường Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm nước sông...Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng cần nhanh chóng rà soát, đánh giá lại các chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường để điều chỉnh, bổ sung và giúp cho công tác quản lý môi trường được tốt hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất xả thải về môi trường; khi phê duyệt xây dựng các khu công nghiệp, dự án kinh tế lớn cần đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu.

Trả lời
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan
; hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; dự kiến Nghị định này sẽ trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2017. Bộ đã thành lập Tổ công tác rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải và nước thải ngành sản xuất thép
; đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của một số nước trên thế giới, xây dựng lộ trình hoàn thiện, sửa đổi các quy chuẩn về môi trường trong thời gian tới. 
72. Cử tri tỉnh Thanh Hóa kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường số 55/20I4/QH13 thì quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trưởng (ĐTM) là căn cứ để cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 33, Luật Đầu tư số 67/2014/QHI3 và Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì hồ sơ đăng ký đầu tư không bao gồm quyết định phê duyệt ĐTM và cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà dầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này nên rất khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Do đó, đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư.

Trả lời
Theo quy định, quá trình căn cứ để phê duyệt giấy phép đầu tư chính là phải có đánh giá tác động môi trường nhưng tại giai đoạn phê duyệt giấy phép đầu tư lúc đó mới chỉ là ý tưởng dự án nên chưa tính toán được đầy đủ toàn bộ quá trình, từ vấn đề về trình độ công nghệ cho đến các quy trình và công nghệ xử lý, cũng như vấn đề môi trường liên quan đến quá trình thi công, xây dựng và vận hành thử nghiệm. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát lại hệ thống pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo hướng bổ sung quy định về chế độ trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức tư vấn và thành viên Hội đồng thẩm định ĐTM; tiến hành ĐTM 2 bước ĐTM đối với các dự án thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư và các dự án phức tạp nhạy cảm về môi trường. Tăng cường công tác tham vấn cộng đồng theo hướng công khai thông tin cho chính quyền, nhân dân địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, các đơn vị, cá nhân quan tâm và lắng nghe, tiếp thu ý kiến về dự án. Quá trình thẩm định ĐTM phải nhận diện được các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và đề xuất được mức độ giám sát sau ĐTM. Đặc biệt, trong trường hợp năng lực của tổ chức tư vấn và hội đồng thẩm định trong nước không đáp ứng được nhu cầu ĐTM của các dự án lớn, phức tạp, sẽ tính đến việc sử dụng tổ chức tư vấn và chuyên gia nước ngoài, trình độ cao để thực hiện ĐTM một cách chính xác, tin cậy. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế giám sát thực hiện ĐTM bởi các tổ chức khoa học độc lập trong và ngoài nước.

73. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ có liên quan đánh giá công nghệ xử lý và giám sát việc xử lý chất thải tại nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

Trả lời
Các nhà máy nhiệt điện than (NMNĐT) đang vận hành ở Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ là ngưng hơi truyền thống với thông số hơi dưới tới hạn và cận tới hạn, do nguồn than sử dụng trong nước có chất lượng thấp (nhiệt trị, hàm lượng chất bốc thấp). Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU đã triển khai và áp dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn và trên siêu tới hạn, sử dụng các loại than chất lượng tốt, có độ tro từ thấp đến cao, hiệu suất cao, mang lại nhiều lợi ích như: giảm chi phí vận hành, giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải thông thường, tiết kiệm các nguồn năng lượng nhờ giảm lượng tiêu thụ. Để có thể sử dụng được công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn đối với các NMNĐT ở Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải làm chủ được công nghệ, vốn đầu tư lớn và than có hàm lượng chất bốc cao (than nước ta có hàm lượng chất bốc thấp).

Một trong những vấn đề nhức nhối nhất về môi trường hiện nay tại các NMNĐT là vấn đề xử lý nước thải, khí, bụi thải, xử lý tro xỉ thải, cụ thể như sau:

- Đối với nước thải: (i) các nhà máy sử dụng Clo, một số hóa chất để tiêu diệt hà hến và các loài thực vật bám vào đường ống, việc này nếu không kiểm soát chặt chẽ và tối ưu việc cho hóa chất sẽ gây những ảnh hưởng lớn đối với môi trường tiếp nhận; (ii) sự cố hư hỏng các thiết bị bơm, thiết bị lọc của các hệ thống xử lý nước thải sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường nếu không lưu trữ tạm thời mà thải thẳng ra môi trường; (iii) sự cố rò rỉ dầu trong quá trình sửa chữa thiết bị, rò rỉ tại bồn dầu, dầu rò rỉ có thể hòa lẫn vào nước mưa chảy tràn sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu xả thẳng ra môi trường tự nhiên khi chưa có biện pháp xử lý.

- Đối với khí thải, bụi thải: (i) Trong quá trình khởi động, chạy thử nhà máy nhiệt điện hoặc vận hành nhà máy với công suất nhỏ hơn 40% công suất thiết kế, nhiều NMNĐT sử dụng dầu FO, HFO để đốt nên không đưa được hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động trong thời gian này, đã gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng tới dân cư khu vực xung quanh và gây ra các khiếu kiện; (ii) bụi phát sinh tại khu vực silo tro bay có thể xảy ra khi hệ thống trộn ẩm tro làm việc không hiệu quả, gây ô nhiễm bụi cục bộ tại khu vực silo tro bay; (iii) quá trình bốc dỡ than tại khu vực cảng than bằng gầu ngoạm có thể xảy ra trình trạng than rơi vãi tại khu vực cảng than. Than rơi vãi có thể cuốn vào nước mưa chảy tràn, gây ảnh hưởng tới môi trường nước tại khu vực.

- Đối với than và tro, xỉ thải: Hầu hết lượng tro xỉ không bán được, thải trực tiếp ra bãi thải tro xỉ. Tác động môi trường có thể xảy ra như chiếm diện tích lớn để lưu giữ, có thể rò rỉ nước từ bãi thải xỉ ra ngoài môi trường (trường hợp thải xỉ ướt), bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ NMNĐT đến bãi thải xỉ bằng xe tải hoặc tại khu vực bãi thải xỉ nếu không có biện pháp kiểm soát (trường hợp thải xỉ khô). Trong thời gian vừa qua, tại một số trung tâm điện lực (Vĩnh Tân, Duyên Hải) có phát sinh một số vấn đề môi trường liên quan đến việc xử lý tro xỉ. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thời gian đầu mới đưa vào vận hành thử nghiệm có xảy ra một số sự cố môi trường liên quan vận chuyển tro xỉ thải, bãi xỉ (xỉ thải ở bãi thải xỉ bị gió biển thổi gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân xung quanh bãi thải).

Trong thời gian tới, để kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường tại các NMNĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Thắt chặt hơn nữa công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án NMNĐT và buộc chủ dự án phải tuân thủ đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM được phê duyệt, trong đó buộc áp dụng các công nghệ mới, hiện đại trong công tác xử lý chất thải; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với các nguồn thải và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trýờng ðịa phýõng. Việc ðánh giá tác ðộng môi trýờng sẽ ðýợc xem xét một cách tổng thể trong mối týõng quan ðối với các dự án lân cận, ðảm bảo giảm thiểu sự ô nhiễm do tác động tổng hợp từ các dự án. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để tái sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng (gạch, xi măng, bê tông, san lấp) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 để giải quyết tồn trữ tro xỉ tại của các trung tâm điện lực/NMĐT.
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các NMNĐT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở này.

74. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, làm rõ việc chấp hành quy định pháp luật của nhà nước đối với Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải trong việc đánh giá tác động môi trường như: việc xả thải ngầm ra biển, xử lý bãi tro xỉ than… 

Trả lời
Các nhà máy nhiệt điện than (NMNĐT) đang vận hành ở Việt Nam hiện nay chủ yếu sử dụng công nghệ là ngưng hơi truyền thống với thông số hơi dưới tới hạn và cận tới hạn, do nguồn than sử dụng trong nước có chất lượng thấp (nhiệt trị, hàm lượng chất bốc thấp). Trong khi đó, tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, EU đã triển khai và áp dụng công nghệ lò hơi siêu tới hạn và trên siêu tới hạn, sử dụng các loại than chất lượng tốt, có độ tro từ thấp đến cao, hiệu suất cao, mang lại nhiều lợi ích như: giảm chi phí vận hành, giảm phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải thông thường, tiết kiệm các nguồn năng lượng nhờ giảm lượng tiêu thụ. Để có thể sử dụng được công nghệ siêu tới hạn và trên siêu tới hạn đối với các NMNĐT ở Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải làm chủ được công nghệ, vốn đầu tư lớn và than có hàm lượng chất bốc cao (than nước ta có hàm lượng chất bốc thấp).

Một trong những vấn đề nhức nhối nhất về môi trường hiện nay tại các NMNĐT là vấn đề xử lý nước thải, khí, bụi thải, xử lý tro xỉ thải, cụ thể như sau:

- Đối với nước thải: (i) các nhà máy sử dụng Clo, một số hóa chất để tiêu diệt hà hến và các loài thực vật bám vào đường ống, việc này nếu không kiểm soát chặt chẽ và tối ưu việc cho hóa chất sẽ gây những ảnh hưởng lớn đối với môi trường tiếp nhận; (ii) sự cố hư hỏng các thiết bị bơm, thiết bị lọc của các hệ thống xử lý nước thải sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường nếu không lưu trữ tạm thời mà thải thẳng ra môi trường; (iii) sự cố rò rỉ dầu trong quá trình sửa chữa thiết bị, rò rỉ tại bồn dầu, dầu rò rỉ có thể hòa lẫn vào nước mưa chảy tràn sẽ gây ô nhiễm môi trường nếu xả thẳng ra môi trường tự nhiên khi chưa có biện pháp xử lý.

- Đối với khí thải, bụi thải: (i) Trong quá trình khởi động, chạy thử nhà máy nhiệt điện hoặc vận hành nhà máy với công suất nhỏ hơn 40% công suất thiết kế, nhiều NMNĐT sử dụng dầu FO, HFO để đốt nên không đưa được hệ thống lọc bụi tĩnh điện vào hoạt động trong thời gian này, đã gây ô nhiễm bụi và ảnh hưởng tới dân cư khu vực xung quanh và gây ra các khiếu kiện; (ii) bụi phát sinh tại khu vực silo tro bay có thể xảy ra khi hệ thống trộn ẩm tro làm việc không hiệu quả, gây ô nhiễm bụi cục bộ tại khu vực silo tro bay; (iii) quá trình bốc dỡ than tại khu vực cảng than bằng gầu ngoạm có thể xảy ra trình trạng than rơi vãi tại khu vực cảng than. Than rơi vãi có thể cuốn vào nước mưa chảy tràn, gây ảnh hưởng tới môi trường nước tại khu vực.

- Đối với than và tro, xỉ thải: Hầu hết lượng tro xỉ không bán được, thải trực tiếp ra bãi thải tro xỉ. Tác động môi trường có thể xảy ra như chiếm diện tích lớn để lưu giữ, có thể rò rỉ nước từ bãi thải xỉ ra ngoài môi trường (trường hợp thải xỉ ướt), bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ NMNĐT đến bãi thải xỉ bằng xe tải hoặc tại khu vực bãi thải xỉ nếu không có biện pháp kiểm soát (trường hợp thải xỉ khô). Trong thời gian vừa qua, tại một số trung tâm điện lực (Vĩnh Tân, Duyên Hải) có phát sinh một số vấn đề môi trường liên quan đến việc xử lý tro xỉ. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thời gian đầu mới đưa vào vận hành thử nghiệm có xảy ra một số sự cố môi trường liên quan vận chuyển tro xỉ thải, bãi xỉ (xỉ thải ở bãi thải xỉ bị gió biển thổi gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân xung quanh bãi thải).

Trong thời gian tới, để kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường tại các NMNĐT, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Thắt chặt hơn nữa công tác đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án NMNĐT và buộc chủ dự án phải tuân thủ đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo ĐTM được phê duyệt, trong đó buộc áp dụng các công nghệ mới, hiện đại trong công tác xử lý chất thải; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với các nguồn thải và truyền dữ liệu về cơ quan quản lý môi trường địa phương. Việc đánh giá tác động môi trường sẽ được xem xét một cách tổng thể trong mối tương quan đối với các dự án lân cận, đảm bảo giảm thiểu sự ô nhiễm do tác động tổng hợp từ các dự án. Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn để tái sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng (gạch, xi măng, bê tông, san lấp) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 để giải quyết tồn trữ tro xỉ tại của các trung tâm điện lực/NMĐT.
- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các NMNĐT, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở này.

75. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa danh mục kho thuốc bảo vệ thực vật phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào Chương trình mục tiêu khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2016 -2020 và bố trí kinh phí để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Trả lời
Triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3779/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 9 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị rà soát, đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2021 (sau đây viết tắt là Chương trình), gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 09 tháng 9 năm 2016 để tổng hợp, xây dựng nội dung Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ngày 22 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 7552/UBND-NN&MT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát đề xuất danh mục dự án trong Chương trình, trong đó mới chỉ đề xuất đưa tên danh mục kho thuốc bảo vệ thực vật phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cần ưu tiên xử lý mà chưa có hồ sơ dự án gửi kèm theo.
Căn cứ theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn từ nguồn vốn Chương trình thì để đảm bảo bố trí vốn tập trung, hiệu quả, đối với các dự án mới trong giai đoạn 2016-2020, vốn ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ cho các dự án nhóm B trở lên. Do đó để có cơ sở xem xét đưa danh mục kho thuốc bảo vệ thực vật phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào  hỗ trợ xử lý trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị  Ủy ban chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt dự án, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp. 
76. Cử tri các tỉnh Đồng Tháp, An Giang kiến nghị: Tình trạng người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật xong vút bỏ chai lọ tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Cử tri kiến nghị Nhà nước cần có quy định ràng buộc nhà sản xuất phải thu mua lại vỏ chai, lọ hoặc xây dựng nhà máy rác thải để thu gom xử lý hạn chế ô nhiễm môi trường.

Trả lời
Ngày 16/5/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2016. Theo đó, người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải có trách nhiệm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng về các bể chứa và khu vực lưu chứa theo tiêu chuẩn, quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT nêu trên.

Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT cũng gắn trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư trực tiếp sản xuất cây trồng nông, lâm nghiệp có phát sinh bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phải  trả chi phí cho việc xây dựng bể chứa, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

77. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Hiện nay, cả nước có nhiều điểm ô nhiễm môi trường do các kho thuốc trừ sâu mà lịch sử để lại, ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp để giải quyết vấn đề này.

Trả lời
Để giải quyết các khó khăn, bất cập nêu trên và tiếp tục triển khai công tác xử lý các khu vực ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu hiệu quả cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau: 

a) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3281/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 5 năm 2016 về triển khai Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành và địa phương như sau: 

* Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chủ trì, cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân trong xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực bị ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành;

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tình hình nhập lậu hóa chất BVTV; tuyên truyền về tác hại của hóa chất BVTV không rõ nguồn gốc; thu gom, xử lý hóa chất BVTV nhập lậu, không rõ nguồn gốc, bao bì sau sử dụng;

- Ban hành “Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện Kế hoạch xử lý và phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước” giai đoạn 2016-2020.

* Đối với các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị và các tỉnh có nhiều khu vực bị ô nhiễm do hoá chất BVTV tồn lưu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch quản lý tổng thể các khu vực ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu; trước mắt lựa chọn và xây dựng khu lưu chứa tập trung, bốc xúc hoá chất BVTV tồn lưu tại các vùng ô nhiễm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, nằm trong khu vực dân cư vào khu lưu chứa tập trung, chờ xử lý; cô lập, ngăn chặn phát tán ô nhiễm tại các khu vực ô nhiễm có rủi ro cao;

- Xây dựng các dự án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường theo từng cụm khu vực bị ô nhiễm để giảm thiểu chi phí xử lý, giám sát.

b) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trong đó quy định rõ trách nhiệm khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; hoàn thiện, bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về xứ lý, khắc phục ô nhiễm; xây dựng các chính sách ưu đã và thu hút các thành phần ngoài Nhà nước tham gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường;

c) Tăng cường công tác điều tra, đánh giá các khu vực ô nhiễm môi trường và lập kế hoạch quản lý, xử lý phù hợp;

d) Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trong đó có mục tiêu xử lý 70 điểm ô nhiễm hóa chất BVTV tồn lưu;

đ) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; lựa chọn các công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực trong nước; 

e) Tăng cường nguồn kinh phí cho công tác khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường để giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn khác từ các nhà tài trợ, xã hội hóa…

78. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tổ chức thông báo mức độ ô nhiễm môi trường, hỉện trạng chất lượng môi trường trên lưu vực sông Gâm thuộc địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng do vỡ bể chứa chất thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm tại thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ngày 05/01/2016. Đồng thời định kỳ tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước sông Gâm lưu vực từ điểm xả của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm đến địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang theo đúng quy định để nhân dân yên tâm tiếp tục sử dụng nước sông Gâm phục vụ hoạt động sản xuất, sinh hoạt.

Trả lời
- Về mức độ ô nhiễm, hiện trạng chất lượng môi trường sông Gâm bị ảnh hưởng do vỡ bể chứa chất thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm tại Pác Miều, Bảo Lâm, Cao Bằng:

Ngày 13/01/2016, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát, đánh giá thực tế tại một số địa điểm liên quan đến sự cố: khu vực hồ chứa chất thải của Công ty, khu vực bị sụt lún khu vực cống thải đầu ra chảy vào bể xử lý nước thải, khu vực suối Bản Khun và điểm cuối suối Bản Khun chảy ra sông Gâm.

Kết quả khảo sát thực tế tại một số cụm đá bên bờ sông Gâm cho thấy có hiện tượng bùn xám còn bám lại. Tiếp tục xuôi về hạ nguồn sông Gâm thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang, cách điểm xả của suối Bản Khun khoảng 2,7 km vẫn phát hiện vệt bùn trên bờ sông Gâm. Như vậy, có thể kết luận bùn và nước thải đã di chuyển theo dòng chảy về hạ lưu sông Gâm và sang đến tỉnh Hà Giang. Tại thời điểm khảo sát, quan sát cảm quan cho thấy nước sông Gâm đã trở lại màu và mùi bình thường, không có màu đục, xanh hoặc có mùi lạ như thông tin báo cáo của đại diện tỉnh Hà Giang khi giám sát sự cố. 

Đoàn công tác đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại một số vị trí trên sông Gâm, suối Bản Khun (đoạn trước và sau cống thải của Công ty), một số mẫu chất thải để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do sự cố. Kết quả quan trắc môi trường sau sự cố cho thấy đã phát hiện nồng độ chì là vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT trong mẫu nước thải lấy tại hồ chứa bùn thải (trước khi xử lý). Như vậy, có tồn tại một lượng chì kim loại hòa tan trong nước thải sau sản xuất. Đối với các mẫu nước sông lấy tại vị trí 50m về phía thượng nguồn và hạ lưu sông Gâm, nồng độ chì trong nước không vượt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Do đó, có thể nhận định rằng, tại thời điểm xảy ra sự cố, có thể có một lượng chì đã thoát ra môi trường nước sông Gâm, nhưng sau một thời gian bị pha loãng trong nước sông, nồng độ chì kim loại đã giảm xuống dưới tiêu chuẩn cho phép và do đó không còn khả năng gây tác hại môi trường cấp tính. Tuy nhiên, các hoạt động quan trắc, giám sát môi trường nước cần tiếp tục thực hiện để đánh giá hàm lượng chì có thể tiếp tục thôi nhiễm từ lượng bùn thải đã thoát ra sông Gâm. Nồng độ các kim loại nặng khác trong nước sông không phát hiện vượt tiêu chuẩn cho phép.

Kết quả quan trắc nêu trên đã được Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 682/BTNMT-TCMT ngày 3/3/2016 và thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

- Về kiến nghị tiếp tục quan trắc chất lượng môi trường nước sông Gâm lưu vực từ điểm xả của Nhà máy: Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 682/BTNMT-TCMT ngày 3/3/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cố, trong đó đã kiến nghị các giải pháp cần triển khai để giám sát, khắc phục hậu quả sự cố; trong đó có biện pháp quan trắc chất lượng nước sông. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3621/VPCP-KTN ngày 18/5/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang tiếp tục quan trắc và giám sát môi trýờng ðối với các mẫu nýớc và trầm tích ðáy sông trong thời gian 12 tháng ðể kiểm soát môi trýờng nýớc sông Gâm; kịp thời thông báo trong trýờng hợp phát hiện các dấu hiệu ô nhiễm nguồn nýớc.

79. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc Nhà máy alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) để xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn hóa chất, gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời
Ngày 24 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử Đoàn công tác đến làm việc và ghi nhận sự cố môi trường tại Dự án. Căn cứ nội dung Biên bản làm việc và báo cáo của Ban Quản lý cho thấy: Trong quá trình vận hành chạy thử đã xảy ra sự cố tràn hóa chất kiềm từ khu vực chứa kiềm lỏng (A03) tràn qua cửa xả số 03 ra suối Đăk Yao vào ngày 22 tháng 7 năm 2016. Sự cố nêu trên đã làm chảy khoảng 9,58m3 kiềm ra môi trường, trong đó một phần đã thẩm thấu xuống nền đất xốp (có diện tích 600m2 liền kề) và một phần theo hệ thống thoát nước mưa chảy tràn chảy ra suối Đăk Yao qua cửa xả số 03.

Căn cứ kết quả kiểm tra của Tổ Giám sát môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông và các hồ sơ, tài liệu do Ban quản lý cung cấp cho thấy trong quá trình xây dựng và vận hành thử nghiệm, Ban Quản lý có một số vi phạm và tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

- Ban Quản lý đã kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm (quá 12 tháng) đối với hạng mục đập, hồ chứa bùn sau tuyển rửa thuộc Dự án mà không có văn bản báo cáo và chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định;

- Không lập và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định về kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với Nhà máy tuyển quặng bauxite, tuyến băng tải;

- Đã thực hiện thay đổi một số nội dung so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt (xây dựng thêm công trình nhà ở phục vụ cho 600 cán bộ, công nhân viên; xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nhà ở; xây dựng nhà máy tuyển quặng theo hướng không bố trí hệ thống thông gió);

- Gây sự cố môi trường (tràn đổ hóa chất kiềm ra môi trường đất và suối Đăk Yao vào ngày 23/7/2016).

Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của các dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên, sau khi phê duyệt các báo cáo ĐTM của các dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ giám sát môi trường để giám sát quá trình thi công, xây dựng và vận hành các dự án, trong đó đã kịp thời yêu cầu chủ dự án Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ tại địa chỉ xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông khắc phục kịp thời sự cố để rò rỉ xút ra môi trường vào ngày 23 tháng 7 năm 2016. Bên cạnh đó, Bộ đã yêu cầu Chủ dự án: nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường cho từng hạng mục hoặc toàn bộ Dự án và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết; trường hợp để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường, Chủ Dự án phải dừng ngay hoạt động và báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, đồng thời phải khắc phục sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án trong đó có tiến độ lắp đặt, vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường của dự án; kiên quyết xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

80. Cử tri tỉnh Đăk Nông kiến nghị: Sau sự cố hóa chất xảy ra tại nhà máy Alumin Nhân Cơ nhân dân rất lo lắng, vì vậy cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tập đoàn Than - Khoáng sản và Bộ ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận hành thử và vận hành thương mại sau này của nhà máy. Đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường trong tương lai.

Trả lời
Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất nhạy cảm của các dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên, sau khi phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ giám sát môi trường để giám sát quá trình thi công, xây dựng và vận hành các dự án, trong đó đã kịp thời yêu cầu chủ dự án Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ tại địa chỉ xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông khắc phục kịp thời sự có để rò rỉ xút ra môi trường vào ngày 23 tháng 7 năm 2016. Bên cạnh đó, Bộ đã yêu cầu Chủ dự án: nghiêm túc thực hiện các nội dung đã cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt cũng như các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường cho từng hạng mục hoặc toàn bộ Dự án và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết; trường hợp để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường, Chủ Dự án phải dừng ngay hoạt động và báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, đồng thời phải khắc phục sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án trong đó có tiến độ lắp đặt, vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường của dự án; kiên quyết xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

81. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị:Hiện nay hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo có sự thay đổi về quy mô so với báo cáo tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, điều này ảnh hướng lớn đến vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh và xả thải, gây bức xúc trong nhân dân. Đê có cơ sở giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên vả Môi trường sớm triển khai việc thanh tra toàn diện về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác chế biên khoáng sản của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo .

Trả lời
Trong tháng 9 - 10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản, đất đai và tài nguyên nước (Quyết định số 2191/QĐ-BTNMT ngày 21/9/2016). Đến nay, Đoàn thanh tra đã yêu cầu Công ty khắc phục các tồn tại, tạm dừng việc đổ thải một số loại chất thải vào hồ chứa đuôi quặng sunfua; đang hoàn thiện hồ sơ, xử phạt (nếu có).

82. Cử tri tỉnh Sóc Trăng kiến nghị: Sớm thành lập Đoàn kiểm tra quy chuẩn môi trường của Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang để có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước trên sông Hậu.

Trả lời
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Dự án sản xuất Giấy và Dự án bột Giấy của Công ty TNMM Nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam và Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam (Quyết định số 759/QĐ-BTNMT ngày 22/6/2016), đã có Kết luận công tác thanh tra số 738/KLTTr-TCMT ngày 25/10/2016. 
Để hạn chế các rủi ro về môi trường của các dự án, Bộ đã yêu cầu các chủ dự án khẩn trương thực hiện các công việc, gồm:
- Đối với Công ty Giấy Lee & Man: Yêu cầu lập lại báo cáo ĐTM cho dự án trình Bộ thẩm định, phê duyệt; xây lắp bổ sung các công trình bảo vệ môi trường, đặc biệt là các hạng mục công trình cải thiện, bổ sung của Trạm xử lý nước thải hiện hữu (gồm: hệ thống hóa lý, khử màu và bể lọc bằng than hoạt tính trước khi xả vào hồ sinh học; bể sự cố và hồ sinh học, trong đó có bể chỉ thị sinh học (nuôi cá) trước khi xả bề mặt ra sông Hậu); lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có camera theo dõi, giám sát và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, hệ thống thiết bị này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật và Công ty chỉ được phép đưa Dự án sản xuất Giấy và các công trình bảo vệ môi trường vào vận hành thử nghiệm có tải sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
- Đối với Công ty Bột giấy Lee & Man: phải tạm dừng triển khai dự án và chỉ được thực hiện sau khi đã phù hợp quy hoạch và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại; đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải riêng, đáp ứng quy chuẩn môi trường Việt Nam và tiêu chuẩn các nước phát triển.
83. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị Chính phủ tăng nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ ngân sách của tỉnh để xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường thuộc khu vực công ích.

Trả lời
Thực tế các nước trên thế giới thường bố trí 3-4% GDP để giải quyết các vấn đề về môi trường, bao gồm chi cho công tác quản lý nhà nước, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật về môi trường, thanh tra, kiểm tra và quan trắc môi trường. Bên cạnh đó, nguồn lực xã hội được huy động cho bảo vệ môi trường cũng thường lớn hơn rất nhiều. Thông thường, đối với các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao thì tỷ lệ đầu tư cho môi trường thường chiếm từ 30-40% tổng chi phí đầu tư cho sản xuất và chi phí vận hành cũng rất lớn. Do đó, phải sớm thực hiện cơ chế chính sách của nền kinh tế thị trường theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền; trả đúng và trả đủ”, “người sử dụng các dịch vụ về tài nguyên và môi trường thì phải chi trả” nhằm khuyến khích các lĩnh vực đầu tư sạch, tái tuần hoàn chất thải. Sớm hình thành ngành công nghiệp dịch vụ, xử lý môi trường, thúc đẩy đầu tư vào bảo vệ môi trường dưới các hình thức đầu tư hợp tác công tư (PPP), đặc biệt trong lĩnh vực xử lý chất thải.
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa bảo vệ môi trường, thực hiện đúng nguyên tắc: “người được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường; người gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải khắc phục, bồi thường thiệt hại”.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Luật đầu tư công, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư cá chương trình mục tiêu, trong đó Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được phê duyệt 11.000 tỷ đồng huy động chủ yếu từ nguồn vốn ODA để triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, giai đoạn 2016-2020, Chính phủ sẽ đàm phán, vận động nguồn vốn từ các nhà tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó báo cáo Quốc hội cho phép tăng nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương để triển khai các dự án về biến đổi khí hậu.

84. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Đề nghị sớm có chương trình hợp tác với Trung Quốc trong quản lý, chia sẻ thông tin nguồn tài nguyên nước sông Hồng. Để đảm bảo cho hoạt động quan trắc ô nhiễm xuyên biên giới, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho trạm quan trắc nước xuyên biên giới. Xem xét thành lập Trung tâm quan trắc vùng tại Lào Cai.

Trả lời
Hiện tại Việt Nam và Trung Quốc có hợp tác chia sẻ thông tin tài nguyên nước sông Hồng, bước đầu là Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam với Trung Quốc về chia sẻ thông tin, trong đó phía Việt Nam sẽ cấp cho Trung Quốc 3 trạm thủy văn, phía Trung Quốc sẽ cấp cho Việt Nam 5 trạm. Năm 2016, Bộ Ngoại giao của Việt Nam đã trình Chính phủ kế hoạch hợp tác chia sẻ về nội dung trên.

Để đảm bảo cho hoạt động quan trắc ô nhiễm xuyên biên giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên giới, tại tỉnh Lào Cai có hai trạm và kết quả đến nay như sau:
- Đối với trạm Tả Gia Khâu (sông Chảy): hiện đã xây dựng xong, đang tiến hành lắp đặt thiết bị. Dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2017;

- Đối với trạm Trịnh Tường (sông Hồng): hiện vẫn đang thỏa thuận thủ tục đường biên với Trung Quốc trước khi tổ chức triển khai xây dựng. Tuy nhiên, việc chậm triển khai xây dựng trạm này đang được Bộ xem xét, có thể có phương án điều chỉnh lại việc xây dựng trạm này nếu phía bạn không có phản hồi. 

Trong Quý I năm 2017, Bộ sẽ ban hành Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm quan trắc của tổ chức, cá nhân; trách nhiệm giám sát tài nguyên nước của cơ quan quản lý nhà nước cả ở Trung ương và địa phương.

85. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhưng theo quy định tại Khoản 2 Điều 173 Luật đất đai thì: các dự án này không có quyền thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng mà chỉ được thế chấp tài sản gắn liền với đất. Đề nghị đối với các dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được quyền thế chấp quyền sử dụng đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Trả lời

 Theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 174 Luật đất đai 2013 tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư vì mục đích lợi nhuận (trừ các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở) mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng (không được thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam). Nếu Doanh nghiệp được miễn tiền sử đụng đất được phép thế chấp quyền sử dụng đất (trường hợp không trả được nợ thì sẽ bị xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật) thì dễ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không có năng lực tài chính nhưng lại được Nhà nước và xã hội hỗ trợ tài chính đến hai lần.

 86. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có các cơ chế: Cho doanh nghiệp, cho nhà đầu tư tự tạo quỹ đất thông qua việc thuê đất lâu dài của người dân, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất tạm thời của doanh nghiệp ứng với thời gian thuê và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trực tiếp từ người dân, nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, nhà đầu tư mà không phải thông qua quy trình nhà nước thu hồi đất rồi mới giao lại cho doanh nghiệp; Địa phương tạo lập quỹ đất công, đất sạch “tích tụ ruộng đất” với diện tích lớn và thực hiện cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để mời gọi doanh nghiệp đầu tư.

Trả lời
Việc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trực tiếp từ người dân đã được nhà nước quy định tại các Điều 167, 169, 174 và 176 Luật đất đai 2013. Về cơ chế tạo quỹ đất công, quỹ đất sạch, pháp luật về đất đai đã quy định việc thành lập Tổ chức phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Quỹ phát triển đất để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tổ chức phát triển quỹ đất đã được thành lập ở các tỉnh, thành phố trong đó có An Giang tuy nhiên việc tạo quỹ đất nông nghiệp sạch để cho nhà đầu tư thuê sản xuất nông nghiệp chưa được các địa phương chú trọng. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu cơ chế chích sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội trên có sở đó đề xuất tham mưu Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật Đất đai trong thời gian tới.

87. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu hướng dẫn, quy định giao chính quyền cấp tỉnh được phép cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê đất giới hạn trong 10 năm, tránh tình trạng cho thuê 50,70 năm sẽ gây ảnh hưởng không tốt về sau.

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai thời hạn cho thuê đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét, phê duyệt . 

88. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị đơn giản hóa trong thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời
Trong thời gian qua, nằm trong xu hướng đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, ngành tài nguyên và môi trường đã rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật bảo đảm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính. Luật đất đai năm 2013 ra đời đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận). Thực hiện Luật đất đai năm 2013, số lượng thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai giảm xuống chỉ còn 41 thủ tục so với 62 thủ tục ở nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận: Theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 thì thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 50 ngày làm việc, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận là không quá 20 ngày làm việc (Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Đến nay, theo quy định của pháp luật về đất đai năm 2013 thì thời gian tương ứng của các thủ tục nêu trên đã giảm xuống còn 30 ngày và 10 ngày (Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai). 

Sau khi Luật đất đai năm 2013 được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận, tham mưu cho Chính phủ tiếp tục giảm thời gian thủ tục cấp giấy chứng nhận trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Đồng thời Nghị định cũng có quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện quyền và trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đã tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm bớt chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
89. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có quy định hướng dẫn đối với trình tự, thủ tục thực hiện cấp phép san ủi, cải tạo mặt bằng đối với từng loại đất cụ thể.

Trả lời
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định trong thời gian tới.

90. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Việc thực hiện chính sách bồi thường đất nông nghiệp trong khu dân cư thực hiện theo Luật đất đai năm 2013 chỉ áp dụng giá đất cụ thể và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp từ 3-4 lần đơn giá trong bảng giá đất là rất thấp. Đề nghị Chính phủ xem xét quy định bổ sung về chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi xen kẽ trong khu dân cư để người dân đỡ bị thiệt thòi.

Trả lời
Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ không quy định về việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư theo giá đất ở nhưng quy định giá đất để tính bồi thường được xác định theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất (tại Điều 74, Điều 112 của Luật đất đai). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Khoản tiền hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp trong khu dân cư theo Luật đất đai năm 2013 có thể thấp hơn so với các hộ gia đình, cá nhân có cùng loại đất thu hồi trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định áp dụng hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để đảm bảo công bằng cho người có đất bị thu hồi.
91. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Thực hiện Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với quy định về hành vi hủy hoại đất là phải thực hiện thu hồi đất nhưng thực tế rất khó thực hiện. Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi đối với quy định trên theo hướng nên quy định mức phạt đối với hành vi hủy hoại đất để tiện cho việc quản lý và thực hiện.

Trả lời
Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, nghiên cứu để sớm tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP trong thời gian tới.
92. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Điều 73 Luật đất đai thì việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 61, Điều 62 mà phù hợp với quy hoạch được duyệt thì chủ đầu tư được thỏa thuận, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng Luật không quy định đối với trường hợp Nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng không thành công, hoặc thỏa thuận thành công, nhưng còn vướng mắc một số hộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định này.

Trả lời
So với quy định của Luật đất đai năm 2003, Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo 2 cơ chế sau:

1. Cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Nhà nước chỉ thu hồi đất đối với các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và một số trường hợp được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua chủ trương thu hồi đất (Điều 62).

2. Cơ chế Nhà nước không thu hồi đất mà chủ đầu tư và người sử dụng đất tự thỏa thuận việc sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 73 Luật đất đai, Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 

Do vậy, trường hợp trong phạm vi dự án không thuộc trường hợp thu hồi đất còn một phần diện tích đất mà chủ đầu tư không thỏa thuận được với người sử dụng đất thì các cơ quan nhà nước không được áp dụng biện pháp thu hồi đất; chủ đầu tư và người sử dụng đất phải tìm giải pháp để đạt thỏa thuận; trường hợp không đạt được thỏa thuận thì không thực hiện dự án, chủ đầu tư có thể đề xuất điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đối với phần đã thỏa thuận trong quá trình các cơ quan nhà nước lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

93. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 191 Luật đất đai năm 2013 “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”. Quy định này là bất cập và nhân dân không đồng tình, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi với diện tích đất trồng lúa nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hộ có nhu cầu được nhận chuyển nhượng để xây dựng phương án sử dụng đất với quy mô lớn hơn thì không thực hiện được. Mặt khác, hiện nay tại địa phương có nhiều trường hợp công chức, viên chức đến làm thủ tục nhận thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ ko thể thực hiện được.

Trả lời
Việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đất đai thông qua mở rộng quy mô sản xuất là bước đi cần thiết và xu thế tất yếu. Chủ trương này đã được thể chế hóa trong nhiều văn bản và Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, song song với mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, Nhà nước phải bảo đảm hài hòa lợi ích của người sử dụng đất và các mục tiêu về chính sách xã hội (đói nghèo, giải quyết việc làm…). Do đó, để đảm bảo cho người nông dân không bị mất đất, tránh tình trạng đầu cơ đất đai nhưng không đưa vào sản Khoản 3 Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định “Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa”. Việc hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất có thể thành lập doanh nghiệp để nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện các dự án trên quy mô lớn theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với trường hợp nhận thừa kế đất trồng lúa từ bố mẹ, pháp luật đất đai hiện hành không quy định hạn chế đối với trường hợp này. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai để án nghiên cứu cơ chế chích sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế xã hội những vấn đề cử tri nêu sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai trong thời gian tới.
94. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Luật đất đai thì căn cứ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư là kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Tuy nhiên, trên thực tế trong quá trình thực hiện có phát sinh một số công trình, dự án xác định được nguồn vốn và cần phải triển khai thực hiện ngay nhưng không nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nên không đủ cơ sở thực hiện công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án. Đề nghị Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn lập điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

Trả lời
Vấn đề cử tri kiến nghị đã được giải quyết theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, theo đó có quy định về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép thực hiện dự án, công trình phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
95. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Tại Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đang sử dụng”. Song quy định này chưa được thực hiện tại các tỉnh miền núi vì một số hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng do nhận thừa kế quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông, cha để lại từ lâu đời nên mặc nhiên tiếp tục sử dụng đất và không thể phân chia cho các hộ khác canh tác. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan hướng dẫn để việc thực hiện các quy định này trên thực tế khả thi, phù hợp với đặc điểm lịch sử.

Trả lời
Tại Khoản 1 Điều 54 của Luật đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất không thu tiền đối với đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này. Tại các điểm a và b Khoản 1 Điều 55 của Luật đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật đất đai thì được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Căn cứ các quy định nêu trên thì hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được sử dụng đất dưới hình thức thuê đất. Do đó, quy định tại Điều 20 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là phù hợp với Luật đất đai. Quy định này cũng nhằm bảo đảm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất để sản xuất nông nghiệp.
96. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Tại Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để báo cáo UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách Nhà nước cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh”. Nhưng, trên thực tế việc xác định mức vốn ngân sách cấp cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thường không chính xác, bởi vì khi lập dự án thì kinh phí giải phóng mặt bằng thường là tạm tính; có những dự án mới chỉ có chủ trương đầu tư, chưa xác định cụ thể về quy mô, mới chỉ cấp vốn để lập dự án, chưa thực hiện đo đạc địa chính nên chưa thể có số liệu chính xác về loại đất, diện tích phải thu hồi, nhưng nếu không trình HĐND thì khi bố trí được nguồn vốn không đủ cơ sở để thu hồi đất theo quy định của luật.

Trả lời
Theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật đất đai và khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường các công trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được xác định cụ thể về quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai làm cơ sở để thu hồi đất, đủ cơ sở để trình HĐND quyết định mức vốn giải phóng mặt bằng và kế hoạch chi ngân sách hàng năm.
97. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, phải chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất. Nội dung này, tỉnh Bắc Kạn chưa triển khai được. Lý do: Tuy Luật đã quy định các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính phải chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có hướng dẫn cụ thể quy định tỷ lệ phần trăm tự chủ tài chính của từng đơn vị sự nghiệp, các loại hình tự chủ về tài chính, diện tích cho thuê đối với trường hợp sử dụng không đúng với quyết định giao đất, việc kiểm tra, rà soát, xử lý và kinh phí thực hiện... nên chưa có cơ sở thực hiện. Đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn.
Trả lời
Theo quy định tại Điều 54, điểm đ khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 thì tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất, tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

Vấn đề xác định tổ chức sự nghiệp công lập loại nào là tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính không quy định trong pháp luật về đất đai mà thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý, hoạt động của đơn vị sự nghiệp.   
Do vậy, để giải quyết vấn đề cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai rà soát, xác định lại tổ chức sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định hình thức sử dụng đất cho phù hợp.

98. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp tỉnh để phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12”. Tuy nhiên, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định về lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Theo đó, việc lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thực hiện đồng thời. Trong hồ sơ Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã có kế hoạch sử dụng đất năm đầu. 

Theo quy định của Luật đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp dưới do cấp trên phân bổ, vì vậy tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch của cấp dưới phụ thuộc vào việc phân bổ chỉ tiêu của cấp trên. Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc do các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp trên không phân bổ kịp thời cho cấp dưới. Mặt khác, kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức trước kỳ họp cuối năm của HĐND cấp huyện, mà phương án lập, điều chỉnh Quy hoạch cấp huyện phải thông qua HĐND cấp huyện. Nếu hoàn thiện hồ sơ lập, điều chỉnh quy hoạch thực hiện đồng thời với kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện th́ không kịp tŕnh UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trước ngày 31/12 theo quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đề nghị Bộ có văn bản giải quyết vướng mắc khi lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và lập Kế hoạch sử dụng đất năm đầu. 

Trả lời
Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2015 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và Công văn số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.

99. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Theo Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, một trong các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp sử dụng đất sai mục đích nhưng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định “trường hợp sử dụng đất sai mục đích nhưng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt thì ngoài hình thức phạt chính là tiền, thì biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

Trả lời
Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu đề xuất phương án xử lý tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2014/NĐ-CP trong thời gian tới.

100. Cử tri tỉnh Bình Dương kiến nghị: Theo quy định của Luật đất đai 2013 và Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở, không quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp gây lúng túng, khó khăn cho địa phương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Cử tri kiến nghị Chính phủ nên giao cho UBND cấp tỉnh thêm thẩm quyền quy định diện tích tách thửa tối thiểu đối với đất nông nghiệp. 

Trả lời
Vấn đề của tri phản ánh đã được quy định tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, trong đó đã có quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”.
101. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập để thành lập mới huyện Phú Riềng, khi đổi lại sổ đăng ký quyền sử dụng đất từ huyện Bù Gia Mập thành huyện Phú Riềng thì mất một Khoản phí đổi sổ. Đề nghị Chính phủ quy định không thu phí trường hợp đổi tên địa chỉ trong sổ đăng ký quyền sử dụng đất khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Trả lời 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để quy định vào Thông tư hướng dẫn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai theo hướng quy định đăng ký biến động thông tin trên Giấy chứng nhận. Trường hợp đổi tên đường không phải thực hiện đăng ký điều chỉnh để người dân không phải nộp phí.

102. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì: “Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng  tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành”. Tuy nhiên qua thực tế áp dụng quy định trên có trường hợp nhà, công trình của tổ chức đã hết thời gian khấu hao theo quy định (giá trị hiện có bằng 0), nhưng còn thời hạn thuê đất. Tuy nhiên thực tế nhà, công trình vẫn còn đang sử dụng (trong quá trình sử dụng các tổ chức có thể cải tạo, sửa chữa), khi thu hồi đất mà Nhà nước không bồi thường hỗ trợ thì thiệt thòi cho tổ chức. Ngoài ra, đối với các công trình như: Hàng rào, sân bê tông… hiện chưa có quy định thời gian khấu hao nên gặp khó khăn khi thực hiện. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá cụ thể theo căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi cách tính tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để tránh gây thiệt thòi cho nhân dân khi bị thu hồi đất.

Trả lời
Tại Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã quy định mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó; giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân (x) với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành; khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại; đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 

Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, việc xác định mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất thực hiện thực hiện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tham mưu xác định đơn giá về nhà, công trình xây dựng tại địa phương trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định để làm cơ sở tính bồi thường tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Đối với công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
103. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Hiện nay, việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều bất cập, gây khó khăn cho công tác thực hiện của các cơ quan chuyên ngành tại địa phương. Cụ thể: Theo quy định của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ, Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 và Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính thì Cơ quan tham mưu xác định giá khởi điểm là Sở Tài chính. Tuy nhiên Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp, Hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1078/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 30/7/2015 và Công văn số 2572/BTNMT-TCCQLĐĐ ngày 28/6/2016 thì Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu xác định giá khởi điểm. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn quy định đối với cơ quan có thẩm quyền xác định giá khởi điểm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất để việc thực hiện được thống nhất.

Trả lời
Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, Chính phủ đã quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017), theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nýớc”.
104. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai năm 2013 quy định các dự án thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên quy định này chỉ ghi miễn tiền thuê đất nói chung, không quy định cụ thể là miễn theo mức nào thì thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất, do đó địa phương rất khó thực hiện. Vấn đề này đã được Tổng cục Quản lý Đất đai trả lời tại Công văn số 1184/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 24/8/2015, tuy nhiên nội dung trả lời chung chung không cụ thể. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, có văn bản hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện vấn đề này.

Trả lời
Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 118 của Luật đất đai năm 2013, đối với các trường hợp sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật đất đai thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 (Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) đối với các dự án sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn tiền tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật đất đai năm 2013 thì được Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
105. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về người trực tiếp sản xuất nông nghiệp và cơ quan xác định người trực tiếp sản xuất có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để việc thực hiện quy định tại Khoản 30, Điều 3, Luật đất đai năm 2013 và điểm b, Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được thống nhất.

Trả lời
Kiến nghị của cử tri đã được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định có hiệu thi hành từ ngày 03 tháng 3 năm 2017.

106. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Hiện tại việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; đất nông nghiệp trong đô thị hoặc đất nông nghiệp dọc các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ có giá rất cao, khi khảo sát giá đất thực tế thì đơn giá cao hơn rất nhiều lần so với khung giá đất Chính phủ quy định nên khó khăn trong việc xác định hệ số làm cơ sở tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể về việc bồi thường khi thu hồi đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; đất nông nghiệp trong đô thị hoặc đất nông nghiệp dọc các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ.

Trả lời
Luật đất đai năm 2013 quy định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường tại thời điểm quyết định thu hồi đất (quy định tại các Điều 74, 112 và 114 của Luật đất đai năm 2013). Việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (bao gồm cả đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư; đất nông nghiệp trong đô thị hoặc đất nông nghiệp dọc các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ) đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

107. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Quy trình khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tại điểm a và điểm b Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ làm cơ sở xác định hệ số bồi thường và hệ số điều chỉnh giá đất do tỉnh ban hành hàng năm là tương tự nhau (giá đất khảo sát trong thời gian 02 năm). Do đó, khi xác định hệ số bồi thường cũng không thể vượt so với hệ số điều chỉnh do UBND tỉnh ban hành hàng năm. Đề nghị áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm do Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành (theo điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74, Điểm đ Khoản 4 Điều 114 của Luật đất đai thì giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi. Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì việc xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện tại dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau và tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất.

Để rút ngắn thời gian định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai theo hướng mở rộng việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư khi xác định giá đất cụ thể của từng thửa đất và việc áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo khu vực để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 
Việc đề nghị áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP là không bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 74 của Luật đất đai.

108. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề bồi thường đối với đất hành lang đường bộ, đất lấn chiếm để việc thực hiện Khoản 2, Điều 77, Luật đất đai năm 2013 được thống nhất.

Trả lời
Về nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư mà Bộ đã ban hành trước đây. 

109. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Theo quy định tại Điều 108 và 109, Luật đất đai năm 2013, khi chuyển mục đích sử dụng đất có phát sinh nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định và căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, nếu giải quyết đúng thủ tục đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép mà có phát sinh nghĩa vụ tài chính thì cơ quan có thẩm quyền không phải ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, vì vậy không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, gây thất thu ngân sách (không đúng theo nguyên tắc tại Điều 109 Luật đất đai 2013). Nếu thực hiện đúng theo nguyên tắc các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép mà có phát sinh nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mới có căn cứ tính tiền sử dụng đất, vì vậy các trường hợp không xin phép này trở thành phải xin phép (mà không thuộc các trường hợp phải xin phép theo quy định tại Khoản 01 Điều 57 của Luật đất đai 2013). Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này, để việc thực hiện được thống nhất. 

Trả lời
Theo quy định điều 108 và 109 Luật đất đai năm 2013 khi chuyển mục đích sử dụng đất có phát sinh nghĩa vụ tài chính thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất theo quy định và căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền. Tại Khoản 2 Điều 107 Luật đất đai giao Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. Quy định này thống nhất với quy định của Luật đất đai.
110. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Điểm d, Khoản 2, Điều 10 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác”. Tuy nhiên, Điều 56, Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp được nhà nước cho thuê đất lại không quy định đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

Trả lời
Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai năm 2013 thì loại đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm có đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác. Đây là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, do đó để được thuê đất xây dựng công trình sự nghiệp hộ gia đình, cá nhân cần thành lập doanh nghiệp.
111. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đối với trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất để thực hiện dự án trồng cây cao su thì thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại điều 56 Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, trường hợp tổ chức kinh tế của Đảng được giao đất quản lý, khai thác vườn cây cao su để tạo quỹ an sinh xã hội của tỉnh mà không nhằm mục đích kinh doanh thì có được xem xét theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hay không? hay cũng phải thuê đất như các tổ chức kinh tế khác?

Trả lời
Theo quy định tại điều 54 Luật đất đai thì các đối tượng được giao đất không thu tiền gồm: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức; người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng; tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp; tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước; cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động. 

Đối với tổ chức kinh tế sử dụng đất theo quy định tại Khoản 27 Điều 3 và điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật đất đai năm 2013 thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất và tổ chức kinh tế gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Do vậy, trường hợp tổ chức kinh tế của Đảng nêu trên mà được xác định là doanh nghiệp thì thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất.
112. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp muốn được cấp GCNQSD đất. Tuy nhiên khi rà soát quy định tại Điều 54 và Điều 56 Luật đất đai 2013 không quy định đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính khi thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp được giao đất không thu tiền sử dụng đất hay thuê đất.

Trả lời
Theo quy định tại Điều 54, điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật đất đai năm 2013 thì tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính sử dụng đất theo hình thức Nhà nước cho thuê đất, tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

Vấn đề xác định tổ chức sự nghiệp công lập loại nào là tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính không quy định trong pháp luật về đất đai mà thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến quản lý, hoạt động của đơn vị sự nghiệp.   
Do vậy, để giải quyết vấn đề cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm triển khai rà soát, xác định lại tổ chức sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định hình thức sử dụng đất cho phù hợp.

113. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đối với trường hợp đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cho thuê đất trả tiền hàng năm mà nguồn gốc đất do các tổ chức kinh tế mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và khi các tổ chức kinh tế xin không tiếp tục thực hiện dự án (tổ chức kinh tế không giải thể) thì hướng xử lý đối với khu đất này như thế nào? 

Trả lời
Trường hợp tổ chức kinh tế sử dụng đất để thực hiện dự án mà không có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án và có văn bản trả lại đất thì Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế đó theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai. Trình tự, thủ tục thực hiện thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ.

114. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi quy định liên quan đến thời hạn cho thuê đất đối với người nước ngoài. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài thuê đất để kinh doanh tại Việt Nam từ 50 đến 70 năm là quá dài, vì vấn đề này có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai thời hạn cho thuê đất được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét, phê duyệt và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 

115. Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị: Cử tri phản ảnh tình trạng người nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) mua đất sinh sống ven biển tại địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí có những khu vực nhạy cảm về quốc phòng - an ninh. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng này.

Trả lời
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và cử các đoàn công tác… kiểm tra thực tế tại địa phương theo chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương. Đã có báo cáo Ban Kinh tế Trung ương và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

116. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét lại chủ trương cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê đất, thuê rừng thời gian vừa qua, nhất là các dự án có thời gian thuê đất, thuê rừng trong thời hạn 50 năm và tại những vị trí có thể ảnh hưởng đến Quốc phòng - An ninh quốc gia.

Trả lời
Pháp luật về đất đai hiện hành đã có các quy định giải quyết vấn đề cử tri nêu trên như: Khoản 2 Điều 58 Luật đất đai quy định đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ có liên quan. Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai đã quy định chi tiết các điều kiện cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư nói chung, trong đó có dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, các dự án này trước khi quyết định thuê đất đều phải được xem xét, đánh giá toàn diện, trong đó có yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh như phản ánh của cử tri.

117. Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2012-2020) cấp quốc gia. Theo đó, đề nghị sớm phê duyệt, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong đó có tỉnh Đắk Lắk để tỉnh có cơ sở tiếp tục thực hiện chính sách bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho dân cư vùng biên giới, dân di cư tự do, đồng bào dân tộc thiểu sổ… nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia, trong đó có tỉnh Đắk Lắk theo Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016. Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn số 2309/TCQLĐĐ-CQHĐĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc địa phương sớm hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt.
118. Cử tri tỉnh Đồng Nai kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ làm rõ vụ việc vì sao cấp phép cho công ty Formosa tại tỉnh Hà Tĩnh thuê đất với thời hạn 70 năm và thông tin cho cử tri.

Trả lời
Theo quy định của pháp luật về đất đai, thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm. Việc xem xét, quyết định cho thuê đất đối với đối tượng là tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

119. Cử tri tỉnh Điện Biên kiến nghị: Việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTMNT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cử tri có nhiều ý kiến băn khoăn về hiệu quả sau khi thành lập, hợp nhất các văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện vì cho rằng đối với địa bàn các tỉnh miền núi là không phù hợp, khoảng cách địa lý giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện khá xa, nên gặp khó khăn trong việc phối hợp giải quyết công việc, tốn kém chi phí vận chuyển hồ sơ, bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực này còn yếu kém, chưa phát triển, dẫn đến việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực này sẽ không kịp thời, kém hiệu quả. 
Trả lời
Để giải quyết khó khăn trong việc phối hợp giải quyết công việc, vận chuyển hồ sơ khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai, thực hiện Luật đất đai, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017), trong đó có quy định sửa đổi, bổ sung Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể là “ Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh", "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này". Nghị định sau khi có hiệu lực thi hành sẽ là cơ sở pháp lý để tháo gỡ các vướng mắc mà cử tri đã nêu.
120. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật đất đai năm 2013 theo hướng tăng hạn điền trồng cây hằng năm lên 05 ha nhằm tạo điều kiện cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến (hiện nay hạn điền là 02 ha, nếu vượt hạn điền thì thuê đất nên người dân không an tâm). Bên cạnh đó, Luật đất đai năm 2013 không quy định hạn mức công nhận (theo thực tế người dân đã có hàng chục năm rồi) mà chỉ quy định hạn mức giao đất theo hạn điền, là không phù hợp với thực tế nên cần bổ sung quy định “công nhận hạn mức sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm” đối với hộ gia đình.

Trả lời
1. Về tăng hạn điền lên 05 ha

Theo quy định tại Điều 129, 130 của Luật đất đai và Điều 44 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì ngoài hạn mức được giao theo quy định của từng vùng thì hộ gia đình, cá nhân có quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất thêm không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp. Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân còn được Nhà nước cho thuê đất trong thời gian tối đa là không quá 50 năm và nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn thì được Nhà nước tiếp tục xem xét cho thuê tiếp. Do đó, việc quy định của Luật đất đai đối với hạn mức giao đất và hạn mứcnhận chuyển quyền sử dụng đấtlà phù hợp với nhu cầu về hạn mức sử dụng đất mà cử tri đã nêu. 

2. Về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất: kiến nghị của cử tri đã được pháp luật đất đai quy định, cụ thể:

Khoản 1 Điều 15 của Luật đất đai đã quy định: “Nhà nước quy định hạn mức sử dụng đất gồm hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp.”

Tại điểm a Khoản 4 Điều 103 của Luật đất đai đã quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình phù hợp với tập quán ở địa phương theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;”

121. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định của Luật đất đai năm 2013 theo hướng việc đăng ký, thay đổi, thực hiện giao dịch có liên quan các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân đều do Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận để bảo đảm kịp thời và thuận tiện cho người dân (thay thế cho quy định khi có thay đổi hoặc thực hiện giao dịch các quyền sử dụng đất đều phải do Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận). 
Trả lời
Theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì thẩm quyền xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai mà không thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Do đó, các chi nhánh của Văn phòng đăng ký ở các huyện có thẩm quyền xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận do phân công công việc trong Văn phòng đăng ký đất đai.

Hiện nay, trong bối cảnh cả nước đã căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất, việc cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng nói chung và hộ gia đình, cá nhân nói riêng chủ yếu là khi người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Các trường hợp này đã được cấp giấy chứng nhận lần đầu - đã một lần được cơ quan Nhà nước (Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác lập quyền ban đầu thông qua việc cấp giấy chứng nhận. Do đó, khi thực hiện quyền của người sử dụng đất không nhất thiết yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước một lần nữa xác lập quyền sử dụng đất lần thứ hai thông qua việc cấp giấy chứng nhận hoặc xác nhận thay đổi, làm tăng gánh nặng cho bộ máy hành chính ở địa phương. 

Mặt khác, đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập và hoạt động theo mô h́nh một cấp. Mô h́nh này có ưu điểm là hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, gắn với việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý kịp thời hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, tiến tới thực hiện giao dịch điện từ về đất đai; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã giảm so với trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân khi tham gia giao dịch về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Để tránh áp lực lên bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời để tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, phù hợp với xu thế quản lý đất đai hiện đại của các nước trên thế giới thì không nên quy định việc đăng ký thay đổi khi thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân tại những nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện mà nên giữ thẩm quyền như quy định hiện hành là các Văn phòng đăng ký đất đai, trong đó có các chi nhánh Văn phòng đăng ký ở cấp huyện.
122. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Nhân dân thống nhất và đánh giá cao chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ và tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp. Song đề nghị Chính phủ xem xét, cho chuyển đổi diện tích đất lâm nghiệp sang mục đích khác phù hợp với yêu cầu thực tế như: quy hoạch trường học, nghĩa trang, xây dựng các công trình theo chương trình nông thôn mới. 

Trả lời
Thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về điều quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016–2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia, trong đó đất trường học, đất nghĩa trang, đất xây dựng các công trình theo chương trình nông thôn mới nằm trong đất phi nông nghiệp đã được cân đối, tính toán đầy đủ và phân bổ đến từng vùng kinh tế - xã hội.
Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương thực hiện việc rà soát, sắp xếp lại các công ty lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trong đó có thẩm định về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 để đảm bảo yêu cầu đáp ứng các nhu cầu sử dụng đất như để làm trường học, nghĩa trang, các công trình theo chương trình nông thôn mới mà cử tri nêu.
123. Cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng chặt chẽ hơn việc cho người nước ngoài thuê đất, mua đất tại Việt Nam, dặc biệt tại các khu liên quan đến an ninh quốc gia.

Trả lời
Pháp luật đất đai không cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Trường hợp thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì sẽ được Nhà nước Việt Nam giao đất, cho thuê đất và phải đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 58 của Luật đất đai, theo đó, đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến đã được quy định cụ thể tại Điều 13 của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Trường hợp người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 99 của Luật đất đai. Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định chặt chẽ việc người nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, trường hợp được tặng cho để thừa kế mà không thuộc đối tượng sở hữu nhà tại Việt Nam thì chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở mà không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai.

124. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri kiến nghị về sửa đổi Luật đất đai, banh hành các chính sách để khuyến khích tạo điều kiện tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất. Đề nghị sửa đổi Nghị định 64 về nội dung: Người chết, người chuyển đi địa phương khác phải thu hồi đất và người trưởng thành nơi khác đến sinh sống thì phải được cấp đất. 

Trả lời
Về vấn đề cử tri nêu Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

- Nghị định 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành.

- Đối với việc thu hồi đất do có người chết mà không có người thừa kế, người chuyển đi địa phương khác không sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Điều 64, Điều 65 của Luật đất đai và pháp luật về dân sự.

- Căn cứ giao đất, cho thuê đất và việc giao đất, cho thuê đất được quy định tại Điều 52, 54, 55 và 56 của Luật đất đai.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội”, trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện Đề án sẽ có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

125. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh thời kỳ 2016-2020 để các địa phương thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh cấp tỉnh và phân bổ chỉ tiêu cho cấp huyện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020. 

Trả lời
Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề cử tri nêu như:  

- Ngày 02 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai có Công văn số 2309/TCQLĐĐ-CQHĐĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện để đảm bảo đủ căn cứ thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
126. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Đề nghị có cơ chế phù hợp để các địa phương thuê lại đất của các hộ nông dân, tích tụ diện tích đất nông nghiệp để cho doanh nghiệp thuê lại (hỗ trợ doanh nghiệp tích tụ diện tích đất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp). 

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 của Luật đất đai năm 2013 thì việc sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật đất đai mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Nhà nước khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đã quy định các nguyên tắc của việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên để hoàn thiện hơn nữa pháp luật đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội” và Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc cho nhà đầu tư nước ngoài nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất nông nghiệp”.
127. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Theo quy định tại Luật đất đai 2003, Luật đất đai 2013, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, thẩm quyền ký giấy chứng nhận sau khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu phải cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai là chưa phù hợp, vì Sở Tài nguyên và Môi trường không phải là đơn vị trực tiếp quản lý, nắm tình hình tại địa phương, do vậy việc xác minh, kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian, tốn kém chi phí (đặc biệt là tại các tỉnh miền núi, biển đảo có các huyện xa trung tâm tỉnh, thành phố thì việc đi lại càng khó khăn, chi phí càng lớn). Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi điều 105 Luật đất đai theo hướng quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện, không giao thẩm quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp tình hình thực tế, đồng thời đề nghị Chính phủ sửa đổi quy định tại Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trả lời

 Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 thì UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường không phải cơ quan thực hiện và cũng không phải thực hiện việc xác minh, kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Về thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ là không quá 30 ngày làm việc với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất và không quá 20 ngày làm việc với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận. Theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai thì trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 7 ngày và cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày. Như vậy, thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định hiện nay đã rút ngắn rất nhiều so với trước đây.

Trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai hiện nay mà trước đây là do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại. Đây là cơ quan trực tiếp quản lý hồ sơ địa chính vì vậy có đầy đủ thông tin nhất để thực hiện.
128. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Tình trạng nông dân bỏ ruộng trên địa bàn nông thôn đang diễn ra tại nhiều địa phương, diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang là rất lớn, trong khi đó nhiều cá nhân, doanh nghiệp cần đất nông nghiệp để thực hiện, triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp thì khó khăn để tích tụ diện tích lớn do vướng mắc về thủ tục, quy định pháp luật. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp về việc thu mua, thuê lại quyền sử dụng đất nông nghiệp bị bỏ hoang để cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Trả lời
Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu để đưa nội dung này vào quá trình sửa đổi pháp luật đất đai trong thời gian tới.

129. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Công tác định giá đất chưa đáp ứng được yêu cầu giá quy định sát giá thị trường, hiện nay giá đất do Nhà nước quy định vẫn chỉ bằng từ 30% tới 60% giá đất chuyển nhượng thực tế. Chưa tổ chức hệ thống theo dõi giá đất trên thị trường để làm cơ sở định giá đất phù hợp. Công tác thẩm định giá đất còn hạn chế, đội ngũ cán bộ định giá đất chưa được đào tạo cơ bản, hoạt động còn mang tính kiêm nhiệm. Chính sách thuế và phí trong lĩnh vực quản lý đất đai thiếu điều tiết hợp lý nguồn thu từ đất vào ngân sách nhà nước; chưa trở thành công cụ quản lý thị trường, chống đầu cơ về đất đai, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan có giải pháp điều chỉnh. 

Trả lời
Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về tài chính đất đai trong thời gian tới.

130. Cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị: Nhà nước rà soát các dự án lấy đất của nhân dân, quá thời hạn cho phép nhưng chưa đi vào hoạt động hoặc chuyển đổi mục đích không theo quy định của pháp luật. Chuyển cho các dự án khác hiệu quả hơn để Nhà nước không bị thất thu. 

Trả lời
Đề khắc phục tình trạng các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, pháp luật về đất đai hiện hành đã có các quy định như: Điều 58 Luật đất đai quy định về các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; để xử lý dứt điểm tình trạng này, điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 quy định chế tài đối với chủ đầu tư như phải nộp thêm tiền trong thời gian 24 tháng cho phép gia hạn, thu hồi đất mà không bồi thường nếu hết 24 tháng gia hạn nhưng chủ đầu tư vấn tiếp tục vi phạm; quỹ đất thu hồi trong trường hợp này được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, đưa vào kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
131. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị:  Cử tri phản ánh: Tại Khoản 6, Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đối với người sử dụng đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Nghị định 43 không quy định cụ thể đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được thực hiện các quyền của người sử dụng đất hay không? Dẫn tới tình trạng người sử dụng đất đã có thông báo thu hồi đất nhưng họ vẫn yêu cầu được thực hiện quyền chuyển nhượng, cho, tặng... Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng nghiên cứu có hướng dẫn đối với các trường hợp trên để địa phương triển khai thực hiện.

Trả lời
Đối với khu vực dự án đã có thông báo thu hồi đất thì người sử dụng đất trong khu vực dự án vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 của Luật đất đai. Trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 95, Điều 167 và Điều 188 của Luật đất đai; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có trách nhiệm giải thích cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã có thông báo thu hồi đất theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 43/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Trường hợp người sử dụng đất vẫn có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký và ghi nhận việc đăng ký chuyển quyền vào Sổ địa chính nhưng không cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất.
132. Cử tri tỉnh Lào Cai kiến nghị: Cử tri phản ánh: Khoản 2, Điều 49, Luật đất đai  quy định: “Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Theo các nội dung trên không quy định đến thời điểm nào (giới hạn thời gian) th́ người sử dụng đất không được thực hiện các quyền của mình đối với khu vực có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt và phải thu hồi ( như đã có thông báo, quyết định thu hồi đất). Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể để các địa phương dễ áp dụng pháp luật.

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu đã được quy định trong Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành như sau:

Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc hạn chế quyền của người sử dụng đất trong khu vực đất sẽ phải thu hồi theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt. 

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 và Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai: khi quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành thì chấm dứt việc thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Tại Khoản 6 Điều 19 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đã quy định Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp: “Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
133. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thêm kinh phí cho Lâm Đồng để hoàn thành Dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính để cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và quản lý dữ liệu đất đai (hiện nay mỗi năm chỉ cấp 2-3 tỷ; tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch khoảng 5%). 

Trả lời
Việc đầu tư cho công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Vì vậy, đề nghị Tỉnh chủ động sử dụng số kinh phí ngân sách Trung ương đã hỗ trợ, đồng thời bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch triển khai thực hiện các Thiết kế kỹ thuật – Dự toán phải căn cứ vào khả năng bố trí kinh phí, không triển khai dàn trải, tránh tình trạng nợ đọng kéo dài không có kinh phí thanh toán cho đơn vị thi công.

Về việc hỗ trợ kinh phí: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, xác định nhu cầu kinh phí của các địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ cho các địa phương theo khả năng ngân sách Trung ương. Riêng năm 2016 đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương không tự chủ được kinh phí, trong đó hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng 3 tỷ đồng (do Tỉnh bố trí dưới 2% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện dự án).

Đối với kinh phí thực hiện năm 2017, căn cứ khả năng cân đối ngân sách trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho Tỉnh để thực hiện dự án.
134. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Theo quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận (cấp lần 2) cho hộ gia đình cá nhân nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi Nghị định số 43/2014/NĐCP, cần quy định lại thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ tịch UBND cấp huyện nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. 

Trả lời
Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 thì UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường không phải cơ quan thực hiện và cũng không phải thực hiện việc xác minh, kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng đất trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

Về thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ là không quá 30 ngày làm việc với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất và không quá 20 ngày làm việc với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận. Còn theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai thì trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 7 ngày và cấp lại Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày. Như vậy, thời gian giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định hiện nay đã rút ngắn rất nhiều so với trước đây.

Trong trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất cho hộ gia đình, cá nhân thì Văn phòng đăng ký đất đai hiện nay mà trước đây là do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại. Đây là cơ quan trực tiếp quản lý hồ sơ địa chính vì vậy có đầy đủ thông tin nhất để thực hiện.
135. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đề nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý việc sử dụng đất theo kế hoạch 5 năm và Quy hoạch sử dụng đất 10–20 năm là phù hợp, bỏ công tác lập KHSD đất hàng năm vì tạo thêm nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp và cản trở cho công tác thu hút đầu tư.

Trả lời
Luật đất đai năm 2013 đã quy định việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ duy nhất vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Điều 52). Việc quy định như vậy đã hạn chế việc giao đất tràn lan, gây lãng phí đất đai; đồng thời nâng cao được chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đưa đất vào sử dụng hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, thời gian thực hiện quy định mới này, thực tiễn triển khai tại các địa phương còn có một số nội dung phản ánh như: do xuất hiện một số công trình, dự án mới nhưng không được xác định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được duyệt nên không thể giao đất, cho thuê đất ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của các địa phương.

Để khắc phục bất cập nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo Chính phủ đưa những nội dung trên vào Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ, hướng xử lý cụ thể như sau:

- Cho phép điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo hướng cho bổ sung các công trình, dự án mới vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

- Loại bỏ những dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng không thực hiện được.

- Cho điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình phù hợp với khả năng đầu tư của các dự án, công trình. 

Những nội dung điều chỉnh nêu trên sẽ được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm tiếp theo và đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Trường hợp có bổ sung dự án, công trình mà phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua.
Với giải pháp nêu trên sẽ giúp giải quyết vấn đề thu hút đầu tư tại các địa phương đồng thời đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả, việc giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đối với công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất tại các địa phương sẽ thuận lợi hơn do việc tổ chức thực hiện được tiến hành hàng năm.

136. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi quy định giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và giá đất tái định cư.

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 114 của Luật đất đai, Điều 16 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể. Pháp luật về đất đai không quy định cơ quan có thẩm quyền định giá đất được ủy quyền cho cơ quan cấp dưới.

Theo quy định tại Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp dưới thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể; cơ quan hành chính nhà nước cấp trên phải đảm bảo các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.
137. Cử tri tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ cần nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng đơn giản hóa về thủ tục, do quy định như hiện nay rườm rà, gây khó khăn cho người dân khi thực hiện.

Trả lời
Trong thời gian qua, quy định trình tự, thủ tục làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số của Luật Đất đai và đã được đơn giản hóa theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát để đơn giản thủ tục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19-NQ/CP.

138. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  bao gồm cả chi phí đo đạc và kê biên, kiểm đếm, áp giá. Tuy nhiên, thực tế một số dự án không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 trên, nhưng chi phí hợp đồng đo đạc lớn dẫn đến mức trích không quá 2% không bù đắp được chi phí kê biên kiểm đếm và đo đạc cho đơn vị cung cấp dịch vụ này. Đặc biệt nhất là đối với trường hợp dự án thực hiện vận động nhân dân đóng góp quyền sử dụng đất nhiều thì mức trích 2% theo quy định không được tính mặc dù vẫn phải thực hiện kê biên, kiểm đếm, áp giá, đo đạc. Do đó, kiến nghị nên tách riêng quy định mức trích đối với 02 khoản chi phí kê biên, kiểm đếm, áp giá và chi phí đo đạc, đồng thời đề nghị cho tính mức trích 2% kể cả đối với trường hợp vận động nhân dân đóng góp.

Trả lời
Tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có Công văn số 942/BTNM-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 3 năm 2015 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Bộ Tài chính xây dựng, trong đó đề nghị đối với các dự án, tiểu dự án phát sinh đo đạc, xác định diện tích đất và kinh phí định giá đất cụ thể không tính vào kinh phí 2% tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án.

Do vậy, đề nghị cử tri có ý kiến với Bộ Tài chính để được giải đáp theo chức năng và thẩm quyền đã được Chính phủ giao.
139. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đối với sự cố môi trường biển do công ty Formosa gây ra, nhiều Cử tri lo ngại, đề nghị làm rõ việc khắc phục hậu quả và xem xét xử lý trách nhiệm công vụ của các cơ quan có liên quan trong sự cố này. Kiến nghị Chính phủ rà soát, xử lý về vấn đề môi trường, đặc biệt sau sự cố Formosa ở Hà Tĩnh và một số địa phương.

Trả lời
1. Hiện tại, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản khắc phục 45/53 lỗi hành chính, 08 lỗi còn lại đang trong quá trình khắc phục theo cam kết với Chính phủ và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, cụ thể như sau:

(1) Liên quan đến 45 lỗi về thủ tục hành chính đã được khắc phục:
a) Đối với 12 lỗi về việc thực hiện lập báo cáo định kỳ tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại (CTNH), kê khai chứng từ CTNH, lập báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường của dự án và cung cấp thông tin cho Đoàn kiểm tra liên ngành: Sau khi có ý kiến của Đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty Fomosa Hà Tĩnh đã cung cấp hồ sơ, tài liệu về tình hình hoạt động của dự án cho Đoàn kiểm tra; lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với các hạng mục đã hoàn thành gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và cam kết thực hiện đúng quy trình kê khai, sử dụng chứng từ CTNH và báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh theo đúng thực tế phát sinh.

b) Đối với 20 lỗi về quản lý chất thải rắn thông thường và CTNH, gồm: 06 lỗi về bố trí khu vực lưu giữ tạm thời CTNH chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 07 lỗi về thu gom, phân loại, tự xử lý CTNH; 07 lỗi về chuyển giao chất thải rắn thông thường và CTNH cho đơn vị không có chức năng.

- Về bố trí khu vực lưu giữ CTNH và thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý CTNH: Hiện tại, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã bố trí 16 khu vực lưu giữ tạm thời CTNH cho từng Bộ phận, Nhà máy có phát sinh và thực hiện thu gom CTNH về các kho để phân loại, lưu giữ; đã ngừng việc tự xử lý hóa chất thải súc rửa đường ống và dầu thải trái quy định, các loại CTNH này đang được lưu giữ an toàn trong kho.

- Về chuyển giao chất thải: Sau khi có ý kiến của Đoàn kiểm tra, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ngừng chuyển giao các loại chất thải rắn thông thường và CTNH (tro bay, thạch cao, bùn thải, hóa chất thải súc rửa đường ống,...) cho các đơn vị không có chức năng; các loại chất thải phát sinh hiện đang được lưu giữ an toàn trong khuôn viên nhà máy. Công ty Formosa Hà Tĩnh đang thỏa thuận và ký hợp đồng với Công ty Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (là đơn vị mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý CTNH) để thực hiện chuyển giao, xử lý một số loại chất thải, đồng thời đang tiếp tục tìm kiếm các đơn vị có chức năng khác để thực hiện chuyển giao theo quy định.

c) Đối với 10 lỗi về vận hành các công trình xử lý chất thải và thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Tại thời điểm kiểm tra, một số công đoạn xử lý nước thải, khí thải của Công ty chưa được vận hành thường xuyên theo quy định, hiện Công ty đã khắc phục các nội dung này như sau:

- Đối với khí thải: Công ty Formosa Hà Tĩnh đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục một số thông số ô nhiễm tại các ống khói của các hạng mục đang hoạt động và cam kết việc lắp đặt bổ sung cho các ống khói còn lại trước khi hoạt động. Bên cạnh đó, kết quả giám sát khí thải tại các ống khói của Nhà máy điện, Xưởng luyện cốc, Xưởng cán nóng, Xưởng cán dây do Đoàn kiểm tra liên ngành và Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường lấy, phân tích đều cho kết quả đạt các quy chuẩn kỹ thuật.

- Đối với nước thải: Công ty Formosa Hà Tĩnh đã tích cực làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và Đài Loan để cải tiến và hoàn thiện quy trình vận hành của các trạm xử lý nước thải, đặc biệt là Trạm xử lý nước thải sinh hóa. Căn cứ kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý tại Trạm xử lý nước thải sinh hóa trước khi dẫn về Trạm xử lý nước thải công nghiệp (do Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lấy, phân tích với tần suất 03 lần/ngày, từ ngày 27/7/2016 đến 08/10/2016) cho thấy: từ ngày 27/7/2016 đến ngày 13/8/2016 một số thông số còn vượt quy chuẩn kỹ thuật như độ Màu vượt từ 1,0-1,4 lần, Fe vượt từ 1,1-3,3 lần, Mn vượt từ 1,0-2,0 lần, Phenol vượt từ 1,0-4,0 lần và Xyanua vượt từ 1,0-4,0 lần. Tuy nhiên, từ ngày 14/8/2016 đến nay, các mẫu nước thải sau xử lý đều đạt các quy chuẩn, gồm: QCVN 14:2008/BTNTM, QCVN 52:2013/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT. Đồng thời, kết quả phân tích mẫu nước thải tại Trạm quan trắc online trước khi thải ra biển đều đạt quy chuẩn. 

Bên cạnh đó, Công ty cam kết sẽ hoàn thành việc xây lắp bổ sung các công trình, thiết bị cho các trạm xử lý nước thải, khí thải theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 78/TB-BTNMT.

d) Nhóm lỗi hành chính về sự cố môi trường (03 lỗi) gồm sự cố tràn dầu, tràn khí cốc và sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt:

Sự cố tràn dầu với khối lượng dầu tràn khoảng 500 kg đã xảy ra từ năm 2015 và được Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để khắc phục. Sự cố tràn khí cốc do lỗi chip quạt hút xảy ra tại thời điểm Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại Công ty; Công ty đã phân công bộ phận an toàn phải chịu trách nhiệm giám sát, báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp khắc phục đối với những sự cố tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới. Liên quan đến sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loại, FHS thực hiện cam kết đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện các công trình xử lý chất thải đảm bảo chất thải được xử lý đạt quy chuẩn và an toàn với môi trường trong thời gian hoạt động tiếp theo của dự án.

(2) Đối với 08 lỗi hành chính đang trong quá trình khắc phục:

Liên quan đến 08 lỗi hành chính Công ty Formosa Hà Tĩnh đang thực hiện khắc phục được phân theo các nhóm gồm: chuyển đổi công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô (01 lỗi); trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho Nhà máy điện (01 lỗi) và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận hoàn thành cho một số hạng mục của dự án (06 lỗi). Cụ thể tiến độ xử lý đến nay như sau:

- Về chuyển đổi công nghệ làm nguội than cốc: Công ty Formosa Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu và phối hợp với các chuyên gia, nhà cung cấp thiết bị để lập kế hoạch xây lắp hệ thống CDQ cho các lò luyện cốc, việc chuyển đổi này sẽ hoàn thành trong thời hạn 03 năm theo đúng yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Trong thời gian sử dụng phương pháp làm nguội cốc ướt, Công ty Formosa Hà Tĩnh sẽ xây lắp bổ sung Trạm xử lý nước dập cốc tuần hoàn, đảm bảo xử lý nước dập cốc đạt quy chuẩn trước khi tuần hoàn, tái sử dụng.

- Về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu: Công ty Formosa Hà Tĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đối với Cảng Sơn Dương. Tuy nhiên, theo đề nghị của tỉnh, Công ty đã lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu cho toàn bộ Dự án và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. 

- Về xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với một số hạng mục đã hoàn thành của dự án: Căn cứ kiến nghị của Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nghiêm túc tiếp thu và khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các công trình bảo vệ môi trường và đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Về việc xử lý trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng. 

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan. Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời một Trưởng phòng đã được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và  các luật có liên quan
; hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Bộ đã thành lập Tổ công tác rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải và nước thải ngành sản xuất thép
; đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của một số nước trên thế giới, xây dựng lộ trình hoàn thiện, sửa đổi các quy chuẩn về môi trường trong thời gian tới.
140. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Theo quy định của Luật đất đai thì các trường hợp giao dịch về đất đai như chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế... khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân được nộp về một trong 2 cơ quan là UBND xã và văn phòng công chứng trên địa bàn để chứng thực hợp đồng mua bán, cho tặng... Tuy nhiên khi công dân đến văn phòng công chứng làm hợp đồng thì văn phòng công chứng không biết được cụ thể về thửa đất (ví dụ như đang có tranh chấp...) do vậy vẫn làm hợp đồng, chỉ đến khi đến UBND xã thì xã mới biết được cụ thể. Do vậy đã có những trường hợp phát sinh mâu thuẫn. Đề nghị Bộ ngành cần có hướng dẫn cụ thể và có quy định khi làm hợp đồng tại văn phòng công chứng thì vẫn phải có giấy xác nhận của UBND xã phường nơi có thửa đất đó.

Trả lời
Theo quy định tại Điều 167 của Luật đất đai thì việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất là do người sử dụng đất lựa chọn. Trong trường hợp cơ quan thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất chưa có đầy đủ thông tin về thửa đất thì có thể đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp thông tin về đất đai, tài sản gắn liền với đất trước khi thực hiện việc công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc đề nghị có hướng dẫn và có quy định khi làm hợp đồng tại Văn phòng công chứng thì vẫn phải có giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất đó là làm tăng thêm thời gian, thủ tục hành chính không cần thiết. Trường hợp người dân đến văn phòng công chứng mà văn phòng công chứng  không biết được cụ thể về thửa đất thì có thể đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất để thực hiện chứng thực hợp đồng theo quy định.
141. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Đề nghị có các giải pháp để phân chia lại việc giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993, thực tế có người đã mất lâu năm và có hộ đã chuyển giai đình đi nơi khác vẫn còn đất, trong khi đó những người trẻ tuổi đã lập gia đình và tách hộ không được giao đất để canh tác. 

Trả lời
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã đề ra chủ trương “Không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân”. Trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế, người chuyển đi địa phương khác không sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Điều 64, Điều 65 của Luật đất đai và pháp luật về dân sự.
142. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri phản chủ trương sáp nhập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện về cấp tỉnh là bất hợp lý, không hiệu quả và gây phức tạp trong quy trình cải cách thủ tục hành chính, không thuận lợi cho người dân. Đề nghị Chính phủ sửa đổi quy định này cho phù hợp với thực tiễn và xu thế phân cấp, cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi cho cơ sở và người dân.

Trả lời
Tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định:

“5. Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất phải được thành lập hoặc tổ chức lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2015. Trong thời gian chưa thành lập hoặc tổ chức lại các tổ chức theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất đã thành lập được tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao”.

Hiện nay trên địa bàn cả nước có 53/63 tỉnh đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo mô hình một cấp là phù hợp với xu thế quản lý đất đai theo hướng hiện đại. Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành quản lý đất đai, giúp bắt kịp mô hình quản lý đất đai của nhiều nước tiên tiến như  Thuỵ Điển, Australia, Hàn Quốc..., cụ thể:
- Văn phòng Đăng ký đất đai thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã được thực hiện gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng.

- Hoạt động đăng ký đất đai đã có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất. Chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận được nâng cao, bảo đảm sự thống nhất trong toàn tỉnh, thành phố do Văn phòng đăng ký đất đai đã thường xuyên kiểm soát, phát hiện những sai sót để điều chỉnh, hướng dẫn các Chi nhánh. Thực hiện thủ tục giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đã đảm bảo được tiến độ theo quy định,tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn đã cơ bản chấm dứt.

- Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai là cơ sở nền tảng cho việc liên thông dữ liệu với các ngành khác, tiến tới Chính phủ điện tử. Hiện nay đã có 7 tỉnh, thành phố liên thông dữ liệu với cơ quan thuế để thực hiện việc chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế, thu nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Các Văn phòng đăng ký đất đai đã có điều kiện hơn về lực lượng chuyên môn, chủ động hơn trong việc điều phối nguồn nhân lực trong toàn hệ thống, đã quan tâm, chăm lo nhiều hơn cho việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính của địa phương, nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; đồng thời tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở các cấp huyện, xã để bảo đảm sự thống nhất của hồ sơ địa chính theo quy định.

Nhiều Văn phòng Đăng ký đất đai hiện nay hoạt động khá tốt với cơ cấu tổ chức lên đến hơn nghìn cán bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... một số Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện tốt hoạt động cung cấp dịch vụ công với doanh thu lên đến hàng chục tỷ đồng một năm như Đồng Nai, Đắk Lắk.

Trong xu thế rà soát cải cách thủ tục hành chính, phân cấp trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017), trong đó có quy định sửa đổi, bổ sung Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP theo hướng “Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp do Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh", "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của Văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này". Việc bổ sung quy định nêu trên là một bước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cơ sở và người dân như cử tri đề nghị.
143. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Về các Nghị định thi hành Luật đất đai năm 2013, Cử tri cho rằng còn nhiều điểm bất hợp lý. Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính Phủ có quy định đất không có giấy tờ (đất khai hoang, tự lấn chiếm) ở ổn định trước ngày 15/10/1993 được cấp hạn mức đất ở và không phải nộp tiền sử dụng đất. Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định đối với đất đai cấp sai thẩm quyền thì phải nộp tiền sử dụng đất 40%. Như vậy, dẫn đến mâu thuẫn là người dân khai hoang, tự ý lấn chiếm được cấp giấy, còn người dân nộp tiền mua đất lại nộp thêm 40% để được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị Chính phủ có sự điều chỉnh phù hợp, đảm bảo công bằng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời
Điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP được áp dụng cho các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (không bao gồm các trường hợp lấn chiếm, vi phạm pháp luật đất đai), đây là các trường hợp đất cha, ông để lại nhưng do không đăng ký hoặc không lưu giữ các giấy tờ cần thiết. Đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền được thu tiền theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và được chia ra nhiều trường hợp để xử lý trong đó có cả trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất và có những trường hợp phải nộp một phần tiền sử dụng đất (căn cứ vào thời điểm được giao đất).Việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này cũng để thể hiện chế tài của pháp luật xử lý đối với trường hợp cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất. 

Hiện nay, Chính sách thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ do Bộ Tài chính tham mưu trình Chính phủ ban hành. Vì vậy, đề nghị cử tri có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo Chính phủ sửa đổi cho hợp lý.

144. Cử tri tỉnh Quảng Bình kiến nghị: Cử tri phản ánh, hiện nay nhiều lao động ở nông thôn có nhu cầu sản xuất nông nghiệp nhưng không có ruộng đất, trong lúc đó, nhiều hộ gia đình có ruộng đất nhưng không có lao động, hoặc không có nhu cầu sản xuất nên để ruộng đất hoang hóa hoặc cho thuê kiếm lời. Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi hoặc thay thế Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn tình hình.

Trả lời
Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sử dụng đất nông nghiệp đã được thay thế bởi Nghị định số 181/2004/NĐ-CP  ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật đất đai 2003. Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013. Quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 129 Luật đất đai năm 2013. Pháp luật đất đai hiện hành không đặt vấn đề điều chỉnh lại ruộng đất.

145. Cử tri tỉnh Quảng Trị kiến nghị: Để đảm bảo an ninh kinh tế, cử tri đề nghị Chính phủ cần cân nhắc chủ trương cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê đất với thời hạn dài (trên 50 năm).

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai thời hạn cho thuê đất được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư xem xét, phê duyệt và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 

146. Cử tri tỉnh Sơn La kiến nghị: Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (gồm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất). Do Quá trình triển khai thực hiện Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành còn một số nội dung vướng mắc như sau:

   + Chưa quy định cụ thể các tổ chức vi phạm theo điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai được gia hạn sử dụng đất 24 tháng và phải nộp cho nhà nước Khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án thì phải có văn bản đề nghị được gia hạn sử dụng đất và thành phần hồ sơ phải nộp khi đề nghị gia hạn sử dụng đất. Chế tài xử lý trong trường hợp tổ chức có vi phạm, cơ quan Nhà nước đã có văn bản yêu cầu lập hồ sơ gia hạn nhưng tổ chức vi phạm không phối hợp lập hồ sơ.

   + Chưa quy định trường hợp thu hồi đất và xử lý tài sản trên đất khi tổ chức bị chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định (thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư).

+ Chưa quy định việc cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, do đó, trên thực tế, nhiều tổ chức kinh tế cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê lại trụ sở để kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng không theo quyết định cho thuê đất. Điều 175 Luật đất đai mới quy định các tổ chức này được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình, bán tài sản thuộc sở hữu của mình, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình, cho thuê lại quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trả lời
Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Trong đó, quy định cụ thể các nội dung đề cập tại Phần 62 được quy định như sau:

- Trường hợp vi phạm quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai được quy định bổ sung tại Khoản 12 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp thu hồi đất và xử lý tài sản trên đất khi tổ chức bị chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định về đầu tư được quy định tại Khoản 14 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp việc cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê, đất thuê lại trả tiền thuê đất hàng năm được quy định bổ sung tại Khoản 24 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.
147. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn thực hiện cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với các Công ty Hạ tầng Khu Công nghiệp theo luật đất đai 2013. 

Trả lời
Vấn đề cử tri phản ánh đã được quy định trong pháp luật về đất đai hiện hành như: quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 56, Điều 149 Luật đất đai, Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 75 Luật đất đai. Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp.

148. Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị: Liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong việc thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định tại điểm b Khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, như sau: Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan thanh tra cùng cấp thẩm tra; nếu kết luận là Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật thì thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; nhưng không qui định rõ trong trường hợp có đơn khiếu nại thì giải quyết theo trình tự, thủ tục nào, cơ quan nào giải quyết, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận và xử lý khi công dân khiếu nại. Đề nghị qui định rõ điểm b Khoản 4 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 đối với trường hợp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có đơn khiếu nại thì có được thụ lý giải quyết hay không; thẩm quyền giải quyết của cơ quan nào; giải quyết theo trình tự, thủ tục của pháp luật nào? Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, tiếp tục khiếu nại, có thụ lý, giải quyết hay không… 

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 của Luật đất đai thì khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai là quyền của người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 2 Điều 204 của Luật đất đai thì trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
149. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Hiện nay, theo cách tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với người dân các vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn là không hợp lý, còn cao so với mức thu nhập. Đề nghị Chính phủ quan tâm điều chỉnh cách tính tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp với điều kiện và mức thu nhập của người dân từng vùng, miền. 

Trả lời
Theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì khi người sử dụng đất được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai và được xác định căn cứ vào diện tích, mục đích sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất (trong đó giá đất được tính theo Bảng giá đất đối với hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất ở trong hạn mức) là phù hợp với thực tế của nhiều địa phương trên địa bàn cả nước.
150. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng lãng phí trong quy hoạch sử dụng đất hiện nay còn nhiều, lãng phí quá lớn. Đề nghị cần kiểm tra, xử lý nghiêm những dự án đã được phê duyệt nhiều năm nhưng không thực hiện nên xóa quy hoạch và giao lại cho người dân. 
Trả lời
Căn cứ Điều 52, Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, huỷ bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, huỷ bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. 

Do vậy, đối với những dự án, công trình đã có trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm không thực hiện thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền (chủ yếu là chính quyền địa phương) phải điều chỉnh, huỷ bỏ và phải công bố công khai việc điều chỉnh, huỷ bỏ.

151. Cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân, phát sinh nhiều khiếu nại, khiếu kiện của cao đẳng đối với các Quyết định hành chính về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Một trong những nguyên nhân chủ yếu tồn tại, hạn chế nêu trên là do cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn có những quy định bất cập, thiếu đồng bộ, chừa phù hợp với tình hinh thực tế, lại thường xuyên thay đổi, gây nhiều khó khăn vướng mắc, thiếu nhất quán trong quá trình tổ chức thực hiện. Đề nghị nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Trả lời
Sau hai năm triển khai thi hành Luật đất đai, theo báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thể chế trong Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ để các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất một cách công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm lợi ích hợp pháp cho người có đất thu hồi, góp phần giảm khiếu kiện trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đáp ứng yêu cầu tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, cũng còn một số vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai, như: xác định giá đất tính bồi thường, xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã trả, bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất còn lại, đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm khi Nhà nhà nước thu hồi đất, sự tham gia chủ đầu tư trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Đối với các nội dung vướng mắc nêu trên, đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
152. Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Cử tri bày tỏ sự lo lắng trước quá trình đô thị hóa gây ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Cử tri đề nghị khi lấy đất nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án, Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương có sự tính toán kỹ lưỡng, xử lý nghiêm đối với các công trình dự án bỏ hoang đất, chậm tiến độ.

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu đã được giải quyết theo các quy định của Luật đất đai như:

- Việc chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương để có căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích; (đặc biệt là chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích đất phi nông nghiệp); để quản lý việc chuyển mục đích đất trồng lúa Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

- Quy định tại Khoản 3 Điều 49, Điều 52 Luật đất đai năm 2013: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, đối với những dự án, công trình đã có trong kế hoạch sử dụng đất mà sau 3 năm không thực hiện thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố công khai.

- Mặt khác, để khắc phục tình trạng chuyển đất nông nghiệp sang thực hiện dự án phi nông nghiệp tràn lan, không hiệu quả, Luật đất đai đã có quy định cụ thể các dự án phát triển kinh tế sử dụng đất thông qua hình thức nhà nước thu hồi đất (Điều 62) và các dự án phát triển kinh tế sử dụng đất thông qua hình thức chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất (Điều 73).

- Đề khắc phục tình trạng các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, pháp luật về đất đai hiện hành đã có các quy định như: để ngăn chặn tình trạng này, Điều 58 Luật đất đai quy định về các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; để xử lý dứt điểm tình trạng này, điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 quy định chế tài đối với chủ đầu tư như phải nộp thêm tiền trong thời gian 24 tháng cho phép gia hạn, thu hồi đất mà không bồi thường nếu hết 24 tháng gia hạn nhưng chủ đầu tư vấn tiếp tục vi phạm; quỹ đất thu hồi trong trường hợp này được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, đưa vào kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
153. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Đề nghị cần tăng cường năng lực, khả năng dự báo khí tượng thủy văn ở nước ta để phục vụ công tác phòng, tránh thiên tai, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do thiên tai gây ra. 

Trả lời
1. Thực trạng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (KTTV) tại Việt Nam và trên thế giới

Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều loại thiên tai nhất ở Châu Á, bao gồm tất cả các loại thiên tai vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới như bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, hạn hán, sạt lở đất, dông, tố, lốc, nắng nóng, rét đậm, rét hại, gió mạnh, sóng lớn, sương mù... Những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm cho các hiện tượng KTTV nguy hiểm ở nước ta xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều hơn, cường độ ngày càng khốc liệt, với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường ở hầu khắp mọi vùng, miền trên cả nước. 

Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành KTTV để phục vụ công tác dự báo KTTV. Về cơ bản, các hoạt động cảnh báo, dự báo KTTV đã đáp ứng được những yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Độ chính xác, độ tin cậy trong các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao hơn, cụ thể như sau:

- Về dự báo, cảnh báo bão: Các cơn bão đều được theo dõi sát và phát tin dự báo từ rất sớm (khi bão còn ở vùng biển phía Đông Philippin hoặc khi còn là vùng áp thấp trên Biển Đông). Sai số dự báo vị trí bão trước 24, 48 và 72 giờ lần lượt trong khoảng 100km, 180km và 280km; sai số dự báo cường độ bão trước 24 và 48 giờ lần lượt là 1-2 cấp và 2-3 cấp (dự báo của Hồng Kông lần lượt là 125, 250, 350km).

- Dự báo, cảnh báo mưa lớn: Có khả năng dự báo, cảnh báo sớm được các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng với thời hạn trước 2-3 ngày, một số trường hợp trước 5-7 ngày với độ tin cậy khoảng 75% (3/4 số lần cảnh báo đúng). Tuy nhiên, dự báo lượng mưa cực trị cho khu vực mưa cụ thể vẫn là một thách thức của khoa học dự báo; đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông mới chỉ có khả năng cảnh báo trước từ 30 phút đến 2-3 giờ.

- Dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại gây ra bởi không khí lạnh: Cảnh báo sớm các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại với thời hạn trước 2-3 ngày với độ tin cậy 80-90%. Cảnh báo trước 5-10 ngày các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm có độ tin cậy khoảng 65-70%.

- Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: Cảnh báo trước các đợt nắng nóng diện rộng trước từ 2-3 ngày có độ tin cậy 70%, cảnh báo thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng có độ chính xác từ 80-90%.

- Các loại hình thiên tai khác như lốc, sét, mưa đá,… là những hiện tượng xảy ra ở quy mô nhỏ, thời gian xảy ra rất nhanh nên chỉ có thể đưa ra cảnh báo khả năng xuất hiện trên vùng rộng, khu vực chi tiết chỉ cảnh báo trước được từ 30 phút đến 1 giờ, nhưng cũng chỉ thực hiện được ở khu vực có phủ sóng ra đa thời tiết.

- Dự báo, cảnh báo thủy văn: Dự báo thủy văn hạn ngắn đạt từ 80-85%, hạn vừa đạt từ 75-80%; dự báo, cảnh báo đỉnh lũ với mức đảm bảo từ 70-80%. Dự báo, cảnh báo lũ, hạn hán, xâm nhập mặn từng bước được cải tiến và nâng cao chất lượng, hạn dự báo đối với đỉnh lũ trên các sông, nhất là các sông ở vùng núi và miền Trung, Tây Nguyên đã được kéo dài hơn với độ chính xác cao hơn.

Đặc biệt, trong năm 2016 là năm có rất nhiều loại hình thiên tai hoạt động bất thường, phức tạp, Trung tâm KTTV quốc gia đã dự báo sát với thực tế, thông tin cụ thể đến các cấp phòng chống, thiên tai và người dân. Tiêu biểu có thể kể đến việc dự báo tốt các đợt mưa lớn liên tiếp gây ra 5 đợt lũ trên báo động cấp 3, xấp xỉ lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày liên tục và gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Trung Bộ. 

Tuy nhiên, công tác dự báo mới chỉ có tiến bộ nhiều về mặt định tính (khu vực, thời gian, hướng di chuyển, ảnh hưởng gián tiếp của thiên tai), về dự báo định lượng (như cường độ bão, cường độ mưa lớn) vẫn còn có những hạn chế. Những hạn chế này có thể do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

- Tại các nước tiên tiến trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... mạng lưới ra đa thời tiết, hệ thống quan trắc tự động dày đặc, phủ kín lãnh thổ, thu thập các dữ liệu thông qua cảm biến được gắn trên các thiết bị như: máy bay, phao cứu sinh trên biển, khí cầu, vệ tinh... Số liệu liên tục được truyền về hệ thống thông qua mạng internet hoặc vệ tinh với tần suất 1 phút/1 lần hoặc 10 phút/1 lần tùy theo nhu cầu về sử dụng số liệu. Quá trình giải mã, phân tích cũng được siêu máy tính thực hiện, các dự báo viên chỉ là người tiếp nhận các kết quả và đưa ra quyết định. Tại Việt Nam, các trạm KTTV tự động, yếu tố đo được tự động hóa như: mưa, gió trên mạng lưới có thể truyền số liệu về Trung ương qua  hệ thống internet, GPRS, SMS hoặc vệ tinh với tần suất theo nhu cầu về sử dụng số liệu. Tuy nhiên, do số lượng trạm KTTV tự động còn ít nên nguồn số liệu tự động vẫn còn hạn chế. Đối với các trạm KTTV quan trắc truyền thống, số liệu quan trắc theo quy định có thể 6 giờ/lần, 3 giờ/lần hoặc thậm chí 30 phút/lần khi có hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm. Số liệu từ các trạm quan trắc truyền thống được chuyển về Trung ương qua internet hoặc điện thoại. Do đó, việc cập nhật nguồn số liệu từ các trạm truyền thống ít hơn về tần suất và chậm hơn so với các trạm tự động. Khi tiếp nhận được thông tin điện báo truyền về, hệ thống sẽ giải mã sẽ cập nhật dữ liệu đưa vào mô hình dự báo, dự báo viên sẽ phân tích và đưa ra các cảnh báo dựa trên số liệu nhận được. Thêm vào đó, để tăng xác suất dự báo, số liệu quan trắc của từng quốc gia sẽ được đưa vào mô hình để đồng hóa các số liệu cho phù hợp, công đoạn này ở nước ta đang được thực hiện bán tự động. 

- Ở Việt Nam, mạng lưới quan trắc KTTV còn thưa nên việc quan trắc thu thập số liệu KTTV trên toàn lãnh thổ chưa được đầy đủ, đặc biệt là thiếu số liệu quan trắc trên biển. Do vậy, mặc dù đã có một số mô hình hiện đại trên thế giới, nhưng kết quả dự báo ở các mô hình vẫn chưa đủ độ tin cậy do thiếu số liệu đầu vào. Ngoài số liệu quan trắc, Trung tâm KTTV quốc gia đã dùng kết hợp các phương pháp khác để hỗ trợ và dự báo như ảnh vệ tinh, ra đa thời tiết... 

- Các thiết bị quan trắc KTTV tự động, bán tự động và thủ công đan xen nhau, thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng tới quá trình truyền số liệu, thu thập số liệu phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV.

- Hệ thống xử lý số liệu để đưa ra các bản tin dự báo đòi hỏi hệ thống máy tính hiệu năng cao, nhân lực có trình độ kỹ thuật, nguồn số liệu đầy đủ, trong khi hạ tầng cơ sở ở nước ta cũng như nguồn số liệu quan trắc còn nhiều hạn chế, hệ thống máy tính hiệu năng cao hiện có không đủ mạnh để xử lý khối lượng tính toán đối với các mô hình khí tượng với độ phân giải cao hoặc mô hình chuyên dự báo bão.

- Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật trạm KTTV vẫn tiếp diễn. Ý thức người dân chưa cao nên việc bảo vệ thiết bị quan trắc tự động gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra mất mát, hư hỏng thiết bị.

2. Các giải pháp tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo KTTV trong thời gian tới

Với thực trạng, hạn chế, tồn tại trong công tác dự báo, cảnh báo KTTV nêu trên, để nâng cao chất lượng dự báo bão trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm KTTV quốc gia sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ các biện pháp, triển khai các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với trọng tâm tập trung vào việc ứng dụng, nâng cao công nghệ dự báo KTTV, đặc biệt là dự báo bão, đầu tư trang thiết bị phục vụ thám sát bão, đào tạo cán bộ có năng lực cao, cụ thể như:
a) Về công nghệ dự báo, cảnh báo (mô hình, phần mềm, phương pháp...)

- Trung tâm KTTV quốc gia đã tiến hành rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo bão hiện có và nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dự báo bão bằng các mô hình hiện đại với hệ thống siêu máy tính để có nhiều hơn các sản phẩm dự báo với chất lượng tốt hơn hiện nay khi bão vào Biển Đông. Đồng thời triển khai xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ mô hình dự báo bão chuyên dụng của Việt Nam.

- Phát triển mô hình nhóm dự báo khu vực của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ các Đài KTTV khu vực. Tổ chức các tổ công tác chuyên biệt nhằm đánh giá các công nghệ dự báo, hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm, công nghệ dự báo hiện đại nhất của các nước trên thế giới, trên cơ sở kết quả đánh giá có thể đề xuất phương án tự phát triển hay nhập trọn gói công nghệ dự báo KTTV để ứng dụng trong điều kiện thực tế của Việt Nam.
- Chú trọng đặc biệt đến xây dựng, hoàn thiện và giám sát việc thực hiện các quy trình dự báo từ Trung ương đến các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ dự báo số (digital forecasting) để tăng cường năng lực dự báo từ hạn cực ngắn đến hạn dài. Xây dựng hệ thống mô hình khu vực phân giải cao (có thể đến 1-2km) cũng như hệ thống tổ hợp cho bài toán dự báo hạn ngắn (12-72h) và hạn vừa (3-7 ngày), đồng hóa số liệu từ nguồn số liệu từ ra đa thời tiết, vệ tinh, trạm thám không vô tuyến, phục vụ dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo thuỷ văn, ngập úng đô thị, dự báo hải văn, nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á (Malaisia, Thái Lan và Singapore).

- Xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chất lượng dự báo: Dự báo thời tiết hạn ngắn đạt độ chính xác 80-85%; tăng thời hạn dự báo bão, KKL lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á; tăng thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ lên đến 2-3 ngày, ở Trung Bộ và Tây Nguyên lên đến 1-3 ngày (tùy thuộc vào lưu vực sông), ở Nam Bộ lên đến 10 ngày với độ chính xác 80-85%; nâng cao chất lượng dự báo KTTV 5-10 ngày, 1 tháng, mùa cho các khu vực trong cả nước; dự báo KTTV biển hàng ngày và 5-7 ngày; dự báo KTTV cực ngắn (3-12 giờ), đặc biệt là dự báo định lượng mưa; cảnh báo nguy cơ lốc, tố, vòi rồng, lũ quét, sạt lở đất...
b) Về hệ thống thu nhận, thiết bị tính toán, xử lý thông tin, hiển thị sản phẩm (bao gồm cả số liệu ra đa thời tiết, vệ tinh, trạm đo KTTV)

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, theo đó sẽ xây dựng 1.545 trạm quan trắc KTTV, 6.347 điểm quan trắc KTTV tự động và 1.557 công trình quan trắc nhằm phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu.
- Đầu tư "siêu máy tính" để có đủ năng lực đồng hoá số liệu, tính toán đối với các mô hình khí tượng với độ phân giải cao hoặc mô hình chuyên dự báo bão.

- Ưu tiên hiện đại hóa hệ thống radar Doppler trên toàn quốc.

- Tăng cường số liệu bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông, các trạm đo mưa tự động trên khu vực có địa hình phức tạp, các trạm quan trắc cao không, ra đa. Trong tương lai, xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay nhằm xác định vị trí, cường độ, tốc độ, hướng di chuyển của bão chính xác hơn.

- Phát triển và hiện đại hoá hệ thống thông tin liên lạc, thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp tư liệu KTTV từ cấp Trung ương tới địa phương.

c) Về công tác đào tạo nâng cao năng lực và tuyên truyền, phổ biến các kiến thức KTTV 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật KTTV và các thông tư ban hành các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về KTTV. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành KTTV theo hướng tái thành lập Tổng cục KTTV nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về KTTV, nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản và dự báo KTTV.

- Nâng cao năng lực đội ngũ dự báo viên ở Trung ương, các Đài KTTV khu vực và đặc biệt là ở các Đài KTTV tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn cho các địa phương, chủ động phòng, tránh thiên tai có nguồn gốc KTTV. Xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao công tác trong ngành.

- Cải tiến nội dung các bản tin dự báo bão theo hướng chi tiết, rõ ràng, và dễ hiểu hơn để phục vụ người dân, cộng đồng.
- Tăng cường tuyên truyền kiến thức về KTTV, về công tác dự báo KTTV qua việc phát triển các kênh truyền thông của KTTV (như truyền hình, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát hành các tờ rơi...), thường xuyên tổ chức các Hội nghị truyền thông phổ biến các thông tin cảnh báo, dự báo KTTV tới các thành phần khác nhau nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai của các cấp chính quyền và nhân dân; giúp người dân hiểu đúng và sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV để phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra.

- Thực hiện hiệu quả các đề án, dự án như: Đề án “Hiện đại hóa ngành KTTV đến năm 2025”; dự án “Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, nước dâng và sóng”; dự án “Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo lũ, lũ quét cho các tỉnh miền núi”...

- Phối hợp tốt với các Bộ, Ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu quan trắc và vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi phục vụ công tác dự báo KTTV.

154. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri cho rằng theo quy định tại Khoản 4, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Tuy nhiên, hiện nay một số Thông tư, Nghị định căn cứ vào Luật đã hết hiệu lực như: Thông tư số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp lập dự toán kinh phí đo đạc và bản đồ và quản lý đất đai có căn cứ vào Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. Tuy nhiên, Pháp lệnh Giá đã hết hiệu lực từ khi Luật Giá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, hiện nay Luật đất đai 2003 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật đất đai 2013. Nhưng hiện nay các Bộ chưa có Thông tư thay thế các Thông tư nêu trên nên khó khăn cho địa phương trong việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Cử tri đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn các nội dung nêu trên. 

Trả lời
Về vấn đề này, ngày 26 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4849/BTNMT-TC gửi Bộ Tài chính đề nghị hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi ngành tài nguyên và môi trường, trong đó có sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC.

Năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Thông tư liên tịch quy định phân cấp nhiệm vụ chi và hướng dẫn quản lý sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường, gửi Bộ Tài chính tại Công văn số 4568/BTNMT-TC ngày 21 tháng 10 năm 2014, bản dự thảo Thông tư liên tịch đã điều chỉnh, bổ sung những căn cứ hiện hành có liên quan. Qua nhiều lần làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Thông tư gửi Bộ Tài chính xem xét ban hành theo thẩm quyền, tại Công văn số 4378/BTNMT-TC ngày 05 tháng 10 năm 2016. Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 theo quy định của Luật ban hành văn bản 2015 không quy định hình thức văn bản là Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, vì vậy thẩm quyền ban hành Thông tư nêu trên thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.
155. Cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn các trang thiết bị cần thiết, đầu tư nâng cao cơ sở vật chất trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tài nguyên môi trường, tạo điều kiện để địa phương quản lý tốt lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Trả lời
Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu xem xét, nghiên cứu để có hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp.

156. Cử tri tỉnh Gia Lai kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ ban hành quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quản lý, tận thu nguyên liệu cát, sỏi ở ven suối để giải quyết cho nhân dân làm nhà ở. 

Trả lời
Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010 chỉ quy định thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Kiến nghị cử tri nêu trên thuộc thẩm quyền của Quốc hội, do đó, Chính phủ không có cơ sở pháp lý quy định việc giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, tận thu nguyên liệu cát, sỏi ở ven suối để giải quyết cho nhân dân làm nhà ở. 

157. Cử tri tỉnh Hà Giang kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ máy lọc nước cho nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa thiếu nguồn nước sạch, giúp đồng bào giảm bớt khó khăn về nước ăn, uống, nhằm giảm sử dụng chất đốt, góp phần khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

Trả lời
1. Việc đảm bảo nước sạch cho nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa thiếu nguồn nước sạch, giúp đồng bào giảm bớt khó khăn về nước uống thuộc nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn bao gồm cả việc cung cấp, lắp đặt và hỗ trợ máy lọc nước, hiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện.

2. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện “Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” (theo Quyết định 264/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 02 tháng 3 năm 2015), thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2015 đến năm 2020. Theo đó, các Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện Dự án số 2 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý và cấp nước sạch thích ứng với điều kiện vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện Dự án số 3 “Xây dựng thí điểm hệ thống cấp nước tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước đặc trưng”.

Nội dung chính của Chương trình nhằm tìm kiếm các nguồn nước dưới đất có trữ lượng, chất lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước; xây dựng một số mô hình công trình cấp nước đặc trưng phù hợp với điều kiện ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt bền vững, an toàn cho nhân dân.

158. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Để giảm tác động của việc xâm nhập mặn, thành phố Hải Phòng đã đề xuất Dự án xây dựng đập ngăn mặn trên sông Thái Bình (với tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu. Cử tri đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, chấp thuận Dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Thái Bình do thành phố Hải Phòng đề xuất. 

Trả lời
Vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp dự án nêu trên vào Danh mục các dự án ưu tiên thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

159. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xem xét, ban hành văn bản nhằm thống nhất mô hình, tổ chức hoạt động, cơ chế tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương.

Trả lời
Theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính được thành lập ở trung ương, ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 45 Quỹ Bảo vệ môi trường đã được thành lập. Qua phản ánh của các địa phương và qua theo dõi, nắm bắt cho thấy tổ chức và hoạt động của các Quỹ đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra thực tế tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập quỹ bảo vệ môi trường, đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ chủ trì xây dựng, trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh và rà soát, ban hành các văn bản hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 18 tháng 5 năm 2016, tại Công văn số 3587/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 22/CT ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015, định hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2016-2020 (Thông báo số 75/TB-VPCP ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ). Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg nêu trên về các nội dung liên quan đến Quỹ bảo vệ môi trường”. Như vậy, sau khi có báo cáo rà soát về các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước và có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương xây dựng văn bản nêu trên, trong đó có việc hướng dẫn vị trí pháp lý, tổ chức, mô hình hoạt động có liên quan đến quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

160. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Thời gian qua, hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên, dự báo khí tượng thủy văn, hoạt động quản lý nhà nước và dự báo cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chưa hiệu quả. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có giải pháp phù hợp tăng cường năng lực truyền tin giữa các trạm quan trắc, các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu, các phòng phân tích thí nghiệm, đồng thời đào tạo, bổ sung đội ngũ quan trắc viên, chuyên gia cho công tác dự báo, khai thác và xử lý các nguồn thông tin quan trắc.

Trả lời
1. Hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên, dự báo khí tượng thủy văn (KTTV), quản lý nhà nước và dự báo, cảnh báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu:

a) Thực trạng hoạt động quan trắc, điều tra cơ bản KTTV

- Mạng lưới trạm KTTV ngày càng được mở rộng, phát triển với 194 trạm khí tượng bề mặt (có 63 trạm khí tượng tự động), 755 điểm đo mưa (trong đó có 475 trạm tự động), 354 trạm thủy văn (114 trạm đo mực nước tự động, 24 trạm hải văn, 91 điểm quan trắc xâm nhập mặn vùng cửa sông, 07 trạm ra đa thời tiết, 06 trạm vô tuyến thám không, 08 trạm đo gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang học, 02 trạm thu ảnh vệ tinh phân giải cao. Đặc biệt đã xây dựng được một số hệ thống quan trắc và truyền số liệu tự động hoàn chỉnh để làm cơ sở cho việc tự động hoá toàn bộ mạng lưới quan trắc KTTV.

- Tuy nhiên mạng lưới trạm quan trắc KTTV ở nước ta còn rất thưa so với một số nước tiên tiến trong khu vực và so với khuyến cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới. Tại các trạm KTTV, quan trắc thủ công vẫn còn chiếm tỷ trọng khá lớn, việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp; do ý thức người dân chưa cao nên việc bảo vệ thiết bị quan trắc tự động gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra mất mát, hư hỏng thiết bị. Đến nay, mức độ tự động hóa vẫn còn chậm: Trạm khí tượng tự động mới đạt 18,04%, đo mưa tự động đạt 49,27%, khí tượng cao không đạt 66,67%, thủy văn (đo mực nước) đạt 42,09%, thủy văn (đo lưu lượng nước) đạt 31,33% trên tổng số các trạm từng loại.

b) Về công nghệ truyền tin

Công nghệ truyền tin đã có bước tiến nhảy vọt, chuyển dần sang việc truyền tin tự động, đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; đã triển khai các giải pháp giám sát, thu nhận, giải mã thông tin KTTV từ các trạm quan trắc về đơn vị xử lý, quản lý dữ liệu của Trung tâm; hệ thống tích hợp thông tin hỗ trợ công tác dự báo, các phần mềm xử lý thông tin đã được triển khai để phục vụ công tác dự báo, công tác tư liệu KTTV và tăng cường năng lực điều tra cơ bản.

c) Về công tác dự báo, cảnh báo KTTV

- Trong những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng phát triển công nghệ dự báo số (digital forecasting) để tăng cường năng lực dự báo từ hạn cực ngắn đến hạn dài và dự tính biến đổi khí hậu. Một số phần mềm đã được triển khai để tự động hóa và thay thế cho nhiều tác nghiệp thủ công trước đây. Xây dựng được công nghệ dự báo thủy văn cho các sông khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hoàn thiện hệ thống phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều, hệ thống phần mềm xử lý số liệu khí tượng, hải văn góp phần tự động hóa quá trình xử lý số liệu, nâng cao chất lượng số liệu, phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo thiên tai. Khai thác hiệu quả các thông tin ra đa, vệ tinh góp phần quan trọng để phát hiện cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm phát triển công nghệ dự báo, cảnh báo thời tiết hạn cực ngắn.

- Thời gian qua, độ chính xác của công tác dự báo, cảnh báo thiên tai tại Trung tâm KTTV quốc gia đã có bước tiến đáng kể, cụ thể như sau:

+ Về dự báo, cảnh báo bão: Các cơn bão đều được theo dõi sát và phát tin dự báo từ rất sớm (khi bão còn ở vùng biển phía Đông Philipin hoặc khi còn là vùng áp thấp trên Biển Đông). Sai số dự báo vị trí bão trước 24, 48 và 72 giờ lần lượt trong khoảng 100km, 180km và 280km; sai số dự báo cường độ bão trước 24 và 48 giờ lần lượt là 1-2 cấp và 2-3 cấp (dự báo của Hồng Kông lần lượt là 125, 250, 350km).

+ Dự báo, cảnh báo mưa lớn: Có khả năng dự báo, cảnh báo sớm được các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng với thời hạn trước 2-3 ngày, một số trường hợp trước 5-7 ngày với độ tin cậy khoảng 75% (3/4 số lần cảnh báo đúng). Tuy nhiên, lượng mưa cực trị và khu vực mưa cụ thể vẫn là một thách thức của khoa học dự báo; đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông mới chỉ có khả năng cảnh báo trước từ 30 phút đến 2-3 giờ.

+ Dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại gây ra bởi không khí lạnh: Cảnh báo sớm các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại với thời hạn trước 2-3 ngày với độ tin cậy 80-90%. Cảnh báo trước 5-10 ngày các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm có độ tin cậy khoảng 65-70%.

+ Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: Cảnh báo trước các đợt nắng nóng diện rộng trước từ 2-3 ngày có độ tin cậy 70%, cảnh báo thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng có độ chính xác từ 80-90%.

+ Các loại hình thiên tai khác như lốc, sét, mưa đá,… là những hiện tượng xảy ra ở quy mô nhỏ, thời gian xảy ra rất nhanh nên chỉ có thể đưa ra cảnh báo khả năng xuất hiện trên vùng rộng, khu vực chi tiết chỉ cảnh báo trước được từ 30 phút đến 1 giờ, nhưng cũng chỉ thực hiện được ở khu vực có phủ sóng ra đa thời tiết.

+ Dự báo, cảnh báo thủy văn: Dự báo thủy văn hạn ngắn đạt từ 80-85%, hạn vừa đạt từ 75-80%; dự báo, cảnh báo đỉnh lũ với mức đảm bảo từ 70-80%. Dự báo, cảnh báo lũ, hạn hán, xâm nhập mặn từng bước được cải tiến và nâng cao chất lượng, hạn dự báo đối với đỉnh lũ trên các sông, nhất là các sông ở vùng núi và miền Trung, Tây Nguyên đã được kéo dài hơn với độ chính xác cao hơn.

Tuy nhiên, công tác dự báo mới chỉ có tiến bộ nhiều về mặt định tính (khu vực, thời gian, hướng di chuyển, ảnh hưởng gián tiếp của thiên tai), về dự báo định lượng (như cường độ bão, cường độ mưa lớn) vẫn còn có những hạn chế. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm KTTV quốc gia sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ các biện pháp, triển khai các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với trọng tâm tập trung vào việc ứng dụng, nâng cao công nghệ dự báo KTTV, đặc biệt là dự báo bão, đầu tư trang thiết bị phục vụ thám sát bão, đào tạo cán bộ có năng lực cao về công tác quan trắc và dự báo KTTV.
d) Công tác quản lý Nhà nước về công tác quan trắc, dự báo KTTV

- Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối hoàn chỉnh về KTTV, bằng việc Quốc hội Khoá XIII thông qua Luật khí tượng thủy văn năm 2015, Chính phủ ban hành 02 Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 11 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành KTTV. 

- Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào việc xây dựng và ban hành các Thông tư quy định quy trình, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực KTTV, đặc biệt là về công tác quan trắc, dự báo KTTV nhằm đáp ứng và thực thi hiệu quả Luật khí tượng thủy văn.

2. Đối với đề nghị có giải pháp phù hợp tăng cường năng lực truyền tin giữa các trạm quan trắc, các trung tâm quản lý và xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu, các phòng phân tích thí nghiệm, đồng thời đào tạo, bổ sung đội ngũ quan trắc viên, chuyên gia cho công tác dự báo, khai thác và xử lý các nguồn thông tin quan trắc:

Thông tin và dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, quản lý môi trường. Trong thời gian vừa qua, lĩnh vực KTTV và lĩnh vực môi trường đã có những bước tiến bộ trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao. 

a) Đối với việc tăng cường năng lực truyền tin giữa các trạm quan trắc, các trung tâm quản lý và xử lý dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chú trọng chuẩn hóa định dạng dữ liệu đo đạc tại các trạm truyền tin; lựa chọn công nghệ truyền thích hợp, xử lý số liệu, lưu trữ và khai thác hiệu quả nguồn số liệu thu thập. Cung cấp sản phẩm có chất lượng và độ tin cao tới cộng đồng với thời gian nhanh nhất có thể. 

- Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống thông tin chuyên ngành, phát triển và hiện đại hoá hệ thống thông tin liên lạc, thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp số liệu tài nguyên môi trường từ cấp Trung ương tới địa phương. Song song với đó là đồng bộ hóa hệ thống thông tin theo hướng tự động hóa nhằm tích hợp được số liệu giữa các trạm, phục vụ hiệu quả công tác.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mạng diện rộng ngành tài nguyên và môi trường nhằm kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu trong toàn ngành tài nguyên và môi trường (trong đó có các đơn vị làm công tác khí tượng thủy văn), đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong môi trường điện tử.

b) Đối với việc tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Về cơ chế:

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Nghị định thay thế quy định rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác thu thập, tạo lập, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu. Các cá nhân, tổ chức có thể khai thác hiệu quả, thuận tiện thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thông qua mạng điện tử.

+ Điều 31 Luật khí tượng thủy văn đã quy định về Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia: (1) Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia là tập hợp, thống nhất toàn bộ thông tin, dữ liệu quy định tại Điều 29 và Khoản 2 Điều 34 của Luật này trong phạm vi cả nước, được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được số hóa để cập nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin. (2) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện nhiệm vụ này.

- Về kỹ thuật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện Đề án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường”, Bộ đang trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án này đã thu nhận, tích hợp đầy đủ, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường, các đối tượng liên quan có thể chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu một cách thuận tiện, đáp ứng theo thời gian thực, phục vụ đa mục đích, đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt góp phần phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, quản lý môi trường, phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

c) Đối với việc đầu tư, nâng cấp, hiện đại hoá các trung tâm xử lý và quản lý dữ liệu, các phòng phân tích thí nghiệm, đồng thời đào tạo, bổ sung đội ngũ quan trắc viên, chuyên gia cho công tác dự báo, khai thác và xử lý các nguồn thông tin quan trắc": 

- Về hiện đại hoá cơ sở vật chất: Sau khi rà soát, quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa các trung tâm xử lý dữ liệu, các phòng phân tích thí nghiệm bằng nguồn vốn trong nước và chủ động tiếp cận, vận động các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài . Tăng cường mở rộng và triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế về tài nguyên môi trường. 

- Về đào tạo, bổ sung đội ngũ quan trắc viên, chuyên gia cho công tác dự báo, khai thác và xử lý các nguồn thông tin quan trắc:

+ Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao công tác trong ngành.

+ Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến qua các hình thức: Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các quốc gia có nền khoa học công nghệ về KTTV phát triển nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và đào tạo nguồn lực; thúc đẩy cơ chế hợp tác đối tác và hợp tác chuyển giao, chia sẻ kinh nghiệm thay cho việc thuần túy hợp tác tiếp nhận; tăng cường hợp tác mời các dự báo viên cao cấp ở ngoài nước hợp tác trực tiếp làm việc và trao đổi nghiệp vụ tại các phòng dự báo tác nghiệp của Việt Nam trong thời gian từ 3-6 tháng.

161. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thể chế hóa và tăng cường hiệu quả nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo ĐTM, như: xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho báo cáo ĐTM của các dự án đặc thù, xác định rõ các loại tác động của dự án theo các giai đoạn đầu tư, xây dựng, vận hành, quỵ định rõ về trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư và cơ quan thẩm quyền về tiếp nhận, phản hồi thông tin và xây dựng cơ chế giám sát cụ thể.

Trả lời
Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thể chế hóa và tăng cường hiệu quả nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), như: xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho báo cáo ĐTM của các dự án đặc thù, xác định rõ các loại tác động của dự án theo các giai đoạn đầu tư, xây dựng, vận hành, quy định rõ về trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư và cơ quan thẩm quyền về tiếp nhận, phản hồi thông tin và xây dựng cơ chế giám sát cụ thể.
162. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Tại Khoản 1, Điều 79 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định không được phép xây dựng những công trình trong phạm vi 100m tính từ mức nước triều cao trung bình nhiều năm vào đất liền; theo Điều 37, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ thì chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển tối thiểu phải là 100m (trừ các khu vực có bề rộng tự nhiên nhỏ hơn 100m thì lấy bằng với bề rộng tự nhiên). Tuy nhiên, với quy định trên tỉnh Kiên Giang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư (phần lớn các đảo đều có vị trí đất liền nằm sát mức triều, nếu cách 100m sẽ đến rừng phòng hộ). Do đó,Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét lại quy định trên nhằm tạo thuận lợi cho việc xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên các đảo. 

Trả lời
Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (Khoản 1 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo). Như vậy, hành lang bảo vệ bờ biển không phải được thiết lập trên toàn bộ bờ biển.

Tại Khoản 2 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định cụ thể các nguyên tắc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Tại Điều 31, 32, 33, 34, 35 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; lập và phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Theo các quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển để xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển.

Những nơi không nằm trong Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thì vẫn được phép xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các tổ chức, cá nhân vẫn được hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên theo các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 24 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng đã quy định các công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và các công trình xây dựng khác phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển quyết định chủ trương đầu tư thì vẫn được phép xây dựng mới hoặc mở rộng trong hành lang bảo vệ bờ biển.

163. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 79, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 quy định:“Trong thời hạn 18 tháng kể từ thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển có trách nhiệm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý”. Tuy nhiên, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016  nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn để địa phương thực hiện. Do đó, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Trả lời 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 81 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Chương V của Nghị định gồm 13 điều đã quy định chi tiết về hành lang bảo vệ bờ biển, hạn chế các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển (từ Điều 31 đến Điều 43), quy định cụ thể về: lập, phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm; chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; công bố, cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thiết lập, quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển.

Ngày 12/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Ngày 28/10/2016, Bộ đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Căn cứ các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn tại Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT, Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trong phạm vi địa phương làm cơ sở để xác định, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Theo quy định tại Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT, Ủy ban nhân dân các tỉnh có biển tổ chức thiết lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vị quản lý.

164. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ: (1) tăng cường biên chế về môi trường cho các tỉnh và; (2) đầu tư kinh phí cho ngành môi trường để kiểm tra, giám sát các dự án ô nhiễm về môi trường; (3) Hoàn thiện hệ thống pháp luật với chế tài đủ mạnh, bảo đảm tính thống nhất về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.

Trả lời
1. Về kiến nghị tăng cường biên chế về môi trường cho các tỉnh: Để tăng cường số lượng cán bộ làm công tác môi trường ở địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Thủ tướng Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; trong đó có các nội dung nhằm tăng cường số lượng cán bộ làm công tác môi trường ở địa phương như: Ở cấp tỉnh, thành lập phòng quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học theo mức độ và tính đa dạng sinh học của địa phương để tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật đa dạng sinh học 2008; Ở cấp huyện, các Phòng Tài nguyên và Môi trường, tùy theo điều kiện thực tế  bố trí từ 02 đến 03 công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bảo vệ môi trường; Ở cấp xã, Ủy ban nhân dân xã bố trí 01 cán bộ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý môi trường, sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn chi ngân sách sự nghiệp môi trường. Đề án dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, trong đó đã quy định cho phép Ủy ban nhân dân cấp xã được sử dụng nguồn chi sự nghiệp môi trường để ký hợp đồng lao động cán bộ cấp xã làm nhiệm vụ quản lý môi trường. Đây là một điểm mới, tạo điều kiện lớn cho địa phương để tăng cường nguồn nhân lực làm công tác môi trường.

2. Về kiến nghị đầu tư kinh phí cho ngành môi trường để kiểm tra, giám sát các dự án ô nhiễm về môi trường: Quán triệt quan điểm “Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển”, những năm qua, đầu tư cho bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2006, ngân sách cho bảo vệ môi trường đã được bố trí thành một nguồn riêng với mức khoảng 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần qua từng năm. Riêng năm 2016, tổng chi sự nghiệp môi trường là 12.290 tỷ đồng, đạt 1% tổng chi ngân sách nhà nước, trong đó ngân sách Trung ương 1.700 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 10.590 tỷ đồng.

Kinh phí đầu tư phát triển cho công tác bảo vệ môi trường cũng đã được quan tâm bố trí hơn so với giai đoạn 2006-2010, đáp ứng cơ bản được nhu cầu, nhất là đối với nhu cầu triển khai một số dự án có vốn đầu tư lớn về hạ tầng kỹ thuật xử lý môi trường; khắc phục, cải tạo ô nhiễm tại các lưu vực sông, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và một số đề án lớn về bảo vệ môi trường đã được quan tâm, bố trí như Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 với kinh phí 485 tỷ đồng. Giai đoạn 2010-2015, ngân sách sự nghiệp môi trường trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích ở các địa phương là trên 2.200 tỷ đồng (chiếm 30% tổng chi ngân sách sự nghiệp môi trường ở trung ương); hỗ trợ xử lý ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng. Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt về mặt nguyên tắc 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, trong đó có 02 Chương trình trong lĩnh vực môi trường: Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích; Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tổng nguồn vốn thực thực hiện 2 Chương trình là 20.514 tỷ đồng.

Thời gian qua, việc huy động vốn hỗ trợ, vốn vay của các quốc gia, tổ chức quốc tế cho công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam có bước tiến đáng kể. Các nguồn vốn huy động được đã đóng góp một phần quan trọng cho đầu tư các công trình xử lý môi trường tập trung ở các địa phương (bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, lò đốt chất thải y tế,...). Nguồn vốn ODA dành cho các dự án có liên quan đến môi trường giai đoạn 2011-2015 khoảng 3.739 triệu USD; giai đoạn 2015-2016 khoảng 152 triệu USD. Từ năm 2012 đến nay, nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường liên tục tăng ổn định qua các năm. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nhằm thúc đẩy nguồn vốn xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường; bước đầu hình thành hệ thống dịch vụ môi trường ngoài công ích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Về kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật với chế tài đủ mạnh, bảo đảm tính thống nhất về nghĩa vụ của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường: Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và  các luật có liên quan
; hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Bộ đã thành lập Tổ công tác rà soát các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải và nước thải ngành sản xuất thép
; đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của một số nước trên thế giới, xây dựng lộ trình hoàn thiện, sửa đổi các quy chuẩn về môi trường trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ đang triển khai xây dựng và dự kiến ban hành 08 quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường
. Trong năm 2017, dự kiến xây dựng các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; phối hợp với Bộ Y tế sửa đổi 04 quy chuẩn kỹ thuật
 và ban hành mới 03 quy chuẩn kỹ thuật
 trong hoạt động y tế; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xây dựng các quy chuẩn để quản lý phân bón hữu cơ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật về phòng ngừa sự cố môi trường; rà soát các tiêu chuẩn môi trường và các quy định về đánh giá tác động môi trường liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; phối hợp với các tổ chức quốc tế nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế, dự kiến tháng 5/2017 sẽ hoàn thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các phương hướng đề xuất xây dựng quy định pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã bố trí kinh phí để triển khai xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

165. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân, dự báo còn tiếp tục kéo dài với mức độ ảnh hưởng lớn, cử tri đề nghị Trung ương có giải pháp đối phó hiệu quả hơn; kịp thời thông tin tình hình xâm nhập mặn để người dân chủ động trong sản xuất nông nghiệp.

Trả lời
Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có nguyên nhân chủ yếu là từ cuối năm 2014, El Nino đã ảnh hưởng đến nước ta, làm cho nền nhiệt độ tăng cao, thiếu hụt lượng mưa trong cả mùa lũ năm 2015 và từ đầu mùa cạn năm 2016. Mùa lũ 2015, hầu hết các lưu vực sông ở khu vực miền Trung chỉ có một số trận lũ nhỏ. Lượng dòng chảy trong mùa lũ đều thiếu hụt từ 20% - 70%. Từ cuối năm 2015, toàn bộ lưu vực sông Mê Công phải đối mặt với một mùa khô rất khắc nghiệt, trong đó vùng ĐBSCL đang phải chịu các tác động nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử và có diễn biến cực kỳ phức tạp. Tổng lượng mưa trong năm 2015 trên lưu vực thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 30%. Đầu mùa khô năm 2016, tình hình mưa có xu thế giảm mạnh và đầu mùa khô hầu như không có mưa hoặc mưa rất ít. Dòng chảy trong mùa lũ năm 2015 nhỏ hơn TBNN, có thời gian còn nhỏ hơn cả mức lịch sử. Dòng chảy sông Mê Công vào ĐBSCL trong mùa khô năm 2016 đạt mức nhỏ nhất, thậm chí đạt mức lịch sử: tổng lượng dòng chảy tại Tân Châu và Châu Đốc tháng 12/2015 giảm 50%, tháng 01/2016 giảm 45%, tháng 02/2016 giảm 32%, tháng 3 (tính đến ngày 28/3/2016) giảm 24% so với TBNN. Ở ĐBSCL, độ mặn lớn nhất mùa khô 2015-2016 đều cao hơn so với TBNN và vượt quá độ mặn lớn nhất cùng kỳ đã từng quan trắc được trong lịch sử. Nguồn nước dưới đất bị nhiễm mặn ở nhiều nơi, suy giảm mực nước liên tục chưa có dấu hiệu hồi phục. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích xâm nhập mặn trong tầng chứa qp2-3 cho thấy diện tích nước nhạt bị giảm từ 20.070 km2 xuống còn 17.213 km2 (từ năm 2003 đến năm 2013).

Bên cạnh nguyên nhân do biến đổi khí hậu đang diễn ra sớm và mạnh hơn so với dự báo, gây ra thời tiết cực đoạn là hiện tượng El Nino mạnh và kéo dài kỷ lục từ năm 2014 đến nay, tình trạng trên còn có nguyên nhân từ việc gia tăng sử dụng nước, trữ nước ở các quốc gia thượng nguồn làm cho mặn xâm nhập sâu hơn vào trong nội đồng. Thêm vào đó, việc phát triển 08 đập thủy điện ở ở Trung Quốc trên sông Mê Công (đoạn thuộc Trung Quốc gọi là sông Lan Thương) giai đoạn I, trong đó 06 đập thủy điện đã hoàn thành (Công Quả Kiều, Tiểu Loan, Mãn Loan, Đại Triệu Sơn, Nộ Trác Độ và Cảnh Hồng); giai đoạn II dự kiến 06 đập thủy điện nữa ở thượng nguồn sông Lan Thương (Wu Nong Long, Li Di, Tuo Ba, Huang Deng, Da Hua Qiao, Miao Wei); và kế hoạch phát triển 11 công trình thủy điện thuộc Lào, Thái Lan và Campuchia (Pắc Beng, Luông Phra-bang, Xay-nha-bu-ly, Pắc Lay, Sa-na-kham, Pắc Chom, Bản Kủm, Lạt Sửa, Đôn sa-hông, Stung Treng, Sảm Bo) cũng gây ra những ảnh hưởng to lớn đến ĐBSCL của Việt Nam. Như vậy, tình trạng hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong thời gian gần gần đây, ngoài những yếu tố về thiên tai còn do nhân tai. Đó là do việc vận hành điều tiết nước của các hồ chứa trên dòng chính (Trung Quốc) và cả trên dòng nhánh. Với tổng dung tích của các hồ chứa ở Trung Quốc và Lào hiện nay trữ nước khoảng 52 tỷ m3, khả năng kiểm soát dòng chảy về ĐBSCL là rất lớn. 

Để giải quyết những vấn đề về sử dụng nguồn nước ở khu vực này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện những giải pháp sau đây:

Đã chủ động phối hợp với các Bộ ngành liên quan chuẩn bị các nội dung để đề nghị Trung Quốc xả nước trong chương tŕnh Hội nghị Cấp cao Mê Công - Lan Thương tổ chức vào ngày 23/3/2016 tại Trung Quốc; chỉ đạo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thúc đẩy Ủy hội sông Mê Công quốc tế thống nhất các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo dòng chảy về hạ du; có thư đề nghị Trung Quốc tăng cường xả nước từ các công trình thủy điện ở Vân Nam trong mùa khô năm 2016. Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo dõi sát diễn biến thời tiết; tăng cường dự báo, nhận định về khí tượng thủy văn, nguồn nước. Giao Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực, thiết bị để thực hiện tìm kiếm nguồn nước ngọt; hỗ trợ các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, mỗi địa phương 500 triệu đồng. Xây dựng tiểu Dự án “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại ĐBSCL” thuộc Dự án Sinh kế bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành “Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công” do Tư vấn quốc tế DHI của Đan Mạch thực hiện, kết thúc vào tháng 12/2015 tạo cơ sở khoa học để trao đổi với các quốc gia ven sông về kế hoạch xây dựng các công trình thuỷ điện dòng chính hướng tới sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Công.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc tế để giải quyết hài hòa các vấn đề về các công trình thủy điện trên dòng chính. Tiếp tục đưa vấn đề phát triển thuỷ điện dòng chính vào các thoả thuận cấp cao với Lào và Campuchia; huy động nguồn lực của quốc gia để tập trung đàm phán, thuyết phục, đấu tranh để các quốc gia có các hồ chứa thủy điện lớn, kể cả ở dòng chính và dòng nhánh, cùng hợp tác trong việc vận hành phát điện, xả nước xuống hạ du, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông ở mức phù hợp, ít nhất cũng bằng mức trung bình như chúng ta đã và đang làm như vậy khi vận hành các hồ trên lưu vực sông Sê San, Srêpôk để bảo đảm nguồn nước cho Campuchia. Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát các tác động của thuỷ điện dòng chính thông qua mạng giám sát của Uỷ hội sông quốc tế; chủ động đối thoại với các nước bạn về kế hoạch và tình hình triển khai các công trình thuỷ điện dòng chính theo các kênh hợp tác đa phương và song phương; chủ động xây dựng Kế hoạch hành động thích ứng với các tác động; tăng cường hoạt động xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như: tăng cường mạng theo dõi giám sát tác động trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu vực; xây dựng các công cụ theo dõi, giám sát và đánh giá tác động… Thành lập Ủy ban lưu vực sông Cửu Long để tăng cường công tác điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra trên đồng bằng nhằm giải quyết hài hòa, có hiệu quả, bền vững các vấn đề về tài nguyên nước giữa các bên liên quan, giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa khai thác với bảo vệ. Tập trung xây dựng quy hoạch tài nguyên nước ĐBSCL, gắn với kịch bản BĐKH và các khuyến nghị của chuyên gia Hà Lan trong Kế hoạch châu thổ ĐBSCL. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, trên cơ sở khả năng thực tế của nguồn nước và những dự báo về biến động nguồn nước, xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo các Kịch bản đã được công bố, nhất là những khuyến nghị của Hà Lan trong Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.

166. Cử tri tỉnh Trà Vinh kiến nghị: Đề nghị đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt ở xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trả lời
Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, định hướng ưu tiên của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tỉnh Trà Vinh có 02 dự án ưu tiên đầu tư mới là: (1) Xây dựng hồ điều hòa chống ngập úng thành phố Trà Vinh; (2) Nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh, tỉnh Trà Vinh (Theo đề nghị ưu tiên đầu tư của UBND tỉnh tại Văn bản số 2363/UBND-KTTH ngày 18/7/2016 và số 3070/UBND-KTTH ngày 12/9/2016) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hiện nay, ngân sách để thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ là có hạn, bên cạnh đó nhu cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khác cũng rất lớn. Do đó, đối với dự án “Xây dựng hồ chứa nước ngọt ở xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, tiếp tục vận động các nhà tài trợ quốc tế đầu tư và sẽ tiến hành bổ sung khi có nguồn vốn mới nếu thấy phù hợp.

167. Cử tri tỉnh Bình Thuận kiến nghị: Cử tri kiến nghị sửa Luật tài nguyên nên phân cấp lại việc cấp phép khai thác tài nguyên thông thường như cát, vật liệu xây dựng cho cấp huyện để thuận tiện cho việc quản lý nhà nước tại địa phương.

Trả lời
Hiện tại trong hệ thống pháp luật của nước ta chưa có Luật chung cho các loại tài nguyên mà chỉ có Luật riêng cho từng loại (Dầu khí, Khoáng sản, Tài nguyên nước v.v..). Tuy nhiên, vấn đề mà cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản năm 2010 quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực  có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản" mà chưa phân cấp thẩm quyền cấp phép khai thác cát, sỏi cho cấp huyện.
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức rà soát, đánh giá 05 năm thực hiện Luật khoáng sản. Trên cơ sở kết quả đánh giá những bất cập, tồn tại của Luật sau 05 năm thực hiện Luật khoáng sản; các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các địa phương; đánh giá năng lực quản lý của từng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn công tác quản lý trong thời gian tới.
168. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Cử tri đề nghị cần tăng cường công tác quản lý rừng và biển để bảo vệ nguồn tài nguyên không những trước mắt mà trong lâu dài, giữ vững việc bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. 
Trả lời
a) Về công tác quản lý rừng: Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao trong quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành trong đó hoàn thiện các quy định về giao đất có rừng để đảm bảo diện tích đất rừng có chủ quản lý, bảo vệ; quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý, bảo vệ diện tích đất có rừng. Đồng thời bổ sung quy định chặt chẽ hơn trong các trường hợp chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác. Theo đó đối với các dự án mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới dưới 20 héc ta. 

Bộ cũng đã trình Chính phủ để trình Quốc hội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia trong đó xác định diện tích đất có rừng đến năm 2020 là 16.245,25 nghìn ha, trong đó đất có rừng phòng hộ là 4.618,44 nghìn ha, đất có rừng phòng hộ 2.358,87 nghìn ha, đất có rừng sản xuất 9.267,94 nghìn ha. Trên cơ sở chỉ tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu phân bổ để các địa phương bảo vệ và phát triển rừng. 

b) Về quản lý tài nguyên biển và hải đảo: Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường biển trước mắt mà trong lâu dài, giữ vững việc bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước, trong thời gian vừa qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp, cụ thể:

- Về thể chế, chính sách, pháp luật: 

+ Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo Luật này thì quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng để quản lý tài nguyên nhằm phát triển bền vững tài nguyên biển và hải đảo. Cụ thể hóa phương thức quản lý này, Luật quy định các cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng, đó là: chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,...Ngoài ra, Luật cũng chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường biển, trong quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm như từ đất liền, từ các hoạt động trên biển, từ tàu thuyền,…; quy định chi tiết công tác phối hợp trong việc thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc ở biển; cấp phép và quản lý hoạt động nhận chìm ở biển.

+ Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định
; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thi hành
.

- Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện: 

+ Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chiến lược, kế hoạch nhằm thực hiện khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
; ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, bao gồm cả môi trường biển để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tích cực triển khai các biện pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, trong đó: tập trung triển khai công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển để nắm chắc, quản lý chặt chẽ và bảo vệ, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững; nghiên cứu các phương thức tiếp cận mới trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; xây dựng Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong quá trình xây dựng các quy hoạch này sẽ phải tính đến việc gắn kết các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, quy hoạch phát triển ngành, bảo đảm hài hòa trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển biền vững nguồn tài nguyên biển; lồng ghép các yêu cầu phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng….

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, địa phương triển khai tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 để đề xuất xây dựng chiến lược biển cho giai đoạn tới nhằm quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát huy tiềm năng, lợi thế về biển cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. 

169. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Cử tri lo ngại quản lý, khai thác khoáng sản hiện nay còn nhiều hạn chế, như: cấp phép khai thác tràn lan; dựa vào khai thác khoáng sản để tăng trưởng; dùng công nghệ lạc hậu làm tổn hao khoáng sản (đi ngược với Luật khoáng sản năm 2010 về chủ trương khuyến khích đầu tư chế biến sâu khoáng sản trước khi xuất khẩu), hầu hết doanh nghiệp khai khoáng chủ yếu lọc quặng và tinh quặng rồi xuất thô, nên ít tạo ra giá trị gia tăng. Những hạn chế trên nếu chậm được khắc phục sẽ gây lãng phí nguồn khoáng sản, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, thiếu hụt khoáng sản phục vụ phát triển trong tương lai,…Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình để có chính sách trước mắt và dài hạn trong quản lý và khai thác tài nguyên có hiệu quả.

Trả lời
Theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật khoáng sản, để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải có đủ các điều kiện: Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng phù hợp với quy hoạch khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải có phương án sử dụng nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến phù hợp; đối với khoáng sản độc hại còn phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản; phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngày 30/3/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg  về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn tài nguyên; khai thác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP); trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 để thay thế Nghị định số 142/2013/ NĐ-CP ngày 24/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Theo đó, bổ sung quy định xử phạt hành chính đối với hành vi không lập sổ sách, chứng từ để xác định sản lượng khai thác thực tế hoặc khai báo không trung thực; hành vi khai thác khoáng sản vượt quá tổn thất định mức v.v... nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý, khai thá, sử dụng tiết kiệm, hợp lý khoáng sản của các doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo soạn thảo Thông tư quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế (dự kiến ban hành trong quý IV năm 2017 để thực hiện).
Hàng năm theo kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền (năm 2015 thanh tra chuyên đề đá vôi làm nguyên liệu xi măng; năm 2016 thanh tra chuyên đề đá ốp lát) và theo kế hoạch năm 2017 sẽ tiến hành thanh tra đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường. Ngoài ra Bộ cũng thực hiện các đợt kiểm tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản); thanh tra trách nhiệm trong quản lý nhà nước về khoáng sản. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản hàng chục tỷ đồng.

170. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị thống nhất quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản, Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường để xác định rõ quy trình, trình tự đồng bộ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Trả lời
- Đối với thủ tục về đất đai, thực hiện Luật đất đai năm 2013: Luật đất đai năm 2013 ra đời đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận). Thực hiện Luật đất đai năm 2013, số lượng thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai giảm xuống chỉ còn 41 thủ tục so với 62 thủ tục ở nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai; thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm so với quy định trước đây đối với tất cả các thủ tục; thành phần hồ sơ được đơn giản hóa. Để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ tiếp tục giảm thời gian thủ tục cấp giấy chứng nhận trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

- Về thống nhất quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường để xác định rõ quy trình, trình tự đồng bộ trong lĩnh vực môi trường. Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ công tác rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong Luật bảo vệ môi trường và các luật có liên quan (Quyết định số 3118/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); hoàn thành việc rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đã báo cáo Chính phủ cho phép đưa vào Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ về ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường; dự kiến sẽ hoàn thành và trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý IV năm 2017.
- Về thống nhất quy định chi tiết thi hành Luật khoáng sản để xác định rõ quy trình, trình tự đồng bộ trong lĩnh vực khoáng sản, ngày 29/11/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. 

Để đảm bảo liên thông thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng một cửa, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu trình Bộ trưởng quy trình giải quyết thủ tục đồng bộ, liên thông giữa các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện như ý kiến kiến nghị của cử tri.

171. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản theo hướng xử lý nghiêm khắc hơn để răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Trả lời
- Về nội dung xem xét điều chỉnh chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, nghiên cứu để tham mưu Chính phủ xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trong thời gian tới.
- Về nội dung điều chỉnh chế tài xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành Nghị định 155/2016/NĐ-CP sẽ tác động mạnh mẽ đến ý thức và nhận thức của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường; buộc các cá nhân, tổ chức phải đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường là cao nhất trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam (mức phạt tiền từ cảnh cáo đến 01 tỷ đồng đối với cá nhân và 02 tỷ đồng đối với tổ chức). Trước đây, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã có tính răn đe cao, tuy nhiên Nghị định số 155/2016/NĐ-CP hiện nay còn có tính răn đe cao hơn đối với các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường (như trước đây hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép trên 10 lần với lưu lượng nước thải trên 10.000 m3/ngày.đêm thì mức phạt tiền là tối đa, hiện nay chỉ cần xả nước thải vượt trên 10 lần với lưu lượng lớn hơn 5.000m3/ngày.đêm nhưng dưới mức tội phạm môi trường theo quy định của Bộ luật Hình sự thì đã bị xử phạt ở mức tối đa). Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, tịch thu tang vật vi phạm), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khắc phục lại tình trang ô nhiễm môi trường đã bị ô nhiễm và phục hồi môi trường bị ô nhiễm) và công khai thông tin đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường hoặc tác động xấu đến xã hội,… 

Ngoài công cụ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nêu trên, ngày 27/11/2015 Quốc hội đã thông qua Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, trong đó đã định lượng các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường để xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Hiện tại Bộ Luật hình sự đang được Ủy ban Tư pháp Quốc hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Đây là một công cụ hữu hiệu để răn đe cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh trách nhiệm để thực hiện các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường.

- Về nội dung điều chỉnh chế tài xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản, Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, đã đề xuất tăng mức xử phạt, bổ sung các hành vi cần xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Đối với hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đã được quy định hình thức và mức xử phạt bằng tiền tại Điều 21 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 25/12/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015).

172. Cử tri tỉnh Kiên Giang  kiến nghị: Cử tri cho rằng, tình hình khai thác và xuất khẩu cát bán sang Singapore hiện nay đang diễn ra ngày càng phức tạp trên vùng biển Phú Quốc, tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây nguy cơ sạt lở núi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân sống trên đảo.Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng Trung ương sớm giải quyết vấn đề nêu trên.

Trả lời
Vấn đề mà cử tri đề nghị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao Thông vận tải, Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang kiểm tra từ ngày 18 đến ngày 20/5/2016. Kết quả kiểm tra của Đoàn đã gửi tới Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân để xem xét và xử lý. Theo đó, để bảo đảm Dự án nạo vét thực hiện đúng khối lượng, tiến độ đã duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật khác có liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân:

- Yêu cầu các đơn vị thi công tạm dừng công tác nạo vét; tiến hành đánh giá bổ sung tác động của hoạt động nạo vét tới khu vực sạt lở bờ biển, đề xuất diện tích, khối lượng nạo vét phù hợp; cùng với các đơn vị thi công hoàn thành thủ tục đăng ký khối lượng nạo vét, khối lượng cát nhiễm mặn có thể thu hồi theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Công tác thi công Dự án nạo vét chỉ được tiếp tục thực hiện sau khi đã hoàn thành các công việc nêu trên và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

- Trong quá trình thực hiện Dự án, thường xuyên quan trắc, theo dõi khu vực sạt lở bờ biển để kịp thời có giải pháp xử lý; báo cáo đầy đủ khối lượng cát nhiễm mặn đã thu hồi để thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng vị trí, trình tự nạo vét, chuẩn tắc theo thiết kế đã duyệt.

173. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010, thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tuy nhiên, để được giấy phép, các tổ chức, cá nhân phải triển khai các thủ tục như: thăm dò, đánh giá trữ lượng, cấp phép... với tổng thời gian ước tính là 390 ngày. Với thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết nêu trên chỉ phù hợp cho những dự án đầu tư có quy mô, công suất khai thác lớn hoặc kim loại quý. Những trường hợp khai thác nhỏ, lẻ hoặc để cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương, đặc biệt là xây dựng chương trình nông thôn mới thì với thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết theo quy định sẽ kéo dài, lập nhiều thủ tục và phát sinh chi phí. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi thủ tục hành chính giảm bớt thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn dưới 01 ha.

Trả lời
Theo quy định của Luật khoáng sản, để có cơ sở lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản, bao gồm cả vật liệu xây dựng thông thường thì tổ chức, cá nhân phải tiếp hành thăm dò khoáng sản để đánh giá, xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác; đánh giá tác động tới môi trường trước khi làm thủ tục đề nghị cấp phép khai thác. Tuy nhiên, theo quy định của Luật khoáng sản, có một số trường hợp được phép khai thác khoáng sản mà không nhất thiết phải thông qua bước lập thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản, cụ thể là:

-  Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó (Khoản 2 Điều 64 Luật khoáng sản). Theo đó, tổ chức, cá nhân không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mà chỉ thực hiện thủ tục đăng ký khối lượng, phương pháp khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình mà phát hiện có khoáng sản (bao gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác quyết định việc thăm dò, khai thác trước khi dự án phê duyệt; khu vực chưa được điều tra, đánh giá về khoáng sản mà trong quá trình xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định việc khai thác hoặc không khai thác trong phạm vi xây dựng công trình. Trong các trường hợp khi khai thác không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản (Khoản 1, Khoản 2 Điều 65 Luật khoáng sản).

Về việc đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ. Trong thực tế, đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phức tạp so với khoáng sản khác nên Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề xuất Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền một số văn bản nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục khi cấp phép thăm dò, khai thác loại khoáng sản này. Cụ thể:

- Đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. Theo đó, đơn giản hóa yêu cầu về mạng lưới công trình thăm dò, phương pháp thăm dò phù hợp với loại khoáng sản này nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

- Đề nghị bỏ yêu cầu xác nhận vốn chủ sở hữu đối với hộ kinh doanh khi thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản (Khoản 1 Điều 26, Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản).

Về thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Quy định về thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trong Luật khoáng sản cũng như Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ nêu trên là thời gian tối đa mà cơ quan có thẩm quyền được phép giải quyết thủ tục hành chính). Trong thực tế, khi giải quyết hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định thì không nhất thiết phải giải quyết đủ trong thời gian nêu trên và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể chủ động quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ngắn hơn quy định của Luật mà không phải sửa Luật hoặc Nghị định.

174. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; xử lý kiên quyết tình trạng khai thác than, vàng trái phép và nạn xuất lậu than qua biên giới.

Trả lời
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương: tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản; đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chế biến khoáng sản không thực hiện theo cam kết và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiên quyết xử lý hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép, nhất là khu vực biên giới; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Trong đó, Chính phủ đã tăng mức xử phạt, bổ sung các hành vi cần xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; ngăn chặn hành vi khai thác khoáng sản trái phép, nhất là đối với cát, sỏi lòng sông, khoáng sản quý, hiếm (vàng, đá quý).

175. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước cân nhắc trong việc khai thác tài nguyên trong lòng đất, tránh làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quý báu của đất nước. Đề nghị Nhà nước tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nhà đầu tư khai thác cát, không nên để khai thác bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực đất liền tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời
Tài nguyên khoáng sản là “tài sản công”, thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý. Mặt khác, đây là loại tài sản hầu hết không tái tạo, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước nên phải được quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong quản lý khoáng sản. Để tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong quản lý khoáng sản, sau khi Luật khoáng sản năm 2010 được ban hành, Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ có liên quan đã ban hành gần 40 Thông tư, Thông tư liên tịch.

Ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng sản (thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP), ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 (thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản với nhiều quy định chặt chẽ nhằm tăng cường trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm khoáng sản của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo Thông tư quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế nhằm ngăn chặn tình trạng khai báo không đúng sản lượng khai thác thực tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước (dự kiến Thông tư sẽ ban hành trong quý III năm 2017).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, nạo vét cát lòng sông, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, nhất là đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi lòng sông; hoạt động thu hồi cát từ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch tại các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Bình... Theo kế hoạch năm 2017 đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra nội dung trên tại các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Vĩnh Long, Long An. Theo đó, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

176. Cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị: Hiện nay, Luật khoáng sản quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường". Cử tri đề nghị Chính phủ nên có chủ trương để địa phương được sử dụng nguồn khoáng sản sẵn có như cát, sỏi để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật khoáng sản thì thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, không cấm địa phương sử dụng nguồn khoáng sản sẵn có như cát, sỏi để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc sử dụng vào mục đích nêu trên của địa phương phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về khoáng sản, phải có Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và pháp luật khác có liên quan; đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ về thuế và tài chính theo quy định hiện hành.

177. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Cử tri cho rằng, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi ngày càng phức tạp là do chính con người gây ra: các cơ sở, doanh nghiệp, công ty sản xuất xả thải ra môi trường... Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không phát hiện mà do các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thì các cơ quan mới vào cuộc, bên cạnh việc xử lý chưa nghiêm nên việc xả thải vẫn tiếp diễn. Cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh, nhằm hạn chế thấp nhất việc xả thải ra môi trường; cũng cần quy trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm.

Trả lời
1. Về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm minh, nhằm hạn chế thấp nhất việc xả thải ra môi trường: 

Trong thời gian gần đây, các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp, tinh vi, đặc biệt là các vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Các doanh nghiệp tìm cách trốn tránh nghĩa vụ đầu tư hệ thống xử lý chất thải, chi phí vận hành xử lý nên che đậy bằng các phương thức tinh vi (xả lén, xả về đêm hoặc trời mưa,…) rất khó kiểm soát; trong khi hoạt động kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước bị ràng buộc thực hiện trong giờ hành chính, phải thông báo trước cho cơ sở được kiểm tra, trình tự thủ tục phải tuân theo Luật thanh tra, nên các cơ sở có biện pháp đối phó gây khó khăn trong việc bắt quả tang các hành vi nêu trên. Do đó, việc phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường cần có sự phối hợp tham gia của cộng đồng, cơ quan truyền thông. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã khẩn trương, tích cực, xử lý nghiên các hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Hiện nay, số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, dự án sản xuất trên phạm vi cả nước rất lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ có thể thanh, kiểm tra luân phiên 02 năm/lần/dự án. Để kiểm soát, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, Luật bảo vệ môi trường đã quy định các nguồn thải lớn (từ 1.000m3/ngày và các KCN tập trung) phải có hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại điểm xả thải và kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi xảy ra sự cố ô nhiễm nghiêm trọng, các cơ quan chức năng và Bộ Tài nguyên và Môi trường phải vào cuộc để xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có nguồn thải lớn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp (quy định phải có hệ thống quan trắc tự động, lắp camera theo dõi, có hồ sinh học, điểm xả thải phải dễ kiểm soát,…). Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi quy định pháp luật để hoạt động thanh tra môi trường được chủ động, linh hoạt hơn trong hoạt động; ngoài ra, bổ sung giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường trách nhiệm, thẩm quyền cho cơ quan quản lý môi trường ở địa phương.

2. Về trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng ô nhiễm: 

Đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đã có các quy định cụ thể tại Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (Khoản 16 Điều 7 - Những hành vi bị nghiêm cấm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của người có thẩm quyền để làm trái quy địh về quản lý môi trường; Điều 143 - Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân nhân dân các cấp) và Bộ luật hình sự (Chương XXIII – Các tội phạm về chức vụ). Bên cạnh đó, để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó yêu cầu chủ đầu tư, cơ quan quyết định, phê duyệt đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường của dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường xảy ra trên địa bàn. 
178. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri bức xúc trước nhiều dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, dẫn đến hủy hoại môi trường như ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành, các cấp có liên quan quan tâm đến vấn đề này, không để tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục tái diễn.

Trả lời
Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp nước ngoài mặc dù có hệ thống xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí xử lý đã có hành vi lén lút xả thải ra môi trường. Qua công tác kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm vi pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp nước ngoài; đã tiến hành xử phạt nghiêm các doanh nghiệp vi phạm điển hình như: Công ty Vedan Việt Nam, Công ty Tungkuang, Công ty TNHH Miwon, Công ty thuộc da Hào Dương, Công ty giấy Việt Trì, Công ty TNHH Tân Phát Tài, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty TNHH Miwon, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Công ty TNHH Eclat Fabrics, Công ty TNHH NEW TOYO... Cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, đặc biết đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường hoặc không xây lắp các công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường theo quy định, áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động để khắc phục các vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.
179. Cử tri tỉnh Bắc Giang kiến nghị: Cử tri phản ánh mặc dù đã có dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông Cầu, nhưng nước sông Cầu hiện nay vẫn bị ô nhiễm, một số đoạn chảy qua địa phận các huyện Việt Yên, Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang có tình trạng cá, tôm chết hàng loạt, nước sông có mùi khó chịu...

Trả lời
Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông bắt đầu triển khai từ tháng 1 năm 2016 bởi tổ chức JICA (Nhật Bản). Mục tiêu dài hạn của dự án là cải thiện chất lượng môi trường nước lưu vực sông tại Việt Nam thông qua việc tăng cường năng lực quản lý cho các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong năm 2016, dự án JICA đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công các lớp tập huấn cơ bản cho 03 tỉnh trên lưu vực sông Cầu là Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên và 01 chương trình tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm quản lý môi trường nước lưu vực sông giữa các tỉnh trên lưu vực sông Cầu và các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tại lưu vực hệ thống sông Đồng Nai. Ngoài ra, trong các năm qua, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản nhằm triển khai thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu. Hàng năm, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án, tình hình thống kê, quản lý các nguồn thải của các tỉnh trên lưu vực sông Cầu, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các địa phương được ghi nhận và hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, với các vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra đột xuất, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu luôn phối hợp với Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời thành lập đoàn công tác để giải quyết các vấn đề nóng, vấn đề ô nhiễm môi trường lưu vực sông liên tỉnh. Trong năm 2016, thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, khảo sát đoạn giáp ranh 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang theo đơn khiếu kiện về cá chết từ người dân tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, đến nay, môi trường nước lưu vực sông Cầu vẫn còn bị ô nhiễm, nước sông có mùi khó chịu, nguyên nhân là do:

- Hoạt động của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu còn nhiều hạn chế. Việc kết nối thông tin và phối hợp công tác chủ yếu giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương còn thiếu sự tham gia của các Bộ, ngành khác;

- Các địa phương chưa thống kê, kiểm soát được đầy đủ các nguồn thải trên địa bàn, vì vậy chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giám sát, quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn hạn chế, chưa quyết liệt và triệt để;

- Vai trò của cộng đồng trong việc tham gia công tác bảo vệ môi trường tuy đã chuyển biến tích cực như chủ động thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, nhưng chưa được phát huy mạnh mẽ trong công tác giám sát, phản ánh các hành động gây ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với dự án JICA cũng như chủ động tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, cụ thể:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao vai trò của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trong công tác chỉ đạo, điều phối các hoạt động bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án tổng thể lưu vực sông tại các địa phương thuộc lưu vực sông Cầu;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế tăng cường nguồn lực tài chính để triển khai Đề án;

- Hướng dẫn các tỉnh thực hiện hoạt động kiểm kê, xác định các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, thống nhất các chỉ số môi trường cần thống kê, theo dõi và báo cáo;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường cho lưu vực sông Cầu; chủ trì rà soát, tăng cường hệ thống quan trắc, nhất là hệ thống quan trắc tự động và giám sát môi trường trên toàn lưu vực, ban hành định mức kỹ thuật quan trắc môi trường đối với nước thải sinh hoạt và sản xuất; 

- Phối hợp dự án JICA triển khai thực hiện các dự án thí điểm, xây dựng và ban hành được các văn bản về quản lý môi trường nước lưu vực sông.

180. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Thời gian qua vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Công ty Formosa đã gây bức xúc cho nhân dân cả nước vì những thiệt hại lớn về môi trường, tài sản và sức khỏe, tính mạng của nhân dân do việc ô nhiễm môi trường gây ra. Cử tri đồng tình với chính sách thu hút đầu tư của nước ta để phát triển kinh tế nước nhà. Tuy nhiên, đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường để lại hậu quả nặng nề cho nhân dân và đất nước, cử tri đề nghị Chính phủ cần xử lý triệt để, nghiêm khắc để răn đe; đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm bồi thường thiệt hại cho nhân dân để nhân dân yên tâm tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống (Cử tri tỉnh Bình Phước).

Trả lời
1. Về xử lý triệt để, nghiêm khắc để răn đe đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS):

Sau quá trình nghiên cứu, đấu tranh, nỗ lực chung của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, ngày 28/6/2016, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa) đã thừa nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường, làm hải sản chết hàng loạt tại 04 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Công ty Formosa cũng đã cam kết thực hiện việc bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung của Việt Nam với tổng số tiền tương đương trên 11.500 tỷ đồng (500 triệu đô la Mỹ). Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC ngày 14/10/2016 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với tổng mức tiền phạt là 4.485.000.000 đồng.

Để kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của FHS, Bộ đã thành lập Hội đồng liên ngành gồm các nhà khoa học của các Viện có uy tín trong cả nước để cùng nhau xem xét và đánh giá kế hoạch để yêu cầu FHS phải có các biện pháp khắc phục và lộ trình xử lý cụ thể. Trong quá trình Công ty Formosa khắc phục, thực hiện Kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một s​​​​ố tỉnh miền Trung và cam kết thực hiện của FHS và thành lập Tổ giám sát Công ty trong việc thực hiện cam kết khắc phục sự cố môi trường tại 04 tỉnh miền Trung. Tổ giám sát có trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện của FHS trong thời gian 03 năm kể từ ngày 22/7/2016. Đồng thời, ngày 26/7/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đưa 02 Trạm kiểm định môi trường di động lắp đặt tại Trạm xử lý nước thải công nghiệp của FHS để giám sát nước thải của Công ty trước khi thải ra biển 24/24 giờ trong thời gian là 03 năm. Tổ có trách nhiệm giám sát liên tục về chất lượng nước thải, khí thải cũng như giám sát và quản lý lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại của Công ty Formosa thải ra, định kỳ báo cáo kết quả với Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Bộ đã yêu cầu Công ty Formosa phải xây dựng và thực hiện Kế hoạch khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường, bao gồm: (i) Cải tạo các công trình xử lý nước thải hiện hữu; xây lắp bổ sung Trạm xử lý nước thải tuần hoàn dập cốc; xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học nuôi cá với diện tích 10ha để nâng cao khả năng kiểm soát, đảm bảo hiệu quả xử lý ngay cả khi các Trạm xử lý nước thải gặp sự cố; lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục với 13 thông số, có camera theo dõi và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát và công khai với người dân; (ii) Lắp đặt các công trình, thiết bị xử lý khí thải các ống khói và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 08 thông số, có camera theo dõi và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; (iii) Kiểm soát chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh và quản lý theo quy định; về lâu dài phải xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn riêng phục vụ dự án; (iv) phối hợp với các hãng sản xuất trên thế giới lựa chọn công nghệ tiên tiến để thực hiện chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2019. Hiện tại, Công ty Formosa đang tích cực phối hợp với các chuyên gia, nhà thầu trong nước và quốc tế để triển khai các hạng mục cải thiện này.

2. Đối với kiến nghị có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm:

- Xác định phạm vi ô nhiễm và khôi phục môi trường biển: Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải lớn tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đã giảm theo thời gian. Chất lượng môi trường nước biển tại tất cả các khu vực được quan trắc đã nằm trong giới hạn quy định của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, đạt quy chuẩn đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản ở khu vực sau những tác động của sự cố môi trường bị suy thoái mạnh cả về đa dạng sinh học và quy mô, nay đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tích cực. Ngày 25/01/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 380/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế về hiện trạng môi trường biển miền Trung, trong đó đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ kết quả quan trắc, thông tin kịp thời cho cộng đồng.

- Bồi thường thiệt hại cho nhân dân để nhân dân yên tâm, tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống:

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 để hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Theo đó, đã xuất cấp không thu tiền cho 4 tỉnh là 15.027,762 tấn gạo để hỗ trợ ngay các gia đình bị ảnh hưởng; cấp kinh phí hỗ trợ ngư dân là 59 tỷ đồng để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề,... Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về việc định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 điều chỉnh, bổ sung đối tượng, định mức bồi thường thiệt hại đã quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg. Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng nêu trên được sử dụng từ nguồn kinh phí do FHS bồi thường. 

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn các đối tượng được hỗ trợ thực hiện kê khai, tổ chức thẩm tra, tổng hợp, xác định kinh phí bồi thường của từng địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đến nay, Chính phủ đã chuyển tiền tạm ứng 2 đợt cho các địa phương để thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân: đợt 1 với số tiền là 3.000 tỷ vào tháng 10 năm 2016 (Quảng Bình: 1.100 tỉ đồng, Hà Tĩnh: 1.000 tỉ đồng, Quảng Trị: 500 tỉ đồng và Thừa Thiên Huế: 400 tỉ đồng); đợt 2 vào tháng 01 năm 2017 với số tiền là 1.680 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 560 tỉ đồng, Quảng Bình: 760 tỉ đồng, Quảng Trị: 160 tỉ đồng và Thừa Thiên Huế: 200 tỉ đồng). Tính đến ngày 14/02/2017, 04 tỉnh đã giải ngân được 3.330,3 tỷ đồng trong tổng số 4.680 tỷ đồng được tạm cấp, đạt 71,2%.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017; đang chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương tích cực triển khai thực hiện.

181. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Vừa qua, nhiều địa phương lúng túng trong đầu tư xử lý rác do chưa có hướng dẫn cụ thể về lựa chọn công nghệ xử lý rác thải nên mỗi địa phương tự kêu gọi, lựa chọn, gây tốn kém. Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn lựa chọn thống nhất công nghệ xử lý rác thải của Việt Nam để các địa phương thực hiện. 

Trả lời
Để xử lý vấn đề chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định đã quy định cụ thể về quản lý chất thải, tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP đã nêu rõ tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc chủ đầu tư lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Bên cạnh đó, năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã xây dựng dự thảo về tiêu chí cụ thể đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (QCVN 61-MT:2016/BTNMT).  

Điểm i Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định trách nhiệm trong hướng dẫn việc đánh giá, thẩm định công nghệ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới được nghiên cứu và áp dụng lần đầu ở Việt Nam. Ngoài ra, tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá, tổ chức nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, hiệu quả để triển khai áp dụng. Như vậy, với quy định nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chủ trì hướng dẫn việc đánh giá, thẩm định công nghệ nói chung, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới được nghiên cứu và áp dụng lần đầu ở Việt Nam và đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, hiệu quả để triển khai áp dụng nói riêng.

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về quản lý chất thải, trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành quy định hướng dẫn lựa chọn công nghệ xử lý rác thải phù hợp với điều kiện của Việt Nam để các địa phương thực hiện.

182. Cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm công khai kết quả thanh tra, kiểm tra Dự án Giấy Lee&Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang; kết quả xử lý và công khai trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm của Formosa để cử tri giám sát, tránh lập lại vụ việc tương tự.

Trả lời
1. Về công khai kết quả thanh tra, kiểm tra Dự án Giấy Lee&Man Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang: 

Ngay sau khi có thông tin báo chí nêu về 02 dự án sản xuất giấy và bột giấy tại tỉnh Hậu Giang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang và các chuyên gia khoa học thuộc lĩnh vực có liên quan tiến hành thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 02 dự án của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam (chủ dự án sản xuất giấy) và Công ty TNHH Nhà máy bột giấy Lee&Man Việt Nam (chủ dự án bột giấy). Kết quả, Bộ đã yêu cầu Công ty Giấy Lee&Man phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án trình Bộ thẩm định, phê duyệt theo quy định; điều chỉnh nội dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo hướng giảm lưu lượng xả thải; xây lắp bổ sung các công trình bảo vệ môi trường, đặc biệt là các hạng mục công trình cải thiện, bổ sung của Trạm xử lý nước thải hiện hữu; lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có camera theo dõi, giám sát và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, hệ thống thiết bị này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật; hiện Bộ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm đối với Công ty, Tổ có Nhóm kỹ thuật thường trực do Ủy ban nhan dân tỉnh Hậu Giang thành lập sẽ thực hiện giám sát hàng ngày quá trình vận hành thử nghiệm này (dự kiến trong thời gian 06 tháng). Đối với Công ty Bột giấy Lee&Man phải tạm dừng triển khai Dự án bột Giấy do đã quá 24 tháng nhưng dự án chưa triển khai thực hiện; Dự án chỉ được triển khai xây dựng sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đồng thời Dự án này phải có Trạm xử lý nước thải riêng, công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải của Dự án bột Giấy là công nghệ mới và tiên tiến, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường Việt Nam và tiêu chuẩn các nước phát triển.

Ngày 25/10/2016, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận thanh tra đối với 02 đơn vị này. Việc công khai Kết luận thanh tra đã được thực hiện bằng 03 hình thức theo đúng quy định tại Điều 39 Luật thanh tra.

2.  Về công khai kết quả xử lý và công khai trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm của Fomosa: 

Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân và đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước thi hành kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 02 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Sau sự cố môi trường do Công ty Formosa gây ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới. 
183. Cử tri các tỉnh Đồng Tháp, Ninh Thuận kiến nghị: Cử tri bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường do sinh hoạt, nguồn nước, rác thải, khí thải, do hoạt động vi phạm của các nhà máy, khu công nghiệp và chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản gây ra ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, biện pháp xử lý hành chính, phạt tiền chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi này gây ra. Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý nghiêm nâng mức chế tài và cần thiết có thể áp dụng chế tài hình sự đối với những vi phạm nêu trên. 

Trả lời
Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường không ngừng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trên phạm vi cả nước. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên diện rộng; trên cơ sở kết quả rà soát đã thành lập các Tổ công tác liên ngành, chương trình kiểm tra định kỳ, chế độ giám sát đặc biệt như quan trắc online tự động liên tục và kết nối số liệu trực tuyến với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương cũng như địa phương, xây dựng hồ sinh học để kiểm chứng chất lượng nước thải sau xử lý khi thải ra ngoài môi trường đảm bảo chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố, thảm họa môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Hiện nay, cùng với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung hoàn thiện các thể chế, chính sách có liên quan; đặc biệt đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này sẽ có tác động mạnh mẽ đến ý thức và nhận thức của cá nhân, tổ chức trong công tác bảo vệ môi trường; buộc các cá nhân, tổ chức phải đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường là cao nhất trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính ở Việt Nam (mức phạt tiền từ cảnh cáo đến 01 tỷ đồng đối với cá nhân và 02 tỷ đồng đối với tổ chức). Trước đây, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP đã có tính răn đe cao, tuy nhiên Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ hiện nay còn có tính răn đe cao hơn đối với các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường (như trước đây hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép trên 10 lần với lưu lượng nước thải trên 10.000 m3/ngày.đêm thì mức phạt tiền là tối đa, hiện nay chỉ cần xả nước thải vượt trên 10 lần với lưu lượng lớn hơn 5.000 m3/ngày.đêm nhưng dưới mức tội phạm môi trường theo quy định của Bộ luật Hình sự thì đã bị xử phạt ở mức tối đa). Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung (đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép môi trường, tịch thu tang vật vi phạm), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khắc phục lại tình trang ô nhiễm môi trường đã bị ô nhiễm và phục hồi môi trường bị ô nhiễm) và công khai thông tin đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường hoặc tác động xấu đến xã hội,… 

Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ nêu trên, ngày 27/11/2015 Quốc hội đã thông qua Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13, trong đó đã định lượng các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường để xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Hiện tại Bộ Luật hình sự đang được Ủy ban Tư pháp Quốc hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Đây là một công cụ hữu hiệu để răn đe cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh trách nhiệm để thực hiện các hành vi cố ý gây ô nhiễm môi trường.
184. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Cử tri trong tỉnh tiếp tục đề nghị nhà nước chỉ đạo Bộ, ngành có biện pháp nhằm giảm tình trạng ô nhiễm nước, sông Đáy, sông Nhuệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. 

Trả lời
Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã có nhiều cố gắng, nỗ lực như: thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông (sau đây gọi tắt là Ủy ban BVMT LVS) Nhuệ - sông Đáy; phê duyệt và triển khai Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương trên lưu vực sông đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường nước của lưu vực sông. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai nội dung của các Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã được phê duyệt.  
Hiện nay, xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Tô Lịch và sông Nhuệ - Đáy đã và đang được phối hợp và tích cực triển khai đồng bộ ở cấp trung ương và địa phương, đặc biệt thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay việc xử lý ô nhiễm môi trường nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ - sông Đáy vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng môi trường nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ - sông Đáy vẫn tiếp tục bị ô nhiễm, đặc biệt đáng báo động đối với các đoạn sông chảy qua các đô thị. Nguyên nhân là do nguồn thải từ các làng nghề, cơ sở sản xuất dịch vụ; nước thải sinh hoạt từ các đô thị chưa có biện pháp đầu tư xử lý ô nhiễm, vẫn tiếp tục đổ ra sông. Việc huy động nguồn lực để xử lý vào khu vực này là rất khó khăn do nguồn vốn lớn và chưa rõ trong cơ chế hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông cũng như chưa rõ trong trách nhiệm huy động nguồn lực của các địa phương.
Về giải pháp, trước tiên cần làm rõ cơ chế phân công triển khai giữa các địa phương trong lưu vực. Đối với sông Nhuệ - sông Đáy, 90% nước thải ra lưu vực là từ Hà Nội, 10% còn lại xuất phát từ Hòa Bình, Hà Nam và một số địa phương khác. Như vậy, Hà Nội phải là địa phương chịu trách nhiệm chính về vấn đề môi trường của sông Nhuệ - sông Đáy. 

Thứ hai, về công nghệ và huy động nguồn lực. Bên cạnh các mô hình xử lý nước thải tập trung, cần tính toán tới giải pháp xây dựng các mô hình xử lý nước thải phân tán, công nghệ phân tán, thu gom nước thải dọc theo bờ sông. Đồng thời, phải có giải pháp bổ sung nguồn nước, khơi thông dòng chảy, bảo vệ môi trường các vùng thủy sinh, kè bờ sông v.v. Để huy động được nguồn lực, bên cạnh việc tăng cường nguồn vốn ODA, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, cần xem xét lựa chọn mô hình phù hợp để khuyến khích được doanh nghiệp tham gia đầu tư như mô hình hợp tác công tư để giải quyết vấn đề thu gom, xử lý nước thải (tuy nhiên cần lưu ý tới việc thường sẽ có những áp đặt nhất định về công nghệ nếu sử dụng nguồn vốn ODA). Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện dự án đầu tư theo mô hình hợp tác công tư. Dần dần tiếp cận nguyên tắc người gây ô nhiễm thì phải trả tiền, theo đó tất cả các làng nghề phải xử lý tập trung từ rác thải, nước thải và phải chi trả chi phí xử lý. Đối với nước thải sinh hoạt, Nhà nước phải đảm bảo kinh phí để có thể vận hành các hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, đối với mỗi dòng sông, nếu có đầy đủ các điều kiện về vốn, công nghệ, cách thức thu gom, xử lý cho đến các mô hình quản trị, các mô hình 3 bên thì trong vòng 5 năm có thể khắc phục được tình trạng ô nhiễm. Hiện nay Hà Nội đang tổ chức thực hiện theo hình thức này và Bộ đang theo rất sát để sớm tổng kết, nhân rộng mô hình. 

185. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công, phân cấp rõ quản lý môi trường nhất là ô nhiễm tại các KCN; hỗ trợ, trang bị giúp Hà Tĩnh các hệ thống quan trắc môi trường cảnh báo, dự báo đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm tại thượng nguồn các hồ chứa nước lớn và các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Trả lời
1. Đối với kiến nghị phân công, phân cấp rõ quản lý môi trường nhất là ô nhiễm tại các KCN: 

Theo quy định tại Điều 66 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 “Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tổ chức kiểm tra hoạt động về bảo vệ môi trường”. Bên cạnh đó, Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã quy định trách nhiệm về bảo vệ môi trường các KCN đối với Ban quản lý các KCN. Do đó, hiện nay, đối với công tác bảo vệ môi trường KCN tại địa phương có 02 cơ quan quản lý thực hiện là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương (Cụ thể là Sở Tài nguyên và Môi trường) và Ban quản lý các KCN.
2. Đối với kiến nghị hỗ trợ, trang bị giúp Hà Tĩnh các hệ thống quan trắc môi trường cảnh báo, dự báo đặc biệt là hệ thống cảnh báo sớm tại thượng nguồn các hồ chứa nước lớn và các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung” tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017. Nội dung chính của Dự án gồm 01 hợp phần đầu tư tại Trung ương và 04 hợp phần đầu tư tại 04 tỉnh miền Trung, trong đó có 01 hợp phần đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 25/01/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư Dự án. Nhằm hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án theo ý kiến thẩm định của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến của Uỷ ban nhân dân 04 tỉnh (trong đó có tỉnh Hà Tĩnh) để đóng góp cho nội dung của Báo cáo. Sau khi nhận được ý kiến của các tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt dự án và triển khai trên thực tế. Kết quả của dự án theo nội dung đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hỗ trợ, trang bị cho tỉnh Hà Tĩnh: (1) Thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; (2) Phương tiện chuyên dụng phục vụ quan trắc môi trường; (3) trạm tổng hợp quan trắc môi trường nước biển 04 tỉnh miền Trung (xây dựng trên mặt bằng 6000 m2 liền kề khuôn viên Công ty Formosa và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp đất); đồng thời hỗ trợ tỉnh trong thực hiện chương trình quan trắc định kỳ môi trường biển 04 tỉnh miền Trung.

186. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng có giải pháp ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường sông Kẻ Sặt là ranh giới giữa 2 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên do một số khu công nghiệp của 02 tỉnh đổ nước thải ra gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. 

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, trong đó đã quy định các yêu cầu đối với các khu công nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm phát sinh từ các khu công nghiệp gồm có: yêu cầu hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục... Bên cạnh đó, năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường đối với CCN, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trong đó đã quy định về quan trắc, giám sát môi trường đối với tất cả các cơ sở (bao gồm các cơ sở nằm trong KCN). 

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hải Dương và Hưng Yên để tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm tại các KCN trên địa bàn 2 tỉnh. 

187. Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri tỉnh Kiên Giang tiếp tục phản ánh tình hình nước biển dâng gây sạt lở bờ biển khu vực các xã bãi ngang ven biển các huyện: An Biên, An Minh diễn ra ngày càng phức tạp, lún sâu vào đất liền và một số khu vực rừng phòng hộ làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ sớm chỉ đạo có biện pháp khắc phục để tạo điều kiện cho người dân an tâm và ổn định cuộc sống. 

Trả lời
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước biển dâng cũng như những tác động khác của biến đổi khí hậu. Hiện tượng nước biển dâng gây sạt lở bờ biển diễn ra tại nhiều địa phương trong đó có tỉnh Kiên Giang. Trước thực trạng đó, Chính phủ đã coi việc thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục, hạn chế tình trạng nước biển dâng gây sạt lở bờ biển là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chính phủ đã có những hành động cụ thể như: ban hành Nghị quyết số 73NQ-CP ngày 26/8/2016 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, trong đó Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh đặt ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 42 dự án trồng rừng ngập mặn ven biển; xây dựng, nâng cấp 200 km đê, kè sông, biển xung yếu ở khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống của trên 03 triệu người dân ở khu vực ven sông, ven biển; xây dựng 01 hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, 01 hệ thống giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2044/QĐ-TTg ngày 27/10/2016 về việc phê duyệt khung chính sách năm 2016 (bổ sung khung chính sách năm 2017 và văn kiện hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016 - 2020. 
Ngoài ra, để đảm bảo việc quản lư, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, trong đó có việc giảm thiểu hiện tượng sạt lở bờ biển, các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản như Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành, các hướng dẫn kỹ thuật đã quy định nhiều biện pháp tổng thể như:

- Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển (Khoản 1 Điều 23). 

Hiện nay, Luật tài nguyên và môi trường biển, hải đảo quy định việc tổ chức thiết lập, công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển được giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thực hiện đối với phạm vi do địa phương quản lý (Khoản 4 Điều 23), đồng thời Luật cũng quy định trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển có trách nhiệm thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý (Khoản 2 Điều 79).

Để đảm bảo thực hiện công tác này, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành đầy đủ các văn bản làm cơ sở pháp lý và hướng dẫn kỹ thuật, cụ thể: 

+ Tại khoản 2 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định cụ thể các nguyên tắc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Tại Điều 31, 32, 33, 34, 35 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ đã quy định cụ thể về việc xác định các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; lập và phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

+ Ngày 12/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

+ Ngày 28/10/2016, Bộ đã ban hành Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

Căn cứ các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và hướng dẫn tại Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trong phạm vi địa phương làm cơ sở để xác định, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Như vậy, căn cứ các quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn Luật, hướng dẫn kỹ thuật đã được ban hành, các địa phương ven biển nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng cần sớm triển khai thực hiện theo quy định để giảm thiểu hiện tượng nước biển dâng gây sạt lở bờ biển.

- Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

 Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tích cực xây dựng Đề án Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển Việt Nam; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Trong quá trình xây dựng các quy hoạch này sẽ phải tính đến việc lồng ghép các yêu cầu phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng… Việc các cơ quan có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch này sẽ góp phần giảm thiểu hiện tượng nước biển dâng gây sạt lở bờ biển đang diễn ra tại các địa phương ven biển.

- Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ

Việc lập Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ được thực hiện cho các khu vực vùng bờ trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trong đó có khu vực “Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, nước biển dâng” (Điểm c khoản 2 Điều 34).

Điều 36 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển tổ chức lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý, lấy ý kiến bằng văn bản Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi phê duyệt”. Do đó, để giảm thiểu hiện tượng nước biển dâng gây sạt lở, địa phương cần xem xét, xác định các khu vực cần thiết để lập Chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ theo quy định.

Do vậy, để khắc phục tình hình nước biển dâng gây sạt lở bờ biển khu vực các xã bãi ngang ven biển như phản ánh của cử tri tỉnh Kiên Giang, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sớm triển khai thực hiện các quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, thực hiện các chương trình, kế hoạch trên nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân ở các khu vực bãi ngang ven biển an tâm và ổn định cuộc sống.

188. Cử tri tỉnh Ninh Bình kiến nghị: Hiện nay, một số Khu công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất xả nước thải và khói bụi chưa qua xử lý ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Cử tri đề nghị Chính phủ cần phải xem xét kỹ lưỡng khâu quy hoạch các dự án, không xây dựng các nhà máy sản xuất sắt thép, phân bón, xi măng, khu công nghiệp, làng nghề gần khu dân cư. Đồng thời, các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường.

Trả lời
1. Về quy hoạch các dự án, không xây dựng các nhà máy sản xuất sắt thép, phân bón, xi măng, khu công nghiệp, làng nghề: Theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề, dự án xây dựng cơ sở sản xuất sắt thép, xi măng, dự án xây dựng kho chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đều thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 2 Điều 19 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn chuẩn bị dự án và phải được các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường thẩm định và phê duyệt trước khi triển khai xây dựng dự án; Khoản 2 Điều 27 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định chủ dự án “Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường”. Tùy thuộc vào quy mô của dự án, các cơ quan trung ương hoặc địa phương sẽ tiến hành thẩm định đảm bảo dự án tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường khi triển khai xây dựng, trong đó sẽ có các quy định về vị trí xây dựng phải đảm bảo cách xa khu dân cư theo quy định pháp luật; đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đối với dự án trước khi đi vào vận hành chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường công tác giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các nguồn thải lớn (có lưu lượng xả thải từ 1.000m3/ngày và các KCN tập trung; các cơ sở có lưu lượng xả khí thải lớn thuộc các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm như: sản xuất sắt thép, phân bón, xi măng,...), đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải có hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải tại điểm xả thải và kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trường hợp không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2. Về giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lư nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh môi trường: Trong thời gian từ năm 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT trên phạm vi cả nước; đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 3.440 cơ sở, KCN và CCN (cơ sở), phát hiện 2.087 tổ chức vi phạm (chiếm 60%), với tổng tiền phạt trên 280 tỷ đồng, buộc truy thu phí BVMT đối với nước thải trên 127 tỷ đồng, bồi trường thiệt hại cho người dân gần 220 tỷ đồng, đồng thời buộc các tổ chức vi phạm phải đầu tư các công trình xử lý chất thải đạt QCVN với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng năm 2016, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 952 cơ sở (trong đó, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 815 cơ sở tại 32 tỉnh/thành phố; thanh tra diện rộng đối với 137 cơ sở có nước thải trên 500 m3/ngày tại 22 tỉnh/thành phố và thanh tra đột xuất đối với 11 cơ sở). Kết quả thanh tra, kiểm tra nhận thấy có 203/952 cơ sở (chiếm 21,6%) không vi phạm, còn lại hầu hế các cơ sở đều có các vi phạm về thủ tục hành chính và quản lý chất thải với mức phạt tiền trên 140 tỷ đồng, buộc bồi thường thiệt hại cho người dân số tiền trên 1,4 tỷ đồng và 500 triệu USD. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tại các địa phương; vi phạm diễn ra khá phổ biến, tinh vi, một số địa phương xử lý chưa nghiêm; nguồn nhân lực làm công tác thanh tra, kiểm tra còn thiếu và yếu về nghiệp vụ; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm chưa được đầu tư nên khó khăn trong việc phát hiện vi phạm. 

Để khắc phục tồn tại nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu gồm: (i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cho hoạt động này chủ động, linh hoạt, đúng pháp luật, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp; (ii) Tăng cường nhân lực, năng lực, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm về môi trường theo quy định của Nghị định số 165/2013/NĐ-CP của Chính phủ; (iii) Kiện toàn tổ chức và xây dựng hệ thống thanh tra chuyên ngành môi trường từ Trung ương đến địa phương, trước mắt kiến nghị Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012, trong đó bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành môi trường cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường công tác giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các nguồn thải lớn (có lưu lượng xả thải từ 1.000m3/ngày và các KCN tập trung; các cơ sở có lưu lượng xả khí thải lớn thuộc các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm như: sản xuất sắt thép, phân bón, xi măng,...), đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải có hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải tại điểm xả thải và kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trường hợp không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
189. Cử tri tỉnh Ninh Thuận kiến nghị: Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông chưa được quản lý tốt nên đang gây ô nhiễm cho môi trường. Cử tri kiến nghị các Bộ, ngành chức năng quan tâm, sớm có giải pháp hữu hiệu để hạn chế việc sử dụng túi ni lông; đồng thời có kế hoạch cụ thể về việc sản xuất túi đựng bằng vật liệu thay thế khác để bảo vệ môi trường.

Trả lời
Để thống nhất xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, ngày 11/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, trong đó xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về kinh tế, xã hội cũng như xử lý ô nhiễm môi trường. Đến nay, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng các loại túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt… Cụ thể:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện quy định công nhận các loại túi ni lông thân thiện với môi trường; tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và doanh nghiệp trong việc tăng cường sản xuất và sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú thay thế cho các loại túi ni lông khó phân hủy; xây dựng và công bố các tiêu chuẩn đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của túi ni lông… Tính đến tháng 3 năm 2017, cả nước đã có 34 sản phẩm túi ni lông của 30 doanh nghiệp được công nhận thân thiện với môi trường được lưu thông và sử dụng trong sinh hoạt tại các đô thị lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Khoảng 70% - 80% số siêu thị và trung tâm thương mại đã sử dụng các loại túi ni lông thân thiện với môi trường thay thế cho các loại túi ni lông khó phân hủy. 

- Bộ Tài chính đã và đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định nâng mức thuế đối với túi ni lông khó phân hủy, không phải là túi thân thiện với môi trường; đồng thời nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện với môi trường như hỗ trợ về đất đai, miễn giảm thuế,…

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các phòng thử nghiệm trong nước nâng cao hiệu quả đầu tư thiết bị thử nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường, tăng cơ hội thử nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường trong nước.

Để từng bước hạn chế sử dụng các loại túi ni lông khó phân hủy, tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường ở các chợ dân sinh và các hoạt động đô thị khác, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp định hướng hoạt động sản xuất và tiêu thụ túi ni lông thân thiện với môi trường trong nước, bao gồm:

- Hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất túi thân thiện với môi trường, xây dựng chính sách hạn chế sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, tạo lập thị trường tiêu dùng cho các sản phẩm túi thân thiện với môi trường.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy thành các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường; sản xuất các loại túi có khả năng tự phân hủy sinh học.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng đối với tác hại của túi ni lông khó phân hủy và khuyến khích tái sử dụng, sử dụng các loại túi thân thiện với môi trường.

190. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường tại Điều 101 (Hệ thống xử lý nước thải), Khoản 2 Điểm d (Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo các yêu cầu sau:… Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát). Tuy nhiên, hiện Nghị định, Thông tư hướng dẫn, các quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường có liên quan thì chưa có điều khoản nào quy định cụ thể cho phép hay không cho phép việc các doanh nghiệp lắp đặt hệ thống xả thải ngầm hoặc không ngầm, nên các doanh nghiệp lợi dụng vấn đề này để lắp đặt hệ thống xả thải ngầm ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường, tác hại đến sức khỏe nhân dân và khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, rà soát lại quy định trên để tham mưu cho Chính phủ ban hành hướng dẫn cụ thể nhằm xử lý có hiệu quả vấn đề xả thải ra môi trường.

Trả lời
Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì các KCN, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi trường, không phân biệt hệ thống xử lý nước thải và nổi hay ngầm. Đồng thời, hoạt động xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp dù thải nổi hay ngầm đều được giám sát chặt chẽ, cụ thể theo Điều 37 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, hoạt động xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp phải được quan trắc định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật. Các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Như vậy, việc thu gom, xử lý nước thải tại các cơ sở, KCN đều phải tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về môi trường; được cơ quan quản lý nhà nước về môi giám sát thường xuyên thông qua theo dõi quan trắc tự động của doanh nghiệp cũng như hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về xả thải. 

Trong trường hợp cần thiết, căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 101 Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án (hoặc kiểm tra các đề án bảo vệ môi trường hoặc trong quá trình kiểm tra, thanh tra), cơ quan quản lý môi trường có quyền xem xét, yêu cầu chủ dự án (hoặc chủ cơ sở) xây dựng, lắp đặt hệ thống xả thải nổi (hoặc nửa nổi) đảm bảo vừa phù hợp thực tế vừa thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát.

191. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm nguồn nước, không khí trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đang rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri đề nghị có giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng trên; đặc biệt là bảo vệ nguồn nước ngầm và cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Trả lời
1. Đối với ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề:

Môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, các loại vỏ bao thuốc thuốc bảo vệ thực vật, nước thải, chất thải trong nông nghiệp và chăn nuôi, các nghĩa trang, nhà tiêu không hợp vệ sinh, chất thải y tế khu vực nông thôn, hoạt động của các làng nghề, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nguồn nước không hợp vệ sinh. Để từng bước khắc phục vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau:

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nông thôn, trong đó tập trung vào việc quy định tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở lượng hóa các nội dung đánh giá và công nhận đạt chuẩn; xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật để các địa phương áp dụng;

- Trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh việc tập trung tái cấu trúc nông nghiệp, tăng năng suất, phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường nông thôn;

- Quy hoạch khu vực sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  khu vực nông thôn; chú ý đầu tư thu gom, xử lý nước thải; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến cấp nước sạch, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Đầu tư nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mô hình quản lý, xử lý chất thải phù hợp với điều kiện khu vực nông thôn, trong đó cần bố trí diện tích phù hợp để chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh hoặc tái chế chất thải tại các cụm dân cư; tránh tình trạng chất thải sinh hoạt nông thôn được xử lý thiếu quy hoạch. Kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom xử lý chất thải y tế. Sớm nghiên cứu giải quyết vấn đề chất thải nông nghiệp như rơm, rạ sau thu hoạch;

- Triển khai phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là tại các hộ gia đình để giảm tổng lượng chất thải cần xử lý; tận dụng chất thải hữu cơ để tái chế thành phân bón sử dụng trong trồng trọt;

- Huy động nguồn tài chính, tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho hoạt động bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; lồng ghép trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường trong công nhận nông thôn mới. Bên cạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn nói chung và cho việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề…) nói riêng;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý chất thải; tập trung xử lý dứt điểm những điểm nóng về môi trường, công khai thông tin vi phạm theo quy định của pháp luật để tạo áp lực buộc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường;

- Quy hoạch các khu làng nghề tập trung. Rà soát, đánh giá các công nghệ, giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất tại làng nghề hoặc các mô hình đã vận hành bảo đảm có hiệu quả trước khi phổ biến, nhân rộng; ưu tiên các biện pháp giảm thiểu chất thải tại nguồn phát sinh, tăng cường tận thu, tái chế, tái sử dụng chất thải trong sản xuất nông nghiệp, làng nghề. Áp dụng các quy định xử lý chất thải tại làng nghề như của cụm công nghiệp tập trung;

2. Đối với ô nhiễm môi trường tại các KCN, CCN: 

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn cả nước, trong đó có các KCN, đồng thời phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, đôn đốc các KCN nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về môi trường của KCN. Tỷ lệ các KCN đã hoạt động và có hệ thống xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) đã tăng lên đáng kể. Mặc dù đã có những cải thiện nhưng thực tế vẫn tồn tại một số KCN có cơ sở thứ cấp đi vào hoạt động, chưa hoàn thành hệ thống XLNTTT. Thực tế này có một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do lịch sử để lại, song chủ yếu vẫn là do ý thức tuân thủ, năng lực của đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn tới hoạt động đầu tư hạ tầng diễn ra chậm, không đáp ứng quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư vào KCN mặc dù KCN chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

Từ thực tế này, để giải quyết tồn tại đối với những KCN đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống XLNTTT theo quy định, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát đồng thời đôn đốc các KCN này hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo đúng quy định. Vì vậy, vấn đề xử lý nước thải của KCN cần có thời gian và lộ trình để giải quyết triệt để. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 đã đặt ra mục tiêu tỷ lệ khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt yêu cầu đến năm 2015 là 75% và đến năm 2020 đạt 95%.

Để khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành địa phương thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

- Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 thì cả nước sẽ có 142 khu công nghiệp được ưu tiên thành lập mới và mở rộng. Trong quá trình hoạt động, các khu công nghiệp mới vẫn tiếp tục được Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch và thành lập mới. Do đó cần phải thực hiện việc rà soát, đánh giá tổng thể về tác động môi trường việc  phát triển các khu công nghiệp hiện nay.

- Trong số hơn 500 khu công nghiệp đã được đưa vào quy hoạch tới năm 2020 mới chỉ có 283 khu công nghiệp hoạt động. Như vậy, theo định hướng phát triển còn khoảng hơn 200 khu công nghiệp nữa sẽ được thành lập và đi vào hoạt động. Điều này sẽ tạo ra áp lực môi trường rất lớn. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiên quyết yêu cầu các khu công nghiệp này thực hiện đúng quy định pháp luật, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp hiện nay đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo không cho phép thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp hoặc thực hiện thủ tục mở rộng khu công nghiệp.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra các khu công nghiệp còn lại chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để giám sát chất lượng nước thải ra môi trường theo các quy định pháp luật hiện hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Xây dựng quy định hướng dẫn việc kết nối hệ thống quan trắc nước thải tự động từ các khu công nghiệp tới các Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các địa phương đôn đốc, tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành kịp thời hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu kinh tế, khu công nghiệp; giám sát chặt chẽ việc thu hút đầu tư các ngành nghề phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
192. Cử tri tỉnh Vĩnh Long kiến nghị: Cử tri cả nước tiếp tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của con người gây ra ngày càng nhiều và phức tạp. Đề nghị Nhà nước, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khắc phục và xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời
Trong thời gian gần đây, các vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn biến phức tạp, tinh vi, đặc biệt là các vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn. Các doanh nghiệp tìm cách trốn tránh nghĩa vụ đầu tư hệ thống xử lý chất thải, chi phí vận hành xử lý nên che đậy bằng các phương thức tinh vi (xả lén, xả về đêm hoặc trời mưa,…) rất khó kiểm soát; trong khi hoạt động kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước bị ràng buộc thực hiện trong giờ hành chính, phải thông báo trước cho cơ sở được kiểm tra, trình tự thủ tục phải tuân theo Luật thanh tra, nên các cơ sở có biện pháp đối phó gây khó khăn trong việc bắt quả tang các hành vi nêu trên. Do đó, việc phát hiện hành vi gây ô nhiễm môi trường cần có sự phối hợp tham gia của cộng đồng, cơ quan truyền thông. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã khẩn trương, tích cực, xử lý nghiên các hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Hiện nay, số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, dự án sản xuất trên phạm vi cả nước rất lớn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ có thể thanh, kiểm tra luân phiên 02 năm/lần/dự án. Để kiểm soát, hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường, Luật bảo vệ môi trường đã quy định các nguồn thải lớn (từ 1.000m3/ngày và các KCN tập trung) phải có hệ thống quan trắc tự động, liên tục tại điểm xả thải và kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường. Khi xảy ra sự cố ô nhiễm nghiêm trọng, các cơ quan chức năng và Bộ Tài nguyên và Môi trường phải vào cuộc để xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường, đặc biệt là các cơ sở có nguồn thải lớn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; tăng cường kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp (quy định phải có hệ thống quan trắc tự động, lắp camera theo dõi, có hồ sinh học, điểm xả thải phải dễ kiểm soát,…). Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi quy định pháp luật để hoạt động thanh tra môi trường được chủ động, linh hoạt hơn trong hoạt động; ngoài ra, bổ sung giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tăng cường trách nhiệm, thẩm quyền cho cơ quan quản lý môi trường ở địa phương.

193. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Cử tri kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường lập các Đoàn kiểm tra việc ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp.

Trả lời
Trong thời gian từ năm 2011-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chú trọng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT trên phạm vi cả nước; đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hơn 400 KCN, CCN. Qua thanh tra, kiểm tra đã chấn chỉnh, yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn các cơ sở được thanh tra thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Do vậy, công tác bảo vệ môi trường tại các KCN, CCN đã có những bước chuyển biến tích cực, hiện tại, đã có khoảng 75% các KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn lại khoảng 25% các KCN đang tiến hành đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trong số các KCN này, chủ yếu là các KCN ở những địa bàn khó khăn, thu hút đầu tư chậm, tỷ lệ lấp đầy thấp, chưa huy động được nguồn vốn đầu tư (chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước), lượng nước thải phát sinh ít, do vậy các địa phương đang yêu cầu các dự án đầu tư vào KCN phải tự xử lý nước thải phát sinh.

Ngày 25/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 trong đó sẽ thanh tra các KCN, CCN trên địa bàn cả nước, dự kiến Bộ sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra ngay trong quý II năm 2017, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện các KCN, CCN có vi phạm về bảo vệ môi trường, sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
194. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri rất quan tâm đến các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó chủ yếu là nhà máy nhiệt điện, phân bón, khai thác nhôm, sản xuất thép, dệt may. Đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo vệ sức khỏe cho người dân. 

Trả lời
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở có nguồn thải lớn và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; đang tiến hành rà soát, lập danh sách đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để đưa vào giám sát đặc biệt trong năm 2017 nhằm tăng cường hơn nữa việc kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp (quy định phải có hệ thống quan trắc tự động, lắp camera theo dõi, có hồ sinh học, điểm xả thải phải dễ kiểm soát,…) và tiếp tục thực hiện một số giải pháp để tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu gồm: (i) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cho hoạt động này chủ động, linh hoạt, đúng pháp luật, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp; (ii) Tăng cường nhân lực, năng lực, cơ sở vật chất và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm về môi trường theo quy định của Nghị định số 165/2013/NĐ-CP của Chính phủ; (iii) Kiện toàn tổ chức và xây dựng hệ thống thanh tra chuyên ngành môi trường từ Trung ương đến địa phương, trước mắt kiến nghị Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012, trong đó bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành môi trường cho Chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường công tác giám sát các nguồn thải, đặc biệt là các nguồn thải lớn (có lưu lượng xả thải từ 1.000m3/ngày và các KCN tập trung; các cơ sở có lưu lượng xả khí thải lớn thuộc các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm như: sản xuất sắt thép, phân bón, xi măng, nhiệt điện ...), đồng thời yêu cầu các cơ sở này phải có hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải tại điểm xả thải và kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trường hợp không thực hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
195. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri cho rằng, tình hình xử lý Formosa hiện nay còn chậm, công tác đền bù cho người dân cần được triển khai thực hiện nhanh chóng.

Trả lời
1. Đối với tình hình xử lý Formosa: Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với FHS. Kết quả đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật của FHS trong quá trình hoạt động. Bộ đã lấy ý kiến của Bộ Tư pháp, Công an, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để lấy ý kiên thống nhất và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của FHS theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đã buộc FHS phải nhận trách nhiệm gây ra sự cố môi trường và chịu đền bù thiệt hại cho người dân là 500 triệu USD. Hiện nay, FHS đã chấp hành xong việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính, chuyển 500 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam và đang thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

2. Đối với công tác đền bù cho người dân: Ngay sau khi sự cố xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 để hỗ trợ khẩn cấp cho ngư dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Theo đó, đã xuất cấp không thu tiền cho 4 tỉnh là 15.027,762 tấn gạo để hỗ trợ ngay các gia đình bị ảnh hưởng; cấp kinh phí hỗ trợ ngư dân là 59 tỷ đồng để ổn định đời sống, chuyển đổi nghề,... Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 về việc định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 9/3/2017 điều chỉnh, bổ sung đối tượng, định mức bồi thường thiệt hại đã quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg. Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại về kinh tế cho các đối tượng nêu trên được sử dụng từ nguồn kinh phí do FHS bồi thường. 

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn các đối tượng được hỗ trợ thực hiện kê khai, tổ chức thẩm tra, tổng hợp, xác định kinh phí bồi thường của từng địa phương gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Đến nay, Chính phủ đã chuyển tiền tạm ứng 2 đợt cho các địa phương để thực hiện bồi thường thiệt hại cho người dân: đợt 1 với số tiền là 3.000 tỷ vào tháng 10 năm 2016 (Quảng Bình: 1.100 tỉ đồng, Hà Tĩnh: 1.000 tỉ đồng, Quảng Trị: 500 tỉ đồng và Thừa Thiên Huế: 400 tỉ đồng); đợt 2 vào tháng 01 năm 2017 với số tiền là 1.680 tỷ đồng (Hà Tĩnh: 560 tỉ đồng, Quảng Bình: 760 tỉ đồng, Quảng Trị: 160 tỉ đồng và Thừa Thiên Huế: 200 tỉ đồng). Tính đến ngày 14/02/2017, 04 tỉnh đã giải ngân được 3.330,3 tỷ đồng trong tổng số 4.680 tỷ đồng được tạm cấp, đạt 71,2%.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017; đang chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương tích cực triển khai thực hiện.

196. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Trả lời
Để sớm khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thực hiện thành công Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cần tập trung vào 08 nhóm giải pháp cơ bản sau:

- Tập trung xây dựng, hoàn hiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc tổ chức triển khai pháp luật trên thực tế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014. Triển khai xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó sửa đổi ngay các bất cập về đánh giá tác động môi trường, cấp phép môi trường, quản lý chất thải, thực hiện cải cách đơn giản hoá thủ tục hành chính; thể chế hoá các chính sách áp dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, khôi phục cảnh quan, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xử lý các bãi thải trong khai thác khoáng sản. Rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế, kết hợp với thải lượng chất ô nhiễm và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận. Xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình sản xuất và công nghệ sản xuất phục vụ cho việc thu hút đầu tư, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư.

- Coi trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý về môi trường; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý trong tình hình mới; đề xuất phương án cho cả hệ thống từ Trung ương đến địa phương; phân định rõ trách nhiệm giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý môi trường, đặc biệt trong bảo vệ môi trường môi trường làng nghề, nông thôn, xử lý các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng.

- Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở. Đây là chủ trương, quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. 
- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch môi trường, trong đó điều chỉnh các quy hoạch về chất thải rắn, chất thải nguy hại làm căn cứ điều chỉnh các quy hoạch ngành, thẩm định, đánh giá và cho phép triển khai các dự án nhạy cảm về môi trường.

- Tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh sách các lĩnh vực công nghiệp, các loại hình, địa bàn nhạy cảm có khả năng xảy ra sự cố môi trường để có kế hoạch kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu sự cố môi trường. Trên cơ sở đó xác định các đối tượng chính có tiềm ẩn gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường yêu cầu các dự án này thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường (quan trắc, lấy mẫu tự động; xây dựng hồ điều hòa, áp dụng chỉ thị sinh học;...). 

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường. Thông qua đó xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Trong năm 2017, đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm trở lên trên phạm vi cả nước, các đối tượng do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, các đối tượng có loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất lạc hậu, nguồn thải lớn, xả thải ra những khu vực nhạy cảm về môi trường như ven biển, lưu vực sông; xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, đặc biệt là cơ chế huy động nguồn lực trên nguyên tắc "Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, "Người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí” để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.

- Tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương; đẩy mạnh thực hiện giao chỉ tiêu môi trường, tăng cường chế độ thông tin, báo cáo và đánh giá kết quả triển khai theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 để kết nối hệ thống trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giữa Trung ương, cơ quan môi trường cấp vùng với địa phương. Xây dựng cơ chế đối thoại, phối hợp giữa cơ quan môi trường Trung ương và địa phương trong lĩnh vực môi trường, trong đó chú trọng giải quyết tốt các thủ tục hành chính về môi trường; kịp thời lắng nghe, ghi nhận và giải quyết thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc, góp ý của địa phương và có biện pháp tháo gỡ về cả chuyên môn và tài chính trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

197. Cử tri tỉnh An Giang kiến nghị: Đề nghị Chính phủ có chủ trương nâng mức hạn điền để nông dân tích tụ ruộng đất tái cơ cấu trong nông nghiệp.

Trả lời
Luật đất đai năm 2013 quy định hạn mức nhận chuyển nhượng sử dụng đất đối với đất với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất làm muối là không quá 30 ha ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, không quá 20 ha ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại. Đối với đất trồng cây lâu năm là không quá 100 ha ở các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá năm mươi 300 ha ở các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng là không quá năm mươi 150 ha ở các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng, không quá một trăm 300 ha ở các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Hạn điền được đặt ra để đảm bảo kiểm soát quá trình tích tụ đất đai phù hợp với chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, đảm bảo quy mô mà nông dân có thể quản lý, sản xuất sử dụng hiệu quả đất đai. 

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai sơ kết đánh giá 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và tình hình thi hành Luật đất đai trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng phù hợp nhằm đẩy nhanh tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hóa; đồng thời Bộ cũng triển khai xây dựng đề án về “điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội” để sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về hạn mức tích tụ đất nông nghiệp cho phù hợp.
198. Cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị: Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm, cử tri nhận thấy thời gian này quá ngắn, không tạo được tính ổn định cho công việc sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm, nghiên cứu sửa đổi quy định tăng thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp lên 70 năm để người dân yên tâm, ổn định sản xuất nông nghiệp.

Trả lời
Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thời hạn giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 20 năm, nhưng đến nay theo quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 thì thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm; về chủ trương này đã được thể chế hóa trong nhiều văn bản và Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, mặc dù quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm nhưng Điều 126 Luật đất đai quy định khi hết thời gian sử dụng đất (50 năm) hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn nêu trên. Như vậy, hộ gia đình cá nhân hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư, sản xuấy nông nghiệp trên đất được giao. Hơn nữa, đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất thì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không căn cứ thời gian còn lại của việc sử dụng đất.
199. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Đối với việc dồn đổi đất nông nghiệp cử tri đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền về dồn đổi ruộng đất phù hợp để người dân hiểu rõ chủ trương của nhà nước có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với người nông dân.

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu, trong thời gian tới sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai nhất là công tác dồn điền đổi thửa đến các hộ gia đình, cá nhân.
200. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị:  Cử tri đề nghị Chính phủ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện và có chính sách hỗ trợ cho việc thực hiện thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Luật đất đai. 

Trả lời
Người sử dụng đất nông nghiệp cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được quy định cụ thể trong Luật đất đai như: Điều 131, Điều 132 Điều 133, Điều 167, Điều 169, Điều 179, Điều 188, Điều 190, Điều 191 và Điều 193. 

Đối với các chủ đầu tư dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật đất đai và Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi Luật đất đai năm 2013.
201. Cử tri các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Hải Phòng kiến nghị:Qua thực tiễn thực hiện việc cơ cấu lại nông nghiệp cho thấy điểm nghẽn then chốt nhất chính là vấn đề đất đai. Theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật đất đai năm 2013 thì hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đối với mỗ loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 129 của Luật này. Theo quy định trên, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình không vượt quá 30 ha, với quy định hạn mức như vậy sẽ rất khó khăn để các hộ gia đình phát triển sản xuất theo quy mô lớn và đầu tư công nghệ cao để đảm bảo tăng năng suất lao động. Vì vậy, cử tri đề nghị sửa đổi Điều 129, 130 của Luật Đất đai theo hướng tăng hạn điền hoặc không quy định hạn điền để tạo điều kiện cho tích tụ ruộng đất đưa nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa. 

Trả lời
Về nội dung hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được nhiều chuyên gia, nhà khoa học các nhà quản lý thực hiện nhiều công trình nghiên cứu thông qua các đề tài, dự án để rút ra các bài học, kinh nghiệm trước khi trình nội dung này để đưa vào Luật đất đai năm 2013. Qua các nội dung nghiên cứu và tổng hợp nội dung vướng mắc của người sử dụng đất, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Luật nhận thấy hạn mức nhận chuyển nhượng không quá 10 lần là phù hợp với quy mô sản xuất, năng lực quản trị của quy mô nông hộ trong sản xuất phát triển nông nghiệp. Khi có nhu cầu đầu tư, phát triển mạnh hơn hộ gia đình, cá nhân có thể thành lập các tổ chức kinh doanh để thực hiện sản xuất, phát triển. Vì theo quy định của pháp luật đất đai thì không hạn chế hạn mức đối với tổ chức thực hiện dự án để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và quá trình tích tụ ruộng đất của hộ gia đình, cá nhân có hiệu quả, phù hợp với nền kinh tế và phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang xây dựng đề án về “điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội” để sửa đổi, bổ sung chính sách quy định về hạn mức tích tụ đất nông nghiệp cho phù hợp.
202. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2013 trong đó cần quy định chế tài xử lý, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đất đai cho rõ ràng, cụ thể và mạnh hơn để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm.

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu, ngày 06/01/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2017 quá trình triển khai đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương.

Về kiến nghị liên quan đến tăng cường chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đối với nội dung sửa đổi Nghị định này theo ý kiến của cử tri, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và sẽ tiến hành việc tổng hợp các nội dung vướng mắc để đưa vào kế hoạch sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

203. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri cho rằng một số văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đất đai năm 2013 chậm được ban hành gây khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, tuy nhiên đến ngày 22 tháng 6 năm 2016 mới có Thông tư hướng dẫn nội dung thẩm định giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định giá đất và Thông tư hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan liên quan.

Trả lời
Vấn đề cử tri kiến nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn Luật và Nghị định kịp thời với thời điểm Luật và Nghị định có hiệu lực thi hành để đảm bảo thống nhất ngày văn bản cấp trên có hiệu lực thì văn bản hướng dẫn cũng có hiệu lực đồng thời.

204. Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị: Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 về chế độ, chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, đối với trường hợp thu hồi đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở. Vì theo quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở, chỉ phải nộp chênh lệch bằng 50% giá đất ở cùng vị trí.

Trả lời
Đối với phản ánh của cử tri về việc đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 do không thống nhất trong việc bồi thường đất nông nghiệp trong khu dân cư (theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP) với quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
205. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Để thực hiện hiệu quả Đề án 404 của Chính phủ về “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”. Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bố trí quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để hỗ trợ nữ công nhân lao động có con nhỏ yên tâm lao động.

Trả lời
Theo quy định tại Điều 149 Luật đất đai “việc sử dụng đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất phải đồng thời lập quy hoạch, xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất”.
Do vậy, để giải quyết vấn đề cử tri nêu trên, thực hiện Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia, có đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo, trong đó có đất cơ sở giáo dục mầm non. Trên cơ sở chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ cho cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương phối hợp với các Bộ ngành thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh, trong đó có đất cơ sở giáo dục mầm non cho các khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trong đất đất cơ sở giáo dục - đào tạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành thường xuyên kiểm tra, theo dõi  việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đất (trong đó có việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất), lập các đoàn kiểm tra thi hành Luật đất đai và tiếp nhận ý kiến của nhân dân phản ảnh qua đường dây nóng. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả phát huy được vai trò của cả hệ thống chính trị trong triển khai Đề án quan trọng này, Chính phủ đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các thành viên của Mặt trận tăng cường công tác giám sát, theo dõi để các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ.

206. Cử tri thành phố Hải Phòng kiến nghị: Cử tri phản ánh năm 2003 trên địa bàn huyện Hải An (cũ) đang thực hiện một số dự án giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật đất đai năm 1993; tuy nhiên, sau khi quận Hải An được thành lập (tách từ huyện Hải An cũ, nay là huyện An Dương); trên địa bàn quận Hải An còn tồn tại trên 100 hộ dân chưa được giao đất theo quy định của Luật đất đai năm 1993, Luật đất đai năm 2003 và hiện nay là Luật đất đai năm 2013 (theo quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 118 Luật đất đai năm 2013 thẩm quyền giao đất cho các trường hợp này thuộc Thủ tướng Chính phủ). Ủy ban nhân dân quận Hải An đã báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổng hợp chung gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Cử tri đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết vướng mắc trên, sớm giao đất cho các hộ dân thuộc trường hợp trên theo đúng quy định của pháp luật, để các hộ dân ổn định cuộc sống.

Trả lời 

Vấn đề cử tri nêu không rõ dự án cụ thể tại Văn bản nào của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nên Bộ không có cơ sở để trả lời.

Trước đây, Bộ đã nhận được Công văn số 803/UBND-ĐC2 ngày 14/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc xin ý kiến giải quyết tồn tại trong giao đất tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với huyện An Dương và đã có công văn trả lời Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
207. Cử tri tỉnh Hậu Giang kiến nghị: Theo quy định tại Điều 5, Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai về việc sát nhập Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện bộc lộ nhiều khó khăn gây phiền hà cho nhân dân cụ thể như: Theo quy định, đối với thủ tục cấp đất lần đầu sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện; còn đối với thủ tục về cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận sẽ chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh giải quyết; trong đó nhiều hồ sơ phải chuyển cho tỉnh nhưng được trả về nhiều lần vì còn sai sót. Tốn thời gian, trễ hẹn hồ sơ chính là nguyên nhân khiến người dân không hài lòng. Theo quy định, thời gian phải gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh phải được giải quyết kết quả trong vòng 5 ngày là không thực hiện được, nhiều hồ sơ kéo dài vài tháng gây bức xúc cho nhân dân. Trong khi đó trước khi có Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì những hồ sơ thủ tục đất đai thường được giải quyết đúng hạn, trong thời gian 3 ngày. Nếu thuộc cấp huyện giải quyết như trước đây, sai sót chỗ nào được các bộ phận liên quan giải đáp, tư vấn kịp thời cho người dân, có khi chỉ trong một buổi đã giải quyết xong hồ sơ. Còn thủ tục như hiện nay, hồ sơ tồn đọng rất nhiều. Do đó, kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định như thủ tục và quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây: Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp huyện (do UBND huyện quản lý) sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện Luật đất đai năm 2013 và phục vụ người dân tốt hơn.

Trả lời
Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đã được pháp luật đất đai năm 2013 quy định trên cơ sở thực tế (tổng kết đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) và cơ sở khoa học, phù hợp với xu hướng trên Thế giới. Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai có ưu điểm là hoạt động đăng ký đất đai có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh;  tránh tình trạng phân tán trong quản lý đất đai và nâng cao tính chuyên nghiệp trong các tác nghiệp chuyên môn về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; quy trình giải quyết công việc được thực hiện thống nhất, thuận tiện trong vận hành cơ sở dữ liệu đất đai và tổ chức thực hiện một cách linh hoạt trong phạm vi toàn tỉnh, thành phố; bảo đảm đúng thời gian; nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hiện nay. Khi hoạt động theo mô hình Văn phòng đăng ký đất đai, việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận vẫn là nhân lực của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nên không ảnh hưởng đến thời gian thực hiện các bước công việc của thủ tục đến trước khi trình ký Giấy chứng nhận và từ đó không bị tác động bởi thẩm quyền ký Giấy chứng nhận.  

Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai là bước cải tiến trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như: số lượng thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai giảm xuống chỉ còn 41 thủ tục so với 62 thủ tục ở nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai. Về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận: Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 thì thời gian thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu là không quá 50 ngày làm việc, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận là không quá 20 ngày làm việc (Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất). Theo Luật đất đai năm 2013 thì thời gian tương ứng của các thủ tục nêu trên đã giảm xuống còn 30 ngày và 10 ngày (Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) và tiếp tục được giảm xuống còn 7 ngày đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận (quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017). Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận như đã nêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm bớt chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian mới thành lập Văn phòng đăng ký đất đai không thể tránh khỏi những khó khăn ban đầu như ý kiến của cử tri đã nêu, nhất là đối với địa phương chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và địa bàn rộng. Để giảm thiểu áp lực cho các địa phương về trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ và cơ quan ký giấy chứng nhận, thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017), trong đó bổ sung quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp người sử dụng đất thực hiện quyền và khi cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (Khoản 23 Điều 2 của Nghị định này). Việc bổ sung quy định sẽ giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn như cử tri đã nêu, nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho tổ chức và người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Về phản ánh của cử tri về tình trạng chậm trễ hồ sơ tại tỉnh Hậu Giang, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận và sẽ có kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể tại địa phương.
208. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đất đai vùng Tây Nguyên, khi sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở, cần thiết phải san ủi để tạo mặt bằng. Đặc biệt ở thành phố Đà Lạt, khi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao người dân phải tiến hành san ủi mặt bằng. Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định lập thủ tục về việc này. Do đó nhiều trường hợp san ủi để cải tạo mặt bằng tự do làm ảnh hưởng đến địa hình khu vực, nhưng do không có cơ sở pháp lý nên các huyện, thành phố không xử lý hành chính được. Cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung thủ tục hành chính này vào Nghị định bổ sung để làm cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện. 

Trả lời
Điều 170 Luật đất đai năm 2013 quy định các nghĩa vụ chung của người sử dụng đất trong đó:

"4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.

5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan." 

Do đó, việc san lấp mặt bằng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phải đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với đề nghị bổ sung thủ tục, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu để sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

209. Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị: Đối với các dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái có diện tích xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng để xây dựng các công trình đảm bảo tỷ lệ diện tích và mật độ xây dựng; không gây phá vỡ cảnh quan chung khu vực dự án; đơn vị chủ dự án thực hiện đầy đủ trách nhiệm trồng rừng thay thế. Cử tri kiến nghị Chính phủ cho phép giải quyết thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sử dụng đất rừng để các doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ đầu tư; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và khai thác tài nguyên rừng bền vững gắn với tiềm năng du lịch sinh thái. 

Trả lời
Các dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái mà có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai (Điều 52, Điều 57, Khoản 1 Điều 58, Điều 135, Điều 136, Điều 137 Luật đất đai năm 2013....) và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (Luật bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững Vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, đóng cửa rừng tự nhiên....).
210. Cử tri tỉnh Nam Định kiến nghị: Theo quy định của Luật đất đai thì các trường hợp giao dịch về đất đai như chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế...khi đã có giấy chứng nhận sử dụng đất thì người dân được nộp về một trong 2 cơ quan là UBND xã và văn phòng công chứng trên địa bàn để công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán, tặng cho...Tuy nhiên khi công dân đến văn phòng công chứng làm hợp đồng thì văn phòng công chứng không biết được cụ thể về thửa đất (ví dụ như đang có tranh chấp...) nhưng vẫn làm hợp đồng, chỉ đến khi đến UBND xã thì mới biết được cụ thể. Do vậy, đã có trường hợp phát sinh mẫu thuẫn. Cử tri đề nghị Bộ ngành cần có hướng dẫn cụ thể và có quy định khi làm hợp đồng tại văn phòng công chứng thì vẫn phải có giấy xác nhận của UBND xã phường nơi có thửa đất đó.

Trả lời
Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 17 Luật công chứng năm 2014 thì Công chứng viên được quyền: "Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;”. Theo đó, khi người sử dụng đất làm thủ tục công chứng hợp đồng tại văn phòng công chứng, thì công chứng viên có quyền yêu cầu người sử dụng đất cung cấp đầy đủ các thông tin cụ thể về thửa đất để thực hiện việc công chứng.

211. Cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị: Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của Luật đất đai năm 2013 cho phù hợp với thực tế, khắc phục đối với vướng mắc bất cập: 

Về giá đất đền bù đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, xã chỉ ðýợc bồi thýờng theo giá ðất nông nghiệp và hỗ trợ ðào tạo chuyển ðổi nghề và tạo việc làm theo quy ðịnh (không còn khoản hỗ trợ 30% giá đất ở trung bình của khu vực). Điều này đã gây khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản, nhưng thực tế có nhiều trường hợp cố tình không chấp hành bàn giao đất gây khó khăn cho các nhà đầu tư, đến gần thời điểm chuẩn bị cưỡng chế, người vi phạm mới chấp hành và yêu cầu phải chờ họ ban giao đất trong thời hạn trên;

Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai gặp vướng mắc: chỉ có quy định cưỡng chế thực hiện đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mà không quy định việc cưỡng chế thu hồi đất do vi phạm Luật đất đai. 

Vướng mắc liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích tại Điều 106 của Luật đất đai.

Trả lời
Chính sách pháp luật đất đai năm 2013 không quy định hỗ trợ đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư mà áp dụng chung chính sách hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, nhằm bảo đảm nguyên tắc cùng một loại đất thì không thể có hai chính sách hỗ trợ khác nhau, bảo đảm bình đẳng giữa người sử dụng đất nông nghiệp. Mặt khác, theo quy định của Luật đất đai năm 2013, đất nông nghiệp được bồi thường theo giá đất cụ thể phù hợp với giá thị trường và việc xác định giá đất nông nghiệp còn căn cứ vị trí và khả năng sinh lợi đất nên việc bỏ hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư là phù hợp.

Đối với trường hợp cố tình không chấp hành bàn giao đất thì thực hiện vận động, thuyết phục người có đất bị thu hồi thực hiện bàn giao đất theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi vận động, thuyết phục mà người có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi đất thì Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 42 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp đã ban hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp đã vận động, thuyết phục theo quy định tại Khoản 43 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật, theo đó Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Khoản 42 và Khoản 43 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai thì một trong những trường hợp cấp giấy chứng nhận trái pháp luật là giấy chứng nhận được cấp không đúng diện tích, đó là các trường hợp diện tích của thửa đất được ghi trên giấy chứng nhận không đúng với diện tích đã được đo đạc theo quy định của pháp luật tại thời điểm đo đạc. Các trường hợp cấp giấy chứng nhận trước đây có sử dụng số liệu đo đạc được đo vẽ thủ công mà pháp luật đất đai tại thời điểm đó cho phép sử dụng tài liệu đo đạc thủ công để cấp giấy chứng nhận, đến nay diện tích thửa đất tăng lên hoặc giảm đi so với số liệu đo đạc thủ công do thay đổi công nghệ đo đạc thì không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận trái pháp luật.
212. Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị: Cử tri đề nghị xem xét sửa đổi Luật đất đai năm 2013 vì qua hai năm thực hiện Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập về quy hoạch phát triển kinh tế vùng, thời gian xác định giá đất tái định cư kéo dài có nhiều ảnh hưởng đến bồi thường; văn bản hướng dẫn không thống nhất, chồng chéo; chênh lệch giữa giá bồi thường đất do Nhà nước thu hồi và dự án do doanh nghiệp tự thoả thuận, chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa các địa phương; thủ tục cấp Giấy chứng nhận phức tạp, áp dụng thủ tục hành chính, xử lý vi phạm còn khó khăn. Điều 71 Luật đất đai năm 2013 chỉ áp dụng cưỡng chế thu hồi đất khi có vi phạm Luật đất đai .v.v. 

Trả lời
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số  51/VPCP-PL ngày 04/01/2017, Thông báo số 441/TB-VPCP ngày 28/12/2016, Công văn số 10285/VPCP-ĐMDN ngày 29/11/2016, Công văn số 9792/VPCP-TH ngày 14/11/2016 của Văn phòng Chính phủ và Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai sơ kết đánh giá 05 năm năm tình hình triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai trên cơ sở đó sẽ xem xét báo cáo Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với thực tiễn.

213. Cử tri tỉnh Long An kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định chỉ người trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa của Luật đất đai năm 2013.

Trả lời
Quy định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa được ban hành nhằm đảm bảo đất đai được sử dụng hiệu quả tránh đầu cơ gom đất trồng lúa nhưng không sản xuất mà chờ quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời đảm bảo đất đai cho người trực canh. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai sơ kết đánh giá 05 năm năm tình hình triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai và triển khai đề án về “điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội”. Các nội dung cử tri phản ánh đang được thảo luận, nghiên cứu để hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật đất đai.

214. Cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng lãng phí đối với việc giao đất để đầu tư các dự án nhiều năm trước đây nhưng đến nay chưa thực hiện, trong khi diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nông dân ngày càng bị thu hẹp. Cử tri kiến nghị Bộ xem xét, rà soát lại việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với các dự án nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên này?

Trả lời
Vấn đề cử tri nêu đã được đánh giá khi tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2003. Để khắc phục hạn chế cử tri nêu Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Luật đất đai năm 2013 trong đó bổ chế tài xử lý đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất trước đây mà chậm đưa vào sử dụng, chậm tiến độ; đồng thời bổ sung quy định để ngăn ngừa tình trạng này, cụ thể:

- Đối với dự án đầu tư đã được giao đất, thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn thêm 24 tháng để thực hiện dự án nhưng phải nộp thêm một khoản tiền tính tương ứng với 24 tháng được gia hạn; hết 24 tháng mà vẫn vi phạm thì Nhà nước thu hồi đất và không bồi thường về đất, không bồi thường về tài sản trên đất (Điểm i Khoản 1 Điều 64, Điều 82 và Điều 92 Luật đất đai).

- Quy định về căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để đảm bảo tính khả thi của việc sử dụng đất (Điều 52 Luật đất đai). Bổ sung quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trong đó để được giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư; ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng phòng hộ, rừng đặc dụng phải có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tùy theo quy mô dự án. Đồng thời, thu hẹp và kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội (Điều 62 Luật đất đai).

- Quy định để xử lý các trường hợp nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp đã thuê đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhưng không sử dụng đất hoặc tiến độ sử dụng đất chậm thì cũng thu hồi đất trả lại cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CPngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai). 
- Quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh phải rà soát và xử lý, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai về danh sách các dự án được gia hạn, dự án bị thu hồi đất (Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)

- Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực thị pháp luật, trong đó có công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là công tác thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế- xã hội theo hướng thu hẹp và kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để giao, cho thuê đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, xử lý đối với dự án đầu tư đã được giao đất, thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Bộ cũng đã chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp triển khai lập quy hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác, kiểm tra giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được Nhà nước giao, cho thuê để đảm bảo sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Không xét duyệt quy hoạch mới các cụm công nghiệp nếu không đảm bảo đủ các điều kiện: có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt và các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, về bảo vệ môi trường, về tỷ lệ lấp đầy. Kiên quyết không cho thành lập mới hoặc mở rộng các Khu công nghiệp nếu không đảm bảo các yêu cầu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt; tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất (lấp đầy) ít nhất là 60%.

215. Cử tri thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị: Cử tri đề nghị cần rà roát lại việc quy hoạch sử dụng đất phục vụ giáo dục ở các địa phương trên cả nước, hiện nay nhiều cơ quan đơn vị lãng phí và sử dụng đất không đúng mục đích.

Trả lời
Việc quy hoạch sử dụng đất phục vụ giáo dục ở các địa phương trên cả nước còn lãng phí và sử dụng đất không đúng mục đích đã được Chính phủ rà soát và có Tờ trình số 46/TTr-CP ngày 27/02/2016 trình Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016, trong đó đất cơ sở giáo dục - đào tạo đến năm 2020 điều chỉnh giảm 13,31 nghìn ha so với Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho cấp tỉnh và hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) để trình Chính phủ phê duyệt (trong đó có đất cơ sở giáo dục - đào tạo ở các địa phương trên cả nước).
216. Cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị: Cử tri kiến nghị, việc quy hoạch sử dụng đất để phát triển kinh tế là cần thiết nhưng đề nghị Chính phủ hạn chế tối đa việc quy hoạch đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp và khu dân cư.

Trả lời
Để khắc phục vấn đề cử tri nêu, Chính phủ đã rà soát và có Tờ trình số 46/TTr-CP ngày 27/02/2016 trình Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016, trong đó đất khu công nghiệp điều chỉnh giảm 8,59 nghìn ha và đất ở tại đô thị giảm 3,31 nghìn ha so với Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho cấp tỉnh và sau đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp và khu dân cư vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt.

Theo quy định của Luật đất đai, thì vấn đề cử tri nêu đã được quy định chặt chẽ như: Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép tùy theo diện tích chuyển mục đích theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật đất đai. 

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho phép chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích phi nông nghiệp thì UBND cấp tỉnh, cấp huyện mới xem xét quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư.
217. Cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị: Cử tri đề nghị Trung tâm, Đài Truyền hình cần dự báo thời tiết riêng cho vùng Côn Đảo; đồng thời nâng cao tính chính xác của dự báo thời tiết để tạo điều kiện cho các ngành và người dân chủ động trong sản xuất.

Trả lời
a) Đối với ý kiến "Đề nghị Trung tâm KTTV quốc gia, Đài Truyền hình cần dự báo thời tiết riêng cho vùng Côn Đảo"

Huyện đảo Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ trước tới nay, Đài KTTV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Trạm Khí tượng Hải văn Côn Đảo thuộc Đài KTTV khu vực Nam Bộ luôn theo dõi sát tình hình thời tiết, thủy văn, hải văn trên địa bàn tỉnh, ban hành các bản tin dự báo ngày, thông báo tuần, tháng; kịp thời ban hành các bản tin thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới theo đúng quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin tại Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; làm tốt công tác dự báo phục vụ địa phương.

Bắt đầu từ ngày 02/12/2016, nhằm phục vụ tốt hơn cho bà con nhân dân huyện đảo Côn Đảo, Đài KTTV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa thêm phần dự báo thời tiết khu vực huyện đảo Côn Đảo vào bản tin thời tiết của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Bản tin thời tiết được thông báo cho các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó có nhân dân huyện đảo Côn Đảo bằng các hình thức sau:

- Bản tin được ban hành lúc 15h00 hàng ngày, sau đó được gửi ngay bằng đường fax tới Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Bản tin được gửi ngay đến Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phát vào lúc 06h55 và 18h55 hàng ngày trên sóng truyền hình của Đài.

- Bản tin được đăng tải trên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hàng ngày.

Chính vì vậy, các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đặc biệt là Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và bà con nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng, nhân dân trên cả nước nói chung đều có thể biết thông tin dự báo về thời tiết, thủy văn, hải văn trên địa bàn huyện đảo Côn Đảo qua các hình thức báo tin hoặc trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
b) Đối với ý kiến "Nâng cao tính chính xác của dự báo thời tiết để tạo điều kiện cho các ngành và người dân chủ động sản xuất"

- Thực trạng công tác dự báo, cảnh báo KTTV tại Việt Nam và trên thế giới:

Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều loại thiên tai nhất ở Châu Á, bao gồm tất cả các loại thiên tai vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới như bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, hạn hán, sạt lở đất, dông, tố, lốc, nắng nóng, rét đậm, rét hại, gió mạnh, sóng lớn, sương mù... Những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm cho các hiện tượng KTTV nguy hiểm ở nước ta xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều hơn, cường độ ngày càng khốc liệt, với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường ở hầu khắp mọi vùng, miền trên cả nước. 

Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành KTTV để phục vụ công tác dự báo KTTV. Về cơ bản, các hoạt động cảnh báo, dự báo KTTV đã đáp ứng được những yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Độ chính xác, độ tin cậy trong các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao hơn, cụ thể như sau:

+ Về dự báo, cảnh báo bão: Các cơn bão đều được theo dõi sát và phát tin dự báo từ rất sớm (khi bão còn ở vùng biển phía Đông Philippin hoặc khi còn là vùng áp thấp trên Biển Đông). Sai số dự báo vị trí bão trước 24, 48 và 72 giờ lần lượt trong khoảng 100km, 180km và 280km; sai số dự báo cường độ bão trước 24 và 48 giờ lần lượt là 1-2 cấp và 2-3 cấp (dự báo của Hồng Kông lần lượt là 125, 250, 350km).

+ Dự báo, cảnh báo mưa lớn: Có khả năng dự báo, cảnh báo sớm được các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng với thời hạn trước 2-3 ngày, một số trường hợp trước 5-7 ngày với độ tin cậy khoảng 75% (3/4 số lần cảnh báo đúng). Tuy nhiên, dự báo lượng mưa cực trị cho khu vực mưa cụ thể vẫn là một thách thức của khoa học dự báo; đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông mới chỉ có khả năng cảnh báo trước từ 30 phút đến 2-3 giờ.

+ Dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại gây ra bởi không khí lạnh: Cảnh báo sớm các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại với thời hạn trước 2-3 ngày với độ tin cậy 80-90%. Cảnh báo trước 5-10 ngày các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm có độ tin cậy khoảng 65-70%.

+ Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: Cảnh báo trước các đợt nắng nóng diện rộng trước từ 2-3 ngày có độ tin cậy 70%, cảnh báo thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng có độ chính xác từ 80-90%.

+ Các loại hình thiên tai khác như lốc, sét, mưa đá,… là những hiện tượng xảy ra ở quy mô nhỏ, thời gian xảy ra rất nhanh nên chỉ có thể đưa ra cảnh báo khả năng xuất hiện trên vùng rộng, khu vực chi tiết chỉ cảnh báo trước được từ 30 phút đến 1 giờ, nhưng cũng chỉ thực hiện được ở khu vực có phủ sóng ra đa thời tiết.

+ Dự báo, cảnh báo thủy văn: Dự báo thủy văn hạn ngắn đạt từ 80-85%, hạn vừa đạt từ 75-80%; dự báo, cảnh báo đỉnh lũ với mức đảm bảo từ 70-80%. Dự báo, cảnh báo lũ, hạn hán, xâm nhập mặn từng bước được cải tiến và nâng cao chất lượng, hạn dự báo đối với đỉnh lũ trên các sông, nhất là các sông ở vùng núi và miền Trung, Tây Nguyên đã được kéo dài hơn với độ chính xác cao hơn.

Đặc biệt, trong năm 2016 là năm có rất nhiều loại hình thiên tai hoạt động bất thường, phức tạp, Trung tâm KTTV quốc gia đã dự báo sát với thực tế, thông tin cụ thể đến các cấp phòng chống, thiên tai và người dân. Tiêu biểu có thể kể đến việc dự báo tốt các đợt mưa lớn liên tiếp gây ra 5 đợt lũ trên báo động cấp 3, xấp xỉ lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày liên tục và gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Trung Bộ. 

- Các giải pháp tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo KTTV trong thời gian tới. Để nâng cao chất lượng dự báo bão trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm KTTV quốc gia sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ các biện pháp, triển khai các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với trọng tâm tập trung vào việc ứng dụng, nâng cao công nghệ dự báo KTTV, đặc biệt là dự báo bão, đầu tư trang thiết bị phục vụ thám sát bão, đào tạo cán bộ có năng lực cao, cụ thể như:
+ Rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo bão, áp thấp nhiệt đới hiện có và nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dự báo bão bằng các mô hình hiện đại với hệ thống siêu máy tính để có nhiều hơn các sản phẩm dự báo với chất lượng tốt hơn hiện nay khi bão vào Biển Đông. Đồng thời triển khai xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ mô hình dự báo bão chuyên dụng của Việt Nam.

+ Phấn đấu đạt các chỉ tiêu chất lượng dự báo: Dự báo thời tiết hạn ngắn đạt độ chính xác 80-85%; tăng thời hạn dự báo bão, KKL lên đến 3 ngày với độ chính xác ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á; tăng thời hạn dự báo, cảnh báo lũ cho các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ lên đến 2-3 ngày, ở Trung Bộ và Tây Nguyên lên đến 1-3 ngày (tùy thuộc vào lưu vực sông), ở Nam Bộ lên đến 10 ngày với độ chính xác 80-85%; nâng cao chất lượng dự báo KTTV 5-10 ngày, 1 tháng, mùa cho các khu vực trong cả nước; dự báo KTTV biển hàng ngày và 5-7 ngày; dự báo KTTV cực ngắn (3-12 giờ), đặc biệt là dự báo định lượng mưa; cảnh báo nguy cơ lốc, tố, vòi rồng, lũ quét, sạt lở đất...
+ Thực hiện hiệu quả Quyết định số 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, theo đó sẽ xây dựng 1.545 trạm quan trắc KTTV, 6.347 điểm quan trắc KTTV tự động và 1.557 công trình quan trắc nhằm phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu.
+ Đầu tư "siêu máy tính" để có đủ năng lực đồng hoá số liệu, tính toán đối với các mô hình khí tượng với độ phân giải cao hoặc mô hình chuyên dự báo bão.

+ Tăng cường số liệu bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông, các trạm đo mưa tự động trên khu vực có địa hình phức tạp, các trạm quan trắc cao không, ra đa. Trong tương lai, xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay nhằm xác định vị trí, cường độ, tốc độ, hướng di chuyển của bão chính xác hơn.

+ Nâng cao năng lực đội ngũ dự báo viên ở Trung ương, các Đài KTTV khu vực và đặc biệt là ở các Đài KTTV tỉnh nhằm phục vụ tốt hơn cho các địa phương, chủ động phòng, tránh thiên tai có nguồn gốc KTTV. Xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao công tác trong ngành.

+ Cải tiến nội dung các bản tin dự báo bão theo hướng chi tiết, rõ ràng, và dễ hiểu hơn để phục vụ người dân, cộng đồng.

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật KTTV và các thông tư ban hành các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật về KTTV. 

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành KTTV theo hướng tái thành lập Tổng cục KTTV nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về KTTV, nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản và dự báo KTTV.

+ Tăng cường tuyên truyền kiến thức về KTTV, về công tác dự báo KTTV qua việc phát triển các kênh truyền thông của KTTV (như truyền hình, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát hành các tờ rơi...), thường xuyên tổ chức các Hội nghị truyền thông phổ biến các thông tin cảnh báo, dự báo KTTV tới các thành phần khác nhau nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai của các cấp chính quyền và nhân dân; giúp người dân hiểu đúng và sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV để phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có nguồn gốc KTTV gây ra.

+ Phối hợp tốt với các Bộ, Ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu quan trắc và vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi phục vụ công tác dự báo KTTV.

218. Cử tri tỉnh Bến Tre kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ quan tâm về chính sách nước ngọt cho Bến Tre, bởi lẽ với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay và theo kịch bản thì đến năm 2030 Bến Tre bị ngập mặn hoàn toàn là chuyện chắc chắn xảy ra, nếu không chuẩn bị ngay từ bây giờ thì đến lúc đó sẽ không có nguồn nước  ngọt sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất. 

Trả lời
Để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, giải quyết những vấn đề về sử dụng nguồn nước tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó có tỉnh Bến Tre, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện những giải pháp sau đây:

Đã chủ động phối hợp với các Bộ ngành liên quan chuẩn bị các nội dung để đề nghị Trung Quốc xả nước trong chương trình Hội nghị Cấp cao Mê Công - Lan Thương tổ chức vào ngày 23/3/2016 tại Trung Quốc; chỉ đạo Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thúc đẩy Ủy hội sông Mê Công quốc tế thống nhất các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm và đảm bảo dòng chảy về hạ du; có thư đề nghị Trung Quốc tăng cường xả nước từ các công trình thủy điện ở Vân Nam trong mùa khô năm 2016. 

Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia theo dõi sát diễn biến thời tiết; tăng cường dự báo, nhận định về khí tượng thủy văn, nguồn nước. Giao Cục Quản lý tài nguyên nước và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực, thiết bị để thực hiện tìm kiếm nguồn nước ngọt; hỗ trợ các tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau, mỗi địa phương 500 triệu đồng. 

Xây dựng tiểu Dự án “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại ĐBSCL” thuộc Dự án Sinh kế bền vững cho vùng ĐBSCL với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới. Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành “Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công” do Tư vấn quốc tế DHI của Đan Mạch thực hiện, kết thúc vào tháng 12/2015 tạo cơ sở khoa học để trao đổi với các quốc gia ven sông về kế hoạch xây dựng các công trình thuỷ điện dòng chính hướng tới sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước sông Mê Công.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Công quốc tế để giải quyết hài hòa các vấn đề về các công trình thủy điện trên dòng chính. Tiếp tục đưa vấn đề phát triển thuỷ điện dòng chính vào các thoả thuận cấp cao với Lào và Campuchia; huy động nguồn lực của quốc gia để tập trung đàm phán, thuyết phục, đấu tranh để các quốc gia có các hồ chứa thủy điện lớn, kể cả ở dòng chính và dòng nhánh, cùng hợp tác trong việc vận hành phát điện, xả nước xuống hạ du, bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông ở mức phù hợp, ít nhất cũng bằng mức trung bình như chúng ta đã và đang làm như vậy khi vận hành các hồ trên lưu vực sông Sê San, Srêpôk để bảo đảm nguồn nước cho Campuchia. Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát các tác động của thuỷ điện dòng chính thông qua mạng giám sát của Uỷ hội sông quốc tế; chủ động đối thoại với các nước bạn về kế hoạch và tình hình triển khai các công trình thuỷ điện dòng chính theo các kênh hợp tác đa phương và song phương; chủ động xây dựng Kế hoạch hành động thích ứng với các tác động; tăng cường hoạt động xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như: tăng cường mạng theo dõi giám sát tác động trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu vực; xây dựng các công cụ theo dõi, giám sát và đánh giá tác động… 

Thành lập Ủy ban lưu vực sông Cửu Long để tăng cường công tác điều phối, giám sát hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống tác hại do nước gây ra trên đồng bằng nhằm giải quyết hài hòa, có hiệu quả, bền vững các vấn đề về tài nguyên nước giữa các bên liên quan, giữa thượng lưu, hạ lưu và giữa khai thác với bảo vệ. Tập trung xây dựng quy hoạch tài nguyên nước ĐBSCL, gắn với kịch bản BĐKH và các khuyến nghị của chuyên gia Hà Lan trong Kế hoạch châu thổ ĐBSCL. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, trên cơ sở khả năng thực tế của nguồn nước và những dự báo về biến động nguồn nước, xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng theo các Kịch bản đã được công bố, nhất là những khuyến nghị của Hà Lan trong Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long.

219. Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị: Cử tri đề nghị Nhà nước tổng rà soát, thanh kiểm tra, xử lý trách nhiệm các dự án có nguy cơ tới an ninh quốc phòng, các dự án vi phạm cam kết môi trường, khai thác khoáng sản trái phép... 

Trả lời
Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2807/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2016 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đối với các dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Ngày 02/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5141/BTNMT-TCMT về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017 trên cả nước, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung vào các đối tượng gồm: các dự án, cơ sở do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc các lĩnh vực: dệt nhuộm, sản xuất, chế biến và thuộc da, xi mạ, luyện kim và sản xuất thép, nhiệt điện, khai thác và chế biến khoáng sản, giấy và bột giấy, tinh bột sắn, sản xuất và chế biến cao su, chế biến thực phẩm mía đường, hóa chất....; các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày.đêm. 

Ngày 25/11/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban Quyết định số 2704/QĐ-BTNMT về việc Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 trong đó sẽ tập trung vào các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nêu trên, dự kiến Bộ sẽ triển khai thanh tra, kiểm tra ngay trong quý II năm 2017, tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Qua thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm về bảo vệ môi trường, sẽ xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trên cơ sở kết quả thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

Ngày 30/3/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, theo đó Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về khoáng sản, thanh tra trách nhiệm đối với các tổ chức hành chính và người đứng đầu trong quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở chế biến có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ từ khâu hoàn thiện thể chế quản lý khoáng sản. Theo đó, đã đề xuất đưa nội dung công tác quản lý bảo vệ khoáng  sản chưa khai thác tại Chương III Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; hướng dẫn nội dung Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, quy định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc khai thác trái phép kéo dài mà không xử lý. Mặt khác, Bộ đã thực hiện nhiều hình thức phổ biến pháp luật về khoáng sản; đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên đề theo từng loại khoáng sản; thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân để xử lý đối với các hành vi gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phối hợp với các địa phương trong việc nắm bắt thông tin, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Về phía các địa phương, thời gian vừa qua đã tiến hành xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xă; chủ động xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở chung địa giới hành chính, đồng thời Ủy ban nhân dân các cấp cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn, nhờ đó, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã giảm liên tục từ năm 2012 đến nay.

220. Cử tri tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị: Cử tri đề nghị Chính phủ kiểm tra, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu có đầu tư nguồn lực đề phòng chống hậu quả, nhất là đối với các tỉnh miền Trung.

Trả lời
Vùng Duyên Hải miền Trung là một trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thiên tai, hiểm họa tự nhiên như bão lũ, lụt...Đặc biệt dưới tác động của biến đổi khí hậu, các nguy cơ tiềm tàng này diễn biến bất thường và với cường độ mạnh hơn. Nhận thức được thách thức đặt ra, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực hỗ trợ miền Trung phòng tránh, thích ứng và khắc phục các hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 407/TB-VPCP ngày 08/11/2013, trong năm 2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, tổ chức Đoàn công tác gồm đại diện các bộ, ngành Việt nam và các đối tác phát triển quốc tế (như Ngân hàng Thế giới, cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản...) triển khai khảo sát, kiểm tra đột xuất các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tại một tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long nhằm giám sát tiến độ, thẩm tra mục tiêu và kết quả ban đầu đạt được của các dự án đầu tư ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãnh phí, tiêu cực.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; trong đó tập trung vào nội dung “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, bảo đảm lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư. Xây dựng đề án và triển khai hiệu quả phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu theo tùng lĩnh vực. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phổ cập đến toàn dân về các phương án ứng phó và thích nghi từng cấp độ của quá trình tác động biến đổi khí hậu.

+ Tập trung xây dựng và hiện đại hóa hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống ngập úng đô thị và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; trong đó đặc biệt tập trung hoàn thành các dự án khắc phục hạn hán, xâm ngập mặn, nước biển dâng ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, các dự án cấp bách chống xâm ngập mặn, giữ ngọt phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kiên trì đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công. Triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, phòng chống sa mạc hóa.

Trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP, trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch thích ứng quốc gia và Đề án thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên hải miền Trung.

- Từ nay đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai “Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh” theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ với các mục tiêu cụ thể như sau:

+ Xây dựng 01 hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, 01 giám sát, dự báo xâm nhập mặn thuộc Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn 2030 theo Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Xây dựng, nâng cấp từ 6 đến 10 công trình hồ, đập với dung tích 100 triệu m3 nhằm điều tiết lũ trong mùa mưa, chống hạn trong mùa khô ở các khu vực có mức độ hạn hạn gia tăng.

+ Xây dựng, ngâng cấp 200 km đê, kè sông, biển xung yếu ở những khu vực có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến sản xuất, tính mạng và đời sống của trên 03 triệu dân ở những khu vực ven sông, ven biển.

+ Xây dựng 01 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc gia.

221. Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng dự báo bão và thiên tai của các cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế, dự báo thiếu chính xác gây thiệt hại cho người dân, đặc biệt là trong nuôi, trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Cử tri đề nghị Nhà nước có chính sách đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn các cơ quan này để hoạt động chất lượng hiệu quả hơn.

Trả lời
1. Thực trạng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (KTTV) tại Việt Nam và trên thế giới

Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều loại thiên tai nhất ở Châu Á, bao gồm tất cả các loại thiên tai vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới như bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, hạn hán, sạt lở đất, dông, tố, lốc, nắng nóng, rét đậm, rét hại, gió mạnh, sóng lớn, sương mù... Những năm gần đây, biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm cho các hiện tượng KTTV nguy hiểm ở nước ta xuất hiện với tần xuất ngày càng nhiều hơn, cường độ ngày càng khốc liệt, với diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường ở hầu khắp mọi vùng, miền trên cả nước. 

Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành KTTV để phục vụ công tác dự báo KTTV. Về cơ bản, các hoạt động cảnh báo, dự báo KTTV đã đáp ứng được những yêu cầu của công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Độ chính xác, độ tin cậy trong các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai ngày càng được nâng cao hơn, cụ thể như sau:

- Về dự báo, cảnh báo bão: Các cơn bão đều được theo dõi sát và phát tin dự báo từ rất sớm (khi bão còn ở vùng biển phía Đông Philippin hoặc khi còn là vùng áp thấp trên Biển Đông). Sai số dự báo vị trí bão trước 24, 48 và 72 giờ lần lượt trong khoảng 100km, 180km và 280km; sai số dự báo cường độ bão trước 24 và 48 giờ lần lượt là 1-2 cấp và 2-3 cấp (dự báo của Hồng Kông lần lượt là 125, 250, 350km).

- Dự báo, cảnh báo mưa lớn: Có khả năng dự báo, cảnh báo sớm được các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng với thời hạn trước 2-3 ngày, một số trường hợp trước 5-7 ngày với độ tin cậy khoảng 75% (3/4 số lần cảnh báo đúng). Tuy nhiên, dự báo lượng mưa cực trị cho khu vực mưa cụ thể vẫn là một thách thức của khoa học dự báo; đối với mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn trong cơn dông mới chỉ có khả năng cảnh báo trước từ 30 phút đến 2-3 giờ.

- Dự báo, cảnh báo rét đậm, rét hại gây ra bởi không khí lạnh: Cảnh báo sớm các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại với thời hạn trước 2-3 ngày với độ tin cậy 80-90%. Cảnh báo trước 5-10 ngày các đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm có độ tin cậy khoảng 65-70%.

- Dự báo, cảnh báo các đợt nắng nóng diện rộng: Cảnh báo trước các đợt nắng nóng diện rộng trước từ 2-3 ngày có độ tin cậy 70%, cảnh báo thời điểm kết thúc các đợt nắng nóng diện rộng có độ chính xác từ 80-90%.

- Các loại hình thiên tai khác như lốc, sét, mưa đá,… là những hiện tượng xảy ra ở quy mô nhỏ, thời gian xảy ra rất nhanh nên chỉ có thể đưa ra cảnh báo khả năng xuất hiện trên vùng rộng, khu vực chi tiết chỉ cảnh báo trước được từ 30 phút đến 1 giờ, nhưng cũng chỉ thực hiện được ở khu vực có phủ sóng ra đa thời tiết.

- Dự báo, cảnh báo thủy văn: Dự báo thủy văn hạn ngắn đạt từ 80-85%, hạn vừa đạt từ 75-80%; dự báo, cảnh báo đỉnh lũ với mức đảm bảo từ 70-80%. Dự báo, cảnh báo lũ, hạn hán, xâm nhập mặn từng bước được cải tiến và nâng cao chất lượng, hạn dự báo đối với đỉnh lũ trên các sông, nhất là các sông ở vùng núi và miền Trung, Tây Nguyên đã được kéo dài hơn với độ chính xác cao hơn.

Đặc biệt, trong năm 2016 là năm có rất nhiều loại hình thiên tai hoạt động bất thường, phức tạp, Trung tâm KTTV quốc gia đã dự báo sát với thực tế, thông tin cụ thể đến các cấp phòng chống, thiên tai và người dân. Tiêu biểu có thể kể đến việc dự báo tốt các đợt mưa lớn liên tiếp gây ra 5 đợt lũ trên báo động cấp 3, xấp xỉ lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày liên tục và gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Trung Bộ.

2. Những hạn chế trong công tác dự báo thiên tai

Thời gian qua, công tác dự báo có một số hạn chế. Những hạn chế này có thể do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sau:

- Tại các nước tiên tiến trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan... mạng lưới ra đa thời tiết, hệ thống quan trắc tự động dày đặc, phủ kín lãnh thổ, thu thập các dữ liệu thông qua cảm biến được gắn trên các thiết bị như: máy bay, phao cứu sinh trên biển, khí cầu, vệ tinh... Số liệu liên tục được truyền về hệ thống thông qua mạng internet hoặc vệ tinh với tần suất 1 phút/1 lần hoặc 10 phút/1 lần tùy theo nhu cầu về sử dụng số liệu. Quá trình giải mã, phân tích cũng được siêu máy tính thực hiện, các dự báo viên chỉ là người tiếp nhận các kết quả và đưa ra quyết định. Tại Việt Nam, các trạm KTTV tự động, yếu tố đo được tự động hóa như: Mưa, gió trên mạng lưới có thể truyền số liệu về Trung ương qua  hệ thống internet, GPRS, SMS hoặc vệ tinh với tần suất theo nhu cầu về sử dụng số liệu. Tuy nhiên, do số lượng trạm KTTV tự động còn ít nên nguồn số liệu tự động vẫn còn hạn chế. Đối với các trạm KTTV quan trắc truyền thống, số liệu quan trắc theo quy định có thể 6 giờ/lần, 3 giờ/lần hoặc thậm chí 30 phút/lần khi có hiện tượng thời tiết, thủy văn nguy hiểm. Số liệu từ các trạm quan trắc truyền thống được chuyển về Trung ương qua internet hoặc điện thoại. Do đó, việc cập nhật nguồn số liệu từ các trạm truyền thống ít hơn về tần suất và chậm hơn so với các trạm tự động. Khi tiếp nhận được thông tin điện báo truyền về, hệ thống sẽ giải mã sẽ cập nhật dữ liệu đưa vào mô hình dự báo, dự báo viên sẽ phân tích và đưa ra các cảnh báo dựa trên số liệu nhận được. Thêm vào đó, để tăng xác suất dự báo, số liệu quan trắc của từng quốc gia sẽ được đưa vào mô hình để đồng hóa các số liệu cho phù hợp, công đoạn này ở nước ta đang được thực hiện bán tự động. 

- Ở Việt Nam, mạng lưới quan trắc KTTV còn thưa nên việc quan trắc thu thập số liệu KTTV trên toàn lãnh thổ chưa được đầy đủ, đặc biệt là thiếu số liệu quan trắc trên biển. Do vậy, mặc dù đã có một số mô hình hiện đại trên thế giới, nhưng kết quả dự báo ở các mô hình vẫn chưa đủ độ tin cậy do thiếu số liệu đầu vào. Ngoài số liệu quan trắc, Trung tâm KTTV quốc gia đã dùng kết hợp các phương pháp khác để hỗ trợ và dự báo như ảnh vệ tinh, ra đa thời tiết... 

- Các thiết bị quan trắc KTTV tự động, bán tự động và thủ công đan xen nhau, thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng tới quá trình truyền số liệu, thu thập số liệu phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV.

- Hệ thống xử lý số liệu để đưa ra các bản tin dự báo đòi hỏi hệ thống máy tính hiệu năng cao, nhân lực có trình độ kỹ thuật, nguồn số liệu đầy đủ, trong khi hạ tầng cơ sở ở nước ta cũng như nguồn số liệu quan trắc còn nhiều hạn chế, hệ thống máy tính hiệu năng cao hiện có không đủ mạnh để xử lý khối lượng tính toán đối với các mô hình khí tượng với độ phân giải cao hoặc mô hình chuyên dự báo bão.

- Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật trạm KTTV vẫn tiếp diễn. Ý thức người dân chưa cao nên việc bảo vệ thiết bị quan trắc tự động gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra mất mát, hư hỏng thiết bị.

3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dự báo bão

Nhằm nâng cao năng lực công tác dự báo KTTV nói chung và dự báo bão nói riêng, Trung tâm KTTV quốc gia tập trung vào các giải pháp sau:

- Rà soát, đánh giá lại công nghệ dự báo bão hiện có và nâng cao năng lực khoa học công nghệ trong dự báo bão bằng các mô hình hiện đại với hệ thống siêu máy tính để có nhiều hơn các sản phẩm dự báo với chất lượng tốt hơn hiện nay khi bão vào Biển Đông. Đồng thời triển khai xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ mô hình dự báo bão chuyên dụng của Việt Nam.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật, phát triển công nghệ dự báo số (digital forecasting) để tăng cường năng lực dự báo từ hạn cực ngắn đến hạn dài. Xây dựng hệ thống mô hình khu vực phân giải cao (có thể đến 1-2km) cũng như hệ thống tổ hợp cho bài toán dự báo hạn ngắn (12-72h) và hạn vừa (3-7 ngày), đồng hóa số liệu từ nguồn số liệu từ ra đa thời tiết, vệ tinh, trạm thám không vô tuyến, phục vụ dự báo thời tiết, dự báo lũ cực ngắn, dự báo thuỷ văn, ngập úng đô thị, dự báo hải văn, nâng chất lượng dự báo tương đương các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á (Malaisia, Thái Lan và Singapore).

- Triển khai xây dựng và đưa vào dự báo nghiệp vụ mô hình dự báo bão chuyên dụng của Việt Nam.

- Cải tiến nội dung các bản tin dự báo bão theo hướng chi tiết, rõ ràng, và dễ hiểu hơn để phục vụ người dân, công đồng.

- Đầu tư "siêu máy tính" để có đủ năng lực đồng hoá số liệu, tính toán đối với các mô hình khí tượng với độ phân giải cao hoặc mô hình chuyên dụng dự báo bão.

- Ưu tiên hiện đại hóa hệ thống radar Doppler trên toàn quốc.

- Tăng cường số liệu bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông, các trạm đo mưa tự động trên khu vực có địa hình phức tạp, các trạm quan trắc cao không, ra đa. Trong tương lai, xem xét đến khả năng bay thám sát bão bằng máy bay nhằm xác định vị trí, cường độ, tốc độ, hướng di chuyển của bão chính xác hơn.

- Phát triển và hiện đại hoá hệ thống thông tin liên lạc, thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp tư liệu KTTV từ cấp Trung ương tới địa phương.

- Phát triển mô hình nhóm dự báo khu vực của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ các Đài KTTV khu vực. Tổ chức các tổ công tác chuyên biệt nhằm đánh giá các công nghệ dự báo, hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm, công nghệ dự báo hiện đại nhất của các nước trên thế giới, trên cơ sở kết quả đánh giá có thể đề xuất phương án tự phát triển hay nhập trọn gói công nghệ dự báo KTTV để ứng dụng trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

4. Các chính sách đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn

- Chính sách đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị, trong thời gian qua, được sự quan tâm của Nhà nước, của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang chú trọng đầu tư cho ngành KTTV để thực hiện hiện đại hoá ngành KTTV thông qua các dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước và vốn nước ngoài (vốn ODA) nhằm tăng cường năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ yêu cầu phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Mạng lưới trạm KTTV ngày càng được mở rộng, phát triển với 194 trạm khí tượng bề mặt (có 63 trạm khí tượng tự động), 755 điểm đo mưa (trong đó có 475 trạm tự động), 354 trạm thủy văn (156 trạm đo mực nước tự động, 24 trạm hải văn, 07 trạm ra đa thời tiết, 06 trạm vô tuyến thám không, 08 trạm đo gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang học, 02 trạm thu ảnh vệ tinh phân giải cao. Đặc biệt đã xây dựng được một số hệ thống quan trắc và truyền số liệu tự động hoàn chỉnh để làm cơ sở cho việc tự động hoá toàn bộ mạng lưới quan trắc KTTV (mạng lưới 12 trạm khí tượng tự động, 89 trạm mực nước kèm theo đo mưa tự động lắp đặt tại khu vực Nam Bộ; mạng lưới 16 trạm khí tượng tự động, 01 trạm khí tượng hải văn tự động, 42 trạm thủy văn tự động, 15 trạm đo mưa tự động lắp đặt cho khu vực Trung Trung Bộ; mạng lưới 353 điểm đo mưa tự động lắp đặt tại 54 tỉnh thuộc 9 Đài KTTV khu vực trên phạm vi cả nước). 

+ Công nghệ truyền tin đã có bước tiến nhảy vọt, chuyển dần sang việc truyền tin tự động, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; đã triển khai các giải pháp giám sát, thu nhận, giải mã thông tin KTTV từ các trạm quan trắc về đơn vị xử lý, quản lý dữ liệu của Trung tâm; hệ thống tích hợp thông tin hỗ trợ công tác dự báo, các phần mềm xử lý thông tin phục vụ công tác dự báo, công tác tý liệu KTTV và tãng cýờng nãng lực ðiều tra cõ bản. Bộ Tài nguyên và Môi trýờng sẽ chú trọng chuẩn hóa ðịnh dạng dữ liệu ðo ðạc tại các trạm truyền tin; lựa chọn công nghệ truyền thích hợp, xử lý số liệu, lưu trữ và khai thác hiệu quả nguồn số liệu thu thập. Cung cấp sản phẩm có chất lượng và độ tin cao tới cộng đồng với thời gian nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống thông tin chuyên ngành, phát triển và hiện đại hoá hệ thống thông tin liên lạc, thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp số liệu tài nguyên môi trường từ cấp Trung ương tới địa phương. Song song với đó là đồng bộ hóa hệ thống thông tin theo hướng tự động hóa nhằm tích hợp được số liệu giữa các trạm, phục vụ hiệu quả công tác.
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm KTTV quốc gia đã và sẽ tiếp tục tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Luật KTTV đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, đó là: Thực hiện các dự án lớn thuộc Đề án Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV, giai đoạn 2010-2012; thực hiện các dự án ODA, vay vốn Ngân hàng thế giới, chính phủ Italia …; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới trạm KTTV theo quy hoạch tại Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ yêu cầu phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

+ Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, theo đó sẽ xây dựng 1.545 trạm quan trắc KTTV, 6.347 điểm quan trắc KTTV tự động và 1.557 công trình quan trắc nhằm phục vụ hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu. Hợp tác với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel xây dựng Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó đầu tư mới 367 trạm khí tượng tự động, 3.829 điểm đo mưa tự động theo Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg; phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam để xây dựng hệ thống mạng lưới trạm định vị toàn cầu lồng ghép vào nhà trạm KTTV.

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn: 

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm KTTV quốc gia sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến qua các hình thức: Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến về KTTV phát triển nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cao và đào tạo nguồn lực; thúc đẩy cơ chế hợp tác đối tác và hợp tác chuyển giao, chia sẻ kinh nghiệm thay cho việc thuần túy hợp tác tiếp nhận; tăng cường hợp tác mời các dự báo viên cao cấp ở ngoài nước hợp tác trực tiếp làm việc và trao đổi nghiệp vụ tại các phòng dự báo tác nghiệp của Việt Nam trong thời gian từ 3-6 tháng.

+ Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ của dự báo viên ở Trung ương, các Đài KTTV khu vực và đặc biệt là ở các Đài KTTV tỉnh khu vực ven biển nhằm phục vụ tốt hơn cho các địa phương thường xuyên có bão và các loại thiên tai khác. Xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao công tác trong ngành khí tượng thủy văn.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về bão và các hiện tượng nguy hiểm kèm theo bão qua việc phát triển các kênh truyền thông của KTTV (như truyền hình, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phát hành các tờ rơi...) đến các đối tượng sử dụng bản tin bão như: Các cơ quan, cán bộ làm công tác chỉ đạo phòng chống bão, các phóng viên báo chí, nhân dân được hiểu đúng và sử dụng hiệu quả các bản tin dự báo bão. 

�Số liệu đề nghị quyết toán năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.	


�	Việc xếp loại đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.


�	Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.


�	Việc xếp loại đon vị hành chính cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.


�	Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên ừách ở cấp xã.


�Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ờ địa phương.


�Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.


�Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


�Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.


�Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đèn năm 2020.


�Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện nhũng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đên năm 2020.


�Gồm có: Quảng Ninh, Thái Bình, Đà Nẵng, Hà Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Bắc Giang, Cà Mau, Quảng Nam...


�Đánh giá của Ngân hàng Thế giới.


�	 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ trrớng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.


�	 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.


�	 Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


�	 Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về nhũng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh ừanh quốc gia hai năm 2015 -2016.


�	 Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.


� Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ ừợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.


�	 Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.


� Tính đến nay, có 12 địa phương đã nghiên cứu, triển khai thí điểm một số mô hình Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập ừung cấp tỉnh, gồm có: Quảng Ninh, Thái Bình, Đà Nang, Hà Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Bĩnh Dương, Đồng Tháp, Long An, Bắc Giang, Cà Mau, Quảng Nam.


�Tính đến cuối năm 2016, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ quản lý công chức, viên chức chuyên ngành ban hành 86 tiêu chuẩn ngạch công chức, 133 tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.


� Hiện nay, Dự án “Nhà máy điện Quảng Trị 1” áp dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, công suất 2x660 MW, thông số hơi siêu siêu tới hạn với nhiên liệu chính là than, nhiên liệu phụ là dầu DO được sử dụng để khởi động và đốt phụ ở chế độ tải thấp.


� Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam).


� (Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên, hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển).


� Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 về kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số �HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1570/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank"�1570/QĐ-TTg� ngày 06 tháng 9 năm 2013); Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quản lý Tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số�HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2295/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank"� 2295/QĐ-TTg� ngày 17 tháng 12 năm 2014).


� Quyết định số 3118/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016.


� Quyết định số 1176/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2016.


� Quyết định số 3118/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016.


� Quyết định số 1176/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2016.


� Quyết định số 3118/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016.


� Quyết định số 1176/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2016.


� Bao gồm: QCVN về công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển; QCVN về nước khai thác thải ra từ các công trình dầu khí trên biển; QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; QCVN về nước thải công nghiệp; QCVN về nước thải y tế; QCVN về tiếng ồn; QCVN về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.


� Bao gồm: QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế; QCVN 02:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế; QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; QCVN 55/2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải lây nhiễm.


� Bao gồm: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi sóng xử lý chất thải lây nhiễm; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chôn lấp chất thải y tế nguy hại; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xử lý chất thải lây nhiễm bằng phương pháp vi sinh, hóa chất.


� Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 quy định việc giao các khu vực biển nhát định cho tổ chức, cá nhân khi thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam).


� Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016 quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên, hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; Thông tư số 26/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết tiêu chí phân cấp vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển).


� Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 về kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quản lý Tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 .





1

